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LỜI  TựA 

(Lời  dịch  Việt  của  bản  tiếng  Sinhala) 

— ooOoo— 


Đức  Phật  của  chúng  ta  sau  khi  trải  qua  vô  số  kiếp  thực  hành  các 
pháp  toàn  hảo  và  lần  lượt  tiếp  nhận  sự  thọ  ký  của  hai  mươi  bốn  vị 
Phật  tiền  nhiệm  rồi  đã  chứng  quả  Toàn  Giác  vào  năm  623  trước  Tây 
Lịch.  Ngài  đã  thuyết  giảng  bài  Pháp  đầu  tiên,  tức  là  bài  Kinh  Chuyển 
Pháp  Luân,  ở  tại  Migadãya  thành  Bãrãnasĩ.  Lời  giảng  dạy  của  đức 
Phật  được  biết  đến  với  nhiều  tên  gọi:  Giáo  Pháp,  Chánh  Pháp,  Pháp 
và  Luật,  Phạm  Hạnh  là  một  số  tên  gọi  đã  được  nói  đến.  Đức  Phật  đã 
nói  với  vị  trưởng  lão  Ananda  rằng:  “Sau  khi  ta  Niết  Bàn,  chính  các 
Pháp  và  Luật  đã  được  ta  giảng  dạy  sẽ  là  thầy  của  các  ngươi.”  Điều  ấy 
có  nghĩa  là  Giáo  Pháp  của  đức  Phật  sẽ  là  kim  chỉ  nam  cho  các  vị  tỳ 
khưu  tu  tập.  Tuy  nhiên,  ngay  sau  sự  ra  đi  của  đức  Phật  vị  tỳ  khưu  tên 
Subhadda  đã  có  quan  điểm  rằng:  “Bởi  vì  đức  Phật  đã  không  còn,  các 
đệ  tử  của  Ngài  có  thể  sống  cuộc  sống  theo  như  ước  muốn  của  mình.” 
Và  còn  có  những  vị  tỳ  khưu  khác  như  Devadatta,  Sunakkhatta, 
Arittha  ngay  lúc  đức  Phật  còn  tại  tiền  cũng  đã  có  các  suy  nghĩ  như  vị 
tỳ  khưu  Subhadda. 

Tuy  nhiên,  khi  vấn  đề  liên  quan  đến  Giáo  Pháp  của  đấng  Toàn 
Giác  vừa  mới  nảy  sinh,  các  vị  A-la-hán  hộ  trì  Giáo  Pháp  như  Ngài 
Mahã  Kassapa  và  Ngài  Upãli  đã  nghĩ  đến  sự  cần  thiết  của  việc  bảo  vệ 
tính  chất  thuần  khiết  của  Giáo  Pháp.  Do  đó,  vào  ngày  thứ  hai  của 
tháng  thứ  tư  sau  khi  đức  Phật  Niết  Bàn,  cuộc  Kết  Tập  lần  thứ  nhất  đã 
được  thực  hiện  với  sự  tham  dự  của  năm  trăm  vị  A-la-hán  tại  hang 
động  Sattapaụnĩ  dưới  sự  bảo  trợ  của  đức  vua  Ajãtasattu  (A-xà-thế). 
Cuộc  Kết  Tập  Giáo  Pháp  được  tiến  hành  bởi  các  vị  tỳ  khưu  Mahã- 
kassapa,  Ananda,  Upãli,  và  các  vị  Thánh  A-la-hán  khác  đã  là  nền 
tảng  cho  các  cuộc  kết  tập  về  sau.  Chú  Giải  đề  cập  rằng  cuộc  Kết  Tập 
Giáo  Pháp  này  đã  được  tất  cả  các  vị  tỳ  khưu  thừa  nhận.  Cuộc  Kết  Tập 
Giáo  Pháp  lần  thứ  nhất  này  còn  được  gọi  là  Cuộc  Kết  Tập  về  Luật  của 
năm  trăm  vị  vì  có  liên  quan  đến  các  điều  học  nhỏ  nhặt  và  ít  quan 
trọng  (khuddãnukhuddakasikkhã).  Giáo  Pháp  của  đức  Phật  đã  được 
phân  chia  thành  Tạng  (Pitaka)  trong  cuộc  kết  tập  này. 

Cuộc  Kết  Tập  lần  thứ  nhì  đã  được  tổ  chức  vào  khoảng  một  trăm 
năm  sau  lần  thứ  nhất  vào  thời  trị  vì  của  đức  vua  Kãlasoka.  Cuộc  kết 
tập  này  dựa  trên  nền  tảng  của  “Mười  sự  việc  không  được  phép.”  Các 
vị  tỳ  khưu  xứ  Vajjĩ  đã  ra  sức  vận  động  để  hợp  thức  hóa  mười  sự  việc 
xét  ra  có  bản  chất  không  đúng  với  Luật.  Cuộc  Kết  Tập  lần  thứ  nhì  đã 


được  tiến  hành  bâng  hình  thức  hội  thảo  giữa  các  vị  tỳ  khưu  A-la-hán 
Sabbakãmĩ,  Revata,  SãỊha,  Ujjasobhita,  Vãsabhagãmika,  Sambhũta 
Sãnavãsĩ,  Yasa  Kãkandakaputta,  và  Sumana.  Bảy  trăm  vị  A-la-hán  đã 
tham  dự  cuộc  Kết  Tập  này.  Cuộc  Kết  Tập  Giáo  Pháp  lần  thứ  nhì  này 
còn  được  gọi  là  Cuộc  Kết  Tập  về  Luật  của  bảy  trăm  vị.  Trong  cuộc 
Kết  Tập  này,  hai  chương  về  Kết  Tập  ở  Cullavagga  (Luật  Tiểu  Phẩm), 
bài  kinh  Mundarậjasutta,  Serissaka  Vimãnakathã  Uttaravãda, 
Petavatthu,  v.v...  đã  được  công  nhận  vào  Chánh  Tạng  PãỊi. 

Do  sự  xuất  hiện  của  nhiều  bộ  phái,  tính  chất  đúng  đắn  về  giáo  lý 
và  sở  hành  của  các  bộ  phái  chính  bị  suy  giảm,  các  vị  tỳ  khưu  chân 
chánh  đều  lui  vào  rừng  ở  ẩn.  Nhàm  bảo  vệ  phẩm  chất  của  Giáo  Pháp 
đức  Phật  trong  tình  trạng  này,  vào  khoảng  hai  trăm  ba  mươi  năm  sau 
thời  kỳ  đức  Phật  Niết  Bàn  cuộc  Kết  Tập  lần  thứ  ba  đã  được  tổ  chức  ở 
tại  Asokãrãma  do  đức  vua  Asoka.  Cuộc  Kết  Tập  này  đã  được  tiến 
hành  bởi  vị  tỳ  khưu  A-la-hán  Moggaliputta  Tissa  cùng  với  một  ngàn 
vị  A-la-hán.  Đặc  biệt  bộ  Kathãvatthupakarana  đã  được  trùng  tụng 
nhằm  chỉnh  đốn  những  sai  lầm  đang  được  thực  hành  bởi  các  bộ  phái. 
Cuộc  Kết  Tập  này  đã  hoàn  tất  sau  chín  tháng  và  đã  được  gọi  là  cuộc 
Kết  Tập  của  một  ngàn  vị. 

Sau  cuộc  Kết  Tập  lần  thứ  nhất,  Tạng  Luật  đã  được  duy  trì  do  các 
vị  tỳ  khưu  thuộc  nhóm  của  vị  Thánh  A-la-hán  Upãli,  Tạng  Kinh  gồm 
có  Trường  Bộ  do  nhóm  của  ngài  Ananda,  Trung  Bộ  do  nhóm  của 
ngài  Sãriputta,  Tương  Ưng  do  nhóm  của  ngài  Kassapa,  Tăng  Chi  do 
nhóm  của  ngài  Anuruddha,  và  Tạng  Vi  Diệu  Pháp  do  nhóm  của  ngài 
Sãriputta . 


Sự  thành  lập  các  nhóm  trì  tụng  (bhanaka): 

Sau  Cuộc  Kết  Tập  lần  thứ  nhất,  Giáo  Pháp  đã  được  phân  chia 
thành  nhiều  phần  và  các  phần  chính  yếu  đã  được  giao  cho  các  vị  tỳ 
khưu  tinh  thông  về  lãnh  vực  ấy  có  nhiệm  vụ  duy  trì  và  phổ  biến.  Một 
số  nhóm  trì  tụng  chính  là  nhóm  Trì  Tụng  Trường  Bộ 
(Dĩghabhãnaka),  nhóm  Trì  Tụng  Trung  Bộ  (Majjhimabhãnaka), 
nhóm  Trì  Tụng  Tương  Ưng  (Samyuttabhãnaka),  nhóm  Trì  Tụng 
Tăng  Chi  (Anguttarabhãnaka),  nhóm  Trì  Tụng  Kinh  Bổn  Sanh 
( J  ãtakabhãnaka) ,  nhóm  Trì  Tụng  Kinh  Pháp  Cú 
(Dhammapadabhãnaka),  nhóm  Trì  Tụng  hai  Bộ  Luật  (Ubhato 
Vibhangabhãnaka),  nhóm  Trì  Tụng  bộ  Đại  Sử  về  Thánh  Nhân  (Mahã 
Ariyavamsa),  v.v...  Các  vị  đệ  tử  này  đã  làm  phong  phú  và  gìn  giữ  Giáo 
Pháp  bảng  phương  tiện  trùng  tụng  bằng  trí  nhớ.  Nhóm  cuối  cùng 
của  các  vị  trì  tụng  này  đã  sống  tại  Sri  Lanka.  Sau  cuộc  Kết  Tập  lần 
thứ  ba,  Giáo  Pháp  của  đức  Phật  đã  được  truyền  sang  Sri  Lanka  do 
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công  của  Trưởng  Lão  Mahinda  là  vị  đệ  tử  của  ngài  tỳ  khưu  A-la-hán 
Moggaliputta  Tissa. 

Theravãda:  Ý  nghĩa  của  từ  “Thera”  là  “Trưởng  Lão.”  Các  thành 
viên  của  Theravãda  là  các  vị  trưởng  lão.  Các  vị  tỳ  khưu  Mahãkassapa, 
Upãli,  Yasa,  v.v...  đã  tham  dự  cuộc  Kết  Tập  Giáo  Pháp  lần  thứ  nhất 
và  thứ  nhì  đã  trùng  tụng  Chánh  Tạng,  và  các  lời  trùng  tụng  ấy  được 
gọi  là  Theravãda.  Sớ  giải  tên  Sãratthadĩpanĩ  Tĩkã  có  đề  cập  ràng: 
“Sabbam  theravãdanti  dve  sangĩtiyo  ãruỊhã  pãỊiyevettha 
“theravãdo”ti  veditabbã.  Sã  hi  mahãkassapapabhutĩnam 
mahãtherãnam  vãdattã  “theravãdo”ti  vuccati.”  Các  vị  Theravãda  còn 
được  gọi  là  Therika  (thuộc  về  các  vị  Trưởng  Lão).  Các  vị  này  sống 
chủ  yếu  ở  Magadhya  và  Ujjayini.  Trong  số  các  vị  này,  nhóm  Ujjayinĩ 
đã  đến  Sri  Lankã.  Các  vị  trưởng  thượng  “Porãna”  của  Giáo  Hội 
Theravãda  là  những  vị  thầy  lỗi  lạc  và  đã  đóng  vai  trò  vô  cùng  quan 
trọng  trong  việc  thành  lập  Giáo  Hội  Theravãda. 

Sau  cuộc  Kết  Tập  lần  thứ  ba,  ngài  tỳ  khưu  Mahinda  đã  đem  Tam 
Tạng  của  Theravãda  đến  xứ  sở  Sri  Lanka  và  đã  chuyển  hóa  được  rất 
đông  người  xuất  gia  theo  Phật  Giáo.  Các  vị  ấy  đã  học  tập  Tam  Tạng 
và  đa  viết  Chú  Giải  bằng  tiếng  Sinhala.  Cuộc  Kết  Tập  Giáo  Pháp  đầu 
tiên  ở  Sri  Lanka  đã  được  thực  hiện  bởi  vị  tỳ  khưu  A-la-hán  Arittha 
trước  đây  là  vị  quan  đại  thần  của  đức  vua  Devãnampiya  Tissa  (247- 
207  trước  Tây  Lịch).  Đã  có  sáu  mươi  ngàn  vị  A-la-hán  tham  dự.  Tỳ 
khưu  Arittha  chính  là  vị  đệ  tử  đầu  tiên  của  ngài  Mahinda.  Cuộc  Kết 
Tập  đã  được  tổ  chức  tại  tu  viện  Thũpãrãma  ở  Anurãdhapura. 

Tu  viện  Mahã  Vihãra  đã  được  xây  dựng  cho  ngài  Mahinda  và  đã 
có  một  vị  trí  vô  cùng  lớn  lao  và  quan  trọng  đối  với  Giáo  Hội 
Theravãda.  Lúc  bấy  giờ  đã  xảy  ra  nhiều  sự  kiện  có  liên  quan  đến  lời 
Giáo  Huấn  của  đức  Phật,  sự  kiện  Lokuttaravãda  là  một.  Mặc  dầu  có 
nhiều  khó  khăn  phải  đối  phó  nhưng  các  vị  tỳ  khưu  ở  Mahã  Vihãra  đã 
bảo  vệ  được  sự  thuần  khiết  của  Giáo  Pháp  và  đã  được  khâp  nơi  biết 
tiếng.  Do  đó,  nhiều  người  ngoại  quốc  đã  đến  Sri  Lanka  để  tiếp  thâu 
Phật  Giáo,  trong  đó  có  Viáãkha,  Pĩtimalla,  Buddhaghosa,  v.v... 


Sự  Kết  Tập  thành  sách: 


Tam  Tạng  Giáo  Pháp  do  Ngài  Mahinda  đem  đến  và  giảng  dạy  cho 
các  vị  tỳ  khưu  ở  Mahã  Vihãra  đã  được  duy  trì  bằng  trí  nhớ  trong  bốn 
trăm  năm.  Vào  thời  trị  vì  của  đức  vua  VaỊagamba  (440-454  theo  Phật 
Lịch),  Tam  Tạng  đã  được  ghi  lại  thành  các  tập  sách.  Sau  đó,  Tam 
Tạng  PãỊi  này  đã  được  truyền  sang  các  nước  như  là  Thái  Lan, 
Cambodia,  và  Miến  Điện. 


Champa  (Việt  Nam): 


Được  biết  Champa  là  vùng  đất  ở  về  phía  đông  nam  của  bán  đảo 
Đông  Dương,  hiện  nay  là  Việt  Nam.  Điều  được  phỏng  đoán  là  triết 
học  Phật  Giáo  đã  được  thiết  lập  tại  xứ  này  vào  khoảng  thế  kỷ  thứ  3 
sau  Tây  Lịch.  Vào  khoảng  năm  605  sau  Tây  Lịch,  thủ  đô  Champa  đã 
bị  chiếm  đóng  bởi  người  Trung  Quốc  và  họ  đã  du  nhập  Phật  Giáo  vào 
Trung  Quốc;  điều  này  được  ghi  lại  trong  văn  kiện  của  Trung  Quốc. 
Điều  rõ  rệt  là  Phật  Giáo  đã  được  phổ  biến  tại  Việt  Nam  trước  thế  kỷ 
thứ  bảy  sâu  Tây  Lịch  và  Phật  Giáo  Champa  là  chánh  yếu  và  được  liệt 
kê  vào  bộ  phái  Arya  Sammiti  là  một  nhóm  nhỏ  thuộc  bộ  phái 
Sravasti.  Tư  liệu  của  thế  kỷ  thứ  tám  sau  Tây  Lịch  được  ghi  lại  trên  bia 
đá  chứng  tỏ  ràng  Phật  Giáo  Mahãyãna  đã  hiện  diện  ở  Việt  Nam  và 
Tantrayãna  phát  xuất  từMahãyãna  cũng  có  mặt. 

Vào  thế  kỷ  thứ  15  sau  Tây  Lịch,  người  Annam  ở  phía  bẳc  đã  kiểm 
soát  xứ  sở  và  Phật  Giáo  mang  đặc  điểm  của  Mahãyãna  đã  có  sự  tác 
động.  Vê  sau,  Phật  Giáo  mang  đặc  điểm  của  Trung  Quốc  đã  tác  động 
đến  xứ  sở  này  thay  vì  Phật  Giáo  Champa  trước  đây. 

Vị  tỳ  khưu  Indacanda  người  Việt  Nam  đã  đến  Sri  Lanka  trong 
những  năm  gần  đây  và  đang  ngụ  tại  tu  viện  Sri  Jayawardhanaramaya 
khu  vực  Kotte.  Vị  này  đã  học  Pãli  và  đã  sử  dụng  Tam  Tạng  PãỊi  ấn 
bản  Buddha  ơayanti  do  Buddhist  Cultural  Centre  ấn  hành.  Vị  này  đã 
học  Tam  Tạng  và  sau  đó  dịch  sang  tiếng  Việt  Nam.  Khi  xem  xét  đến 
lịch  sử  của  nước  Việt  Nam  và  lịch  sử  của  Tam  Tạng,  chúng  tôi  nhận 
thấy  rằng  sự  nỗ  lực  và  ước  nguyện  thực  hiện  Tam  Tạng  Song  Ngữ  của 
vị  này  thật  là  phi  thường.  Nếu  việc  làm  ấy  được  thành  tựu  thì  sự  hiểu 
biết  về  Tam  Tạng  của  Theravãda  ở  Việt  Nam  sẽ  được  phổ  biến  và 
Phật  Giáo  Theravãda  ở  Việt  Nam  sẽ  thêm  phần  phát  triển.  Khi  ấy,  vị 
tỳ  khưu  Indacanda  sẽ  là  người  sứ  giả  có  công  đóng  góp  cho  sự  hoàng 
Pháp  của  Phật  Giáo  Theravãda  ở  Việt  Nam  và  điều  này  sẽ  được  ghi 
nhận  bởi  lịch  sử  của  hai  nước,  Việt  Nam  cũng  như  của  Sri  Lanka. 

Ý  định  của  vị  tỳ  khưu  này  thật  lớn  lao,  và  sự  nỗ  lực  của  vị  này  thật 
đáng  khâm  phục.  Chư  Phật  tử  sống  ở  Sri  Lanka  và  Việt  Nam  hãy  nên 
hỗ  trự  tỳ  khưu  Indacanda  trong  công  việc  dấn  thân  này. 


Chúng  tôi  phúc  chúc  cho  tỳ  khưu  Indacanda  được  sức  khỏe,  sống 
lâu,  và  đạt  đến  sự  thành  công  đối  với  điều  ước  nguyện  của  mình. 

Venerable  Kirama  Wimalajothi 

Giám  Đốc  Buddhist  Cultural  Centre 
Nedimala,  Dehiwala,  Sri  Lanka 
Tháng  Nikini  2550. 
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Ngày  24  tháng  05  năm  2006 

Xác  nhận  ràng  Tam  Tạng  song  ngữ  Pali  và  Sinhala  ấn  tống  vào 
dịp  lễ  kỷ  niệm  Buddha  Jayanthi  lần  thứ  2550  là  chính  xác  về  phần 
Pali  văn.  Phần  Pali  văn  được  phiên  âm  sang  mẫu  tự  Roman  có  giá  trị 
tương  đương  về  nội  dung  so  với  văn  bản  gốc  bâng  mẫu  tự  Sinhala. 

B.  N.  Jinasena 
Thư  Ký 

Chánh  văn  phòng 


Địa  Chỉ:  115  Wijerama  Mawatha,  Colombo  07,  Sri  Lanka 
Office:  94-11-2690896  Fax:  94-11-2690897 

Deputy  Minister:  94-11-5375128,  94-11-2690898 
Secretary:  94-11-2690736 
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THÀNH  PHAN  NHÂN  sự: 


CỐ  VẤN  DANH  Dự: 

Ven.  Devahandiye  Pannãsekara  Nãyaka  Mahãthera 
President  of  the  Thimbirigasyaya  Religious  Association 
“Sasana  Arakshaka  Mandalaya” 

Tu  Viện  Trưởng  Tu  Viện  Sri  Jayawardhanaramaya  Colombo 

CỐ  VẤN  THỰC  HIỆN: 

Ven.  Kirama  Wimalajothi  Nãyaka  Mahãthera 
Giám  Đốc  nhà  xuất  bản  Buddhist  Cultural  Centre 

CỐ  VẤN  PHIÊN  DỊCH: 

Ven.  Kadurupokune  Nandaratana  Mahãthera 
Cựu  Giảng  Viên  Đại  Học  Phật  Học  Anurãdhapura  -  Sri  Lanka 
Hiệu  Trưởng  Trường  Siri  Nandana  Tipitaka  Dhammãyatana 
Malegoda,  Payãgala  -  Sri  Lanka 

CỐ  VẤN  VI  TÍNH: 

Ven.  Mettãvihãri  (Đan  Mạch) 

Ban  điều  hành  Mettãnet  Foundation 

ĐIỀU  HÀNH  TỔNG  QUÁT: 

Tỳ  Khưu  Indacanda 
PHỤ  TRÁCH  PHIÊN  DỊCH: 

-  Tỳ  Khưu  Indacanda  (Trương  Đình  Dũng) 

PHỤ  TRÁCH  PHIÊN  ÂM: 

-  Ven.  CandraBangsha  (Bangladesh) 

PHỤ  TRÁCH  VI  TÍNH: 

-  Tỳ  Khưu  Đức  Hiền  (Nguyên  Đăng  Khoa) 
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TIPITAKAPALI  -  TAM  TẠNG  PALI 


Pitaka 

Tạng 

Tên  PaỊi 

Tựa  Việt  Ngữ 

sốtt. 

PãrãjikapãỊi 

Phân  Tích  Giới  Tỳ  Khưu  I 

01 

V 

PãcittiyapãỊi  bhikkhu 

Phân  Tích  Giới  Tỳ  Khưu  II 

02 

I 

L 

PãcittiyapãỊi  bhikkhunĩ 

Phân  Tích  Giới  Tỳ  Khưu  Ni 

03 

N 

u 

Mahãvaggapãh  I 

Đại  Phẩm  I 

04 

A 

Ậ 

MahãvaggapãỊi  II 

Đại  Phẩm  II 

05 

Y 

T 

CullavaggapãỊi  I 

Tiểu  Phẩm  I 

06 

A 

CullavaggapãỊi  II 

Tiểu  Phẩm  II 

07 

ParivãrapãỊi  I 

Tập  Yếu  I 

08 

ParivãrapãỊi  II 

Tập  Yếu  II 

09 

Dĩghanikãya  I 

Trường  Bộ  I 

10 

Dĩghanikãya  II 

Trường  Bộ  II 

11 

Dĩghanikãya  III 

Trường  Bộ  III 

12 

Majjhimanikãya  I 

Trưng  Bộ  I 

13 

Majjhimanikãya  II 

Trưng  Bộ  II 

14 

s 

u 

T 

Majjhimanikãya  III 

Trung  Bộ  III 

15 

K 

Samyuttanikãya  I 

Tương  Ưng  Bộ  I 

16 

T 

I 

Samyuttanikãya  II 

Tương  Ưng  Bộ  II 

17 

A 

N 

Samyuttanikãya  III 

Tương  Ưng  Bộ  III 

18 

N 

H 

Samyuttanikãya  IV 

Tương  Ưng  Bộ  IV 

19 

T 

Samyuttanikãya  V  (1) 

Tương  Ưng  Bộ  V  (1) 

20 

A 

Samyuttanikãya  V  (2) 

Tương  Ưng  Bộ  V  (2) 

21 

Aủguttaranikãya  I 

Tăng  Chi  Bộ  I 

22 

Aủguttaranikãya  II 

Tăng  Chi  Bộ  II 

23 

Aủguttaranikãya  III 

Tăng  Chi  Bộ  III 

24 

Aủguttaranikãya  IV 

Tăng  Chi  Bộ  IV 

25 

Aủguttaranikãya  V 

Tăng  Chi  Bộ  V 

26 

Aủguttaranikãya  VI 

Tăng  Chi  Bộ  VI 

27 

xviii 


Pitaka 

Tạng 

Tên  PaỊi 

Tựa  Việt  Ngữ 

sốtt. 

K 

Khuddakapãtha 

Tiểu  Tụng 

28 

H 

DhammapadapãỊi 

Pháp  Cú 

- 

u 

UdãnapãỊi 

Phật  Tự  Thuyết 

- 

D 

ItivuttakapãỊi 

Phật  Thuyết  Như  Vậy 

- 

D 

SuttanipãtapãỊi 

Kinh  Tập 

29 

A 

V  imãnavatthupãỊi 

Chuyện  Thiên  Cung 

30 

K 

PetavatthupãỊi 

Chuyện  Ngạ  Quỷ 

- 

s 

A 

TheragathãpãỊi 

Trưởng  Lão  Kệ 

31 

u 

N 

TherĩgãthãpãỊi 

Trưởng  Lão  Ni  Kệ 

- 

T 

K 

I 

JãtakapãỊi  I 

Bôn  Sanh  I 

32 

T 

I 

K 

JãtakapãỊi  II 

Bổn  Sanh  II 

33 

A 

N 

Ã 

JãtakapãỊi  III 

Bổn  Sanh  III 

34 

N 

H 

Y 

MahãniddesapãỊi 

(chưa  dịch) 

35 

T 

A 

CullaniddesapãỊi 

(chưa  dịch) 

36 

A 

Patisambhidãmagga  I 

Phân  Tích  Đạo  I 

37 

* 

Patisambhidãmagga  II 

Phân  Tích  Đạo  II 

38 

ApadãnapãỊi  I 

Thánh  Nhân  Ký  Sự  I 

39 

T 

ApadãnapãỊi  II 

Thánh  Nhân  Ký  Sự  II 

40 

I 

ApadãnapãỊi  III 

Thánh  Nhân  Ký  Sự  III 

41 

Ể 

Buddhavamsapãh 

Phật  Sử 

42 

u 

CariyãpitakapãỊi 

Hạnh  Tạng 

- 

Nettipakarana 

(chưa  dịch) 

43 

B 

Petakopadesa 

(chưa  dịch) 

44 

ộ 

MilindapanhãpãỊi 

Mi  Tiên  Vấn  Đáp 

45 

V 

Dhammasaủganipakarana 

Bộ  Pháp  Tụ 

46 

I 

Vibhaủgapakarana  I 

Bộ  Phân  Tích  I 

47 

A 

Vibhaủgapakarana  II 

Bộ  Phân  Tích  II 

48 

B 

D 

Kathãvatthu  I 

Bộ  Ngữ  Tông  I 

49 

H 

I 

Kathãvatthu  II 

Bộ  Ngữ  Tông  II 

50 

I 

Ệ 

Kathãvatthu  III 

Bộ  Ngữ  Tông  III 

51 

D 

ủ 

Dhãtukathã 

Bộ  Chất  Ngữ 

- 

H 

PuggalapannattipãỊi 

Bộ  Nhân  Chế  Định 

52 

A 

p 

Yamakapakarana  I 

Bộ  Song  Đối  I 

53 

M 

H 

Yamakapakarana  II 

Bộ  Song  Đối  II 

54 

M 

Á 

Yamakapakarana  III 

Bộ  Song  Đối  III 

55 

A 

p 

Patthãnapakarana  I 

Bọ  Vị  Trí  I 

56 

Patthãnapakarana  II 

Bộ  vị  Trí  II 

57 

Patthãnapakarana  III 

Bọ  vị  Trí  III 

58 

SUTTANTAPITAKE  KHUDDAKANIKAYE 


APADANAPALI 

DƯTIYO  BHÃGO 


TẠNG  KINH  -  TIỂU  BỘ 


THÁNH  NHÂN  KÝ  sự 


TẬP  HAI 


Tãni  ca  sutte  otãriyamãnãni  vinaye  sandassiyamãnãni  sutte  ceva 
otaranti  vinaye  ca  sandissanti,  nittham  ettha  gantabbam:  ‘Addhã 
idam  tassa  bhagavato  vacanam,  tassa  ca  therassa  suggahừarìti. 

(Dĩghanikãya  II,  Mahãparinibbãnasutta). 

Các  đĩêu  ăy  (những  lời  đã  được  nghe  thuyết  giảng)  can  được  đôĩ 
chiêu  ở  Kinh,  can  được  xem  xét  ở  Luật,  và  chỉ  khi  nào  chúng  hiện 
diện  ở  Kỉnh  và  được  thấy  ở  Luật,  thời  đĩêu  kết  luận  có  thể  rút  ra  ở 
đây  là:  “Đĩêu  này  chắc  chắn  là  lời  giảng  dạy  của  đức  ThếTôn  và  đã 
được  vị  trưởng  lão  ăy  tiếp  thâu  đúng  đắn. 

(Trường  Bộ  II,  Kinh  Đại  Bát-Niết-Bàn). 
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ApadãnapãỊỈ  là  tựa  đề  của  tập  Kinh  thứ  mười  ba  thuộc  Tiểu  Bộ. 
Chúng  tôi  đề  nghị  tựa  đề  tiếng  Việt  là  Thảnh  Nhân  Ký  Sự.  Chú  giải 
của  tập  Kinh  Apadãnapãịi  có  tên  là  Visuddhajanavilãsinĩ. 

ApadãnapãỊi  gồm  có  bốn  phần: 

-  Buddhãpadãna  (hên  quan  đến  Phật  Toàn  Giác) 

-  Paccekabuddhãpadãna  (hên  quan  đến  Phật  Độc  Giác) 

-  Therãpadãna  (559  câu  chuyện  về  các  vị  trưởng  lão) 

-  và  Therĩ-apadãna  (40  câu  chuyện  về  các  vị  trưởng  lão  ni). 

Bộ  Kinh  song  ngữ  Apadãnapãịi  -  Thánh  Nhân  Ký  Sự  được  trình 
bày  thành  3  tập: 

-  ApadãnapãỊi  tập  I  gồm  có  hai  phần  đầu  nói  về  Phật  Toàn  Giác 
và  Phật  Độc  Giác,  cộng  với  400  ký  sự  về  các  vị  trưởng  lão  thuộc  phần 
ba  Therãpadãna  -  Trưởng  Lão  Kỷ  Sự. 

-  ApadãnapãỊi  tập  II  được  trình  bày  ở  đây  gồm  có  159  ký  sự  còn 
lại  thuộc  phần  ba  Therãpadãna  -  Trưởng  Lão  Ký  Sự. 

-  ApadãnapãỊi  tập  III  gồm  40  ký  sự  về  các  trưởng  lão  ni  thuộc 
phần  bốn  có  tên  là  Therĩ-apadãna  -  Trưởng  Lão  Ni  Kỷ  Sự. 

Về  nội  dung,  Apadãnapãịi  -  Thảnh  Nhân  Ký  Sự  tập  II  được  chia 
làm  16  phẩm  ivagga )  có  số  thứ  tự  các  phẩm  từXLI  -  LVI.  Mỗi  phẩm 
gồm  có  10  ký  sự,  riêng  phẩm  cuối  cùng  chi  có  9.  Tên  ký  sự  đầu  tiên 
trong  mỗi  phẩm  được  sử  dụng  lại  để  đặt  tên  cho  phẩm  ấy,  ví  dụ 
phẩm  XLI  Metteyyavaggo  -  Phẩm  Metteyya  dựa  vào  tựa  đề  của  ký 
sự  401  là  Tỉssametteyyattherãpadãnam  -  Ký  Sự  về  Trưởng  Lão 
Tissametteyya.  Điều  cần  lưu  ý  là  chỉ  có  một  số  ít  vị  trưởng  lão  được 
xác  định  danh  tánh,  các  vị  còn  lại  có  tên  được  gọi  theo  hành  động 
phước  thiện  đã  làm,  ví  dụ  ký  sự  403  về  Trưởng  Lão  Mettagũ  vì  vị  này 
hành  trì  tâm  từ  ái  ( mettã ),  ký  sự  404  về  Trưởng  Lão  Dhotaka  vì  vị 
này  có  nhận  xét  rằng  các  vị  tỳ  khưu  là  những  vị  đã  gội  rửa  ( dhota ) 
các  điều  ác  xấu,  v.v... 

Các  câu  chuyện  của  Therãpadãna  -  Trưởng  Lão  Ký  Sự  có  chủ 
đề  hên  quan  đến  những  hành  động  phước  thiện  của  các  vị  tỳ  khưu  ở 
trong  thời  quá  khứ.  Những  thiện  nghiệp  này  đã  đem  lại  phước  báu 
cho  các  vị  ấy  trong  nhiều  kiếp,  cuối  cùng  vào  kiếp  chót  các  vị  này  đã 
xuất  gia  với  đức  Phật  Gotama  trở  thành  tỳ  khưu,  được  chứng  quả  vị 
A-la-hán,  đã  thành  tựu  tam  minh,  đắc  chứng  bốn  (tuệ)  phân  tích, 
tám  giải  thoát,  và  sáu  thắng  trí.  Các  điểm  chi  tiết  được  trình  bày  ở 
mỗi  ký  sự  đã  được  các  vị  tỳ  khưu  đích  thân  thuật  lại.  Có  nhiều  ký  sự 
dài  với  nhiều  chi  tiết  hay  lạ,  những  cũng  có  những  ký  sự  ngằn  được 
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tóm  tất  chỉ  trong  một  vài  câu  kệ.  Một  số  nghiệp  bất  thiện  cũng  đã 
được  đề  cập  đến  và  nghiệp  quả  xấu  phải  gánh  chịu  do  những  hành 
động  ấy  đem  lại  cũng  không  phải  là  nhỏ.  Đa  số  các  thiện  nghiệp  đều 
lấy  đối  tượng  cúng  dường  là  chư  Phật  trong  thời  quá  khứ,  chúng  tôi 
đặc  biệt  lưu  ý  đến  những  phước  thiện  được  làm  nhâm  đến  các  đối 
tượng  khác  xét  rằng  chúng  sanh  trong  thời  điểm  hiện  nay  vẫn  còn  có 
cơ  duyên  được  gần  gũi.  Các  thiện  nghiệp  này  xét  ra  đơn  giản,  dễ  làm, 
nhưng  cũng  có  kết  quả  vô  cùng  lớn  lao.  Ký  sự  494  ghi  nhận  việc  chỉ 
có  tưởng  nhớ  đến  đức  Phật  và  cúng  dường  bông  hoa  ở  không  trung 
cũng  thoát  khỏi  khổ  cảnh  31  kiếp,  ký  sự  498  xác  nhận  rằng  tâm  ý 
trong  việc  phước  thiện  là  quan  trọng,  còn  đối  tượng  thọ  lãnh  không 
hẳn  là  chủ  yếu  (câu  kệ  5324-5327),  ký  sự  524  ghi  lại  ràng  chỉ  cần 
nương  nhờ  (quy  y)  với  vị  tỳ  khưu  cũng  có  kết  quả  thoát  khỏi  khổ 
cảnh  31  kiếp,  ký  sự  538  thuật  lại  việc  hốt  lá  cây  Bồ  Đề  đem  đi  đổ  cũng 
đã  giúp  cho  người  hành  thiện  được  sanh  làm  Trời  và  nếu  phải  làm 
người  thì  được  sanh  vào  giai  cấp  cao  quý,  ký  sự  549  đề  cập  đến 
trường  hợp  vị  phải  chịu  sự  tái  sanh  làm  con  chim  bồ  câu,  nhưng  nhờ 
vào  nghiệp  lực  của  quá  khứ  vẫn  tìm  đến  để  phục  vụ  vị  tỳ  khưu  đang 
tu  tập  ở  trong  rừng  từ  đó  được  sanh  thiên,  ký  sự  557  nói  về  quả  báu 
của  việc  cúng  dường  xá-lợi  đức  Phật.  Đặc  biệt  ký  sự  539  vốn  quen 
thuộc  nhưng  lại  có  kết  cuộc  bất  ngờ,  đáng  ngạc  nhiên.  Đây  là  câu 
chuyện  của  một  người  Bà-la-môn  đến  với  Giáo  Pháp  của  đức  Phật 
Thích  Ca  lúc  tuổi  đã  già  và  đã  bị  các  vị  tỳ  khưu  đương  thời  từ  chối 
việc  cho  xuất  gia.  Nhờ  công  đức  cúng  dường  một  muỗng  thức  ăn  đến 
ngài  Sãriputta  (Xá-lợi-phất)  trước  đây  mà  người  Bà-la-môn  này  đã 
được  ngài  Sãriputta  cho  xuất  gia  trở  thành  tỳ  khưu  theo  lời  chỉ  dạy 
của  đức  Phật.  Điều  ngạc  nhiên  ở  đây  người  này  lại  chính  là  vị  trưởng 
lão  Rãdha  đã  được  đức  Thế  Tôn  tán  dương  là  vị  đứng  đầu  trong  số 
các  vị  tỳ  khưu  có  tài  biện  giải. 

Về  hình  thức,  Therãpadãna  -  Trưởng  Lão  Ký  Sự  được  viết  theo 
thể  kệ  thơ  ( gãthã ),  mỗi  câu  kệ  gồm  có  bốn  pãda  được  trình  bày 
thành  hai  dòng.  Đa  số  các  câu  kệ  của  tập  Kinh  này  làm  theo  thể 
thông  thường  gồm  có  tám  âm  cho  mỗi  pãda.  Chúng  tôi  chủ  trương 
ghi  lại  lời  dịch  Việt  theo  lối  văn  xuôi  hầu  ý  nghĩa  chuyển  dịch  được 
phần  trọn  vẹn.  Đôi  chỗ  hai  câu  kệ  được  dịch  chung  thành  một  đoạn 
dựa  theo  tính  chất  hoàn  chỉnh  về  văn  phạm  hoặc  về  ý  nghĩa  của 
chúng.  Cũng  cần  nói  thêm  về  văn  bản  PãỊi  được  trình  bày  ở  đây  đã 
được  phiên  âm  lại  từ  văn  bản  PãỊi  -  Sinhala,  ấn  bản  Buddha  Jayanti 
Tripừaka  Series  của  nước  quốc  giáo  Sri  Lanka. 

Về  phương  diện  dịch  thuật  và  trình  bày  văn  bản  tiếng  Việt,  có 
một  SỐ  điều  cần  lưu  ý  như  sau:  Mặc  dầu  toàn  bộ  văn  bản  là  các  lời  tự 
thuật,  tuy  nhiên  chúng  tôi  chỉ  trình  bày  ở  dạng  chữ  nghiêng  cho 
những  đoạn  đối  thoại  trực  tiếp  hoặc  những  điều  ước  nguyện,  suy 
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nghĩ.  Về  từ  xưng  hô  của  hàng  đệ  tử  đối  với  đức  Phật,  chúng  tôi  sử 
dụng  từ  “con”  ở  ngôi  thứ  nhất  cho  những  trường  hợp  trực  tiếp,  và 
“tôi”  cho  những  trường  hợp  xét  rằng  người  nghe  là  các  đối  tượng 
khác.  Về  văn  phong  của  lời  dịch,  chúng  tôi  chủ  trương  ghi  lại  lời 
tiếng  Việt  sát  theo  văn  bản  gốc  và  cố  gắng  không  bỏ  sót  từ  nào  không 
dịch.  Lời  văn  tiếng  Việt  của  chúng  tôi  có  chứa  đựng  những  mấu  chốt 
giúp  cho  những  ai  có  ý  thích  nghiên  cứu  PãỊi  thấy  ra  được  cấu  trúc 
của  loại  ngôn  ngữ  này.  Việc  làm  này  của  chúng  tôi  không  hẳn  đã 
được  hoàn  hảo,  dẫu  sao  cũng  là  bước  khởi  đầu  nhằm  thúc  đẩy  việc 
nghiên  cứu  cổ  ngữ  Phật  Học  của  người  Việt  Nam.  Tuy  nhiên,  một  số 
sai  sót  trong  quá  trình  phiên  dịch  đương  nhiên  không  thể  tránh  khỏi, 
chúng  tôi  xin  chịu  hoàn  toàn  trách  nhiệm  về  trình  độ  yếu  kém. 


Cũng  xin  chân  thành  ghi  nhận  sự  quan  tâm  chăm  sóc  trực  tiếp 
hoặc  gián  tiếp  đối  với  công  tác  phiên  dịch  của  chúng  tôi  về  phương 
diện  vật  thực  bồi  dưỡng  và  thuốc  men  chữa  bệnh  của  các  vị  hữu  ân 
sau:  Thầy  Thích  Tâm  Không  (Seattle),  Bhikkhunĩ  Sukhetta 
Nichanaporn  Ketjan  (Thái),  gia  đình  Phật  tử  Phạm  Trọng  Độ,  gia 
đình  Phật  tử  Lý  Hoàng  Anh,  Phật  tử  Võ  Đức  Hùng,  Cô  Phạm  Thu 
Hương  và  Cô  Hoàng  Thị  Thịnh  (Hồng  Kông).  Công  việc  soạn  thảo 
này  được  thông  suốt,  không  bị  gián  đoạn,  chính  là  nhờ  có  sự  hỗ  trợ 
quý  báu  của  quý  vị.  Thành  tâm  cầu  chúc  quý  vị  luôn  giữ  vững  niềm 
tin  và  thành  tựu  được  nhiều  kết  quả  trong  công  việc  tu  tập  giải  thoát 
và  hộ  trì  Tam  Bảo. 

Một  điều  thiếu  sót  lớn  nếu  không  đề  cập  đến  sự  nhiệt  tình  giúp 
đỡ  chúng  tôi  của  Phật  tử  Mam  Pitiya  trong  việc  tham  khảo  bản  dịch 
tiếng  bản  xứ.  Cũng  không  quên  không  nhâc  đến  những  sự  ủng  hộ, 
khích  lệ,  và  công  đức  góp  ý  về  phần  tiếng  Việt  của  Đại  Đức  Đức  Hiền 
cùng  với  hai  vị  Phật  tử  Tung  Thiên  và  Đông  Triều  đã  giúp  cho  chúng 
tôi  tránh  được  một  số  điểm  vụng  về  trong  việc  sử  dụng  từ  ngữ  tiếng 
Việt.  Chúng  tôi  cũng  xin  thành  tâm  tùy  hỷ  và  tán  dương  công  đức  của 
các  thí  chủ  đã  nhiệt  tâm  đóng  góp  tài  chánh  giúp  cho  Công  Trình  Ấn 
Tống  Tam  Tạng  Song  Ngữ  PãỊi  -  Việt  được  tồn  tại  và  phát  triến, 
mong  sao  phước  báu  Pháp  thí  này  luôn  dẫn  dât  quý  vị  vào  con  đường 
tu  tập  đúng  theo  Chánh  Pháp. 

Cuối  cùng,  ngưỡng  mong  phước  báu  phát  sanh  trong  công  việc 
soạn  thảo  tập  Kinh  này  được  thành  tựu  đến  thầy  tổ,  song  thân,  và  tất 
cả  chúng  sanh  trong  tam  giới.  Nguyện  cho  hết  thảy  đều  được  an  vui, 
sức  khỏe,  có  trí  tuệ,  và  tinh  tấn  tu  tập  ngõ  hầu  thành  đạt  cứu  cánh 
giải  thoát,  chấm  dứt  khổ  đau. 

Kính  bút, 

ngày  02  tháng  05  năm  2008 
Tỳ  Khưu  Indacanda  (Trương  đình  Dũng) 
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:  Sĩhala-tãlapannapotthakam 
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:  Maramma  Chatthasangĩti  Pitakapotthakarụ 
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VĂN  BẢN  ĐỐI  CHIẾU 
PÃLI  -  SINHALA  &  PÃLI  -  ROMAN 


£)@©3  S)dc3  tsx5)0@ew  epÓ£0@S)D  e30©3e3©§ểQde3 

Namo  tassa  bhagavato  arahato  sammãsambuddhassa. 


ẽ}ỂcDo  eaÓểíDo  CD&Ố3& 

Buddham  saranam  gacchãmi. 

Q©©o  £3ÓểíDo  ©SdD© 

Dhammam  saranam  gacchãmi. 

£3ê)S3o  eãỏẩOo  (3>ổđ3Ì) 

Sangham  saranam  gacchãmi. 
gSc3©8  saóẩíDo  ©Se±>© 

Dutiyampi  buddham  saranam  gacchãmi. 
gScs©8  88©o  íDỏềDo  ©Se±>© 
Dutiyampi  dhammam  saranam  gacchãmi. 
gSc3©8  esếDsso  esóểíDo  ©SdD© 
Dutiyampi  sangham  saranam  gacchãmi. 
ũ)ẽ)0(ỀQ  pipo  £3ÓểíDo  ©S 
Tatiyampi  buddham  saranam  gacchãmi. 
S)SC3©8  Q©©o  aổểữo  (3>©d3© 
Tatiyampi  dhammam  saranam  gacchãmi. 
s>Sc3©8  £3ê)s3o  aổềũo  ©SdD© 
Tatiyampi  sangham  saranam  gacchãmi. 


03É33&03Ũ)3  @©Ó©á3  Bti)Q)30Qo  a@3pC33' 
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ựpPỉ3)3Q3í333  @©Ó©á3  OsẩếÙDOQo  a(ễ)3pC23í 
Adinnãdãnã  veramanĩ  sikkhãpadam  samãdiyãmi. 


S»@©g©Se±)0DÓD  @©Ó©á3  QsẩẽìbOQo  C3©3^:C33© 

Kãmesu  micchãcãrã  veramanĩ  sikkhãpadam  samãdiyãmi. 

§C3303U3  @©Ó©á3  QdẽtoCp  03@3pC33& 

Musãvãdã  veramanĩ  sikkhãpadam  samãdiyãmi. 

gỔ3@©ÓG3©đSG}0©D£Õ(2)DS)D  @©Ó©á3  Se5ỖDdO£o 

ÍD©3^G33© 

Surãmerayamajjhapamãdatthãnã  veramanĩ  sikkhãpadam 
samãdiyãmi. 


XXIX 


APADANAPALI 
Dutiyo  Bhãgo  -  visayasũci 

THÁNH  NHÂN  KÝ  sự 
Mục  Lục  Tập  Hai 

XLI.  METTEYYAVAGGO  -  PHẦM  METTEYYA: 


401.  Tissametteyyattherãpadãnam  - 

Ký  Sự  về  Trưởng  Lão  Tissametteyya  02-07 

402.  Punnakattherãpadãnam  - 

Ký  Sự  về  Trưởng  Lão  Punnaka  06  -  09 

403.  Mettaguttherãpadãnam  - 

Ký  Sự  về  Trưởng  Lão  Mettagũ  08-13 

404.  Dhotakattherãpadãnam  - 

Ký  Sự  về  Trưởng  Lão  Dhotaka  12  - 17 

405.  Upasivattherãpadãnam  - 

Ký  Sự  về  Trưởng  Lão  Upasiva  16  -  25 

406.  Nandakattherãpadãnam  - 

Ký  Sự  về  Trưởng  Lão  Nandaka  26  -  29 

407.  Hemakattherãpadãnam  - 

Ký  Sự  về  Trưởng  Lão  Hemaka  28  -  35 

408.  Todeyyattherãpadãnam  - 

Ký  Sự  về  Trưởng  Lão  Todeyya  34  -  41 

409.  ơatukanọittherãpadãnam  - 

Ký  Sự  về  Trưởng  Lão  Jatukanni  42  -  49 

410.  Udenattherãpadãnam  - 

Ký  Sự  về  Trưởng  Lão  Udena  50  -  57 

Uddãnam  -  Phần  Tóm  Lược  56-57 


XLII.  BHADDÃLIVAGGO  -  PHẨM  BHADDÃLI: 

411.  Bhaddãlittherãpadãnam  - 

Ký  Sự  về  Trưởng  Lão  Bhaddãli  58  -  63 

412.  Ekachattiyattherãpadãnam  - 

Ký  Sự  về  Trưởng  Lão  Ekachattiya  62  -  69 

413.  Tinasũlakachadaniyattherãpadãnam  - 

Ký  Sự  về  Trưởng  Lão  Tinasũlakachadaniya  68  -  73 


XXXI 


414-  Madhumamsadãyakattherãpadãnam  - 

Ký  Sự  về  Trưởng  Lão  Madhumamsadãyaka  72  -  75 

415.  Nãgapallavakattherãpadãnam  - 

Ký  Sự  về  Trưởng  Lão  Nãgapallavaka  74  -  77 

416.  Ekadĩpiyattherãpadãnam  - 

Ký  Sự  về  Trưởng  Lão  Ekadĩpiya  76  -  79 

417.  Ucchangapupphiyattherãpadãnam  - 

Ký  Sự  về  Trưởng  Lão  Ucchahgapupphiya  78  -  79 

418.  Yãgudãyakattherãpadãnam  - 

Ký  Sự  về  Trưởng  Lão  Yãgudãyaka  80-83 

419.  Patthodanadãyakattherãpadãnam  - 

Ký  Sự  về  Trưởng  Lão  Patthodanadãyaka  82-85 

420.  Mancadãyakattherãpadãnam  - 

Ký  Sự  về  Trưởng  Lão  Mancadãyaka  84  -  87 

Uddãnam  -  Phần  Tóm  Lược  86-87 


XLIII.  SAKIMSAMMAJJAKAVAGGO  -  PHẨM 
SẢKIMSAMMAJJAKA: 


421.  Sakimsammajjakattherãpadãnam  - 

Ký  Sự  về  Trưởng  Lão  Sakimsammajjaka 

422.  Ekadussadãyakattherãpadãnam  - 

Ký  Sự  về  Trưởng  Lão  Ekadussadãyaka 

423.  Ekãsanadãyakattherãpadãnam  - 

Ký  Sự  về  Trưởng  Lão  Ekãsanadãyaka 

424.  Sattakadambapupphiyattherãpadãnam  - 

Ký  Sự  về  Trưởng  Lão  Sattakadambapupphiya 

425.  Korandapupphiyattherãpadãnam  - 

Ký  Sự  về  Trưởng  Lão  Korandapupphiya 

426.  Ghatamandadãyakattherãpadãnam  - 

Ký  Sự  về  Trưởng  Lão  Ghatamandadãyaka 

427.  Ekadhammasavaniyattherãpadãnam  - 

Ký  Sự  về  Trưởng  Lão  Ekadhammasavaniya 

428.  Sucintitattherãpadãnam  - 

Ký  Sự  về  Trưởng  Lão  Sucintita 

429.  Sonọakinkaniyattherãpadãnam  - 

Ký  Sự  về  Trưởng  Lão  Sonnakinkaniya 

430.  Sonnakontarikattherãpadãnam  - 

Ký  Sự  về  Trưởng  Lão  Sonnakontarika 
Uddãnam  -  Phần  Tóm  Lược 


86-89 

88-93 

92-97 

96-97 

98-99 

98  - 101 
100  - 105 
104  - 109 
108  - 111 
112  - 113 

114  - 115 


XXX11 


XLIV.  EKAVIHARIVAGGO  -  PHẨM  EKAVIHARI: 


431.  Ekavihãriyattherãpadãnam  - 

Ký  Sự  về  Trưởng  Lão  Ekavihãriya 

432.  Ekasamkhiyattherãpadãnam  - 

Ký  Sự  về  Trưởng  Lão  Ekasamkhiya 
433  Pãtihĩrasannakattherãpadãnam  - 

Ký  Sự  về  Trưởng  Lão  Pãtihĩrasannaka 

434.  Nãnatthavikattherãpadãnam  - 

Ký  Sự  về  Trưởng  Lão  Nãnatthavika 

435.  Ucchukhandikattherãpadãnam  - 

Ký  Sự  về  Trưởng  Lão  Ucchukhandika 

436.  Kalambadãyakattherãpadãnam  - 

Ký  Sự  về  Trưởng  Lão  Kalambadãyaka 

437.  Ambãtakadãyakattherãpadãnam  - 

Ký  Sự  về  Trưởng  Lão  Ambãtakadãyaka 

438.  Harĩtakadãyakattherãpadãnam  - 

Ký  Sự  về  Trưởng  Lão  Harĩtakadãyaka 

439.  Ambapindiyattherãpadãnam  - 

Ký  Sự  về  Trưởng  Lão  Ambapindiya 

440.  Jambuphaliyattherãpadãnam  - 

Ký  Sự  về  Trưởng  Lão  Jambuphaliya 
Uddãnam  -  Phần  Tóm  Lược 


114  - 117 

116  - 119 

118  - 119 

120  - 121 

120  - 123 

122  - 123 

122  - 125 

124  - 127 

126  - 129 

128  - 129 
128  - 129 


XLV.  VIBHITAKAVAGGO  -  PHẦM  VIBHITAKA: 


441.  Vibhĩtakaminjiyattherãpadãnam  - 

Ký  Sự  về  Trưởng  Lão  Vibhĩtakaminjiya  130  - 131 

442  Koladãyakattherãpadãnam  - 

Ký  Sự  về  Trưởng  Lão  Koladãyaka  130  - 133 

443.  Billaphaliyattherãpadãnam  - 

Ký  Sự  về  Trưởng  Lão  Billaphaliya  132  - 133 

444.  Bhallãtakadãyakattherãpadãnam  - 

Ký  Sự  về  Trưởng  Lão  Bhallãtakadãyaka  134  - 135 

445.  uttalipupphiyattherãpadãnam  - 

Ký  Sự  về  Trưởng  Lão  Uttalipupphiya  134  - 137 

446.  Ambãtakiyattherãpadãnam  - 

Ký  Sự  về  Trưởng  Lão  Ambãtakiya  136  - 137 

447.  Sĩhãsanikattherãpadãnam  - 

Ký  Sự  về  Trưởng  Lão  Sĩhãsanika  136  - 139 

448.  Pãdapĩthiyattherãpadãnam  - 

Ký  Sự  về  Trưởng  Lão  Pãdapĩthiya  138  - 141 


xxxiii 


449-  Vedikãrakattherãpadãnam  - 

Ký  Sự  về  Trưởng  Lão  Vedikãraka  140  - 143 

450.  Bodhighariyattherãpadãnam  - 

Ký  Sự  về  Trưởng  Lão  Bodhighariya  142  - 145 

Uddãnam  -  Phần  Tóm  Lược  144  - 145 


XLVI.  ƠAGATIDAYAKAVAGGO  -  PHẦM  ƠAGATIDAYAKA: 


451.  Jagatidãyakattherãpadãnam  - 

Ký  Sự  về  Trưởng  Lão  Jagatidãyaka 

452.  Morahatthiyattherãpadãnam  - 

Ký  Sự  về  Trưởng  Lão  Morahatthiya 

453.  Sĩhãsanavĩjakattherãpadãnam  - 

Ký  Sự  về  Trưởng  Lão  Sĩhãsanavĩjaka 

454.  Ti-ukkãdhãrakattherãpadãnam  - 

Ký  Sự  về  Trưởng  Lão  Ti-ukkãdhãraka 

455.  Akkamanadãyakattherãpadãnam  - 

Ký  Sự  về  Trưởng  Lão  Akkamanadãyaka 

456.  Vanakorandiyattherãpadãnam  - 

Ký  Sự  về  Trưởng  Lão  Vanakorandiya 

457.  Ekachattiyattherãpadãnam  - 

Ký  Sự  về  Trưởng  Lão  Ekachattiya 

458.  ơãtipupphiyattherãpadãnam  - 

Ký  Sự  về  Trưởng  Lão  Jãtipupphiya 

459.  Pattipupphiyattherãpadãnam  - 

Ký  Sự  về  Trưởng  Lão  Pattipupphiya 

460.  Gandhapũjakattherãpadãnam  - 

Ký  Sự  về  Trưởng  Lão  Gandhapũjaka 
Uddãnam  -  Phần  Tóm  Lược 


144  - 145 

146  - 147 

146  - 149 

148  - 149 

148  - 151 

150  - 151 

150  - 153 

152  - 155 

154  - 155 

156  - 157 
156  - 157 


XLVII.  SÃLAKUSUMIYAVAGGO  -  PHẨM 
SALAKUSUMIYA: 

461.  Sãlakusumiyattherãpadãnam  - 

Ký  Sự  về  Trưởng  Lão  Sãlakusumiya  156  - 159 

462.  Citakapũjakattherãpadãnam  - 

Ký  Sự  về  Trưởng  Lão  Citakapũjaka  158  - 159 

463.  Citakanibbãpakattherãpadãnam  - 

Ký  Sự  về  Trưởng  Lão  Citakanibbãpaka  158  - 161 

464.  Setudãyakattherãpadãnam  - 

Ký  Sự  về  Trưởng  Lão  Setudãyaka  160  - 161 


XXXIV 


465.  Sumanatãlavantiyattherãpadãnam  - 

Ký  Sự  về  Trưởng  Lão  Sumanatãlavantiya  160  - 163 

466.  Avantaphaliyattherãpadãnam  - 

Ký  Sự  về  Trưởng  Lão  Avantaphaliya  162  - 163 

467.  Labựjadãyakattherãpadãnam  - 

Ký  Sự  về  Trưởng  Lão  Labujadãyaka  162  - 165 

468.  Pilakkhaphaladãyakattherãpadãnam  - 

Ký  Sự  về  Trưởng  Lão  Pilakkhaphaladãyaka  164  - 165 

469.  Sayampatibhãniyattherãpadãnam  - 

Ký  Sự  về  Trưởng  Lão  Sayampatibhãniya  166  - 169 

470.  Nimittavyãkaraniyattherãpadãnam  - 

Ký  Sự  về  Trưởng  Lão  Nimittavyãkaraniya  168  - 171 

Uddãnam  -  Phần  Tóm  Lược  170  - 171 


XLVIII.  NALAMALIVAGGO  -  PHẨM  NALAMALI: 


471.  NaỊamãliyattherãpadãnam  - 

Ký  Sự  về  Trưởng  Lão  NaỊamãliya 

472.  Manipũjakattherãpadãnam  - 

Ký  Sự  về  Trưởng  Lão  Manipũjaka 

473.  Ukkãsatikattherãpadãnam  - 

Ký  Sự  về  Trưởng  Lão  Ukkãsatika 

474.  Sumanavĩjaniyattherãpadãnam  - 

Ký  Sự  về  Trưởng  Lão  Sumanavĩjaniya 

475.  Kummãsadãyakattherãpadãnam  - 

Ký  Sự  về  Trưởng  Lão  Kummãsadãyaka 

476.  Kusatthadãyakattherãpadãnam  - 

Ký  Sự  về  Trưởng  Lão  Kusatthadãyaka 

477.  Giripunnãgiyattherãpadãnam  - 

Ký  Sự  về  Trưởng  Lão  Giripunnãgiya 

478.  Vallikãraphaladãyakattherãpadãnam  - 

Ký  Sự  về  Trưởng  Lão  Vallikãraphaladãyaka 

479.  Pãnadhidãyakattherãpadãnam  - 

Ký  Sự  về  Trưởng  Lão  Pãnadhidãyaka 

480.  Pulinacankamiyattherãpadãnam  - 

Ký  Sự  về  Trưởng  Lão  Pulinacankamiya 
Uddẩnam  -  Phần  Tóm  Lược 


170  - 173 

172  - 175 

174  - 179 

178  - 179 

178  - 181 

180  - 181 

180  - 183 

182  - 183 

182  - 185 

186  - 187 
186  - 187 


XLIX.  PAMSƯKỦLAVAGGO  -  PHẦM  PAMSUKULA: 


481.  Pamsukulasannakattherapadanam  - 

Ký  Sự  về  Trưởng  Lão  Pamsukũlasannaka  186  - 189 


XXXV 


482.  Buddhasannakattherãpadãnam  - 

Ký  Sự  về  Trưởng  Lão  Buddhasannaka 

483.  Bhisadãyakattherãpadãnam  - 

Ký  Sự  về  Trưởng  Lão  Bhisadãyaka 

484.  Nãnatthavikattherãpadãnam  - 

Ký  Sự  về  Trưởng  Lão  Nãnatthavika 

485.  Candanamãliyattherãpadãnam  - 

Ký  Sự  về  Trưởng  Lão  Candanamãliya 

486.  Dhãtupũjakattherãpadãnam  - 

Ký  Sự  về  Trưởng  Lão  Dhãtupũjaka 

487.  Pulinuppãdakattherãpadãnam  - 

Ký  Sự  về  Trưởng  Lão  Pulinuppãdaka 

488.  Taraọiyattherãpadãnam  - 

Ký  Sự  về  Trưởng  Lão  Taraniya 

489.  Dhammarucittherãpadãnam  - 

Ký  Sự  về  Trưởng  Lão  Dhammaruci 

490.  Sãlamandapiyattherãpadãnam  - 

Ký  Sự  về  Trưởng  Lão  Sãlamandapiya 
Uddanam  -  Phần  Tóm  Lược 


188  - 191 

192  - 195 

194  - 199 

198  -  203 

202  -  205 

204  -  209 

208  -  213 

212  -  215 

216  -  219 
218  -  219 


L.  TIKINKANIPUPPHIYAVAGGO  -  PHẦM 
TIKINKANIPƯPPHIYA: 


491.  Tikihkanipupphiyattherãpadãnam  - 

Ký  Sự  về  Trưởng  Lão  Tikinkanipupphiya 

492.  Pamsukũlapũjakattherãpadãnam  - 

Ký  Sự  về  Trưởng  Lão  Pamsukũlapũjaka 

493.  Korandapupphiyattherãpadãnam  - 

Ký  Sự  về  Trưởng  Lão  Korandapupphiya 

494.  Kimsukapupphiyattherãpadãnam  - 

Ký  Sự  về  Trưởng  Lão  Kimsukapupphiya 

495.  Upaddhadussadãyakattherãpadãnam  - 

Ký  Sự  về  Trưởng  Lão  Upaddhadussadãyaka 

496.  Ghatamandadãyakattherãpadãnam  - 

Ký  Sự  về  Trưởng  Lão  Ghatamandadãyaka 

497.  Udakadãyakattherãpadãnam  - 

Ký  Sự  về  Trưởng  Lão  Udakadãyaka 

498.  Pulinathũpiyattherãpadãnam  - 

Ký  Sự  về  Trưởng  Lão  Pulinathũpiya 

499.  NaỊakutidãyakattherãpadãnam  - 

Ký  Sự  về  Trưởng  Lão  NaỊakutidãyaka 

500.  Piyãlaphaladãyakattherãpadãnam  - 

Ký  Sự  về  Trưởng  Lão  Piyãlaphaladãyaka 


220  -  221 
220  -  223 
222  -  225 
224  -  225 
224  -  227 
226  -  229 
228  -  229 
228  -  235 
234  -  237 
236  -  237 


XXXVI 


Uddanam  -  Phần  Tóm  Lược  238  -  239 

Atha  vagguddãnam  -  Phần  tóm  lược  của  các  phẩm  238  -  239 


LI.  KANIKÃRAVAGGO  -  PHẦM  KANIKÃRA: 


501.  Tikanikãrapupphiyattherãpadãnam  - 

Ký  Sự  về  Trưởng  Lão  Tikanikãrapupphiya 

502.  Ekapattadãyakattherãpadãnam  - 

Ký  Sự  về  Trưởng  Lão  Ekapattadãyaka 

503.  Kãsumãriphaladãyakattherãpadãnam  - 

Ký  Sự  về  Trưởng  Lão  Kãsumãriphaladãyaka 

504.  Avataphaliyattherãpadãnam  - 

Ký  Sự  về  Trưởng  Lão  Avataphaliya 

505.  Vãraphaliyattherãpadãnam  - 

Ký  Sự  về  Trưởng  Lão  Vãraphaliya 

506.  Mãtulungaphaladãyakattherãpadãnam  - 

Ký  Sự  về  Trưởng  Lão  Mãtulungaphaladãyaka 

507.  Ajeliphaladãyakattherãpadãnam  - 

Ký  Sự  về  Trưởng  Lão  Ajeliphaladãyaka 

508.  Amodaphaliyattherãpadãnam  - 

Ký  Sự  về  Trưởng  Lão  Amodaphaliya 

509.  Tãlaphaladãyakattherãpadãnam  - 

Ký  Sự  về  Trưởng  Lão  Tãlaphaladãyaka 

510.  NãỊikeradãyakattherãpadãnam  - 

Ký  Sự  về  Trưởng  Lão  NãỊikeradãyaka 
Uddẩnam  -  Phần  Tóm  Lược 


238  -  245 

244  -  247 

246  -  247 

246  -  249 

248  -  249 

248  -  251 

250  -  251 

250  -  253 

252  -  253 

252  -  255 
254  -  255 


LII.  PHALADAYAKAVAGGO  -  PHẦM  PHALADÃYAKA: 


511.  Kuranjiyaphaladãyakattherãpadãnam  - 

Ký  Sự  về  Trưởng  Lão  Kuranjiyaphaladãyaka 

512.  Kapitthaphaladãyakattherãpadãnam  - 

Ký  Sự  về  Trưởng  Lão  Kapitthaphaladãyaka 

513.  Kosumbhaphaladãyakattherãpadãnam  - 

Ký  Sự  về  Trưởng  Lão  Kosumbhaphaladãyaka 

514.  Ketakapupphiyattherãpadãnam  - 

Ký  Sự  về  Trưởng  Lão  Ketakapupphiya 

515.  Nãgapupphiyattherãpadãnam  - 

Ký  Sự  về  Trưởng  Lão  Nãgapupphiya 

516.  Ajjunapupphiyattherãpadãnam  - 

Ký  Sự  về  Trưởng  Lão  Ajjunapupphiya 


254  -  257 

256  -  257 
256  -  259 
258  -  259 
258  -  261 
260  -  261 


XXXV11 


517-  Kutajapupphiyattherãpadãnam  - 

Ký  Sự  về  Trưởng  Lão  Kutajapupphiya 

262  -  263 

518.  Ghosasannakattherãpadãnam  - 

Ký  Sự  về  Trưởng  Lão  Ghosasaníiaka 

262  -  265 

519.  Sabbaphaladãyakattherãpadãnam  - 

Ký  Sự  về  Trưởng  Lão  Sabbaphaladãyaka 

264  -  269 

520.  Padumadhãrakattherãpadãnam  - 

Ký  Sự  về  Trưởng  Lão  Padumadhãraka 

268  -  269 

Uddãnam  -  Phần  Tóm  Lược 

ỉkĩkỉk 

268  -  269 

LIII.  TINADAYAKAVAGGO  -  PHẦM  TINADAYAKA: 

521.  Tinamutthidãyakattherãpadãnam  - 

Ký  Sự  về  Trưởng  Lão  Tinamutthidãyaka 

270  -  271 

522.  Mancadãyakattherãpadãnam  - 

Ký  Sự  về  Trưởng  Lão  Mancadãyaka 

272  -  273 

523.  Saranagamaniyattherãpadãnam  - 

Ký  Sự  về  Trưởng  Lão  Saranagamaniya 

272-  273 

524.  Abbhanjanadãyakattherãpadãnam  - 

Ký  Sự  về  Trưởng  Lão  Abbhanjanadãyaka 

274  -  275 

525.  Supatadãyakattherãpadãnam  - 

Ký  Sự  về  Trưởng  Lão  Supatadãyaka 

274  -  275 

526.  Dandadãyakattherãpadãnam  - 

Ký  Sự  về  Trưởng  Lão  Dandadãyaka  - 

276  -  277 

527.  Girinelapũjakattherãpadãnarn  - 

Ký  Sự  về  Trưởng  Lão  Girinelapũjaka 

276  -  279 

528.  Bodhisammajjakattherãpadãnam  - 

Ký  Sự  về  Trưởng  Lão  Bodhisammajjaka 

278  -  283 

529.  Amandaphaladãyakattherãpadãnam  - 

Ký  Sự  về  Trưởng  Lão  Amandaphaladãyaka 

282  -  283 

530.  Sugandhattherãpadãnam  - 

Ký  Sự  về  Trưởng  Lão  Sugandha 

284  -  291 

Uddãnam  -  Phần  Tóm  Lược 

ĩkíkỉk 

290  -  291 

LIV.  KACCANAVAGGO  -  PHẦM  KACCANA: 

531.  Mahãkaccãnattherãpadãnam  - 
Ký  Sự  về  Trưởng  Lão  Mahãkaccãna 

292  -  297 

532.  Vakkalittherãpadãnam  - 

Ký  Sự  về  Trưởng  Lão  Vakkali 

296  -  303 

533.  Mahãkappinattherãpadãnam  - 

Ký  Sự  về  Trưởng  Lão  Mahãkappina 

302  -  309 

xxxviii 

34-  Dabbattherãpadãnam  - 

Ký  Sự  về  Trưởng  Lão  Dabba 

535.  Kumãrakassapattherãpadãnam  - 

Ký  Sự  về  Trưởng  Lão  Kumãrakassapa 

536.  Bãhiyattherãpadãnam  - 

Ký  Sự  về  Trưởng  Lão  Bãhiya 

537.  Kotthitattherãpadãnam  - 

Ký  Sự  về  Trưởng  Lão  Kotthita 

538.  Uruvelakassapattherãpadãnam  - 

Ký  Sự  về  Trưởng  Lão  Uruvelakassapa 

539.  Rãdhattherãpadãnam  - 

Ký  Sự  về  Trưởng  Lão  Rãdha 

540.  Mogharãjattherãpadãnam  - 

Ký  Sự  về  Trưởng  Lão  Mogharãja 
Uddẩnam  -  Phần  Tóm  Lược 


308  -  315 

314  -  319 

318  -  327 

326  -  331 

330  -  337 

336  -  343 

342  -  347 
346  -  347 


LV.  BHADDIYAVAGGO  -  PHẨM  BHADDIYA: 


541.  Lakuntakabhaddiyattherãpadãnam  - 

Ký  Sự  về  Trưởng  Lão  Lakuntakabhaddiya 

542.  Kankhãrevatattherãpadãnam  - 

Ký  Sự  về  Trưởng  Lão  Kankhãrevata 

543.  Sĩvalittherãpadãnam  - 

Ký  Sự  về  Trưởng  Lão  Sĩvali 

544.  Vangĩsattherãpadãnam  - 

Ký  Sự  về  Trưởng  Lão  Vangĩsa 

545.  Nandakattherãpadãnam  - 

Ký  Sự  về  Trưởng  Lão  Nandaka 

546.  KãỊudãyittherãpadãnam  - 

Ký  Sự  về  Trưởng  Lão  KãỊudãyi 

547.  Abhayattherãpadãnarự  - 

Ký  Sự  về  Trưởng  Lão  Abhaya 

548.  Lomasakangiyattherãpadãnam  - 

Ký  Sự  về  Trưởng  Lão  Lomasakangiya 

549.  Vanavacchattherãpadãnam  - 

Ký  Sự  về  Trưởng  Lão  Vanavaccha 

550.  CũỊasugandhattherãpadãnam  - 

Ký  Sự  về  Trưởng  Lão  CũỊasugandha 

Uddẩnam  -  Phần  Tóm  Lược 

Atha  vagguddãnam  -  Phần  tóm  lược  của  các  phẩm 


348  -  353 
352  -  357 
356  -  363 

362  -  371 


370  -  375 
374  -  379 

378  -  385 
384  -  389 

388-391 

392  -  397 
396  -  397 
396  -  397 


XXXIX 


LVI.  YASAVAGGO  -  PHẪM  YASA: 


551.  Yasattherãpadãnam  - 

Ký  Sự  về  Trưởng  Lẩo  Yasa 

552.  Nadĩkassapattherãpadãnam  - 

Ký  Sự  về  Trưởng  Lão  Nadĩkassapa 

553.  Gayãkassapattherãpadãnam  - 

Ký  Sự  về  Trưởng  Lão  Gayãkassapa 

554.  Kimbilattherãpadãnam  - 

Ký  Sự  về  Trưởng  Lão  Kimbila 
555-  Vajjiputtattherãpadãnam  - 

Ký  Sự  về  Trưởng  Lão  Vajjiputta 

556.  uttarattherãpadãnam  - 

Ký  Sự  về  Trưởng  Lão  Uttara 

557.  Apara-uttarattherãpadãnam  - 

Ký  Sự  về  Trưởng  Lão  Apara-uttara 

558.  Bhaddajittherãpadãnam  - 

Ký  Sự  về  Trưởng  Lão  Bhaddaji 

559.  Sĩvakattherãpadãnam  - 

Ký  Sự  về  Trưởng  Lão  Sĩvaka 
Tassuddãnam  -  Tóm  lược  của  phẩm  này 

— 00O00— 


398  -  401 
402  -  403 
402  -  405 

404  -  405 

406 -407 

406  -  413 

412  -  413 

414  -  417 

416  -  417 
416  -  417 


xl 


SUTTAPITAKE  KHUDDAKANIKAYE 


APADANAPALI 


DƯTIYO  BHAGO 

& 


TẠNG  KINH  -  TIỂU  BỘ 

THÁNH  NHÂN  KÝ  sự 


TẬP  HAI 


SUTTAPITAKE  KHUDDAKANIKAYE 


APADANAPALI 

DUTIYO  BHÃGO 


Namo  tassa  bhagavato  arahato  sammasambuddhassa. 


XLI.  METTEYYAVAGGO 

40i.Tissametteyyattherãpadãnam1 

3891.  Pabbhãrakũtam  nissãya  sobhito  nãma  tãpaso, 
pavattaphalam  bhunjitvã  vasati  pabbatantare. 

3892.  Aggim  dãrum  ãharitvã  ựjjãlesim  aham  tadã, 
uttamattham  gavesanto  brahmalokũpapattiyã. 

3893.  Padumuttaro  lokavidũ  ãhutĩnam  patiggaho, 
mamuddharitukãmo  so  ãgacchi  mama  santike. 

3894.  “Kim  karosi  mahãpunna  dehi  me  aggidãrukam, 
ahamaggim  paricare  tato  me  suddhi  hehiti.”2 

3895.  “Subhaddako  tvam  manuje  devate  tvam  pajãnasi, 
tuvamaggim3  paricara  handa  te  aggidãrukam.” 

3896.  Tato  kattham  gahetvãna  aggim  ựjjãlayĩ  jino, 

na  tattha  kattham  pajjhãyi  pãtihĩram4  mahesino. 

3897.  “Na  te  aggi  pajjalati  ãhutĩ  te  na  vijjati, 
niratthakam  vatam  tuyham  aggim  paricarassu  me.” 

3898.  “Kĩdiso  so5  mahãvĩra  aggi  tava  pavuccati, 
mayhampi  kathayass’  etam  ubho  paricarãmase.” 


1  Metteyyattherãpadãnam  -  Sĩ  Mu. 

2  hohiti  -  Ma,  Syã.  4  pãtiheram  -  Ma,  Syã. 

3  tuvam  aggim  -  Ma,  Syã.  5  te  -  Syã. 
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TẠNG  KINH  -  TIỂU  BỘ 


THÁNH  NHÂN  KÝ  sự 

TẬP  HAI 


Kính  lẽ  đức  Thế  Tôn,  bậc  A-la-hán,  đấng  Chánh  Biến  Tri! 


XLI.  PHẤM  METTEYYA: 

401.  Ký  Sự  ve  Trưởng  Lão  Tissametteyya: 

3891.  Ở  gần  đinh  của  sườn  núi,  (tôi  là)  vị  đạo  sĩ  khổ  hạnh  tên  Sobhita 
(chỉ)  ăn  trái  cây  đã  được  rụng  xuống  và  cư  ngụ  ở  trong  vùng  đồi  núi. 

3892.  Khi  ấy,  trong  lúc  tầm  cầu  mục  đích  tối  thượng  về  việc  đạt  đến  thế 
giới  Phạm  Thiên,  tôi  đã  mang  lửa  và  củi  lại  rồi  nhóm  lửa. 

3893.  Có  ý  muốn  tiếp  độ  tôi,  đấng  Hiểu  Biết  Thế  Gian  Padumuttara  ấy, 
vị  thọ  nhận  các  vật  hiến  cúng,  đã  đi  đến  khu  vực  của  tôi. 

3894.  “Này  bậc  đại  phước,  ông  đang  làm  gì  vậy?  Xin  ông  hãy  cho  tôi 
lửa  và  củi.  Tôi  (sẽ)  chăm  sóc  ngọn  lửa,  nhờ  đó  tôi  sẽ  có  được  sự  trong 
sạch.” 

3895.  “Hỡi  người  nhân  loại,  ngài  là  bậc  hĩên  thiện.  Hỡi  đấng  Thiên 
Nhân,  ngài  biết  rõ  (sự  việc).  Ngài  hãy  chăm  sóc  ngọn  lửa,  lửa  và  củi 
của  ngài  đây  này.” 

3896.  Sau  đó,  đấng  Chiến  Thẳng  đã  cầm  lấy  gỗ  củi  và  đã  nhóm  lên  ngọn 
lửa.  Gỗ  củi  (của  tôi)  ở  nơi  ấy  đã  không  bốc  cháy;  (đó  là)  điều  kỳ  diệu 
của  bậc  Đại  Ẩn  Sĩ. 

3897.  “Ngọn  lửa  của  ông  không  bốc  chảy,  sự  hiên  cúng  của  ông  không 
có,  sự  hành  trì  của  ông  là  vô  nghĩa.  Vậy  ông  hãy  chăm  sóc  ngọn  lửa 
cua  Ta.” 

3898.  “Hỡi  vị  đại  anh  hùng,  ngọn  lửa  ấy  của  ngài  được  gọi  là  loại  lửa 
gì?  Xin  ngài  giảng  giải  cho  tôi  luôn,  cả  hai  chúng  ta  sẽ  chăm  sóc  (ngọn 
lửa)  ấy.” 
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Metteyyavaggo 


3899.  “Hetudhammanirodhayakilesasamanaya  ca, 
issã  macchariyam  hitvã  tayo  ete  mamãhutĩ.” 

3900.  “Kĩdiso  tvam  mahãvĩra  katham  gotto  ’si  mãrisa, 
ãcãrapatipatti  te  bãỊham  kho  mama  ruccati.” 

3901.  “Khattiyamhi  kule  jãto  abhinnãpãramim  gato, 
sabbãsavaparikkhĩno  natthidãni  punabbhavo.” 

3902.  “Yadi  buddhosi  sabbannũ  pabhankara  tamonuda, 
namassissãmi  tam  deva  dukkhassantakaro  tuvam.” 

3903.  Pattharitvã  ’jinacammam  nisĩdanamadãsaham, 
nisĩda  nãtha  sabbaníĩu  upatthissãmaham  tuvam. 

3904.  Nisĩdi  bhagavã  tattha  ajinamhi  suvitthate, 
nimantayitvă  sambuddham  pabbatam  agamãsaham. 

3905.  Khãribhãranca  pũretvă  tindukaphalamãharim, 
madhunã  yojayitvãna  phalam  buddhass’  adãsaham. 

3906.  Mama  nijjhãyamãnassa  paribhunji  tadã  jino, 
tattha  cittam  pasãdesim  pekkhanto  lokanãyakam. 

3907.  Padumuttaro  lokavidũ  ãhutĩnam  patiggaho, 
mam’  assame  nisĩditvã  imã  gãthã  abhãsatha: 

3908.  “Yo  mam  phalena  tappesi  pasanno  sehi  pãnihi, 
tamaham  kittayissãmi  sunãtha  mama  bhãsato. 

3909.  Pancavĩsatikkhattum  so  devarajjam  karissati, 
sahassakkhattum  rậjã  ca  cakkavattĩ  bhavissati. 

3910.  Tassa  sankappamannãya  pubbakammasamangino, 
annam  pãnanca  vatthanca  sayananca  mahãraham. 

3911.  Punnakammena  samyuttã  nibbattissanti  tãvade, 
sadã  pamudito  cãyam  bhavissati  anãmayo. 

3912.  Upapajjati  yam  yonim  devattam  atha  mãnusam, 
sabbattha  sukhito  hutvã  manussattam  gamissati. 

3913.  Ajjhãyako  mantadharo  tiọnam  vedãnapãragũ, 
sambuddhamupagantvãna  arahã  so  bhavissati.” 
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3899.  “Vê  sự  diệt  tận  các  pháp  là  nhân  tố,  và  về  sự  tịnh  lặng  các  ô 
nhiễm,  sau  khi  từ  bỏ  sự  ganh  ty,  và  bỏn  xẻn;  ba  việc  này  là  sự  cúng 
hiên  cua  Ta.” 

3900.  “Này  vị  đại  anh  hùng,  ngài  là  hạng  người  như  thế nào?  Thưa 
ngài,  ngài  có  dòng  dõi  thê'  nào?  Sở  hành  và  cách  tu  luyện  của  ngài 
khiên  tôi  thích  thú  vô  cùng.” 

3901.  “Ta  được  sanh  ra  trong  gia  tộc  Sát-đế-lỵ,  đã  đạt  đêh  sự  toàn 
hảo  ve  thắng  trí,  đã  được  đoạn  tận  tăt  cả  các  lậu  hoặc,  giờ  đây  không 
còn  tái  sanh  nữa.” 

3902.  “Hỡi  đăng  Phát  Quang,  hỡi  vị  Xua  Tan  tăm  tôĩ,  hỡi  bậc  Thiên 
Nhân,  nếu  ngài  là  đức  Phật,  đăng  Toàn  Tri,  là  bậc  Đoạn  Tận  khổ  đau, 
tôi  sẽ  lễ  bái  ngài.” 

3903.  Tôi  đã  trải  ra  tấm  da  dê  và  đã  dâng  cúng  chỗ  ngồi:  “Hỡi  đăng 
Bảo  Hộ,  hỡi  bậc  Toàn  Tri,  xin  ngài  hãy  ngoi  xuôhg.  Tôi  sẽ  phục  vụ 
ngài.”' 

3904.  Đức  Thế  Tôn  đã  ngồi  xuống  tại  chỗ  ấy,  trên  tấm  da  dê  đã  khéo 
được  trải  rộng.  Sau  khi  thinh  mời  bậc  Toàn  Giác,  tôi  đã  đi  đến  ngọn 
núi. 

3905.  Và  tôi  đã  chất  trái  cây  tinduka  đầy  túi  đựng  vật  dụng  rồi  mang  về. 
Tôi  đã  trộn  trái  cây  với  mật  ong  rồi  dâng  lên  đức  Phật. 

3906.  Khi  ấy,  đấng  Chiến  Thắng  đã  thọ  dụng  trong  lúc  tôi  đang  trầm  tư. 
Tại  đó,  trong  khi  ngấm  nhìn  bậc  Lãnh  Đạo  Thế  Gian,  tôi  đã  khiến  tâm 
được  tịnh  tín. 

3907.  Bậc  Thông  Suốt  Thế  Gian  Padumuttara,  vị  thọ  nhận  các  vật  hiến 
cúng,  đã  ngồi  ở  khu  ẩn  cư  của  tôi  và  đã  nói  lên  những  lời  kệ  này: 

3908.  “Người  nào  (với  tâm)  tịnh  tín  tự  tay  mình  làm  Ta  được  thỏa 
mãn  với  trái  cây,  Ta  sẽ  tán  dương  người  ăy.  Các  người  hãy  lắng 
nghe  Ta  nói. 

3909.  Người  ăy  sẽ  cai  quản  Thiên  quốc  hai  mươi  lăm  lan,  và  sẽ  trở 
thành  đăng  Chuyên  Luân  Vương  một  ngàn  rân. 

3910.  3911.  Được  gắn  lĩên  với  nghiệp  phước  thiện,  cơm  ăn,  nước 
uôhg,  vải  vóc,  và  chỗ  nằm  vô  cùng  giá  trị  biết  được  ước  muôn  của 
người  ăy  ngay  lập  tức  sẽ  sanh  lên  cho  người  ấy  là  người  đã  có  nghiệp 
(thiện)  trong  quả  khứ.  Và  người  này  sẽ  luôn  luôn  được  vui  vẻ,  không 
có  tật  bệnh. 

3912.  Chôh  nào  người  ăy  sanh  lên,  là  bản  thể  Thiên  nhân  hay  nhân 
loại,  người  ăy  sẽ  được  sung  sướng  ở  khắp  mọi  nơi  roi  sẽ  đi  đêh  bản 
thể  nhân  loại. 

3913.  Là  vị  giảng  huấn,  thông  thạo  ve  chú  thuật,  thông  suốt  ba  tập  Vệ- 
đà,  người  ấy  sẽ  đi  đêh  với  bậc  Toàn  Giác  và  sẽ  trở  thành  bậc  A-la- 
han.” 
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3914.  Yato  sarami  attanam  yato  pattosmi  vinnutam, 
bhoge  me  ũnatã  natthi  phaladãnassidam  phalam. 

3915.  Varadhammamanuppatto  rãgadose  samũhanim, 
sabbãsavaparikkhĩno  natthidãni  punabbhavo. 

3916.  Kilesã  jhãpitã  mayham  bhavã  sabbe  samũhatã, 
nãgo  ’va  bandhanam  chetvã  viharãmi  anãsavo. 

3917.  Svãgatam  vata  me  ãsi  buddhasetthassa  santike, 
tisso  vijjã  anuppattã  katam  buddhassa  sãsanam. 

3918.  Patisambhidã  catasso  vimokkhãpi  ca  atthime, 
chaỊabhinnã  sacchikatã  katam  buddhassa  sãsanam. 

Ittham  sudam  ãyasmã  Tissametteyyo  thero  imã  găthăyo  abhãsitthãti. 

Tissametteyyattherassa  apadãnam  pathamam. 

--00O00-- 

402.  Punọakattherãpadãnam 

3919.  Pabbhãrakũtam  nissãya  sayambhũ  aparậjito, 
ãbãdhiko  garu  buddho1  vasati  pabbatantare. 

3920.  Mama  assamasãmantă  panãdo  ãsi  tãvade, 
buddhe  nibbãyamãnamhi  ãloko  upapajjatha.2 

3921.  Yãvatã  vanasandasmim  acchakokataracchakã, 
vyagghã3  ca  kesarĩ  sabbe  abhigajjimsu  tãvade. 

3922.  Uppãtam  tamaham  disvã  pabbatam4  agamãsaham, 
tatth’  addasãsim  sambuddham  nibbutam  aparặjitam. 

3923.  Suphullam  sãlarậjamva  sataramsimva  uggatam, 
vĩtaccikamva  angãram  nibbutam  aparặjitam. 

3924.  Tinam  katthanca  pũretvã  citakam  tatth’  akãsaham, 
citakam  sukatam  katvã  sariram  jhãpayim  aham. 

3925.  Sarĩram  jhãpayitvãna  gandhatoyam  samokirim, 
antalikkhe  thito  yakkho  nãmamaggahi  tăvade. 

3926.  Yam  pũritam5  tayã  kiccam  sayambhussa  mahesino, 
punnako  nãma  nãmena  sadã  hohi6  tuvarn  mune.7 


1  ãbãdhiko  ca  so  buddho  -  Ma,  Syã. 

2  udapajjatha  -  Ma;  ãsi  tãvade  -  Syã. 

3  vãỊã  -  Ma;  bãlã  -  Syã;  vãlã  -  PTS. 

4  pabbhãram  -  Ma,  Syã,  PTS. 


5  tam  pũritam  -  Syã,  PTS. 

6  yadă  hosi  -  Syã. 

7  muni  -  Sĩ  Mu. 
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3914.  Từ  khi  tôi  nhớ  lại  bản  thân,  từ  khi  tôi  đạt  được  hiểu  biết,  tôi 
không  có  sự  thiếu  hụt  về  của  cải;  điều  này  là  quả  báu  của  việc  dâng 
cúng  trái  cây. 

3915.  Tôi  đã  đạt  được  Giáo  Pháp  cao  quý,  đã  tiêu  diệt  tham  ái  và  sân 
hận,  đã  được  đoạn  tận  tất  cả  các  lậu  hoặc,  giờ  đây  không  còn  tái  sanh 
nữa. 

3916.  Các  phiền  não  của  tôi  đã  được  thiêu  đốt,  tất  cả  các  hữu  đã  được 
xóa  sạch.  Sau  khi  cât  đứt  sự  trói  buộc  như  là  con  voi  đực  (đã  được  cởi 
trói),  tôi  sống  không  còn  lậu  hoặc. 

3917.  Quả  vậy,  tôi  đã  thành  công  mỹ  mãn,  đã  thành  tựu  tam  minh,  đã 
thực  hành  lời  dạy  đức  Phật  trong  sự  hiện  tiền  của  đức  Phật  tối  thượng. 

3918.  Bốn  (tuệ)  phân  tích,  tám  giải  thoát,  và  sáu  thắng  trí  đã  được  (tôi) 
đâc  chứng;  tôi  đã  thực  hành  lời  dạy  của  đức  Phật. 

Đại  đức  trưởng  lão  Tissametteyya  đã  nói  lên  những  lời  kệ  này  như 
thế  ấy. 

Ký  sự  ve  trưởng  lão  Tissametteyya  là  phan  thứ  nhất. 

— 00O00— 

402.  Ký  Sự  ve  Trưởng  Lão  Puọọaka: 

3919.  Ở  gần  đỉnh  của  sườn  núi,  có  đấng  Tự  Chủ,  bậc  không  bị  đánh  bại, 
cư  ngụ  ở  trong  vùng  đồi  núi.  Đức  Phật  đáng  kính  bị  lâm  bệnh. 

3920.  Cho  đến  lúc  ấy,  đã  có  tiếng  động  ở  vùng  lân  cận  khu  ẩn  cư  của 
tôi.  Trong  khi  đức  Phật  đang  (viên  tịch)  Niết  Bàn,  có  ánh  sáng  đã  xuất 
hiện. 

3921.  Từ  loài  gấu,  chó  sói,  linh  cẩu,  cọp,  và  sư  tử  ở  trong  cụm  rừng  già 
cho  đến  toàn  bộ  (thú  rừng)  đã  rống  lên. 

3922.  Sau  khi  nhìn  thấy  hiện  tượng  bất  thường  ấy,  tôi  đã  đi  đến  ngọn 
núi.  Tại  nơi  ấy,  tôi  đã  nhìn  thấy  đấng  Giác  Ngộ,  bậc  không  bị  đánh  bại, 
đã  tịch  diệt. 

3923.  Bậc  không  bị  đánh  bại  đã  tịch  diệt  ví  như  là  cây  sãlã  chúa  đã 
được  trổ  hoa,  tợ  như  mặt  trời  đã  mọc  lên,  như  là  đống  than  đã  tàn  ngọn 
lửa. 

3924.  Sau  khi  gom  đầy  cỏ  và  củi,  tôi  đã  tạo  dựng  giàn  hỏa  thiêu  ở  tại 
nơi  ấy.  Sau  khi  hoàn  tất  giàn  hỏa  thiêu  khéo  được  tạo  dựng,  tôi  đã  thiêu 
đốt  thi  thể. 

3925.  Sau  khi  thiêu  đốt  thi  thể,  tôi  đã  rưới  nước  thơm.  Ngay  khi  ấy,  có 
con  Dạ-xoa  đứng  ở  trên  không  trung  đã  đặt  tên  (cho  tôi)  rằng: 

3926.  “Này  vị  hĩên  trí,  công  việc  đôĩ  với  bậc  Đại  Ẩn  Sĩ,  đấng  Tự  Chủ 
đã  được  ông  làm  đây  đủ,  vậy  ông  hãy  luôn  luôn  có  tên  là  Punnaka.”1 


1  Punnaka  nghĩa  là  “người  đã  làm  đầy  đủ.” 
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3927.  Tamha  kaya  cavitvana  devalokam  agacchaham, 
tattha  dibbamayo  gandho  antalikkhe  pavãyati.1 

3928.  Tatrãpi  nãmadheyyam  me  punnako’ti  ahũ  tadã, 
devabhũto  manusso  vã  sankappam  pũrayãmaham. 

3929.  Idam  pacchimakam  mayham  carimo  vattatĩ2  bhavo, 
idhãpi  punnako  nãma  nãmadheyyam  pakãsati. 

3930.  Tosayitvăna  sambuddham  gotamam  sakyapungavam, 
sabbãsave  parinnãya  viharãmi  anãsavo. 

3931.  Ekanavute  ito  kappe3  yam  kammamakarim  tadã, 
duggatim  nãbhijãnãmi  tanukiccassidam  phalam. 

3932.  Kilesã  jhãpitã  mayham  bhavã  sabbe  samũhatã, 
sabbãsavã  parikkhĩnã  viharãmi  anãsavo. 

3933-  Svãgatam  vata  me  ãsi  buddhasetthassa  santike, 
tisso  vijjã  anuppattã  katam  buddhassa  sãsanam. 

3934.  Patisambhidã  catasso  vimokkhãpi  ca  atthime, 
chaỊabhinnã  sacchikatã  katam  buddhassa  sãsanam. 

Ittham  sudam  ãyasmã  Punnako  thero  imã  gãthãyo  abhãsitthãti. 

Puụụakattherassa  apadãnam  dutiyam. 

— 00O00— 

403.  Mettaguttherãpadãnam 

3935.  Himavantassa  avidũre4  asoko  nãma  pabbato, 
tatthăsi  assamo  mayham  vissakammena5  mãpito. 

3936.  Sumedho  nãma  sambuddho  aggo  kãruniko  muni, 
nivãsayitvă  pubbanhe  pindãya  mam  upãgami. 

3937-  Upãgatam  mahãvĩram  sumedham  lokanãyakam, 
paggayha  sugatappattam6  sappitelena  pũrayim.7 

3938.  Datvãnaham  buddhasetthe  sumedhe  lokanãyake, 
anjalimpaggahetvãna  bhĩyo8  hãsam  janesaham. 

3939-  “Iminã  sappidãnena  cetanãpanidhĩhi  ca, 

devabhũto  manusso  vã  labhãmi  vipulam  sukham. 

3940.  Vinipãtam  vivajjetvã  samsarãmi  bhavãbhave, 

tattha  cittam  panidhitvã  labhămi  acalam  padam.” 


1  antalikkhã  pavassati  -  Ma,  Syã. 

2  vattate  -  Ma,  PTS. 

3  ekanavutito  kappe  -  Ma. 

4  himavantassãvidure  -  Ma. 

5  visukammena  -  Sĩ  Mu,  Syă. 


6  sugatam  pattam  -  Sĩ  Mu; 
subhakam  pattam  -  PTS. 

7  sappitelam  apũrayim  - 
Ma,  Syã,  PTS. 

8  bhiyyo  -  Ma,  Syã. 
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3927.  Sau  khi  chết  đi  lìa  bỏ  thân  ấy,  tôi  đã  đi  đến  thế  giới  chư  Thiên.  Tại 
nơi  ấy,  có  hương  thơm  bâng  chất  liệu  thuộc  cõi  trời  tỏa  ra  ở  không 
trung. 

3928.  Cũng  ở  tại  nơi  đó,  khi  ấy  tên  gọi  của  tôi  đã  là  “Punnaka.”  Dầu  trở 
thành  vị  Thiên  nhân  hay  là  loài  người,  tôi  đều  làm  tròn  đủ  ý  định  (của 
mình). 

3929.  Lần  sau  cùng  này  của  tôi  là  sự  hiện  hữu  cuối  cùng  trong  sự  luân 
chuyển.  Cũng  ở  nơi  đây  tên  Punnaka  được  công  bố  là  tên  gọi  (của  tôi). 

3930.  Sau  khi  đã  làm  hài  lòng  đấng  Toàn  Giác  Gotama,  bậc  Cao  Quý 
dòng  Sakya,  sau  khi  biết  toàn  diện  về  tất  cả  các  lậu  hoặc,  tôi  sống  không 
còn  lậu  hoặc. 

3931.  Kể  từ  khi  tôi  đã  thực  hiện  việc  làm  ấy  trước  đây  chín  mươi  mốt 
kiếp,  tôi  không  còn  biết  đến  khổ  cảnh;  điều  này  là  quả  báu  của  công 
việc  (hỏa  táng)  thi  thể. 

3932.  Các  phiền  não  của  tôi  đã  được  thiêu  đốt,  tất  cả  các  hữu  đã  được 
xóa  sạch,  tất  cả  các  lậu  hoặc  đã  được  đoạn  tận,  tôi  sống  không  còn  lậu 
hoặc. 

3933-  Quả  vậy,  tôi  đã  thành  công  mỹ  mãn,  đã  thành  tựu  tam  minh,  đã 
thực  hành  lời  dạy  đức  Phật  trong  sự  hiện  tiền  của  đức  Phật  tối  thượng. 
3934.  Bốn  (tuệ)  phân  tích,  tám  giải  thoát,  và  sáu  thắng  trí  đã  được  (tôi) 
đâc  chứng;  tôi  đã  thực  hành  lời  dạy  của  đức  Phật. 

Đại  đức  trưởng  lão  Punnaka  đã  nói  lên  những  lời  kệ  này  như  thế  ấy. 

Ký  sự  ve  trưởng  lão  Puụụaka  là  phan  thứ  nhì. 

— 00O00-- 

403.  Ký  Sự  ve  Trưởng  Lão  Mettagũ: 

3935-  Ở  không  xa  núi  Hi-mã-lạp,  có  ngọn  núi  tên  là  Asoka.  Tại  nơi  ấy, 
khu  ẩn  cư  của  tôi  đã  được  hóa  hiện  ra  bởi  vị  trời  Vissakamma. 

3936.  Bậc  Toàn  Giác  cao  cả,  đấng  Đại  Bi,  bậc  Hiền  Trí  tên  Sumedha  vào 
buổi  sáng  sau  khi  mặc  y  đã  đi  đến  tôi  để  khất  thực. 

3937.  Khi  bậc  Lãnh  Đạo  Thế  Gian,  đấng  Đại  Hùng  Sumedha  đi  đến,  tôi 
đã  nhận  lấy  bình  bát  của  đấng  Thiện  Thệ  và  đã  chứa  đầy  với  bơ  lỏng  và 
dầu  ăn. 

3938.  Sau  khi  đã  dâng  cúng  đức  Phật  tối  thượng,  bậc  Lãnh  Đạo  Thế 
Gian  Sumedha,  tôi  đã  châp  tay  lên  và  đã  khởi  lên  niềm  vui  dào  dạt: 

3939.  “Do  sự  bố  thí  bơ  lỏng  này  và  do  các  nguyện  lực  của  tác  ý,  đâu 
trở  thành  vị  Thiên  nhân  hay  là  loài  người ,  mong  sao  cho  tôi  đạt  được 
sự  an  lạc  sung  mãn. 

3940.  Mong  sao  cho  tôi  lánh  xa  chôh  đọa  đày  trong  khi  luân  hoi  cõi 
này  cõi  khác.  Mong  sao  cho  tôi  khẳng  định  được  tâm  về  đĩêu  ấy  và  đạt 
được  vị  thế  Bất  Động.” 
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3941.  “Labha  tuyham  suladdham  te  yam  mam  addakkhi  brahmanam,1 
mama  dassanamãgamma  arahã  tvam  bhavissasi. 

3942.  Vissattho  hohi  mã  bhãyi  adhigantvã  mahãyasam, 
mamam  hi  sappim  datvãna  parimokkhasi  jãtiyã. 

3943.  Iminã  sappidãnena  cetanãpanidhĩhi  ca, 
devabhũto  manusso  vã  labhase  vipulam  sukham. 

3944.  Iminã  sappidãnena  mettacittavatãya  ca, 
atthãrase  kappasate  devaloke  ramissasi. 

3945.  Atthatimsatikkhattunca  devarặjã  bhavissasi, 
padesarajjam  vipulam  gananãto  asankhiyam. 

3946.  Ekapannãsakkhattunca  cakkavattĩ  bhavissasi, 
cãturanto  vijitãvĩ  jambusandassa2  issaro. 

3947.  Mahãsamuddova  'kkhobho  duddharo  pathavĩ  yathã, 
evameva  ca  te  bhogã  appameyyã  bhavissare.” 

3948.  Satthikotĩ  hirannassa  cajitvã3  pabbajim  aham, 
kim  kusalam  gavesanto  bãvarim  upasankamim. 

3949.  Tattha  mante  adhĩyãmi  chaỊangam  nãma  lakkhanam, 
tamandhakãram  vidhamam  uppajji  tvam  mahãmuni. 

3950.  Tava  dassanakãmoham  ãgatomhi  mahãmuni, 

tava  dhammam  sunitvãna  patto  ’mhi  acalam  padam. 

3951.  Timsakappasahassamhi  sappim  buddhass’  adãsaham, 
etthantare  nãbhijãne  sappi  vinnãpitam  mayã.4 

3952.  Mama  sankappamannãya  uppajjati  yadicchakam, 
cittamannãya  nibbattam  sabbe  santappayãmaham. 

3953.  Aho  buddho  aho  dhammo5  aho  no  satthusampadã, 
thokam  hi  sappim  datvãna  appameyyam  labhãmaham. 

3954.  Mahãsamudde  udakam  yãvatã  nerupassato, 
mama  sappim  upãdãya  kalabhãgam  na  phassati.6 


1  brãhmaụa  -  Ma,  Syã. 

2  jambumandassa  -  Ma,  Syã. 

3  catvãna  -  Sĩ  Mu;  datvãna  -  Syã,  PTS. 

4  sappim  vinnãpitam  mayã  -  Ma,  Syã,  PTS. 

5  aho  buddhã  aho  dhammã  -  Ma,  Syã,  PTS. 

6  na  hessati  -  Ma;  hissati  -  Syã. 
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3941.  “Này  người  Bà-la-môn,  điêu  lợi  ích  cho  ngươi  đã  được  ngươi 
đạt  thành  một  cách  tốt  đẹp,  là  việc  ngươi  đã  nhìn  thấy  Ta.  Sau  khi  đi 
đến  gặp  Ta,  ngươi  sẽ  trở  thành  vị  A-la-hán. 

3942.  Sau  khi  đạt  đêh  thành  công  lớn,  ngươi  hãy  tự  tin,  chớ  lo  sợ.  Bởi 
vì  sau  khi  bố  thí  bơ  lỏng  đêh  Ta,  ngươi  được  hoàn  toàn  giải  thoát  khỏi 
sự  (tái)  sanh. 

3943.  Do  sự  bô'  thí  bơ  lỏng  này  và  do  các  nguyện  lực  của  tác  ý,  dầu 
trở  thành  vị  Thiên  nhân  hay  là  loài  người,  ngươi  sẽ  đạt  được  sự  an 
lạc  sung  mãn. 

3944.  Do  sự  bô' thí  bơ  lỏng  này  và  do  sự  hành  trì  tâm  từ  ái,  ngươi  sẽ 
sướng  vui  ở  thê' giới  chư  Thiên  trong  một  ngàn  tám  trăm  kiếp. 

3945.  Và  ngươi  sẽ  trở  thành  vị  Thiên  Vương  ba  mươi  tám  lan.  Lãnh 
thố  vương  quốc  là  bao  la,  không  thể  đo  lường  bằng  phương  diện  tính 
đếm. 

3946.  Và  ngươi  sẽ  trở  thành  đấng  Chuyên  Luân  Vương  năm  mươi 
mô't  ĩân,  là  người  chinh  phục  bô'n  phương,  là  đấng  chúa  tể  của  vùng 
đà'tJambu. 

3947.  Tợ  như  đại  dương  là  không  bị  xao  động,  giống  như  trái  đất  là 
khó  mang  vác,  và  tương  tợ  y  như  thê' của  cải  thuộc  ve  ngươi  sẽ  là  vô 
lượng.” 

3948.  Sau  khi  từ  bỏ  sáu  mươi  koti  (600  triệu)  tiền  vàng,  tôi  đã  xuất  gia. 
Trong  khi  tầm  cầu  điều  tốt  đẹp  gì  mà  tôi  đã  đi  đến  với  Bãvari1 2? 

3949.  Tại  nơi  ấy,  tôi  học  tập  các  chú  thuật  và  sáu  phần  về  tướng  số. 
“Bạch  đăng  Đại  Hĩên  Trự-  trong  khỉ  hủy  diệt  điêu  tăm  tôĩ  ấy  Ngài  đã 
hiến  khởi. 

3950.  Bạch  đăng  Đại  Hiên  Trí,  có  sự  ước  muôn  ve  việc  nhìn  thấy  Ngài 
con  đã  đi  đêh.  Sau  khi  lắng  nghe  Giáo  Pháp  của  Ngài,  con  đã  đạt  đến 
vị  thê' Băt  Động.” 

3951.  Tôi  đã  dâng  cúng  bơ  lỏng  đến  đức  Phật  trong  ba  mươi  ngàn  kiếp. 
Trong  khoảng  thời  gian  ấy,  tôi  không  biết  rõ  lượng  bơ  lỏng  đã  được  tôi 
dâng  cúng. 

3952.  Hiểu  được  ý  định  của  tôi,  biết  được  tâm  tư  của  tôi,  (mọi  vật)  đã 
được  sanh  lên,  đã  được  tạo  ra  theo  như  ước  muốn.  Tôi  được  thỏa  mãn 
về  mọi  thứ. 

3953-  Ôi  đức  Phật!  Ôi  Giáo  Pháp!  Ôi  sự  thành  tựu  của  bậc  Đạo  Sư  của 
chúng  ta!  Bởi  vì  sau  khi  dâng  cúng  chỉ  chút  ít  bơ  lỏng,  tôi  đạt  được  vô 
lượng. 

3954.  Cho  đến  nước  trong  đại  dương  được  nhìn  thấy  từ  núi  Neru  so 
sánh  với  bơ  lỏng  của  tôi  thì  không  chạm  đến  được  phần  chia  của  một 
góc  (bơ  lỏng  của  tôi). 


1  Tên  của  một  vị  đạo  sư  Bà4a-môn  (ND). 

2  Lúc  này  là  lời  đối  thoại  với  đức  Phật  Gotama  (ND). 
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3955-  Yavata  cakkavaỊassa  kariyantassa1  rasito, 

mama  nibbattavatthãnam  okãso  so  na  sammati. 

3956.  Pabbatarặjã  himavã  pavaropi  siluccayo, 

mamãnulittagandhassa  upanidhim2  na  hessati. 

3957-  Vattham  gandhanca  sappinca  aníianca  ditthadhammikam, 
asankhatanca  nibbãnam  sappidãnassidam  phalam. 

3958.  Satipatthãnasayano  samãdhijhãnagocaro, 
bojjhaủgabhojano  ajja3  sappidãnassidam  phalam. 

3959.  Kilesã  jhãpită  mayham  bhavã  sabbe  samũhatã, 
sabbãsavã  parikkhĩnã  viharãmi  anãsavo. 

3960.  Svãgatam  vata  me  ãsi  buddhasetthassa  santike, 
tisso  vijjã  anuppattă  katam  buddhassa  sãsanam. 

3961.  Patisambhidã  catasso  vimokkhãpi  ca  atthime, 
chaỊabhinnã  sacchikatã  katam  buddhassa  sãsanam. 

Ittham  sudam  ãyasmã  Mettagutthero  imã  gãthãyo  abhãsitthãti. 

Mettaguttherassa  apadãnam  tatiyam. 

— 00O00-- 

404.  Dhotakattherãpadãnam 

3962.  Gangã  bhãgĩrathĩ  nãma  himavantã  pabhãvitã, 
hamsavatiyã  dvãrena  anusandati  tãvade. 

3963.  Sobhito  nãma  ãrãmo  gangãkũle  sumãpito, 
tattha  padumuttaro  buddho  vasate  lokanãyako. 

3964.  Tidasehi  yathã  indo  manujehi  purakkhato, 
nisĩdi  tattha  bhagavã  asambhĩto  Va  kesari. 

3965.  Nagare  hamsavatiyã  vasãmi4  brãhmano  aham, 
chaỊango  nãma  nãmena  evannãmo  mahãmuni. 

3966.  Atthãrasasissasatã  parivãrenti  mam  tadã, 
tehi  sissehi  samito  gangãtĩram  upãgamim. 

3967.  Tatthaddasãsim  samane  nikkuhe  dhotapãpake, 
bhãgĩrathim  taranteham5  evam  cintesi  tãvade. 


1  kãrayantassa  -  Syã;  kayirantassa,  PTS. 

2  upanidham  -  Sĩ  Mu,  Syã,  upanĩyam  -  PTS.  4  ahosim  -  Syã. 

3  bojjhaủgajanano  -  Syã.  5  tarantoham  -  Syã,  PTS. 
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Tiểu  Bộ  Kinh  -  Thánh  Nhân  Ký  Sự  2 


Phẩm  Metteyya 


3955.  Cho  đến  số  lượng  của  vũ  trụ  đang  được  hình  thành,  khoảng 
không  gian  ấy  không  sánh  bâng  các  tấm  vải  đã  được  sanh  lên  cho  tôi. 

3956.  Núi  chúa  Hi-mã-lạp  cũng  chính  là  ngọn  núi  hàng  đầu  sẽ  không  là 
sự  so  sánh  đối  với  vật  thơm  đã  được  thoa  cho  tôi. 

3957-  (Tôi  đã  đạt  được)  vải  vóc,  vật  thơm,  bơ  lỏng,  thức  ăn,  và  ở  kiếp 
hiện  tại  này  là  Niết  Bàn  không  còn  tạo  tác;  điều  này  là  quả  báu  của  việc 
dâng  cúng  bơ  lỏng. 

3958.  (Tôi  có  được)  sự  trú  vào  các  thiết  lập  niệm,  có  hành  xứ  về  thiền 
định,  có  sự  thọ  hưởng  các  chi  phần  giác  ngộ  ở  ngày  hôm  nay;  điều  này 
là  quả  báu  của  việc  dâng  cúng  bơ  lỏng. 

3959-  Các  phiền  não  của  tôi  đã  được  thiêu  đốt,  tất  cả  các  hữu  đã  được 
xóa  sạch,  tất  cả  các  lậu  hoặc  đã  được  đoạn  tận,  tôi  sống  không  còn  lậu 
hoặc. 

3960.  Quả  vậy,  tôi  đã  thành  công  mỹ  mãn,  đã  thành  tựu  tam  minh,  đã 
thực  hành  lời  dạy  đức  Phật  trong  sự  hiện  tiền  của  đức  Phật  tối  thượng. 

3961.  Bốn  (tuệ)  phân  tích,  tám  giải  thoát,  và  sáu  thâng  trí  đã  được  (tôi) 
đâc  chứng;  tôi  đã  thực  hành  lời  dạy  của  đức  Phật. 

Đại  đức  trưởng  lão  Mettagũ1  đã  nói  lên  những  lời  kệ  này  như  thế  ấy. 

Ký  sự  ve  trưởng  lão  Mettagũ  là  phan  thứ  ba. 

— 00O00-- 

404.  Ký  Sự  ve  Trưởng  Lão  Dhotaka: 

3962.  Sông  Gangãcó  tên  là  Bhãgĩrathĩ  được  phát  xuất  từ  núi  Hi-mã-lạp, 
lúc  bấy  giờ  chảy  dọc  theo  cửa  khẩu  của  (thành  phố)  Hamsavatĩ. 

3963.  Tu  viện  tên  là  Sobhita  đã  khéo  được  tạo  lập  ở  cạnh  bờ  sông 
Gangã.  Đức  Phật  Padumuttara,  đấng  Lãnh  Đạo  Thế  Gian,  cư  ngụ  tại  nơi 

ấy. 

3964.  Như  là  vị  (Chúa  Trời)  Inda  với  chư  Thiên  cõi  Đạo  Lợi,  đức  Thế 
Tôn  đã  ngồi  xuống  ở  tại  nơi  ấy  phía  trước  đám  người  tợ  như  con  sư  tử 
không  bị  hãi  sợ. 

3965.  Tôi  là  vị  Bà-la-môn  sống  ở  thành  phố  Hamsavatĩ  có  tên  là 
ChaỊanga.  Tôi  là  vị  đại  hiền  trí  có  tên  như  thế. 

3966.  Khi  ấy,  có  một  ngàn  tám  trăm  người  theo  tôi.  Được  tháp  tùng  bởi 
những  người  học  trò  ấy,  tôi  đã  đi  đến  bờ  sông  Gangã. 

3967.  Tại  nơi  ấy,  tôi  đã  nhìn  thấy  các  vị  sa-môn  không  giả  dối,  có  các  tội 
lỗi  đã  được  gội  rửa,  đang  băng  qua  sông  Bhãgĩrathĩ.  Tôi  đã  tức  thời  suy 
nghĩ  như  vầy: 


1  Mettagu  nghĩa  là  “người  đã  đạt  đến  (gù)  tâm  từ  ái  ( metta ).” 
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Khuddakanikaye  ApadanapaỊi  2 


Metteyyavaggo 


3968.  “Sayam  patam  taranta  ’me  buddhaputta  mahayasa, 
vihesayanti  attãnam  tesam  attã  vihannati. 

3969.  Sadevakassa  lokassa  buddho  aggo  pavuccati. 
natthi  me  dakkhine  kãram  gatimaggavisodhanam. 

3970.  Yannũna  buddhasetthassa  setum  gangãya  kãraye, 
kãrãpetvă  imam  kammam  santarãmi  imam  bhavam.” 

3971.  Satasahassam  datvãna  setum  kãrãpayim  aham, 
saddahanto  “katam  kãram  vipulam  me  bhavissati.” 

3972.  Kãrãpetvãna  tam  setum  upesim  lokanãyakam, 
sirasi  anjalim  katvã  idam  vacanamabravim. 

3973-  “Satasahassassa  vayam  katvã'  kãrãpito  mayã, 
tavatthãya  mahãsetu  patiganha  mahãmuni.” 

3974.  Padumuttaro  lokavidũ  ãhutĩnam  patiggaho, 
bhikkhusanghe  nisĩditvã  imã  gãthã  abhãsatha: 

3975-  “Yo  me  setum  akãresi  pasanno  sehi  pãnihi, 

tamaham  kittayissãmi  sunãtha  mama  bhãsato. 

3976.  Darito  pabbatãto1 2  vã  rukkhăto3  patitop’  ayam, 
cutopi  lacchati  thãnam  setudãnassidam  phalam. 

3977.  VirũỊhamũlasantãnam  nigrodhamiva  mãluto, 
amittă  nappasahanti  setudãnassidam  phalam. 

3978.  Nãssa  corã  pasahanti  nãtimannanti  khattiyã, 
sabbe  tarissatãmitte  setudãnassidam  phalam. 

3979.  Abbhokãsagatam  santam  kathinãtapatãpitam, 
puíìnakammena  samyuttam  na  bhavissanti  vedanã. 

3980.  Devaloke  manusse  vã  hatthiyãnam  sunimmitam, 
tassa  sankappamannãya  nibbattissati  tãvade. 

3981.  Sahassassã  vãtajavã  sindhavã  sĩghavãhanã, 
sãyam  pãtam  upessanti  setudãnassidam  phalam. 

3982.  Ãgantvãna  manussattam  sukhito  ’yam  bhavissati, 
ihãpi4  manựjasseva  hatthiyãnam  bhavissati. 


1  datva  -  Ma,  Sya.  3  rukkhato  -  Ma,  Sya,  PTS. 

2  pabbatato  -  Ma,  Syă,  PTS.  4  vehãsam  -  Ma. 
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Tiểu  Bộ  Kinh  -  Thánh  Nhân  Ký  Sự  2 


Phẩm  Metteyya 


3968.  “Những  người  con  trai  có  danh  tiêng  lớn  lao  này  của  đức  Phật 
trong  khi  sáng  chiêu  băng  qua  (sông)  khiên  bản  thân  bị  khó  khăn,  bản 
thân  của  họ  bị  hành  hạ. 

3969.  Đức  Phật  được  gọi  là  vị  Cao  Cả  của  thê' gian  luôn  cả  chư  Thiên, 
(vậy  mà)  ta  không  có  hành  động  cúng  dường  là  việc  làm  trong  sạch 
con  đường  đi  đêh  các  cảnh  giới  tái  sanh. 

3970.  Hay  là  ta  nên  cho  thực  hiện  cây  cầu  ở  sông  Gang  ã  (dâng)  đêh 
đức  Phật  Tôĩ  Thượng?  Sau  khi  cho  thực  hiện  việc  làm  này,  ta  (sẽ) 
vượt  qua  sự  hiện  hữu  này.” 

3971.  Trong  khi  tin  tưởng  rằng:  “Hành  động  được  làm  sẽ  có  (kết  quả) 
dôi  dào  cho  ta,”  tôi  đã  bố  thí  một  trăm  ngàn  và  đã  cho  xây  dựng  cây 
cầu. 

3972.  Sau  khi  đã  cho  xây  dựng  cây  cầu  ấy,  tôi  đã  đi  đến  đấng  Lãnh  Đạo 
Thế  Gian.  Sau  khi  chắp  tay  lên  ở  đầu,  tôi  đã  nói  lời  nói  này: 

3973.  “Bạch  đấng  Đại  Hĩên  Trí,  cây  cdu  lớn  này  đã  được  làm  hết  một 
trăm  ngàn  và  đã  được  con  bảo  làm  vì  lợi  ích  của  Ngài,  xin  Ngài  thọ 
nhận.” 

3974.  Đấng  Hiểu  Biết  Thế  Gian  Padumuttara,  vị  thọ  nhận  các  vật  hiến 
cúng,  đã  ngồi  xuống  ở  hội  chúng  tỳ  khưu  và  đã  nói  lên  những  lời  kệ  này: 

3975-  “Người  nào  được  tịnh  tín  đã  bảo  thực  hiện  cây  cdu  cho  Ta  với 
các  bàn  tay  của  mình,  Ta  sẽ  tán  dương  người  ấy.  Các  người  hãy  lắng 
nghe  Ta  nói. 

3976.  Dấu  cho  bị  rơi  xuống  từ  vực  thẳm,  từ  ngọn  núi,  hoặc  từ  thân 
cây,  thậm  chí  bị  chết  đi,  người  này  sẽ  đạt  được  vị  thế;  đĩêu  này  là  quả 
báu  của  việc  dâng  cúng  cây  câu. 

3977.  Các  kẻ  thù  không  áp  chế  được,  ví  như  cơn  gió  không  áp  chê' 
được  cây  đa  có  mạng  rễ  đã  được  phát  triêh;  đĩêu  này  là  quả  báu  của 
việc  dâng  cúng  cây  cau. 

3978.  Các  kẻ  cướp  không  áp  chê'  người  này,  các  vị  Sát-đê-lỵ  không 
khinh  bỉ,  người  này  thoát  khỏi  tất  cả  kẻ  thù;  đĩêu  này  là  quả  báu  của 
việc  dâng  cúng  cây  cdu. 

3979.  Khi  hiện  diện  ở  ngoài  trời  (và)  bị  thiêu  đốt  bởi  sức  nóng  dữ  dội, 
(do)  được  gắn  liên  với  nghiệp  phước  thiện,  các  cảm  thọ  sẽ  không  có. 

3980.  Ở  thê' giới  chư  Thiên  hoặc  ở  loài  người,  sau  khi  biết  được  ước 
muôn  của  người  ấy,  phương  tiện  di  chuyển  bằng  voi  sẽ  được  hóa  hiện 
ra,  sẽ  được  tạo  ra  ngay  lập  tức. 

3981.  Một  ngàn  con  ngựa  gỉôhg  Sindhu  có  tốc  độ  của  gió  là  phương 
tiện  di  chuyển  nhanh  chóng  sẽ  đi  đêh  sáng  chĩêu;  đĩêu  này  là  quả  báu 
của  việc  dâng  cúng  cây  cau. 

3982.  Sau  khi  đi  đêh  bản  thể  nhân  loại,  người  này  sẽ  được  sung 
sướng.  Ngay  cả  ở  đây  cũng  sẽ  có  phương  tiện  di  chuyển  bằng  voi  cho 
chính  con  người  ăy. 


15 


Khuddakanikaye  ApadanapaỊi  2 


Metteyyavaggo 


3983.  Kappasatasahassamhi  okkakakulasambhavo, 
gotamo  nãma  nãmena1  satthã  loke  bhavissati. 

3984.  Tassa  dhammesu  dãyãdo  oraso  dhammanimmito, 
sabbãsave  parinnãya  nibbãyissat’  anãsavo.” 

3985.  Aho  me  sukatam  kammam  jalajuttamanãmake, 
tattha  kãram  karitvãna  patto  ’ham  ãsavakkhayam. 

3986.  Padhãnapahitattomhi  upasanto  nirũpadhi, 
nãgo  ’va  bandhanam  chetvã  viharãmi  anãsavo. 

3987.  Svãgatam  vata  me  ãsi  buddhasetthassa  santike, 
tisso  vijjã  anuppattă  katam  buddhassa  sãsanam. 

3988.  Kilesã  jhãpită  mayham  bhavã  sabbe  samũhatã, 
sabbãsavã  parikkhĩnã  natthidãni  punabbhavo. 

3989.  Patisambhidã  catasso  vimokkhãpi  ca  atthime, 
chaỊabhinnã  sacchikatã  katam  buddhassa  sãsanam. 


Ittham  sudam  ãyasmã  Dhotako  thero  imã  gãthăyo  abhãsitthãti. 

Dhotakattherassa  apadãnam  catuttham. 

— 00O00— 

405.  Upasivattherãpadãnam 

3990.  Himavantassa  avidũre  anomo  nãma  pabbato, 
assamo  sukato  mayham  pannasãlã  sumãpită. 

3991.  Nadĩ  ca  sandatĩ  tattha  supatitthã  manoramã, 
anupatitthe  jãyantĩ  padumuppalakã  bahũ. 

3992.  Pãthĩnã  pãvusã  macchã  valajã  munjarohitã, 
macchakacchapasanchannã  nadikã  sandate  sadã. 

3993.  Timirã  pupphitã  tattha  asokã  khuddamãlakã, 
punnãgã  giripunnãgã  sampavanti  mamassamam. 


1  gottena  -  Ma. 
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Tiểu  Bộ  Kinh  -  Thánh  Nhân  Ký  Sự  2 


Phẩm  Metteyya 


3983.  Vào  một  trăm  ngàn  kiếp  (về  sau  này),  bậc  Đạo  Sư  tên  Gotama, 
xuất  thân  gia  tộc  Okkãka  sẽ  xuăt  hiện  ở  thế  gian. 

3984.  Là  người  thừa  tự  Giáo  Pháp  của  vị  (Phật)  ấy,  là  chảnh  thống, 
được  tạo  ra  từ  Giáo  Pháp,  (người  này)  sẽ  biết  toàn  diện  ve  tất  cả  các 
lậu  hoặc  và  sẽ  Niết  Bàn  không  còn  lậu  hoặc.” 

3985.  Ôi  việc  làm  của  tôi  đã  được  thực  hiện  tốt  đẹp  đến  vị  (Phật)  tên 
Padumuttara!  Sau  khi  thể  hiện  sự  tôn  kính  đến  vị  ấy,  tôi  đã  đạt  đến  sự 
diệt  tận  các  lậu  hoặc. 

3986.  Có  tính  khẳng  quyết  về  sự  nỗ  lực,  tôi  được  an  tịnh,  không  còn 
mầm  mống  tái  sanh.  Sau  khi  cât  đứt  sự  trói  buộc  như  là  con  voi  đực  (đã 
được  cởi  trói),  tôi  sống  không  còn  lậu  hoặc. 

3987.  Quả  vậy,  tôi  đã  thành  công  mỹ  mãn,  đã  thành  tựu  tam  minh,  đã 
thực  hành  lời  dạy  đức  Phật  trong  sự  hiện  tiền  của  đức  Phật  tối  thượng. 

3988.  Các  phiền  não  của  tôi  đã  được  thiêu  đốt,  tất  cả  các  hữu  đã  được 
xóa  sạch,  tất  cả  các  lậu  hoặc  đã  được  đoạn  tận,  giờ  đây  không  còn  tái 
sanh  nữa. 

3989.  Bốn  (tuệ)  phân  tích,  tám  giải  thoát,  và  sáu  thắng  trí  đã  được  (tôi) 
đâc  chứng;  tôi  đã  thực  hành  lời  dạy  của  đức  Phật. 


Đại  đức  trưởng  lão  Dhotaka1  đã  nói  lên  những  lời  kệ  này  như  thế  ấy. 

Ký  sự  ve  trưởng  lão  Dhotaka  là  phan  thứ  tư. 

— 00O00— 

405.  Ký  Sự  ve  Trưởng  Lão  Upasiva: 

3990.  Ở  không  xa  núi  Hi-mã-lạp,  có  ngọn  núi  tên  là  Anoma,  có  khu  ẩn 
cư  của  tôi  đã  khéo  được  xây  dựng,  có  gian  nhà  rộng  bàng  lá  đã  khéo 
được  tạo  lập. 


3991.  Và  con  sông  chảy  qua  nơi  ấy  có  bến  nước  cạn  xinh  xắn  làm  thích 
ý.  Và  dọc  theo  bến  nước  cạn  ấy,  có  nhiều  sen  hồng  sen  xanh  mọc  lên. 

3992.  Có  các  loài  cá  như  là  cá  pãthĩna,  c ấpãvusa,  cá  valaỹa,  cá  munja, 
và  cá  rohita.  Con  sông  nhỏ,  chứa  đầy  dẫy  những  cá  và  rùa,  luôn  luôn 
trôi  chảy. 

3993-  Ở  nơi  ấy,  các  loài  hoa  timira,  hoa  asoka,  hoa  khuddamãlaka,  hoa 
nguyệt  quế,  hoa  nguyệt  quế  núi  đã  được  nở  rộ  tỏa  hương  đến  khu  ẩn  cư 
của  tôi. 


1  Dhotaka  nghĩa  là  “người  đã  được  gội  rửa  ( dhota ).” 
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3994.  Kutaja  pupphita  tattha  tinasulavanani  ca, 
sãlã  ca  salalã  tattha  campakã  pupphitã  bahũ. 

3995.  Ajjunã  atimuttã  ca  mahãnãmã  ca  pupphitã, 
asanã  madhugandhĩ  ca  pupphitã  te  mamassame. 

3996.  Uddãlakã  pãtalikã  yũthikã  ca  piyangukã, 
bimbijãlakasanchannã  samantă  addhaycỹanam. 

3997.  Mãtangavã1  sattaliyo  pãtalĩ  sinduvãrakã, 
ankolakã  bahũ  tattha  tãlakũtã2  ca  pupphită. 

3998.  Seleyyakã  bahũ  tattha  pupphitã  mama  assame, 
etesu  pupphamãnesu3  sobhanti  pãdapã  bahũ, 
samantã  tena  gandhena  vãyate  mama  assamo. 

3999.  Harĩtakã  ãmalakã  ambã  jambũ  vibhĩtakã,4 
kolã  bhallãtakã  billã  phãrusakaphalãni  ca. 

4000.  Tindukã  ca  piyãlã  ca  madhukã  kãsumãriyo,5 
labựjã  panasã  tattha  kadalĩ  badarĩphalã.6 

4001.  Ambãtakã  bahũ  tattha  vallikãraphalãni  ca, 
bĩjapũrasapãriyo7  phalitã  mama  assame. 

4002.  ÃỊakã  isimuggã  ca  tato  modaphalã  bahũ, 
avatã  pakkabharitã  pilakkhudumbarãni  ca. 

4003.  Pipphalĩ  maricã  tattha  nigrodhã  ca  kapitthanã, 
udumbarakã  bahavo  kandapakkã  ca  pãriyo.8 

4004.  Ete  canne  ca  bahavo  phalită  assame  mama, 
puppharukkhãpi  bahavo  pupphitã  mama  assame. 

4005.  Ãluvã  ca  kaỊambã  ca  bilãlĩ  takkalãni  ca, 
ãlakã  tălakã  ceva  vijjanti  assame  mama. 

4006.  Assamassãvidũre  me  mahặjãtassaro  ahu, 
acchodako  sĩtajalo  supatittho  manoramo. 

4007.  Padumuppalã  bahũ  tattha  pundarĩkasamãyutã, 
mandãlakehi  sanchannã  nãnãgandhasamerită. 


1  mãtaggãrã  -  Ma;  mãtakarã  -  Syã;  mãtaủgã  vã  -  PTS. 

2  tãlakutthi  ca  -  Ma;  tãlakutthã  -  PTS. 

3  pupphajãtesu  -  Ma,  Syã,  PTS. 

4  ambajambuvihĩtakã  -  Ma;  ambajambũ  vihĩtakã  -  Syã. 

5  kãsumãrayo  -  Ma;  kãsamãriyo  -  Syã. 

6  candariphalã  -  Syã,  PTS. 

7  cirasamrasapãkã  ca  -  Syã;  vitapã  ca  sapãkã  ca  -  PTS. 

8  kaụdupanụã  ca  hariyo  -  Ma. 
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3994.  Ở  nơi  ấy,  loài  hoa  kutaja  và  các  rừng  hoa  nhài  được  nở  rộ.  Ở  nơi 
ấy,  có  nhiều  cây  sãlã,  cây  salala,  và  cây  campaka  được  nở  rộ. 

3995.  Các  loài  cây  ajjuna,  cây  atimutta,  và  cây  mahãnãma  được  nở  rộ, 
và  loài  cây  asana  có  hương  thơm  ngọt  ngào,  chúng  nở  rộ  hoa  ở  khu  ẩn 
cư  của  tôi. 

3996.  Các  loại  cây  uddãlaka,  cây  pãtalika,  cây  yũthika,  cây  piyanguka, 
và  cây  bimbijãlaka  bao  phủ  ở  xung  quanh  nửa  do-tuần. 

3997.  Ở  nơi  ấy,  có  nhiều  loại  cây  mãtangava,  cây  sattali,  cây  pãtalĩ,  cây 
sinduvãraka,  cây  ankoỉaka,  và  cây  tãlakũta  được  nở  rộ  hoa. 

3998.  Ở  nơi  ấy,  có  nhiều  cây  cánh  kiến  trâng  nở  rộ  hoa  ở  khu  ẩn  cư  của 
tôi.  Trong  khi  những  cây  này  đang  nở  rộ  hoa,  nhiều  cây  trở  nên  rực  rỡ. 
Khu  ẩn  cư  của  tôi  tỏa  ra  với  hương  thơm  ấy  ở  xung  quanh. 

3999.  Và  có  những  loại  trái  cây  ngọt  như  trái  harữaka,  trái  ãmalaka, 
trái  xoài,  trái  mận  đỏ,  trái  vibhĩtaka,  trái  táo,  trái  bhallãtaka,  và  trái 
billa. 


4000.  Và  ở  nơi  ấy  có  những  loại  trái  cây  như  trái  tinduka,  trái  piyala, 
trái  cam  thảo,  trái  kãsumãrĩ,  trái  mít,  trái  sa-kê,  trái  chuối,  trái  badarĩ. 

4001.  Ở  nơi  ấy,  có  nhiều  trái  cây  ambãtaka  và  trái  cây  vaỉỉỉkãra.  Các 
cây  bĩjapũra  và  cây  sapãrỉya  được  kết  trái  ở  khu  ẩn  cư  của  tôi. 

4002.  Từ  nơi  ấy  có  nhiều  trái  cây  như  trái  ãỊaka,  trái  isimugga,  và  trái 
moda  bao  phủ,  đã  chín  tới  và  trĩu  nặng.  Và  có  các  trái  cây  như  trái  vả  và 
trái  sung. 

4003.  Ở  nơi  ấy,  có  nhiều  trái  ớt,  trái  tiêu,  trái  đa,  trái  táo  rừng,  trái 
sung,  và  trái  pãriya  đã  chín  một  phần. 

4004.  Và  có  nhiều  loại  cây  này  và  loại  cây  khác  đã  kết  trái  ở  khu  ẩn  cư 
của  tôi.  Cũng  có  nhiều  cây  có  bông  hoa  đã  đơm  hoa  ở  khu  ẩn  cư  của  tôi. 

4005.  Các  loài  thảo  mộc  như  là  ãluva,  kaịamba,  bilãlĩ,  takkala,  ãlaka, 
luôn  cả  tãlaka  đều  được  tìm  thấy  ở  khu  ẩn  cư  của  tôi. 

4006.  Ở  không  xa  khu  ẩn  cư  của  tôi  (đã)  có  hồ  nước  thiên  nhiên  rộng 
lớn,  có  nước  trong,  có  nước  mát,  có  bến  nước  cạn  xinh  xắn,  làm  thích  ý. 

4007.  Ở  nơi  ấy,  có  nhiều  sen  hồng,  sen  xanh,  kết  hợp  với  sen  trâng, 
được  che  phủ  bởi  những  cây  mạn-đà-la,  tỏa  ra  với  nhiều  hương  thơm 
khác  loại. 
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4008.  Gabbham  ganhanti  paduma  anne  pupphanti  kesan, 
opupphapattă  titthanti  padumakannikã1  bahũ. 

4009.  Madhu  bhisamhã  savati  khĩram  sappi  mulãỊibhi, 
samantã  tena  gandhena  nãnãgandhasameritã. 

4010.  Kumudã  ambagandhĩ  ca  nayitã  dissare  bahũ, 
jãtassarassãnukũlam  ketakã  pupphitã  bahũ. 

4011.  Suphullã  bandhựjĩvã  ca  setavãri  sugandhikã, 
kumbhĩlã  sumsumãrã  ca  gahakã  tattha  jãyare. 

4012.  Uggãhakã  ajagară  tattha  jãtassare  bahũ, 
pãthĩnã  pãvusã  macchã  valajã2  munjarohitã. 

4013.  Macchakacchapasanchannã  atho  pampatakehi  ca, 
pãrevată  ravihamsã  kukutthã3  ca  nadĩcarã. 

4014.  Dindibhã  cakkavãkã  ca  campakã  jĩvajĩvakã, 
kalandakã  ukkusã  ca  senakã  uddharã  bahũ. 

4015.  Kotthakã  sukapotă  ca  kulĩră4  camarã  bahũ, 
kãreniyo5  ca  tilakã  upajĩvanti  tam  saram. 

4016.  Sĩhã  vyagghã  ca  dĩpĩ  ca  acchakokataracchakã, 
vãnarã  kinnarã  ceva  dissanti  mama  assame. 

4017.  Tãni  gandhãni  ghãyanto  bhakkhayanto  phalãnaham, 
gandhodakam  pivanto  ca  vasãmi  mama  assame. 

4018.  Enimigã  varãhã  ca  pasadã  khuddarũpakã, 
aggikã  jotikã  ceva  vasanti  mama  assame. 

4019.  Hamsã  koncã  mayũrã  ca  sãỊikã  pi  ca  kokilã, 
manjarikã  bahũ  tattha  kosikã  potthasĩsakã. 

4020.  Pisãcã  dãnavã  ceva  kumbhandã  rakkhasã  bahũ, 
garuỊã  pannagã  ceva  vasanti  mama  assame. 


1  padumãkannikã  -  Ma,  Syã,  PTS. 

2  balajã  -  Ma,  Syã;  jalajã  -  PTS. 

3  kukkutthakã  -  Syã;  kutthakã  -  PTS. 

4  tuliyã  -  Ma;  kuỊĩrã  -  Syã,  PTS. 

5  kãreniyo  -  Ma;  kãseniyã  -  Syã;  kãreriyo  -  PTS. 
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4008.  Có  những  đóa  sen  hồng  đang  tượng  hình,  các  đóa  hoa  khác  nở 
hoa  có  tua  nhụy,  có  nhiều  đóa  có  các  cánh  hoa  rũ  xuống  trở  thành 
những  gương  sen. 

4009.  Có  mật  tiết  ra  từ  củ  sen,  có  sữa  và  bơ  lỏng  từ  các  rễ  và  ngó  sen, 
chúng  tỏa  ra  nhiều  hương  thơm  khác  loại  (hòa  quyện)  với  hương  thơm 
ấy  ở  xung  quanh. 

4010.  Có  nhiều  bông  súng  trắng  và  mùi  thơm  của  xoài  thoảng  qua  được 
nhận  biết.  Ở  kế  bờ  hồ  nước  thiên  nhiên,  có  nhiều  cây  dừa  dại  được  đơm 
bông. 

4011.  Có  các  cây  bandhujĩva  khéo  nở  rộ  hoa  và  các  cây  setavãrĩ  có 
hương  thơm  ngát.  Có  các  con  cá  sấu  loại  kumbhĩla,  loại  sumsumãra,  và 
loại  gahaka  được  sanh  ra  ở  tại  nơi  ấy. 

4012.  Có  nhiều  mãng  xà  là  loài  thú  kiếm  mồi  trong  hồ  nước  thiên  nhiên 
ở  tại  nơi  ấy.  Và  có  các  loài  cá  pãthĩna,  cá  pãvusa,  cá  valaja,  cá  muiya, 
và  cá  rohita. 

4013.  Có  đầy  dẫy  các  loài  cá,  các  con  rùa,  và  các  con  rái  cá  nữa.  Và  có 
các  con  chim  bồ  câu,  các  con  ngỗng  trời,  các  con  gà  rừng,  và  các  loài 
sống  ở  sông. 


4014.  Có  nhiều  chim  le  le,  ngông  đỏ,  chim  campaka,  chim  jivajivaka, 
chim  kalandaka,  chim  ưng,  chim  diều  hâu,  và  chim  uddhara. 


4015.  Có  nhiều  chim  kotthaka,  chim  sukapota,  loài  cua,  loài  bò  rừng, 
loài  thú  kãrenĩ,  và  loài  thú  tilaka  sống  nương  nhờ  hồ  nước  ấy. 

4016.  Các  con  sư  tử,  cọp,  báo,  gấu,  chó  sói,  linh  cẩu,  các  loài  khỉ,  và  luôn 
cả  loài  kim-sỉ-điểu  được  nhìn  thấy  ở  khu  ẩn  cư  của  tôi. 

4017.  Trong  khi  ngửi  các  hương  thơm  ấy,  trong  khi  ăn  các  thứ  trái  cây 
(ấy),  và  trong  khi  uống  nước  có  hương  thơm  (ấy),  tôi  sống  ở  khu  ẩn  cư 
của  tôi. 

4018.  Có  các  con  sơn  dương,  nai,  heo  rừng,  hươu,  các  loài  có  dáng  vóc 
nhỏ  bé,  và  luôn  cả  các  con  đom  đóm  có  ánh  sáng  sống  ở  khu  ẩn  cư  của 
tôi. 

4019.  Ở  nơi  ấy  có  nhiều  chim  thiên  nga,  chim  cò,  chim  công,  chim  sáo, 
chim  cu,  chim  maíyarikã,  chim  cú  mèo,  và  chim  gõ  kiến. 

4020.  Có  nhiều  loài  yêu  tinh,  loài  người  khổng  lồ,  và  luôn  cả  loài  quỉ  sứ, 
loài  quỷ  dữ,  loài  nhân  điểu,  và  luôn  cả  các  loài  bò  sát  sống  ở  khu  ẩn  cư 
của  tôi. 
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4021.  Mahãnubhãvã  isayo  santacittã  samãhitã, 
kamandaludharã  sabbe  ajinuttaravãsanã, 
te  jatãbhãrabharitã1  vasanti  mama  assame. 

4022.  Yugamattanca  pekkhantã  nipakã  santavuttino, 
lãbhãlãbhena  santutthã  vasanti  mama  assame. 

4023.  Vãkacĩram  dhunantã  te  photentã  ’jinacammakam, 
sabalehi  upatthaddhã  gacchanti  ambare  sadã.2 

4024.  Na  te  dakam  ãharanti  kattham  vã  aggidãrukam, 
sayanca  upasampannã  pãtihĩrassidam  phalam. 

4025.  Lohadonim  gahetvãna  vanamajjhe  vasanti  te, 
kunjarãva  mahãnãgã  asambhĩtãva  kesarĩ. 

4026.  Anne  gacchanti  goyãnam  anne  pubbavidehakam,3 
anne  ca  uttarakurum  sakam  balamavassitã,4 

tato  pindam  ãharitvã  paribhunjanti  ekato. 

4027.  Sabbesam  pakkamantãnam  uggatejãna  tãdinam, 
ajinacammasaddena  vanam  saddãyate  tadã. 

4028.  Edisã  te  mahãvĩra  sissã  uggatapã  mama, 
parivuto  aham  tehi  vasãmi  mama  assame. 

4029.  Tosită  sakakammena  vinĩtãpi  samãgată, 
ãrãdhayimsu  mam  ete  sakakammãbhilãsino, 
sĩlavanto  ca  nipakã  appamannãsu  kovidã. 

4030.  Padumuttaro  lokavidũ  ãhutĩnam  patiggaho, 
samayam  samviditvãna  upagacchi  vinãyako. 

4031.  Upagantvãna  sambuddho  ãtãpĩ  nipako  muni, 
pattam  paggayha  sambuddho  bhikkhãya  mamupãgami. 

4032.  Upãgatam  mahãvĩram  jalajuttamanãyakam, 
tinasantharam  pannapetvã5  sãlapupphehi  okirim. 

4033.  Nisĩdetvãna6  sambuddham  hattho  samviggamãnaso, 
khippam  pabbatamãruyha  agarum  aggahim  aham. 


1  jatăbhãrabharitãva  -  Ma;  jatãbhãrabharitã  ca  -  Syã. 

2  tadã  -  Ma,  Syã,  PTS.  5  panííãpetvã  -  Ma,  Syă,  PTS. 

3  pubbavidehanam  -  Syã,  PTS.  6  nisãdetvãna  -  Ma; 

4  balamapassitã  -  Syã,  PTS.  nisĩditvãna  -  Syã,  PTS. 
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4021.  Có  nhiều  vị  ẩn  sĩ  có  đại  oai  lực,  có  tâm  thanh  tịnh,  được  định 
tĩnh,  tất  cả  đều  mang  bầu  nước,  có  y  choàng  là  tấm  da  dê,  các  vị  mang 
búi  tóc  rối  ấy  sống  ở  khu  ẩn  cư  của  tôi. 

4022.  Và  (các  vị  ấy)  nhìn  với  khoảng  cách  của  cán  cày,  cẩn  trọng,  có 
hành  vi  thanh  tịnh,  hài  lòng  với  việc  có  hay  không  có,  sống  ở  khu  ẩn  cư 
của  tôi. 


4023.  Được  hỗ  trợ  bởi  các  năng  lực  của  bản  thân,  các  vị  ấy  luôn  luôn  di 
chuyển  ở  không  trung  (vừa  đi)  vừa  phất  phơ  bộ  y  phục  vỏ  cây  vừa  kềm 
giữ  tấm  y  da  dê. 

4024.  Các  vị  ấy  không  mang  theo  nước,  củi  gỗ,  hoặc  củi  nhóm  lửa,  và 
các  vị  ấy  đã  tự  thân  đạt  được  (các  thứ  ấy),  điều  này  là  quả  báu  của  phép 
kỳ  diẹu. 

4025.  Sau  khi  nhận  lấy  cái  máng  bằng  kim  loại,  các  vị  ấy  sống  ở  giữa 
rừng  ví  như  những  con  voi  dòng  long  tượng,  tợ  như  con  sư  tử  không  bị 
hãi  sợ. 


4026.  Một  SỐ  vị  đi  đến  Tây  Ngưu  Hóa  Châu,  một  số  vị  khác  đi  đến  Đông 
Thắng  Thần  Châu,  và  một  số  vị  khác  đi  đến  Bâc  Câu  Lưu  Châu  tùy  theo 
năng  lực  của  tự  thân.  Sau  khi  mang  lại  vật  thực  từ  các  nơi  ấy,  các  vị  thọ 
thực  chung. 

4027.  Khi  ấy,  trong  lúc  tất  cả  các  vị  có  oai  lực  nổi  bật  như  thế  ấy  đang  ra 
đi,  khu  rừng  được  rộn  ràng  bởi  âm  thanh  bộ  y  bàng  da  dê  của  (các  vị). 

4028.  “ Bạch  đăng  Đại  Hĩên  Trí,  các  vị  như  thếăy  là  những  người  học 
trò  có  sự  khổ  hạnh  nổi  bậc  của  con.  Được  tùy  tùng  bởi  các  vị  ăy,  con 
sòríg  ở  khu  ẩn  cư  của  con. 

4029.  Được  hoan  hỷ  với  việc  làm  của  bản  thân,  các  vị  này  đã  cùng 
nhau  tụ  hội,  và  củng  đã  được  huấn  luyện.  Là  những  người  có  sự 
mong  mỏi  ve  việc  làm  của  bản  thân,  có  giới  hạnh,  cẩn  trọng,  rành  rẽ 
vê  các  pháp  vô  lượng  tâm,  họ  đã  làm  con  hài  lòng.” 

4030.  Đấng  Hiểu  Biết  Thế  Gian  Padumuttara,  vị  thọ  nhận  các  vật  hiến 
cúng,  bậc  Hướng  Đạo  sau  khi  nhận  biết  thời  điểm  đã  đi  đến. 

4031.  Sau  khi  đi  đến,  đấng  Toàn  Giác,  bậc  Hiền  Trí,  vị  có  sự  nhiệt  tâm, 
cẩn  trọng,  đã  ôm  lấy  bình  bát,  rồi  đấng  Toàn  Giác  đã  đến  gần  tôi  để 
khất  thực. 


4032.  Khi  đấng  Đại  Hùng,  bậc  Lãnh  Đạo  Padumuttara  đã  đi  đến,  tôi  đã 
sâp  xếp  tấm  thảm  cỏ  và  đã  rải  râc  bâng  các  bông  hoa  sãlã. 

4033.  Tôi  đã  thỉnh  đấng  Toàn  Giác  ngồi  xuống.  Trở  nên  mừng  rỡ,  với 
tâm  ý  đã  được  kích  động,  tôi  đã  mau  chóng  leo  lên  ngọn  núi  và  đã  thâu 
nhặt  gỗ  trầm  hương. 
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4034.  Kumbhamattam  gahetvana  panasam  devagandhikam, 
khandhe  ãropayitvãna  upagacchim  vinãyakam. 

4035.  Phalam  buddhassa  datvãna  agarum  anulimpaham, 
pasannacitto  sumano  buddhasettham  avandaham.1 

4036.  Padumuttaro  lokavidũ  ãhutĩnam  patiggaho, 
isimajjhe  nisĩditvã  imã  gãthã  abhãsatha. 

4037.  “Yo  me  phalanca  agarum  ãsananca  adãsi  me, 
tamaham  kittayissãmi  sunãtha  mama  bhãsato. 

4038.  Gãme  vã  yadi  vãraníie  pabbhãresu  guhãsu  vã, 
imassa  cittamannãya  nibbattissati  bhojanam. 

4039.  Devaloke  manusse  vã  upapanno  ayam  naro, 
bhojanehi  ca  vatthehi  parisam  tappayissati. 

4040.  Upapajjati  yam  yonim  devattam  atha  mãnusam, 
akkhobhabhogo  hutvãna  samsarissat’  ayam  naro. 

4041.  Timsa  kappasahassãni  devaloke  ramissati, 
sahassakkhattum  rặjã  ca  cakkavattĩ  bhavissati. 

4042.  Ekasattatikkhattunca  devarajjam  karissati, 
padesarajjam  vipulam  gananãto  asamkhiyam. 

4043.  Kappasatasahassamhi  okkãkakulasambhavo, 
gotamo  nãma  nãmena  satthã  loke  bhavissati. 

4044.  Tassa  dhammesu  dãyãdo  oraso  dhammanimmito,2 
sabbãsave  parinnãya  viharissat’  anãsavo.” 

4045.  Suladdhalãbho  laddho  me  yo  ’ham  addakkhim  nãyakam, 
tisso  vijjã  anuppattã  katam  buddhassa  sãsanam. 

4046.  Gãme  vã  yadi  vãranne  pabbhãresu  guhãsu  vã, 
mama  sankappamannãya  bhojanam  hoti  me  sadã. 

4047.  Kilesã  jhãpitã  mayham  bhavã  sabbe  samũhatã, 
nãgo  Va  bandhanam  chetvã  viharãmi  anãsavo. 

4048.  Svãgatam  vata  me  ãsi  buddhasetthassa  santike, 
tisso  vijjã  anuppattã  katam  buddhassa  sãsanam. 

4049.  Patisambhidã  catasso  vimokkhãpi  ca  atthime, 
chaỊabhinnã  sacchikatã  katam  buddhassa  sãsanam. 

Ittham  sudam  ãyasmã  Upasivo  thero  imã  gãthãyo  abhãsitthãti. 

Upasivattherassa  apadãnam  pancamam. 

--00O00— 


1  avandiham  -  Ma,  Sya,  PTS. 

2  upasĩvo  nãma  nãmena  hessati  satthusãvako  -  Syã. 
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4034.  Sau  khi  hái  trái  mít  có  kích  thước  bằng  bầu  nước,  có  hương  thơm 
cõi  trời,  tôi  đã  đặt  ở  trên  vai  rồi  đã  đi  đến  gần  đấng  Hướng  Đạo. 

4035.  Sau  khi  đã  dâng  trái  cây  đến  đức  Phật,  tôi  đã  thoa  trầm  hương. 
Với  tâm  tịnh  tín,  với  ý  vui  mừng,  tôi  đã  đảnh  lễ  đức  Phật  tối  thượng. 

4036.  Đấng  Hiểu  Biết  Thế  Gian  Padumuttara,  vị  thọ  nhận  các  vật  hiến 
cúng,  đã  ngồi  xuống  ở  giữa  những  vị  ẩn  sĩ  và  đã  nói  những  lời  kệ  này: 

4037.  “Người  nào  đã  dâng  cúng  trái  cây,  trầm  hương,  và  chỗ  ngoi 
đêh.  Ta,  Ta  sẽ  tán  dương  người  ăy.  Các  người  hãy  lắng  nghe  Ta  nói. 

4038.  Cho  dầu  ở  làng  hoặc  ở  rừng,  ở  các  sườn  núi  hoặc  ở  các  hang 
động,  vật  thực  sẽ  hiện  ra  đúng  theo  tâm  (ước  muôn)  của  người  này. 

4039.  Được  sanh  lên  ở  thế  giới  chư  Thiên  hoặc  ở  loài  người,  người 
nam  này  sẽ  làm  thỏa  mãn  nhóm  tùy  tùng  với  các  thức  ăn  và  với  các 
loại  vải  vóc. 

4040.  Chôn  nào  được  sanh  lên  là  bản  thể  Thiên  nhân  hay  loài  người, 
sau  khi  có  được  của  cải  không  bị  suy  suyển,  người  nam  này  sẽ  luân 
hoi. 

4041.  Người  này  sẽ  sướng  vui  ở  thê'  giới  chư  Thiên  trong  ba  mươi 
ngàn  kiếp,  và  sẽ  trở  thành  đăng  Chuyên  Luân  Vương  một  ngàn  ĩân. 

4042.  Và  người  này  sẽ  cai  quản  Thiên  quốc  bảy  mươi  mốt  ĩân.  Lãnh 
thổ  vương  quốc  là  bao  la,  không  thể  đo  lường  bằng  phương  diện  tính 
đếm. 

4043.  Vào  một  trăm  ngàn  kiếp  (về  sau  này),  bậc  Đạo  Sư  tên  Gotama, 
xuất  thân  gia  tộc  Okkãka  sẽ  xuất  hiện  ở  thế  gian. 

404.  Là  người  thừa  tự  Giáo  Pháp  của  vị  (Phật)  ấy,  là  chánh  thông, 
được  tạo  ra  từ  Giáo  Pháp,  (người  này)  sẽ  biết  toàn  diện  ve  tất  cả  các 
lậu  hoặc  và  sẽ  sông  không  còn  lậu  hoặc.” 

4045.  Điều  lợi  ích  được  thành  tựu  một  cách  tốt  đẹp  đã  được  thành  tựu 
đến  tôi,  là  việc  tôi  đã  được  nhìn  thấy  đấng  Lãnh  Đạo,  tôi  đã  thành  tựu 
tam  minh,  tôi  đã  thực  hành  lời  dạy  của  đức  Phật. 

4046.  Cho  dầu  ở  làng  hoặc  ở  rừng,  ở  các  sườn  núi  hoặc  ở  các  hang 
động,  sau  khi  biết  được  tâm  của  tôi  vật  thực  luôn  luôn  hiện  đến  cho  tôi. 

4047.  Các  phiền  não  của  tôi  đã  được  thiêu  đốt,  tất  cả  các  hữu  đã  được 
xóa  sạch.  Sau  khi  cắt  đứt  sự  trói  buộc  như  là  con  voi  đực  (đã  được  cởi 
trói),  tôi  sống  không  còn  lậu  hoặc. 

4048.  Quả  vậy,  tôi  đã  thành  công  mỹ  mãn,  đã  thành  tựu  tam  minh,  đã 
thực  hành  lời  dạy  đức  Phật  trong  sự  hiện  tiền  của  đức  Phật  tối  thượng. 

4049.  Bốn  (tuệ)  phân  tích,  tám  giải  thoát,  và  sáu  thắng  trí  đã  được  (tôi) 
đâc  chứng;  tôi  đã  thực  hành  lời  dạy  của  đức  Phật. 

Đại  đức  trưởng  lão  Upasiva  đã  nói  lên  những  lời  kệ  này  như  thế  ấy. 

Ký  sự  ve  trưởng  lão  Upasiva  là  phan  thứ  năm. 

— 00O00— 
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406.  Nandakattherapadanam 

4050.  Migaluddo  pure  ãsim  araíĩne  kãnane  aham, 
pasadam  migamesanto  sayambhum  addasam  jinam.' 

4051.  Anuruddho  nãma  sambuddho  sayambhũ  aparặjito, 
vivekakãmo  so  dhĩro  vanamajjhogahĩ  tadã. 

4052.  Catudande  gahetvãna  catutthãne  thapesaham, 
mandapam  sukatam  katvã  padmapupphehi  chãdayim. 

4053.  Mandapam  chãdayitvãna  sayambhum  abhivãdayim, 
dhanum  tattheva  nikkhippa  pabbajim  anagãriyam. 

4054.  Pabbajitassa  aciram1 2  vyãdhi  me  upapajjatha, 
pubbakammam  saritvãna  tattha  kãlakato  aham. 

4055.  Pubbakammena  sarnyutto  tusitam  agamãsaham, 
tattha  sonnamayam  vyamham  nibbattati  yadicchakam. 

4056.  Sahassayuttahayavãhim  dibbayãnamadhitthito, 
ãruhitvãna  tam  yãnam  gacchãmaham  yadicchakam. 

4057.  Tato  me  nĩyamãnassa  devabhũtassa  me  sato, 
samantă  yojanasatam  mandapo  me  dharĩyati. 

4058.  Sayane  ’ham  tuvattãmi  accantam3  pupphasanthate, 
antaỊikkhã  ca  padumã  vassanti4  niccakãlikam. 

4059.  Marĩcike  phandamãne  tappamãne  ca  ãtape, 

na  mam  tãpeti  ãtãpo  mandapassa  idam  phalam. 

4060.  Duggatim  samatikkanto  apãyã  pihitã  mama, 
mandape  rukkhamũle  vã  santãpo  me  na  vijjati. 

4061.  Mahĩsannam  adhitthãya  lonatoyam  tarãmaham, 
tassa  me  sukatam  kammam  buddhapũjãyidam  phalam. 

4062.  Apathampi5  patham  katvã  gacchãmi  anilanjase, 

aho  me  sukatam  kammam  buddhapũjãyidam  phalam. 

4063.  Pubbe  nivãsam  jãnãmi  dibbacakkhu  visodhitam, 
ãsavã  me  parikkhĩnã  buddhapũjãyidam  phalam. 

4064.  Jahitã  purimã  jãti  buddhassa  oraso  aham, 

dãyãdo  ’mhi  ca  saddhamme  buddhapũjãyidam  phalam. 


1  aham  -  Ma,  Syã,  PTS. 

2  na  cirarn  pabbajitassa  -  Ma,  Syă,  PTS.  4  vassante  -  Ma,  Syã,  PTS. 

3  acchanne  -  Ma.  5  abbhamhi  -  Syã. 
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406.  Ký  Sự  ve  Trưởng  Lão  Nandaka: 

4050.  Trong  thời  quá  khứ,  tôi  đã  là  thợ  săn  thú  rừng  ở  trong  khu  rừng 
rậm  hoang  dã.  Trong  lúc  tìm  kiếm  thú  rừng  là  loài  nai,  tôi  đã  nhìn  thấy 
đấng  Chiến  Thắng,  bậc  Tự  Chủ. 

4051.  Bậc  Toàn  Giác,  đấng  Tự  Chủ,  bậc  không  bị  đánh  bại  tên  là 
Anuruddha.  Khi  ấy,  có  ước  muốn  độc  cư,  bậc  trí  tuệ  ấy  đã  đi  sâu  vào 
trong  khu  rừng. 

4052.  Tôi  đã  cầm  lấy  bốn  cây  gậy  rồi  đã  đặt  ở  bốn  vị  trí.  Sau  khi  thực 
hiện  mái  che  đã  được  làm  khéo  léo,  tôi  đã  phủ  lên  bàng  những  đóa  hoa 
sen. 

4053.  Sau  khi  đã  lợp  xong  mái  che,  tôi  đã  đảnh  lẽ  đấng  Tự  Chủ.  Tôi  đã 
quăng  bỏ  cây  cung  ngay  tại  chỗ  ấy  và  đã  xuất  gia  vào  đời  sống  không  gia 
đình. 

4054.  Được  xuất  gia  không  bao  lâu,  bệnh  tật  đã  khởi  lên  cho  tôi.  Tôi  đã 
nhớ  lại  việc  làm  trước  đây  rồi  đã  qua  đời  ở  tại  nơi  ấy. 

4055.  Được  gấn  liền  với  nghiệp  trước  đây,  tôi  đã  đi  đến  cõi  trời  Đẩu 
Suất.  Ở  tại  nơi  ấy,  có  cung  điện  bằng  vàng  được  tạo  ra  theo  như  ước 
muốn. 

4056.  Tôi  đã  chú  nguyện  về  phương  tiện  di  chuyển  ở  cõi  trời  là  chiếc  xe 
đã  được  buộc  vào  một  ngàn  con  ngựa.  Sau  khi  bước  lên  chiếc  xe  ấy,  tôi 
ra  đi  theo  như  ước  muốn. 

4057.  Từ  đó,  trong  khi  tôi  là  vị  Thiên  nhân  và  trong  khi  tôi  được  đưa  đi, 
có  chiếc  lọng  được  che  cho  tôi  ở  xung  quanh  một  trăm  do-tuần. 

4058.  Tôi  nằm  ở  cái  giường  thường  xuyên  được  lót  bàng  bông  hoa.  Và 
có  các  đóa  hoa  sen  từ  trên  không  trung  liên  tục  rơi  xuống. 

4059.  Khi  ảo  ảnh  (ở  mât)  đang  lung  linh  và  sức  nóng  đang  thiêu  đốt, 
sức  nóng  đã  không  làm  tôi  bị  nóng  bức;  điều  này  là  quả  báu  của  mái 
che. 

4060.  Trong  khi  vượt  qua  khổ  cảnh,  các  địa  ngục  đã  đóng  lại  đối  với  tôi. 
Ở  mái  che  hoặc  ở  gốc  cây,  tôi  không  biết  đến  sự  nóng  bức. 

4061.  Sau  khi  chú  nguyện  sự  niệm  tưởng  về  đất,  tôi  băng  qua  nước  biển 
mặn,  việc  làm  của  tôi  đây  đã  được  thực  hiện  tốt  đẹp;  điều  này  là  quả 
báu  của  việc  cúng  dường  đức  Phật. 

4062.  Thậm  chí  không  có  con  đường,  tôi  tạo  ra  con  đường,  tôi  đi  bằng 
đường  không  trung.  Ôi  việc  làm  của  tôi  đã  được  thực  hiện  tốt  đẹp;  điều 
này  là  quả  báu  của  việc  cúng  dường  đức  Phật. 

4063.  Tôi  biết  được  đời  sống  trước  đây,  thiên  nhãn  được  thanh  tịnh,  tất 
cả  các  lậu  hoặc  của  tôi  đã  được  đoạn  tận;  điều  này  là  quả  báu  của  việc 
cúng  dữờng  đức  Phật. 

4064.  Cuộc  sống  trước  đây  đã  được  buông  bỏ,  tôi  là  tỳ  khưu  của  đức 
Phật,  và  là  người  thừa  tự  Chánh  Pháp;  điều  này  là  quả  báu  của  việc 
cúng  dường  đức  Phật. 
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4065.  Aradhito  ’mhi  sugatam  gotamam  sakyapungavam, 
dhammaddhajo  dhammadãyãdo  buddhapũjãyidam  phalam. 

4066.  Upatthitvãna  sambuddham  gotamam  sakyapungavam, 
pãrangamaniyam  maggam  apucchim  lokanãyakam. 

4067.  Ajjhittho  kathayĩ  buddho  gambhĩram  nipunam  padam, 
tassãham  dhammam  sutvãna  pattomhi  ãsavakkhayam. 

4068.  Aho  me  sukatam  kammam  parimuttomhi  jãtiyã, 
sabbãsavaparikkhĩno  natthidãni  punabbhavo. 

4069.  Kilesã  jhãpită  mayham  bhavã  sabbe  samũhatã, 
nãgo  ’va  bandhanam  chetvã  viharãmi  anãsavo. 

4070.  Svãgatam  vata  me  ãsi  buddhasetthassa  santike, 
tisso  vijjã  anuppattă  katam  buddhassa  sãsanam. 

4071.  Patisambhidã  catasso  vimokkhãpi  ca  atthime, 
chaỊabhinnã  sacchikatã  katam  buddhassa  sãsanam. 

Ittham  sudam  ãyasmã  Nandako  thero  imã  gãthãyo  abhãsitthãti. 

Nandakattherassa  apadãnam  chattham. 

— 00O00-- 

407.  Hemakattherãpadãnam 

4072.  Pabbhãrakũtam  nissãya  anomo  nãma  tãpaso, 
assamam  sukatam  katvã  pannasãle  vasĩ  tadã. 

4073.  Siddham  tassa  tapokammam  siddhipatto  sake  bale, 
sakasãmannavikkanto  ãtãpĩ  nipako  muni. 

4074.  Visãrado  sasamaye  paravãde  ca  kovido, 

pattho  bhũmantalikkhamhi  uppãtamhi  ca  kovido. 

4075.  Vĩtasoko  nirãrambho  appãhãro  alolupo, 
lãbhãlãbhena  santuttho  jhăyĩ  jhãnarato  muni. 

4076.  Piyadassĩ  nãma  sambuddho  aggo  kãruniko  muni, 
satte  tãretukãmo  so  karunãya  pharĩ  tadã. 

4077.  Bodhaneyyam  janam  disvã  piyadassĩ  mahãmuni, 
cakkavãỊasahassampi  gantvã  ovadate  muni. 

4078.  Mamuddharitukãmo  so  mamassamamupãgami, 
na  dittho  me  jino  pubbe  na  suto  pi  ca  kassaci. 
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4065.  Tôi  đã  làm  hài  lòng  đấng  Thiện  Thệ  Gotama,  bậc  Cao  Quý  của 
dòng  Sakya.  Tôi  là  ngọn  cờ  của  Giáo  Pháp,  là  người  thừa  tự  Giáo  Pháp; 
điều  này  là  quả  báu  của  việc  cúng  dường  đức  Phật. 

4066.  Tôi  đã  hầu  cận  đấng  Toàn  Giác  Gotama  bậc  Cao  Quý  của  dòng 
Sakya  và  đã  hỏi  đấng  Lãnh  Đạo  Thế  Gian  về  Đạo  Lộ  đi  đến  bờ  kia. 

4067.  Được  yêu  cầu,  đức  Phật  đã  thuyết  giảng  về  Đạo  Lộ  thâm  sâu  vi  tế. 
Sau  khi  lâng  nghe  Giáo  Pháp  của  Ngài,  tôi  đã  đạt  đến  sự  diệt  tận  các  lậu 
hoặc. 

4068.  Ôi  việc  làm  của  tôi  đã  được  thực  hiện  tốt  đẹp!  Tôi  đã  được  giải 
thoát  khỏi  sự  sanh,  đã  được  đoạn  tận  tất  cả  các  lậu  hoặc,  giờ  đây  không 
còn  tái  sanh  nữa. 

4069.  Các  phiền  não  của  tôi  đã  được  thiêu  đốt,  tất  cả  các  hữu  đã  được 
xóa  sạch.  Sau  khi  cât  đứt  sự  trói  buộc  như  là  con  voi  đực  (đã  được  cởi 
trói),  tôi  sống  không  còn  lậu  hoặc. 

4070.  Quả  vậy,  tôi  đã  thành  công  mỹ  mãn,  đã  thành  tựu  tam  minh,  đã 
thực  hành  lời  dạy  đức  Phật  trong  sự  hiện  tiền  của  đức  Phật  tối  thượng. 

4071.  Bốn  (tuệ)  phân  tích,  tám  giải  thoát,  và  sáu  thẳng  trí  đã  được  (tôi) 
đắc  chứng;  tôi  đã  thực  hành  lời  dạy  của  đức  Phật. 

Đại  đức  trưởng  lão  Nandaka  đã  nói  lên  những  lời  kệ  này  như  thế  ấy. 
Ký  sự  ve  trưởng  lão  Nandaka  là  phan  thứ  sáu. 

— 00O00— 

407.  Ký  Sự  ve  Trưởng  Lão  Hemaka: 

4072.  Vào  lúc  bấy  giờ,  có  vị  đạo  sĩ  khổ  hạnh  tên  là  Anoma  đã  tạo  lập 
khu  ẩn  cư  được  xây  dựng  khéo  léo  ở  gần  chóp  đỉnh  của  sườn  núi  và  đã 
sống  ở  gian  nhà  rộng  bằng  lá. 

4073.  Sự  thực  hành  khổ  hạnh  của  vị  ấy  đã  được  thành  tựu.  Được  đạt 
đến  sự  thành  tựu  về  các  năng  lực  của  bản  thân,  vị  hiền  trí  có  sự  nhiệt 
tâm,  cẩn  trọng,  đang  tiến  đến  bản  thể  sa-môn  của  chính  mình. 

4074.  (Vị  ấy)  tự  tin  ở  giáo  lý  của  mình  và  rành  rẽ  về  học  thuyết  của 
người  khác,  được  nổi  tiếng  ở  trên  trời  dưới  đất  và  rành  rẽ  về  điềm  báo 
hiệu. 

4075.  Vị  hiền  trí  không  còn  sầu  muộn,  không  giết  hại,  (thọ)  chút  ít  vật 
thực,  không  tham  lam,  hài  lòng  với  việc  có  hay  không  có,  chứng  thiền, 
thổa  thích  về  thiền. 

4076.  Bậc  Toàn  Giác  cao  cả,  đấng  Bi  Mãn,  bậc  Hiền  Trí  tên  Piyadassĩ, 
có  ước  muốn  giúp  cho  chúng  sanh  vượt  qua,  khi  ấy  Ngài  đã  lan  tỏa  với 
tâm  bi  mẫn. 

4077.  Sau  khi  nhìn  thấy  người  có  khả  năng  giác  ngộ,  bậc  Đại  Hiền  Trí 
Piyadassĩ  vẫn  đi  đến  dẫu  cho  (khoảng  cách  là)  một  ngàn  vũ  trụ,  và  bậc 
Hiền  Trí  giáo  giới  (người  ấy). 

4078.  Có  ý  muốn  tiếp  độ  tôi,  Ngài  đã  đi  đến  khu  ẩn  cư  của  tôi.  Tôi  chưa 
từng  nhìn  thấy  đấng  Chiến  Thẳng  trước  đây,  và  cũng  chưa  từng  được 
nghe  từ  bất  cứ  ai. 
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4079.  Uppata  supina  mayham  lakkhana  suppakasita, 
pattho  bhũmantalikkhamhi  nakkhattapadakovido. 

4080.  So  ’ham  buddhassa  sutvãna  tattha  cittam  pasãdayim, 
bhunjanto1  vã  nisinno  vã  sarãmi  niccakãlikam. 

4081.  Mayi  evam  sarantamhi  bhagavãpi  anussari, 
buddham  anussarantassa  pĩti  me  hoti  tãvade. 

4082.  Kãlanca  punarãgamma  upesi  mam  mahãmuni, 
sampattepi  na  jãnãmi  ayam  buddho  mahãmuni. 

4083.  Anukampako  kãruniko  piyadassĩ  mahãmuni, 
sanjãnãpesi  attãnam  aham  buddho  sadevake. 

4084.  Sanjãnitvãna  sambuddham  piyadassim  mahãmunim 
sakam  cittarn  pasãdetvã  idam  vacanamabravim: 

4085.  “Anne2  pĩthe  ca  pallanke  ãsandĩsu  nisĩdare, 
tuvampi  sabbadassãvĩ  nisĩda  ratanãsane.” 

4086.  Sabbaratanamayam  pĩtham  nimminitvãna  tãvade, 
piyadassissa  munino  adãsim  iddhinimmitam. 

4087.  Ratane  ca  nisinnassa  pĩthake  iddhinimmite, 
kumbhamattarn  jambuphalam  adãsim  tãvade  aham. 

4088.  Mama  hãsam  janetvăna  paribhunji  mahãmuni, 
tadã  cittam  pasãdetvă  satthãramabhivãdayim. 

4089.  Piyadassĩ  tu  bhagavã  lokajettho  narãsabho, 
ratanãsanamãsĩno  imã  gãthă  abhãsatha: 

4090.  “Yo  me  ratanamayam  pĩtham  amatarụ  ca  phalam  adã, 
tamaham  kittayissãmi  sunãtha  mama  bhăsato. 

4091.  Sattasattati  kappãni  devaloke  ramissati, 
pancasattatikkhattunca  cakkavattĩ  bhavissati. 

4092.  Dvattimsakkhattum  devindo  devarajjam  karissati, 
padesarajjam  vipulam  gananãto  asamkhiyam. 

4093.  Sonọamayam  rũpimayam  pallankam  sukatam  bahum, 
lohitankamayarụ3  ceva  lacchati  ratanãmayam. 


1  titthanto  -  Ma,  Sya. 

2  sabbe  -  Syã.  3  lohitaủgamayam  -  Ma. 
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4079.  Tôi  hiểu  biết  rành  rẽ  về  các  điềm  báo  hiệu,  các  mộng  mị,  và  các 
tướng  mạo.  Tôi  được  nổi  tiếng  về  thiên  văn  địa  lý  và  rành  rẽ  về  thuật 
chiêm  tinh. 

4080.  Tại  đó,  sau  khi  lắng  nghe  đức  Phật  tôi  đây  đã  làm  cho  tâm  được 
tịnh  tín.  Trong  khi  ăn  hoặc  trong  khi  ngồi  xuống,  tôi  thường  xuyên  nhớ 
lại. 

4081.  Khi  tôi  nhớ  lại  như  vậy,  đức  Thế  Tôn  cũng  đã  tưởng  nhớ  lại. 
Trong  khi  tưởng  nhớ  đến  đức  Phật,  tôi  có  được  phỉ  lạc  ngay  lập  tức. 

4082.  Và  đã  xảy  ra  một  lần  khác  nữa,  bậc  Đại  Hiền  Trí  đã  đi  đến  gần 
tôi.  Tôi  cũng  không  biết  về  người  đã  đi  đến:  “Vị  này  là  đức  Phật,  bậc 
Đại  Hiên  Trí.” 

4083.  Bậc  Thương  Tưởng,  đấng  Bi  Mẫn,  bậc  Đại  Hiền  Trí  Piyadassĩ  đã 
tỏ  rõ  về  bản  thân  rằng:  “Ta  là  đức  Phật  (ở  thế  gian)  gom  luôn  cả  chư 
Thiên.” 

4084.  Sau  khi  nhận  ra  đấng  Toàn  Giác,  bậc  Đại  Hiền  Trí  Piyadassĩ,  tôi 
đã  làm  cho  tâm  của  chính  mình  được  tịnh  tín  rồi  đã  nói  lời  nói  này: 

4085.  “Những  người  khác  tự  ngoi  xuồng  ở  ghế  đẩu,  ghếbành,  và  các 
ghế  dài.  Còn  ngài  là  đấng  Toàn  Tri,  xin  ngài  hãy  ngồi  xuống  chỗ  ngồi 
bằng  châu  báu.” 

4086.  Ngay  khi  ấy,  tôi  đã  hóa  hiện  ra  chiếc  ghế  đẩu  toàn  bộ  làm  bâng 
châu  báu  và  đã  dâng  lên  bậc  Hiền  Trí  Piyadassĩ  (chiếc  ghế)  đã  được  hóa 
hiện  ra  bâng  thần  thông. 

4087.  Và  khi  Ngài  đã  ngồi  xuống  trên  chiếc  ghế  đẩu  bâng  châu  báu  đã 
được  hóa  hiện  ra  bằng  thần  thông,  tôi  đã  tức  thời  dâng  đến  Ngài  trái 
mận  đỏ  có  kích  thước  bâng  bầu  nước. 

4088.  Sau  khi  làm  cho  tôi  sanh  khởi  niềm  vui,  bậc  Đại  Hiền  Trí  đã  thọ 
dụng.  Khi  ấy,  tôi  đã  làm  cho  tâm  được  tịnh  tín  và  đã  đảnh  lẽ  bậc  Đạo 
Sư. 

4089.  Rồi  đức  Thế  Tôn  Piyadassĩ,  bậc  Trưởng  Thượng  của  thế  gian, 
đấng  Nhân  Ngưu,  ngồi  ở  chỗ  ngồi  bằng  châu  báu  đã  nói  lên  các  lời  kệ 
này: 

4090.  “Người  nào  đã  dâng  cúng  Ta  chiếc  ghê' đẩu  làm  bằng  châu  báu 
và  trái  cây  băt  tử,  Ta  sẽ  tán  dương  người  ấy.  Các  người  hãy  lắng 
nghe  Ta  nói. 

4091.  (Người  này)  sẽ  sướng  vui  ở  thê' giới  chư  Thiên  trong  bảy  mươi 
bảy  kiếp,  và  sẽ  là  đấng  Chuyển  Luân  Vương  bảy  mươi  lăm  lan. 

4092.  (Người  này)  sẽ  là  vị  Chúa  của  chư  Thiên  cai  quản  Thiên  quốc  ba 
mươi  hai  lan.  Lãnh  thổ  vương  quốc  là  bao  la,  không  thể  đo  lường 
bằng  phương  diện  tính  đếm. 

4093.  (Người  này)  sẽ  đạt  được  nhiêu  chiếc  ghếbành  khéo  được  tạo  ra 
làm  bằng  vàng,  làm  bằng  bạc,  làm  bằng  hdng  ngọc,  và  luôn  cả  làm 
bằng  châu  báu. 
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4094.  Cankamantampi  marnỹam  punnakammasamanginam, 
pallankãni  anekãni  parivãrissare  tadã. 

4095.  Kũtãgãrã  ca  pãsãdã  sayananca  mahãraham, 
imassa  cittamannãya  nibbattissanti  tãvade. 

4096.  Satthinãgasahassãni  sabbãlankãrabhũsitã, 
suvanọakacchã  mãtangã  hemakappanavãsasã. 1 

4097.  ÃrũỊhã  gãmanĩyehi  tomarankusapãnihi, 

imam  paricarissanti  ratanapĩthass’  idam  phalam.2 

4098.  Satthi  assasahassãni  sabbãlankãrabhũsitã, 
ãjãnĩyãva  j  ãtiyã  sindhavã  sĩghavãhino. 

4099.  ÃrũỊhã  gãmanĩyehi  illiyãcãpadhãrihi, 

te  p’  imam  paricarissanti  ratanapĩthass’  idam  phalam.2 

4100.  Satthirathasahassãni  sabbãlankãrabhũsitã, 
dĩpã  athopi  veyyagghã  sannaddhã  ussitaddhajã. 

4101.  ÃrũỊhã  gãmanĩyehi  cãpahatthehi  vammihi, 
parivãressant’  imam  niccam  ratanapĩthass’  idam  phalam. 

4102.  Satthidhenusahassãni  dohannã  pungavũsabhe, 
vacchake  janayissanti  ratanapĩthass’  idam  phalam. 

4103.  SoỊasitthisahassãni  sabbãlankãrabhũsitã, 
vicittavatthãbharanã  ãmuttamanikundalã. 

4104.  AỊãrapamhã  hasulã  susannã  tanumajjhimã, 
parivãressanti  mam  niccam  ratanapĩthassidam  phalam. 

4105.  Atthãrase  kappasate  gotamo  nãma  cakkhumã, 
tamandhakãram  vidhametvã3  buddho  loke  bhavissati. 

4106.  Tassa  dassanamãgamma  pabbajissatakincano,4 
tosayitvãna  satthãram  sãsane  'bhiramissati. 

4107.  Tassa  dhammam  suọitvãna  kilese  ghãtayissati, 
sabbãsave  parinnãya  nibbãyissatanãsavo.” 

4108.  Viriyam  me  dhuradhorayham  yogakkhemãdhivãhanam, 
uttamattham  patthayanto  sãsane  viharãmaham. 

4109.  Idam  pacchimakam  mayham  carimo  vattate  bhavo, 
sabbãsavaparikkhĩno  natthidãni  punabbhavo. 


1  hemakappanivasana  -  Si  Mu,  Sya.  3  vidhamitva  -  Ma. 

2  ratnapĩthassidam  -  Ma.  4  pabbajissati  ’kiíícano  -  Ma,  Syã,  PTS. 
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4094.  Khi  ấy,  có  vô  sô'  chiếc  ghê' bành  sẽ  quây  quanh  con  người  có 
được  nghiệp  phước  thiện,  ngay  cả  trong  lúc  (vị  ấy)  đang  đi  kinh  hành. 

4095.  Các  ngôi  nhà  mái  nhọn,  các  tòa  lâu  đài,  và  chỗ  nằm  vô  cùng  giá 
trị,  sau  khi  biết  được  tâm  (ước  muôn)  của  người  này  sẽ  được  hiện  ra 
ngay  khi  ấy. 

4096.  Sáu  mươi  ngàn  con  voi  loài  long  tượng  được  trang  hoàng  với 
tăt  cả  các  loại  trang  sức,  có  chuông  vàng,  có  ti'ang  phục  với  yên 
cương  bằng  vàng. 

4097.  Được  cỡi  bởi  các  vị  trưởng  làng  có  các  bàn  tay  cam  giảo  và 
móc  câu,  chúng  sẽ  hộ  tôhg  người  này;  đĩêu  này  là  quả  báu  của  chiếc 
ghếbằng  châu  báu. 

4098.  Sáu  mươi  ngàn  con  ngựa  dòng  Sindhu  thuần  chủng  là  phương 
tiện  vận  chuyển  nhanh  chóng,  được  trang  hoàng  với  tất  cả  các  loại 
trang  sức. 

4099.  Được  cỡi  bởi  các  vị  trưởng  làng  có  mang  cung  với  gươm, 
chúng  cũng  sẽ  hộ  tông  người  này;  điêu  này  là  quả  báu  của  chiếc  ghê' 
bằng  châu  báu. 

4100.  Sáu  mươi  ngàn  cỗ  xe  được  trang  hoàng  với  tăt  cả  các  loại  trang 
sức,  có  các  mảnh  da  báo  và  cả  da  hố  được  bày  biện,  có  các  ngọn  cờ 
được  giương  cao. 

4101.  Được  cỡi  bởi  các  vị  trưởng  làng  có  các  tay  cầm  cung  mang  ảo 
giáp,  chúng  sẽ  thường  xuyên  hộ  tống  người  này;  đĩêu  này  là  quả  báu 
của  chiếc  ghê' bằng  châu  báu. 

4102.  Sáu  mươi  ngàn  con  bò  cái  sữa  sẽ  sản  xuăt  ra  các  con  bò  con  và 
bò  đực  cao  quý;  đĩêu  này  là  quả  báu  của  chiếc  ghếbằng  châu  báu. 

4103.  Mười  sáu  ngàn  phụ  nữ  được  trang  điểm  với  tất  cả  các  loại 
trang  sức,  được  ti'ang  hoàng  bằng  các  loại  vải  vóc  nhĩêu  màu  sắc,  có 
các  bông  tai  bằng  ngọc  trai  và  ngọc  ma-ni. 

4104.  Có  lông  mỉ  cong,  có  nụ  cười,  có  điệu  bộ  duyên  dáng,  có  eo  thon, 
các  nàng  sẽ  thường  xuyên  vây  quanh  người  này;  điêu  này  là  quả  báu 
của  chiếc  ghếbằng  châu  báu. 

4105.  Vào  một  ngàn  tám  trăm  kiếp,  bậc  Hữu  Nhãn  tên  là  Gotama  sau 
khi  hủy  diệt  đĩêu  tăm  tối  ấy  và  sẽ  trở  thành  đức  Phật  ở  thếgian. 

4106.  (Người  này)  sẽ  đi  đêh  chiêm  ngưỡng  vị  (Phật)  ăy,  sẽ  xuất  gia, 
không  còn  sở  hữu  gì,  sẽ  làm  hài  lòng  bậc  Đạo  Sư,  và  sẽ  vô  cùng  thỏa 
thích  trong  Giáo  Pháp. 

4107.  Sau  khi  lắng  nghe  Giảo  Pháp  của  vị  (Phật)  ăy,  (người  này)  sẽ 
tiêu  diệt  các  phĩên  não.  Sau  khi  biết  toàn  diện  ve  tất  cả  các  lậu  hoặc, 
(người  này)  sẽ  Niết  Bàn  không  còn  lậu  hoặc.” 

4108.  Tôi  có  sự  tinh  tấn,  có  khả  năng  thực  hành  các  phận  sự  là  điều  kiện 
đưa  đến  sự  an  ổn  khỏi  các  điều  ràng  buộc.  Trong  khi  ước  nguyện  mục 
đích  tối  thượng,  tôi  sống  ở  trong  Giáo  Pháp. 

4109.  Đây  là  lần  sau  cùng  của  tôi,  là  kiếp  sống  cuối  cùng  trong  sự  luân 
chuyển.  (Tôi)  đã  được  đoạn  tận  tất  cả  các  lậu  hoặc,  giờ  đây  không  còn 
tái  sanh  nữa. 
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4110.  Kilesa  jhapita  mayham  bhava  sabbe  samuhata, 
nãgo  Va  bandhanam  chetvã  viharãmi  anãsavo. 

4111.  Svãgatam  vata  me  ãsi  buddhasetthassa  santike, 
tisso  vijjã  anuppattã  katam  buddhassa  sãsanam. 

4112.  Patisambhidã  catasso  vimokkhãpi  ca  atthime, 
chaỊabhinnã  sacchikatã  katam  buddhassa  sãsanam. 

Ittham  sudam  ãyasmã  Hemako  thero  imã  gãthãyo  abhãsitthãti. 

Hemakattherassa  apadãnam  sattamam. 

(Sattarasamam  bhãnavãram). 

--00O00-- 

408.  Todeyyattherãpadãnam 

4113.  Rãjãsi  vijayo'  nãma  ketumatipuruttame, 
sũro  vikkamasampanno  puramajjhãvasĩ  tadã. 

4114.  Tassa  raíĩno  pamattassa  ataviyo  samutthahum, 
otãrã1 2  tundikã  ceva  rattharn  viddhamsayum  tadã. 

4115.  Paccante  kupite  khippam  sannipãtes’  arindamo, 
bhate  ceva  balatthe  ca  arim  niggãhayĩ  tadã. 

4116.  Hatthărohã  anĩkatthã  sũrã  ca  cammayodhino, 
dhanuggahã  ca  uggã  ca  sabbe  sannipatum  tadã. 

4117.  ÃỊãrikã  kappakã  ca  nahãpakã3  mãlakãrakã, 
sũrã  vijitasangãmã  sabbe  sannipatum  tadã. 

4118.  Khaggahatthã  ca  purisã  cãpahatthă  ca  vammino, 
luddã  vijitasangãmã  sabbe  sannipatum  tadã. 

4119.  Tidhã  pabhinnã  mãtangã  kunjarã  satthihãyanã, 
suvannakacchãlankãrã  sabbe  sannipatum  tadã. 

4120.  Khamã  sĩtassa  unhassa  ukkãraharanassa4  ca, 
yodhậjĩvã  katakammã  sabbe  sannipatum  tadã. 


1  rãjã  ajitanjayo  -  Ma;  rãjã  vijitajayo  -  Syã;  rãja  jitanjayo. 

2  uttarã  -  Syã;  ocarã  -  PTS.  4  ukkãruharanassa  -  Sĩ  Mu,  Ma; 

3  nhãpakã  -  Ma,  Syã,  PTS.  ukkãrũharanassa  -  Syã,  PTS. 
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4110.  Các  phiền  não  của  tôi  đã  được  thiêu  đốt,  tất  cả  các  hữu  đã  được 
xóa  sạch.  Sau  khi  cắt  đứt  sự  trói  buộc  như  là  con  voi  đực  (đã  được  cởi 
trói),  tôi  sống  không  còn  lậu  hoặc. 

4111.  Quả  vậy,  tôi  đã  thành  công  mỹ  mãn,  đã  thành  tựu  tam  minh,  đã 
thực  hành  lời  dạy  đức  Phật  trong  sự  hiện  tiền  của  đức  Phật  tối  thượng. 

4112.  Bốn  (tuệ)  phân  tích,  tám  giải  thoát,  và  sáu  thẳng  trí  đã  được  (tôi) 
đâc  chứng;  tôi  đã  thực  hành  lời  dạy  của  đức  Phật. 


Đại  đức  trưởng  lão  Hemaka  đã  nói  lên  những  lời  kệ  này  như  thế  ấy. 

Ký  sự  ve  trưởng  lão  Hemaka  là  phan  thứ  bảy. 


(Tụng  phẩm  thứ  mười  bảy). 

— 00O00— 

408.  Ký  Sự  ve  Trưởng  Lão  Todeyya: 

4113.  Lúc  bấy  giờ,  ở  kinh  thành  Ketumatĩ  có  đức  vua  tên  Vijaya,  là  vị 
anh  hùng,  được  hội  đủ  sức  lực,  đã  cư  ngụ  ở  tại  thành  phố. 

4114.  Khi  vị  vua  ấy  bị  xao  lãng,  những  kẻ  lục  lâm  đã  nổi  dậy.  Khi  ấy, 
những  điều  tội  lỗi  và  các  sự  phóng  đãng  nữa  đã  tàn  phá  hoại  xứ  sở. 

4115.  Vào  lúc  biên  thùy  bị  rối  loạn,  vị  thuần  hóa  kẻ  thù  (đức  vua)  đã  lập 
tức  cho  tập  trung  các  binh  lính  luôn  cả  các  nhân  viên  quân  đội,  và  khi 
ấy  đã  lên  án  kẻ  thù. 

4116.  Lúc  bấy  giờ,  các  nài  voi,  các  lính  ngự  lâm,  các  bậc  anh  hùng,  đội 
quân  áo  giáp  da,  các  cung  thủ,  và  các  thủ  lãnh,  tất  cả  đã  tập  trung  lại. 

4117.  Lúc  bấy  giờ,  các  người  đầu  bếp,  các  thợ  hớt  tóc,  các  người  hầu 
tâm,  các  người  làm  tràng  hoa,  các  vị  anh  hùng  thắng  trận,  tất  cả  đã  tập 
trung  lại. 

4118.  Lúc  bấy  giờ,  các  người  tay  có  cầm  dao,  tay  có  cầm  cung,  có  áo 
giáp,  các  võ  sĩ  thắng  trận,  tất  cả  đã  tập  trung  lại. 

4119.  Lúc  bấy  giờ,  các  con  voi  mãtaủga  (đến  tuổi)  bị  tiết  dục  ở  ba  nơi 
được  sáu  mươi  tuổi  có  sự  trang  sức  với  các  chuông  vàng,  tất  cả  đã  tập 
trung  lại. 


4120.  Lúc  bấy  giờ,  các  dũng  sĩ  đã  được  huấn  luyện,  có  sức  chịu  đựng  sự 
lạnh,  sự  nóng,  và  sự  mang  vác  các  vật  thối  tha,  tất  cả  đã  tập  trung  lại. 
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4121.  Samkhasaddam  bherisaddam  atho  uddhama^addakam, 
etehi  te  hãsayanto  sabbe  sannipatum  tadã. 

4122.  Tisũlakontamantehi2  kavacehi  tomarehi3  ca, 
kottayantã4  nipãtentã  sabbe  sannipatum  tadã. 

4123.  Kimevãt’  anisãmetvã5  sa  rặjã  ajinam  jino,6 
satthipãnasahassãni  sũle  uttãsayĩ  tadã. 

4124.  Saddam  mãnusak’  ãkamsu  aho  rậjã  adhammiko, 
niraye  paccamãnassa  kadã  anto  bhavissati. 

4125.  Sayane  ’ham  tuvattento  sayãmi  niraye  tadã, 
na  supãmi  divãrattim  sũlena  tajjayanti  mam. 

4126.  Kim  pamãdena  rajjena  vãhanena  balena  ca, 

na  te  pahonti  dhãretum  tãsayanti7  mamam  sadã. 

4127.  Kim  me  puttehi  dãrehi  rajjena  sakalena  ca, 
yannũna  pabbajeyyãham  gatimaggam  visodhaye. 

4128.  Satthinãgasahassãni  sabbãlankãrabhũsite, 
suvanọakacche  mãtange  hemakappanavãsase.8 

4129.  ÃrũỊhe  gãmanĩyehi  tomarankusapãnihi, 
sangãmãvacare  dhãne9  anapekkho  vihãy’  aham, 
sakakammena  santatto  nikkhamim  anagãriyam. 

4130.  Satthi  assasahassãni  sabbãlankãrabhũsite, 
ãjãnĩye  ca  j  ãtiyã  sindhave  sĩghavãhane. 

4131.  ÃrũỊhe  gãmanĩyehi  cãpahatthehi  vammihi, 
pahãyitvãna10  te  sabbe  nikkhamim  anagãriyam. 

4132.  Satthirathasahassãni  sabbãlankãrabhũsite, 
dĩpe  athopi  veyyagghe  sannaddhe  ussitaddhaje, 
te  sabbe  parihãretvã11  pabbajim  anagãriyam. 

4133.  Satthidhenusahassãni  sabbã  kamsũpadhãranã, 
tãyopi12  chaddayitvãna  pabbajim  anagãriyam. 


utuia  -  Ma;  uddata  -  Sya;  uddhava  -  Sĩ  Mu,  PTS. 


2  tisũlakontimantehi  -  Ma,  Syã,  PTS. 

3  kavacatomarehi  ca  -  Ma,  PTS. 

4  kottentãnam  -  Sĩ  Mu,  Ma,  PTS. 

5  kavacãni  nivãsetvã  -  Syã,  PTS. 

6  ajitaũjino  -  Syã;  ajitanjayo  -  Ma,  PTS. 

7  tãpayanti  -  Ma. 


8  hemakappanivăsase  -  Syã,  PTS. 

9  thãne  -  Ma,  Syã. 

10  pahãretvãna  -  Ma. 

11  parivajjetvã  -  Syã. 

12  gãviyo  -  Syã. 
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4121.  Lúc  bấy  giờ,  có  tiếng  tù  và  vỏ  ốc,  tiếng  trống  lớn,  và  tiếng  trống 
trầm.  Trong  lúc  đang  giải  trí  với  những  tiếng  trống  này,  tất  cả  bọn  họ  đã 
tập  trung  lại. 

4122.  Lúc  bấy  giờ,  trong  khi  đánh  đập  nhau,  trong  khi  làm  cho  nhau  té 
ngã  bàng  các  chĩa  ba  các  cây  trượng  và  bùa  chú,  bàng  các  áo  giáp  và  các 
mũi  thương,  tất  cả  đã  tập  trung  lại. 

4123.  Lúc  bấy  giờ,  là  kẻ  chiến  thẳng  vị  vua  ấy  đã  không  lắng  nghe  kẻ  bại 
trận  về  bất  cứ  điều  gì  và  đã  làm  sáu  chục  ngàn  sanh  mạng  phải  khiếp 
đảm  ở  nơi  cọc  nhọn. 


4124.  Những  con  người  (ấy)  đã  thốt  ra  lời  rằng:  “Ôi,  vị  vua  băt  nhân! 
Đôĩ  với  kẻ  đang  bị  nung  nău  ở  địa  ngục  thì  khi  nào  sẽ  là  sự  kết  thúc?” 

4125.  Khi  ấy,  trong  lúc  trằn  trọc  ở  trên  giường,  tôi  (như  là)  nằm  ở  địa 
ngục,  cả  ngày  lẫn  đêm  tôi  không  ngủ.  Với  cây  cọc  nhọn  họ  làm  cho  tôi 
hoảng  sợ. 

4126.  (Tôi  đã  suy  nghĩ  rằng):  “Được  gì  với  sự  chểnh  mảng,  với  vương 
quốc,  với  xe  cộ,  và  với  binh  lực?  Chúng  không  phải  là  để  bám  víu, 
chúng  luôn  luôn  làm  tôi  hãi  sợ. 

4127.  Được  gì  cho  tôi  với  các  người  con  trai,  với  các  người  vợ,  và  với 
toàn  bộ  vương  quốc?  Hay  là  ta  nên  xuất  gia,  ta  nên  làm  trong  sạch 
đạo  lộ  tái  sanh?” 

4128.  4129.  Không  mong  mỏi  việc  lai  vãng  ở  chiến  trường,  vào  địa  vị, 
tôi  đã  từ  bỏ  sáu  mươi  ngàn  con  voi  loài  long  tượng  được  trang  hoàng 
với  tất  cả  các  loại  trang  sức,  có  chuông  vàng,  có  trang  phục  yên  cương 
bâng  vàng,  được  cỡi  bởi  các  vị  trưởng  làng  có  các  bàn  tay  cầm  giáo  và 
móc  câu.  Bị  nóng  nảy  bởi  hành  động  của  chính  mình,  tôi  đã  ra  đi  vào 
đời  sống  không  gia  đình. 

4130.  4131.  (Tôi  đã  từ  bỏ)  sáu  mươi  ngàn  con  ngựa  dòng  Sindhu  thuần 
chủng,  là  phương  tiện  vận  chuyển  nhanh  chóng,  được  trang  hoàng  với 
tất  cả  các  loại  trang  sức,  được  cỡi  bởi  các  vị  trưởng  làng  có  các  bàn  tay 
cầm  cung  mang  áo  giáp.  Sau  khi  buông  bỏ  tất  cả  các  thứ  ấy,  tôi  đã  ra  đi 
vào  đời  sống  không  gia  đình. 


4132.  (Tôi  đã  từ  bỏ)  sáu  mươi  ngàn  cỗ  xe  được  trang  hoàng  với  tất  cả 
các  loại  trang  sức,  có  các  mảnh  da  báo  và  cả  da  hổ  được  bày  biện,  có  các 
ngọn  cờ  được  giương  cao.  Sau  khi  bảo  đem  đi  tất  cả  các  thứ  ấy,  tôi  đã 
xuất  gia  vào  đời  sống  không  gia  đình. 

4133.  (Tôi  đã  từ  bỏ)  sáu  mươi  ngàn  con  bò  cái,  tất  cả  đều  mang  bầu  sữa. 
Sau  khi  quăng  bỏ  luôn  cả  lũ  bò  cái,  tôi  đã  xuất  gia  vào  đời  sống  không 
gia  đình. 
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4134.  Satthi  itthisahassani  sabbalankarabhusita, 
vicittavatthãbharanã  ãmuttamanikundalã. 

4135.  AỊãrapamhã  hasulã  susannã  tanumajjhimã, 
tã  hitvã  kandamãnãyo  pabbajim  anagãriyam. 

4136.  Satthigãmasahassãni  paripunnãni  sabbaso, 
chaddayitvãna  tam  rajjam  pabbajim  anagãriyam. 

4137.  Nagarã  nikkhamitvãna  himavantamupãgamim, 
bhãgĩrathinadĩtĩre  assamam  mãpayim  aham. 

4138.  Pannasãlam  karitvãna  aggyagãram  akãsaham, 
ãraddhaviriyo  pahitatto  vasãmi  assame  aham. 

4139.  Mandape  rukkhamũle  vã  suíĩnãgãre  ca  jhãyato, 
na  tu  vijjati  tãso  me  na  passe  bhayabheravam. 

4140.  Sumedho  nãma  sambuddho  aggo  kãruniko  muni, 
nãnãlokena  jotanto  loke  uppajji  tãvade. 

4141.  Mama  assamasãmantã  yakkho  ãsi  mahiddhiko, 
buddhasetthamhi  uppanne  ãrocesi  mamam  tadã. 

4142.  “Buddho  loke  samuppanno  sumedho  nãma  cakkhumã, 
tãreti  janatam  sabbam  tampi  so  tãrayissati.” 

4143.  Yakkhassa  vacanam  sutvã  samviggo  ãsi  tãvade, 
buddho  buddhoti  cintento  assamam  patisãmayim. 

4144.  Aggidãruíìca  chaddetvã  samsãmetvãna  santhatam, 
assamam  abhivanditvã  nikkhamim  vipinã  aham. 

4145.  Tato  candanamãdãya  gãmã  gãmam  purã  puram, 
devadevam  gavesanto  upagacchim  vinãyakam. 

4146.  Bhagavã  tamhi  samaye  sumedho  lokanãyako, 
catusaccam  pakãsento  bodheti  janatam  bahum. 

4147.  Anjalimpaggahetvãna  sĩse  katvăna  candanam, 
sambuddham  abhivãdetvã  imã  gãthã  abhãsaham: 

4148.  “Vassike  pupphamãnamhi  santike  upavãyati, 
tvam  vĩra  gunagandhena  disã  sabbã  pavãyasi. 

4149.  Campake  nãgavanike  atimuttakaketake, 
sãlesu  pupphamãnesu  anuvãtam  pavãyati. 


38 


Tiểu  Bộ  Kinh  -  Thánh  Nhân  Ký  Sự  2 


Phẩm  Metteyya 


4134.  (Tôi  đã  từ  bỏ)  sáu  mươi  ngàn  phụ  nữ  được  trang  điểm  với  tất  cả 
các  loại  trang  sức,  được  trang  hoàng  bâng  các  loại  vải  vóc  nhiều  màu 
sâc,  có  các  bông  tai  bâng  ngọc  trai  và  ngọc  ma-ni. 

4135.  Các  nàng  có  lông  mi  cong,  có  nụ  cười,  có  điệu  bộ  duyên  dáng,  có 
eo  thon.  Tôi  đã  từ  bỏ  các  nàng  đang  khóc  lóc  và  đã  xuất  gia  vào  đời  sống 
không  gia  đình. 

4136.  (Tôi  đã  từ  bỏ)  sáu  mươi  ngàn  ngôi  làng  có  đầy  đủ  tất  cả.  Sau  khi 
quăng  bỏ  vương  quốc  ấy,  tôi  đã  xuất  gia  vào  đời  sống  không  gia  đình. 

4137.  Sau  khi  rời  khỏi  thành  phố,  tôi  đã  đi  đến  núi  Hy-mã-lạp.  Tôi  đã 
tạo  lập  khu  ẩn  cư  ở  bờ  sông  Bhãgĩrathĩ. 

4138.  Sau  khi  xây  dựng  gian  nhà  rộng  bâng  lá,  tôi  đã  xây  dựng  ngôi  nhà 
thờ  lửa.  Có  sự  nỗ  lực  tinh  tấn,  có  tính  khẳng  quyết,  tôi  sống  ở  khu  ẩn  cư 
của  tôi. 

4139.  Và  trong  lúc  tham  thiền  ở  mái  che,  ở  gốc  cây,  hoặc  ở  ngôi  nhà 
trống  vắng,  tuy  nhiên  sự  run  sợ  của  tôi  là  không  được  biết  đến,  tôi 
không  nhìn  thấy  sự  kinh  hoàng  và  hãi  sợ. 

4140.  Đấng  Toàn  Giác  tên  Sumedha,  bậc  Cao  Cả,  đấng  Bi  Mẫn,  bậc 
Hiền  Trí,  trong  khi  chói  sáng  với  ánh  sáng  trí  tuệ  đã  lập  tức  hiện  khởi  ở 
thế  gian. 

4141.  Ở  lân  cận  khu  ẩn  cư  của  tôi  có  con  Dạ-xoa  có  đại  thần  lực,  khi  ấy 
đã  thông  báo  cho  tôi  về  đức  Phật  tối  thượng  đã  hiện  khởi: 

4142.  “Đức  Phật  bậc  Hữu  Nhãn  tên  Sumedha  đã  hiện  khởi  ở  thê' gian. 
Ngài  giúp  cho  tất  cả  loài  người  vượt  qua.  Ngài  cũng  sẽ  giúp  cho 
ngươi  vượt  qua.” 

4143.  Sau  khi  lắng  nghe  lời  nói  của  con  Dạ-xoa,  ngay  khi  ấy  sự  chấn 
động  đã  xuất  hiện  (ở  tôi).  Trong  lúc  suy  nghĩ  “ Đức  Phật!  Đức  Phật!”  tôi 
đã  xếp  đặt  lại  khu  ẩn  cư. 

414.  Và  sau  khi  quăng  bỏ  lửa  củi,  tôi  đã  tự  sâp  xếp  thảm  trải.  Sau  khi  lễ 
bái  khu  ẩn  cư,  tôi  đã  rời  khỏi  khu  rừng. 

4145.  Sau  khi  cầm  lấy  trầm  hương  từ  khu  rừng  ấy,  trong  khi  tìm  kiếm  vị 
Trời  của  chư  Thiên  từ  làng  này  đến  làng  khác,  từ  thành  phố  này  đến 
thành  phố  khác,  tôi  đã  đi  đến  gần  bậc  Hướng  Đạo. 

4146.  Vào  thời  điểm  ấy,  đức  Thế  Tôn,  bậc  Lãnh  Đạo  Thế  Gian 
Sumedha,  trong  khi  công  bố  về  bốn  Sự  Thật  (đã)  giác  ngộ  nhiều  người. 

4147.  Sau  khi  đã  châp  tay  lên  và  đặt  trầm  hương  ở  trên  đầu,  tôi  đã  đảnh 
lẽ  đấng  Toàn  Giác  và  đã  nói  lên  những  lời  kệ  này: 

4148.  “Trong  khi  hoa  nhài  đang  nở  rộ,  (hương  thơm)  tỏa  ra  vùng  lân 
cận.  Bạch  đấng  Anh  Hùng,  Ngài  tỏa  ra  khắp  mọi  phương  với  hương 
thơm  của  đức  hạnh. 

4149.  Trong  khi  các  loài  hoa  campaka,  hoa  mù  u,  hoa  atimuttaka,  hoa 
dứa  dại,  hoa  sãlã  đang  nở  rộ,  (hương  thơm)  tỏa  ra  theo  chĩêu  gió. 
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4150.  Tava  gandham  sunitvana  himavanta  idhagamim, 
pũjemi  tam  mahãvĩra  lokajettha  mahãyasa. 

4151.  Varacandanenãnulimpim  sumedham  lokanãyakam, 
sakam  cittam  pasãdetvã  tunhĩ  atthãsi  tã  va  de. 

4152.  Sumedho  nãma  bhagavã  lokajettho  narãsabho, 
bhikkhusanghe  nisĩditvă  imã  gãthă  abhãsatha: 

4153.  “Yo  me  gune  pakittesi  candananca  apũjayĩ, 
tamaham  kittayissãmi  sunãtha  mama  bhãsato. 

4154.  Ãdeyyavãkyavacano  brahmã  ựju  patãpavã, 
pancavĩsatikappãni  sappabhãso  bhavissati. 

4155.  Chabbĩsatikappasate  devaloke  ramissati, 
sahassakkhattum  rặjã  ca  cakkavattĩ  bhavissati. 

4156.  Tettimsakkhattum  devindo  devarajjam  karissati, 
padesarajjam  vipulam  gananãto  asamkhiyam. 

4157.  Tato  cuto  ’yam  manựjo  manussattarn  gamissati, 
punnakammena  samyutto  brahmabandhu  bhavissati. 

4158.  Ajjhãyako  mantadharo  tinnam  vedãna  pãragũ, 
tilakkhanena  sampanno  bãvarĩ  nãma  brãhmano. 

4159.  Tassa  sisso  bhavitvăna  hessati  mantapãragũ, 
upagantvãna  sambuddham  gotamam  sakyapungavam. 

4160.  Pucchitvã  nipune  panhe  bhãvayitvãna  anjasam.1 
sabbãsave  parinnãya  nibbãyissat’  anãsavo.” 

4161.  Tividhaggĩ  nibbută  mayham  bhavã  sabbe  samũhatã, 
sabbãsave  parinnãya  viharãmi  anãsavo. 

4162.  Kilesã  jhãpitã  mayham  bhavã  sabbe  samũhatã, 
nãgo  ’va  bandhanam  chetvã  viharãmi  anãsavo. 

4163.  Svãgatam  vata  me  ãsi  buddhasetthassa  santike, 
tisso  vijjã  anuppattã  katam  buddhassa  sãsanam. 

4164.  Patisambhidã  catasso  vimokkhãpi  ca  atthime, 
chaỊabhinnã  sacchikatã  katam  buddhassasa  sãsanam. 

Ittham  sudam  ãyasmã  Todeyyo  thero  imã  gãthãyo  abhãsitthãti. 

Todeyyattherassa  apadãnam  atthamam. 

— 00O00— 


1  hasayitvana  manasam  -  Sya. 
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4150.  Bạch  đăng  Đại  Hùng,  bậc  Trưởng  Thượng  của  thế  gian,  vị  có 
danh  tiếng  vĩ  đại,  sau  khi  nghe  được  danh  thơm  của  Ngài,  con  từ  núi 
Hi-mã-lạp  đã  đi  đêh  nơi  đây,  con  xin  cúng  dường  Ngài.” 

4151.  Tôi  đã  thoa  trầm  hương  cao  quý  lên  đấng  Lãnh  Đạo  Thế  Gian 
Sumedha.  Sau  khi  làm  cho  tâm  của  mình  được  tịnh  tín,  ngay  khi  ấy  tôi 
đã  đứng  yên  lặng. 

4152.  Đức  Thế  Tôn  tên  Sumedha,  bậc  Trưởng  Thượng  của  thế  gian, 
đấng  Nhân  Ngưu  đã  ngồi  xuống  ở  hội  chúng  tỳ  khưu  và  đã  nói  lên 
những  lời  kệ  này: 

4153.  “Người  nào  đã  ca  tụng  ve  đức  hạnh  của  Ta  và  đã  cúng  dường 
trầm  hương,  Ta  sẽ  tán  dương  người  ăy.  Các  người  hãy  lắng  nghe  Ta 
nói. 

4154.  (Người  này)  sẽ  là  người  cao  quý,  thẳng  thắn,  có  sự  huy  hoàng, 
có  ngôn  từ  được  (người  khác)  thâu  nhận,  có  hào  quang  trong  hai 
mươi  lăm  kiếp. 

4155.  Người  này  sẽ  sướng  vui  ở  thếgiới  chư  Thiên  trong  hai  ngàn  sáu 
trăm  kiếp,  và  sẽ  trở  thành  đăng  Chuyển  Luân  Vương  một  ngàn  ĩân. 

4156.  (Người  này)  sẽ  là  vị  Chúa  của  chư  Thiên  cai  quản  Thiên  quốc  ba 
mươi  ba  ĩân.  Lãnh  thố  vương  quốc  là  bao  la,  không  thể  đo  lường 
bằng  phương  diện  tính  đêm. 

4157.  Mệnh  chung  từ  nơi  ấy,  người  này  sẽ  đi  đêh  bản  thể  nhân  loại, 
được  gắn  liên  với  nghiệp  phước  thiện,  sẽ  là  thân  quyên  của  Phạm 
Thiên. 

4158.  (Sẽ  có)  người  Bà-la-môn  tên  Bãvarĩ  là  vị  giảng  huấn,  thông 
thạo  ve  chú  thuật,  thông  suốt  ba  tập  Vệ-đà,  hội  đủ  ba  tướng  mạo. 

4159.  Sau  khi  trở  thành  đệ  tử  của  vị  ấy,  (người  này)  sẽ  thông  thạo  về 
chú  thuật  và  sẽ  đi  đêh  với  đấng  Toàn  Giác  Gotama,  bậc  cao  quý  dòng 
Sakya. 

4160.  Người  này  sẽ  hỏi  các  câu  hỏi  khôn  khéo,  sẽ  tu  tập  Đạo  Lộ,  sẽ  biết 
toàn  diện  ve  tăt  cả  các  lậu  hoặc,  và  sẽ  Niết  Bàn  không  còn  lậu  hoặc.” 

4161.  Ba  loại  lửa  (tham  sân  si)  của  tôi  đã  được  dập  tât,  tất  cả  các  hữu  đã 
được  xóa  sạch,  sau  khi  biết  toàn  diện  về  tất  cả  các  lậu  hoặc,  tôi  sống 
không  còn  lậu  hoặc. 

4162.  Các  phiền  não  của  tôi  đã  được  thiêu  đốt,  tất  cả  các  hữu  đã  được 
xóa  sạch.  Sau  khi  cât  đứt  sự  trói  buộc  như  là  con  voi  đực  (đã  được  cởi 
trói),  tôi  sống  không  còn  lậu  hoặc. 

4163.  Quả  vậy,  tôi  đã  thành  công  mỹ  mãn,  đã  thành  tựu  tam  minh,  đã 
thực  hành  lời  dạy  đức  Phật  trong  sự  hiện  tiền  của  đức  Phật  tối  thượng. 

4164.  Bốn  (tuệ)  phân  tích,  tám  giải  thoát,  và  sáu  thẳng  trí  đã  được  (tôi) 
đâc  chứng;  tôi  đã  thực  hành  lời  dạy  của  đức  Phật. 

Đại  đức  trưởng  lão  Todeyya  đã  nói  lên  những  lời  kệ  này  như  thế  ấy. 

Ký  sự  ve  trưởng  lão  Todeyya  là  phan  thứ  tám. 

--00O00-- 


1  Người  Bà-la-môn  ( brahmana )  tự  hào  là  thân  quyến  của  Phạm  Thiên  ( brahma ). 
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409.  Jatukaọnittherapadanam 

4165.  Nagare  hamsavatiyã  setthiputto  ahosaham, 
samappito  kãmagune  parivãremaham  tadã. 

4166.  Tayo1  pãsãdamãruyha  ubbiddhã  gehalanchakã,2 
tattha  naccehi  gĩtehi  parivãremaham  tadã. 

4167.  Turiyã  ãhată  mayham  sammatãlasamãhitã, 
naccantã3  itthiyo  sabbã  haranti  yeva  me  mano. 

4168.  Velãpikã  lãmanikã4  kunjavãsĩ  timajjhikã,5 
langhikã  sokajjhãyĩ  ca  parivãrenti  mam  sadã. 

4169.  Vetălino  kumbhathũnĩ  natã  ca  naccakã  bahũ, 
natakã  nãtakã  ceva  parivãrenti  mam  sadã. 

4170.  Kappakã  nahãpakã  sũdã  mãlãkãrã  sumãpakã,6 
jallã  mallãti  sabbeva7  parivãrenti  mam  sadã. 

4171.  Etesu  kĩỊamãnesu  sikkhite  katupãsane, 
rattindivam  na  jãnãmi  indova  tidasangane. 

4172.  Addhikã  pathikã  sabbe  yãcakã  carakã  bahũ, 
upagacchanti  te  niccam  bhikkhayantã  mamam  gharam. 

4173.  Samanã  brãhmanã  ceva  punnakkhettã  anuttarã, 
vaddhayantã  mamam  puíìnam  ãgacchanti  mamam  gharam. 

4174.  Patakã  latakã8  sabbe  niganthã  pupphasãtakã, 
tedandikã  ekasikhã  ãgacchanti  mamam  gharam. 

4175.  Ãjĩvakã  viluttãvĩ  godhammã  devadhammikã, 
rajojalladharã  ete  ãgacchanti  mamam  gharam. 

4176.  Parivattakã  siddhipattã9  kondapugganikã10  bahũ, 
tapassĩ  vanacãrĩ  ca  ãgacchanti  mamam  gharam. 

4177.  Oddakã  damiỊã  ceva  sãkulã  malayãlakã, 
sabarã11  yonakã  ceva  ãgacchanti  mamam  gharam. 

4178.  Andhakã  mundakã  sabbe  kolakã  sãnuvindakã,12 
ãrãvacĩnaratthã  ca  ãgacchanti  mamam  gharam. 


1  tato  -  Ma,  Syã,  PTS. 

2  mahãbhoge  valanjako  -  Ma,  Syã. 

3  ranjantĩ  -  Syã. 

4  vãmanikã  -  Syã. 

5  kunjavã  sĩhimajjhitã  -  Syã. 

6  supãsakã  -  Ma,  Syã. 


7  jallã  mallã  ca  te  sabbe  -  Ma,  Syã. 

8  patagã  latukã  -  Ma. 

9  parittakã  santipattă  -  Ma. 

10  kodhapugganikã  -  Ma. 

11  savarã  -  Ma,  Syã. 

12  hanuvindakã  -  Ma. 
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409.  Ký  Sự  ve  Trưởng  Lão  Jatukaọọi: 

4165.  Khi  ấy,  tôi  đã  là  người  con  trai  của  nhà  triệu  phú  ở  thành  phố 
Hamsavatĩ.  Tôi  được  cung  ứng  và  được  vây  quanh  bởi  các  loại  dục  lạc. 

4166.  Khi  ấy,  những  người  ghi  dấu  các  căn  nhà  đã  dựng  lên  ba  tòa  nhà. 
Sau  khi  bước  lên  tòa  nhà,  tôi  được  vây  quanh  bởi  các  điệu  vũ  và  lời  ca  ở 
tại  nơi  ấy. 

4167.  Các  loại  nhạc  cụ  kết  hợp  với  (âm  thanh  của)  chũm  chọe  được  biểu 
diên  cho  tôi.  Tất  cả  những  người  phụ  nữ  đang  nhảy  múa  hoàn  toàn  thu 
hút  tâm  ý  của  tôi. 

4168.  Những  vũ  công  về  các  điệu  vũ  velãpika,  lãmanika,  kuiyavãsĩ,  và 
timajjhika,  những  người  nhào  lộn,  và  những  diễn  viên  hài  luôn  luôn 
vây  quanh  tôi. 

4169.  Có  nhiều  nhạc  công,  những  người  đánh  trống,  các  diễn  viên  uốn 
dẻo,  các  vũ  công,  các  diên  viên,  và  ngay  cả  các  kịch  sĩ  luôn  luôn  vây 
quanh  tôi. 

4170.  Các  người  thợ  hớt  tóc,  các  người  hầu  tâm,  các  người  đầu  bếp,  các 
người  làm  tràng  hoa,  các  người  giữ  trẻ,  các  người  nhào  lộn,  các  võ  sĩ 
đấu  vật,  tất  cả  bọn  họ  luôn  luôn  vây  quanh  tôi. 

4171.  Trong  khi  những  người  này  đang  đùa  giỡn,  luyện  tập  về  kỹ  xảo,  tôi 
không  biết  đến  ngày  và  đêm  tợ  như  vị  Chúa  Trời  Inda  ở  cõi  trời  Tam 
Thập. 

4172.  Những  người  lữ  hành,  những  người  đi  đường,  tất  cả  các  hành 
khất,  nhiều  người  bộ  hành,  trong  lúc  xin  ăn  bọn  họ  thường  xuyên  đi 
đến  nhà  của  tôi. 

4173.  Các  Sa-môn  và  luôn  cả  các  Bà-la-môn  là  những  Phước  Điền  vô 
thượng,  trong  lúc  làm  tăng  trưởng  phước  báu  của  tôi,  các  vị  đi  đến  nhà 
của  tôi. 

4174.  Các  hạng  đạo  sĩ  che  một  mảnh  vải,  đạo  sĩ  che  bâng  dây  leo,  các  du 
sĩ  ngoại  đạo,  đạo  sĩ  có  tấm  choàng  bằng  bông  hoa,  đạo  sĩ  chống  ba  cây 
gậy,  đạo  sĩ  có  một  chòm  tóc,  tất  cả  đều  đi  đến  nhà  của  tôi. 

4175.  Các  vị  đạo  lõa  thể,  các  kẻ  cướp  giật,  các  người  hành  pháp  trâu  bò, 
các  người  hành  pháp  chư  Thiên,  các  người  tu  hạnh  bôi  trét  bụi  và  bùn 
đất  (ở  cơ  thể),  những  người  này  đi  đến  nhà  của  tôi. 

4176.  Nhiều  vị  đạo  sĩ  nhóm  parivattaka,  nhóm  siddhipatta,  nhóm 
konậapugganika,  các  đạo  sĩ  khổ  hạnh,  và  các  người  tu  ở  rừng  đi  đến 
nhà  của  tôi. 

4177.  Những  người  Oddaka,  luôn  cả  các  người  Ta-min,  các  người 
Sãkula,  các  người  Malayãlaka,  các  người  Sabara,  và  cả  các  người 
Yonaka  nữa  đi  đến  nhà  của  tôi. 

4178.  Tất  cả  những  người  xứ  sở  Andhaka,  xứ  sở  Mundaka,  xứ  sở 
Kolaka,  xứ  sở  Sãnuvindaka,  và  xứ  sở  Trung  Hoa  xa  xôi  đi  đến  nhà  của 
tôi. 
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4179.  Alasandaka  pallavaka  babbara  bhaggakarusa,1 
rohitã2  cetaputtã  ca  ãgacchanti  mamam  gharam. 

4180.  Mãdhurakã  kosalakã  kãsikã3  hatthiporikã, 
isindã  makkalã  ceva  ãgacchanti  mamam  gharam. 

4181.  Celãvakã  arammã4  ca  okkalã5  meghalã  bahũ, 
khuddakã  suddakã  ceva  ãgacchanti  mamam  gharam. 

4182.  Rohanã  sindhavã  ceva  citakã  ekakannikã, 
suratthã  aparantã  ca  ãgacchanti  mamam  gharam. 

4183.  Suppãrakã  kikumãrã6  malayã7  sonnabhũmikã, 
vajjĩ  tãrã8  ca  te  sabbe  ãgacchanti  mamam  gharam. 

4184.  NaỊakãrã  pesakãrã  cammakãrã  ca  tacchakã, 
kammãrã  kumbhakãrã  ca  ãgacchanti  mamam  gharam. 

4185.  Manikãrã  lohakãrã  sonnakãrã  ca  dussikã, 
tipukãrã  ca  sabbe  ãgacchanti  mamam  gharam. 

4186.  Usukãrã  bhamakãrã  pesakãrã  ca  gandhikã, 
rajakã  tunnavãyã  ca  ãgacchanti  mamam  gharam. 

4187.  Telikã  katthahãrã  ca  udahãrã  ca  pessikã, 

sũpikã  suparakkhã  ca  ãgacchanti  mamam  gharam. 

4188.  Dovãrikã  anĩkatthã  vandikã9  pupphachaddakã, 
hatthãruhã  hatthipãlã  ãgacchanti  mamam  gharam. 

4189.  Ãnandassa  mahãranno10  pamattassa11  adãsaham, 
sattavannena  ratanena  ũnattam12  pũrayãmaham. 

4190.  Ye  mayã  kittitã  sabbe  nãnãvannã  bahựjjanã, 
tesãham  cittamannãya  tappayim  ratanen’  aham. 

4191.  Vaggũsu  bhãsamãnãsu  vajjamãnãsu  bherisu, 
samkhesu  dhamayantesu  sakagehe  ramãmaham. 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 


dhammarã  niggamãnusã  -  Ma;  pabbatãnaggamãruhã  -  Syã. 

gehikă  -  Ma;  bãhikã  -  Syã.  9  bandhikã  -  Ma; 

kaliủgã  -  Ma.  ganthikã  -  Syã;  sandhikã  -  PTS. 

ãrabbhã  -  Ma;  ãrambã  -  Syã.  10  ãnandassa  nãma  raníĩo  -  Syă; 

oghulã  -  Ma;  obhăsă  -  Syã.  arindamãnãma  raííno  -  PTS. 

kumãrã  -  Ma,  Syã.  11  mamatthassa  -  Ma; 

malla  -  Ma.  samaggassa  -  Syã. 

taủgã  -  Ma,  hãrã  -  Syã,  PTS.  12  ũnattham  -  Ma. 
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4179.  Các  người  xứ  sở  Alasandaka,  xứ  sở  Pallavaka,  xứ  sở  Babbara,  xứ 
sở  Bhagga,  xứ  sở  Kãrusa,  xứ  sở  Rohita,  và  xứ  sở  Cetaputta  đi  đến  nhà 
của  tôi. 

4180.  Các  người  xứ  sở  Mãdhuraka,  xứ  sở  Kosalaka,  xứ  sở  Kãsika,  xứ  sở 
Hatthiporika,  xứ  sở  Isinda,  luôn  cả  các  người  xứ  sở  Makkala  đi  đến  nhà 
của  tôi. 

4181.  Các  người  xứ  sở  Celãvaka,  xứ  sở  Aramma,  xứ  sở  Okkala,  xứ  sở 
Meghala,  xứ  sở  Khuddaka,  luôn  cả  xứ  sở  Suddaka  đi  đến  nhà  của  tôi. 

4182.  Các  người  xứ  sở  Rohana,  xứ  sở  Sindhava,  xứ  sở  Citaka,  xứ  sở 
Ekakannika,  xứ  sở  Surattha,  và  xứ  sở  Aparanta  đi  đến  nhà  của  tôi. 

4183.  Các  người  xứ  sở  Suppãraka,  xứ  sở  Kikumãra,  xứ  sở  Malaya,  xứ  sở 
Sonnabhũmika,  xứ  sở  Vajjĩ,  và  xứ  sở  Tãra,  tất  cả  bọn  họ  đi  đến  nhà  của 
tôi. 

4184.  Những  người  làm  ống  thổi,  những  người  thợ  dệt,  những  người 
thợ  thuộc  da,  những  người  thợ  mộc,  những  người  thợ  rèn,  và  những 
người  thợ  làm  đồ  gốm  đi  đến  nhà  của  tôi. 

4185.  Những  người  thợ  làm  ngọc,  thợ  làm  kim  khí,  thợ  kim  hoàn,  người 
buôn  vải,  và  thợ  làm  chì,  tất  cả  đi  đến  nhà  của  tôi. 

4186.  Những  người  thợ  làm  tên,  thợ  tiện  gỗ,  thợ  dệt,  và  những  người 
làm  hương  liệu,  những  người  thợ  nhuộm,  và  những  người  thợ  may  đi 
đến  nhà  của  tôi. 

4187.  Những  người  buôn  dầu,  những  người  vận  chuyển  gỗ,  những 
người  vận  chuyển  nước,  những  người  đưa  tin,  những  người  đầu  bếp,  và 
những  người  bảo  quản  vật  thực  đi  đến  nhà  của  tôi. 


4188.  Những  người  gác  cổng,  những  người  hộ  vệ,  những  người  canh 
ngục,  những  người  đổ  bỏ  rác  bông  hoa,  các  nài  voi,  các  quản  tượng  đi 
đến  nhà  của  tôi. 


4189.  Tôi  đã  dâng  đến  vị  Đại  Vương  Ananda  là  người  bị  xao  lãng.  Tôi 
làm  đầy  đủ  sự  thiếu  hụt  (của  đức  vua)  bâng  châu  báu  có  bảy  màu  sâc. 

4190.  Những  người  đã  được  tôi  đề  cập  đến  là  những  nhóm  người  có 
màu  da  khác  nhau.  Sau  khi  biết  được  tâm  của  họ,  tôi  đã  làm  thỏa  mãn 
họ  bâng  châu  báu. 


4191.  Trong  khi  họ  đang  nói  những  lời  vui  vẻ,  trong  khi  những  cái  trống 
lớn  được  vỗ  vang  lên,  trong  khi  họ  đang  thổi  những  chiếc  tù  và  vỏ  ốc, 
tôi  sướng  vui  ở  tại  ngôi  nhà  của  chính  mình. 
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4192.  Bhagava  tamhi  samaye  padumuttaranayako, 
vasĩsatasahassehi  parikkhĩnãsavehi  so. 

4193.  Bhikkhũhi  sahito  vĩthim  patipajjittha  cakkhumã, 
obhãsento  disã  sabbã  dĩparukkhoVa  jotati. 

4194.  Vajjanti  bheriyo  sabbã  gacchante  lokanãyake, 
pabhã  niddhãvate  tassa  sataramsĩva  uggato. 

4195.  Kavãtantarikãyãpi  pavitthena  ca  ramsinã, 1 
antoghare  suvipulo  ãloko  ãsi  tãvade. 

4196.  Pabham  disvãna  buddhassa  pãrisajje  avocaham, 
nissamsayam  buddhasettho  imam  vĩthimupãgato. 

4197.  Khippam  oruyha  pãsãdã  agamim  antarãpanam, 
sambuddhambhivãdetvã  idam  vacanamabravim: 

4198.  Anukampatu  me  buddho  jalajuttamanãyako, 
vasĩsatasahassehi  adhivãsesi  so  muni. 

4199.  Nimantayitvã2  sambuddham  abhinesim  sakam  gharam, 
tattha  annena  pãnena  santappesim  mahãmunim. 

4200.  Bhuttãvim  kãlamannãya  buddhasetthassa  tãdino, 
satangikena  turiyena  buddhasettham  upatthahim. 

4201.  Padumuttaro  lokavidũ  ãhutĩnam  patiggaho, 
antoghare  nisĩditvã  imã  gãthã  abhãsatha: 

4202.  “Yo  mam  turiyehupatthãsĩ  annapãnanc’  adãsi  me, 
tamaham  kittayissãmi  sunãtha  mama  bhãsato. 

4203.  Pahũtabhakkho  hutvãna  sahiraíìno  sabhojano, 
catudĩpe  ekarajjam  kãrayissat’  ayam  naro. 

4204.  Pancasĩle  samãdãya  dasakammapathe  tato, 
samãdãya  pavattento  parisam  sikkhapessati.3 

4205.  Turiyasatasahassãni  nãriyo4  samalankatã, 
vajjayissant’  imam  niccam  upatthãnassasidam  phalam. 

4206.  Timsakappasahassãni  devaloke  ramissati, 
catusatthikkhattum  devindo  devarajjam  karissati. 


1  rasmina  -  Ma,  Sya,  PTS.  3  sikkhapayissati  -  Ma. 

2  nimantetvãna  -  Ma.  4  bheriyo  -  Ma. 


46 


Tiểu  Bộ  Kinh  -  Thánh  Nhân  Ký  Sự  2 


Phẩm  Metteyya 


4192.  4193.  Vào  thời  điểm  ấy,  đức  Thế  Tôn,  đấng  Lãnh  Đạo 
Padumuttara,  bậc  Hữu  Nhãn  ấy,  được  tháp  tùng  bởi  một  trăm  ngàn  vị 
tỳ  khưu  là  các  bậc  Lậu  Tận  có  năng  lực,  đã  ngự  đến  ở  trên  đường,  trong 
lúc  đang  tỏa  sáng  tất  cả  các  phương  tợ  như  cây  đèn  chiếu  sáng. 

4194.  Tất  cả  các  chiếc  trống  lớn  được  vỗ  lên  trong  khi  bậc  Lãnh  Đạo 
Thế  Gian  đang  đi.  Hào  quang  của  Ngài  tỏa  ra  tợ  như  ánh  mặt  trời  đã 
mọc  lên  cao. 

4195.  Do  ánh  hào  quang  đã  đi  vào  dầu  chỉ  bằng  cánh  cửa  sổ,  ở  trong 
gian  nhà  ngay  lập  tức  đã  có  ánh  sáng  vô  cùng  bao  la. 

4196.  Sau  khi  nhìn  thấy  ánh  hào  quang  của  đức  Phật,  tôi  đã  nói  với  đám 
đông  ràng:  “Chắc  chắn  rằng  đức  Phật  tôĩ  thượng  đã  đi  đến  con  đường 
này r 

4197.  Tôi  đã  cấp  tốc  bước  xuống  khỏi  tòa  nhà  và  đã  đi  đến  khu  phố  chợ. 
Tôi  đã  đảnh  lễ  bậc  Toàn  Giác  và  đã  nói  lời  nói  này: 

4198.  “Xin  đức  Phật  đấng  Lãnh  Đạo  Padumuttara  hãy  thương  tưởng 
đêh  con.”  Bậc  Hiền  Trí  ấy  đã  nhận  lời  cùng  với  một  trăm  ngàn  vị  có 
năng  lực. 

4199.  Sau  khi  thỉnh  mời,  tôi  đã  hướng  dẫn  bậc  Toàn  Giác  đi  đến  ngôi 
nhà  của  mình.  Tại  nơi  ấy,  tôi  đã  làm  thỏa  mãn  bậc  Đại  Hiền  Trí  với  cơm 
ăn  và  nước  uống. 

4200.  Biết  được  thời  điểm  đã  thọ  thực  xong  của  đức  Phật  tối  thượng 
như  thế  ấy,  tôi  đã  phục  vụ  đức  Phật  tối  thượng  bàng  một  trăm  khúc  tấu 
nhạc. 

4201.  Đấng  Hiểu  Biết  Thế  Gian  Padumuttara,  vị  thọ  nhận  các  vật  hiến 
cúng,  đã  ngồi  xuống  ở  trong  nhà  và  đã  nói  lên  những  lời  kệ  này: 

4202.  “Người  nào  đã  phục  vụ  Ta  bằng  các  khúc  tấu  nhạc  và  đã  dâng 
cúng  ta  cơm  ăn  nước  uống,  Ta  sẽ  tán  dương  người  ấy.  Các  người  hãy 
lắng  nghe  Ta  nói. 

4203.  Sau  khi  đã  có  đôi  dào  ve  lương  thực,  với  vàng,  với  thức  ăn, 
người  nam  này  sẽ  cho  thực  hiện  bôn  châu  lục  thành  một  vương  quốc. 

4204.  (Người  này)  sẽ  thọ  trì  năm  giới  căm  và  sau  đó  là  mười  đường 
lối  về  (thiện)  nghiệp.  Sau  khi  thọ  trì  và  trong  lúc  hành  theo,  người  này 
sẽ  chỉ  dạy  hội  chúng. 

4205.  Một  trăm  ngàn  nữ  nhân  được  trang  điểm  sẽ  thường  xuyên 
trình  tấu  nhạc  cụ  cho  người  này;  đĩêu  này  là  quả  báu  của  việc  phục 
vụ. 

4206.  (Người  này)  sẽ  sướng  vui  ở  thế  giới  chư  Thiên  trong  ba  mươi 
ngàn  kiếp,  và  sẽ  là  vị  Chúa  của  chư  Thiên  cai  quản  Thiên  quốc  sáu 
mươi  bơn  ĩân. 
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4207.  Catusatthikkhattum  raja  ca  cakkavattĩ  bhavissati, 
padesarajjam  vipulam  gananãto  asamkhiyam. 

4208.  Kappasatasahassamhi  okkãkakulasambhavo, 
gotamo  nãma  nãmena1  satthã  loke  bhavissati. 

4209.  Upapajjati  yam  yonim  devattam  atha  mãnusam, 
anũnabhogo  hutvãna  manussattam  gamissati. 

4210.  Ajjhãyako  bhavitvãna  tinnam  vedãna  pãragũ, 
uttamattham  gavesanto  carissati  mahim  imam. 

4211.  So  pacchã  pabbajitvãna  sukkamũlena  codito, 
gotamassa  bhagavato  sãsane  'bhiramissati. 

4212.  Ãrãdhayitvã2  sambuddham  gotamam  sakyapungavam, 
kilese  jhãpayitvãna  arahãyam  bhavissati.” 

4213.  Vipine  vyaggharặjãva  migarậjãva  kesarĩ, 
abhĩto  viharãm’  ajja  sakyaputtassa  sãsane. 

4214.  Devaloke  manusse  vã  daỊidde  duggatimhi  vã, 
nibbattim  me  na  passãmi  upatthãnassidam  phalam. 

4215.  Vivekamanuyuttomhi  upasanto  nirũpadhi, 
nãgo  ’va  bandhanam  chetvã  viharãmi  anãsavo. 

4216.  Kilesã  jhãpită  mayham  gavã  sabbe  samũhată, 
nãgo  ’va  bandhanam  chetvã  viharãmi  anãsavo. 

4217.  Svãgatam  vata  me  ãsi  buddhasetthassa  santike, 
tisso  vijjã  anuppattă  katam  buddhassa  sãsanam. 

4218.  Patisambhidã  catasso  vimokkhãpi  ca  atthime, 
chaỊabhinnã  sacchikatã  katam  buddhassa  sãsanam. 


Ittham  sudam  ãyasmã  ơatukannitthero  imã  gãthãyo  abhãsitthãti. 

Jatukaụụittherassa  apadãnam  navamam. 

— 00O00-- 


1  gottena  -  Ma. 


2  aradhayitvana  -  Ma,  Sya,  PTS. 
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4207.  Và  (người  này)  sẽ  trở  thành  đấng  Chuyển  Luân  Vương  sáu 
mươi  bôn  ĩân.  Lãnh  thổ  vương  quốc  là  bao  la,  không  thể  đo  lường 
bằng  phương  diện  tính  đêm. 

4208.  Vào  một  trăm  ngàn  kiếp  (ve  sau  này),  bậc  Đạo  Sư  tên  Gotama, 
xuất  thân  gia  tộc  Okkãka  sẽ  xuất  hiện  ở  thế  gian. 

4209.  (Người  này)  sẽ  sanh  vào  bản  thể  Thiên  nhân  hay  loài  người. 
Người  này  sẽ  có  của  cải  không  bị  thiêu  hụt  và  sẽ  đi  đêh  bản  thể  loài 
người. 

4210.  Sau  khi  trở  thành  vị  giảng  huấn,  thông  suốt  ba  tập  Vệ-đà,  trong 
lúc  tam  câu  mục  đích  tối  thượng,  (người  này)  sẽ  đi  đó  đây  ở  trái  đất 
này. 

4211.  Vê  sau,  được  thúc  đẩy  bởi  nhân  tố  trong  sạch,  người  này  sẽ  xuất 
gia  và  sẽ  thỏa  thích  trong  Giáo  Pháp  của  đức  ThếTôn  Gotama. 

4212.  Người  này  sẽ  làm  hài  lòng  đăng  Toàn  Giác  Gotama  bậc  cao  quý 
dòng  Sakya,  sẽ  thiêu  đốt  các  phiên  não,  và  sẽ  trở  thành  vỊA-la-hán.” 

4213.  Giờ  đây,  tôi  sống  trong  Giáo  Pháp  của  người  con  trai  dòng  Sakya 
không  bị  hãi  sợ,  tợ  như  con  cọp  chúa  ở  trong  rừng,  như  là  con  sư  tử  vua 
của  loài  thú. 


4214.  Tôi  không  nhìn  thấy  sự  tái  sanh  của  tôi  ở  thế  giới  chư  Thiên  hoặc 
ở  loài  người,  ở  nơi  nghèo  khó  hoặc  ở  vào  khổ  cảnh;  điều  này  là  quả  báu 
của  việc  phục  vụ. 


4215.  Tôi  đã  được  gẳn  liền  với  sự  độc  cư,  được  an  tịnh,  không  còn  mầm 
mống  tái  sanh.  Sau  khi  cât  đứt  sự  trói  buộc  như  là  con  voi  đực  (đã  được 
cởi  trói),  tôi  sống  không  còn  lậu  hoặc. 

4216.  Các  phiền  não  của  tôi  đã  được  thiêu  đốt,  tất  cả  các  hữu  đã  được 
xóa  sạch.  Sau  khi  cắt  đứt  sự  trói  buộc  như  là  con  voi  đực  (đã  được  cởi 
trói),  tôi  sống  không  còn  lậu  hoặc. 

4217.  Quả  vậy,  tôi  đã  thành  công  mỹ  mãn,  đã  thành  tựu  tam  minh,  đã 
thực  hành  lời  dạy  đức  Phật  trong  sự  hiện  tiền  của  đức  Phật  tối  thượng. 

4218.  Bốn  (tuệ)  phân  tích,  tám  giải  thoát,  và  sáu  thẳng  trí  đã  được  (tôi) 
đâc  chứng;  tôi  đã  thực  hành  lời  dạy  của  đức  Phật. 


Đại  đức  trưởng  lão  Jatukanni  đã  nói  lên  những  lời  kệ  này  như  thế  ấy. 

Ký  sự  ve  trưởng  lão  ơatukaụụi  là  phan  thứ  chín. 

— 00O00— 
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410.  udenattherapadanam 

4219.  Himavantassa  avidũre  padumo  nãma  pabbato, 
assamo  sukato  mayham  pannasãlã  sumãpitã. 

4220.  Nadiyo  sandare  tattha  supatitthã  manoramã, 
acchodakã  sĩtajalã  sundarã'  nadiyo  sadã. 

4221.  Pãthĩnã  pãvusã  macchã  valajã  munjarohitã, 
sobhentã  nadiyo  ete  vasanti  nadiyã  sadã. 

4222.  Ambajambũhi  sanchannã  kareritilakã  tathã, 
uddãlakã  pătaliyo  sobhenti  mama  assamam. 

4223.  Ankolakã  bimbijãlã  mãyãkãrĩ  ca  pupphitã, 
gandhena  upavãyantã  sobhenti  mama  assamam. 

4224.  Atimuttã  sattalikã  nãgã  sãlã  ca  pupphitã, 
dibbagandham1 2  sampavantã  sobhenti  mama  assamam. 

4225.  Kosambã  salalã  nĩpã  atthaiìgã  ca  supupphită, 
dibbagandham  sampavantã  sobhenti  mama  assama. 

4226.  Harĩtakă  ãmalakã  ambajambu  vibhĩtakã, 
kolã  bhallãtakã  billã  phalãni  bahu  assame. 

4227.  Kalambã  kandalĩ  tattha  pupphanti  mama  assame, 
dibbagandham  sampavantã  sobhenti  mama  assamam. 

4228.  Asokapindĩ  ca  varĩ3  nimbarukkhã  ca  pupphitã, 
dibbagandham  sampavantã  sobhenti  mama  assamam. 

4229.  Punnãgã  giripunnãgã  timirã  tattha  pupphitã, 
dibbagandham  sampavantã  sobhenti  mama  assamam. 

4230.  Niggundĩ  siriniggundĩ  camparukkhettha  pupphitã, 
dibbagandham  sampavantã  sobhenti  mama  assamam. 

4231.  Avidũre  pokkharanĩ  cakkavãkũpakũjită, 
mandãlakehi  sanchannã  padumuppalakehi  ca. 


1  sandare  -  Ma,  Sya. 

2  dibbã  gandhã  -  Syă,  PTS.  3  asokapiụdivări  ca  -  Ma. 
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410.  Ký  Sự  ve  Trưởng  Lão  udena: 

4219.  Ở  không  xa  núi  Hi-mã-lạp,  có  ngọn  núi  tên  là  Paduma,  có  khu  ẩn 
cư  của  tôi  đã  khéo  được  xây  dựng,  có  gian  nhà  rộng  bảng  lá  đã  khéo 
được  tạo  lập. 

4220.  Các  con  sông  chảy  qua  nơi  ấy  có  những  bến  nước  cạn  xinh  xắn 
làm  thích  ý.  Các  con  sông  luôn  luôn  có  nước  trong,  có  nước  mát,  xinh 
đẹp. 

4221.  Có  các  loài  cá  như  là  c ấpãthĩna,  c ấpãvusa,  cá  valaỹa,  cá  muíya, 
và  cá  rohừa.  Những  loài  cá  này  thường  xuyên  sống  ở  dòng  sông,  đồng 
thời  làm  cho  các  con  sông  trở  nên  rực  rỡ. 

4222.  (Các  con  sông)  được  che  phủ  bởi  các  cây  xoài  và  cây  mận.  Tương 
tợ  như  thế,  có  các  cây  bông  hường,  cây  tilaka,  cây  bả  đậu,  cây  hoa  kèn 
làm  cho  khu  ẩn  cư  của  tôi  trở  nên  rực  rỡ. 

4223.  Các  cây  aĩìkolaka,  cây  bimbijãla,  và  cây  mãyãkãrĩ  được  trổ  hoa, 
trong  khi  tỏa  ra  hương  thơm  chúng  làm  cho  khu  ẩn  cư  của  tôi  trở  nên 
rực  rỡ. 

4224.  Các  cây  atimutta,  cây  sattalika,  cây  nãga,  và  cây  sãlã  được  trổ 
hoa,  trong  khi  tỏa  ra  hương  thơm  của  cõi  trời  chúng  làm  cho  khu  ẩn  cư 
của  tôi  trở  nên  rực  rỡ. 

4225.  Các  cây  kosamba,  cây  saỉala,  cây  nĩpa,  và  cây  atthanga  khéo 
được  trổ  hoa,  trong  khi  tỏa  ra  hương  thơm  của  cõi  trời  chúng  làm  cho 
khu  ẩn  cư  của  tôi  trở  nên  rực  rỡ. 

4226.  Ở  khu  ẩn  cư  có  nhiều  loại  trái  cây  như  trái  harữaka,  trái 
ãmalaka,  trái  xoài,  trái  mận  đỏ,  trái  vibhĩtaka,  trái  táo,  trái  bhallãtaka, 
và  trái  billa. 

4227.  Tại  nơi  ấy,  ở  khu  ẩn  cư  của  tôi  các  cây  kalamba,  cây  kandalĩ  trổ 
hoa,  trong  khi  tỏa  ra  hương  thơm  của  cõi  trời  chúng  làm  cho  khu  ẩn  cư 
của  tôi  trở  nên  rực  rỡ. 

4228.  Các  cây  asokapinậĩ,  cây  varĩ,  và  cây  nimba  được  trổ  hoa,  trong 
khi  tỏa  ra  hương  thơm  của  cõi  trời  chúng  làm  cho  khu  ẩn  cư  của  tôi  trở 
nên  rực  rỡ. 

4229.  Các  cây  punnãga,  cây  gừipunnãga,  cây  timira  ở  tại  nơi  ấy  được 
trổ  hoa,  trong  khi  tỏa  ra  hương  thơm  của  cõi  trời  chúng  làm  cho  khu  ẩn 
cư  của  tôi  trở  nên  rực  rỡ. 

4230.  Các  cây  niggunậĩ,  cây  siriniggunậĩ,  cây  campa  ở  tại  nơi  này 
được  trổ  hoa,  trong  khi  tỏa  ra  hương  thơm  của  cõi  trời  chúng  làm  cho 
khu  ẩn  cư  của  tôi  trở  nên  rực  rỡ. 

4231.  Không  xa  có  cái  hồ  nước  được  líu  lo  bởi  loài  ngỗng  đỏ,  được  che 
phủ  bởi  các  cây  mạn-đà-la,  bởi  các  bông  sen  xanh  và  các  bông  sen  đỏ. 
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4232.  Acchodaka  sĩtajala  supatittha  manorama, 
acchã  phalikasamãnã  sobhenti  mama  assamam. 

4233.  Padumã  pupphare  tattha  pundarĩkã  ca  uppalã, 
mandãlakehi  sanchannã  sobhenti  mama  assamam. 


4234.  Pathĩna  pavusa  macchavalaja  munjarohita, 

vicarantă  ca  te  tattha  sobhenti  mama  assamam. 


4235.  Kumbhila  sumsumara  ca  kacchapa  ca  gaha  bahu, 
oguhã'  ajagarã  ca  sobhenti  mama  assamam. 

4236.  Pãrevatã  ravihamsã  cakkavãkã  nadĩcarã, 
dindibhã  sălikã  cettha  sobhenti  mama  assamam. 


4237.  Nayita  ambagandhi  ca  ketaka  tattha  pupphita, 
dibbagandham  sampavantã  sobhenti  mama  assamam. 

4238.  Sĩhã  vyagghã  ca  dĩpĩ  ca  acchakokataracchakã, 
anusancarantã  pavane  sobhenti  mama  assamam. 

4239.  ơatãbhãrena  bharitã  ajinuttaravãsanã, 
anusancarantã  pavane  sobhenti  mama  assamam. 

4240.  Ajinãni  dharã  ete  nipakã  santavuttino, 
appahãrã  ca  te  sabbe  sobhenti  mama  assamam. 

4241.  Khãribhãram  gahetvãna  ajjhogayha  vanam  tadã, 
mũlaphalãni  bhunjantã  vasanti  assame  sadã. 

4242.  Na  te  dãrum  ãharanti  udakam  pãdadhovanam, 
sabbesam  ãnubhãvena  sayamevãharĩyati. 

4243.  Cullãsĩti  sahassãni  isayettha  samãgatã, 
sabbeva  jhãyino  ete  uttamatthagavesakã. 

4244.  Tapassino  brahmacãrĩ  codentã  appanãvate, 
ambarãvacarã  sabbe  vasanti  assame  tadã. 

4245.  Pancãham  sannipatanti  ekaggã  santavuttino, 
aíìnonnam  abhivãdetvã  pakkamanti  disãmukhã. 


1  ogaha  -  Ma,  Sya. 
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4232.  Có  bến  nước  cạn  xinh  xẳn  làm  thích  ý,  có  nước  trong,  có  nước 
mát,  trong  vât  tương  tợ  ngọc  pha-lê,  (cái  hồ  nước)  làm  cho  khu  ẩn  cư 
của  tôi  trở  nên  rực  rỡ. 

4233.  Ở  tại  nơi  ấy,  có  các  bông  sen  xanh,  các  bông  sen  trâng,  và  các 
bông  sen  đỏ  nở  rộ.  Được  che  phủ  bởi  các  cây  mạn-đà-la,  (cái  hồ  nước) 
làm  cho  khu  ẩn  cư  của  tôi  trở  nên  rực  rỡ. 

4234.  Có  các  loại  cá  như  là  cá  pãthĩna,  c ấpãvusa,  cá  valaỹa,  cá  muiya, 
cá  rohừa.  Và  trong  khi  thơ  thẩn  ở  tại  nơi  ấy,  chúng  làm  cho  khu  ẩn  cư 
của  tôi  trở  nên  rực  rỡ. 

4235.  Có  các  con  cá  sấu  kumbhĩla,  cá  sấu  sumsumãra,  các  con  rùa,  các 
con  gaha,  các  con  rân,  và  các  con  mãng  xà  làm  cho  khu  ẩn  cư  của  tôi  trở 
nên  rực  rỡ. 

46.  Và  ở  tại  nơi  ấy  có  các  loài  sống  ở  sông  như  chim  bồ  câu,  ngỗng  trời, 
ngỗng  đỏ,  chim  le  le,  chim  sáo,  chúng  làm  cho  khu  ẩn  cư  của  tôi  trở  nên 
rực  rỡ. 

4237.  Các  cây  nayừa,  cây  ambagandhĩ,  và  cây  dừa  dại  ở  tại  nơi  ấy  được 
trổ  hoa,  trong  khi  tỏa  ra  hương  thơm  của  cõi  trời  chúng  làm  cho  khu  ẩn 
cư  của  tôi  trở  nên  rực  rỡ. 

4238.  Có  các  con  sư  tử,  cọp,  báo,  gấu,  chó  sói,  và  linh  cẩu,  trong  khi  đi 
lang  thang  ở  khu  rừng  bao  la  chúng  làm  cho  khu  ẩn  cư  của  tôi  trở  nên 
rực  rỡ. 

4239.  Có  các  vị  (đạo  sĩ)  mang  các  búi  tóc,  có  y  choàng  là  tấm  da  dê, 
trong  khi  đi  lang  thang  ở  khu  rừng  bao  la  các  vị  làm  cho  khu  ẩn  cư  của 
tôi  trở  nên  rực  rỡ. 

4240.  Các  vị  này  mặc  các  tấm  da  dê,  cẩn  trọng,  có  hành  vi  thanh  tịnh, 
có  hành  trang  ít  ỏi,  tất  cả  các  vị  ấy  làm  cho  khu  ẩn  cư  của  tôi  trở  nên  rực 
rỡ. 


4241.  Lúc  bấy  giờ,  các  vị  đã  cầm  lấy  túi  vật  dụng  rồi  đi  sâu  vào  rừng. 
Trong  khi  thọ  thực  các  rẽ  và  trái  cây,  các  vị  thường  xuyên  sống  ở  khu  ẩn 
cư. 


4242.  Các  vị  ấy  không  đem  lại  củi  (và)  nước  rửa  chân.  Do  năng  lực  của 
tất  cả  các  vị  (các  vật  dụng)  được  tự  chúng  mang  lại. 

4243.  Có  tám  mươi  bốn  ngàn  vị  ẩn  sĩ  đã  tụ  hội  ở  tại  nơi  này.  Tất  cả  các 
vị  này  là  các  vị  tầm  cầu  mục  đích  tối  thượng,  có  thiền  chứng. 

424.  Là  các  đạo  sĩ  khổ  hạnh,  có  sự  hành  trì  Phạm  hạnh,  đang  năng  nổ 
trong  việc  duy  trì  sự  nhập  định,  có  sự  di  chuyển  ở  không  trung,  tất  cả 
các  vị  thường  xuyên  sống  ở  khu  ẩn  cư. 

4245.  Mỗi  năm  ngày,  các  vị  tụ  hội  lại,  có  sự  chăm  chú,  có  hành  vi  thanh 
tịnh.  Sau  khi  đảnh  lễ  lẫn  nhau,  các  vị  ra  đi  bảng  hướng  đối  nghịch. 
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4246.  Padumuttaro  nama  jino  sabbadhammana  paragu, 
tamandhakãram1  vidhamam  uppajji  tăvade  jino. 

4247.  Mama  assamasãmantã  yakkho  ãsi  mahiddhiko, 

so  me  samsittha  sambuddham  jalajuttamanãyakam. 

4248.  Esa  buddho  samuppanno  padumuttaro  mahãmuni, 
khippam  gantvãna  sambuddham  payirupãsaya2  mãrisa. 

4249.  Yakkhassa  vacanam  sutvã  vippasannena  cetasã, 
assamam  samsãmetvãna  nikkhamim  vipinã  tadã. 

4250.  CeỊeva  dayhamãnamhi  nikkhamitvãna  assamã, 
ekarattim  nivasitvã3  upagacchim  vinãyakam. 

4251.  Padumuttaro  lokavidũ  ãhutĩnam  patiggaho, 
catusaccam  pakãsento  desesi  amatam  padam. 

4252.  Suphullam  padumam  gayha  upagantvã  mahesino, 
pasannacitto  sumano  buddhassa  abhiropayim. 

4253.  Pũjayitvãna  sambuddham  jalajuttamanãyakam, 
ekamsam  ajinam  katvă  santhavim  lokanãyakam. 

4254.  Yena  nãnena  sambuddho  vasatĩha  anãsavo, 
tam  nãnam  kittayissãmi  sunotha  mama  bhãsato. 

4255.  Samsãrasotam  chinditvã  tãresi  sabbapãnino, 
tava  dhammam  suọitvãna  tanhãsotam  taranti  te. 

4256.  Tuvam  satthã  ca  ketu  ca  dhajo  yũpo  ca  pãninam, 
parãyano  patitthã  ca  dĩpo  ca  dipaduttama.4 

4257.  Yãvată  ganino  loke  satthavãhã  pavuccare, 
tuvam  aggosi  sabbannu  tava  antogadhãva  te. 

4258.  Tava  nãnena  sabbaíĩnũ  tãresi  janatam  bahum, 
tava  dassanamãgamma  dukkhassantam  karissare. 

4259.  Ye  kec  ’ime  gandhajãtă  loke  vãyanti  cakkhuma, 
tava  gandhasamo  natthi  punnakkhette  mahãmune. 


1  mahandhakaram  -  Si  Mu.  3  nivasetva  -  Ma,  PTS;  nivasitva  -  Sya. 

2  payirupãsa  -  Ma.  4  dvipaduttama  -  Ma. 
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4246.  Đấng  Chiến  Thắng  tên  Padumuttara  là  bậc  thông  suốt  về  tất  cả 
các  pháp.  Trong  khi  hủy  diệt  điều  tăm  tối  ấy,  đấng  Chiến  Thắng  đã  tức 
thời  hiện  khởi. 

4247.  Ở  lân  cận  khu  ẩn  cư  của  tôi  có  con  Dạ-xoa  có  đại  thần  lực.  Khi  ấy, 
nó  đã  thông  báo  cho  tôi  về  đấng  Toàn  Giác  bậc  Lãnh  Đạo  Padumuttara 
rằng: 

4248.  “Thưa  ngài,  đức  Phật  bậc  Đại  Hiên  Trí  Padumuttara  này  đã 
xuăt  hiện.  Ngài  hãy  mau  đi  đêh  và  phục  vụ  bậc  Toàn  Giác.” 

4249.  Sau  khi  lẳng  nghe  lời  nói  của  con  Dạ-xoa,  khi  ấy  với  tâm  ý  trong 
sạch,  tôi  đã  xếp  đặt  lại  khu  ẩn  cư  và  đã  lìa  khỏi  khu  rừng. 

4250.  Như  là  mảnh  vải  đang  bốc  cháy,  sau  khi  lìa  khỏi  khu  ẩn  cư  tôi  đã 
trú  ngụ  (chi)  một  đêm  và  đã  đi  đến  gặp  đấng  Hướng  Đạo. 

4251.  Đấng  Hiểu  Biết  Thế  Gian  Padumuttara,  vị  thọ  nhận  các  vật  hiến 
cúng,  trong  khi  công  bố  về  bốn  Sự  Thật  đã  thuyết  giảng  về  vị  thế  Bất  Tử. 

4252.  Sau  khi  cầm  lấy  đóa  sen  khéo  được  nở  rộ,  tôi  đã  đi  đến  gần  bậc 
Đại  Ấn  Sĩ.  Với  tâm  tịnh  tín,  với  ý  vui  mừng,  tôi  đã  dâng  lên  đức  Phật. 

4253.  Sau  khi  cúng  dường  bậc  Toàn  Giác,  đấng  Lãnh  Đạo  Padumuttara, 
tôi  đã  khoác  tấm  da  dê  một  bên  vai  rồi  đã  ngợi  ca  đấng  Lãnh  Đạo  Thế 
Gian  rằng: 

4254.  “Đăng  Toàn  Giác  bậc  không  còn  lậu  hoặc  sòríg  ở  thê' gian  này 
với  trí  tuệ  nào,  tôi  sẽ  tán  dương  trí  tuệ  ấy.  Xin  các  người  hãy  lắng 
nghe  tôi  nói. 

4255.  Sau  khi  cắt  đứt  dòng  chảy  luân  hoi,  Ngài  đã  giúp  cho  tăt  cả 
chúng  sanh  vượt  qua.  Sau  khi  lắng  nghe  Giáo  Pháp  của  Ngài,  họ  vượt 
qua  dòng  chảy  ái  dục. 

4256.  Bạch  đăng  Tối  Thượng  của  loài  người,  Ngài  là  bậc  thay,  là  biểu 
hiệu,  là  ngọn  cờ,  là  mục  đích  tối  cao,  là  nơi  nương  tựa,  là  sự  nâng  đỡ, 
là  ngọn  đèn  của  chúng  sanh. 

4257.  Bạch  đấng  Toàn  Trí,  cho  đêh  những  người  được  gọi  là  các  bậc 
Xa  Phu  có  đô  chúng  ở  trên  thê'  gian,  Ngài  là  đăng  Cao  Cả,  tất  cả 
những  người  ấy  đêu  được  gộp  chung  lại  ở  Ngài. 

4258.  Bạch  đăng  Toàn  Trí,  bằng  trí  tuệ  của  Ngài,  Ngài  đã  giúp  cho 
nhiêu  người  vượt  qua.  Sau  khi  đi  đêh  diện  kiên  Ngài,  họ  sẽ  được  chấm 
dứt  kho  đau. 

4259.  Bạch  đăng  Hữu  Nhãn,  bạch  đấng  Đại  Hiên  Trí,  những  hương 
thơm  nào  đã  được  sanh  lên  và  tỏa  ra  ở  thê'  gian,  không  có  gì  sánh 
bằng  hương  thơm  ở  Phước  Đĩên  của  Ngài. 
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Khuddakanikaye  ApadanapaỊi  2 


Metteyyavaggo 


4260.  Tiracchanayonim  nirayam  parimocesi1  cakkhuma, 
asamkhatam  padam  santam  desesi2  tvam  mahãmune.” 

4261.  Padumuttaro  lokavidũ  ãhutĩnam  patiggaho, 
bhikkhusanghe  nisĩditvã  imã  gãthã  abhãsatha: 

4262.  “Yo  me  nãnam  apũjesi  pasanno  sehi  pãnihi, 
tamaham  kittayissãmi  sunãtha  mama  bhãsato. 

4263.  Timsakappasahassãni  devaloke  ramissati, 
sahassakkhattum  rặjã  ca  cakkavattĩ  bhavissati.” 

4264.  Suladdhalãbham  laddhomhi  tosayitvãna  subbatam, 
sabbãsave  pariímãya  viharãmi  anãsavo. 

4265.  Kilesã  jhãpitã  mayham  bhavã  sabbe  samũhată, 
nãgo  ’va  bandhanam  chetvã  viharãmi  anãsavo. 

4266.  Svãgatam  vata  me  ãsi  buddhasetthassa  santike, 
tisso  vijjã  anuppattă  katam  buddhassa  sãsanam. 

4267.  Patisambhidã  catasso  vimokkhãpi  ca  atthime, 
chalabhinnã  sacchikatã  katam  buddhassa  sãsanam. 


Ittham  sudam  ãyasmã  Udeno  thero  imã  gãthãyo  abhãsitthãti. 

Udenattherassa  apadãnam  dasamam. 

— 00O00-- 

Uddãnam 

• 

Metteyyo  punnako  thero  mettagũ  dhotako’pi  ca, 
upasĩvo  ca  nando  ca  hemako  sattamo  tahim. 

Todeyyo  jatukannĩ  ca  udeno  ca  mahãyaso, 
tĩni  gãthãsatãnettha  asĩti  tĩni  cuttarim. 

Metteyyavaggo  ekacattãỊĩsatimo.3 

— 00O00-- 


1  parimocehi  -  Sya.  3  ekacattaỊisamo  -  Ma,  Sya; 

2  desehi  -  Syã.  ekacattãrĩso  -  PTS. 


56 


Tiểu  Bộ  Kinh  -  Thánh  Nhân  Ký  Sự  2 


Phẩm  Metteyya 


4260.  Bạch  đấng  Hữu  Nhãn,  Ngài  giúp  cho  thoát  khỏi  sự  sanh  vào 
loài  thú,  địa  ngục.  Bạch  đấng  Đại  Hĩên  Trí,  Ngài  giảng  giải  ve  Đạo  Lộ 
an  tịnh,  không  còn  tạo  tác.” 

4261.  Đấng  Hiểu  Biết  Thế  Gian  Padumuttara,  vị  thọ  nhận  các  vật  hiến 
cúng,  đã  ngồi  xuống  ở  hội  chúng  tỳ  khưu  và  đã  nói  lên  những  lời  kệ  này: 

4262.  “Người  nào  được  tịnh  tín  đã  tự  tay  mình  cúng  dường  trí  tuệ 
của  Ta,  Ta  sẽ  tán  dương  người  ấy.  Các  người  hãy  lắng  nghe  Ta  nói. 

4263.  Người  này  sẽ  sướng  vui  ở  thế  giới  chư  Thiên  trong  ba  mươi 
ngàn  kiếp,  và  sẽ  trở  thành  đấng  Chuyển  Luân  Vương  một  ngàn  ĩân.” 

4264.  Tôi  đã  nhận  lãnh  điều  lợi  ích  đã  được  đạt  thành  một  cách  tốt  đẹp. 
Sau  khi  làm  hài  lòng  bậc  có  sự  hành  trì  tốt  đẹp,  sau  khi  biết  toàn  diện  về 
tất  cả  các  lậu  hoặc,  tôi  sống  không  còn  lậu  hoặc. 

4265.  Các  phiền  não  của  tôi  đã  được  thiêu  đốt,  tất  cả  các  hữu  đã  được 
xóa  sạch.  Sau  khi  cât  đứt  sự  trói  buộc  như  là  con  voi  đực  (đã  được  cởi 
trói),  tôi  sống  không  còn  lậu  hoặc. 

4266.  Quả  vậy,  tôi  đã  thành  công  mỹ  mãn,  đã  thành  tựu  tam  minh,  đã 
thực  hành  lời  dạy  đức  Phật  trong  sự  hiện  tiền  của  đức  Phật  tối  thượng. 

4267.  Bốn  (tuệ)  phân  tích,  tám  giải  thoát,  và  sáu  thâng  trí  đã  được  (tôi) 
đâc  chứng;  tôi  đã  thực  hành  lời  dạy  của  đức  Phật. 


Đại  đức  trưởng  lão  Udena  đã  nói  lên  những  lời  kệ  này  như  thế  ấy. 

Ký  sự  ve  trưởng  lão  Ưdena  là  phan  thứ  mười. 

— 00O00-- 

Phan  Tóm  Lược: 

Vị  trưởng  lão  Metteyya,  vị  Punnaka,  vị  Mettagũ,  luôn  cả  vị  Dhotaka,  vị 
Upasĩva,  vị  Nanda,  và  vị  Hemaka  là  vị  thứ  bảy  ở  nơi  ấy,  vị  Todeyya,  vị 
Jatukannĩ,  và  vị  Udeno  có  danh  vọng  lớn  lao.  Ở  đây  là  ba  trăm  câu  kệ 
và  thêm  vào  tám  mươi  ba  câu. 

Phẩm  Metteyya  là  phẩm  thứ  bôn  mươi  mốt. 

— 00O00— 


57 


XLII.  BHADDALIVAGGO 


411.  Bhaddalittherapadanam 

4268.  Sumedho  nãma  sambuddho  aggo  kãruniko  muni, 
vivekakãmo  lokaggo  himavantamupãgami. 

4269.  Ajjhogahetvã  himavam  sumedho  lokanãyako, 
pallankamãbhựjitvãna  nisĩdi  purisuttamo. 

4270.  Samãdhim  so  samãpanno  sumedho  lokanãyako, 
sattarattindivam  buddho  nisĩdi  purisuttamo. 

4271.  Khãrikậiam1  gahetvãna  vanamajjhogahim  aham, 
tatthaddasãsim  sambuddham  oghatinnamanãsavam. 

4272.  Sammajjanim  gahetvãna  sammajjitvãna  assamam, 
catudande  thambhĩtvãna2  akãsim  mandapam  tadã. 

4273.  Sãlapuppham  ãharitvă  mandapam  jãdayim  aham, 
pasannacitto  sumano  abhivandim  tathãgatam. 

4274.  Yam  vadanti  sumedhoti  bhũripannam  sumedhasam, 
bhikkhusanghe  nisĩditvã  imã  gãthã  abhãsatha. 

4275.  Buddhassa  giramannãya  sabbe  devã  samãgamum, 
asamsayam  buddhasettho  dhammam  deseti  cakkhumã. 

4276.  Sumedho  nãma  sambuddho  ãhutĩnam  patiggaho, 
devasanghe  nisĩditvã  imã  găthă  abhãsatha. 

4277.  “Yo  me  sattãham  mandapam  dhãrayĩ  sãlachãditam, 
tamaham  kittayissãmi  sunãtha  mama  bhãsato. 

4278.  Devabhũto  manusso  vã  hemavanno  bhavissati, 
pahũtabhogo  hutvãna  kãmabhogĩ  bhavissati. 

4279.  Satthinãgasahassãni  sabbãlankãrabhũsitã, 
suvannakacchã  mãtangã  hemakappanavãsasã. 

4280.  ÃrũỊhã  gãmanĩyehi  tomarankusapãnihi, 
sãyampãto3  upatthãnam  ãgamissant’  imam  naram, 
tehi  nãgehi  parivuto  ramissati  ayam  naro. 


1  kharibharam  -  Ma. 

2  thapetvãna  -  Ma,  Syã,  PTS.  3  sãyapãto  -  PTS. 
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XLII.  PHẤM  BHADDALI: 

411.  Ký  Sự  ve  Trưởng  Lão  Bhaddãli: 

4268.  Bậc  Toàn  Giác  tên  Sumedha,  đấng  Bi  Mãn  cao  cả,  vị  Hiền  Trí,  bậc 
Cao  Cả  của  thế  gian  có  ước  muốn  độc  cư  nên  đã  đi  đến  núi  Hi-mã-lạp. 

4269.  Sau  khi  đi  sâu  vào  núi  Hi-mã-lạp,  đấng  Lãnh  Đạo  Thế  Gian,  bậc 
Tối  Thượng  Nhân  Sumedha  đã  xếp  chân  kiết  già  rồi  ngồi  xuống. 

4270.  Đấng  Lãnh  Đạo  Thế  Gian  Sumedha  ấy  đã  thể  nhập  vào  định.  Đức 
Phật  bậc  Tối  Thượng  Nhân  đã  ngồi  bảy  ngày  đêm. 

4271.  Tôi  đã  cầm  lấy  túi  vật  dụng  rồi  đã  đi  sâu  vào  khu  rừng.  Tại  nơi  ấy, 
tôi  đã  nhìn  thấy  đấng  Toàn  Giác,  bậc  đã  vượt  qua  dòng  nước  lũ,  không 
còn  lậu  hoặc. 

4272.  Khi  ấy,  tôi  đã  cầm  lấy  cây  chổi  và  đã  quét  khu  ẩn  cư.  Sau  khi  dựng 
lên  bốn  cây  cọc,  tôi  đã  tạo  nên  cái  mái  che. 

4273.  Sau  khi  mang  lại  bông  hoa  sãlã,  tôi  đã  che  phủ  mái  che.  Với  tâm 
tịnh  tín,  với  ý  vui  mừng,  tôi  đã  đảnh  lẽ  đức  Như  Lai. 

4274.  Người  ta  nói  về  bậc  thông  thái  có  trí  tuệ  bao  la  là  “Sumedha.” 
Ngài  đã  ngồi  xuống  ở  hội  chúng  tỳ  khưu  và  đã  nói  lên  những  lời  kệ  này. 

4275.  Nhận  biết  lời  nói  của  đức  Phật,  tất  cả  chư  Thiên  đã  tụ  hội  lại.  Quả 
nhiên,  đức  Phật  tối  thượng  bậc  Hữu  Nhãn  (đã)  thuyết  giảng  Giáo  Pháp. 

4276.  Đấng  Toàn  Giác  tên  Sumedha,  vị  thọ  nhận  các  vật  hiến  cúng,  đã 
ngồi  xuống  ở  hội  chúng  chư  Thiên  và  đã  nói  lên  những  lời  kệ  này: 

4277.  “Người  nào  đã  duy  trì  mái  che  được  che  phủ  bằng  bông  hoa 
sãlã  cho  Ta  suốt  bảy  ngày,  Ta  sẽ  tán  dương  người  ấy.  Các  người  hãy 
lắng  nghe  Ta  nói. 

4278.  Dầu  trở  thành  vị  Thiên  nhân  hay  nhân  loại,  (người  này)  sẽ  có 
làn  da  màu  vàng  chói,  sẽ  có  của  cải  đôi  dào,  sẽ  có  sự  thọ  hưởng  các 
dục  lạc. 

4279.  Sáu  mươi  ngàn  con  voi  loài  long  tượng  được  trang  hoàng  với 
tăt  cả  các  loại  trang  sức,  có  chuông  vàng,  có  trang  phục  yên  cương 
bằng  vàng. 

4280.  Được  cỡi  bởi  các  vị  trưởng  làng  có  các  bàn  tay  cầm  giáo  và 
móc  câu,  chúng  sẽ  đi  đến  phục  vụ  người  nam  này  sáng  chĩêu.  Được  hộ 
tống  bởi  những  con  long  tượng  ấy,  người  nam  này  sẽ  vui  sướng. 


59 


Khuddakanikaye  ApadanapaỊi  2 


Bhaddalivaggo 


4281.  Satthi-assasahassani  sabbalankarabhusita, 
ãjãnĩyã  va  jãtiyã  sindhavã  sĩghavãhino. 

4282.  ÃrũỊhã  gãmanĩyehi  illiyãcãpadhãrihi, 
parivãressanti  mam  niccam  buddhapũjãyidam  phalam. 

4283.  Satthirathasahassãni  sabbãlankãrabhũsitã, 
dĩpã  athopi  veyyagghã  sannaddhã  ussitaddhajã. 

4284.  ÃrũỊhã  gãmanĩyehi  cãpahatthehi  vammihi, 
parivãressanti  mam  niccam  buddhapũjãyidam  phalam. 

4285.  Satthigãmasahassãni  paripuọnãni  sabbaso, 
pahũtadhanadhannãni  susamiddhãni  sabbaso, 
sadã  pãtubhavissanti  buddhapũjãyidam  phalam. 

4286.  Hatthĩ  assã  rathă  pattĩ  senã  ca  caturanginĩ, 
parivãressantimam  niccam  buddhapũjãyidam  phalam. 

4287.  Atthãrase  kappasate  devaloke  ramissati, 
sahassakkhattum  rãjã  ca  cakkavattĩ  bhavissati. 

4288.  Satãnam  tĩnikkhattunca  devarajjam  karissati, 
padesarajjam  vipulam  gananãto  asankhiyam. 

4289.  Timsakappasahassamhi  okkãkakulasambhavo, 
gotamo  nãma  nãmena  satthã  loke  bhavissati. 

4290.  Tassa  dhammesu  dãyãdo  oraso  dhammanimmito, 
sabbãsave  parinnãya  viharissatanãsavo. 

4291.  Timsakappasahassamhi  addasam  lokanãyakam, 
etthantaramupãdãya  gavesim  amatarn  padam. 

4292.  Lãbhã  mayham  suladdham  me  yamahannãsi  sãsanam, 
tisso  vijjã  anuppattã  katam  buddhassa  sãsanam. 

4293.  Namo  te  purisặjanna  namo  te  purisuttama, 
tava  nãnam  pakittetvã  pattomhi  acalam  padam. 

4294.  Yam  yam  yonuppajjãmi  devattarn  atha  mãnusam, 
sabbattha  sukhito  homi  phalam  me  íìãnakittane. 


Tiểu  Bộ  Kinh  -  Thánh  Nhân  Ký  Sự  2 


Phẩm  Bhaddali 


4281.  Sáu  mươi  ngàn  con  ngựa  dòng  Sindhu  với  sự  sanh  ra  được 
thuần  chủng,  là  phương  tiện  vận  chuyên  nhanh  chóng,  được  trang 
hoàng  với  tăt  cả  các  loại  trang  sức. 

4282.  Được  cỡi  bởi  các  vị  trưởng  làng  có  mang  cung  với  gươm, 
chúng  sẽ  thường  xuyên  hộ  tôhg  tôi;  đĩêu  này  là  quả  báu  của  việc  cúng 
dường  đức  Phật. 

4283.  Sáu  mươi  ngàn  cỗ  xe  được  trang  hoàng  với  tất  cả  các  loại 
trang  sức,  có  các  mảnh  da  báo  và  cả  da  hố  được  bày  biện,  có  các  ngọn 
cờ  được  giương  cao. 

4284.  Được  cỡi  bởi  các  vị  trưởng  làng  có  các  tay  cam  cung  mang  áo 
giáp,  chúng  sẽ  thường  xuyên  hộ  tông  tôi;  đĩêu  này  là  quả  báu  của  việc 
cúng  dường  đức  Phật. 

4285.  Sẽ  luôn  luôn  hiện  hữu  sáu  mươi  ngàn  ngôi  làng  có  đây  đủ  tất 
cả,  có  tài  sản  và  lúa  gạo  dôi  dào,  được  thành  công  tốt  đẹp  vê  mọi  mặt; 
đĩêu  này  là  quả  báu  của  việc  cúng  dường  đức  Phật. 

4286.  Các  con  voi,  các  con  ngựa,  các  cỗ  xe,  các  binh  lính  và  quân  đội 
gom  bôn  binh  chủng  sẽ  thường  xuyên  hộ  tống  người  này;  đĩêu  này  là 
quả  báu  của  việc  cúng  dường  đức  Phật. 

4287.  (Người  này)  sẽ  sướng  vui  ở  thế  giới  chư  Thiên  trong  một  ngàn 
tám  trăm  kiếp,  và  sẽ  trở  thành  đấng  Chuyên  Luân  Vương  một  ngàn 
lan. 

4288.  Và  (người  này)  sẽ  cai  quản  Thiên  quốc  ba  trăm  lan.  Lãnh  thổ 
vương  quốc  là  bao  la,  không  thể  đo  lường  bằng  phương  diện  tính 
đếm. 

4289.  Vào  ba  mươi  ngàn  kiếp  (về  sau  này),  bậc  Đạo  Sư  tên  Gotama, 
xuất  thân  gia  tộc  Okkãka  sẽ  xuất  hiện  ở  thế  gian. 

4290.  Là  người  thừa  tự  Giảo  Pháp  của  vị  (Phật)  ấy,  là  chảnh  thôhg, 
được  tạo  ra  từ  Giáo  Pháp,  (người  này)  sẽ  biết  toàn  diện  ve  tất  cả  các 
lậu  hoặc  và  sẽ  sông  không  còn  lậu  hoặc.” 

4291.  Tôi  đã  nhìn  thấy  đấng  Lãnh  Đạo  Thế  Gian  cách  đây  ba  mươi  ngàn 
kiếp,  trong  khoảng  thời  gian  này  tôi  đã  tầm  cầu  vị  thế  Bất  Tử. 

4292.  Điều  lợi  ích  cho  tôi  đã  được  tôi  đạt  thành  một  cách  tốt  đẹp  là  tôi 
đã  hiểu  được  Giáo  Pháp,  tam  minh  đã  được  thành  tựu,  lời  dạy  của  đức 
Phật  đã  được  thực  hành. 

4293.  Bạch  đăng  Siêu  Nhân,  con  kính  lễ  Ngài!  Bạch  đăng  Tôĩ  Thượng 
Nhân,  con  kính  lễ  Ngài!  Sau  khi  tán  dương  trí  tuệ  của  Ngài,  con  đã 
đạt  được  vị  thế  Bất  Động. 

4294.  Nơi  chốn  nào  tôi  đi  tái  sanh  dầu  là  bản  thể  Thiên  nhân  hay  nhân 
loại,  tôi  đều  được  sung  sướng  ở  tất  cả  các  nơi,  là  quả  báu  của  tôi  về  việc 
tán  dương  trí  tuệ. 
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4295.  Idam  pacchimakam  mayham  carimo  vattate  bhavo, 
nãgo  Va  bandhanam  chetvã  viharãmi  anãsavo. 

4296.  Kilesã  jhăpitã  mayham  bhavã  sabbe  samũhatã, 
nãgo  Va  bandhanam  chetvã  viharãmi  anãsavo. 

4297.  Svãgatam  vana  me  ãsi  buddhasetthassa  santike, 
tisso  vijjã  anuppattã  katam  buddhassa  sãsanam. 

4298.  Patisambhidã  catasso  vimokkhãpi  ca  atthime, 
chaỊabhinnã  sacchikatã  katam  buddhassa  sãsanam. 

Ittham  sudam  ãyasmã  Bhaddãli  thero  imã  gãthãyo  abhãsitthãti. 

Bhaddãlittherassa  apadãnam  pathamam. 

— 00O00— 

412.  Ekachattiyattherãpadãnam 

4299.  Candabhãgãnadĩtĩre  assamo  sukato  mama, 
susuddhapulinãkinnã  pannasãlã  sumãpitã. 

4300.  Uttãnakũlã  nadikã  supatitthã  manoramã, 
macchakacchapasampannã  susumãranisevitã. 

4301.  Acchã  mayũrã  dĩpĩ  ca  karavĩkã  ca  sãlikã, 
kũjanti  sabbadã  ete  sobhayantã  mam’  assamam. 

4302.  Kokilã  manjubhãnĩ  ca  hamsã  ca  madhurassarã, 
abhikũjanti  te  tattha  sobhayantã  mamassamam. 

4303.  Sĩhã  vyagghã  varãhã  ca  vakã1  kokataracchakã, 
giriduggamhi  nãdenti  sobhayantã  mamassamam. 

4304.  Enimigã  ca  sarabhã  bherandã  sũkarã  bahũ, 
giriduggamhi  nãdenti  sobhayantã  mamassamam. 

4305.  Uddãlakã  campakã  ca  pãtalĩ  sinduvãrakã,2 
atimuttă  asokã  ca  pupphanti  mama  assame. 

4306.  Ankolã  yũthikã  ceva  sattalĩ  bimbijãlikã, 
kannikã  kanikãrã  ca  pupphanti  mama  assame. 


1  accha  -  Ma;  baka  -  Sya. 

2  sinduvãrikã  -  Sĩ  Mu,  Ma,  Syã;  sindhuvãritã  -  PTS. 
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4295.  Lần  sau  cùng  này  của  tôi  là  sự  hiện  hữu  cuối  cùng  trong  sự  luân 
chuyển.  Sau  khi  cât  đứt  sự  trói  buộc  như  là  con  voi  đực  (đã  được  cởi 
trói),  tôi  sống  không  còn  lậu  hoặc. 

4296.  Các  phiền  não  của  tôi  đã  được  thiêu  đốt,  tất  cả  các  hữu  đã  được 
xóa  sạch.  Sau  khi  cât  đứt  sự  trói  buộc  như  là  con  voi  đực  (đã  được  cởi 
trói),  tôi  sống  không  còn  lậu  hoặc. 

4297.  Quả  vậy,  tôi  đã  thành  công  mỹ  mãn,  đã  thành  tựu  tam  minh,  đã 
thực  hành  lời  dạy  đức  Phật  trong  sự  hiện  tiền  của  đức  Phật  tối  thượng. 

4298.  Bốn  (tuệ)  phân  tích,  tám  giải  thoát,  và  sáu  thắng  trí  đã  được  (tôi) 
đâc  chứng;  tôi  đã  thực  hành  lời  dạy  của  đức  Phật. 

Đại  đức  trưởng  lão  Bhaddãli  đã  nói  lên  những  lời  kệ  này  như  thế  ấy. 

Ký  sự  ve  trưởng  lão  Bhaddãli  là  phan  thứ  nhất. 

— 00O00— 

412.  Ký  Sự  ve  Trưởng  Lão  Ekachattiya: 

4299.  Ở  bờ  sông  Candabhãgã  có  khu  ẩn  cư  của  tôi  đã  khéo  được  xây 
dựng,  có  gian  nhà  rộng  bằng  lá  được  rải  cát  vô  cùng  tinh  khiết  đã  khéo 
được  tạo  lập. 

4300.  Con  sông  nhỏ  có  bờ  nước  lúp  xúp,  có  bãi  nước  cạn  xinh  xắn  làm 
thích  ý,  có  đủ  các  loài  cá  và  rùa,  được  loài  cá  sấu  lai  vãng. 

4301.  Có  các  con  gấu,  công,  báo,  chim  cu  rừng,  và  chim  sáo.  Chúng  hót 
líu  lo  vào  mọi  lúc,  làm  cho  khu  ẩn  cư  của  tôi  trở  nên  rực  rỡ. 

4302.  Có  các  chim  cu  cu  có  âm  giọng  lôi  cuốn  và  các  con  thiên  nga  có 
âm  điệu  ngọt  ngào.  Chúng  hót  líu  lo  tại  nơi  ấy,  làm  cho  khu  ẩn  cư  của 
tôi  trở  nên  rực  rỡ. 

4303.  Có  các  con  sư  tử,  cọp,  heo  rừng,  chó  sói,  chó  rừng,  và  linh  cẩu. 
Chúng  gầm  rú  ở  nơi  hiểm  trở  của  ngọn  núi,  làm  cho  khu  ẩn  cư  của  tôi 
trở  nên  rực  rỡ. 


4304.  Có  các  con  linh  dương,  nai,  chó  rừng,  lợn  rừng.  Nhiều  con  gầm  rú 
ở  nơi  hiểm  trở  của  ngọn  núi,  làm  cho  khu  ẩn  cư  của  tôi  trở  nên  rực  rỡ. 

4305.  Có  các  loại  cây  uddãlaka,  cây  campaka,  cây  pãtalĩ,  cây  sindu- 
vãraka,  cây  atimutta,  và  cây  asoka  nở  rộ  hoa  ở  khu  ẩn  cư  của  tôi. 

4306.  Có  các  loại  cây  CLĩìkola,  cây  yũthika,  luôn  cả  cây  sattalĩ,  cây 
bimbijãlika,  cây  kannika,  và  cây  kanikãra  nở  rộ  hoa  ở  khu  ẩn  cư  của 
tôi. 
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4307.  Naga  sala  ca  saỊala  pundarikettha  pupphita, 
dibbagandham  sampavantã  sobhayanti  mamassamam. 

4308.  Ajjunã  asanã  cettha  mahãnãmã  ca  pupphitã, 
sãlã  ca  kangupupphã  ca  sobhanti  mamassamam. 

4309.  Ambã  jambu  ca  tilakã  nimbã  ca  sãlakalyãnĩ, 
dibbagandham  sampavantã  sobhayanti  mamassamam. 

4310.  Asokã  ca  kapitthã  ca  bhaginimãlettha1  pupphitã, 
dibbagandham  sampavantã  sobhayanti  mamassamam. 

4311.  Kadambã  kadalĩ  ceva  isimuggã  ca  ropitã, 

dhuvam  phalãni  dhãrenti  sobhayantã  mamassamam. 

4312.  Harĩtakă  ãmalakã  ambã  jambũ  vibhĩtakã, 
kolã  bhallãtakã  billã  phalino  mama  assame. 

4313.  Avidũre  pokkharanĩ  supatitthã  manoramã, 
mandãlakehi  sanchannã  padumuppalakehi  ca. 

4314.  Gabbham  ganhanti  padumã  anne  pupphanti  kesarĩ, 
opattakannikã  ceva  pupphanti  mama  assame. 

4315.  Pãthĩnã  pãvusã  macchă  valajă2  munjarohitã, 
acchodakamhi  vicaram  sobhayanti  mamassamam. 

4316.  Nayitã  ambagandhi  ca  anukũle  ca  ketakã, 
dibbagandham  sampavantã  sobhayanti  mamassamam. 

4317.  Madhũ  bhisamhã  savati  khĩrasappi  mulãỊibhi, 
dibbagandham  sampavantã  sobhayanti  mamassamam. 

4318.  Pulinã  sobhanã  tattha  ãkiọnã  jalasevitã, 
opupphã  pupphitã  senti  sobhayantã  mamassamam. 

4319.  Jatãbhãrena  bharită  ajinuttaravãsanã, 
vãkacĩradharã  sabbe  sobhayanti  mamassamam. 

4320.  Yugamattamapekkhantã  nipakã  santavuttino, 
kãmabhoge  anapekkhã  vasanti  mama  assame. 


1  girimalettha  -  Ma;  bhaginimala  ca  -  Sya. 

2  balajã  -  Ma;  valajã  -  Syã;  jalajã  -  PTS. 
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4307.  CÓ  các  loại  cây  nãga,  cây  sãlã,  cây  saịala,  cây  sen  trâng  được  trổ 
hoa  ở  nơi  đây.  Trong  khi  tỏa  ra  hương  thơm  của  cõi  trời,  chúng  làm  cho 
khu  ẩn  cư  của  tôi  trở  nên  rực  rỡ. 

4308.  Có  các  loại  cây  ajjuna,  cây  asana,  và  cây  mahãnãma  được  trổ 
hoa  ở  nơi  đây,  có  các  cây  sãlã  và  các  bông  hoa  của  cây  kê  làm  cho  khu 
ẩn  cư  của  tôi  trở  nên  rực  rỡ. 

4309.  Có  các  cây  xoài,  cây  mận  đỏ,  cây  tilaka,  cây  nimba,  và  cây 
sãlakalyãnĩ,  trong  khi  tỏa  ra  hương  thơm  của  cõi  trời  chúng  làm  cho 
khu  ẩn  cư  của  tôi  trở  nên  rực  rỡ. 

4310.  Có  các  loại  cây  asoka,  cây  kapừtha,  và  cây  bhaginimãla  được  trổ 
hoa  ở  nơi  đây,  trong  khi  tỏa  ra  hương  thơm  của  cõi  trời  chúng  làm  cho 
khu  ẩn  cư  của  tôi  trở  nên  rực  rỡ. 

4311.  Các  loại  cây  kadamba,  luôn  cả  các  cây  chuối,  và  cây  isimugga  đã 
được  gieo  trồng,  chúng  thường  xuyên  trĩu  nặng  những  trái  làm  cho  khu 
ẩn  cư  của  tôi  trở  nên  rực  rỡ. 

4312.  Có  những  loại  cây  có  trái  như  cây  harữaka,  cây  ãmalaka,  cây 
xoài,  cây  mận  đỏ,  cây  vibhĩtaka,  cây  táo,  cây  bhallãtaka,  và  cây  billa  ở 
khu  ẩn  cư  của  tôi. 

4313.  Không  xa  có  cái  hồ  nước  khéo  được  thiết  lập  làm  thích  ý,  được 
che  phủ  bởi  các  cây  mạn-đà-la,  bởi  các  bông  sen  đỏ  và  các  bông  sen 
xanh. 

4314.  Có  những  đóa  sen  đỏ  đang  tượng  hình,  các  đóa  hoa  khác  nở  hoa 
có  tua  nhụy,  luôn  cả  các  đóa  có  các  cánh  hoa  rủ  xuống,  chúng  nở  hoa  ở 
khu  ẩn  cư  của  tôi. 

4315.  Có  các  loại  cá  như  là  cá  pãthĩna,  c ấpãvusa,  cá  valaja,  cá  muíya, 
cá  rohừa.  Trong  khi  thơ  thẩn  ở  làn  nước  trong,  chúng  làm  cho  khu  ẩn 
cư  của  tôi  trở  nên  rực  rỡ. 

4316.  Có  mùi  thơm  của  xoài  được  thoảng  qua  và  có  các  cây  dứa  dại  ở 
dọc  bờ  sông.  Trong  khi  tỏa  ra  hương  thơm  của  cõi  trời,  chúng  làm  cho 
khu  ẩn  cư  của  tôi  trở  nên  rực  rỡ. 

4317.  Có  mật  tiết  ra  từ  củ  sen,  có  sữa  và  bơ  lỏng  từ  các  rẽ  và  ngó  sen. 
Trong  khi  tỏa  ra  hương  thơm  của  cõi  trời,  chúng  làm  cho  khu  ẩn  cư  của 
tôi  trở  nên  rực  rỡ. 

4318.  Ở  nơi  ấy  có  cát  sáng  chói  được  trải  ra  và  được  ve  vãn  bởi  làn  nước 
với  các  bông  hoa  tàn  đã  được  nở  rộ  giờ  yên  nghỉ,  chúng  làm  cho  khu  ẩn 
cư  của  tôi  trở  nên  rực  rỡ. 

4319.  Các  vị  (đạo  sĩ)  mang  búi  tóc  rối,  có  y  choàng  là  tấm  da  dê,  tất  cả 
đều  mặc  y  phục  bâng  vỏ  cây,  họ  làm  cho  khu  ẩn  cư  của  tôi  trở  nên  rực 
rỡ. 

4320.  Và  (các  vị  ấy)  nhìn  với  khoảng  cách  của  cán  cày,  cẩn  trọng,  có 
hành  vi  thanh  tịnh,  không  mong  mỏi  về  sự  thọ  hưởng  các  dục  lạc,  sống 
ở  khu  ẩn  cư  của  tôi. 
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4321.  ParuỊhakacchanakhaloma  pankadanta  rajassira, 
rajojalladharã  sabbe  vasanti  mama  assame. 

4322.  Abhinnãpãramippattã  antalikkhacarã  ca  te, 
uggacchantã  nabham  ete  sobhayanti  mamassamam. 

4323.  Tehi  sissehi  parivuto  vasãmi  vipine  tadã, 
rattindivam  na  jãnãmi  sadã  jhãnasamappito. 

4324.  Bhagavãtamhi  samaye  atthadassĩ  mahãmuni, 
tamandhakãram  nãsento  uppajji  lokanãyako. 

4325.  Atha  annataro  sisso  ãgacchi  mama  santikam, 
mante  ajjhetukãmo  so  chaỊangam  nãmalakkhanam. 

4326.  Buddho  loke  samuppanno  atthadassĩ  mahãmuni, 
catusaccam  pakãsento  deseti  amatam  padam. 

4327.  Tutthahattho  pamudito  dhammantaragatãsayo, 
assamã  abhinikkhamma  imam  vacanamabravim: 

4328.  “Buddho  loke  samuppanno  battimsavaralakkhano, 
etha  sabbe  gamissãma  sammãsambuddhasantikam.” 

4329.  Ovãdapatikară  te  saddhamme  pãramiủgatã, 
sãdhũ’ti  sampaticchimsu  uttamattham  gavesakã. 

4330.  Jatãbhãrabharitã  te  ajinuttaravãsino, 
uttamattham  gavesanto1  nikkhamimsu  vanã  tadã. 

4331.  Bhagavã  tamhi  samaye  atthadassĩ  mahãyaso, 
catusaccam  pakãsento  deseti  amatam  padam. 

4332.  Setacchattarn  gahetvãna  buddhasetthassa  dhãrayim, 
ekăham  dhãrayitvãna  buddhasetthamavandaham. 

4333.  Atthadassĩ  tu  bhagavã  lokajettho  narãsabho, 
bhikkhusanghe  nisĩditvã  imã  gãthă  abhãsatha: 

4334-  “Yo  me  chattamadhãresi  pasanno  sehi  pãnihi, 
tamaham  kittayissãmi  sunãtha  mama  bhãsato. 

4335.  Imassa  jãyamãnassa  devatte  atha  mãnuse, 

dhãressati  sadã  chattam  chattadãnassidam  phalam. 


1  gavesanta  -  Ma,  Sya,  PTS. 
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4321.  Tất  cả  các  vị  có  (lông)  nách,  móng  tay  chân,  và  các  lông  được  mọc 
dài,  có  răng  bẩn,  có  đầu  lấm  bụi,  mang  bụi  dơ  (ở  thân),  sống  ở  khu  ẩn 
cư  của  tôi. 

4322.  Và  các  vị  ấy  đã  đạt  đến  sự  toàn  hảo  về  các  thắng  trí,  có  sự  di 
chuyển  ở  không  trung.  Trong  khi  bay  lên  bầu  trời,  các  vị  này  làm  cho 
khu  ẩn  cư  của  tôi  trở  nên  rực  rỡ. 

4323.  Khi  ấy,  được  tùy  tùng  bởi  những  người  học  trò  ấy,  tôi  sống  ở  khu 
rừng.  Luôn  luôn  thể  nhập  vào  thiền,  tôi  không  biết  đến  ngày  và  đêm. 

4324.  Vào  thời  điểm  ấy,  đức  ThếTôn,  bậc  Đại  Hiền  Trí,  đấng  Lãnh  Đạo 
Thế  Gian  Atthadassĩ,  trong  khi  xua  đi  điều  tăm  tối  ấy  đã  hiện  khởi. 

4325.  Rối  có  người  học  trò  nọ  đã  đi  đến  gặp  tôi.  Người  ấy  có  ý  định  học 
về  các  chú  thuật  và  sáu  phần  về  danh  hiệu  và  tướng  số  (và  đã  nói  rằng): 

4326.  “Đức  Phật,  bậc  Đại  Hĩên  Trí  Atthadassĩ  đã  xuất  hiện  ở  thế  gian. 
Trong  khỉ  công  bô'  về  bôn  Sự  Thật,  Ngài  thuyết  giảng  về  vị  thế  Bất 
Tử.” 

4327.  Được  hớn  hở  vui  mừng  hoan  hỷ,  có  khuynh  hướng  đi  đến  với 
Giáo  Pháp,  tôi  đã  rời  khỏi  khu  ẩn  cư  và  đã  nói  lời  nói  này: 

4328.  “Đức  Phật  có  ba  mươi  hai  hảo  tướng  đã  xuăt  hiện  ở  thê' gian. 
Các  người  hãy  đi  đến,  tất  cả  chúng  ta  sẽ  đi  gặp  đấng  Chánh  Đẳng 
Giác.” 

4329.  Là  những  người  tầm  cầu  mục  đích  tối  thượng,  có  sự  đáp  ứng  theo 
lời  giáo  huấn,  đã  hướng  đến  sự  toàn  hảo  trong  Chánh  Pháp,  các  vị  ấy  đã 
đồng  ý  rằng:  “Lành  thay!” 

4330.  Khi  ấy,  trong  lúc  tầm  cầu  mục  đích  tối  thượng,  các  vị  (đạo  sĩ) 
mang  các  búi  tóc  ấy,  có  y  choàng  là  tấm  da  dê,  đã  rời  khỏi  khu  rừng. 

41.  Vào  thời  điểm  ấy,  đức  Thế  Tôn  Atthadassĩ  vị  có  danh  tiếng  lớn  lao 
trong  khi  công  bố  về  bốn  Sự  Thật,  Ngài  thuyết  giảng  về  vị  thế  Bất  Tử. 

4332.  Tôi  đã  cầm  lấy  chiếc  lọng  màu  trẳng  và  đã  che  cho  đức  Phật  tối 
thượng.  Sau  khi  nấm  giữ  (chiếc  lọng)  trong  một  ngày,  tôi  đã  đảnh  lẽ  đức 
Phật  toi  thượng. 

4333-  Kế  đó,  đức  Thế  Tôn,  đấng  Trưởng  Thượng  của  thế  gian,  bậc  Nhân 
Ngưu  Atthadassĩ  đã  ngồi  xuống  ở  hội  chúng  tỳ  khưu  và  đã  nói  lên 
những  lời  kệ  này: 

4334-  “Người  nào  được  tịnh  tín  nắm  giữ  chiếc  lọng  (che)  cho  Ta  bằng 
các  bàn  tay  của  mình,  Ta  sẽ  tán  dương  người  ấy.  Các  người  hãy  lắng 
nghe  Ta  nói. 

4335.  Khỉ  người  này  được  sanh  lên,  ở  bản  thể  Thiên  nhân  hay  nhân 
loại,  sẽ  có  chiếc  lọng  luôn  luôn  che  cho  người  này;  điêu  này  là  quả  báu 
của  việc  dâng  cúng  chiếc  lọng. 
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4336.  Sattasattatikappani  devaloke  ramissati, 
sahassakkhattum  rậjã  ca  cakkavattĩ  bhavissati. 

4337.  Sattasattatikkhattunca  devarajjam  karissati, 
padesarajjam  vipulam  gananãto  asankhiyam. 

4338.  Atthãrase  kappasate  gotamo  sakyapungavo, 
tamandhakãram  nãsento  uppajjissati  cakkhumã. 

4339-  Tassa  dhammesu  dãyãdo  oraso  dhammanimmito, 
sabbãsave  pariímãya  viharissatanãsavo.” 

4340.  Yato  aham  kammamakam  chattam  buddhassa  dhãrayam, 
etthantare  na  jãnãmi  setacchattam  adhãritam. 

4341.  Idam  pacchimakam  mayham  carimo  vattate  bhavo, 
chattadhãranamajjãpi  vattate  niccakãlikam. 

4342.  Aho  me  sukatam  kammam  atthadassissa  tădino, 
sabbãsavaparikkhĩno  natthidãni  punabbhavo. 

4343.  Kilesã  jhãpită  mayham  bhavã  sabbe  samũhatã, 
nãgo  Va  bandhanam  chetvã  viharãmi  anãsavo. 

4344.  Svãgatam  vata  me  ãsi  buddhasetthassa  santike, 
tisso  vijjã  anuppattã  katam  buddhassa  sãsanam. 

4345.  Patisambhidã  catasso  vimokkhãpi  ca  atthime, 
chaỊabhinnã  sacchikatã  katam  buddhassa  sãsanam. 

Ittham  sudam  ãyasmã  Ekachattiyo  thero  imã  gãthãyo  abhãsitthãti. 

Ekachattiyattherassa  apadãnam  dutiyam. 

— 00O00-- 

413 .  Tinasũlakachadaniyattherãpadãnam 

4346.  Jãtijaranca  maranam  paccavekkhim  aham  tadã, 
ekato  abhinikkhamma  pabbajim  anagãriyam. 

4347.  Caramãno  'nupubbena  gangãtĩramupãgamim, 
tatthaddasãsim  pathavim  gangãtĩre  samunnatarn. 


68 


Tiểu  Bộ  Kinh  -  Thánh  Nhân  Ký  Sự  2 


Phẩm  Bhaddali 


4336.  Người  này  sẽ  sướng  vui  ở  thế  giới  chư  Thiên  trong  bảy  mươi 
bảy  kiếp,  và  sẽ  trở  thành  đấng  Chuyển  Luân  Vương  một  ngàn  ĩân. 

433 7.  Và  sẽ  trở  thành  vị  Thiên  Vương  bảy  mươi  bảy  ĩân.  Lãnh  thổ 
vương  quốc  là  bao  la,  không  thể  đo  lường  bằng  phương  diện  tính 
đếm. 

4338.  Vào  một  ngàn  tám  trăm  kiếp,  bậc  Hữu  Nhãn  Gotama,  đấng  cao 
quý  dòng  Sakya,  trong  khi  xua  đi  đĩêu  tăm  tơi  ấy,  sẽ  hiện  khởi. 

4339-  Là  người  thừa  tự  Giáo  Pháp  của  vị  (Phật)  ấy,  là  chánh  thống, 
được  tạo  ra  từ  Giáo  Pháp,  (người  này)  sẽ  biết  toàn  diện  vê  tất  cả  các 
lậu  hoặc  và  sẽ  sõng  không  còn  lậu  hoặc.” 

4340.  Kể  từ  khi  tôi  đã  thực  hiện  việc  làm  là  đã  nẳm  giữ  chiếc  lọng  (che) 
cho  đức  Phật,  trong  khoảng  thời  gian  này,  tôi  không  biết  đến  việc  không 
được  che  bởi  chiếc  lọng  trắng 

4341.  Lần  sau  cùng  này  của  tôi  là  sự  hiện  hữu  cuối  cùng  trong  sự  luân 
chuyển.  Việc  nẳm  giữ  chiếc  lọng  được  vận  hành  liên  tục  đến  tận  ngày 
hôm  nay. 

4342.  Ôi,  việc  làm  đã  được  tôi  khéo  thực  hiện  đến  (đức  Phật)  Atthadassĩ 
như  thế  ấy.  Tôi  đã  được  đoạn  tận  tất  cả  các  lậu  hoặc,  giờ  đây  không  còn 
tái  sanh  nữa. 

4343-  Các  phiền  não  của  tôi  đã  được  thiêu  đốt,  tất  cả  các  hữu  đã  được 
xóa  sạch.  Sau  khi  cât  đứt  sự  trói  buộc  như  là  con  voi  đực  (đã  được  cởi 
trói),  tôi  sống  không  còn  lậu  hoặc. 

434.  Quả  vậy,  tôi  đã  thành  công  mỹ  mãn,  đã  thành  tựu  tam  minh,  đã 
thực  hành  lời  dạy  đức  Phật  trong  sự  hiện  tiền  của  đức  Phật  tối  thượng. 

4345.  Bốn  (tuệ)  phân  tích,  tám  giải  thoát,  và  sáu  thắng  trí  đã  được  (tôi) 
đâc  chứng;  tôi  đã  thực  hành  lời  dạy  của  đức  Phật. 

Đại  đức  trưởng  lão  Ekachattiya1  đã  nói  lên  những  lời  kệ  này  như  thế  ấy. 

Ký  sự  về  trưởng  lão  Ekachattiya  là  phan  thứ  nhì. 

— 00O00-- 

413.  Ký  Sự  ve  Trưởng  Lão  Tinasũlakachadaniya: 

4346.  Lúc  bấy  giờ,  tôi  đã  suy  xét  về  sự  sanh,  sự  già,  và  sự  chết.  Sau  khi 
lìa  khỏi  sự  sống  chung,  tôi  đã  xuất  gia  vào  đời  sống  không  gia  đình. 

4347.  Trong  khi  tuần  tự  du  hành,  tôi  đã  đi  đến  bờ  sông  Gangã.  Ở  tại  nơi 
ấy,  tôi  đã  nhìn  thấy  khoảnh  đất  nổi  cao  lên  ở  bờ  sông  Gangã. 


1  Ekachattiya  nghĩa  là  “vị  liên  quan  đến  một  ( eka )  chiếc  lọng  ( chatta ).” 
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4348.  Assamam  tattha  mapetva  vasami  assame  aham, 
sukato  cankamo  mayham  nãnãdijaganãyuto. 

4349.  Mamupenti  ca  vissatthã  kũjanti  ca  manoharam, 
ramamãno  saha  tehi  vasãmi  assame  aham. 


4350.  Mama  assamasamanta  migaraja  catukkamo, 
ãsayã  abhinikkhamma  gajji  so  asanĩ  viya. 

4351.  Nadite  migarãje  ca  hãso  me  upapajjatha, 
migarặjam  gavesanto  addasam  lokanãyakam. 

4352.  Disvãnaham  devadevam  tissam  lokagganãyakam, 
hattho  hatthena  cittena  pũjayim  nãgakesaram. 

4353-  Uggacchantamva  suriyam  sãlarặjamva  pupphitam, 
osadhimva  virocantam  santhavim  lokanãyakam. 

4354.  Tava  nãnena  sabbaníìũ  moces’  imam  sadevakam, 
tavam  ãrãdhayitvãna  j  ãtiyã  parimuccare. 

4355.  Adassanena  sabbaíìnu  buddhãnam  sabbadassinam, 
patantyavicĩnirayam  rãgadosehi  ophutã. 1 

4356.  Tava  dassanamãgamma  sabbaníĩũ  lokanãyaka, 
pamuccanti  bhavã  sabbe  phusanti  amatam  padam. 

4357.  Yadã  buddhã  cakkhumanto  uppajjanti  pabhankarã, 
kilese  jhãpayitvãna  ãlokam  dassayanti  te. 

4358.  Kittayitvãna  sambuddham  tissam  lokagganãyakam, 
hattho  hatthena  cittena  tinasũlam  apũjayim. 

4359.  Mama  sankappamaíìnãya  tisso  lokagganãyako, 
sakãsane  nisĩditvã  imã  gãthă  abhãsatha: 

4360.  “Yo  mam  pupphehi  chãdesi  pasanno  sehi  pãnihi, 
tamaham  kittayissãmi  sunãtha  mama  bhãsato. 

4361.  Pancavĩsatikkhattum  so  devarajjam  karissati, 
pancasattatikkhattunca  cakkavattĩ  bhavissati. 


1  otthata  -  Sya. 
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4348.  Sau  khi  tạo  lập  khu  ẩn  cư  ở  tại  nơi  ấy,  tôi  sống  ở  khu  ẩn  cư. 
Đường  kinh  hành  của  tôi  đã  khéo  được  thực  hiện,  được  lai  vãng  bởi  các 
bầy  chim  khác  loại. 

4349-  Chúng  đến  gần  tôi,  và  trở  nên  quen  thuộc.  Và  chúng  hót  líu  lo 
một  cách  quyến  rũ.  Trong  khi  đùa  vui  với  chúng,  tôi  sống  ở  khu  ẩn  cư. 

4350.  Ở  lân  cận  khu  ẩn  cư  của  tôi,  có  con  sư  tử  (vua  của  loài  thú)  đi 
khắp  bốn  phương.  Sau  khi  rời  khỏi  chỗ  trú  ẩn,  nó  đã  gầm  lên  như  là 
tiếng  sấm. 


4351.  Và  khi  con  nai  chúa  gào  thét,  nụ  cười  đã  xuất  hiện  ở  tôi.  Trong  lúc 
tìm  kiếm  con  nai  chúa,  tôi  đã  nhìn  thấy  đấng  Lãnh  Đạo  Thế  Gian. 

4352.  Sau  khi  nhìn  thấy  đấng  Lãnh  Đạo  Thế  Gian  Tissa,  vị  Trời  của  chư 
Thiên,  tôi  đã  trở  nên  mừng  rỡ.  Với  tâm  mừng  rỡ  tôi  đã  cúng  dường 
nhụy  bông  hoa  nãga. 


4353-  Tôi  đã  ca  tụng  đấng  Lãnh  Đạo  Thế  Gian  như  là  mặt  trời  đang  mọc 
lên,  như  là  cây  sãlã  chúa  đã  được  trổ  hoa,  như  là  vì  sao  osadhĩ  đang 
chiếu  sáng. 

4354-  “Bạch  đấng  Toàn  Tri,  Ngài  đã  giải  thoát  thế  gian  này  luôn  cả 
chư  Thiên  bằng  trí  tuệ  của  Ngài.  Sau  khi  làm  cho  Ngài  hài  lòng, 
(chúng  sanh)  được  hoàn  toàn  giải  thoát  khỏi  sự  sanh. 

4355-  Bạch  đăng  Toàn  Tri,  do  sự  không  nhìn  thấy  chư  Phật  là  các  vị 
có  sự  nhìn  thấy  tất  cả,  (chúng  sanh)  bị  xâm  chiêm  bởi  ái  dục  sân  hận 
(roi)  rơi  vào  địa  ngục  Vô  Gián. 

4356.  Bạch  đấng  Toàn  Tri,  bạch  đấng  Lãnh  Đạo  Thế  Gian,  sau  khi  đi 
đêh  diện  kiến  Ngài,  tăt  cả  được  giải  thoát  khỏi  hữu  (và)  chạm  đêh 
Đạo  Lọ  Bất  Tử. 

4357.  Khi  chư  Phật,  các  bậc  Hữu  Nhãn,  các  đăng  Phát  Quang  xuất 
hiện,  sau  khi  thiêu  đốt  các  phiên  não  các  Ngài  thị  hiện  ánh  sáng.” 

4358.  Sau  khi  tán  dương  đấng  Toàn  Giác  Tissa,  bậc  Lãnh  Đạo  cao  cả 
của  thế  gian,  tôi  đã  trở  nên  mừng  rỡ.  Với  tâm  mừng  rỡ  tôi  đã  cúng 
dường  hoa  tinasũla. 

4359.  Sau  khi  biết  được  ý  định  của  tôi,  đấng  Lãnh  Đạo  Thế  Gian  Tissa 
đã  ngồi  xuống  chỗ  ngồi  của  mình  rồi  đã  nói  lên  những  lời  kệ  này: 

4360.  “Người  nào  được  tịnh  tín  tự  tay  mình  che  phủ  Ta  bằng  các 
bông  hoa,  Ta  sẽ  tán  dương  người  ấy.  Các  người  hãy  lắng  nghe  Ta 
nói. 

4361.  Người  ăy  sẽ  cai  quản  Thiên  quốc  hai  mươi  lăm  lan,  và  sẽ  trở 
thành  đăng  Chuyển  Luân  Vương  bảy  mươi  lãm  ĩân. 
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4362.  Padesarajjam  vipulam  gananato  asamkhiyam, 
tassa  kammassa  nissando1  pupphãnam  pũjanãya  ca.2 

4363.  Sĩsam  nahãto  c’  ayam  poso  pupphamãkankhate  yadi, 
punnakammena  samyutto3  purato  pãtubhavissati. 

4364.  Yam  yam  icchati  kãmehi  tam  tam  pãtubhavissati, 
samkappam  paripũretvã  nibbãyissatanãsavo.” 

(Atthărasamam  bhãnavãram). 

4365.  Kilese  jhãpayitvãna  sampajãno  patissato, 
ekãsane  nisĩditvã  arahattamapãpunim. 

4366.  Cankamanto  nipajjanto  nisinno  udavã  thito, 
buddhasettham  saritvãna  viharãmi  aham  sadã. 

4367.  Cĩvare  pindapãte  ca  paccaye  sayanãsane, 

tattha  me  ũnată  natthi  buddhapũjãyidam  phalam. 

4368.  So  ’dãni  patto  amatam  santam  padamanuttaram, 
sabbãsave  parinnãya  viharãmi  anãsavo. 

4369.  Dvenavute  ito  kappe  yam  pupphamabhipũjayim, 
duggatim  nãbhijãnãmi  buddhapũjãyidam  phalam. 

4370.  Kilesă  jhãpită  mayham  bhavã  sabbe  samũhatã, 
nãgo  ’va  bandhanam  chetvã  viharãmi  anãsavo. 

4371.  Svãgatam  vata  me  ãsi  buddhasetthassa  santike, 
tisso  vijjã  anuppattã  katam  buddhassa  sãsanam. 

4372.  Patisambhidã  catasso  vimokkhãpi  ca  atthime, 
chaỊabhinnã  sacchikatã  katam  buddhassa  sãsanam. 

Ittham  sudam  ãyasmã  Tinasũlakachadaniyo  thero  imã  gãthãyo 

abhãsitthãti. 

Tiụasulakachadaniyattherassa  apadãnam  tatiyam. 

— 00O00-- 

414.  Madhumamsadãyakattherãpadãnam 

4373-  Nagare  bandhumatiyã  sũkariko  ahosaham, 

ukkotakarn  randhayitvã  madhumamsamhi  okirim. 

4374.  Sannipãtam  aham  gantvã  ekam  pattarn  gahesaham, 
pũrayitvãna  tam  pattam  bhikkhusanghass’  adãsaham. 


1  kammanissandena  -  Ma. 

2  so  -  Syã,  PTS.  3  samyuttam  -  Ma. 
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4362.  Lãnh  thổ  vương  quốc  là  bao  la,  không  thể  đo  lường  bằng 
phương  diện  tính  đêm.  Và  (đó  là)  kết  quả  ve  hành  động  của  người  ấy 
do  sự  cúng  dường  các  bông  hoa. 

4363.  Và  người  nam  này,  được  gấn  liền  với  nghiệp  phước  thiện,  khi  đã 
gội  đầu  xong  nếu  ao  ước  về  bông  hoa,  (bông  hoa)  sẽ  hiện  ra  ở  phía 
trước. 

4364.  ( Nếu  người  này)  ước  muôn  băt  cứ  đĩêu  gì  với  các  dục,  chính 
đĩêu  ăy  sẽ  hiện  ra.  Sau  khi  làm  tròn  đủ  ý  định,  (người  này)  sẽ  Niết 
Bàn  không  con  lậu  hoặc.” 

( Tụng  phẩm  thứ  mười  tám). 

4365.  Có  sự  nhận  biết  mình,  có  niệm  (đầy  đủ),  tôi  đã  thiêu  đốt  các 
phiền  não.  Tôi  đã  ngồi  ở  ngay  chỗ  ngồi  ấy  và  đã  thành  tựu  phẩm  vị  A- 
la-hán. 

4366.  Trong  khi  đi  kinh  hành,  trong  khi  nâm,  trong  khi  ngồi,  hay  trong 
khi  đứng,  tôi  sống  thường  xuyên  tưởng  nhớ  đến  đức  Phật  tối  thượng. 

4367.  Ở  tại  nơi  ấy,  tôi  không  có  sự  thiếu  hụt  về  y  phục,  vật  thực,  thuốc 
men,  và  chỗ  nằm  ngồi;  điều  này  là  quả  báu  của  việc  cúng  dường  đức 
Phật. 

4368.  Bây  giờ,  tôi  đây  đã  đạt  đến  vị  thế  Bất  Tử,  thanh  tịnh,  vô  thượng. 
Sau  khi  biết  toàn  diện  về  tất  cả  các  lậu  hoặc,  tôi  sống  không  còn  lậu 
hoặc. 

4369.  (Kể  từ  khi)  tôi  đã  cúng  dường  bông  hoa  trước  đây  chín  mươi  hai 
kiếp,  tôi  không  còn  biết  đến  khổ  cảnh;  điều  này  là  quả  báu  của  việc 
cúng  dường  đức  Phật. 

4370.  Các  phiền  não  của  tôi  đã  được  thiêu  đốt,  tất  cả  các  hữu  đã  được 
xóa  sạch.  Sau  khi  cắt  đứt  sự  trói  buộc  như  là  con  voi  đực  (đã  được  cởi 
trói),  tôi  sống  không  còn  lậu  hoặc. 

4371.  Quả  vậy,  tôi  đã  thành  công  mỹ  mãn,  đã  thành  tựu  tam  minh,  đã 
thực  hành  lời  dạy  đức  Phật  trong  sự  hiện  tiền  của  đức  Phật  tối  thượng. 

4372.  Bốn  (tuệ)  phân  tích,  tám  giải  thoát,  và  sáu  thâng  trí  đã  được  (tôi) 
đâc  chứng;  tôi  đã  thực  hành  lời  dạy  của  đức  Phật. 

Đại  đức  trưởng  lão  Tinasũlakachadaniya'  đã  nói  lên  những  lời  kệ 
này  như  thế  ấy. 

Ký  sự  ve  trưởng  lão  Tiụasulakachadaniya  là  phan  thứ  ba. 

— 00O00— 

414.  Ký  Sự  ve  Trưởng  Lão  Madhumamsadãyaka: 

4373.  Tôi  đã  là  người  bán  thịt  heo  ở  thành  phố  Bandhumatĩ.  Sau  khi 
nấu  chín  phổi  và  lòng,  tôi  trộn  chung  vào  món  thịt  ngọt. 

4374.  Tôi  đã  đi  đến  nơi  tụ  hội  (của  các  vị  tỳ  khưu)  và  đã  nhận  lấy  một 
bình  bát.  Sau  khi  chứa  đầy  bình  bát  ấy,  tôi  đã  dâng  lên  hội  chúng  tỳ 
khưu. 


1  Tỉnasulakachadanỉya  nghĩa  là  “vị  liên  quan  đến  việc  che  phủ  ( chadanam )  bảng  các 
bông  hoa  tinasũỉa.” 
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4375-  Yo  ’ttha  therataro  bhikkhu  niyyadesi  mamam  tada, 
iminã  pattapũrena  labhassu  vipulam  sukham. 

4376.  Dvesampattiyo  bhutvã  sukkamũlena  codito, 
pacchime  vattamãnamhi  kilese  jhãpayissati. 

4377.  Tattha  cittam  pasãdetvã  tãvatimsam  agacchaham, 
tattha  bhutvã  pivitvã  ca  labhãmi  vipulam  sukham. 

4378.  Mandape  rukkhamũle  vã  pubbakammam  anussarim, 
annapãnãbhivasso  me  abhivassati  tăvade. 

4379.  Idam  pacchimakam  mayham  carimo  vattate  bhavo, 
idhãpi  annapãnam  me  vassate  sabbakãlikam. 

4380.  Teneva  mamsadãnena1  sandhãvitvã  bhave  aham, 
sabbãsave  parinnãya  viharãmi  anãsavo. 

4381.  Ekanavute  ito  kappe  yam  dãnamadadim  tadã, 
duggatim  nãbhijãnãmi  madhudãnassidam  phalam. 

4382.  Kilesã  jhãpitã  mayham  bhavã  sabbe  samũhatã, 
nãgo  Va  bandhanam  chetvã  viharãmi  anãsavo. 

4383.  Svãgatam  vata  me  ãsi  buddhasetthassa  santike, 
tisso  vijjã  anuppattã  katam  buddhassa  sãsanam. 

4384.  Patisambhidã  catasso  vimokkhãpi  ca  atthime, 
chaỊabhinnã  sacchikatã  katam  buddhassa  sãsanam. 

Ittharn  sudam  ãyasmã  Madhumamsadãyako  thero  imã  găthăyo 

abhãsitthãti. 

Madhumamsadãyakattherassa  apadãnam  catuttham. 

— 00O00— 

415.  Nãgapallavakattherãpadãnam2 

4385.  Nagare  bandhumatiyã  rậjuyyãne  vasãmaham, 
mama  assamasãmantã  nisĩdi  lokanãyako. 

4386.  Nãgapallavamãdãya  buddhassa  abhiropayim, 
pasannacitto  sumano  sugatam  abhivãdayim. 

4387.  Ekanavute  ito  kappe  yam  pallavamapũjayim, 
duggatim  nãbhijãnãmi  buddhapũjãyidam  phalam. 


1  madhudanena  -  Ma,  Sya. 

2  nãgapallavatthera  -  Ma. 
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4375.  Khi  ấy,  vị  tỳ  khưu  trưởng  lão  lớn  nhất  tại  nơi  ấy  đã  chúc  phúc  cho 
tôi  rằng:  “Với  sự  đây  đặn  của  bình  bát  này,  mong  rằng  con  sẽ  đạt 
được  sự  an  lạc  sung  mãn. 

4376.  Được  thúc  đẩy  bởi  nhân  tố  trong  sạch,  con  sẽ  thọ  hưởng  hai  sự 
thành  tựu  (trời  người),  trong  khi  kiếp  cuôĩ  cùng  đang  hiện  hữu  con  sẽ 
thiêu  đot  cấc  phiến  não.” 

4377-  Tại  đó,  sau  khi  làm  cho  tâm  được  tịnh  tín,  tôi  đã  đi  đến  cõi  trời 
Đạo  Lợi.  Tại  nơi  ấy,  tôi  có  thức  ăn,  tôi  có  nước  uống,  và  tôi  đạt  được  sự 
an  lạc  sung  mãn. 

4378.  Khi  ở  mái  che  hoặc  ở  gốc  cây,  tôi  đã  nhớ  lại  việc  làm  trước  đây. 
Ngay  lập  tức  có  trận  mưa  về  cơm  ăn  và  nước  uống  đổ  mưa  xuống  cho 

tôi. 

4379.  Lần  sau  cùng  này  của  tôi  là  sự  hiện  hữu  cuối  cùng  trong  sự  luân 
chuyển.  Ngay  cả  ở  đây,  cơm  ăn  và  nước  uống  đổ  mưa  xuống  cho  tôi 
trong  mọi  thời  điểm. 

4380.  Do  chính  sự  dâng  cúng  thịt  ấy,  sau  khi  trải  qua  các  kiếp  sống,  sau 
khi  biết  toàn  diện  về  tất  cả  các  lậu  hoặc,  tôi  sống  không  còn  lậu  hoặc. 

4381.  Kể  từ  khi  tôi  đã  dâng  cúng  vật  thí  trước  đây  chín  mươi  mốt  kiếp, 
tôi  không  còn  biết  đến  khổ  cảnh;  điều  này  là  quả  báu  của  việc  dâng 
cúng  thịt  ngọt. 

4382.  Các  phiền  não  của  tôi  đã  được  thiêu  đốt,  tất  cả  các  hữu  đã  được 
xóa  sạch.  Sau  khi  cắt  đứt  sự  trói  buộc  như  là  con  voi  đực  (đã  được  cởi 
trói),  tôi  sống  không  còn  lậu  hoặc. 

4383.  Quả  vậy,  tôi  đã  thành  công  mỹ  mãn,  đã  thành  tựu  tam  minh,  đã 
thực  hành  lời  dạy  đức  Phật  trong  sự  hiện  tiền  của  đức  Phật  tối  thượng. 

4384.  Bốn  (tuệ)  phân  tích,  tám  giải  thoát,  và  sáu  thắng  trí  đã  được  (tôi) 
đắc  chứng;  tôi  đã  thực  hành  lời  dạy  của  đức  Phật. 

Đại  đức  trưởng  lão  Madhumamsadãyaka1  đã  nói  lên  những  lời  kệ 
này  như  thế  ấy. 

Ký  sự  ve  trưởng  lão  Madhumamsadãyaka  là  phan  thứ  tư. 

--00O00-- 

415.  Ký  Sự  ve  Trưởng  Lão  Nãgapallavaka: 

4385.  Tôi  (đã)  sống  ở  vườn  thượng  uyển  của  thành  phố  Bandhumatĩ. 
Đấng  Lãnh  Đạo  Thế  Gian  đã  ngồi  xuống  ở  gần  nơi  khu  ẩn  cư  của  tôi. 

4386.  Tôi  đã  cầm  lấy  chồi  non  của  cây  nãga  và  đã  dâng  lên  đức  Phật. 
Với  tâm  tịnh  tín,  với  ý  vui  mừng,  tôi  đã  đảnh  lễ  đấng  Thiện  Thệ. 

4387.  (Kể  từ  khi)  tôi  đã  cúng  dường  chồi  non  trước  đây  chín  mươi  mốt 
kiếp,  tôi  không  còn  biết  đến  khổ  cảnh;  điều  này  là  quả  báu  của  việc 
cúng  dường  đức  Phật. 


1  Madhumamsadayaka  nghĩa  là  ‘vị  dâng  cúng  ( dayaka )  thịt  ( mamsa )  ngọt  ( madhu ).’ 
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4388.  Kilesa  jhapita  mayham  bhava  sabbe  samuhata, 
nãgo  Va  bandhanam  chetvã  viharãmi  anãsavo. 

4389.  Svãgatam  vata  me  ãsi  buddhasetthassa  santike, 
tisso  vijjã  anuppattã  katam  buddhassa  sãsanam. 

4390.  Patisambhidã  catasso  vimokkhãpi  ca  atthime, 
chaỊabhinnã  sacchikatã  katam  buddhassa  sãsanam. 

Ittham  sudam  ãyasmã  Nãgapallavako  thero  imã  gãthãyo  abhãsitthãti. 

Nãgapallavakattherassa  apadãnam  pancamam. 

--00O00-- 

416.  Ekadĩpiyattherãpadãnam 

4391.  Parinibbutamhi'  sugate  siddhatthe  lokanãyake, 
sadevamãnusã  sabbe  pũjenti  dipaduttamam. 

4392.  Ãropite  ca  citake  siddhatthe  lokanãyake, 
yathãsakena  thãmena  citam  pũjenti  satthuno. 

4393.  Avidũre  citakassa  dĩpamựjjãlayim  aham, 
yãva  udeti  suriyo  dĩpam  me  tăva  ựjjali. 

4394.  Tena  kammena  sukatena  cetanãpanidhĩhi  ca, 
jahitvă  mãnusam  deham  tãvatimsamagacchaham. 

4395-  Tattha  me  sukatam  vyamham  ekadĩpiti  nãyati, 
dĩpasatasahassãni  vyamhe  pajjalare  mama. 

4396.  Udayantova  suriyo  deho  me  jotate  sadã, 
sabbabhăhi  sarirassa  ãloko  hoti  me  sadã. 

4397.  Tirokuddam  tiroselam  samatiggayha  pabbatam, 
samantă  yojanasatam  passãmi  cakkhunã  aham. 

4398.  Sattasattatikkhattunca  devaloke  ramim  aham, 
ekatimsatikkhattunca  devarajj  amakãrayim. 

4399.  Atthivĩsatikkhattunca  cakkavattĩ  ahosaham, 
padesarajjam  vipulam  gananãto  asamkhiyam. 

4400.  Devalokã  cavitvãna  nibbattim  mãtukucchiyam, 
mãtukucchigatassãpi  akkhi  me  na  nimĩlati. 

4401.  Jãtiyã  catuvassoham  pabbajim  anagãriyam, 
addhamãse  asampatte  arahattamapãpunim. 


1  parinibbute  -  Ma. 
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4388.  Các  phiền  não  của  tôi  đã  được  thiêu  đốt,  tất  cả  các  hữu  đã  được 
xóa  sạch.  Sau  khi  cắt  đứt  sự  trói  buộc  như  là  con  voi  đực  (đã  được  cởi 
trói),  tôi  sống  không  còn  lậu  hoặc. 

4389.  Quả  vậy,  tôi  đã  thành  công  mỹ  mãn,  đã  thành  tựu  tam  minh,  đã 
thực  hành  lời  dạy  đức  Phật  trong  sự  hiện  tiền  của  đức  Phật  tối  thượng. 

4390.  Bốn  (tuệ)  phân  tích,  tám  giải  thoát,  và  sáu  thắng  trí  đã  được  (tôi) 
đâc  chứng;  tôi  đã  thực  hành  lời  dạy  của  đức  Phật. 

Đại  đức  trưởng  lão  Nãgapallavaka'  đã  nói  lên  những  lời  kệ  này  như 
thế  ấy. 

Ký  sự  ve  trưởng  lão  Nãgapallavaka  là  phan  thứ  năm. 

— 00O00-- 

416.  Ký  Sự  ve  Trưởng  Lão  Ekadĩpiya: 

4391.  Khi  bậc  Thiện  Thệ,  đấng  Lãnh  Đạo  Thế  Gian  Siddhattha  viên  tịch 
Niết  Bàn,  tất  cả  chư  Thiên  cùng  nhân  loại  đã  cúng  dường  đến  bậc  Tối 
Thượng  Nhân. 

4392.  Và  khi  đấng  Lãnh  Đạo  Thế  Gian  Siddhattha  được  đưa  lên  giàn 
hỏa  thiêu,  mọi  người  cúng  dường  lễ  hỏa  táng  của  bậc  Đạo  Sư  tùy  theo 
năng  lực  của  mình. 

4393.  Tôi  đã  thắp  lên  ngọn  đèn  ở  không  xa  giàn  hỏa  thiêu  cho  đến  khi 
mặt  trời  mọc  lên.  Ngọn  đèn  đã  chiếu  sáng  đến  tôi. 

4394.  Do  nghiệp  ấy  đã  được  thực  hiện  tốt  đẹp  và  do  các  nguyện  lực  của 
tác  ý,  sau  khi  từ  bỏ  thân  nhân  loại  tôi  đã  đi  đến  cõi  trời  Đạo  Lợi. 

4395.  Tại  nơi  ấy,  có  cung  điện  đã  khéo  được  kiến  tạo  dành  cho  tôi  được 
biết  tên  là  “Ekadĩpi.”  Có  một  trăm  ngàn  ngọn  đèn  đã  cháy  sáng  ở  cung 
điện  của  tôi. 

4396.  Thân  hình  của  tôi  luôn  luôn  chiếu  sáng  tợ  như  mặt  trời  đang  mọc 
lên.  Với  tất  cả  các  hào  quang  của  cơ  thể,  tôi  luôn  luôn  có  được  ánh  sáng. 

4397.  Bàng  mắt,  sau  khi  đã  vượt  lên  ngọn  núi,  xuyên  qua  bức  tường, 
xuyên  qua  tảng  đá,  tôi  (có  thể)  nhìn  thấy  xung  quanh  một  trăm  do- 
tuan. 

4398.  Tôi  đã  sướng  vui  ở  thế  giới  chư  Thiên  bảy  mươi  bảy  lần.  Và  tôi  đã 
cai  quản  Thiên  quốc  ba  mươi  mốt  lần. 

4399.  Và  tôi  đã  trở  thành  đấng  Chuyển  Luân  Vương  hai  mươi  tám  lần. 
Lãnh  thổ  vương  quốc  là  bao  la,  không  thể  đo  lường  bằng  phương  diện 
tính  đếm. 

4400.  Sau  khi  mệnh  chung  từ  thế  giới  chư  Thiên,  tôi  đã  tái  sanh  vào 
bụng  mẹ.  Ngay  cả  khi  đi  vào  bụng  mẹ,  mắt  của  tôi  không  nhấm  lại. 

4401.  Bốn  tuổi  tính  từ  khi  sanh,  tôi  đã  xuất  gia  vào  đời  sống  không  gia 
đình.  Chưa  đầy  nửa  tháng,  tôi  đã  thành  tựu  phẩm  vị  A-la-hán. 


1  Nagapallavaka  nghĩa  là  “vị  liên  quan  đến  chồi  non  ( pallava )  của  cây  naga.” 
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4402.  Dibbacakkhum  visodhesim  bhava  sabbe  samuhata, 
sabbe  kilesã  sanchinnã  ekadĩpassidam  phalam. 

4403.  Tirokuddam  tiroselam  pabbatancãpi  kevalam, 
samatikkamma  passãmi  ekadĩpassidam  phalam. 

4404.  Visamã  me  samã  honti  andhakãro  na  vijjati, 
nãham  passãmi  timiram  ekadĩpassidam  phalam. 

4405.  Catunavute  ito  kappe  yam  dĩpamadadim  tadã, 
duggatim  nãbhijãnãmi  ekadĩpassidam  phalam. 

4406.  Kilesã  jhãpitã  mayham  bhavã  sabbe  samũhatã, 
nãgo  ’va  bandhanam  chetvã  viharãmi  anãsavo. 

4407.  Svãgatam  vata  me  ãsi  buddhasetthassa  santike, 
tisso  vijjã  anuppattã  katam  buddhassa  sãsanam. 

4408.  Patisambhidã  catasso  vimokkhãpi  ca  atthime, 
chaỊabhinnã  sacchikatã  katam  buddhassa  sãsanam. 

Ittham  sudam  ãyasmã  Ekadĩpiyo  thero  imã  gãthăyo  abhãsitthãti. 

Ekadĩpiyattherassa  apadãnam  chattham. 

— 00O00-- 

417.  Ucchaiigapupphiyattherãpadãnam 

4409.  Nagare  bandhumatiyã  ahosim  mãliko  tadã, 
ucchangam  pũrayitvãna  agamam  antarãpanam. 

4410.  Bhagavã  tamhi  samaye  bhikkhusanghapurakkhato, 
mahatã  anubhãvena  niyyãti  lokanãyako. 

4411.  Disvãna  lokapajjotam  vipassim  lokatãranam, 
puppham  paggayha  ucchaủgã  buddhasettham  apũjayim. 

4412.  Ekanavute  ito  kappe  yam  pupphamabhipũjayim, 
duggatim  nãbhijãnãmi  buddhapũjãyidam  phalam. 

4413.  Kilesã  jhãpitã  mayham  bhavã  sabbe  samũhatã, 
nãgo  Va  bandhanam  chetvă  viharãmi  anãsavo. 

4414.  Svãgatam  vata  me  ãsi  buddhasetthassa  santike, 
tisso  vijjã  anuppattă  katam  buddhassa  sãsanam. 

4415.  Patisambhidã  vatasso  vimokkho  pi  ca  atthime, 
chaỊabhinnã  sacchikatã  katam  buddhassa  sãsanam. 

Ittham  sudam  ãyasmã  Ucchaủgapupphiyo  thero  imã  gãthãyo 

abhãsitthãti. 

Ucchangapupphiyattherassa  apadãnam  sattamam. 

— 00O00-- 
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4402.  Tôi  đã  làm  cho  Thiên  nhãn  được  thanh  tịnh,  tất  cả  các  hữu  đã 
được  xóa  sạch,  tất  cả  phiền  não  đã  được  cât  lìa;  điều  này  là  quả  báu  của 
một  ngọn  đèn. 

4403.  Tôi  (có  thể)  nhìn  thấy  sau  khi  đã  vượt  lên  thậm  chí  toàn  bộ  ngọn 
núi,  xuyên  qua  bức  tường,  xuyên  qua  tảng  đá;  điều  này  là  quả  báu  của 
một  ngọn  đèn. 

4404.  Đối  với  tôi  các  sự  gập  ghềnh  trở  thành  bằng  phẳng,  bóng  đen 
không  được  biết  đến,  tôi  không  nhìn  thấy  sự  tăm  tối;  điều  này  là  quả 
báu  của  một  ngọn  đèn. 

4405.  Kể  từ  khi  tôi  đã  dâng  cúng  cây  đèn  trước  đây  chín  mươi  bốn  kiếp, 
tôi  không  còn  biết  đến  khổ  cảnh;  điều  này  là  quả  báu  của  một  ngọn  đèn. 

4406.  Các  phiền  não  của  tôi  đã  được  thiêu  đốt,  tất  cả  các  hữu  đã  được 
xóa  sạch.  Sau  khi  cât  đứt  sự  trói  buộc  như  là  con  voi  đực  (đã  được  cởi 
trói),  tôi  sống  không  còn  lậu  hoặc. 

4407.  Quả  vậy,  tôi  đã  thành  công  mỹ  mãn,  đã  thành  tựu  tam  minh,  đã 
thực  hành  lời  dạy  đức  Phật  trong  sự  hiện  tiền  của  đức  Phật  tối  thượng. 

4408.  Bốn  (tuệ)  phân  tích,  tám  giải  thoát,  và  sáu  thắng  trí  đã  được  (tôi) 
đâc  chứng;  tôi  đã  thực  hành  lời  dạy  của  đức  Phật. 

Đại  đức  trưởng  lão  Ekadĩpiya'  đã  nói  lên  những  lời  kệ  này  như  thế  ấy. 
Ký  sự  ve  trưởng  lão  Ekadĩpiya  là  phan  thứ  sáu. 

--00O00-- 

417.  Ký  Sự  ve  Trưởng  Lão  Ucchangapupphiya: 

4409.  Tôi  đã  là  người  làm  tràng  hoa  ở  thành  phố  Bandhumatĩ.  Sau  khi 
chất  đầy  ở  bên  hông,  tôi  đã  đi  đến  khu  phố  chợ. 

4410.  Vào  lúc  bấy  giờ,  đức  Thế  Tôn  đấng  Lãnh  Đạo  Thế  Gian,  với  năng 
lực  lớn  lao,  dẫn  đầu  hội  chúng  tỳ  khưu  đi  ra. 

4411.  Sau  khi  nhìn  thấy  đấng  Quang  Đăng  của  thế  gian  Vipassĩ,  vị  giúp 
cho  thế  gian  vượt  qua,  tôi  đã  lấy  ra  bông  hoa  từ  bên  hông  và  đã  cúng 
dường  đến  đức  Phật  tối  thượng. 

4412.  (Kể  từ  khi)  tôi  đã  cúng  dường  bông  hoa  trước  đây  chín  mươi  mốt 
kiếp,  tôi  không  còn  biết  đến  khổ  cảnh;  điều  này  là  quả  báu  của  việc 
cúng  dường  đức  Phật. 

4413.  Các  phiền  não  của  tôi  đã  được  thiêu  đốt,  tất  cả  các  hữu  đã  được 
xóa  sạch.  Sau  khi  cât  đứt  sự  trói  buộc  như  là  con  voi  đực  (đã  được  cởi 
trói),  tôi  sống  không  còn  lậu  hoặc. 

4414.  Quả  vậy,  tôi  đã  thành  công  mỹ  mãn,  đã  thành  tựu  tam  minh,  đã 
thực  hành  lời  dạy  đức  Phật  trong  sự  hiện  tiền  của  đức  Phật  tối  thượng. 

4415.  Bốn  (tuệ)  phân  tích,  tám  giải  thoát,  và  sáu  thắng  trí  đã  được  (tôi) 
đâc  chứng;  tôi  đã  thực  hành  lời  dạy  của  đức  Phật. 

Đại  đức  trưởng  lão  Ucchangapupphiya1 2  đã  nói  lên  những  lời  kệ  này 
như  thế  ấy. 

Ký  sự  ve  trưởng  lão  Ucchangapupphiya  là  phan  thứ  bảy. 

— 00O00— 


1  Ekadipiya  nghĩa  là  “vị  liên  quan  đến  một  ( eka )  cây  đèn  ( dipa ).” 

2  Ucchangapupphỉya  nghĩa  là  “vị  mang  bông  hoa  ( puppha )  ở  hông  ( ucchaúga ).” 
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418.  Yagudayakattherapadanam 

4416.  Atithim  me  gahetvãna  agacchim  gãmakam  tadã, 
sampunnanadikam  disvã  sanghãrãmamupãgamim. 

4417.  Ãraíìnakã  dhutadharã  jhãyino  lũkhacĩvarã, 
vivekãbhiratã  dhĩrã  sangharãme  vasanti  te. 

4418.  Gati  tesam  upacchinnã  suvimuttãna  tãdinam, 
pindãya  te  na  gacchanti  oruddhanaditãya  hi. 

4419.  Pasannacitto  sumano  vedajãto  katanjalĩ, 
tandulam  me  gahetvãna  yãgudãnamadãsaham. 

4420.  Pancannam  yãgum  datvãna  pasanno  sehi  pãnihi, 
sakakammãbhiraddho  ’ham  tãvatimsamagacchaham. 

4421.  Manimayanca  me  vyamham  nibbatti  tidase  gane, 
nãrĩganehi  sahito  modãmi  vyamhamuttame. 

4422.  Tettimsakkhattum  devindo  devarajjamakãrayim, 
timsakkhattum  cakkavattĩ  mahãrajjamakãrayim. 

4423.  Padesarajjam  vipulam  gananãto  asamkhiyam, 
devaloke  manusse  vã  anubhotvă  yasam  aham. 

4424.  Pacchimabhave  sampatte  pabbajim  anagãriyain, 
saha  oropite  kese  sabbam  sampativijjhaham. 

4425.  Khayato  vayato  vã  pi  sammasanto  kalebaram, 
pure  sikkhãpadãdãnã  arahattamapãpunim. 

4426.  Sudinnam  me  dãnavaram  vãnijjam  suppayojitam, 
teneva  yãgudãnena  patto  ’mhi  acalam  padam. 

4427.  Sokam  pariddavam  vyãdhim  daratham  cittatãpanam, 
nãbhijãnãmi  uppannam  yãgudãnassidam  phalam. 

4428.  Yãgum  sanghassa  datvãna  puíìnakkhette  anuttare, 
pancãnisamse  anubhomi  aho  yãgusuyitthatã. 

4429.  Avyãdhitã  rũpavatã  khippam  dhammanisantită, 
lãbhită  annapãnassa  ãyu  pancamakam  mama. 
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418.  Ký  Sự  ve  Trưởng  Lão  Yagudayaka: 

4416.  Lúc  bấy  giờ,  sau  khi  tiếp  đãi  người  khách  của  tôi,  tôi  đã  đi  đến 
ngôi  làng  nhỏ.  Sau  khi  nhìn  thấy  con  sông  bị  tràn  ngập,  tôi  đã  đi  đến  tu 
viện  của  hội  chúng. 

4417.  Là  những  vị  chuyên  sống  ở  rừng,  thông  thạo  pháp  giũ  bỏ  (đầu 
đà),  chứng  thiền,  mặc  y  thô,  thỏa  thích  sự  độc  cư,  các  vị  trí  tuệ  ấy  sống  ở 
tu  viện  của  hội  chúng. 

4418.  Sự  đi  lại  của  các  vị  đã  được  giải  thoát  tốt  đẹp  như  thế  ấy  là  bị  gián 
đoạn.  Các  vị  ấy  không  đi  để  khất  thực  chính  vì  dòng  sông  ngăn  trở. 

4419.  Với  tâm  tịnh  tín,  với  ý  vui  mừng,  tràn  đầy  niềm  phấn  khởi,  tôi  đã 
chắp  tay  lên.  Tôi  đã  lấy  gạo  của  tôi  rồi  đã  dâng  cúng  vật  thí  là  cháo. 

4420.  Được  tịnh  tín,  tôi  đã  tự  tay  mình  dâng  cúng  cháo  đến  năm  vị. 
Được  hài  lòng  với  việc  làm  của  chính  mình,  tôi  đã  đi  đến  cõi  Đạo  Lợi. 

4421.  Và  có  cung  điện  làm  bằng  ngọc  ma-ni  dành  cho  tôi  được  tạo  ra  ở 
hội  chúng  Tam  Thập.  Được  gần  gũi  với  đám  nữ  nhân,  tôi  vui  thích  ở 
cung  điện  tuyệt  vời. 

4422.  Tôi  đã  là  vị  Chúa  của  chư  Thiên  cai  quản  Thiên  quốc  ba  mươi  ba 
lần.  Tôi  đã  là  đấng  Chuyển  Luân  Vương  cai  quản  lãnh  thổ  rộng  lớn  ba 
mươi  lần. 

4423.  Lãnh  thổ  vương  quốc  là  bao  la,  không  thể  đo  lường  bằng  phương 
diện  tính  đếm.  Ở  thế  giới  chư  Thiên  hoặc  ở  loài  người,  tôi  đều  thọ 
hưởng  danh  vọng. 

4424.  Khi  đạt  đến  cuộc  sống  cuối  cùng,  tôi  đã  xuất  gia  vào  đời  sống 
không  gia  đình.  Khi  tóc  được  cạo  bỏ,  tôi  đã  thấu  triệt  tất  cả. 

4425.  Trong  khi  biết  châc  rằng  thân  thể  là  sự  suy  tàn  hoặc  là  sự  hoại 
diệt  cũng  thế,  tôi  đã  thành  tựu  phẩm  vị  A-la-hán  trước  việc  thọ  trì  điều 
học. 

4426.  Sự  bố  thí  cao  quý  của  tôi  đã  được  bố  thí  tốt  đẹp,  việc  đổi  trao  đã 
được  gân  liền  tốt  đẹp.  Do  chính  việc  dâng  cúng  cháo  ấy,  tôi  đã  đạt  đến 
vị  thế  Bất  Động. 

4427.  Tôi  không  biết  đến  sự  sầu  muộn,  sự  than  vãn,  sự  bệnh  tật,  sự  lo 
lẳng,  sự  bực  bội  của  tâm  đã  được  sanh  khởi;  điều  này  là  quả  báu  của 
việc  dâng  cúng  cháo. 

4428.  Sau  khi  dâng  cúng  cháo  ở  Phước  Điền  vô  thượng  của  hội  chúng, 
tôi  thọ  hưởng  năm  điều  lợi  ích.  Ôi  tính  chất  đã  được  hiến  dâng  tốt  đẹp 
của  món  cháo! 

4429.  Sự  không  bị  bệnh,  có  sâc  đẹp,  chuyên  chú  vào  Giáo  Pháp,  đạt 
được  cơm  nước,  tuổi  thọ  là  điều  (lợi  ích)  thứ  năm  đối  với  tôi. 
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4430.  Yo  koci  vedam  janayam  sanghe  yagum  dadeyya  so, 
imãni  pancathãnãni  patiganheyya  pandito.1 

4431.  Timsa  kappasahassamhi  yam  dãnamadadim  tadã, 
duggatim  nãbhijãnãmi  yãgudãnassidam  phalam. 

4432.  Kilesã  jhãpitã  mayham  bhavã  sabbe  samũhatã, 
nãgo  ’va  bandhanam  chetvã  viharãmi  anãsavo. 

4433-  Svãgatam  vata  me  ãsi  buddhasetthassa  santike, 
tisso  vijjã  anuppattă  katam  buddhassa  sãsanam. 

4434.  Patisambhidã  catasso  vimokkhã  pi  ca  atthime, 
chaỊabhinnã  sacchikatã  katam  buddhassa  sãsanam. 

Ittham  sudam  ãyasmã  Yãgudãyako  thero  imã  gãthăyo  abhãsitthãti. 

Yãgudãyakattherassa  apadãnam  atthamam. 

— 00O00— 

419.  Patthodanadãyakatthepãpadãnam 

4435.  Vanacãri  pure  ãsim  satatam  vanakammiko, 
patthodanam  gahetvãna  kammantam  agamãsaham. 

4436.  Tatthaddasãsim  sambuddham  sayambhum  aparặjitam, 
vanã  pindãya  nikkhantam  disvã  cittarn  pasãdayim. 

4437.  Parakammãyane  yutto  punnanca  me  na  vijjati, 
ayam  patthodano  atthi  bhojayissãmimam2  munim. 

4438.  Patthodanam  gahetvãna  sayambhussa  adãsaham, 
mama  nijjhãyamãnassa  paribhunji  tadã  muni. 

4439.  Tena  kammena  sukatena  cetanãpanidhĩhi  ca, 
jahitvã  mãnusam  deham  tãvatimsam  agacchaham. 

4440.  Chattimsakkhattum  devindo  deverajjamakãrayim, 
tettimsakkhattmn  rậjã  ca  cakkavattĩ  ahosaham. 

4441.  Padesarajjam  vipulam  gananãto  asankhiyam, 
sukhito  yasavã  homi  patthodanassidam  phalam. 

4442.  Bhavãbhave  samsaranto  labhãmi  amitam  dhanam, 
bhoge  me  ũnatã  natthi  patthodanassidam  phalam. 


1  Karanĩyam  katam  sabbam  bhavã  ugghãtită  mayã, 
sabbãsavã  parikkhĩnã  natthi  dãni  punabbhavo. 

So  aham  vicarissămi  gãmã  gãmam  purã  puram, 
namassamãno  sambuddham  dhammassa  ca  sudhammatam  -  Ma. 

2  bhojayissãmaham  -  Sĩ  Mu. 


82 


Tiểu  Bộ  Kinh  -  Thánh  Nhân  Ký  Sự  2 


Phẩm  Bhaddali 


4430.  Bất  cứ  người  nào  trong  khi  sanh  khởi  niềm  phấn  khởi,  người  ấy 
nên  dâng  cúng  cháo  đến  hội  chúng.  Là  bậc  trí  tuệ,  (người  ấy)  có  thể 
nhận  lãnh  năm  điều  này. 1 

4431.  Kể  từ  khi  tôi  đã  dâng  cúng  vật  thí  trước  đây  ba  mươi  ngàn  kiếp, 
tôi  không  còn  biết  đến  khổ  cảnh;  điều  này  là  quả  báu  của  việc  dâng 
cúng  cháo. 

4432.  Các  phiền  não  của  tôi  đã  được  thiêu  đốt,  tất  cả  các  hữu  đã  được 
xóa  sạch.  Sau  khi  cắt  đứt  sự  trói  buộc  như  là  con  voi  đực  (đã  được  cởi 
trói),  tôi  sống  không  còn  lậu  hoặc. 

4433-  Quả  vậy,  tôi  đã  thành  công  mỹ  mãn,  đã  thành  tựu  tam  minh,  đã 
thực  hành  lời  dạy  đức  Phật  trong  sự  hiện  tiền  của  đức  Phật  tối  thượng. 
4434.  Bốn  (tuệ)  phân  tích,  tám  giải  thoát,  và  sáu  thắng  trí  đã  được  (tôi) 
đâc  chứng;  tôi  đã  thực  hành  lời  dạy  của  đức  Phật. 

Đại  đức  trưởng  lão  Yãgudãyaka2  đã  nói  lên  những  lời  kệ  này  như  thế  ấy. 

Ký  sự  ve  trưởng  lão  Yãgudãyaka  là  phan  thứ  tám. 

— 00O00— 

419.  Ký  Sự  ve  Trưởng  Lão  Patthodanadãyaka: 

4435-  Trước  đây,  tôi  đã  là  người  đi  rừng,  thường  xuyên  làm  việc  ở  trong 
rừng.  Sau  khi  cầm  lấy  gói  cơm,  tôi  đã  đi  làm  công  việc. 

4436.  Ở  nơi  ấy,  tôi  đã  nhìn  thấy  bậc  Toàn  Giác,  đấng  Tự  Chủ,  bậc  không 
bị  đánh  bại.  Sau  khi  nhìn  thấy  Ngài  đang  từ  rừng  đi  ra  để  khất  thực,  tôi 
đã  làm  cho  tâm  được  tịnh  tín. 

4437.  Bị  vướng  bận  trong  sự  quán  xuyến  công  việc  của  người  khác,  và 
phước  báu  của  tôi  là  không  được  biết  đến.  Có  gói  cơm  này,  tôi  sẽ  chăm 
lo  bữa  ăn  cho  bậc  Hiền  Trí. 

4438.  Khi  ấy,  tôi  đã  cầm  lấy  gói  cơm  và  đã  dâng  cúng  đến  đấng  Tự  Chủ. 
Trong  khi  tôi  đang  suy  tư,  bậc  Hiền  Trí  đã  thọ  dụng  (gói  cơm). 

4439.  Do  nghiệp  ấy  đã  được  thực  hiện  tốt  đẹp  và  do  các  nguyện  lực  của 
tác  ý,  sau  khi  từ  bỏ  thân  nhân  loại  tôi  đã  đi  đến  cõi  trời  Đạo  Lợi. 

4440.  Tôi  đã  là  vị  Chúa  của  chư  Thiên  cai  quản  Thiên  quốc  ba  mươi  sáu 
lần.  Tôi  đã  là  đấng  Chuyển  Luân  Vương  ba  mươi  ba  lần. 

4441.  Lãnh  thổ  vương  quốc  là  bao  la,  không  thể  đo  lường  bâng  phương 
diện  tính  đếm.  Tôi  được  sung  sướng  có  danh  vọng;  điều  này  là  quả  báu 
của  gói  cơm. 

4442.  Trong  khi  luân  hồi  ở  cõi  này  cõi  khác,  tôi  đạt  được  tài  sản  không 
ước  lượng  được,  tôi  không  có  sự  thiếu  hụt  về  của  cải;  điều  này  là  quả 
báu  của  gói  cơm. 


1  Ở  các  Tạng  Miến,  Thái,  Anh  có  thêm  2  câu  kệ  (4  dòng).  Không  thêm  vào  vì  ý  nghĩa 
không  có  gì  đặc  biệt. 

2  Yãgudăyaka  nghĩa  là  “vị  dâng  cúng  ( dãyaka )  cháo  ( yăgu ).” 
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Metteyyavaggo 


4443.  Nadisotapatibhaga  bhoga  nibbattare  mama, 
parimetum  na  sakkomi  patthodanassidam  phalam. 

4444.  Imam  khãda  imam  bhunja  imamhi  sayane  saya, 
tenãham  sukhito  homi  patthodanassidam  phalam. 

4445.  Catunavute  ito  kappe  yam  dãnamadadim  tadã, 
duggatim  nãbhijãnãmi  pathodanassidam  phalam. 

4446.  Kilesã  jhãpitã  mayham  bhavã  sabbe  samũhatã, 
nãgo  ’va  bandhanam  chetvã  viharãmi  anãsavo. 

4447.  Svãgatam  vata  me  ãsi  buddhasetthassa  santike, 
tisso  vijjã  anuppattă  katam  buddhassa  sãsanam. 

4448.  Patisambhidã  catasso  vimokkhãpi  ca  atthime, 
chaỊabhiníìã  sacchikatã  katam  buddhassa  sãsanam. 

Ittham  sudam  ãyasmã  Patthodanadãyako  thero  imã  gãthãyo 

abhãsitthãtĩ. 

Patthodanadãyakattherassa  apadãnam  navamam. 

--00O00— 

420.  Mancadãyakattherãpadãnam 

4449.  Parinibbute  kãrunike  siddhatthe  lokanãyake, 
vitthãrite  pãvacane  devamãnusasakkate. 

4450.  Candãlo  ãsaham  tattha  ãsandipĩthakãrako, 
tena  kammena  jĩvãmi  tena  posemi  dãrake. 

4451.  Ãsandim  sukatam  katvã  pasanno  sehi  pãnihi, 
sayamevupagantvãna  bhikkhusanghass’  adãsaham. 

4452.  Tena  kammena  sukatena  cetanãpanidhĩhi  ca, 
jahitvã  mãnusam  deham  tãvatimsamagacchaham. 

4453.  Devalokagato  santo  modãmi  tidasaiìgane, 1 
sayanãni  mahagghãni  nibbattanti  yadicchakam. 

4454.  Pannãsakkhattum  devindo  devarajjamakãrayim, 
asĩtikkhattum  rặjã  ca  cakkavattĩ  ahosaham. 

4455.  Padesarajjam  vipulam  gananãto  asankhiyam, 
sukhito  yasavã  homi  mancadãnissidam  phalam. 

4456.  Devalokã  cavitvãna  emi  ce  mãnusam  bhavam, 
mahãrahã  susayanã  sayameva  bhavanti  me. 


1  tidase  gane  -  Ma,  Sya. 
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4443.  Các  của  cải  được  sanh  lên  cho  tôi  tương  đương  với  dòng  nước  của 
con  sông,  tôi  không  thể  nào  đo  lường;  điều  này  là  quả  báu  của  gói  cơm. 
444.  “Ngươi  hãy  nhai  món  này,  hãy  ăn  món  này,  hãy  nằm  ở  chiếc 
giường  này,”  vì  thế  tôi  được  sung  sướng;  điều  này  là  quả  báu  của  gói 
cơm. 

4445.  Kể  từ  khi  tôi  đã  dâng  cúng  vật  thí  trước  đây  chín  mươi  bốn  kiếp, 
tôi  không  còn  biết  đến  khổ  cảnh;  điều  này  là  quả  báu  của  gói  cơm. 

4446.  Các  phiền  não  của  tôi  đã  được  thiêu  đốt,  tất  cả  các  hữu  đã  được 
xóa  sạch.  Sau  khi  cât  đứt  sự  trói  buộc  như  là  con  voi  đực  (đã  được  cởi 
trói),  tôi  sống  không  còn  lậu  hoặc. 

4447.  Quả  vậy,  tôi  đã  thành  công  mỹ  mãn,  đã  thành  tựu  tam  minh,  đã 
thực  hành  lời  dạy  đức  Phật  trong  sự  hiện  tiền  của  đức  Phật  tối  thượng. 

4448.  Bốn  (tuệ)  phân  tích,  tám  giải  thoát,  và  sáu  thâng  trí  đã  được  (tôi) 
đâc  chứng;  tôi  đã  thực  hành  lời  dạy  của  đức  Phật. 

Đại  đức  trưởng  lão  Patthodanadãyaka1  đã  nói  lên  những  lời  kệ  này 
như  thế  ấy. 

Ký  sự  ve  trưởng  lão  Patthodanadãyaka  là  phan  thứ  chín. 

— 00O00— 

420.  Ký  Sự  ve  Trưởng  Lão  Mancadãyaka: 

4449.  Khi  đấng  Bi  Mẫn,  bậc  Lãnh  Đạo  Thế  Gian  Siddhattha  đã  viên  tịch 
Niết  Bàn,  khi  Phật  Ngôn  đã  được  phổ  biến,  được  tôn  kính  bởi  chư  Thiên 
cùng  nhân  loại. 

4450.  Tại  nơi  ấy,  tôi  đã  là  người  giai  cấp  hạ  tiện,  là  người  làm  ghế  dài  và 
ghế  đẩu.  Tôi  sinh  sống  bầng  công  việc  ấy.  Nhờ  thế,  tôi  nuôi  dưỡng  các 
đứa  trẻ. 

4451.  Được  tịnh  tín,  tôi  đã  tự  tay  mình  làm  xong  chiếc  ghế  dài  khéo 
được  hoàn  tất.  Rồi  tôi  đã  đích  thân  đi  đến  và  đã  dâng  cúng  đến  hội 
chúng  tỳ  khưu 

4452.  Do  nghiệp  ấy  đã  được  thực  hiện  tốt  đẹp  và  do  các  nguyện  lực  của 
tác  ý,  sau  khi  từ  bỏ  thân  nhân  loại  tôi  đã  đi  đến  cõi  trời  Đạo  Lợi. 

4453-  Được  đi  đến  thế  giới  của  chư  Thiên,  tôi  vui  thích  ở  cõi  trời  Tam 
Thập.  Các  giường  nằm  có  giá  trị  lớn  lao  được  sanh  lên  theo  như  ước 
muốn. 

4454.  Tôi  đã  là  vị  Chúa  của  chư  Thiên  cai  quản  Thiên  quốc  năm  mươi 
lần.  Tôi  đã  là  đấng  Chuyển  Luân  Vương  tám  mươi  lần. 

4455.  Lãnh  thổ  vương  quốc  là  bao  la,  không  thể  đo  lường  bâng  phương 
diện  tính  đếm.  Tôi  được  sung  sướng  có  danh  vọng;  điều  này  là  quả  báu 
của  việc  dâng  cúng  chiếc  giường. 

4456.  Sau  khi  mệnh  chung  từ  thế  giới  chư  Thiên,  nếu  tôi  đi  đến  cõi 
nhân  loại,  các  chiếc  giường  xinh  đẹp  vô  cùng  giá  trị  tự  chính  chúng  hiện 
ra  cho  tôi. 


1  Patthodanadayaka  nghĩa  là  “vị  dâng  cúng  ( dayaka )  gói  ( pattha )  cơm  ( odana ).” 


85 


Khuddakanikaye  ApadanapaỊi  2 


Sakimsammajjakavaggo 


445 7.  Ayam  pacchimako  mayham  carimo  vattate  bhavo, 
ajjãpi  sayane  kãle1  sayanam  upatitthati. 

4458.  Catunavute  ito  kappe  yam  dãnamaddim  tadã, 
duggatim  nãbhijãnãmi  mancadãnassidam  phalam. 

4459.  Kilesã  jhãpitã  mayham  bhavã  sabbe  samũhată, 
nãgo  Va  bandhanam  chetvã  viharãmi  anãsavo. 

4460.  Svãgatam  vata  me  ãsi  buddhasetthassa  santike, 
tisso  vijjã  anuppattă  katam  buddhassa  sãsanam. 

4461.  Patisambhidã  catasso  vimokkhãpi  ca  atthime, 
chaỊabhinnã  sacchikatã  katam  buddhassa  sãsanam. 

Ittham  sudam  ãyasmã  Mancadãyako  thero  imã  găthăyo 

abhãsitthãti. 

Mancadãyakattherassa  apadãnam  dasamam. 

--00O00-- 

Uddãnam 

• 

Bhaddãlĩ  ekachatto  ca  tinasũlo  ca  mamsado, 

nãgapallaviko  dĩpĩ  ucchangĩ  yãgudãyako. 

Patthodanĩ  mancadado  gãthăyo  ganitã  ciha, 

dvesatăni  ca  gãthãnam  gãthă  cekã  taduttarim.2 

Bhaddãlivaggo  dvãcattãỊisatimo. 

— 00O00-- 

XLIII.  SAKIMSAMMAJJAKAVAGGO 

421.  s a ki IỊ1S a m ni ajj a k a tt li e rã p a d ã n a  111 

4462.  Vipassino  bhagavato  pãtalim  bodhimuttamam, 
disvãva  tam  pãdapaggam  tattha  cittam  pasãdayim. 

4463.  Sammajjanim  gahetvãna  bodhim  sammajji  tã  va  de, 
sammajjitvãna  tam  bodhim  avandim  pătalim  aham. 

4464.  Tattha  cittam  pasãdetvã  sire  katvãna  anjalim, 
namassamãno  tam  bodhim  gacchim  patikũtĩ3  aham. 

4465.  Cãrimaggena4  gacchãmi  saranto  bodhimuttamam, 
ajagaro  mam  pĩỊesi  ghorarũpo  mahãbalo. 


1  sayanakăle  -  Syã. 

2  Asmim  vagge  dissamãnagãthãnam, 
ganană  ekasatacatunavutĩti  pannãyati. 

3  patikutim  -  Ma,  Syă,  PTS.  4  tãdimaggena  -  Ma. 


Tiểu  Bộ  Kinh  -  Thánh  Nhân  Ký  Sự  2 


Phẩm  Sakimsammajjaka 


445 7.  Lần  sau  cùng  này  của  tôi  là  sự  hiện  hữu  cuối  cùng  trong  sự  luân 
chuyển.  Thậm  chí  hôm  nay  cũng  là  thời  điểm  của  chiếc  giường,  có  chiếc 
giường  hiện  diện. 

4458.  Kể  từ  khi  tôi  đã  dâng  cúng  vật  thí  trước  đây  chín  mươi  bốn  kiếp, 
tôi  không  còn  biết  đến  khổ  cảnh;  điều  này  là  quả  báu  của  việc  dâng 
cúng  chiếc  giường. 

4459-  Các  phiền  não  của  tôi  đã  được  thiêu  đốt,  tất  cả  các  hữu  đã  được 
xóa  sạch.  Sau  khi  cât  đứt  sự  trói  buộc  như  là  con  voi  đực  (đã  được  cởi 
trói),  tôi  sống  không  còn  lậu  hoặc. 

4460.  Quả  vậy,  tôi  đã  thành  công  mỹ  mãn,  đã  thành  tựu  tam  minh,  đã 
thực  hành  lời  dạy  đức  Phật  trong  sự  hiện  tiền  của  đức  Phật  tối  thượng. 

4461.  Bốn  (tuệ)  phân  tích,  tám  giải  thoát,  và  sáu  thắng  trí  đã  được  (tôi) 
đâc  chứng;  tôi  đã  thực  hành  lời  dạy  của  đức  Phật. 

Đại  đức  trưởng  lão  Mancadãyaka1  đã  nói  lên  những  lời  kệ  này  như 
thế  ấy. 

Ký  sự  ve  trưởng  lão  Mancadãyaka  là  phan  thứ  mười. 

— 00O00— 

Phan  Tóm  Lược: 

Vị  Bhaddãli,  vị  (dâng)  một  chiếc  lọng,  vị  Tinasũla,  vị  dâng  cúng  thịt,  vị 
(dâng)  chồi  non  cây  nãga,  vị  có  ngọn  đèn,  vị  có  (bông  hoa)  ở  bên  hông, 
vị  dâng  cúng  cháo,  vị  có  gói  cơm,  vị  dâng  cúng  chiếc  giường.  Và  các  câu 
kệ  được  tính  đếm  ở  đây  là  hai  trăm  câu  kệ  và  một  câu  kệ  được  thêm  vào 
đồ. 

Phầm  Bhaddãli  là  phẩm  thứ  bôn  mươi  hai. 

--00O00— 


XLIII.  PHÂM  SAKIMSAMMAJJAKA: 

• 

421.  Ký  Sự  ve  Trưởng  Lão  Sakhnsammajjaka: 

4462.  Đối  với  đức  ThếTôn  Vipassĩ,  cây  Pãtalĩ  là  (tên  của)  cội  cây  Bồ  Đề 
tối  thượng.  Sau  khi  nhìn  thấy  cội  cây  cao  cả  ấy  tôi  đã  khiến  tâm  được 
tịnh  tín. 

4463.  Sau  khi  cầm  lấy  cái  chổi,  tôi  đã  quét  cội  Bồ  Đề  liền  khi  ấy.  Sau  khi 
quét  cội  BỒ  Đề  ấy,  tôi  đã  đảnh  lễ  cây  Pãtalĩ. 

4464.  Tại  nơi  ấy,  sau  khi  làm  cho  tâm  được  tịnh  tín  tôi  đã  chắp  tay  lên  ở 
đầu,  trong  khi  tôn  kính  cội  Bồ  Đề  ấy  tôi  đã  khom  mình  bước  đi. 

4465.  Trong  khi  tưởng  nhớ  đến  cội  cây  Bồ  Đề  tối  thượng,  tôi  bước  đi  ở 
lối  đi  bộ.  Có  con  trăn  có  hình  dáng  khủng  khiếp,  có  sức  mạnh  lớn  lao  đã 
bức  hiếp  tôi. 


1  Mancadayaka  nghĩa  là  “vị  dâng  cúng  ( dayaka )  chiếc  giường  ( maiĩca ).” 
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Sakimsammajjakavaggo 


4466.  Asanne  me  katam  kammam  phalena  tosayi  mamam, 
kaỊebaram1  me  gilati  devaloke  ramãmaham. 

4467.  Anãvilam  mama  cittam  visuddham  pandaram  sadã, 
sokasallam  na  jãnãmi  cittasantãpanam  mama. 

4468.  Kuttham  gando  kilãso  ca  apamãro  vitacchikã, 
daddu  kandu  ca  me  natthi  phalam  sammajjane  idam.2 

4469.  Soko  ca  paridevo  ca  hadaye  me  na  vijjati, 
abhantam  ựjukam  cittam  phalam  sammajjane  idam. 

4470.  Samãdhĩsu  na  sajjãmi3  visadam  hoti  mãnasam, 
yam  yam  samãdhimicchãmi  so  so  sampajjate  mama.4 

4471.  Rajanĩye  na  rajjãmi  atho  dosaniyesu  ca,5 
mohanĩye  na  muyhãmi  phalam  sammajjane  idam. 

4472.  Ekanavute  ito6  kappe  yam  kammamakarim  tadã, 
duggatim  nãbhijãnãmi  phalam  sammajjane  idam. 

4473.  Kilesã  jhãpitã  mayham  bhavã  sabbe  samũhatã, 
nãgo  Va  bandhanam  chetvã  viharãmi  anãsavo. 

4474.  Svãgatam  vata  me  ãsi  buddhasetthassa  santike, 
tisso  vijjã  anuppattã  katam  buddhassa  sãsanam. 

4475.  Patisambhidã  catasso  vimokkhã  pi  ca  atthime, 
chaỊabhiníĩã  sacchikatã  katam  buddhassa  sãsanam. 

Ittham  sudam  ãyasmã  Sakimsammajjako  thero  imã  găthãyo 

abhãsitthãti. 

Sakimsammajjakattherassa  apadãnam  pathamam. 

— 00O00-- 

422.  Ekadussadãyakattherãpadãnam 

4476.  Nagare  hamsavatiyã  ahosim  tinahãrako, 
tinahãrena  jĩvãmi  tena  posemi  dãrake. 

4477.  Padumuttaro  nãma  jino  sabbadhammãna  pãragũ, 
tamandhakãram  nãsetvă  uppajji  lokanãyako. 


1  kaỊevaram  -  Ma.  5  dussaniyesu  ca  -  Ma. 

2  sammajjanãyidam  -  Ma,  Syã,  PTS.  6  ekanavutito  -  Ma. 

3  na  majjãmi  -  Ma;  samãdhim  puna  pajjãmi  -  Syă. 

4  sampajjaye  -  Sĩ  Mu;  sampajjate  mamam  -  Ma. 
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4466.  Hành  động  đã  được  tôi  làm  trong  lúc  gần  đây  đã  khiến  cho  tôi 
được  vui  lòng  với  kết  quả.  Con  trăn  nuốt  chửng  lấy  thân  hình  của  tôi,  và 
tôi  sướng  vui  ở  thế  giới  chư  Thiên. 1 

4467.  Tâm  của  tôi  không  bị  chộn  rộn,  luôn  luôn  tinh  khiết,  trong  trâng. 
Tôi  không  còn  biết  đến  mũi  tên  sầu  muộn  (và)  sự  bực  bội  ở  tâm  của  tôi. 

4468.  Bệnh  cùi,  bệnh  mụt  nhọt,  bệnh  chàm,  bệnh  động  kinh,  bệnh  ghẻ, 
bệnh  lở  loét,  và  bệnh  ngứa  không  có  ở  tôi;  điều  này  là  quả  báu  của  việc 
quét. 

4469.  Sự  sầu  muộn  và  sự  than  vãn  ở  trong  trái  tim  của  tôi  là  không 
được  biết  đến,  tâm  không  bị  cong  quẹo,  được  ngay  thẳng;  điều  này  là 
quả  báu  của  việc  quét. 

4470.  Tôi  không  vị  vướng  mắc  ở  các  tầng  định,  tâm  ý  được  tự  tín.  Tôi 
muốn  bất  cứ  tầng  định  nào,  chính  tầng  định  ấy  tự  đạt  đến  cho  tôi. 

4471.  Tôi  không  say  đấm  ở  điều  quyến  rũ  và  các  sự  việc  xấu  xa,  tôi 
không  bị  mê  muội  ở  điều  ngu  xuẩn;  điều  này  là  quả  báu  của  việc  quét. 

4472.  Kể  từ  khi  tôi  đã  thực  hiện  việc  làm  trước  đây  chín  mươi  mốt  kiếp, 
tôi  không  còn  biết  đến  khổ  cảnh;  điều  này  là  quả  báu  của  việc  quét. 

4473.  Các  phiền  não  của  tôi  đã  được  thiêu  đốt,  tất  cả  các  hữu  đã  được 
xóa  sạch.  Sau  khi  cât  đứt  sự  trói  buộc  như  là  con  voi  đực  (đã  được  cởi 
trói),  tôi  sống  không  còn  lậu  hoặc. 

4474.  Quả  vậy,  tôi  đã  thành  công  mỹ  mãn,  đã  thành  tựu  tam  minh,  đã 
thực  hành  lời  dạy  đức  Phật  trong  sự  hiện  tiền  của  đức  Phật  tối  thượng. 

4475.  Bốn  (tuệ)  phân  tích,  tám  giải  thoát,  và  sáu  thắng  trí  đã  được  (tôi) 
đâc  chứng;  tôi  đã  thực  hành  lời  dạy  của  đức  Phật. 

Đại  đức  trưởng  lão  Sakimsammajjaka2  đã  nói  lên  những  lời  kệ  này 
như  thế  ấy. 

Ký  sự  ve  trưởng  lão  Sakimsammajjaka  là  phan  thứ  nhất. 

— 00O00-- 

422.  Ký  Sự  ve  Trưởng  Lão  Ekadussadãyaka: 

4476.  Tôi  đã  là  người  gánh  cỏ  ở  thành  phố  Hamsavatĩ.  Tôi  sinh  sống 
bâng  việc  gánh  cỏ.  Nhờ  thế,  tôi  nuôi  dưỡng  các  đứa  trẻ.3 

4477.  Đấng  Chiến  Thắng  tên  Padumuttara,  bậc  thông  suốt  về  tất  cả  các 
pháp,  đấng  Lãnh  Đạo  Thế  Gian,  sau  khi  xua  đi  điều  tăm  tối  ấy  đã  hiện 
khởi. 


1  Vị  này  đã  bị  con  trăn  giết  chết  và  đã  được  sanh  lên  cõi  trời  liền  tức  thì. 

2  Sakirnsammajjaka  nghĩa  là  “vị  một  lần  ( sakirn )  quét  tước  ( sammajjaka ).” 

3  Ký  sự  này  tương  tợ  như  ký  sự  334,  Apadãna  -  Thánh  Nhân  Ký  Sự,  tập  I  (Tam  Tạng 
Pãĩi  -  Việt  tập  39). 
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4478.  Sake  ghare  nisiditva  evam  cintesi  tavade, 
buddho  loke  samuppanno  deyyadhammo  na  vijjati. 

4479.  Idam  me  sãtakam  ekam  natthi  me  koci  dãyako, 
dukkho  nirayasamphasso  ropayissãmi  dakkhinam. 

4480.  Evãham  cintayitvãna  sakam  cittam  pasãdayim, 
ekam  dussam  gahetvãna  buddhasetthassadãsaham. 

4481.  Ekadussam  daditvãna  ukkutthim  sampavattayim, 
yadi  buddho  tvam  vĩra  tãrehi  mam  mahãmuni. 

4482.  Padumuttaro  lokavidũ  ãhutĩnam  patiggaho, 
mama  dãnam  pakittento  akã  me  anumodanam: 

4483.  “Iminã  ekadussena  cetanãpanidhĩhi  ca, 
kappasatasahassãni  vinipãtam  na  gacchasi. 

4484.  Chattimsakkhattum  devindo  devarajjam  karissasi, 
tettimsakkhattmn  rậjã  ca  cakkavattĩ  bhavissasi. 

4485.  Padesarajjam  vipulam  gananãto  asankhiyam, 
devaloke  manusse  vã  samsaranto  tuvam  bhave. 


4486.  Rupava  gunasampanno  anavakkantadehava, 
akkhobham  amitam  dussam  labhissasi  yadicchakam.” 

4487.  Idam  vatvãna  sambuddho  jalajuttamanãyako, 
nabham  abbhuggamĩ  dhĩro  hamsarậjã’va  ambare. 

4488.  Yam  yam  yonupapajjãmi  devattarn  atha  mãnusam, 
bhoge  me  ũnată  natthi  ekadussassidam  phalam. 

4489.  Paduddhãre  paduddhãre  dussam  nibbattate  mama, 
hetthã  dussamhi  titthămi  uparicchadanam  mama. 

4490.  CakkavãỊamupãdãya  sakãnanam  sapabbatam, 
icchamãno  caham  ajja  dussehacchãdayeyya  tam. 

4491.  Teneva  ekadussena  samsaranto  bhavãbhave, 
suvannavanno  hutvãna  samsarãmi  bhavãbhave. 
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4478.  Sau  khi  ngồi  xuống  tại  ngôi  nhà  của  chính  mình,  tôi  đã  tức  thời 
suy  nghĩ  như  vầy:  “Đức  Phật  đã  hiện  khởi  ở  thế  gian  mà  vật  xứng 
đáng  để  dâng  cúng  không  được  tìm  thấy. 

4479.  Đây  là  tăm  vải  choàng  duy  nhất  của  ta.  Ta  không  có  gì  để  trở 
thành  người  thí  chủ.  Việc  tiếp  xúc  với  địa  ngục  là  khổ  sở.  Ta  sẽ  ươm 
trồng  vạt  cúng  dường.” 

4480.  Sau  khi  suy  nghĩ  như  thế,  tôi  đã  làm  cho  tâm  của  mình  được  tịnh 
tín.  Tôi  đã  cầm  lấy  tấm  vải  độc  nhất  và  đã  dâng  cúng  đến  đức  Phật  tối 
thượng. 


4481.  Sau  khi  dâng  cúng  tấm  vải  độc  nhất,  tôi  đã  thốt  lớn  tiếng  rằng: 
“Bạch  đăng  Anh  Hùng,  bậc  Đại  Hĩên  Trí,  nếu  Ngài  là  vị  Phật  xỉn  Ngài 
hãy  giúp  con  vượt  qua.” 

4482.  Đấng  Hiểu  Biết  Thế  Gian  Padumuttara,  vị  thọ  nhận  các  vật  hiến 
cúng,  trong  khi  tán  dương  vật  dâng  cúng  của  tôi,  đã  nói  lời  tùy  hỷ  đến 
tôi  rằng: 

4483.  “Do  tăm  vải  độc  nhất  này  và  do  các  nguyện  lực  của  tác  ý,  ngươi 
(sẽ)  không  đi  đêh  đọa  xứ  trong  một  trăm  ngàn  kiếp. 

4484.  Ngươi  sẽ  là  vị  Chúa  của  chư  Thiên  cai  quản  Thiên  quốc  ba  mươi 
sáu  lan  và  sẽ  là  đấng  Chuyển  Luân  Vương  ba  mươi  ba  lan. 

4485.  Lãnh  thổ  vương  quốc  là  bao  la,  không  thể  đo  lường  bằng 
phương  diện  tính  đêm.  Trong  khi  luân  hồi  ngươi  sẽ  hiện  hữu  ở  thế 
giới  chư  Thiên  hoặc  ở  loài  người. 

4486.  Có  sắc  đẹp,  hội  đủ  đức  hạnh,  có  thân  hình  không  bị  kém  sút, 
ngươi  sẽ  đạt  được  vải  vóc  không  bị  suy  suyển,  không  thể  ước  lượng, 
theo  như  ước  muôn.” 


4487.  Sau  khi  nói  điều  này,  bậc  Toàn  Giác,  đấng  Lãnh  Đạo 
Padumuttara,  bậc  trí  tuệ  đã  bay  lên  không  trung  như  là  chim  thiên  nga 
chúa  ở  trên  bầu  trời. 

4488.  Nơi  chốn  nào  tôi  đi  tái  sanh  dầu  là  bản  thể  Thiên  nhân  hay  nhân 
loại,  tôi  không  có  sự  thiếu  hụt  về  của  cải;  điều  này  là  quả  báu  của  một 
tấm  vải. 

4489.  Vải  vóc  hiện  ra  cho  tôi  theo  mỗi  lần  giở  lên  của  bước  chân.  Tôi 
đứng  trên  tấm  vải  ở  bên  dưới,  có  tấm  che  ở  phía  trên  cho  tôi. 

4490.  Và  trong  ngày  hôm  nay,  nếu  muốn  tôi  có  thể  che  phủ  bâng  các 
loại  vải  vóc  đối  với  bầu  vũ  trụ  có  cả  rừng  rậm  cùng  với  núi  non. 

4491.  Nhờ  vào  chỉ  một  tấm  vải  ấy,  trong  khi  luân  hồi  ở  cõi  này  cõi  khác 
tôi  có  được  màu  da  vàng  chói,  rồi  tôi  luân  hồi  ở  cõi  này  cõi  khác. 
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4492.  Vipakam  ekadussassa  najjhagam  katthacikkhayam, 
ayam  me  antimã  jãti  vipaccati  idhãpi  me. 

4493.  Satasahasse  ito  kappe  yam  dussamadadim  tadã, 
duggatim  nãbhijãnãmi  ekadussassidam  phalam. 

4494.  Kilesã  jhãpitã  mayham  bhavã  sabbe  samũhatã, 
nãgo  Va  bandhanam  chetvã  viharãmi  anãsavo. 

4495.  Svãgatam  vata  me  ãsi  buddhasetthassa  santike, 
tisso  vijjã  anuppattă  katam  buddhassa  sãsanam. 

4496.  Patisambhidã  catasso  vimokkhã’pi  ca  atthime, 
chaỊabhinnã  sacchikatã  katam  buddhassa  sãsanam. 

Ittham  sudam  ãyasmã  Ekadussadãyako  thero  imã 

abhăsitthãti. 

Ekadussadãyakattherassa  apadãnam  dutiyam. 

— 00O00-- 

423.  Ekãsanadãyakattherãpadãnam 

4497.  Himavantassa  avidũre  gosito  nãma  pabbato, 
assamo  sukato  mayham  pannasãlã  sumãpitã. 

4498.  Nãrado  iti  nãmena  kassapo  iti  mam  vidũ, 
suddhimaggam  gavesanto  vasãmi  gosite  tadã. 

4499.  Padumuttaro  nãma  jino  sabbadhammãna  pãragũ, 
vivekakãmo  sambuddho  ãgacchi  anilanjasã. 

4500.  Vanagge  gacchamãnassa  disvã  ramsim  mahesino, 
katthamancam  pannapetvă  ajinanca  apattharim. 

4501.  Ãsanam  pannapetvãna  sire  katvãna  anjalim, 
somanassam  pavedetvã  idam  vacanamabravim: 

4502.  Sallakatto  mahãvĩra  ãturãnam  tikicchako, 
mamam  rogaparetassa  tikiccham  dehi  nãyaka. 

4503.  Kallatthikã  ye  passanti  buddhasettha  tuvam  mune, 
dhuvatthasiddhim  papponti  etesam  jajjaro  bhavo. 


gathayo 
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4492.  Quả  thành  tựu  của  một  tấm  vải  đã  không  đi  đến  sự  hư  hoại  ở  bất 
cứ  nơi  đâu.  Đây  là  lần  sanh  sau  cùng  của  tôi,  (quả  thành  tựu  ấy)  được 
chín  muồi  cho  tôi  ở  ngay  cả  nơi  đây. 

4493.  Kể  từ  khi  tôi  đã  dâng  cúng  tấm  vải  trước  đây  một  trăm  ngàn  kiếp, 
tôi  không  còn  biết  đến  khổ  cảnh;  điều  này  là  quả  báu  của  một  tấm  vải. 

4494.  Các  phiền  não  của  tôi  đã  được  thiêu  đốt,  tất  cả  các  hữu  đã  được 
xóa  sạch.  Sau  khi  cât  đứt  sự  trói  buộc  như  là  con  voi  đực  (đã  được  cởi 
trói),  tôi  sống  không  còn  lậu  hoặc. 

4495-  Quả  vậy,  tôi  đã  thành  công  mỹ  mãn,  đã  thành  tựu  tam  minh,  đã 
thực  hành  lời  dạy  đức  Phật  trong  sự  hiện  tiền  của  đức  Phật  tối  thượng. 

4496.  Bốn  (tuệ)  phân  tích,  tám  giải  thoát,  và  sáu  thâng  trí  đã  được  (tôi) 
đâc  chứng;  tôi  đã  thực  hành  lời  dạy  của  đức  Phật. 

Đại  đức  trưởng  lão  Ekadussadãyaka1  đã  nói  lên  những  lời  kệ  này 
như  thế  ấy. 

Ký  sự  ve  trưởng  lão  Ekadussadãyaka  là  phan  thứ  nhì. 

--00O00-- 

423.  Ký  Sự  ve  Trưởng  Lão  Ekãsanadãyaka: 

4497.  Ở  không  xa  núi  Hi-mã-lạp,  có  ngọn  núi  tên  là  Gosita,  có  khu  ẩn 
cư  của  tôi  đã  khéo  được  xây  dựng,  có  gian  nhà  rộng  bâng  lá  đã  khéo 
được  tạo  lập. 

4498.  Khi  ấy,  (tôi)  có  tên  là  Nãrada.  (Người  ta)  biết  đến  tôi  với  tên  là 
Kassapa.  Trong  lúc  tầm  cầu  đạo  lộ  thanh  tịnh,  tôi  sống  ở  (núi)  Gosita. 

4499.  Bậc  Toàn  Giác,  đấng  Chiến  Thắng  tên  Padumuttara,  bậc  thông 
suốt  về  tất  cả  các  pháp,  vị  ưa  thích  sự  độc  cư,  đã  đi  đến  bâng  đường 
không  trung. 

4500.  Sau  khi  nhìn  thấy  hào  quang  của  bậc  Đại  Ẩn  Sĩ  đang  di  chuyển  ở 
trên  chóp  đỉnh  của  khu  rừng,  tôi  đã  xếp  đặt  chiếc  giường  gỗ  và  đã  trải 
ra  tấm  da  dê. 

4501.  Sau  khi  xếp  đặt  chỗ  ngồi  tôi  đã  châp  tay  lên  ở  đầu.  Sau  khi  bày  tỏ 
sự  vui  mừng,  tôi  đã  nói  lời  nói  này: 

4502.  “Bạch  đăng  Đại  Hùng,  Ngài  là  vị  phẫu  thuật,  là  người  thầy 
thuốc  của  các  bệnh  nhân.  Bạch  đăng  Lãnh  Đạo,  xin  Ngài  hãy  ban  cho 
con  liêu  thuốc  của  người  bị  cơn  bệnh  hành  hạ. 

4503.  Bạch  đức  Phật  tối  thượng,  bạch  đấng  Hĩên  Trí,  những  người 
nào  có  mục  đích  về  sức  khỏe  nhìn  thấy  Ngài  đạt  được  sự  thành  tựu  vê 
mục  đích  trường  cửu,  sự  tái  sanh  của  những  người  này  được  lụi  tàn. 


1  Ekadussadayaka  nghĩa  là  “vị  dâng  cúng  ( dayaka )  một  ( eka )  tấm  vải  ( dussa ).” 
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4504.  Na  me  deyyam  tava  atthi1  pavattaphalabhoji  ’ham, 
idam  me  ãsanam  atthi  nisĩda  katthamancake. 

4505.  Nisĩdi  tattha  bhagavã  asambhĩto  ’va2  kesarĩ, 
muhuttam  vĩtinãmetvã  idam  vacanamabravĩ: 

4506.  “Vissattho3  hohi  mã  bhãyĩ  laddho  jotiraso  tayã, 
yam  tuyham  patthitam  sabbam  paripũrissatanãgate.4 

4507.  Na  mogham  tam  katam  tuyham  punnakkhette  anuttare, 
sakkã  uddharitum  attã  yassa  cittam  panĩhitam. 

4508.  Iminãsanadãnena  cetanãpanidhĩhi  ca, 
kappasatasahassãni  vinipãtam  na  gacchasi. 

4509.  Pannãsakkhattum  devindo  devarajjamkarissasi, 
asĩtikkhattum  rặjã  ca  cakkavattĩ  bhavissasi. 

4510.  Padesarajjam  vipulam  gananãto  asankhiyam, 
sabbattha  sukhito  hutvã  samsãre  samsarissasi.” 

4511.  Idam  vatvãna  sambuddho  jalajuttamanãyako, 
nabham  abbhuggamĩ  dhĩro  hamsarãjãva  ambare. 

4512.  Hatthiyãnam  assayãnam  saratham  sandamãnikam, 
labhãmi  sabbamevetam  ekãsanassidam  phalam. 

4513.  Kãnanam  pavisitvãpi  yadã  icchãmi  ãsanam, 
mama  sankappamannãya  pallanko  upatitthati. 

4514.  Vãrimajjhagato  santo  yadã  icchãmi  ãsanam, 
mama  sankappamannãya  pallanko  upatitthati. 

4515.  Yam  yam  yonupapajjãmi  devattam  atha  mãnusam, 
pallankasatasahassãni  parivãrenti  mam  sadã. 

4516.  Duve  bhave  samsarãmi  devatte  atha  mãnuse, 
duve  kule  pajãyãmi  khattiye  atha  brãhmane. 

4517.  Ekãsanam  daditvãna  punnakkhette  anuttare, 
dhammapallankamãdãya  viharãmi  anãsavo. 

4518.  Satasahasse  ito  kappe  yam  dãnamadadim  tadã, 
duggatim  nãbhijãnãmi  ekãsanassidam  phalam. 


1  na  me  deyyadhammo  atthi  -  Ma. 

2  achambhitova  -  Syã.  4  paripũrissatinãgate  -  Ma; 

3  visattho  -  Ma.  paripũrissatãsanam  -  Syã. 
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4504.  Con  là  người  thọ  dụng  trái  cây  đã  rụng  xuôhg,  con  không  có  vật 
dâng  cúng  đêh  Ngài.  Con  có  chỗ  ngoi  này,  thỉnh  Ngài  ngoi  xuống  ở 
chiếc  giường  gỗ.” 

4505.  Đức  Thế  Tôn  đã  ngồi  xuống  ở  tại  nơi  ấy  tợ  như  con  sư  tử  không  bị 
hãi  sợ.  Sau  khi  chờ  đợi  trong  chốc  lát,  Ngài  đã  nói  lời  nói  này: 

4506.  “Ngươi  hãy  tự  tin,  chớ  lo  sợ.  Ngươi  đã  đạt  được  viên  ngọc  như 
ý.  Đĩêu  gì  đã  được  ngươi  ước  nguyện,  tăt  cả  sẽ  được  tròn  đủ  trong 
thời  vị  lai. 

4507.  Điêu  đã  được  làm  ấy  của  ngươi  ở  Phước  Điên  vô  thượng  không 
là  vô  ích.  Đôĩ  với  người  nào  có  tâm  đã  được  củng  cố,  bản  thân  của 
(người  ấy)  có  thể  tiếp  độ  được. 

4508.  Do  sự  dâng  cúng  chỗ  ngồi  này  và  do  các  nguyện  lực  của  tác  ý, 
ngươi  (sẽ)  không  đi  đêh  đọa  xứ  trong  một  trăm  ngàn  kiếp. 

4509.  Ngươi  sẽ  là  vị  Chúa  của  chư  Thiên  cai  quản  Thiên  quốc  năm 
mươi  rân  và  sẽ  là  đăng  Chuyển  Luân  Vương  tám  mươi  ĩân. 

4510.  Lãnh  thổ  vương  quốc  là  bao  la,  không  thể  đo  lường  bằng 
phương  diện  tính  đếm.  Ngươi  sẽ  được  sung  sướng  ở  khắp  mọi  nơi  và 
sẽ  luân  chuyển  ở  vòng  luân  hoi.” 

4511.  Sau  khi  nói  điều  này,  bậc  Toàn  Giác,  đấng  Lãnh  Đạo 
Padumuttara,  bậc  trí  tuệ  đã  bay  lên  không  trung  như  là  chim  thiên  nga 
chúa  ở  trên  bầu  trời. 

4512.  Về  phương  tiện  di  chuyển  bàng  voi,  phương  tiện  di  chuyển  bâng 
ngựa,  xe  kéo,  và  cỗ  xe,  tôi  đạt  được  tất  cả  mọi  thứ  này;  điều  này  là  quả 
báu  của  một  chổ  ngồi. 


4513.  Ngay  cả  khi  đã  đi  vào  rừng  rậm,  lúc  nào  tôi  mong  muốn  về  chô 
ngồi,  chiếc  ghế  bành  biết  được  ước  muốn  của  tôi  hiện  diện  ở  bên  cạnh. 

4514.  Trong  khi  đã  đi  vào  trong  nước,  lúc  nào  tôi  mong  muốn  về  chỗ 
ngồi,  chiếc  ghế  bành  biết  được  ước  muốn  của  tôi  hiện  diện  ở  bên  cạnh. 

4515.  Nơi  chốn  nào  tôi  đi  tái  sanh  dầu  là  bản  thể  Thiên  nhân  hay  nhân 
loại,  luôn  luôn  có  một  trăm  ngàn  chiếc  ghế  bành  vây  quanh  tôi. 

4516.  Tôi  (đã)  luân  hồi  ở  hai  cảnh  giới,  trong  bản  thể  Thiên  nhân  và  loài 
người.  Tôi  (đã)  được  sanh  ra  ở  hai  gia  tộc,  Sát-đế-lỵ  và  Bà-la-môn. 

4517.  Sau  khi  dâng  cúng  một  chỗ  ngồi  ở  Phước  Điền  vô  thượng,  sau  khi 
nẳm  lấy  chiếc  ghế  bành  Giáo  Pháp,  tôi  sống  không  còn  lậu  hoặc. 

4518.  Kể  từ  khi  tôi  đã  dâng  cúng  vật  thí  trước  đây  một  trăm  ngàn  kiếp, 
tôi  không  còn  biết  đến  khổ  cảnh;  điều  này  là  quả  báu  của  một  chỗ  ngồi. 
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4519.  Kilesa  jhapita  mayham  bhava  sabbe  samuhata, 
nãgo  Va  bandhanam  chetvã  viharãmi  anãsavo. 

4520.  Svãgatam  vata  me  ãsi  buddhasetthassa  santike, 
tisso  vijjã  anuppattã  katam  buddhassa  sãsanam. 

4521.  Patisambhidã  catasso  vimokkhãpi  ca  atthime, 
chaỊabhinnã  sacchikatã  katam  buddhassa  sãsanam. 

Ittham  sudam  ãyasmã  Ekãsanadãyako  thero  imã  găthăyo 

abhãsitthãti. 

Ekãsanadãyakattherassa  apadãnam  tatiyam. 

— 00O00-- 

424.  Sattakadambapupphiyattherãpadãnam 

4522.  Himavantassa  avidũre  kadambo1  nãma  pabbato, 
tasmim  pabbatapassamhi  satta  buddhã  vasimsu  te. 

4523.  Kadambam  pupphitam  disvã  paggahetvãna  anjalim, 
satta  mãlã  gahetvãna  punnacittena  okirim. 

4524.  Tena  kammena  sukatena  cetanãpanidhĩhi  ca, 
jahitvă  mãnusam  deham  tãvatimsamagacchaham. 

4525.  Catunavute  ito  kappe  yam  kammamakarim  tadã, 
duggatim  nãbhijãnãmi  buddhapũjãyidam  phalam. 

4526.  Kilesã  jhãpitã  mayham  bhavã  sabbe  samũhatã, 
nãgo  ’va  bandhanam  chetvã  viharãmi  anãsavo. 

4527.  Svãgatam  vata  me  ãsi  buddhasetthassa  santike, 
tisso  vijjã  anuppattã  katam  buddhassa  sãsanam. 

4528.  Patisambhidã  catasso  vimokkhãpi  ca  atthime, 
chaỊabhinnã  sacchikatã  katam  buddhassa  sãsanam. 

Ittham  sudam  ãyasmã  Sattakadambapupphiyo  thero  imã  gãthăyo 

abhãsitthãti. 

Sattakadambapupphiyattherassa  apadãnam  catuttham. 

— 00O00-- 


1  kukkuto  -  Ma. 
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4519.  Các  phiền  não  của  tôi  đã  được  thiêu  đốt,  tất  cả  các  hữu  đã  được 
xóa  sạch.  Sau  khi  cât  đứt  sự  trói  buộc  như  là  con  voi  đực  (đã  được  cởi 
trói),  tôi  sống  không  còn  lậu  hoặc. 

4520.  Quả  vậy,  tôi  đã  thành  công  mỹ  mãn,  đã  thành  tựu  tam  minh,  đã 
thực  hành  lời  dạy  đức  Phật  trong  sự  hiện  tiền  của  đức  Phật  tối  thượng. 

4521.  Bốn  (tuệ)  phân  tích,  tám  giải  thoát,  và  sáu  thắng  trí  đã  được  (tôi) 
đâc  chứng;  tôi  đã  thực  hành  lời  dạy  của  đức  Phật. 

Đại  đức  trưởng  lão  Ekãsanadãyaka1  đã  nói  lên  những  lời  kệ  này  như 
thế  ấy. 

Ký  sự  ve  trưởng  lão  Ekãsanadãyaka  là  phan  thứ  ba. 

— 00O00— 

424.  Ký  Sự  ve  Trưởng  Lão  Sattakadambapupphiya: 

4522.  Ở  không  xa  núi  Hi-mã-lạp,  có  ngọn  núi  tên  là  Kadamba.  Ở  sườn 
ngọn  núi  ấy,  có  bảy  vị  Phật  ấy  đã  cư  ngụ. 

4523.  Sau  khi  nhìn  thấy  cây  kadamba  đã  được  trổ  hoa,  tôi  đã  châp  tay 
lên.  Tôi  đã  hái  bảy  bông  hoa  và  đã  tung  lên  với  tâm  (nghĩ)  về  phước 
báu. 

4524.  Do  nghiệp  ấy  đã  được  thực  hiện  tốt  đẹp  và  do  các  nguyện  lực  của 
tác  ý,  sau  khi  từ  bỏ  thân  nhân  loại  tôi  đã  đi  đến  cõi  trời  Đạo  Lợi. 

4525.  Kể  từ  khi  tôi  đã  thực  hiện  việc  làm  ấy  trước  đây  chín  mươi  bốn 
kiếp,  tôi  không  còn  biết  đến  khổ  cảnh;  điều  này  là  quả  báu  của  việc 
cúng  dường  đức  Phật. 

4526.  Các  phiền  não  của  tôi  đã  được  thiêu  đốt,  tất  cả  các  hữu  đã  được 
xóa  sạch.  Sau  khi  cât  đứt  sự  trói  buộc  như  là  con  voi  đực  (đã  được  cởi 
trói),  tôi  sống  không  còn  lậu  hoặc. 

4527.  Quả  vậy,  tôi  đã  thành  công  mỹ  mãn,  đã  thành  tựu  tam  minh,  đã 
thực  hành  lời  dạy  đức  Phật  trong  sự  hiện  tiền  của  đức  Phật  tối  thượng. 

4528.  Bốn  (tuệ)  phân  tích,  tám  giải  thoát,  và  sáu  thắng  trí  đã  được  (tôi) 
đắc  chứng;  tôi  đã  thực  hành  lời  dạy  của  đức  Phật. 

Đại  đức  trưởng  lão  Sattakadambapupphiya2  đã  nói  lên  những  lời  kệ 
này  như  thế  ấy. 

Ký  sự  ve  trưởng  lão  Sattakadambapupphiya  là  phân  thứ  tư. 

--00O00— 


1  Ekăsanadãyaka  nghĩa  là  “vị  dâng  cúng  ( dãyaka )  một  (eka)  chỗ  ngồi  ( ăsana ).” 

2  Sattakadambapupphiya  nghĩa  là  “vị  liên  quan  đến  bảy  ( satta )  bông  hoa  ipupphà) 
kadamba.” 


97 


Khuddakanikaye  ApadanapaỊi  2 


Sakimsammajjakavaggo 


425 .  Korandapupphiyattherapadanam 

4529.  Vanakammiko  pure  ãsim  pitumãtumatenaham, 1 
pasumãrena  jĩvãmi  kusalam  me  na  vijjati. 

4530.  Mama  ãsayasãmantă  tisso  lokagganãyako, 
padãni  tĩni  dassesi  anukampãya  cakkhumã. 

4531.  Akkante  ca  pade  disvã  tissanãmassa  satthuno, 
hattho  hatthena  cittena  pade  cittam  pasãdayim. 

4532.  Korandam  pupphitam  disvã  pãdapam  dharanĩruham, 
sakotakam2  gahetvãna  padasetthe  apũjayim.3 

4533-  Tena  kammena  sukatena  cetanãpanidhĩhi  ca, 
jahitvã  mãnusam  deham  tãvatimsamagacchaham. 

4534-  Yam  yam  yonupapajjãmi  devattarn  atha  mãnusam, 
korandavannako  yeva  sappabhãso  bhavãmaham. 

4535.  Dvenavute  ito  kappe  yam  kammamakarim  tadã, 
duggatim  nãbhijãnãmi  padapũjãyidam  phalam. 

4536.  Kilesã  jhãpită  mayham  bhavã  sabbe  samũhată, 
nãgo  Va  bandhanam  chetvã  viharãmi  anãsavo. 

4537-  Svãgatam  vata  me  ãsi  buddhasetthassa  santike, 
tisso  vijjã  anuppattă  katam  buddhassa  sãsanam. 

4538.  Patisambhidã  catasso  vimokkhãpi  ca  atthime, 
chaỊabhinnã  sacchikatã  katam  buddhassa  sãsanam. 

Ittham  sudam  ãyasmã  Korandapupphiyo  thero  imã  gãthãyo 

abhăsitthãti. 

Korandapupphiyattherassa  apadãnam  pancamam. 

— 00O00— 

426.  Ghatamaọdadãyakatther ãpadãnam 

4539.  Sucintitam  bhagavantam  lokajettham  narãsabham, 
upavittham  mahãrannam  vãtãbãdhena  pĩỊitam, 
disvã  cittarn  pasãdetvã  ghatamandam  upãnayim. 

4540.  Katattã  ãcitattã  ca  gangã  bhãgĩrathĩ  ayam, 
mahãsamuddã  cattãro  ghatam  sampajjare  mama. 


1  pitupetãmahenaham  -  Sĩ  Mu,  Syã,  PTS. 

2  sakosakam  -  Ma;  sakotikam  -  Syã. 

3  padasetthamapũjayim  -  Ma,  Syã. 
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425.  Ký  Sự  ve  Trưởng  Lão  Koraọdapupphiya: 

4529.  Trước  đây,  tôi  đã  là  người  thợ  rừng  có  sự  quan  tâm  (phụng 
dưỡng)  đến  cha  và  mẹ.  Tôi  sinh  sống  nhờ  vào  việc  giết  thú  rừng,  tôi 
không  biết  đến  điều  tốt  lành. 

4530.  Do  lòng  thương  tưởng,  đấng  Lãnh  Đạo  Thế  Gian  Tissa,  bậc  Hữu 
Nhãn,  đã  lưu  lại  ba  (dấu)  bàn  chân  ở  xung  quanh  chỗ  cư  ngụ  của  tôi. 

4531.  Và  sau  khi  nhìn  thấy  ba  (dấu)  bàn  chân  đã  đi  qua  của  bậc  Đạo  Sư 
tên  Tissa,  tôi  đã  trở  nên  mừng  rỡ.  Với  tâm  mừng  rỡ,  tôi  đã  làm  cho  tâm 
được  tịnh  tín  ở  (dấu)  bàn  chân. 

4532.  Sau  khi  nhìn  thấy  cây  koranậa  mọc  ở  trên  đất  đã  được  trổ  hoa, 
tôi  đã  hái  một  số  (bông  hoa)  và  đã  cúng  dường  ở  (dấu)  bàn  chân  tối 
thượng. 

4533-  Do  nghiệp  ấy  đã  được  thực  hiện  tốt  đẹp  và  do  các  nguyện  lực  của 
tác  ý,  sau  khi  từ  bỏ  thân  nhân  loại  tôi  đã  đi  đến  cõi  trời  Đạo  Lợi. 

4534.  Nơi  chốn  nào  tôi  đi  tái  sanh  là  bản  thể  Thiên  nhân  hay  nhân  loại, 
tôi  là  người  có  màu  da  của  bông  hoa  koranậa  và  có  cả  vẻ  sáng  ngời  nữa. 
4535-  Kể  từ  khi  tôi  đã  thực  hiện  việc  làm  ấy  trước  đây  chín  mươi  hai 
kiếp,  tôi  không  còn  biết  đến  khổ  cảnh;  điều  này  là  quả  báu  của  việc 
cúng  dường  ở  bàn  chân. 

4536.  Các  phiền  não  của  tôi  đã  được  thiêu  đốt,  tất  cả  các  hữu  đã  được 
xóa  sạch.  Sau  khi  cât  đứt  sự  trói  buộc  như  là  con  voi  đực  (đã  được  cởi 
trói),  tôi  sống  không  còn  lậu  hoặc. 

4537-  Quả  vậy,  tôi  đã  thành  công  mỹ  mãn,  đã  thành  tựu  tam  minh,  đã 
thực  hành  lời  dạy  đức  Phật  trong  sự  hiện  tiền  của  đức  Phật  tối  thượng. 
4538.  Bốn  (tuệ)  phân  tích,  tám  giải  thoát,  và  sáu  thắng  trí  đã  được  (tôi) 
đâc  chứng;  tôi  đã  thực  hành  lời  dạy  của  đức  Phật. 

Đại  đức  trưởng  lão  Korandapupphiya1  đã  nói  lên  những  lời  kệ  này 
như  thế  ấy. 

Ký  sự  ve  trưởng  lão  Korandapupphiya  là  phan  thứ  năm. 

— 00O00— 

426.  Ký  Sự  ve  Trưởng  Lão  Ghatamaọdadãyaka: 

4539-  Đã  suy  nghĩ  tận  tường,  đức  Thế  Tôn,  bậc  Trưởng  Thượng  của  thế 
gian,  đấng  Nhân  Ngưu  đã  đi  vào  khu  rừng  lớn  và  đã  bị  hành  hạ  bởi 
bệnh  gió.  Sau  khi  nhìn  thấy,  tôi  đã  làm  cho  tâm  được  tịnh  tín  và  đã  đem 
lại  bơ  lỏng  nguyên  chất. 

4540.  Do  bản  thân  đã  được  thực  hành,  do  bản  thân  đã  được  tích  lũy 
(thiện  nghiệp),  dòng  sông  Bhãgĩrathĩ  này  và  bốn  đại  dương  tự  cung  cấp 
bơ  lỏng  cho  tôi. 


1  Koranậapupphỉya  nghĩa  là  “vị  liên  quan  đến  bông  hoa  ( puppha )  koranậa.” 
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4541.  Ayam  ca  pathavi  ghora  appamana  asankhiya, 
mama  sankappamaímãya  bhavate  madhusakkharã. 

4542.  Catudĩpã1  ime  rukkhã  pãdapã  dharanĩruhã, 
mama  sankappamaímãya  kapparukkhã  bhavanti  te. 

4543.  Pannãsakkhattum  devindo  devarajjamakãrayim, 
ekapannãsakkhattunca  cakkavattĩ  ahosaham, 
padesarajjam  vipulam  gananãto  asamkhiyam. 

4544.  Catunavute  ito  kappe  yam  dãnamadadim  tadã, 
duggatim  nãbhijãnãmi  ghatamandassidam  phalam. 

4545.  Kilesã  jhãpitã  mayham  bhavã  sabbe  samũhatã, 
nãgo  ’va  bandhanam  chetvã  viharãmi  anãsavo. 

4546.  Svãgatam  vata  me  ãsi  buddhasetthassa  santike, 
tisso  vijjã  anuppattã  katam  buddhassa  sãsanam. 

4547.  Patisambhidã  catasso  vimokkhãpi  ca  atthime, 
chaỊabhinnã  sacchikatã  katam  buddhassa  sãsanam. 

Ittham  sudam  ãyasmã  Ghatamandadãyako  thero  imã  găthăyo 

abhãsitthãti. 

Ghatamandadãyakattherassa  apadãnam  chattham. 

— 00O00— 

427.  Ekadhammasavaọiyattherãpadãnam 

4548.  Padumuttaro  nãmajino  sabbadhammãna  pãragũ, 
catusaccam  pakãsento  santãresi  bahum  janam. 

4549.  Aham  tena  samayena  jatilo  uggatãpano, 
dhunanto  vãkacĩrãni  gacchãmi  ambare  tadã. 

4550.  Buddhasetthassa  upari  gantum  na  visahãmaham, 
pakkhĩva  selamãsajja  gamanam  na  labhămaham. 

4551.  Udake  Vokkamitvãna  evam  gacchãmi  ambare, 
na  me  idam  bhũtapubbam  iriyãpathavikopanam. 

4552.  Handametam  gavesissam  appev’  attham  labheyyaham, 
orohanto  antalikkhã  saddamassosi  satthuno. 


1  catuddisa  -  Sya;  catuddipa  -  Ma,  PTS. 
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4541.  Và  trái  đất  kinh  khủng,  không  thể  đo  lường,  không  thể  ước  lượng 
này,  hiểu  biết  được  ước  muốn  của  tôi  nó  trở  thành  tinh  thể  mật  ngọt 
(cho  tôi). 

4542.  Từ  bốn  châu  lục,  các  giống  cây  này  là  loài  thảo  mộc  mọc  ở  trên 
đất,  hiểu  biết  được  ước  muốn  của  tôi  chúng  trở  thành  những  cây  như  ý 
(cho  tôi). 

4543.  Tôi  đã  là  vị  Chúa  của  chư  Thiên  cai  quản  Thiên  quốc  năm  mươi 
lần,  và  đã  là  đấng  Chuyển  Luân  Vương  năm  mươi  mốt  lần.  Lãnh  thổ 
vương  quốc  là  bao  la,  không  thể  đo  lường  bằng  phương  diện  tính  đếm. 

4544.  Kể  từ  khi  tôi  đã  dâng  cúng  vật  thí  trước  đây  chín  mươi  bốn  kiếp, 
tôi  không  còn  biết  đến  khổ  cảnh;  điều  này  là  quả  báu  của  phần  bơ  lỏng 
nguyên  chất. 

4545-  Các  phiền  não  của  tôi  đã  được  thiêu  đốt,  tất  cả  các  hữu  đã  được 
xóa  sạch.  Sau  khi  cât  đứt  sự  trói  buộc  như  là  con  voi  đực  (đã  được  cởi 
trói),  tôi  sống  không  còn  lậu  hoặc. 

4546.  Quả  vậy,  tôi  đã  thành  công  mỹ  mãn,  đã  thành  tựu  tam  minh,  đã 
thực  hành  lời  dạy  đức  Phật  trong  sự  hiện  tiền  của  đức  Phật  tối  thượng. 

4547.  Bốn  (tuệ)  phân  tích,  tám  giải  thoát,  và  sáu  thẳng  trí  đã  được  (tôi) 
đâc  chứng;  tôi  đã  thực  hành  lời  dạy  của  đức  Phật. 

Đại  đức  trưởng  lão  Ghatamandadãyaka1  đã  nói  lên  những  lời  kệ  này 
như  thế  ấy. 

Ký  sự  ve  trưởng  lão  Ghatamandadãyaka  là  phan  thứ  sáu. 

— 00O00— 

427.  Ký  Sự  ve  Trưởng  Lão  Ekadhammasavaniya: 

4548.  Đấng  Chiến  Thâng  tên  Padumuttara,  bậc  thông  suốt  về  tất  cả  các 
pháp,  trong  khi  công  bố  về  bốn  Sự  Thật  đã  giúp  cho  nhiều  người  vượt 
qua.2 

4549.  Vào  lúc  bấy  giờ,  tôi  là  vị  đạo  sĩ  tóc  bện  có  sự  khổ  hạnh  cao  tột. 
Khi  ấy,  tôi  di  chuyển  ở  hư  không,  (vừa  đi)  vừa  phất  phơ  các  y  phục  bảng 
vỏ  cây. 

4550.  Tôi  không  thể  di  chuyển  ở  phía  trên  của  đức  Phật  tối  thượng. 
Như  là  con  chim  bị  va  vào  tảng  đá,  tôi  không  đạt  được  sự  di  chuyển. 

4551.  Tợ  như  người  đã  đi  vào  trong  nước,  tôi  di  chuyển  ở  hư  không  như 
vậy.  Sự  hư  hoại  về  các  oai  nghi  này  chưa  từng  xảy  ra  cho  tôi  trước  đây. 

4552.  (Nghĩ  rằng):  “Nào!  Ta  sẽ  tìm  hiểu  việc  này.  ít  ra  ta  củng  có  thể 
đạt  được  lý  do.”  Trong  khi  từ  không  trung  đáp  xuống,  tôi  đã  nghe  tiếng 
nói  của  bậc  Đạo  Sư. 


1  Ghatamanậadãyaka  nghĩa  là  “vị  dâng  cúng  ( dăyaka )  bơ  lỏng  (ghata)  nguyên  chất 
( mariậa ).” 

2  Ký  sự  này  tương  tợ  ký  sự  339,  Apadãna  -  Thánh  Nhân  Ký  Sự,  tập  I  (Tam  Tạng  PãỊi  - 
Việt  tạp  39). 


101 


Khuddakanikaye  ApadanapaỊi  2 


Sakimsammajjakavaggo 


4553-  Sarena  rajamyena  savamyena  vagguna, 
aniccatam  kathentassa  tanneva  uggahim  tadã. 

4554-  Aniccasannam  uggayha  agamãsim  mamassamam, 
yãvatãyum  vasitvãna  tattha  kãlakato  aham. 

4555-  Carime  vattamãnamhi  saddhammamasavanam  sarim, 
tena  kammena  sukatena  cetanãpanidhĩhi  ca, 
jahitvã  mãnusam  deham  tãvatimsamagacchaham. 

4556.  Timsakappasahassãni  devaloke  ramim  aham, 
ekapannãsakkhattunca  devarajjamakãrayim. 

4557.  Ekavĩsatikkhattunca  cakkavattĩ  ahosaham, 
padesarajjam  vipulam  gananãto  asamkhiyam. 

4558.  Anubhosim1  sakam  puíĩnam  sukhitoham  bhavãbhave, 
anussarãmi  tam  sannam  samsaranto  bhavãbhave, 

na  kotim  pativijjhãmi  nibbãnam  accutam  padam. 

4559-  Pitugehe  nisĩditvã  samano  bhãvitindriyo, 
kathayam2  paridĩpento  aniccatamudãhari. 

4560.  Aniccã  vata  samkhãrã  uppãdavayadhammino, 
uppajjitvã  nirujjhanti  tesam  vũpasamo  sukho. 

4561.  Saha  gãtham  sunitvãna  pubbasannamanussarim, 
ekãsane  nisĩditvã  arahattamapãpuọim. 

4562.  Jãtiyã  sattavassena  arahattamapãpunim, 
upasampãdayĩ  buddho  dhammasavanassidam  phalam. 

4563.  Satasahasse  ito  kappe  yam  dhammamasunim  tadã, 
duggatim  nãbhijãnãmi  dhammasavanassidam  phalam. 

4564.  Kilesã  jhãpitã  mayham  bhavã  sabbe  samũhată, 
nãgo  Va  bandhanam  chetvã  viharãmi  anãsavo. 

4565.  Svãgatam  vata  me  ãsi  buddhasetthassa  santike, 
tisso  vijjã  anuppattă  katam  buddhassa  sãsanam. 


1  anubhomi  -  Ma,  Sya.  2  kathamsa  -  Ma;  katham  so  -  Sya. 
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4553.  Khi  ấy,  Ngài  đang  thuyết  giảng  về  tính  chất  vô  thường  với  âm 
điệu  khích  lệ,  cuốn  hút,  dễ  nghe,  tôi  đã  học  tập  chỉ  có  pháp  ấy  của  Ngài. 

4554.  Sau  khi  đã  học  tập  sự  nhận  biết  về  vô  thường,  tôi  đã  đi  về  khu  ẩn 
cư  của  tôi.  Sau  khi  sống  đến  hết  tuổi  thọ,  tôi  đã  mệnh  chung  ở  tại  nơi 

ấy. 


4555.  Khi  đang  ở  vào  thời  điểm  cuối  cùng,  tôi  đã  nhớ  lại  sự  lâng  nghe  về 
Chánh  Pháp.  Do  nghiệp  ấy  đã  được  thực  hiện  tốt  đẹp  và  do  các  nguyện 
lực  của  tác  ý,  sau  khi  từ  bỏ  thân  nhân  loại  tôi  đã  đi  đến  cõi  trời  Đạo  Lợi. 


4556.  Tôi  đã  sướng  vui  ở  thế  giới  chư  Thiên  ba  mươi  ngàn  kiếp.  Và  tôi 
đã  cai  quản  Thiên  quốc  năm  mươi  mốt  lân. 

4557-  Và  tôi  đã  là  đấng  Chuyển  Luân  Vương  hai  mươi  mốt  lần.  Lãnh 
thổ  vương  quốc  là  bao  la,  không  thể  đo  lường  bâng  phương  diện  tính 
đếm. 

4558.  Tôi  đã  thọ  hưởng  phước  báu  của  chính  mình,  tôi  đã  được  sung 
sướng  ở  cõi  này  cõi  khác.  Trong  khi  luân  hồi  ở  cõi  này  cõi  khác,  tôi  đã 
nhớ  lại  sự  suy  tưởng  (về  vô  thường)  ấy.  Tôi  không  thấu  triệt  điểm  cốt 
yếu  là  Niết  Bàn,  vị  thế  Bất  Tử. 

4559.  Sau  khi  ngồi  xuống  ở  căn  nhà  của  người  cha,  vị  Sa-môn  có  giác 
quan  đã  được  tu  tập,  trong  khi  giải  thích  về  câu  kệ  ngôn,  đã  đề  cập  đến 
tinh  chất  vô  thường: 

4560.  “Quả  vậy,  các  pháp  hữu  vi  là  vô  thường,  có  pháp  sanh  và  diệt, 
sau  khi  sanh  lên  chúng  hoại  diệt,  sự  tịnh  lặng  của  chúng  là  an  lạc.” 

4561.  Sau  khi  lắng  nghe  câu  kệ,  tôi  đã  nhớ  lại  sự  suy  tưởng  trước  đây. 
Sau  khi  ngồi  ở  ngay  chỗ  ngồi  ấy,  tôi  đã  thành  tựu  phẩm  vị  A-la-hán. 

4562.  Vào  lúc  bảy  tuổi  tính  từ  khi  sanh,  tôi  đã  thành  tựu  phẩm  vị  A-la- 
hán.  Đức  Phật  đã  cho  (tôi)  tu  lên  bậc  trên;  điều  này  là  quả  báu  của  việc 
lâng  nghe  Giáo  Pháp. 


4563.  Kể  từ  khi  tôi  đã  lắng  nghe  Giáo  Pháp  trước  đây  một  trăm  ngàn 
kiếp,  tôi  không  còn  biết  đến  khổ  cảnh;  điều  này  là  quả  báu  của  việc 
nghe  Giáo  Pháp. 

4564.  Các  phiền  não  của  tôi  đã  được  thiêu  đốt,  tất  cả  các  hữu  đã  được 
xóa  sạch.  Sau  khi  cât  đứt  sự  trói  buộc  như  là  con  voi  đực  (đã  được  cởi 
trói),  tôi  sống  không  còn  lậu  hoặc. 

4565.  Quả  vậy,  tôi  đã  thành  công  mỹ  mãn,  đã  thành  tựu  tam  minh,  đã 
thực  hành  lời  dạy  đức  Phật  trong  sự  hiện  tiền  của  đức  Phật  tối  thượng. 
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4566.  Patisambhida  catasso  vimokkhapi  ca  atthime, 
chaỊabhinnã  sacchikatã  katam  buddhassa  sãsanam. 

Ittham  sudam  ãyasmã  Ekadhammasavaniyo  thero  imã  găthăyo 

abhãsitthãti. 

Ekadhammasavaniyattherassa  apadãnam  sattamam. 

--00O00-- 

428.  Sucintitattherãpadãnam 

4567.  Nagare  hamsavatiyã  ahosim  kassako  tadã, 
kasikammena  jĩvãmi  tena  posemi  dãrake. 

4568.  Susampannam  tadã  khettam  dhannam  me  phalitam1  ahu, 
pãkakãle  ca  sampatte  evam  cintesaham  tadã. 

4569.  Nacchannam  nappatirũpam  jãnantassa  gunãgunam, 
yo  ’ham  sanghe  adatvãna  aggam  bhunjeyya  ce  tadã. 

4570.  Ayam  buddho  asamasamo  dvattimsavaralakkhano, 
tato  pabhãvito  sangho  punnakkhetto  anuttaro. 

4571.  Tattha  dassãmaham  dãnam  navasassam  pure  pure, 
evãham  cintayitvãna  hattho  pĩnitamãnaso. 

4572.  Khettato  dhannamãhatvă2  sambuddhamupasankamim, 
upasankamma  sambuddham  lokajettham  narãsabham, 
vanditvã  satthuno  pãde  imam  vacanamabravim. 

4573-  Navasassam  ca  sampannam  ãyãgo  pi3  ca  tvam  mune, 
anukampamupãdãya  adhivãsehi  cakkhuma. 

4574.  Padumuttaro  lokavidũ  ãhutĩnam  patiggaho, 

mama  sankappamannãya  imam4  vacanamabravi. 

4575-  “Cattãro  ca  patipannã  cattãro  ca  phale  thitã, 
esa  sangho  ujubhũto  pannãsĩlasamãhito. 

4576.  Yajantãnam  manussãnam  punnapekkhãnapãninam, 

karotopadhikam  punnam  sanghe  dinnam  mahapphalam. 


1  phalinam  -  Ma,  Sya.  3  ayagosi  -  Ma;  idha  hosi  -  Sya. 

2  dhannamãharitvã  -  Sĩ  Mu,  Syã,  PTS.  4  idam  -  Ma,  Syã. 
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4566.  Bốn  (tuệ)  phân  tích,  tám  giải  thoát,  và  sáu  thắng  trí  đã  được  (tôi) 
đắc  chứng;  tôi  đã  thực  hành  lời  dạy  của  đức  Phật. 

Đại  đức  trưởng  lão  Ekadhammasavaniya1  đã  nói  lên  những  lời  kệ 
này  như  thế  ấy. 

Ký  sự  ve  trưởng  lão  Ekadhammasavaniya  là  phan  thứ  bảy. 

--00O00-- 

428.  Ký  Sự  ve  Trưởng  Lão  Sucintita: 

4567.  Tôi  đã  là  người  nông  dân  ở  thành  phố  Hamsavatĩ.  Tôi  sinh  sống 
bâng  công  việc  trồng  trọt.  Nhờ  thế,  tôi  nuôi  dưỡng  các  đứa  trẻ. 

4568.  Khi  ấy,  thửa  mộng  đã  được  thành  tựu  tốt  đẹp,  lúa  của  tôi  đã  được 
kết  hạt.  Và  khi  thời  điểm  gặt  hái  đã  đến,  vào  lúc  ấy  tôi  đã  suy  nghĩ  như 
vầy: 

4569.  “Thật  không  đúng  đắn,  không  tốt  đẹp  cho  ta  là  người  biết  ve 
lành  dữ,  sao  ta  có  thể  thọ  dụng  phẩm  vật  đâu  mùa  nêu  khi  ấy  ta  chưa 
dâng  cung  đêh  Hội  Chúng! 

4570.  Vị  này  là  đức  Phật  có  ba  mươi  hai  hảo  tướng,  tương  đương  với 
bậc  không  thể  sánh  bằng.  Nhờ  Ngài,  Hội  Chúng  là  Phước  Đĩên  vô 
thượng  đã  được  thành  lập. 

4571.  Ta  sẽ  dâng  cúng  vật  thí  là  lúa  mới  đêh  các  ngài  trước  tiên  hết.” 
Sau  khi  suy  nghĩ  như  thế,  tôi  đã  trở  nên  mừng  rỡ,  tâm  tư  được  khoan 
khoái. 

4572.  Tôi  đã  mang  theo  lúa  từ  thửa  ruộng  và  đã  đi  đến  bậc  Toàn  Giác. 
Sau  khi  đi  đến  bậc  Toàn  Giác,  đấng  Nhân  Ngưu,  bậc  Trưởng  Thượng 
của  thế  gian,  tôi  đã  đảnh  lẽ  ở  bàn  chân  của  bậc  Đạo  Sư  rồi  đã  nói  lời  nói 
này: 

4573-  “Bạch  đăng  Hiên  Trí,  lúa  mới  đã  được  thành  tựu  và  Ngài  cũng 
là  người  thọ  lãnh.  Bạch  bậc  Hữu  Nhãn,  vì  lòng  thương  tưởng  xin 
Ngcu  chấp  nhận.” 

4574.  Sau  khi  biết  được  ý  định  của  tôi,  bậc  Hiểu  Biết  Thế  Gian  Tissa,  vị 
thọ  nhận  các  vật  hiến  cúng,  đã  nói  lên  những  lời  kệ  này: 

4575-  “Có  bôn  hạng  được  thực  hành  (bơn  Đạo)  và  có  bôh  Quả  được 
ton  tại.  Hội  Chúng  này  có  bản  thể  chính  trực,  được  định  tĩnh  với  tuệ 
và  giới. 

4576.  Phước  báu  có  mam  mòng  tái  sanh  (hữu  lậu)  của  những  người 
đang  hiến  cúng,  của  những  chúng  sanh  có  lòng  mong  mỏi  phước  báu 
đang  thực  hiện,  đã  được  dâng  cúng  đêh  Hội  Chúng  là  có  quả  báu  lớn. 


1  Ekadhammasavaniya  nghĩa  là  “vị  liên  quan  đến  việc  một  lần  (eka)  lâng  nghe 
( savana )  Giáo  Pháp  ( dhamma ).” 
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4577-  Tasmim  sanghe  padãtabbam1  navasassam2  tathetaram, 
sanghato  uddisitvãna  bhikkhũ  netvãna  samgharam, 
patiyattam  ghare  yantam3  bhikkhusanghassa  dehi  tvam.” 

4578.  Sanghato  uddisitvãna  bhikkhũ  netvãnaham  gharam, 
yam  ghare  patiyattam  me  bhikkhusaiìghassadãsaham. 

4579.  Tena  kammena  sukatena  cetanã  panidhĩhi  ca, 
jahitvã  mãnusam  deham  tãvatimsamagacchaham. 

4580.  Tattha  me  sukatam  vyamham  sovanọam  sappabhassaram, 
satthiycỹ  anamubbedham  timsayoj  anavitthatam. 

(Ekũnavĩsatimam  bhãnavãram). 


4581.  Akiọnam  bhavanam  mayham  nariganasamakulam, 
tattha  bhutvã  pivitvã  ca  vasãmi  tidase  aham. 

4582.  Satãnam  tĩnikkhattum  ca  devarajjamakãrayim, 
satãnam  pancakkhattum  ca  cakkavattĩ  ahosaham, 
padesarajjam  vipulam  gananãto  asankhiyam. 

4583.  Bhavãbhave  samsaranto  labhãmi  amitam  dhanam, 
bhoge  me  ũnată  natthi  navasassassidam  phalam. 

4584.  Hatthiyãnam  assayãnam  sivikam  sandamãnikam, 
labhãmi  sabbamevetam  navasassassidam  phalam. 

4585.  Navavattham  navaphalam  navaggarasabhojanam, 
labhãmi  sabbamevetam  navasassassidam  phalam. 

4586.  Koseyyakambaliyãni  khomakappãsikãni  ca, 
labhãmi  sabbamevetam  navasassassidam  phalam. 

4587.  Dãsĩganam  dãsaganam  nãriyo  ca  alankatã, 
labhãmi  sabbamevetam  navasassassidam  phalam. 

4588.  Na  mam  sĩtam  vã  unham  vã  pariỊãho  na  vijjati, 
atho  cetasikam  dukkham  hadaye  me  na  vijjati. 

4589.  Imam  khãda  imam  bhunja  imamhi  sayane  saya, 
labhãmi  sabbamevetam  navasassassidam  phalam. 


1  sangheva  databbam  -  Ma;  2  tava  sassam  -  Ma,  Sya. 

saủghe  ca  dãtabbam  -  Syã,  PTS.  3  santam  -  Ma,  Syã;  yan  te  -  PTS. 
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4577.  Lúa  mới  nên  được  dâng  cúng  đêh  Hội  Chúng  ăy,  vật  khác  cũng 
vậy.  Sau  khi  xác  định  là  Hội  Chúng,  ngươi  hãy  đưa  các  vị  tỳ  khưu  đêh 
tư  gia,  và  hãy  dâng  cúng  đêh  Hội  Chúng  tỳ  khưu  vật  đã  được  chuẩn 
bị  tại  nhà.” 


4578.  Sau  khi  xác  định  là  Hội  Chúng,  tôi  đã  đưa  các  vị  tỳ  khưu  đến  nhà, 
và  đã  dâng  cúng  đến  Hội  Chúng  tỳ  khưu  vật  đã  được  tôi  chuẩn  bị  tại 
nhà. 


4579.  Do  nghiệp  ấy  đã  được  thực  hiện  tốt  đẹp  và  do  các  nguyện  lực  của 
tác  ý,  sau  khi  từ  bỏ  thân  nhân  loại  tôi  đã  đi  đến  cõi  trời  Đạo  Lợi. 


4580.  Tại  nơi  ấy,  cung  điện  bâng  vàng  vô  cùng  rực  rỡ  đã  được  kiến  tạo 
khéo  léo  dành  cho  tôi  có  chiều  cao  là  sáu  mươi  do-tuần,  chiều  rộng  ba 
mươi  do-tuần. 


(Tụng  phẩm  thứ  mười  chín). 

4581.  Chỗ  cư  ngụ  của  tôi  được  phân  bố  chàng  chịt,  đông  đảo  các  nhóm 
nữ  nhân.  Tại  nơi  ấy,  tôi  ăn,  tôi  uống,  và  tôi  sống  ở  cõi  Tam  Thập. 

4582.  Và  tôi  đã  cai  quản  Thiên  quốc  ba  trăm  lần  và  đã  trở  thành  đấng 
Chuyển  Luân  Vương  năm  trăm  lần.  Lãnh  thổ  vương  quốc  là  bao  la, 
không  thể  đo  lường  bằng  phương  diện  tính  đếm. 

4583.  Trong  khi  luân  hồi  ở  cõi  này  cõi  khác,  tôi  đạt  được  tài  sản  không 
ước  lượng  được,  tôi  không  có  sự  thiếu  hụt  về  của  cải;  điều  này  là  quả 
báu  của  lúa  mới. 

4584.  Vê  phương  tiện  di  chuyển  bằng  voi,  phương  tiện  di  chuyển  bằng 
ngựa,  kiệu  khiêng,  và  cỗ  xe  kéo,  tôi  đạt  được  tất  cả  mọi  thứ  này;  điều 
này  là  quả  báu  của  lúa  mới. 

4585.  Về  vải  vóc  mới,  trái  cây  tươi,  thức  ăn  mới  lạ  có  phẩm  vị  cao  sang, 
tôi  đạt  được  tất  cả  mọi  thứ  này;  điều  này  là  quả  báu  của  lúa  mới. 

4586.  Vê  y  phục  làm  bâng  tơ  lụa,  bảng  sợi  len,  bâng  chỉ  lanh,  và  bâng 
bông  vải,  tôi  đạt  được  tất  cả  mọi  thứ  này;  điều  này  là  quả  báu  của  lúa 
mớiT 

4587.  Vê  đám  tôi  trai,  bầy  tớ  gái,  và  các  nữ  nhân  đã  được  trang  điểm, 
tôi  đạt  được  tất  cả  mọi  thứ  này;  điều  này  là  quả  báu  của  lúa  mới. 

4588.  Sự  lạnh,  sự  nóng  nực  hoặc  sự  bực  bội  không  được  tôi  biết  đến.  Sự 
khổ  sở  thuộc  về  tâm  ở  trái  tim  không  được  tôi  biết  đến. 

4589.  (Được  bảo  rằng):  “Ngươi  hãy  nhai  món  này,  hãy  ăn  món  này, 
hãy  nằm  ở  chiếc  giường  này,”  tôi  đạt  được  tất  cả  mọi  thứ  này;  điều  này 
là  quả  báu  của  lúa  mới. 
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4590.  Ayam  pacchimakodani  carimo  vattate  bhavo, 
ajjãpi  deyyadhammo1  me  phalarn  toseti  sabbadã. 

4591.  Navasassam  daditvãna  sanghe  ganavaruttame, 
atthãnisamse  anubhomi  kammãnucchavike  mama. 

4592.  Vanọavã  yasavã  homi  mahãbhogo  anĩtiko, 
mahesakkho2  sadã  homi  abhejjapariso  sadã. 

4593.  Sabbe  marn  apacãyanti  ye  keci  pathavissitã, 
deyyadhammã  ca  ye  keci  pure  pure  labhãmaham. 

4594.  Bhikkhusanghassa  vã  majjhe  buddhasetthassa  sammukhã, 
sabbepi  samatikkamma  denti  mayheva3  dãyakã. 

4595.  Pathamam  navasassam  hi  datvã  sanghe  ganuttame, 
imãnisamse  anubhomi  navasassassidam  phalam. 

4596.  Satasahasse  ito  kappe  yam  dãnamadadim  tadã, 
duggatim  nãbhijãnãmi  navasassassidam  phalam. 

4597.  Kilesã  jhãpitã  mayham  bhavã  sabbe  samũhatã, 
nãgo  Va  bandhanam  chetvã  viharãmi  anãsavo. 

4598.  Svãgatam  vata  me  ãsi  buddhasetthassa  santike, 
tisso  vijjã  anuppattã  katam  buddhassa  sãsanam. 

4599.  Patisambhidã  catasso  vimokkhãpi  ca  atthime, 
chaỊabhinnã  sacchikatã  katam  buddhassa  sãsanam. 

Ittham  sudam  ãyasmã  Sucintito  thero  imã  gãthãyo  abhãsitthãti. 

Sucintitattherassa  apadãnam  atthamam. 

--00O00— 

429.  Sonnakinkaniyattherãpadãnam 

4600.  Saddhãya  abhinikkhamma  pabbajim  anagãriyam, 
vãkacĩradharo  ãsim  tapokammamapassito. 

4601.  Atthadassĩ  tu  bhagavã  lokajettho  narãsabho, 
upapajji  tamhi  samaye  tãrayanto  mahặjanam. 


1  deyyadhamme  -  Si  Mu,  PTS.  3  mameva  -  Ma,  Sya. 

2  mahãbhakkho  -  Ma,  PTS;  mahãbhakkho  -  Syã. 
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4590.  Giờ  đây,  lần  sau  cùng  này  là  sự  hiện  hữu  cuối  cùng  trong  sự  luân 
chuyển.  Quả  báu  của  vật  dâng  cúng  khiến  tôi  luôn  luôn  được  hoan  hỷ 
đến  tận  hôm  nay 

4591.  Sau  khi  đã  dâng  cúng  lúa  mới  đến  Hội  Chúng  là  tập  thể  cao  quý 
tối  thượng,  tôi  thọ  hưởng  tám  điều  lợi  ích  thích  đáng  với  việc  làm  của 
tôi: 

4592.  Tôi  có  sâc  đẹp,  có  danh  vọng,  có  của  cải  to  lớn,  là  người  không  bị 
tai  họa,  tôi  luôn  luôn  có  quyền  lực  lớn  lao,  luôn  luôn  có  hội  chúng 
không  bị  chia  rẽ. 

4593.  Bất  cứ  những  ai  cư  ngụ  ở  trên  trái  đất,  tất  cả  đều  tôn  trọng  tôi.  Và 
bất  cứ  những  gì  là  vật  nên  được  dâng  cúng  tôi  đều  đạt  được  trước  tiên 
hết. 

4594-  Ở  giữa  hội  chúng  tỳ  khưu  hoặc  trước  mặt  đức  Phật  tối  thượng, 
các  thí  chủ  đã  đi  vượt  qua  tất  cả  các  vị  và  dâng  cúng  đến  chính  tôi. 

4595-  Tôi  thọ  hưởng  các  điều  lợi  ích  này  bởi  vì  tôi  đã  dâng  cúng  lúa  mới 
đến  Hội  Chúng  là  tập  thể  tối  thượng  trước  tiên  hết;  điều  này  là  quả  báu 
của  lúa  mới. 

4596.  Kể  từ  khi  tôi  đã  dâng  cúng  vật  thí  trước  đây  một  trăm  ngàn  kiếp, 
tôi  không  còn  biết  đến  khổ  cảnh;  điều  này  là  quả  báu  của  lúa  mới. 

4597-  Các  phiền  não  của  tôi  đã  được  thiêu  đốt,  tất  cả  các  hữu  đã  được 
xóa  sạch.  Sau  khi  cât  đứt  sự  trói  buộc  như  là  con  voi  đực  (đã  được  cởi 
trói),  tôi  sống  không  còn  lậu  hoặc. 

4598.  Quả  vậy,  tôi  đã  thành  công  mỹ  mãn,  đã  thành  tựu  tam  minh,  đã 
thực  hành  lời  dạy  đức  Phật  trong  sự  hiện  tiền  của  đức  Phật  tối  thượng. 

4599.  Bốn  (tuệ)  phân  tích,  tám  giải  thoát,  và  sáu  thắng  trí  đã  được  (tôi) 
đâc  chứng;  tôi  đã  thực  hành  lời  dạy  của  đức  Phật. 

Đại  đức  trưởng  lão  Sucintita'  đã  nói  lên  những  lời  kệ  này  như  thế  ấy. 

Ký  sự  ve  trưởng  lão  Sucintita  là  phan  thứ  tám. 

--00O00-- 

429.  Ký  Sự  ve  Trưởng  Lão  Soụnakinkaniya: 

4600.  Vì  niềm  tin,  tôi  đã  ra  đi  và  đã  xuất  gia  vào  đời  sống  không  gia 
đình.  Thiên  về  nghiệp  khổ  hạnh,  tôi  đã  là  vị  mang  y  phục  bầng  vỏ  cây. 

4601.  Hơn  nữa  đức  Thế  Tôn  Atthadassĩ,  bậc  Trưởng  Thượng  của  thế 
gian,  đấng  Nhân  Ngưu  vào  lúc  bấy  giờ  đã  hiện  khởi,  đang  giúp  cho 
nhiều  người  vượt  qua. 


1  Sucintita  nghĩa  là  “vị  đã  suy  nghĩ  ( cintỉta )  khéo  léo  (su).” 
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4602.  Balanca  vata  me  khinam  vyadhina  paramena  tu, 
buddhasettham  saritvãna  puline  thũpamuttamarụ. 

4603.  Karitvã  hatthacittoham  sahatthena  samokirim, 
sonnakinkanipupphãni  udaggamanaso  aham. 

4604.  Sammukhã  viya  sambuddharụ  thũparụ  paricarim  aharụ, 
tena  cetopasãdena  atthadassissa  tãdino. 

4605.  Devalokam  gato  santo  labhãmi  vipulam  sukharụ, 
suvannavanno  tatthãsim  buddhapũjãyidam  phalarụ. 

4606.  Asĩtikotiyo  mayharụ  nãriyo  samalankată, 

sadã  mayham  upatthanti  buddhapũjãyidam  phalam. 

4607.  Satthituriyasahassãni  bheriyo  panavãni  ca, 
sankhã  ca  dendimã1  tattha  vaggum  nadanti2  dunduhi. 

4608.  Cullãsĩtisahassãni  hatthino  samalankatã, 
tidhãpabhinnamãtangã  kunjarã  satthihãyanã. 

4609.  Hemajãlãhi  sanchannã  upatthãnarụ  karonti  me, 
balakãye  gaje  ceva  ũnată  me  na  vijjati. 

4610.  Sonnakinkanipupphãnam  vipãkam  anubhomaham, 
atthapannãsakkhattunca  devarajj  amakãrayim. 

4611.  Ekasattatikkhattunca  cakkavattĩ  ahosaham, 
pathavyã  rajjam  ekasatam  mahiyã  kãrayim  aham. 

4612.  Sodãni  patto  amatam3  asankhatam  sududdasam,4 
samyojanaparikkhĩno  natthidãni  punabbhavo. 

4613.  Atthãrase  kappasate  yam  pupphamabhiropayim, 
duggatim  nãbhijãnãmi  buddhapũjãyidam  phalam. 

4614.  Kilesã  jhãpitã  mayham  bhavã  sabbe  samũhată, 
nãgo  ’va  bandhanam  chetvã  viharãmi  anãsavo. 

4615.  Svãgatam  vata  me  ãsi  buddhasetthassa  santike, 
tisso  vijjã  anuppattã  katam  buddhassa  sãsanam. 

4616.  Patisambhidã  catasso  vimokkhãpi  ca  atthime, 
chaỊabhinnã  sacchikatã  katam  buddhassa  sãsanam. 

Ittham  sudam  ãyasmã  Sovannakinkaniyo  thero  imã  gãthăyo 

abhãsitthãti. 

Sovannakinkaniyattherassa  apadãnam  navamam. 

--00O00-- 

1  dindimã  -  Ma.  3  amatam  patto  -  Ma. 

2  vaggũ  vajjanti  -  Ma,  Syã.  4  gambhĩram  duddasam  padam  -  Syã. 
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4602.  4603.  Và  sức  lực  của  tôi  quả  nhiên  đã  bị  cạn  kiệt  bởi  cơn  bệnh 
trầm  trọng.  Tôi  đã  tưởng  nhớ  đến  đức  Phật  tối  thượng  và  đã  tạo  nên 
ngôi  bảo  tháp  tối  thượng  ở  trên  bãi  cát.  Với  tâm  mừng  rỡ,  với  ý  phấn 
chấn,  tôi  đã  dùng  tay  rải  râc  các  bông  hoa  kinkanĩ  bằng  vàng. 

4604.  Với  tâm  tịnh  tín  ấy  đối  với  vị  Atthadassĩ  như  thế  ấy,  tôi  đã  đi 
vòng  quanh  ngôi  bảo  tháp  như  là  có  đức  Phật  hiện  diện. 

4605.  Trong  khi  đi  đến  thế  giới  của  chư  Thiên,  tôi  đạt  được  sự  an  lạc 
bao  la.  Tại  nơi  ấy,  tôi  đã  có  màu  da  vàng  chói;  điều  này  là  quả  báu  của 
việc  cúng  dường  đức  Phật. 

4606.  Tôi  có  tám  trăm  triệu  người  nữ  đã  được  trang  điểm  thường  xuyên 
phục  vụ  cho  tôi;  điều  này  là  quả  báu  của  việc  cúng  dường  đức  Phật. 

4607.  Có  sáu  mươi  ngàn  nhạc  cụ  gồm  các  trống  lớn  và  các  trống  nhỏ, 
các  tù  và  vỏ  Ốc  và  các  trống  con.  Các  chiếc  trống  đã  vang  lên  một  cách 
vui  nhộn  ở  tại  nơi  ấy. 

4608.  Có  tám  mươi  bốn  ngàn  con  voi  là  những  con  voi  mãtanga  (đến 
tuổi)  bị  tiết  dục  ở  ba  nơi  được  sáu  mươi  tuổi  đã  được  trang  điểm. 

4609.  Được  che  phủ  với  những  tấm  lưới  vàng,  các  con  voi  thể  hiện  sự 
phục  vụ  đến  tôi.  Sự  thiếu  hụt  của  tôi  về  binh  lực  luôn  cả  về  voi  là  không 
được  biết  đến. 

4610.  Tôi  đã  thọ  hưởng  quả  thành  tựu  của  những  bông  hoa  kiĩìkanĩ 
bâng  vàng.  Tôi  đã  cai  quản  Thiên  quốc  năm  mươi  tám  lần. 

4611.  Và  tôi  đã  là  đấng  Chuyển  Luân  Vương  bảy  mươi  mốt  lần.  Tôi  đã 
cai  quản  vương  quốc  ở  mặt  đất  trên  quả  địa  cầu  một  trăm  lẻ  một  lần. 

4612.  Giờ  đây,  đã  đạt  đến  Bất  Tử  là  không  còn  tạo  tác,  khó  nhìn  thấy  vô 
cùng,  tôi  đây  đã  được  đoạn  tận  các  sự  trói  buộc,  giờ  đây  không  còn  tái 
sanh  nữa. 

4613.  Kể  từ  khi  tôi  đã  dâng  lên  bông  hoa  trước  đây  một  ngàn  tám  trăm 
kiếp,  tôi  không  còn  biết  đến  khổ  cảnh;  điều  này  là  quả  báu  của  việc 
cúng  dường  đức  Phật. 

4614.  Các  phiền  não  của  tôi  đã  được  thiêu  đốt,  tất  cả  các  hữu  đã  được 
xóa  sạch.  Sau  khi  cât  đứt  sự  trói  buộc  như  là  con  voi  đực  (đã  được  cởi 
trói),  tôi  sống  không  còn  lậu  hoặc. 

4615.  Quả  vậy,  tôi  đã  thành  công  mỹ  mãn,  đã  thành  tựu  tam  minh,  đã 
thực  hành  lời  dạy  đức  Phật  trong  sự  hiện  tiền  của  đức  Phật  tối  thượng. 

4616.  Bốn  (tuệ)  phân  tích,  tám  giải  thoát,  và  sáu  thắng  trí  đã  được  (tôi) 
đâc  chứng;  tôi  đã  thực  hành  lời  dạy  của  đức  Phật. 

Đại  đức  trưởng  lão  Sovannakiiìkaniya'  đã  nói  lên  những  lời  kệ  này 
như  thế  ấy. 

Ký  sự  ve  trưởng  lão  Sovannakinkaụiya  là  phan  thứ  chín. 

--00O00— 


1  Sovannakinkaniya  nghĩa  là  “vị  liên  quan  đến  bông  hoa  kỉnkam  bằng  vàng 
( sovanna ).” 
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Khuddakanikaye  ApadanapaỊi  2 


Sakimsammajjakavaggo 


430.  Sonnakontarikattherapadanam 

4617.  Manobhãvanĩyam  buddham  attadantam  samãhitam, 
iriyamãnam  brahmapathe  cittavũpasame  ratam. 

4618.  Nittinna-ogham  sambuddham  jhãyim  jhãnaratam  munim, 
upavittham  samãpannam  indĩvaradalappabham. 

4619.  Alãbunodakam  gayha  buddhasetthamupãgamim, 
buddhassa  pãde  dhovitvã  alãbudakamadãsaham. 

4620.  Ãnãpesi  ca  sambuddho  padumuttaranãyako, 
iminã  dakamãhatvã1  pãdamũle  thapehi  me. 

4621.  Sãdhũti  ’ham  patissutvã  satthugãravatãya  ca, 
dakam  alãbun’  ãhitvã2  buddhasetthamupãnayim. 

4622.  Anumodi  mahãvĩro  cittam  nibbãpayam  mama, 
iminã  lãbudãnena  sankappo  te  samijjhatu. 

4623.  Pannarasesu  kappesu  devaloke  ramim  aham, 
timsatikkhattuin  rặjã  ca  cakkavattĩ  ahosaham. 

4624.  Divã  vã  yadi  vã  rattim  cankamantassa  titthato, 
sovannakontaram  gayha  titthate3  purato  mama. 

4625.  Buddhassa  lãbum  datvãna4  labhãmi  soọnakontaram, 
appakampi  katam  kãram  vipulam  hoti  tădisu. 

4626.  Satasahasse  ito  kappe  yam  lãbumadadim  tadã, 
duggatim  nãbhijãnãmi  alãbussa  idam  phalam. 

4627.  Kilesã  jhãpitã  mayham  bhavã  sabbe  samũhatã, 
nãgo  Va  bandhanam  chetvă  viharãmi  anãsavo. 

4628.  Svãgatam  vata  me  ãsi  buddhasetthassa  santike, 
tisso  vijjã  anuppattă  katam  buddhassa  sãsanam. 

4629.  Patisambhidã  catasso  vimokkhãpi  ca  atthime, 
chaỊabhinnã  sacchikatã  katam  buddhassa  sãsanam. 

Ittham  sudam  ãyasmã  Sonnakontariko  thero  imã  gãthãyo 

abhãsitthăti. 

Sonụakontarikattherassa  apadãnam  dasamam. 

— 00O00-- 


1  iminodakamahatva  -  Sĩ  Mu,  Sya,  PTS.  3  titthanti  -  Si  Mu,  Sya. 

2  alãbunãhatvã  -  Ma.  4  datvãna  lãbum  -  Ma,  PTS. 
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Tiểu  Bộ  Kinh  -  Thánh  Nhân  Ký  Sự  2 


Phẩm  Sakimsammajjaka 


430.  Ký  Sự  ve  Trưởng  Lão  Sonnakontarika: 

4617.  Đức  Phật  là  vị  đã  tu  tập  về  tâm,  đã  chế  ngự  bản  thân,  được  định 
tĩnh,  đang  cư  xử  theo  đường  lối  Phạm  hạnh,  thích  thú  trong  sự  tịnh 
lặng  của  tâm. 

4618.  Tôi  đã  suy  tưởng  về  bậc  Toàn  Giác  đã  vượt  qua  dòng  nước  lũ,  về 
bậc  Hiền  Trí  được  thỏa  thích  về  thiền,  đã  tiến  vào  sự  thể  nhập  (định), 
có  ánh  sáng  của  cánh  hoa  súng. 

4619.  Sau  khi  lấy  nước  bàng  cái  bầu  (đựng  nước),  tôi  đã  đi  đến  đức  Phật 
tối  thượng.  Sau  khi  rửa  các  bàn  chân  của  đức  Phật,  tôi  đã  dâng  cúng  cái 
bầu  nước. 

4620.  Và  bậc  Toàn  Giác,  đấng  Lãnh  Đạo  Padumuttara  đã  truyền  lệnh 
rằng:  “Bằng  cái  bầu  này,  ngươi  hãy  đem  nước  lại  và  hãy  đặt  ở  cạnh 
bàn  chân  cua  Ta.” 

4621.  Tôi  đã  đáp  lại  ràng:  “Lành  thay!”  Và  với  lòng  tôn  kính  bậc  Đạo 
Sư,  tôi  đã  mang  lại  nước  bằng  cái  bầu  và  đã  đưa  đến  gần  đức  Phật  tối 
thượng. 

4622.  Trong  khi  làm  cho  tâm  của  tôi  được  mát  mẻ,  đấng  Đại  Hùng  đã 
nói  lời  tùy  hỷ  rằng:  “Do  sự  dâng  cúng  cái  bầu  này,  mong  rằng  ý  định 
của  người  được  thành  tựu.” 

4623.  Tôi  đã  sướng  vui  ở  thế  giới  chư  Thiên  trong  mười  lăm  kiếp.  Và  tôi 
đã  trở  thành  đấng  Chuyển  Luân  Vương  ba  mươi  lần. 

4624.  Vào  ban  ngày  hoặc  ban  đêm  nếu  tôi  đang  đi  kinh  hành  hoặc  đang 
đứng,  có  người  cầm  cây  gậy  vàng  đứng  ở  phía  trước  tôi. 

4625.  Sau  khi  dâng  cúng  cái  bầu  nước  đến  đức  Phật,  tôi  đạt  được  cây 
gậy  vàng.  Hành  động  đã  được  thực  hiện  dầu  là  nhỏ  nhoi  trở  thành  to 
lớn  như  thế  ấy. 

4626.  Kể  từ  khi  tôi  đã  dâng  cúng  cái  bầu  nước  trước  đây  một  trăm  ngàn 
kiếp,  tôi  không  còn  biết  đến  khổ  cảnh;  điều  này  là  quả  báu  của  cái  bầu 
nước. 

4627.  Các  phiền  não  của  tôi  đã  được  thiêu  đốt,  tất  cả  các  hữu  đã  được 
xóa  sạch.  Sau  khi  cât  đứt  sự  trói  buộc  như  là  con  voi  đực  (đã  được  cởi 
trói),  tôi  sống  không  còn  lậu  hoặc. 

4628.  Quả  vậy,  tôi  đã  thành  công  mỹ  mãn,  đã  thành  tựu  tam  minh,  đã 
thực  hành  lời  dạy  đức  Phật  trong  sự  hiện  tiền  của  đức  Phật  tối  thượng. 

4629.  Bốn  (tuệ)  phân  tích,  tám  giải  thoát,  và  sáu  thắng  trí  đã  được  (tôi) 
đâc  chứng;  tôi  đã  thực  hành  lời  dạy  của  đức  Phật. 

Đại  đức  trưởng  lão  Sonnakontarika1  đã  nói  lên  những  lời  kệ  này  như 
thế  ấy. 

Ký  sự  ve  trưởng  lão  Sonụakontarika  là  phan  thứ  mười. 

— 00O00-- 


1  Sonnakontarỉka  nghĩa  là  “vị  có  liên  quan  đến  cây  gậy  ( konta )  bảng  vàng  (sonna).” 
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uddanam 

• 

Sakimsammajjako  thero  ekadussĩ  ekãsanĩ, 
kadambakorandakadã1  ghatam  savaniko2  pi  ca. 

Sucintito  kinkaniko  soọnakontariko  pi  ca, 
ekam  gãthãsatanceva3  ekasattatimeva  ca. 

Sakinisamniajj  akavaggo  tecattãỊisamo. 

--00O00-- 

XLIV.  EKAVIHÃRIVAGGO 

431.  Ekavihãriyattherãpadãnam 


4630.  Imamhi  bhaddake  kappe  brahmabandhu  mahayaso, 
kassapo  nãma  gottena  uppajji  vadatam  varo. 

4631.  Nippapanco  nirãlambo  ãkãsasamamãnaso, 
sunnatãbahulo  tãdĩ  animittarato  vasĩ. 

4632.  Asangacitto  nikleso4  asamsattho  kule  gane, 
mahãkãruniko  vĩro  vinayopãyakovido. 

4633.  Uyyutto  parakiccesu  vinayanto  sadevake, 
nibbãnagamanam  maggam  gatkpankavisosanam. 

4634.  Amatam  paramassãdam6  jarãmaccunivãranam, 
mahãparisamajjhe  so  nisinno  lokatãrano.7 

4635.  Karavĩkaruto8  nãtho  brahmaghoso  tathăgato, 
uddharanto  mahãduggã  vipannaddhe9  anãyake. 

4636.  Desento  virajam  dhammam  dittho  me  lokanãyako, 
tassa  dhammam  sunitvãna  pabbajim  anagãriyain. 

4637.  Pabbajitvã  tadã  cãham10  cintento  jinasãsanam, 
ekakova  vane  ramme  vasim  samsaggapĩỊito. 

4638.  Sakãyavũpakasso11  me  hetubhũto  mahãbhavi,12 
manaso  vũpakassassa13  samsaggabhayadassino. 

4639.  Kilesã  jhãpitã  mayham  bhavã  sabbe  samũhatã, 
nãgo  ’va  bandhanam  chetvã  viharãmi  anãsavo. 


1  kadambakorandakado  -  Ma. 

2  ghatassavanikopica  -  Ma. 

3  ekagãthã  satancettha  -  Ma. 

4  nillepo  -  Syã. 

5  gatim  -  Ma. 

6  paramassãsam  -  Sĩ  Mu. 

7  lokatãrako  -  Ma.  13  vũpakãsassa 


8  karavĩkarudo  -  Syã,  PTS. 

9  vippanatthe  -  Sĩ  Mu,  Ma,  Syã,  PTS. 

10  pãham  -  Ma;  văham  -  Syã,  PTS. 

11  sakkãyavũpakãso  -  Ma;  sakkãya 
vũpakasso  -  Syã;  savkãyaũpakattho  -  PTS. 

12  mamãgami  -  Syã,  PTS. 

Ma,  Syã;  vũpakatthassa  -  PTS. 
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Phan  Tóm  Lược: 

Vị  trưởng  lão  quét  một  lần,  vị  có  tấm  vải  độc  nhất,  vị  có  một  chỗ  ngồi,  vị 
dâng  (bông  hoa)  kadamba,  vị  dâng  (bông  hoa)  koranậa,  vị  (dâng)  bơ 
lỏng,  vị  lâng  nghe  (Giáo  Pháp),  vị  đã  khéo  suy  nghĩ,  vị  liên  quan  đến 
(bông  hoa)  kỉnkanĩ,  và  vị  có  cây  gậy  vàng.  Có  một  trăm  câu  kệ  và  thêm 
vào  bảy  mươi  mốt  câu  nữa. 

Phẩm  Sakimsammajjaka  là  phẩm  thứ  bôn  mươi  ba. 

--00O00-- 


XLIV.  PHẤM  EKAVIHARI: 

431.  Ký  Sự  ve  Trưởng  Lão  Ekavihãriya: 

4630.  Ở  vào  kiếp  Bhadda  này,  trong  số  các  vị  đang  thuyết  giảng  đã  hiện 
khởi  đấng  cao  quý  tên  Kassapa,  thuộc  dòng  dõi,  có  danh  tiếng  vĩ  đại,  là 
thân  quyến  của  đấng  Phạm  Thiên. 

4631.  Bậc  như  thế  ấy  đã  sống  không  còn  pháp  chướng  ngại,  không  cần 
sự  nâng  đỡ,  có  tâm  ý  sánh  bâng  bầu  không  gian,  thường  xuyên  (trú  vào) 
không  tánh,  thỏa  thích  ở  vô  tướng. 

4632.  Bậc  Đại  Bi,  đấng  Anh  Hùng,  rành  rẽ  về  phương  thức  huấn  luyện, 
có  tâm  không  quyến  luyến,  lìa  phiền  não,  không  thân  cận  với  gia  đình 
và  đồ  chúng. 

4633.  4634.  Bị  bận  rộn  trong  những  việc  hữu  ích  cho  những  người 
khác,  đấng  Tế  Độ  Thế  Gian  ấy  ngồi  giữa  đại  chúng  đang  hướng  dẫn 
chúng  sanh  luôn  cả  chư  Thiên  về  Đạo  Lộ  đưa  đến  Niết  Bàn,  về  việc  làm 
khô  cạn  bãi  lầy  đưa  đến  cảnh  giới  (tái  sanh),  về  pháp  Bất  Tử  có  phẩm  vị 
tối  thẳng,  cản  ngăn  sự  già  và  sự  chết. 

4635.  Thốt  lên  âm  điệu  của  loài  chim  kaĩ'CLVĨka  (ca-lăng-tầng-già),  đấng 
Bảo  Hộ,  đức  Như  Lai,  với  âm  thanh  của  Phạm  Thiên  đang  tiếp  độ 
những  người  có  lối  đi  bị  lầm  lạc,  không  người  hướng  dẫn,  ra  khỏi  chốn 
vô  cùng  khốn  khổ. 

4636.  Trong  lúc  đấng  Lãnh  Đạo  Thế  Gian  đang  thuyết  giảng  Giáo  Pháp 
không  bợn  nhơ,  tôi  đã  nhìn  thấy  Ngài.  Sau  khi  lắng  nghe  Giáo  Pháp  của 
Ngài,  tôi  đã  xuất  gia  vào  đời  sống  không  gia  đình. 

4637.  Và  sau  khi  xuất  gia,  lúc  bấy  giờ  trong  khi  suy  nghĩ  về  Giáo  Pháp 
của  đấng  Chiến  Thắng,  bị  quấy  rối  bởi  việc  chung  đụng  nên  tôi  đã  sống 
chi  mỗi  một  mình  ở  trong  khu  rừng  đáng  yêu. 

4638.  Sự  yên  tịnh  về  thân  của  tôi  trở  thành  nhân  duyên  chính  yếu  cho 
tôi  có  được  sự  yên  tịnh  ở  tâm,  có  được  sự  nhìn  thấy  nỗi  sợ  hãi  trong  việc 
chung  đụng. 

4639.  Các  phiền  não  của  tôi  đã  được  thiêu  đốt,  tất  cả  các  hữu  đã  được 
xóa  sạch.  Sau  khi  cât  đứt  sự  trói  buộc  như  là  con  voi  đực  (đã  được  cởi 
trói),  tôi  sống  không  còn  lậu  hoặc. 
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4640.  Svagatam  vata  me  asi  buddhasetthassa  santike, 
tisso  vijjã  anuppattă  katam  buddhassa  sãsanam. 

4641.  Patisambhidã  catasso  vimokkhãpi  ca  atthime, 
chaỊabhinnã  sacchikatã  katam  buddhassa  sãsanam. 

Ittham  sudam  ãyasmã  Ekavihãriyo  thero  imã  gãthãyo  abhãsitthãti. 

Ekavihãriyattherassa  apadãnam  pathamam. 

--00O00-- 

432.  Ekasamkhiyattherãpadãnam 

4642.  Vipassino  bhagavato  mahãbodhimaho  ahu, 
mahặjanã  samãgamma  pũjenti  bodhirmittamam. 

4643.  Na  hi  tam  orakam  manne  buddhasettho  bhavissati, 
yassãyamediso1  bodhi  pũjanĩyo2  ca  satthuno. 

4644.  Tato  sankham  gahetvãna  bodhirukkham  upatthahim,3 
dhamento  sabbadivasam  avandim  bodhimuttamam. 

4645.  Ãsannake  katam  kammam  devalokam  apãpayĩ, 
kaỊebaram  me  patitam  devaloke  ramãmaham. 

4646.  Satthituriyasahassãni  tutthahatthã  pamoditã, 

sadã  mayham  upatthanti  buddhapũjãyidam  phalam. 

4647.  Ekasattatime  kappe  rãjã  ãsim  sudassano, 
cãturanto  vijitãvĩ  jambusandassa  issaro. 

4648.  Tato  angasatã  tũrã4  parivãrenti  mam  sadã, 
anubhomi  sakam  kammam  upatthãnassidam  phalam. 

4649.  Yam  yam  yonupapajjãmi  devattarn  atha  mãnusam, 
mãtukucchigatassãpi  vajjare  bheriyo  sadã. 

4650.  Upatthahitvã5  sambuddham  anubhotvãna6  sampadã, 
sivam  sukhemam  amatam  pattomhi  acalam  padam. 

4651.  Ekanavute  ito  kappe  yam  kammamakarim  tadã, 
duggatim  nãbhijãnãmi  buddhapũjãyidam  phalam. 

4652.  Kilesã  jhãpitã  mayham  bhavã  sabbe  samũhată, 
nãgo  Va  bandhanam  chetvã  viharãmi  anãsavo. 


1  yassãyam  ĩdisã  -  Ma;  yassãyam  ĩdiso  -  Syã;  yassãyamedisã  -  Sĩ  Mu,  PTS. 

2  pũjanĩyã  -  Sĩ  Mu,  Ma,  PTS. 

3  upatthaham  -  Sĩ,  PTS.  5  upatthitvãna  -  Ma,  Syã. 

4  turiyã  -  Ma,  Syã;  turyã  -  PTS.  6  anubhutvãna  -  Ma. 
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4640.  Quả  vậy,  tôi  đã  thành  công  mỹ  mãn,  đã  thành  tựu  tam  minh,  đã 
thực  hành  lời  dạy  đức  Phật  trong  sự  hiện  tiền  của  đức  Phật  tối  thượng. 

4641.  Bốn  (tuệ)  phân  tích,  tám  giải  thoát,  và  sáu  thắng  trí  đã  được  (tôi) 
đâc  chứng;  tôi  đã  thực  hành  lời  dạy  của  đức  Phật. 

Đại  đức  trưởng  lão  Ekavihãriya1  đã  nói  lên  những  lời  kệ  này  như  thế  ấy. 

Ký  sự  ve  trưởng  lão  Ekavihãriya  là  phan  thứ  nhất. 

— 00O00— 

432.  Ký  Sự  ve  Trưởng  Lão  Ekasamkhiya: 

4642.  Đã  có  lẽ  hội  ở  cội  Đại  Bồ  Đề  của  đức  Thế  Tôn  Vipassĩ.  Đám  đông 
dân  chúng  đã  cùng  nhau  đi  đến  và  cúng  dường  cội  Bồ  Đề  tối  thượng. 

4643.  Tôi  không  nghĩ  rằng  bậc  đạo  sư  nào  có  cội  Bồ  Đề  được  cúng 
dường  như  thế  này  lại  là  vị  kém  cỏi,  Ngài  phải  là  vị  Phật  tối  thượng. 

4644.  Do  đó,  tôi  đã  cầm  lấy  chiếc  tù  và  vỏ  ốc  và  đã  phục  vụ  cội  cây  Bồ 
Đề.  Trong  khi  thổi  (tù  và)  trọn  cả  ngày,  tôi  đã  đảnh  lễ  cội  Bồ  Đề  tối 
thượng. 

4645.  Hành  động  được  thực  hiện  vào  lúc  cận  kề  cái  chết  đã  đưa  tôi  đến 
thế  giới  chư  Thiên.  Cơ  thể  của  tôi  vừa  ngã  xuống  là  tôi  sướng  vui  ở  thế 
giới  chư  Thiên. 2 

4646.  Có  sáu  mươi  ngàn  nhạc  công  luôn  luôn  hớn  hở  vui  mừng  hoan  hỷ 
phục  vụ  tôi;  điều  này  là  quả  báu  của  việc  cúng  dường  đức  Phật. 

4647.  Tôi  đã  là  đức  vua  Sudassana  bảy  mươi  mốt  kiếp,  là  người  chinh 
phục  bốn  phương,  là  vị  chúa  tể  của  vùng  đất  Jambu. 

4648.  Kế  đó,  có  trăm  loại  nhạc  cụ  luôn  luôn  vây  quanh  tôi.  Tôi  thọ 
hưởng  nghiệp  quả  của  chính  mình;  điều  này  là  quả  báu  của  việc  phục 
vụ. 

4649.  Nơi  chốn  nào  tôi  sanh  lên,  là  bản  thể  Thiên  nhân  hay  nhân  loại, 
các  chiếc  trống  luôn  luôn  vang  lên  đến  tôi  ngay  cả  khi  (nhập  thai)  đi  vào 
bụng  mẹ. 

4650.  Sau  khi  phục  vụ  đấng  Toàn  Giác,  sau  khi  thọ  hưởng  sự  thành  đạt, 
tôi  đã  đạt  đến  vị  thế  Bất  Động  là  Niết  Bàn,  bình  yên,  bất  tử. 

4651.  Kể  từ  khi  tôi  đã  thực  hiện  việc  làm  ấy  trước  đây  chín  mươi  mốt 
kiếp,  tôi  không  còn  biết  đến  khổ  cảnh;  điều  này  là  quả  báu  của  việc 
cúng  dường  đức  Phật. 

4652.  Các  phiền  não  của  tôi  đã  được  thiêu  đốt,  tất  cả  các  hữu  đã  được 
xóa  sạch.  Sau  khi  cât  đứt  sự  trói  buộc  như  là  con  voi  đực  (đã  được  cởi 
trói),  tôi  sống  không  còn  lậu  hoặc. 


1  Ekaviharỉya  nghĩa  là  “vị  liên  quan  đến  sự  cư  ngụ  ( vỉhara )  một  mình  ( eka ).” 

2  Vị  ấy  bị  té  chết  và  được  sanh  lên  cõi  trời  ngay  khi  ấy. 
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4ỏ53-  Svagatam  vata  me  asi  buddhasetthassa  santike, 
tisso  vijjã  anuppattă  katam  buddhassa  sãsanam. 

4654.  Patisambhidã  catasso  vimokkhãpi  ca  atthime, 
chaỊabhinnã  sacchikatã  katam  buddhassa  sãsanam. 

Ittham  sudam  ãyasmã  Ekasankhiyo  thero  imã  gãthãyo  abhãsitthãti. 

Ekasankhiyattherassa  apadãnam  dutiyam. 

— 00O00-- 

433 .  Pãtihĩrasannakattherãpadãnam 

4655.  Padumuttaro  nãma  jino  ãhutĩnam  patiggaho, 
vasĩsatasahassehi  nagaram  pãvisĩ  tadã. 

4656.  Nagaram  pavisantassa  upasantassa  tãdino, 
ratanãni  pajjotimsu'  nigghoso  ãsi  tăvade. 

4657.  Buddhassa  anubhãvena  bherĩ  vajjumaghattită, 
sayam  vĩnã  pavajjanti  buddhassa  visato2  puram. 

4658.  Buddhasettham  na  passãmi3  padumuttaram  mahãmunim, 
pãtihĩram  ca  passitvã  tattha  cittarn  pasãdayim. 

4659.  Aho  buddho  aho  dhammo  aho  no  satthusampadã. 
acetanãpi  turiyã  sayameva  pavajjare. 

4660.  Satasahasse  ito  kappe  yam  sannamalabhim  tadã, 
duggatim  nãbhijãnãmi  buddhasannãyidam  phalam. 

4661.  Kilesã  jhãpitã  mayham  bhavã  sabbe  samũhată, 
nãgo  ’va  bandhanam  chetvă  viharãmi  anãsavo. 

4662.  Svãgatam  vata  me  ãsi  buddhasetthassa  santike, 
tisso  vijjã  anuppattã  katam  buddhassa  sãsanam. 

4663.  Patisambhidã  catasso  ca  vimokkhopi  ca  atthime, 
chaỊabhinnã  sacchikatã  katam  buddhassa  sãsanam. 

Ittham  sudam  ãyasmã  Pãtihĩrasannako  thero  imã  găthăyo 

abhãsitthãti. 

Pãtihĩrasannakattherassa  apadãnam  tatiyam. 

— 00O00-- 


1  rathiya  paccuggamanadi  su  -  Sya;  ratanani  panadimsu  -  PTS. 

2  pavisato  -  Ma,  Syã,  PTS.  3  namassãmi  -  Ma,  Syã,  PTS. 
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4ỏ53 •  Quả  vậy,  tôi  đã  thành  công  mỹ  mãn,  đã  thành  tựu  tam  minh,  đã 
thực  hành  lời  dạy  đức  Phật  trong  sự  hiện  tiền  của  đức  Phật  tối  thượng. 

4654.  Bốn  (tuệ)  phân  tích,  tám  giải  thoát,  và  sáu  thắng  trí  đã  được  (tôi) 
đâc  chứng;  tôi  đã  thực  hành  lời  dạy  của  đức  Phật. 

Đại  đức  trưởng  lão  Ekasankhiya'  đã  nói  lên  những  lời  kệ  này  như 
thế  ấy. 

Ký  sự  ve  trưởng  lão  Ekasankhiya  là  phan  thứ  nhì. 

— 00O00— 

433*  Ký  Sự  ve  Trưởng  Lão  Pãtihĩrasannaka: 

4655.  Khi  ấy,  đấng  Chiến  Thẳng  tên  Padumuttara,  vị  thọ  nhận  các  vật 
hiến  cúng,  đã  đi  vào  thành  phố  cùng  với  một  trăm  ngàn  vị  có  năng  lực 
(A-la-hán). 

4656.  Trong  khi  các  vị  an  tịnh  như  thế  ấy  đang  đi  vào  thành  phố,  các 
châu  báu  đã  phát  sáng,  đã  có  tiếng  reo  hò  vào  ngay  lúc  ấy. 

4657.  Trong  khi  đức  Phật  đang  đi  vào  thành  phố,  do  năng  lực  của  đức 
Phật  những  chiếc  trống  đã  vang  lên  dầu  không  được  vỗ,  các  cây  đàn 
vĩnã  tự  phát  ra  âm  thanh. 

4658.  Tôi  không  nhìn  thấy  đức  Phật  tối  thượng  bậc  Đại  Hiền  Trí 
Padumuttara.  Và  sau  khi  nhìn  thấy  điều  kỳ  diệu,  tại  nơi  ấy  tôi  đã  khiến 
tâm  được  tịnh  tín. 

4659.  “Ôi  đức  Phật!  Ôi  Giáo  Pháp!  Ôi  sự  thành  tựu  của  bậc  Đạo  Sư 
chúng  ta!  Dầu  không  có  tâm  tư,  các  nhạc  cụ  tự  chính  mình  phát  ra  âm 
thanh.” 

4660.  Kể  từ  khi  tôi  đã  đạt  được  sự  suy  tưởng  ấy  trước  đây  một  trăm 
ngàn  kiếp,  tôi  không  còn  biết  đến  khổ  cảnh;  điều  này  là  quả  báu  của 
việc  suy  tưởng  về  đức  Phật. 

4661.  Các  phiền  não  của  tôi  đã  được  thiêu  đốt,  tất  cả  các  hữu  đã  được 
xóa  sạch.  Sau  khi  cât  đứt  sự  trói  buộc  như  là  con  voi  đực  (đã  được  cởi 
trói),  tôi  sống  không  còn  lậu  hoặc. 

4662.  Quả  vậy,  tôi  đã  thành  công  mỹ  mãn,  đã  thành  tựu  tam  minh,  đã 
thực  hành  lời  dạy  đức  Phật  trong  sự  hiện  tiền  của  đức  Phật  tối  thượng. 

4663.  Bốn  (tuệ)  phân  tích,  tám  giải  thoát,  và  sáu  thắng  trí  đã  được  (tôi) 
đâc  chứng;  tôi  đã  thực  hành  lời  dạy  của  đức  Phật. 

Đại  đức  trưởng  lão  Pãtihĩrasannaka2  đã  nói  lên  những  lời  kệ  này 
như  thế  ấy. 

Ký  sự  ve  trưởng  lão  Pãtihĩrasannaka  là  phan  thứ  ba. 

— 00O00— 


1  Ekasankhiya  nghĩa  là  “vị  liên  quan  đến  một  lần  ( eka )  thổi  chiếc  chiếc  tù  và  vỏ  ốc 
( sankha ).” 

2  Pătỉhĩrasannaka  nghĩa  là  “vị  tưởng  nhớ  ( saiĩnaka )  đến  điều  kỳ  diệu  ( pătỉhĩra ).” 
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434*  Naọatthavikattherapadanam 

4664.  Kanikãramva  jalitam  dĩparukkhamva  jotitam, 
kancanamva  virocantam  addasam  dipaduttamam. 

4665.  Kamandalum  thapetvãna  vãkacĩram  ca  kundikam, 
ekamsam  ajinam  katvã  buddhasettham  thavim  aham. 

4666.  Tamandhakãram  vidhamam  mohajãlasamãkulam, 
nãnãlokam  dassayitvă1  nittinnosi  mahãmuni. 

4667.  Samuddharasimam  lokam  sabbãvantamanuttara,2 
nãne  te  upamã  natthi  yãvată  jagato  gati.3 

4668.  Tena  nãnena  sabbaníìũ  iti  buddho  pavuccati, 
vandãmi  tam  mahãvĩra  sabbannutamanãvaram. 

4669.  Satasahasse  ito4  kappe  buddhasettham  thavim  aham, 
duggatim  nãbhijãnãmi  nãnatthavãyidam5  phalam. 

4670.  Kilesã  jhãpită  mayham  bhavã  sabbe  samũhatã, 
nãgo  Va  bandhanam  chetvã  viharãmi  anãsavo. 

4671.  Svãgatam  vata  me  ãsi  buddhasetthassa  santike, 
tisso  vijjã  anuppattă  katam  buddhassa  sãsanam. 

4672.  Patisambhidã  catasso  vimokkhãpi  ca  atthime, 
chaỊabhiníìã  sacchikatã  katam  buddhassa  sãsanam. 

Ittham  sudam  ãyasmã  Nãnatthaviko  thero  imã  gãthãyo  abhãsitthãti. 

Nãụatthavikattherassa  apadãnam  catuttham. 

— 00O00-- 

435.  Ucchukhaọdikattherãpadãnam 

4673.  Nagare  bandhumatiyã  dvãrapãlo  ahosaham, 
addasam  virajam  buddham  sabbadhammãna  pãragum. 

4674.  Ucchukhandakamãdãya  buddhasetthassadãsaham, 
pasannacitto  sumano  vipassissa  mahesino. 

4675.  Ekanavute  ito  kappe  yam  ucchumadadim  tadã, 
duggatim  nãbhijãnãmi  ucchukhandassidam  phalam. 


1  dassetvãna  -  Ma.  4  satasahassito  -  Ma. 

2  anuttaram  -  Sabbattha.  5  nãnathavanãyidam  -  Sĩ  Mu. 

3  yãvatã  ca  gatogati  -  PTS. 
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434-  Ký  Sự  ve  Trưởng  Lão  Naọatthavika: 

4664.  Tôi  đã  nhìn  thấy  bậc  Tối  Thượng  Nhân  giống  như  là  cây  kanikãĩ'CL 
được  cháy  sáng,  như  là  cây  đèn  được  chiếu  sáng,  như  là  kim  loại  vàng 
đang  tỏa  sáng. 

4665.  Sau  khi  xếp  đặt  túi  nước,  y  phục  vỏ  cây,  và  bình  đựng  nước,  tôi  đã 
khoác  tấm  da  dê  một  bên  vai  rồi  đã  ngợi  ca  đức  Phật  tối  thượng  rằng: 

4666.  “Bạch  đăng  Đại  Hĩên  Trí ,  trong  khi  hủy  diệt  đĩêu  tăm  tôĩ  được 
che  đậy  bởi  màng  lưới  si  mê  ăy,  sau  khi  thể  hiện  ảnh  sáng  trí  tuệ , 
Ngài  đã  vượt  qua. 

4667.  Bạch  đấng  Vô  Thượng,  xin  Ngài  hãy  tiếp  độ  thế  gian  này  bao 
gom  tất  cả.  Ddu  cho  đi  khắp  trái  đăt  không  có  gì  tương  đương  với  trí 
tuệ  của  Ngài. 

4668.  Với  trí  tuệ  ăy,  đức  Phật  được  gọi  là  ‘Đăng  Toàn  Tri.’ Bạch  đăng 
Đại  Hùng,  con  xỉn  đảnh  lễ  đấng  Toàn  Tri  không  gì  che  lấp  ấy.” 

4669.  (Kể  từ  khi)  tôi  đã  ngợi  ca  đức  Phật  tối  thượng  trước  đây  một  trăm 
ngàn  kiếp,  tôi  không  còn  biết  đến  khổ  cảnh;  điều  này  là  quả  báu  của 
việc  ngợi  ca  trí  tuệ. 

4670.  Các  phiền  não  của  tôi  đã  được  thiêu  đốt,  tất  cả  các  hữu  đã  được 
xóa  sạch.  Sau  khi  cắt  đứt  sự  trói  buộc  như  là  con  voi  đực  (đã  được  cởi 
trói),  tôi  sống  không  còn  lậu  hoặc. 

4671.  Quả  vậy,  tôi  đã  thành  công  mỹ  mãn,  đã  thành  tựu  tam  minh,  đã 
thực  hành  lời  dạy  đức  Phật  trong  sự  hiện  tiền  của  đức  Phật  tối  thượng. 

4672.  Bốn  (tuệ)  phân  tích,  tám  giải  thoát,  và  sáu  thâng  trí  đã  được  (tôi) 
đâc  chứng;  tôi  đã  thực  hành  lời  dạy  của  đức  Phật. 

Đại  đức  trưởng  lão  Nãnatthavika1  đã  nói  lên  những  lời  kệ  này  như 
thế  ấy. 


Ký  sự  ve  trưởng  lão  Nãnatthavika  là  phan  thứ  tư. 

— 00O00-- 

435.  Ký  Sự  ve  Trưởng  Lão  Ucchukhaọdika: 

4673.  Tôi  đã  là  người  gác  cổng  ở  thành  phố  Bandhumatĩ.  Tôi  đã  nhìn 
thấy  đức  Phật,  đấng  Vô  Nhiêm,  bậc  thông  suốt  về  tất  cả  các  pháp. 

4674.  Với  tâm  tịnh  tín,  với  ý  vui  mừng,  tôi  đã  cầm  lấy  khúc  mía  và  đã 
dâng  cúng  đến  đức  Phật  tối  thượng,  bậc  Đại  Ấn  Sĩ  Vipassĩ.. 

4675.  Kể  từ  khi  tôi  đã  dâng  cúng  mía  trước  đây  chín  mươi  mốt  kiếp,  tôi 
không  còn  biết  đến  khổ  cảnh;  điều  này  là  quả  báu  của  khúc  mía. 


1  Nanatthavỉka  nghĩa  là  “vị  ngợi  ca  ( thauika )  trí  tuệ  ( nana )  của  đức  Phật.” 
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4676.  Kilesa  jhapita  mayham  bhava  sabbe  samuhata, 
nãgo  Va  bandhanam  chetvã  viharãmi  anãsavo. 

4677.  Svãgatam  vata  me  ãsi  buddhasetthassa  santike, 
tisso  vijjã  anuppattã  katam  buddhassa  sãsanam. 

4678.  Patisambhidã  catasso  vimokkhãpi  ca  atthime, 
chaỊabhinnã  sacchikatã  katam  buddhassa  sãsanam. 

Ittham  sudam  ãyasmã  Ucchukhandiko  thero  imã  gãthãyo 

abhãsitthãti. 

Ucchukhandikattherassa  apadãnam  pancamam. 

— 00O00-- 

436.  Kalambadãyakattherãpadãnam 

4679.  Romaso  nãma  sambuddho  vasatĩ  pabbatantare, 
kalambam  tassa  pãdãsim  pasanno  sehi  pãnihi. 

4680.  Catunavute  ito  kappe  yam  dãnamadadim  tadã, 
duggatim  nãbhijãnãmi  kalambassa  idam  phalam. 

4681.  Kilesã  jhãpitã  mayham  bhavã  sabbe  samũhată, 
nãgo  Va  bandhanam  chetvã  viharãmi  anãsavo. 

4682.  Svãgatam  vata  me  ãsi  buddhasetthassa  santike, 
tisso  vijjã  anuppattã  katam  buddhassa  sãsanam. 

4683.  Patisambhidã  catasso  vimokkhãpi  ca  atthime, 
chaỊabhinnã  sacchikatã  katam  buddhassa  sãsanam. 

Ittham  sudam  ãyasmã  Kalambadãyako  thero  imã  gãthãyo 

abhãsitthãti. 

Kalambakattherassa  apadãnam  chattham. 

— 00O00-- 

437.  Ambãtakadãyakattherãpadãnam 

4684.  Vipine  buddham  disvãna  sayambhum  aparặjitam, 
ambãtakam  gahetvãna  sayambhussa  adãsaham. 

4685.  Ekatimse  ito  kappe  yam  phalam  adadim  tadã, 
duggatim  nãbhijãnãmi  phaladãnassidam  phalam. 
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4676.  Các  phiền  não  của  tôi  đã  được  thiêu  đốt,  tất  cả  các  hữu  đã  được 
xóa  sạch.  Sau  khi  cắt  đứt  sự  trói  buộc  như  là  con  voi  đực  (đã  được  cởi 
trói),  tôi  sống  không  còn  lậu  hoặc. 

4677.  Quả  vậy,  tôi  đã  thành  công  mỹ  mãn,  đã  thành  tựu  tam  minh,  đã 
thực  hành  lời  dạy  đức  Phật  trong  sự  hiện  tiền  của  đức  Phật  tối  thượng. 

4678.  Bốn  (tuệ)  phân  tích,  tám  giải  thoát,  và  sáu  thẳng  trí  đã  được  (tôi) 
đâc  chứng;  tôi  đã  thực  hành  lời  dạy  của  đức  Phật. 

Đại  đức  trưởng  lão  Ucchukhandika1  đã  nói  lên  những  lời  kệ  này  như 
thế  ấy. 

Ký  sự  ve  trưởng  lão  Ưcchukhaụdika  là  phan  thứ  năm. 

— 00O00-- 

436.  Ký  Sự  ve  Trưởng  Lão  Kalambadãyaka: 

4679.  Bậc  Tự  Giác  Ngộ  tên  Romasa  ngụ  ở  trong  vùng  đồi  núi.  Được  tịnh 
tín,  tôi  đã  tự  tay  mình  dâng  lên  Ngài  bông  hoa  kalamba. 

4680.  Kể  từ  khi  tôi  đã  dâng  cúng  vật  thí  trước  đây  chín  mươi  bốn  kiếp, 
tôi  không  còn  biết  đến  khổ  cảnh;  điều  này  là  quả  báu  của  bông  hoa 
kalamba. 

4681.  Các  phiền  não  của  tôi  đã  được  thiêu  đốt,  tất  cả  các  hữu  đã  được 
xóa  sạch.  Sau  khi  cât  đứt  sự  trói  buộc  như  là  con  voi  đực  (đã  được  cởi 
trói),  tôi  sống  không  còn  lậu  hoặc. 

4682.  Quả  vậy,  tôi  đã  thành  công  mỹ  mãn,  đã  thành  tựu  tam  minh,  đã 
thực  hành  lời  dạy  đức  Phật  trong  sự  hiện  tiền  của  đức  Phật  tối  thượng. 

4683.  Bốn  (tuệ)  phân  tích,  tám  giải  thoát,  và  sáu  thắng  trí  đã  được  (tôi) 
đâc  chứng;  tôi  đã  thực  hành  lời  dạy  của  đức  Phật. 

Đại  đức  trưởng  lão  Kalambadãyaka2  đã  nói  lên  những  lời  kệ  này  như 
thế  ấy. 

Ký  sự  ve  trưởng  lão  Kalambadãyaka  là  phan  thứ  sáu. 

— 00O00-- 

437.  Ký  Sự  ve  Trưởng  Lão  Ambãtakadãyaka: 

4684.  Sau  khi  nhìn  thấy  đức  Phật,  đấng  Tự  Chủ,  bậc  không  bị  đánh  bại 
trong  khu  rừng,  tôi  đã  cầm  lấy  trái  cây  ambãtaka  và  đã  dâng  cúng  đến 
đấng  Tự  Chủ. 

4685.  Kể  từ  khi  tôi  đã  dâng  cúng  trái  cây  trước  đây  ba  mươi  mốt  kiếp, 
tôi  không  còn  biết  đến  khổ  cảnh;  điều  này  là  quả  báu  của  việc  dâng 
cúng  trái  cây. 


1  Ucchukhanậika  nghĩa  là  “vị  liên  quan  đến  khúc  ( khanặa )  mía  (iLCcliu).” 

2  Kalambadãyaka  nghĩa  là  “vị  dâng  cúng  ( dăyaka )  bông  hoa  kalamba.” 
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4686.  Kilesa  jhapita  mayham  bhava  sabbe  samuhata, 
nãgo  Va  bandhanam  chetvă  viharãmi  anãsavo. 

4687.  Svãgatam  vata  me  ãsi  buddhasetthassa  santike, 
tisso  vijjã  anuppattã  katam  buddhassa  sãsanam. 

4688.  Patisambhidã  catasso  vimokkhãpi  ca  atthime, 
chaỊabhinnã  sacchikatã  katam  buddhassa  sãsanam. 

Ittham  sudam  ãyasmã  Ambãtakadãyako  thero  imã  gãthãyo 

abhăsitthăti. 

Ambãtakadãyakattherassa  apadãnam  sattamam. 

--00O00-- 

438.  Harĩtakadãyakattherãpadãnam 

4689.  Harĩtakam  ãmalakam  ambajambu  vibhĩtakam, 
kolam  bhallãtakam  billam  sayamevãharãmaham. 

4690.  Disvãna  pabbhãragatam  jhãyim  jhãnaratam  munim, 
ãbãdhena  papĩỊentam1  adutiyam  mahãmunim. 

4691.  Harĩtakam  gahetvãna  sayambhussa  adãsaham, 
katamattamhi2  bhesajje  vyãdhi  passambhi  tãvade. 

4692.  Pahĩnadaratho  buddho  anumodaniyam  akã,3 
bhesajjadãneniminã  vyãdhivũpasamena  ca. 

4693.  Devabhũto  manusso  vã  jãto  vã  annajãtiyã, 
sabbattha  sukhito  hohi4  mã  ca  te  vyãdhi  ãgamã.5 

4694.  Idam  vatvãna  sambuddho  sayambhũ  aparãjito, 
nabham  abbhuggami  dhĩro  hamsarậjãva  ambare. 

4695.  Yato  harĩtakamadam6  sayambhussa  mahesino, 
imam  jãtimupãdãya  vyãdhi  me  nupajjatha. 

4696.  Ayam  pacchimako  mayham  carimo  vattate  bhavo. 
tisso  vijjã  sacchikatã  katam  buddhassa  sãsanam. 


1  ãpĩỊentam  -  Ma;  ãpĩỊitam  -  Syã.  4  hotu  -  Ma. 

2  khădamattamhi  -  Ma,  PTS.  5  byãdhimãgamã  -  Ma,  Syã. 

3  anumodamakãsi  me  -  Ma.  6  harĩtakam  dinnam  -  Ma. 
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4686.  Các  phiền  não  của  tôi  đã  được  thiêu  đốt,  tất  cả  các  hữu  đã  được 
xóa  sạch.  Sau  khi  cắt  đứt  sự  trói  buộc  như  là  con  voi  đực  (đã  được  cởi 
trói),  tôi  sống  không  còn  lậu  hoặc. 

4687.  Quả  vậy,  tôi  đã  thành  công  mỹ  mãn,  đã  thành  tựu  tam  minh,  đã 
thực  hành  lời  dạy  đức  Phật  trong  sự  hiện  tiền  của  đức  Phật  tối  thượng. 

4688.  Bốn  (tuệ)  phân  tích,  tám  giải  thoát,  và  sáu  thẳng  trí  đã  được  (tôi) 
đâc  chứng;  tôi  đã  thực  hành  lời  dạy  của  đức  Phật. 

Đại  đức  trưởng  lão  Ambãtakadãyaka1  đã  nói  lên  những  lời  kệ  này 
như  thế  ấy. 

Ký  sự  ve  trưởng  lão  Ambãtakadãyaka  là  phan  thứ  bảy. 

— 00O00-- 

438.  Ký  Sự  ve  Trưởng  Lão  Harĩtakadãyaka: 

4689.  Tôi  đích  thân  mang  lại  các  loại  trái  cây  như  trái  harĩtaka,  trái 
ãmalaka,  trái  xoài,  trái  mận  đỏ,  trái  vibhĩtaka,  trái  táo,  trái  bhallãtaka, 
và  trái  billa. 

4690.  Tôi  đã  nhìn  thấy  bậc  Hiền  Trí  là  vị  có  thiền  chứng,  được  thích  thú 
về  thiền,  đã  đi  đến  sườn  núi.  Bậc  Đại  Hiền  Trí  đang  bị  hành  hạ  bởi  cơn 
bệnh,  không  có  người  thứ  hai  (phục  vụ). 

4691.  Tôi  đã  cầm  lấy  trái  harữaka  và  đã  dâng  cúng  đến  đấng  Tự  Chủ. 
Khi  thuốc  men  vừa  mới  tác  dụng,  cơn  bệnh  đã  lâng  dịu  ngay  lập  tức. 

4692.  Có  sự  khó  chịu  đã  được  loại  trừ,  đức  Phật  đã  nói  lời  tùy  hỷ  rằng: 
“Do  sự  dâng  cúng  thuốc  men,  và  do  sự  dứt  hẳn  cơn  bệnh, ... 

4693.  ...  mong  rằng  ngươi  được  sung  sướng  ở  khắp  mọi  nơi  dầu 
được  trở  thành  vị  Thiên  nhân  hay  loài  người  hoặc  ở  sanh  chủng  khác, 
và  bệnh  hoạn  chớ  xảy  đêh  cho  ngươi.” 

4694.  Sau  khi  nói  điều  này,  bậc  Toàn  Giác,  đấng  Tự  Chủ,  vị  không  bị 
đánh  bại,  bậc  trí  tuệ  đã  bay  lên  không  trung  như  là  chim  thiên  nga  chúa 
ở  trên  bầu  trời. 


4695.  Kể  từ  khi  tôi  đã  dâng  cúng  trái  hantaka  đến  đấng  Tự  Chủ,  bậc 
Đại  Ấn  Sĩ,  cho  đến  kiếp  sống  này  bệnh  hoạn  đã  không  xảy  đến  cho  tôi. 

4696.  Lần  sau  cùng  này  của  tôi  là  sự  hiện  hữu  cuối  cùng  trong  sự  luân 
chuyển,  tam  minh  đã  được  đâc  chứng,  lời  dạy  của  đức  Phật  đã  được 
thực  hành. 


1  Ambatakadayaka  nghĩa  là  “vị  dâng  cúng  ( dayaka )  trái  cây  ambataka.” 
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469 7.  Catunavute  ito  kappe  bhesajjamadadim  tada, 
duggatim  nãbhijãnãmi  bhesajjassa  idam  phalam. 

4698.  Kilesã  jhãpită  mayham  bhavã  sabbe  samũhatã, 
nãgo  ’va  bandhanam  chetvã  viharãmi  anãsavo. 

4699.  Svãgatam  vata  me  ãsi  buddhasetthassa  santike, 
tisso  vijjã  anuppattă  katam  buddhassa  sãsanam. 

4700.  Patisambhidã  catasso  vimokkhã’pi  ca  atthime, 
chaỊabhinnã  sacchikatã  katam  buddhassa  sãsanam. 

Ittham  sudam  ãyasmã  Harĩtakadãyako  thero  imã  găthăyo 

abhãsitthãti. 

Harĩtakadãyakattherassa  apadãnam  atthamam. 

— 00O00-- 

439.  Ambapindiyattherãpadãnam 

4701.  Hatthirãjã  tadã  ãsim  ĩsãdanto  urũịhavã, 
vicaranto  brahãraníìe  addasam  lokanãyakam. 

4702.  Ambapindim1  gahetvãna  adãsim  satthuno  aham, 
patiganhi  mahãvĩro  siddhattho  lokanãyako. 

4703.  Mama  nijjhãyamãnassa  paribhunji  tadã  jino, 
tattha  cittam  pasãdetvã  tusitam  upapajjaham. 

4704.  Tato  aham  cavitvãna  cakkavattĩ  ahosaham, 
eteneva  upãyena  anubhotvãna  sampadã. 

4705.  Padhãnapahitattoham  upasanto  nirũpadhi, 
sabbãsave  parinnãya  viharãmi  anãsavo. 

4706.  Catunavute  ito  kappe  yam  phalam  adadim  tadã, 
duggatim  nãbhijãnãmi  phaladãnassidam  phalam. 

4707.  Kilesã  jhãpitã  mayham  bhavã  sabbe  samũhatã, 
nãgo  ’va  bandhanam  chetvã  viharãmi  anãsavo. 


1  ambapindam  -  Ma. 
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4697-  Kể  từ  khi  tôi  đã  dâng  cúng  thuốc  men  trước  đây  chín  mươi  bốn 
kiếp,  tôi  không  còn  biết  đến  khổ  cảnh;  điều  này  là  quả  báu  của  thuốc 
men. 

4698.  Các  phiền  não  của  tôi  đã  được  thiêu  đốt,  tất  cả  các  hữu  đã  được 
xóa  sạch.  Sau  khi  cât  đứt  sự  trói  buộc  như  là  con  voi  đực  (đã  được  cởi 
trói),  tôi  sống  không  còn  lậu  hoặc. 

4699.  Quả  vậy,  tôi  đã  thành  công  mỹ  mãn,  đã  thành  tựu  tam  minh,  đã 
thực  hành  lời  dạy  đức  Phật  trong  sự  hiện  tiền  của  đức  Phật  tối  thượng. 

4700.  Bốn  (tuệ)  phân  tích,  tám  giải  thoát,  và  sáu  thâng  trí  đã  được  (tôi) 
đâc  chứng;  tôi  đã  thực  hành  lời  dạy  của  đức  Phật. 

Đại  đức  trưởng  lão  Harĩtakadãyaka'  đã  nói  lên  những  lời  kệ  này  như 
thế  ấy. 

Ký  sự  ve  trưởng  lão  Harĩtakadãyaka  là  phan  thứ  tám. 

— 00O00-- 

439.  Ký  Sự  ve  Trưởng  Lão  Ambapindiya: 

4701.  Khi  ấy,  tôi  đã  là  con  voi  chúa  có  ngà  dài  như  gọng  xe,  vững  chải. 
Trong  khi  đi  lang  thang  ở  khu  rừng  bạt  ngàn  tôi  đã  nhìn  thấy  đấng 
Lãnh  Đạo  Thế  Gian. 

4702.  Sau  khi  cầm  lấy  chùm  trái  xoài,  tôi  đã  dâng  cúng  đến  bậc  Đạo  Sư. 
Đấng  Đại  Hùng,  bậc  Lãnh  Đạo  Thế  Gian  Siddhattha  đã  thọ  lãnh. 

4703.  Khi  ấy,  đấng  Chiến  Thắng  đã  thọ  dụng  trong  lúc  tôi  đang  trầm  tư. 
Tại  đó,  sau  khi  làm  cho  tâm  được  tịnh  tín,  tôi  đã  đạt  đến  cõi  trời  Đẩu 
Suất.1 2 

4704.  Từ  nơi  ấy  tôi  đã  mệnh  chung,  và  tôi  đã  trở  thành  đấng  Chuyển 
Luân  Vương.  Tôi  thọ  hưởng  sự  thành  đạt  theo  đường  lối  thế  ấy. 

4705.  Có  tính  khẳng  quyết  về  sự  nỗ  lực,  tôi  được  an  tịnh,  không  còn 
mầm  mống  tái  sanh.  Sau  khi  biết  toàn  diện  về  tất  cả  các  lậu  hoặc,  tôi 
sống  không  còn  lậu  hoặc. 

4706.  Kể  từ  khi  tôi  đã  dâng  cúng  trái  cây  trước  đây  chín  mươi  bốn  kiếp, 
tôi  không  còn  biết  đến  khổ  cảnh;  điều  này  là  quả  báu  của  việc  dâng 
cúng  trái  cây. 

4707.  Các  phiền  não  của  tôi  đã  được  thiêu  đốt,  tất  cả  các  hữu  đã  được 
xóa  sạch.  Sau  khi  cắt  đứt  sự  trói  buộc  như  là  con  voi  đực  (đã  được  cởi 
trói),  tôi  sống  không  còn  lậu  hoặc. 


1  Haritakadayaka  nghĩa  là  “vị  dâng  cúng  ( dayaka )  trái  cây  hantaka.” 

2  Vị  ấy  đã  chết  đi  sanh  lên  cõi  trời  Đẩu  Suất  (ND). 
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4708.  Svagatam  vata  me  asi  buddhasetthassa  santike, 
tisso  vijjã  anuppattă  katam  buddhassa  sãsanam. 

4709.  Patisambhidã  catasso  vimokkhãpi  ca  atthime, 
chaỊabhinnã  sacchikatã  katam  buddhassa  sãsanam. 

Ittham  sudam  ãyasmã  Ambapindiyo  thero  imã  gãthăyo  abhãsitthãti. 

Ambapiụdiyattherassa  apadãnam  navamam. 

— 00O00— 

440.  Jambuphaliyattherãpadãnam 

4710.  Padumuttarabuddhassa  lokajetthassa  tãdino, 
pindãya  vicarantassa  dhãreto1  uttamam  yasam. 

4711.  Aggaphalam  gahetvãna  vippasannena  cetasã, 
dakkhineyyassa  vĩrassa  adãsim  satthuno  aham. 

4712.  Tena  kammena  dipadinda2  lokajettha  narãsabha, 
pattomhi  acalam  thãnam  hitvã  jayaparặjayam. 

4713.  Satasahasse  ito  kappe  yam  dãnamadadim  tadã, 
duggatim  nãbhijãnãmi  aggadãnassidam  phalam. 

4714.  Kilesã  jhãpitã  mayham  bhavã  sabbe  samũhată, 
nãgo  ’va  bandhanam  chetvã  viharãmi  anãsavo. 

4715.  Svãgatam  vata  me  ãsi  buddhasetthassa  santike, 
tisso  vijjã  anuppattã  katam  buddhassa  sãsanam. 

4716.  Patisambhidã  catasso  vimokkhãpi  ca  atthime, 
chaỊabhinnã  sacchikatã  katam  buddhassa  sãsanam. 

Ittham  sudam  ãyasmã  Jambuphaliyo  thero  imã  găthãyo 

abhãsitthãti. 

Jambuphaliyattherassa  apadãnam  dasamam. 

— 00O00-- 

Uddãnam 

• 

Thero  ekavihãrĩ  ca  sankhiko3  pãtihĩrako, 

thaviko  ucchukhandi  ca  kalambambătakappadã.4 

Harĩtakambapindi  ca  jambudo5  dasamo  sati, 

chaỊãsĩti  ca  găthãyo  ganitãyo  vibhãvĩhi. 

Ekavihãrivaggo  catucattãỊisamo. 

— 00O00— 


1  dhãrato  -  Ma,  Syã,  PTS. 

2  dvipadinda  -  Ma.  4  kalamba-ambãtakado  -  Ma. 

3  sankhiyo  -  Ma.  5  ambado  -  Ma. 
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470 8.  Quả  vậy,  tôi  đã  thành  công  mỹ  mãn,  đã  thành  tựu  tam  minh,  đã 
thực  hành  lời  dạy  đức  Phật  trong  sự  hiện  tiền  của  đức  Phật  tối  thượng. 

4709.  Bốn  (tuệ)  phân  tích,  tám  giải  thoát,  và  sáu  thắng  trí  đã  được  (tôi) 
đâc  chứng;  tôi  đã  thực  hành  lời  dạy  của  đức  Phật. 

Đại  đức  trưởng  lão  Ambapindiya1  đã  nói  lên  những  lời  kệ  này  như 
thế  ấy. 

Ký  sự  ve  trưởng  lão  Ambapindiya  là  phan  thứ  chín. 

— 00O00-- 

440.  Ký  Sự  ve  Trưởng  Lão  Jambuphaliya: 

4710.  Đức  Phật  Padumuttara,  vị  đang  nẳm  giữ  danh  vọng  tối  thượng, 
bậc  Trưởng  Thượng  của  thế  gian  như  thế  ấy  đang  đi  đó  đây  để  khất 
thực. 

4711.  Sau  khi  thâu  hoạch  trái  cây  đầu  mùa,  với  tâm  ý  trong  sạch  tôi  đã 
dâng  cúng  đến  đấng  Đạo  Sư,  bậc  Anh  Hùng  xứng  đáng  sự  cúng  dường. 

4712.  “Bạch  đấng  Chúa  Tể  của  loài  người,  bậc  Trưởng  Thượng  của 
thê' gian,  đăng  Nhân  Ngưu,  nhờ  vào  nghiệp  ấy  con  đã  từ  bỏ  sự  hơn 
thua  và  đã  đạt  được  vị  thê' Bất  Động .” 

4713.  Kể  từ  khi  tôi  đã  dâng  cúng  vật  thí  trước  đây  một  trăm  ngàn  kiếp, 
tôi  không  còn  biết  đến  khổ  cảnh;  điều  này  là  quả  báu  của  việc  dâng 
cúng  vật  đầu  mùa. 

4714.  Các  phiền  não  của  tôi  đã  được  thiêu  đốt,  tất  cả  các  hữu  đã  được 
xóa  sạch.  Sau  khi  cât  đứt  sự  trói  buộc  như  là  con  voi  đực  (đã  được  cởi 
trói),  tôi  sống  không  còn  lậu  hoặc. 

4715.  Quả  vậy,  tôi  đã  thành  công  mỹ  mãn,  đã  thành  tựu  tam  minh,  đã 
thực  hành  lời  dạy  đức  Phật  trong  sự  hiện  tiền  của  đức  Phật  tối  thượng. 

4716.  Bốn  (tuệ)  phân  tích,  tám  giải  thoát,  và  sáu  thắng  trí  đã  được  (tôi) 
đâc  chứng;  tôi  đã  thực  hành  lời  dạy  của  đức  Phật. 

Đại  đức  trưởng  lão  Jambuphaliya2  đã  nói  lên  những  lời  kệ  này  như 
thế  ấy. 

Ký  sự  ve  trưởng  lão  ơambuphaliya  là  phan  thứ  mười. 

— 00O00— 

Phan  Tóm  Lược: 

Vị  trưởng  lão  sống  một  mình,  vị  (thổi)  tù  và  vỏ  ốc,  vị  (tưởng  đến)  điều 
kỳ  diệu,  vị  ngợi  ca  (đức  Phật),  vị  có  khúc  mía,  vị  dâng  bông  hoa 
kalamba,  vị  dâng  trái  ambãtaka,  vị  (dâng)  trái  cây  harĩtaka,  vị  có 
chùm  xoài,  vị  dâng  trái  mận  đỏ  là  thứ  mười.  Và  các  câu  kệ  đã  được  tính 
đếm  bởi  các  bậc  trí  là  tám  mươi  sáu  câu  kệ. 

Phẩm  Ekavihãrĩ  là  phẩm  thứ  bôn  mươi  bôn. 

— 00O00— 


1  Ambapinậỉya  nghĩa  là  “vị  liên  quan  đến  chùm  ( pinậa )  trái  xoài  ( amba ).” 

2  Jambuphaliya  nghĩa  là  “vị  liên  quan  đến  trái  cây  (phala)  mận  đỏ  (jambu ).” 
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XLV.  VIBHITAKAVAGGO 

441.  vibhĩtakaminjiyattherãpadãnam 

4717.  Kakusandho  mahãvĩro  sabbadhammãna  pãragũ, 
ganamhã  vũpakattho  so  agamãsi  vanantaram. 

4718.  Bĩjaminjam  gahetvãna  latãya  ãvunim  aham, 
bhagavã  tamhi  samaye  jhãyate  pabbatantare. 

4719.  Disvãnaham  devadevam  vippasannena  cetasã, 
dakkhineyyassa  vĩrassa  bĩjaminjamadãsaham. 

4720.  Imasminneva  kappasmim1  yam  phalam  adadim2  tadã, 
duggatim  nãbhijãnãmi  bĩjaminjassidam  phalam. 

4721.  Kilesã  jhãpitã  mayham  bhavã  sabbe  samũhatã, 
nãgo  Va  bandhanam  chetvã  viharãmi  anãsavo. 

4722.  Svãgatam  vata  me  ãsi  buddhasetthassa  santike, 
tisso  vijjã  anuppattã  katam  buddhassa  sãsanam. 

4723.  Patisambhidã  catasso  vimokkhãpi  ca  atthime, 
chaỊabhinnã  sacchikatã  katam  buddhassa  sãsanam. 

Ittham  sudam  ãyasmã  Vibhĩtakaminjiyo3  thero  imã  gãthăyo 

abhãsitthãti. 

Vibhĩtakaminjiyattherassa  apadãnam  pathamam. 

— 00O00-- 

442.  Koladãyakattherãpadãnam 

4724.  Ajinena  nivatthoham  vãkacĩradharo  tadã, 
khãribhãram  haritvãna4  kolamãharimassamam.5 

4725.  Tamhi  kãle  sikhĩ  buddho  eko  adutiyo  ahu, 
mamassamamupãganchi6jãnanto  sabbakãlikam. 

4726.  Sakam  cittam  pasãdetvã  vanditvãna  ca  subbatam, 
ubho  hatthehi  paggayha  kolam  buddhassadãsaham. 

4727.  Ekatimse  ito  kappe  yam  phalam  adadim  tadã, 
duggatim  nãbhijãnãmi  koladãnassidam  phalam. 


1  kappamhi  -  Ma. 

2  minjamadadim  -  Ma; 
bĩjamadadim  -  Syã. 

3  vibhedakabĩjiyo  -  Syã. 


4  khăriyã  pũrayitvãna  -  Ma. 

5  kolamhãsim  mamassamam  -  Ma; 
kolam  hãsi  mamassamam  -  Syă. 

6  upãgàcchi  -  Sĩ  Mu,  Ma. 
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XLV.  PHẤM  VIBHITAKA: 

441.  Ký  Sự  ve  Trưởng  Lão  vibhĩtakaminjiya: 

4717.  Bậc  Đại  Hùng  Kakusandha  là  bậc  thông  suốt  về  tất  cả  các  pháp. 
Ngài  đã  đi  vào  bên  trong  khu  rừng,  tách  biệt  khỏi  đám  đông. 

4718.  Sau  khi  cầm  lấy  phần  hột  và  ruột  (của  trái  vibhĩtaka),  tôi  đã  buộc 
lại  bâng  sợi  dây  leo.  Vào  lúc  bấy  giờ,  đức  Thế  Tôn  tham  thiền  ở  trong 
vùng  đồi  núi. 

4719.  Sau  khi  nhìn  thấy  vị  Trời  của  chư  Thiên,  với  tâm  ý  trong  sạch  tôi 
đã  dâng  cúng  phần  hột  và  ruột  đến  đấng  Anh  Hùng  là  bậc  xứng  đáng  sự 
cúng  dường. 

4720.  Ngay  trong  chính  kiếp  này  kể  từ  khi  tôi  đã  dâng  cúng  trái  cây,  tôi 
không  còn  biết  đến  khổ  cảnh;  điều  này  là  quả  báu  của  phần  hột  và  ruột 
(của  trái  cây). 

4721.  Các  phiền  não  của  tôi  đã  được  thiêu  đốt,  tất  cả  các  hữu  đã  được 
xóa  sạch.  Sau  khi  cât  đứt  sự  trói  buộc  như  là  con  voi  đực  (đã  được  cởi 
trói),  tôi  sống  không  còn  lậu  hoặc. 

4722.  Quả  vậy,  tôi  đã  thành  công  mỹ  mãn,  đã  thành  tựu  tam  minh,  đã 
thực  hành  lời  dạy  đức  Phật  trong  sự  hiện  tiền  của  đức  Phật  tối  thượng. 

4723.  Bốn  (tuệ)  phân  tích,  tám  giải  thoát,  và  sáu  thẳng  trí  đã  được  (tôi) 
đâc  chứng;  tôi  đã  thực  hành  lời  dạy  của  đức  Phật. 

Đại  đức  trưởng  lão  Vibhĩtakamiụpya1  đã  nói  lên  những  lời  kệ  này 
như  thế  ấy. 

Ký  sự  ve  trưởng  lão  Vibhĩtakaminjiya  là  phan  thứ  nhất. 

— 00O00-- 

442.  Ký  Sự  ve  Trưởng  Lão  Koladãyaka: 

4724.  Khi  ấy,  là  vị  mặc  y  phục  vỏ  cây,  tôi  đã  trang  phục  bàng  da  dê.  Tôi 
đã  khuân  vác  túi  nặng  trái  táo  và  đã  đem  về  khu  ẩn  cư. 

4725.  Vào  thời  điểm  ấy,  đức  Phật  Sikhĩ  đã  là  vị  đơn  độc  không  có  người 
thứ  hai.  Trong  khi  biết  được  về  mọi  thời  điểm,  Ngài  đã  đi  đến  khu  ẩn  cư 
của  tôi. 

4726.  Sau  khi  làm  cho  tâm  của  mình  được  tịnh  tín,  tôi  đã  đảnh  lẽ  bậc  có 
sự  hành  trì  tốt  đẹp.  Đưa  ra  bâng  cả  hai  tay,  tôi  đã  dâng  cúng  trái  táo  đến 
đức  Phật. 

4727.  Kể  từ  khi  tôi  đã  dâng  cúng  trái  cây  trước  đây  ba  mươi  mốt  kiếp, 
tôi  không  còn  biết  đến  khổ  cảnh;  điều  này  là  quả  báu  của  việc  dâng 
cúng  trái  táo. 


1  vibhựakamiữịiya  nghĩa  là  “vị  liên  quan  đến  phần  ruột  (miìĩja)  của  trái  cây 
vibhĩtaka.” 
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Khuddakanikaye  ApadanapaỊi  2 


Vibhựakavaggo 


4728.  Kilesa  jhapita  mayham  bhava  sabbe  samuhata, 
nãgo  Va  bandhanam  chetvã  viharãmi  anãsavo. 

4729.  Svãgatam  vata  me  ãsi  buddhasetthassa  santike, 
tisso  vijjã  anuppattã  katam  buddhassa  sãsanam. 

4730.  Patisambhidã  catasso  vimokkhãpi  ca  atthime, 
chaỊabhiímã  sacchikatã  katam  buddhassa  sãsanam. 

Ittham  sudam  ãyasmã  Koladãyako  thero  imã  gãthãyo  abhãsitthãti. 

Koladãyakattherassa  apadãnam  dutiyam. 

--00O00-- 

443.  Billaphaliyattherãpadãnam1 

4731.  Candabhãgãnadĩtĩre  assamo  sukato  mama, 
billarukkhehi2  ãkinno  nãnãdumanisevito. 

4732.  Sugandham  beluvam  disvã  buddhasetthamanussarim, 
khãribhãram  pũrayitvã  tuttho  samviggamãnaso. 

4733.  Kakusandham  upãgamma  billapakkamadãsaham, 
puíĩnakkhettassa  vĩrassa  vippasannena  cetasã. 

4734.  Imasmim  yeva  kappasmim  yam  phalam  adadim3  tadã, 
duggatim  nãbhijãnãmi  phaladãnassidam  phalam. 

4735.  Kilesã  jhãpită  mayham  bhavã  sabbe  samũhată, 
nãgo  ’va  bandhanam  chetvã  viharãmi  anãsavo. 

4736.  Svãgatam  vata  me  ãsi  buddhasetthassa  santike, 
tisso  vijjã  anuppattã  katam  buddhassa  sãsanam. 

4737.  Patisambhidã  catasso  vimokkhãpi  ca  atthime, 
chaỊabhinnã  sacchikatã  katam  buddhassa  sãsanam. 

Ittham  sudam  ãyasmã  Billaphaliyo  thero  imã  gãthãyo  abhãsitthãti. 

Billaphaliyattherassa  apadãnam  tatiyam. 

— 00O00-- 


1  Billiyatthera  apadãnam  -  Ma. 

2  belurukkhehi  -  Sĩ  Mu,  PTS;  veluvarukkhehi  -  Syã. 

3  yam  phalamadadim  -  Ma. 
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Tiểu  Bộ  Kinh  -  Thánh  Nhân  Ký  Sự  2 


Phẩm  Vibhựaka 


4728.  Các  phiền  não  của  tôi  đã  được  thiêu  đốt,  tất  cả  các  hữu  đã  được 
xóa  sạch.  Sau  khi  cắt  đứt  sự  trói  buộc  như  là  con  voi  đực  (đã  được  cởi 
trói),  tôi  sống  không  còn  lậu  hoặc. 

4729.  Quả  vậy,  tôi  đã  thành  công  mỹ  mãn,  đã  thành  tựu  tam  minh,  đã 
thực  hành  lời  dạy  đức  Phật  trong  sự  hiện  tiền  của  đức  Phật  tối  thượng. 

4730.  Bốn  (tuệ)  phân  tích,  tám  giải  thoát,  và  sáu  thâng  trí  đã  được  (tôi) 
đâc  chứng;  tôi  đã  thực  hành  lời  dạy  của  đức  Phật. 

Đại  đức  trưởng  lão  Koladãyaka1  đã  nói  lên  những  lời  kệ  này  như  thế  ấy. 

Ký  sự  ve  trưởng  lão  Koladãyaka  là  phan  thứ  nhì. 

— 00O00— 

443.  Ký  Sự  ve  Trưởng  Lão  Billaphaliya: 


4731.  Khu  ẩn  cư  của  tôi  đã  khéo  được  xây  dựng  ở  bờ  sông  Candabhãgã, 
được  rải  rác  với  những  cây  billa,  được  mọc  lên  với  nhiều  giống  cây  khác 
loại. 

4732.  Sau  khi  nhìn  thấy  trái  cây  billa  có  mùi  thơm  ngát,  tôi  đã  tưởng 
nhớ  đến  đức  Phật  tối  thượng.  Được  hớn  hở,  với  tâm  ý  bị  chấn  động  tôi 
đã  làm  đầy  gói  nặng. 

4733.  Tôi  đã  đi  đến  (đức  Phật)  Kakusandha  và  đã  dâng  cúng  trái  cây 
billa  đã  chín  đến  Phước  Điền,  đến  đấng  Anh  Hùng  với  tâm  ý  trong 
sạch. 

4734.  Ngay  trong  chính  kiếp  này  kể  từ  khi  tôi  đã  dâng  cúng  trái  cây,  tôi 
không  còn  biết  đến  khổ  cảnh;  điều  này  là  quả  báu  của  việc  dâng  cúng 
trái  cây. 

4735.  Các  phiền  não  của  tôi  đã  được  thiêu  đốt,  tất  cả  các  hữu  đã  được 
xóa  sạch.  Sau  khi  cât  đứt  sự  trói  buộc  như  là  con  voi  đực  (đã  được  cởi 
trói),  tôi  sống  không  còn  lậu  hoặc. 

4736.  Quả  vậy,  tôi  đã  thành  công  mỹ  mãn,  đã  thành  tựu  tam  minh,  đã 
thực  hành  lời  dạy  đức  Phật  trong  sự  hiện  tiền  của  đức  Phật  tối  thượng. 

4737.  Bốn  (tuệ)  phân  tích,  tám  giải  thoát,  và  sáu  thắng  trí  đã  được  (tôi) 
đâc  chứng;  tôi  đã  thực  hành  lời  dạy  của  đức  Phật. 

Đại  đức  trưởng  lão  Billaphaliya2  đã  nói  lên  những  lời  kệ  này  như  thế  ấy. 

Ký  sự  ve  trưởng  lão  Billaphaliya  là  phan  thứ  ba. 

— 00O00— 


1  Koladayaka  nghĩa  là  “vị  dâng  cúng  ( dayaka )  trái  táo  ( kola ).” 

2  Billaphaliya  nghĩa  là  “vị  liên  quan  đến  trái  cây  ( phala )  có  tên  là  bỉlla.” 
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Khuddakanikaye  ApadanapaỊi  2 


Vibhựakavaggo 


444 .  Bhallatakadayakatther  apadanam 1 

4738.  Suvannavannam  sambuddham  battimsavaralakkhanam, 
pavanaggena2  gacchantam  sãlarặjamva  phullitam. 

4739.  Tinattharam  paníìapetvã  buddhasetthamayãcaham, 
anukampatu  mam  buddho  bhikkhamicchãmi  dãtave. 

4740.  Anukampako  kãruniko  atthadassĩ  mahãyaso, 
mama  sankappamannãya  oruhĩ  mama  assame. 

4741.  Oruhitvãna3  sambuddho  nisĩdi  pannasanthare, 
bhallãtakam  gahetvãna  buddhasetthassadãsaham. 

4742.  Mama  nijjhãyamãnassa  paribhunji  tadã  jino, 
tattha  cittam  pasãdetvã  abhivandim  tadã  jinam. 

4743.  Atthãrase  kappasate  yam  phalam  adadim  tadã, 
duggatim  nãbhijãnãmi  phaladãnassidam  phalam. 

4744.  Kilesã  jhãpitã  mayham  bhavã  sabbe  samũhatã, 
nãgo  Va  bandhanam  chetvã  viharãmi  anãsavo. 

4745.  Svãgatam  vata  me  ãsi  buddhasetthassa  santike, 
tisso  vijjã  anuppattã  katam  buddhassa  sãsanam. 

4746.  Patisambhidã  catasso  vimokkhãpi  ca  atthime, 
chaỊabhinnã  sacchikatã  katam  buddhassa  sãsanam. 

Ittham  sudam  ãyasmã  Bhallãtakadãyako  thero  imã  gãthăyo 

abhãsitthãti. 

Bhallãtakadãyakattherassa  apadãnam  catuttham. 

— 00O00-- 

445.  uttalipupphiyattherãpadãnam 

4747.  Nigrodhe  haritobhãse  samvirũỊhamhi  pãdape, 
uttalimãlam4  paggayha  bodhiyã  abhiropayim. 

4748.  Imasmim  yeva  kappamhi  yam  pupphamabhiropayim, 
duggatim  nãbhijãnãmi  bodhipũjãyidam  phalam. 


1  Bhallãtadãyakattherãpadãnam  -  Ma. 

2  vipinaggena  -  Ma. 

3  oruyahitvãna  -  Sĩ  Mu;  orohitvãna  -  Ma,  Syã. 

4  ummãmãlam  hi  -  Syă;  utuỊhimãlam  -  PTS. 
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Tiểu  Bộ  Kinh  -  Thánh  Nhân  Ký  Sự  2 


Phẩm  Vibhựaka 


444.  Ký  Sự  ve  Trưởng  Lão  Bhallatakadayaka: 

4738.  Đấng  Toàn  Giác  có  màu  da  vàng  chói,  có  ba  mươi  hai  hảo  tướng 
tợ  như  cây  sãlã  chúa  đã  được  trổ  hoa,  đang  di  chuyển  ở  phía  trên  chóp 
đỉnh  của  khu  rừng  bao  la. 

4739.  Tôi  đã  xếp  đặt  tấm  trải  cỏ  và  đã  cầu  xin  đức  Phật  tối  thượng  rằng: 
“Xin  đức  Phật  hãy  thương  tưởng  đêh  con,  con  muôn  dâng  cúng  vật 
thực.” 

4740.  Sau  khi  biết  được  ý  định  của  tôi,  đấng  Bi  Mẫn,  vị  có  lòng  thương 
tưởng,  có  danh  tiếng  lớn  lao  Atthadassĩ  đã  ngự  xuống  khu  ẩn  cư  của  tôi. 

4741.  Sau  khi  ngự  xuống,  đấng  Toàn  Giác  đã  ngồi  xuống  ở  tấm  thảm  lá 
cỏ.  Tôi  đã  cầm  lấy  trái  cây  bhallãtaka  và  đã  dâng  cúng  đến  đức  Phật  tối 
thượng. 

4742.  Khi  ấy,  đấng  Chiến  Thẳng  đã  thọ  dụng  trong  lúc  tôi  đang  trầm  tư. 
Tại  đó,  sau  khi  làm  cho  tâm  được  tịnh  tín,  tôi  đã  đảnh  lễ  đấng  Chiến 
Tháng. 

4743.  Kể  từ  khi  tôi  đã  dâng  cúng  trái  cây  trước  đây  một  ngàn  tám  trăm 
kiếp,  tôi  không  còn  biết  đến  khổ  cảnh;  điều  này  là  quả  báu  của  việc 
dâng  cúng  trái  cây. 

4744.  Các  phiền  não  của  tôi  đã  được  thiêu  đốt,  tất  cả  các  hữu  đã  được 
xóa  sạch.  Sau  khi  cắt  đứt  sự  trói  buộc  như  là  con  voi  đực  (đã  được  cởi 
trói),  tôi  sống  không  còn  lậu  hoặc. 

4745-  Quả  vậy,  tôi  đã  thành  công  mỹ  mãn,  đã  thành  tựu  tam  minh,  đã 
thực  hành  lời  dạy  đức  Phật  trong  sự  hiện  tiền  của  đức  Phật  tối  thượng. 

4746.  Bốn  (tuệ)  phân  tích,  tám  giải  thoát,  và  sáu  thâng  trí  đã  được  (tôi) 
đâc  chứng;  tôi  đã  thực  hành  lời  dạy  của  đức  Phật. 

Đại  đức  trưởng  lão  Bhallãtakadãyaka1  đã  nói  lên  những  lời  kệ  này 
như  thế  ấy. 

Ký  sự  ve  trưởng  lão  Bhallãtakadãyaka  là  phan  thứ  tư. 

— 00O00— 

445.  Ký  Sự  ve  Trưởng  Lão  uttalipupphiya: 

4747.  Tôi  đã  lấy  ra  tràng  hoa  uttalĩ  và  đã  dâng  lên  cội  Bồ  Đề  là  cây 
Nigrodha  đã  được  phát  triển  có  ánh  sáng  màu  xanh. 

4748.  Việc  tôi  đã  dâng  lên  bông  hoa  là  ngay  trong  chính  kiếp  này,  tôi 
không  biết  đến  khổ  cảnh;  điều  này  là  quả  báu  của  việc  cúng  dường  cội 
Bồ  Đe. 


1  Bhallatakadayaka  nghĩa  là  “vị  dâng  cúng  ( dayaka )  trái  cây  bhallataka.” 
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4749.  Kilesa  jhapita  mayham  bhava  sabbe  samuhata, 
nãgo  Va  bandhanam  chetvã  viharãmi  anãsavo. 

4750.  Svãgatam  vata  me  ãsi  buddhasetthassa  santike, 
tisso  vijjã  anuppattă  katam  buddhassa  sãsanam. 

4751.  Patisambhidã  catasso  vimokkhãpi  ca  atthime, 
chaỊabhinnã  sacchikatã  katam  buddhassa  sãsanam. 

Ittham  sudam  ãyasmã  Uttalipupphiyo  thero  imã  gãthãyo 

abhãsitthãti. 

Uttalipupphiyattherassa  apadãnam  pancamam. 

--00O00-- 

446.  Ambãtakiyattherãpadãnam 

4752.  Supupphitam  sãlavanam  ogayha  vessabhũ  muni, 
nisĩdi  giriduggesu  abhijãtova  kesarĩ. 

4753.  Pasannacitto  sumano  ambãtakamapũjayim, 
puíìnakkhettam  mahãvĩram1  pasanno  sehi  pãnihi. 

4754.  Ekatimse  ito  kappe  yam  pupphamabhiropayim, 
duggatim  nãbhijãnãmi  buddhapũjãyidam  phalam. 

4755.  Kilesã  jhãpitã  mayham  bhavã  sabbe  samũhatã, 
nãgo  ’va  bandhanam  chetvã  viharãmi  anãsavo. 

4756.  Svãgatam  vata  me  ãsi  buddhasetthassa  santike, 
tisso  vijjã  anuppattã  katam  buddhassa  sãsanam. 

4757.  Patisambhidã  catasso  vimokkhãpi  ca  atthime, 
chaỊabhinnã  sacchikatã  katam  buddhassa  sãsanam. 

Ittham  sudam  ãyasmã  Ambãtakiyo  thero  imã  gãthãyo  abhãsitthãti. 

Ambãtakiyattherassa  apadãnam  chattham. 

— 00O00-- 

447.  Sĩhãsanikattherãpadãnam 

4758.  Padumuttarassa  bhagavato  sabbabhũtahitesino, 
pasannacitto  sumano  sĩhãsanamadãsaham. 

4759.  Devaloke  manusse  vã  yattha  yattha  vasãmaham, 
labhãmi  vipulam  vyamham  sĩhãsanassidam  phalam. 


1  anuttaram  -  Ma. 
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4749.  Các  phiền  não  của  tôi  đã  được  thiêu  đốt,  tất  cả  các  hữu  đã  được 
xóa  sạch.  Sau  khi  cắt  đứt  sự  trói  buộc  như  là  con  voi  đực  (đã  được  cởi 
trói),  tôi  sống  không  còn  lậu  hoặc. 

4750.  Quả  vậy,  tôi  đã  thành  công  mỹ  mãn,  đã  thành  tựu  tam  minh,  đã 
thực  hành  lời  dạy  đức  Phật  trong  sự  hiện  tiền  của  đức  Phật  tối  thượng. 

4751.  Bốn  (tuệ)  phân  tích,  tám  giải  thoát,  và  sáu  thẳng  trí  đã  được  (tôi) 
đâc  chứng;  tôi  đã  thực  hành  lời  dạy  của  đức  Phật. 

Đại  đức  trưởng  lão  Uttalipupphiya1  đã  nói  lên  những  lời  kệ  này  như 
thế  ấy. 

Ký  sự  ve  trưởng  lão  Ưttalipupphiya  là  phan  thứ  năm. 

— 00O00-- 

446.  Ký  Sự  ve  Trưởng  Lão  Ambãtakiya: 


4752.  Sau  khi  đi  sâu  vào  trong  rừng  cây  sãlã  khéo  được  trổ  hoa,  bậc 
Hiền  Trí  Vessabhũ  đã  ngồi  xuống  ở  những  nơi  hiểm  trở  của  ngọn  núi 
trông  như  là  con  sư  tử  đã  được  sanh  ra  cao  quý. 

4753-  Được  tịnh  tín,  tôi  đã  tự  tay  mình  cúng  dường  (bông  hoa) 
ambãtaka  đến  Phước  Điền,  đến  bậc  Đại  Hùng  với  tâm  tịnh  tín  với  ý  vui 
mừng. 

4754.  (Kể  từ  khi)  tôi  đã  dâng  lên  bông  hoa  trước  đây  ba  mươi  mốt  kiếp, 
tôi  không  còn  biết  đến  khổ  cảnh;  điều  này  là  quả  báu  của  việc  cúng 
dường  đức  Phật. 

4755.  Các  phiền  não  của  tôi  đã  được  thiêu  đốt,  tất  cả  các  hữu  đã  được 
xóa  sạch.  Sau  khi  cắt  đứt  sự  trói  buộc  như  là  con  voi  đực  (đã  được  cởi 
trói),  tôi  sống  không  còn  lậu  hoặc. 

4756.  Quả  vậy,  tôi  đã  thành  công  mỹ  mãn,  đã  thành  tựu  tam  minh,  đã 
thực  hành  lời  dạy  đức  Phật  trong  sự  hiện  tiền  của  đức  Phật  tối  thượng. 

4757.  Bốn  (tuệ)  phân  tích,  tám  giải  thoát,  và  sáu  thắng  trí  đã  được  (tôi) 
đâc  chứng;  tôi  đã  thực  hành  lời  dạy  của  đức  Phật. 

Đại  đức  trưởng  lão  Ambãtakiya2  đã  nói  lên  những  lời  kệ  này  như  thế  ấy. 

Ký  sự  ve  trưởng  lão  Ambãtakiya  là  phan  thứ  sáu. 

--00O00-- 

447.  Ký  Sự  ve  Trưởng  Lão  Sĩhãsanika: 

4758.  Với  tâm  tịnh  tín,  với  ý  vui  mừng,  tôi  đã  dâng  cúng  bảo  tọa  sư  tử 
đến  đức  Thế  Tôn  Padumuttara  là  bậc  tầm  cầu  lợi  ích  cho  tất  cả  chúng 
sanh. 

4759-  Ở  bất  cứ  nơi  đâu  tôi  sinh  sống,  ở  thế  giới  chư  Thiên  hoặc  ở  loài 
người,  tôi  đạt  được  cung  điện  đồ  sộ;  điều  này  là  quả  báu  của  bảo  tọa  sư 
tử. 


1  Uttalipupphiya  nghĩa  là  “vị  có  liên  quan  đến  bông  hoa  ( puppha )  uttali.” 

2  Ambătakiya  nghĩa  là  “vị  liên  quan  đến  bông  hoa  ambătaka.” 
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4760.  Sonọamaya  rupimaya  lohitankamaya1  bahu, 
manimayã  ca  pallankã  nibbattanti  mamam  sadã. 

4761.  Bodhiyã  ãsanam  katvã  jalajuttamanãmino, 
ucce  kule  pajãyãmi  aho  dhammasudhammată. 

4762.  Satasahasse  ito  kappe  sĩhãsanamakãsaham, 
duggatim  nãbhijãnãmi  sĩhãsanassidam  phalam. 

4763.  Kilesã  jhãpitã  mayham  bhavã  sabbe  samũhată, 
nãgo  ’va  bandhanam  chetvã  viharãmi  anãsavo. 

4764.  Svãgatam  vata  me  ãsi  buddhasetthassa  santike, 
tisso  vijjã  anuppattă  katam  buddhassa  sãsanam. 

4765.  Patisambhidã  catasso  vimokkhãpi  ca  atthime, 
chaỊabhinnã  sacchikatã  katam  buddhassa  sãsanam. 


Ittham  sudam  ãyasmã  Sĩhãsaniko  thero  imã  gãthãyo  abhãsitthãti. 

Sĩhãsanikattherassa  apadãnam  sattamam. 

--00O00— 

448.  Pãdapĩthiyattherãpadãnam 

4766.  Sumedho  nãma  sambuddho  aggo  kãruniko  muni, 
tãrayitvã  bahũ  satte  nibbuto  so  mahãyaso. 

4767.  Sĩhãsanassa  sãmantã  sumedhassa  mahesino, 
pasannacitto  sumano  pãdapĩthamakãrayim. 

4768.  Katvãna  kusalam  kammam  sukhapãkam  sukhudrayam, 
punnakammena  samyutto  tãvatimsamagacchaham. 

4769.  Tattha  me  vasamãnassa  punnakammasamangino, 
padãni  uddharantassa  sonnapĩthã  bhavanti  me. 

4770.  Lãbhã  tesam  suladdham  vo  ye  labhanti  upassutim, 
nibbute  kãram  katvãna  labhanti  vipulam  sukham. 


1  lohitaủgamaya  -  Ma. 
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4760.  Và  có  nhiều  chiếc  ghế  bành  làm  bâng  vàng,  làm  bảng  bạc,  làm 
bâng  hồng  ngọc,  làm  bằng  ngọc  ma-ni  luôn  luôn  hiện  ra  cho  tôi. 

4761.  Sau  khi  đã  thực  hiện  chỗ  ngồi  giác  ngộ  cho  vị  tên  Padumuttara, 
tôi  được  sanh  ra  trong  gia  đình  thượng  lưu.  Ôi  tính  chất  tốt  đẹp  của 
Giáo  Pháp! 

4762.  (Kể  từ  khi)  tôi  đã  thực  hiện  bảo  tọa  sư  tử  trước  đây  một  trăm 
ngàn  kiếp,  tôi  không  còn  biết  đến  khổ  cảnh;  điều  này  là  quả  báu  của 
bảo  tọa  sư  tử. 

4763.  Các  phiền  não  của  tôi  đã  được  thiêu  đốt,  tất  cả  các  hữu  đã  được 
xóa  sạch.  Sau  khi  cât  đứt  sự  trói  buộc  như  là  con  voi  đực  (đã  được  cởi 
trói),  tôi  sống  không  còn  lậu  hoặc. 

4764.  Quả  vậy,  tôi  đã  thành  công  mỹ  mãn,  đã  thành  tựu  tam  minh,  đã 
thực  hành  lời  dạy  đức  Phật  trong  sự  hiện  tiền  của  đức  Phật  tối  thượng. 

4765.  Bốn  (tuệ)  phân  tích,  tám  giải  thoát,  và  sáu  thắng  trí  đã  được  (tôi) 
đâc  chứng;  tôi  đã  thực  hành  lời  dạy  của  đức  Phật. 

Đại  đức  trưởng  lão  Sĩhãsanika'  đã  nói  lên  những  lời  kệ  này  như  thế  ấy. 

Ký  sự  ve  trưởng  lão  Sĩhãsanika  là  phan  thứ  bảy. 

— 00O00-- 

448.  Ký  Sự  ve  Trưởng  Lão  Pãdapĩthiya: 

4766.  Đấng  Toàn  Giác  Sumedha  là  đấng  Bi  Mẫn  cao  cả,  bậc  Hiền  Trí. 
Sau  khi  đã  giúp  cho  nhiều  chúng  sanh  vượt  qua,  vị  có  danh  vọng  lớn  lao 
ấy  đã  Niết  Bàn. 

4767.  Với  tâm  tịnh  tín,  với  ý  vui  mừng,  tôi  đã  thực  hiện  ghế  kê  chân  ở 
bên  cạnh  bảo  tọa  sư  tử  của  bậc  Đại  Ấn  Sĩ  Sumedha. 

4768.  Tôi  đã  thực  hiện  nghiệp  tốt  lành  (là  nghiệp)  có  kết  quả  là  sự  an 
lạc,  đưa  đến  sự  an  lạc.  Được  gẳn  liền  với  nghiệp  phước  thiện,  tôi  đã  đi 
đến  cõi  trời  Đạo  Lợi. 

4769.  Trong  khi  sống  ở  tại  nơi  ấy,  tôi  là  người  có  được  nghiệp  phước 
thiện,  khi  tôi  giở  các  bàn  chân  lên  là  có  những  chiếc  ghế  đẩu  vàng  hiện 
ra  cho  tôi. 

4770.  Những  người  nào  có  được  sự  lâng  nghe  ở  Ngài,  các  sự  lợi  ích  cho 
họ  đã  được  đạt  thành  tốt  đẹp.  (Thậm  chí)  sau  khi  thể  hiện  sự  tôn  kính 
đến  bậc  đã  Niết  Bàn,  họ  (cũng)  đạt  được  sự  an  lạc  lớn  lao. 


1  Sihasanỉka  nghĩa  là  “vị  liên  quan  đến  bảo  tọa  (asana)  sư  tử  (si/ỉa),”  là  chỗ  ngồi  ở  cội 
cây  Bồ  Đề  ( bodhỉyă  ăsanam )  và  trên  chỗ  ngồi  đó  đức  Phật  đã  chứng  quả  vị  Giác  Ngộ 
(ND). 
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4771.  Mayapi  sukatam  kammam  vanijjam  suppaycỹitam, 
pãdapĩtham  karitvãna  soọọapĩtham  labhãmaham. 

4772.  Yam  yam  disam  pakkamãmi  kenaci  paccayenaham, 1 
sonnapĩthe  akkamãmi  punnakammassidam  phalam. 

4773.  Timsakappasahassamhi  yam  kammamakarim  tadã, 
duggatim  nãbhijãnãmi  pãdapĩthassidam  phalam. 

4774.  Kilesã  jhãpitã  mayham  bhavã  sabbe  samũhată, 
nãgo  Va  bandhanam  chetvã  viharãmi  anãsavo. 

4775.  Svãgatam  vata  me  ãsi  buddhasetthassa  santike, 
tisso  vijjã  anuppattã  katam  buddhassa  sãsanam. 

4776.  Patisambhidã  catasso  vimokkhãpi  ca  atthime, 
chaỊabhinnã  sacchikatã  katam  buddhassa  sãsanam. 

Ittham  sudam  ãyasmã  Pãdapĩthiyo  thero  imã  gãthãyo  abhãsitthãti. 

Pãdapĩthiyattherassa  apadãnam  atthamam. 

— 00O00-- 

449.  Vedikãrakattherãpadãnam 

4777.  Padumuttarabuddhassa2 3  bodhiyã  pãdaputtame, 
vedikam  sukatam  katvã  sakam  cittam  pasãdayim. 

4778.  AtoỊãrãni  bhandãni  katãni  akatãni  ca, 
antaỊikkhã  pavassanti  vedikãya  idam  phalam. 

4779.  Ubhato  vyũỊhasangãme  pakkhandanto  bhayãnake, 
bhayabheravam  na  passãmi  vedikãya  idam  phalam. 

4780.  Mama  sankappamaíìnãya  vyamham  nibbattate  subham, 
sayanãni  mahagghãni  vedikãya  idam  phalam. 

4781.  Satasahasse  ito  kappe  yam  vedikamakãrayim, 
duggatim  nãbhijãnãmi  vedikãya  idam  phalam. 

4782.  Kilesã  jhãpitã  mayham  bhavã  sabbe  samũhată, 
nãgo  Va  bandhanam  chetvã  viharãmi  anãsavo. 


1  kiccayenaham  -  Ma,  Syã. 

2  padumuttarassa  bhagavato  -  Ma. 

3  athoỊãrãni  -  Sĩ  Mu;  aggoỊãrãni  -  Syã;  atholãrãni  -  PTS. 
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4771.  Việc  làm  cũng  đã  được  tôi  thực  hiện  tốt  đẹp,  việc  đổi  trao  đã  được 
gấn  liền  tốt  đẹp.  Sau  khi  thực  hiện  chiếc  ghế  kê  chân,  tôi  đạt  được  chiếc 
ghế  đẩu  vàng. 

4772.  Bất  cứ  phương  nào  tôi  ra  đi  vì  bất  cứ  lý  do  gì,  tôi  đều  bước  đi  ở 
trên  chiếc  ghế  đẩu  vàng;  điều  này  là  quả  báu  của  nghiệp  phước  thiện. 

4773.  Kể  từ  khi  tôi  đã  thực  hiện  việc  làm  ấy  trước  đây  ba  mươi  ngàn 
kiếp,  tôi  không  còn  biết  đến  khổ  cảnh;  điều  này  là  quả  báu  của  ghế  kê 
chan. 

4774.  Các  phiền  não  của  tôi  đã  được  thiêu  đốt,  tất  cả  các  hữu  đã  được 
xóa  sạch.  Sau  khi  cât  đứt  sự  trói  buộc  như  là  con  voi  đực  (đã  được  cởi 
trói),  tôi  sống  không  còn  lậu  hoặc. 

4775-  Quả  vậy,  tôi  đã  thành  công  mỹ  mãn,  đã  thành  tựu  tam  minh,  đã 
thực  hành  lời  dạy  đức  Phật  trong  sự  hiện  tiền  của  đức  Phật  tối  thượng. 

4776.  Bốn  (tuệ)  phân  tích,  tám  giải  thoát,  và  sáu  thắng  trí  đã  được  (tôi) 
đâc  chứng;  tôi  đã  thực  hành  lời  dạy  của  đức  Phật. 

Đại  đức  trưởng  lão  Pãdapĩthiya1  đã  nói  lên  những  lời  kệ  này  như  thế  ấy. 

Ký  sự  ve  trưởng  lão  Pãdapĩthiya  là  phan  thứ  tám. 

— 00O00— 

449.  Ký  Sự  ve  Trưởng  Lão  Vedikaraka: 

4777.  Sau  khi  thực  hiện  viền  rào  đã  được  làm  khéo  léo  ở  cội  cây  Bồ  Đề 
tối  thượng  của  đức  Phật  Padumuttara,  tôi  đã  làm  cho  tâm  của  mình 
được  tịnh  tín. 

4778.  Các  vật  dụng  nhân  tạo  và  thiên  nhiên  vô  cùng  sang  trọng  đã  từ 
không  trung  rơi  xuống;  điều  này  là  quả  báu  của  cái  viền  rào. 

4779.  Trong  khi  lao  vào  cuộc  chiến  đấu  kinh  hoàng  nổ  ra  từ  hai  phe,  tôi 
không  nhìn  thấy  sự  kinh  hoàng  và  hãi  SỢ;  điều  này  là  quả  báu  của  cái 
viền  rào. 

4780.  Sau  khi  biết  được  ước  muốn  của  tôi,  cung  điện  được  sanh  lên, 
xinh  đẹp,  với  những  chiếc  giường  trị  giá  lớn  lao;  điều  này  là  quả  báu 
của  cái  viền  rào. 

4781.  (Kể  từ  khi)  tôi  đã  xây  dựng  cái  viền  rào  trước  đây  một  trăm  ngàn 
kiếp,  tôi  không  còn  biết  đến  khổ  cảnh;  điều  này  là  quả  báu  của  cái  viền 
rào. 

4782.  Các  phiền  não  của  tôi  đã  được  thiêu  đốt,  tất  cả  các  hữu  đã  được 
xóa  sạch.  Sau  khi  cât  đứt  sự  trói  buộc  như  là  con  voi  đực  (đã  được  cởi 
trói),  tôi  sống  không  còn  lậu  hoặc. 


1  Padapựhỉya  nghĩa  là  “vị  liên  quan  đến  cái  ghê'  ( pĩtha )  kê  chân  ( pada ).” 
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4783.  Svagatam  vata  me  asi  buddhasetthassa  santike, 
tisso  vijjã  anuppattã  katam  buddhassa  sãsanam. 

4784.  Patisambhidã  catasso  vimokkhãpi  ca  atthime, 
chaỊabhinnã  sacchikatã  katam  buddhassa  sãsanam. 

Ittham  sudam  ãyasmã  Vedikãrako  thero  imã  gãthãyo  abhãsitthãti. 

Vedikãrakattherassa  apadãnam  navamam. 

--00O00-- 

450.  Bodhighariyattherãpadãnam1 

4785.  Siddhatthassa  bhagavato  dipadindassa  tãdino, 
pasannacitto  sumano  bodhigharamakãrayim. 

4786.  Tusitam  upapannomhi  vasãmi  ratane  ghare, 

na  me  sĩtam  vã  unham  vã  vãto  gatte  na  samphuse. 

4787.  Pancasatthimhito  kappe  cakkavattĩ  ahosaham, 
kãsikam  nãma  nagaram  vissakammena2  mãpitam. 

4788.  Dasayojana-ãyãmam  atthayojanavitthatam, 
na  tamhi  nagare  atthi  kattham  vallĩ  ca  mattikã. 

4789.  Tiriyam  yojanam  ãsi  addhayojanavitthato,3 
maủgalo  nãma  pãsãdo  vissakammena  mãpito. 

4790.  Cullãsĩtisahassãni  thambhã  sonọamayã  ahum, 
manimayã  ca  niyyũhã  chadanam  rũpiyam  ahu. 

4791.  Sabbasonnamayam  gharam  vissakammena  mãpitam, 
ajjhãvuttham  mayã  etam  gharadãnassidam  phalam. 

4792.  Te  sabbe  anubhotvãna  devamãnusake  bhave, 
ajja  pattomhi  nibbãnam  santipadamanuttaram. 

4793.  Catunavute  ito  kappe4  bodhigharamakãrayim, 
duggatim  nãbhijãnãmi  gharadãnassidam  phalam. 

4794.  Kilesã  jhãpitã  mayham  bhavã  sabbe  samũhată, 
nãgo  ’va  bandhanam  chetvã  viharãmi  anãsavo. 

4795.  Svãgatam  vata  me  ãsi  buddhasetthassa  santike, 
tisso  vijjã  anuppattă  katam  buddhassa  sãsanam. 


1  Bodhigharadãyakattherãpadãna  -  Ma. 

2  visukammena  -  Syã. 

3  addhayojanavitthatam  -  Ma,  PTS. 

4  timsakappasahassamhi  -  Ma,  Syã. 
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4783.  Quả  vậy,  tôi  đã  thành  công  mỹ  mãn,  đã  thành  tựu  tam  minh,  đã 
thực  hành  lời  dạy  đức  Phật  trong  sự  hiện  tiền  của  đức  Phật  tối  thượng. 

4784.  Bốn  (tuệ)  phân  tích,  tám  giải  thoát,  và  sáu  thâng  trí  đã  được  (tôi) 
đâc  chứng;  tôi  đã  thực  hành  lời  dạy  của  đức  Phật. 

Đại  đức  trưởng  lão  Vedikãraka'  đã  nói  lên  những  lời  kệ  này  như  thế  ấy. 

Ký  sự  ve  trưởng  lão  Vedikãraka  là  phan  thứ  chín. 

— 00O00-- 

450.  Ký  Sự  ve  Trưởng  Lão  Bodhighariya: 

4785.  Với  tâm  tịnh  tín,  với  ý  vui  mừng,  tôi  đã  cho  thực  hiện  căn  nhà  ở 
cội  BỒ  Đề  của  đức  Thế  Tôn  Siddhattha  là  vị  Chúa  Tể  của  loài  người  như 
thế  ấy. 

4786.  Tôi  đạt  đến  cõi  trời  Đẩu  Suất.  Tôi  sống  ở  trong  ngôi  nhà  châu 
báu.  Sự  lạnh  hoặc  sự  nóng  không  có  đến  tôi,  gió  không  chạm  vào  thân 
thể  của  toi. 

4787.  Trước  đây  sáu  mươi  lăm  kiếp,  tôi  đã  là  đấng  Chuyển  Luân  Vương. 
Có  thành  phố  tên  là  Kãsika  đã  được  hóa  hiện  ra  bởi  vị  Trời 
Vissakamma. 

4788.  (Thành  phố  này)  dài  mười  do-tuần,  rộng  tám  do-tuần.  Ở  trong 
thành  phố  này  không  có  gỗ,  dây  thừng,  và  gạch  ngói. 

4789.  Có  tòa  lâu  đài  tên  là  Mangala  đã  được  hóa  hiện  ra  bởi  vị  Trời 
Vissakamma.  Chiều  ngang  đã  là  một  do-tuần,  chiều  rộng  nửa  do-tuần. 

4790.  Đã  có  tám  mươi  bốn  ngàn  cột  làm  bâng  vàng  và  các  tháp  nhọn 
làm  bâng  ngọc  ma-ni,  mái  che  đã  là  bằng  bạc. 

4791.  Có  ngôi  nhà  làm  bâng  vàng  toàn  bộ  đã  được  hóa  hiện  ra  bởi  vị 
Trời  Vissakamma.  Nơi  này  đã  được  tôi  cư  ngụ;  điều  này  là  quả  báu  của 
việc  dâng  cúng  căn  nhà. 

4792.  Sau  khi  thọ  hưởng  tất  cả  các  thứ  ấy  ở  cõi  trời  và  người,  hôm  nay 
tôi  đã  đạt  đến  Niết  Bàn  là  vị  thế  an  tịnh  không  gì  hơn  được. 

4793.  (Kể  từ  khi)  tôi  đã  cho  thực  hiện  căn  nhà  ở  cội  Bồ  Đề  trước  đây 
chín  mươi  bốn  kiếp,  tôi  không  còn  biết  đến  khổ  cảnh;  điều  này  là  quả 
báu  của  việc  dâng  cúng  căn  nhà. 

4794.  Các  phiền  não  của  tôi  đã  được  thiêu  đốt,  tất  cả  các  hữu  đã  được 
xóa  sạch.  Sau  khi  cât  đứt  sự  trói  buộc  như  là  con  voi  đực  (đã  được  cởi 
trói),  tôi  sống  không  còn  lậu  hoặc. 

4795-  Quả  vậy,  tôi  đã  thành  công  mỹ  mãn,  đã  thành  tựu  tam  minh,  đã 
thực  hành  lời  dạy  đức  Phật  trong  sự  hiện  tiền  của  đức  Phật  tối  thượng. 


1  Vedikaraka  nghĩa  là  “vị  thực  hiện  ( karaka )  cái  viền  rào  (vedi,  vedika ).” 
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4796.  Patisambhida  catasso  vimokkhapi  ca  atthime, 
chaỊabhinnã  sacchikatã  katam  buddhassa  sãsanam. 

Ittham  sudam  ãyasmã  Bodhighariyo  thero  imã  găthăyo  abhãsitthãti. 

Bodhighariyattherassa  apadãnam  dasamam. 

--00O00-- 

Uddãnam 

• 

Vitabhĩkĩ  kolaphalĩ  billa  bhallãtakappadã, 1 

uttalambãtakĩ2  ceva  ãsanĩ  pãdapĩthako. 

Vediko  bodhighariko  gãthãyo  ganitã  viha, 

ekũnãsĩtikã  sabbã  asmim  vagge  sakittitã. 

Vibhĩtakavaggo  pancacattãỊĩsamo. 

--00O00-- 

XLVI.  JAGATIDÃYAKAVAGGO 

451.  Jagatidãyakattherãpadãnam 

4797.  Dhammadassissa  munino  bodhiyã  pãdaputtame, 
pasannacitto  sumano  jagatim  kãrayim  aham. 

4798.  Darito  pabbatãto  vã3  rukkhato  patito  aham, 
cuto  patittham  vindãmi  jagatiyã  idam  phalam. 

4799.  Na  me  corã  pasahanti4  nãtimanneti  khattiyo,5 
sabbãmitte  'tikkamãmi  jagatiyã  idam  phalam. 

4800.  Yam  yam  yonupapajjãmi  devattam  atha  mãnusam, 
sabbattha  pũjito  homi  jagatiyã  idam  phalam. 

4801.  Atthãrase  kappasate  jagatim  kãrayim  aham, 
duggatim  nãbhijãnãmi  jagatidãnassidam  phalam. 

4802.  Kilesã  jhãpitã  mayham  bhavã  sabbe  samũhatã, 
nãgo  ’va  bandhanam  chetvã  viharãmi  anãsavo. 

4803.  Svãgatam  vata  me  ãsi  buddhasetthassa  santike, 
tisso  vijjã  anuppattã  katam  buddhassa  sãsanam. 

4804.  Patisambhidã  catasso  vimokkhãpi  ca  atthime, 
chaỊabhinnã  sacchikatã  katam  buddhassa  sãsanam. 

Ittham  sudam  ãyasmã  Jagatidãyako  thero  imã  gãthãyo  abhãsitthãti. 

ơagatidãyakattherassa  apadãnam  pathamam. 

— 00O00-- 


1  billabhallãtakappado  -  Ma,  Syã.  4  vihesanti  -  Ma,  Syã. 

2  nigrodhambãtakĩ  -  Sĩ  Mu,  PTS.  5  nãtimannanti  khattiyã  -  Ma,  Syã. 

3  darito  pabbatãto  vã  -  Ma,  PTS. 
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4796.  Bốn  (tuệ)  phân  tích,  tám  giải  thoát,  và  sáu  thẳng  trí  đã  được  (tôi) 
đấc  chứng;  tôi  đã  thực  hành  lời  dạy  của  đức  Phật. 

Đại  đức  trưởng  lão  Bodhighariya1  đã  nói  lên  những  lời  kệ  này  như 
thế  ấy. 

Ký  sự  ve  trưởng  lão  Bodhighariya  là  phan  thứ  mười. 

— 00O00— 

Phan  Tóm  Lược: 

Vị  có  trái  cây  vibhĩtaka,  vị  dâng  trái  táo,  vị  dâng  trái  billa,  vị  dâng  trái 
bhallãtaka,  vị  dâng  tràng  hoa  uttalĩ,  vị  dâng  bông  hoa  ambãtaka,  luôn 
cả  vị  có  chỗ  ngồi,  vị  dâng  ghế  kê  chân,  vị  làm  cái  viền  rào,  vị  cho  thực 
hiện  căn  nhà  của  cội  Bồ  Đề.  Ở  đây,  các  câu  kệ  đã  được  tính  đếm  là  bảy 
mươi  chín  câu,  tất  cả  đã  được  thuật  lại  ở  phẩm  này. 

Phẩm  Vibhĩtaka  là  phẩm  thứ  bôn  mươi  lăm. 

--00O00-- 


XLVI.  PHÂM  JAGATIDAYAKA: 

451.  Ký  Sự  ve  Trưởng  Lão  Jagatidãyaka: 


4797.  Với  tâm  tịnh  tín,  với  ý  vui  mừng,  tôi  đã  cho  thực  hiện  nền  đất  ở 
cội  cây  Bồ  Đề  tối  thượng  của  bậc  Hiền  Trí  Dhammadassĩ. 

4798.  Dầu  tôi  bị  ngã  từ  vực  thẳm,  từ  ngọn  núi,  hoặc  từ  thân  cây,  chết  đi 
tôi  có  được  sự  nâng  đỡ;  điều  này  là  quả  báu  của  nền  đất. 

4799.  Lũ  trộm  cướp  không  áp  bức  tôi,  các  vị  Sát-đế-lỵ  không  xem 
thường  tôi,  tôi  vượt  trội  tất  cả  các  kẻ  thù;  điều  này  là  quả  báu  của  nền 
đất. 

4800.  Ở  nơi  nào  tôi  đi  tái  sanh  dầu  là  bản  thể  Thiên  nhân  hay  nhân 
loại,  tôi  đều  được  tôn  vinh  ở  tất  cả  các  nơi;  điều  này  là  quả  báu  của  nền 
đất. 

4802.  Các  phiền  não  của  tôi  đã  được  thiêu  đốt,  tất  cả  các  hữu  đã  được 
xóa  sạch.  Sau  khi  cât  đứt  sự  trói  buộc  như  là  con  voi  đực  (đã  được  cởi 
trói),  tôi  sống  không  còn  lậu  hoặc. 

4803.  Quả  vậy,  tôi  đã  thành  công  mỹ  mãn,  đã  thành  tựu  tam  minh,  đã 
thực  hành  lời  dạy  đức  Phật  trong  sự  hiện  tiền  của  đức  Phật  tối  thượng. 

4804.  Bốn  (tuệ)  phân  tích,  tám  giải  thoát,  và  sáu  thẳng  trí  đã  được  (tôi) 
đâc  chứng;  tôi  đã  thực  hành  lời  dạy  của  đức  Phật. 

Đại  đức  trưởng  lão  Jagatidãyaka2  đã  nói  lên  những  lời  kệ  này  như 
thế  ấy. 

Ký  sự  ve  trưởng  lão  Jagatidãyaka  là  phân  thứ  nhất. 

— 00O00— 


1  Bodhỉgharỉya  nghĩa  là  “vị  liên  quan  đến  căn  nhà  ( ghara )  ở  cội  cây  Bồ  Đề  ( bodhỉ ).” 

2  Jagatidãyaka  nghĩa  là  “vị  dâng  cúng  ( dăyaka )  nền  đất  (jagatỉ )  ở  cội  cây  Bồ  Đề.” 
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452.  Morahatthiyattherapadanam 

4805.  Morahattham  gahetvãna  upesim  lokanãyakam, 
pasannacitto  sumano  morahatthamadãsaham. 

4806.  Iminã  morahatthena  cetanã  panidhĩhi  ca, 
nibbãyimsu  tayo  aggĩ  labhãmi  vipulam  sukham. 

4807.  Aho  buddhã1  aho  dhammã2  aho  no  satthusampadã, 
datvãnaham  morahattham  labhãmi  vipulam  sukham. 

4808.  Tiyaggĩ3  nibbutã  mayham  bhavã  sabbe  samũhatã, 
sabbãsavã  parikkhĩnã  natthi  ’dãni  punabbhavo. 

4809.  Ekatimse  ito  kappe  yam  dãnamadadim  tadã, 
duggatim  nãbhijãnãmi  morahatthassidam  phalam. 

4810.  Kilesã  jhãpitã  mayham  bhavã  sabbe  samũhată, 
nãgo  ’va  bandhanam  chetvã  viharãmi  anãsavo. 

4811.  Svãgatam  vata  me  ãsi  buddhasetthassa  santike, 
tisso  vijjã  anuppattă  katam  buddhassa  sãsanam. 

4812.  Patisambhidã  catasso  vimokkhãpi  ca  atthime, 
chaỊabhinnã  sacchikatã  katam  buddhassa  sãsanam. 

Ittham  sudam  ãyasmã  Morahatthiyo  thero  imã  gãthăyo 

abhãsitthãti. 

Morahatthiyattherassa  apadãnam  dutiyam. 

— 00O00— 

453.  Sĩhãsanavĩjakattherãpadãnam 

4813.  Tissassãham  bhagavato  bodhirukkhamavandisam, 
paggayha  vĩjanim  tattha  sĩhãsanamavĩjayim. 

4814.  Dvenavute  ito  kappe  sĩhãsanamavĩjaham, 
duggatim  nãbhijãnãmi  vĩjanãya  idam  phalam. 

4815.  Kilesã  jhãpitã  mayham  bhavã  sabbe  samũhatã, 
nãgo  Va  bandhanam  chetvă  viharãmi  anãsavo. 


1  buddho  -  Ma. 

2  dhammo  -  Ma. 

3  tidhaggĩ  -  Syã;  tivaggĩ  -  PTS. 
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452.  Ký  Sự  ve  Trưởng  Lão  Morahatthiya: 

4805.  Tôi  đã  cầm  lấy  cánh  quạt  lông  công  và  đã  đi  đến  đấng  Lãnh  Đạo 
Thế  Gian.  Với  tâm  tịnh  tín,  với  ý  vui  mừng,  tôi  đã  dâng  cúng  cánh  quạt 
lông  công. 

4806.  Do  cánh  quạt  lông  công  này  và  do  các  nguyện  lực  của  tác  ý,  ba 
ngọn  lửa1  đã  được  dập  tât,  tôi  đạt  được  sự  an  lạc  lớn  lao. 

4807.  Ôi  chư  Phật!  Ôi  Giáo  Pháp!  Ôi  sự  thành  tựu  của  bậc  Đạo  Sư 
chúng  ta!  Sau  khi  dâng  cúng  cánh  quạt  lông  công,  tôi  đạt  được  sự  an  lạc 
lớn  lao. 

4808.  Ba  ngọn  lửa  (tham  sân  si)  của  tôi  đã  được  dập  tât,  tất  cả  các  hữu 
đã  được  xóa  sạch,  tất  cả  các  lậu  hoặc  đã  được  đoạn  tận,  giờ  đây  không 
còn  tái  sanh  nữa. 

4809.  Kể  từ  khi  tôi  đã  cúng  dường  vật  thí  trước  đây  ba  mươi  mốt  kiếp, 
tôi  không  còn  biết  đến  khổ  cảnh;  điều  này  là  quả  báu  của  cánh  quạt 
lông  công. 

4810.  Các  phiền  não  của  tôi  đã  được  thiêu  đốt,  tất  cả  các  hữu  đã  được 
xóa  sạch.  Sau  khi  cât  đứt  sự  trói  buộc  như  là  con  voi  đực  (đã  được  cởi 
trói),  tôi  sống  không  còn  lậu  hoặc. 

4811.  Quả  vậy,  tôi  đã  thành  công  mỹ  mãn,  đã  thành  tựu  tam  minh,  đã 
thực  hành  lời  dạy  đức  Phật  trong  sự  hiện  tiền  của  đức  Phật  tối  thượng. 

4812.  Bốn  (tuệ)  phân  tích,  tám  giải  thoát,  và  sáu  thẳng  trí  đã  được  (tôi) 
đâc  chứng;  tôi  đã  thực  hành  lời  dạy  của  đức  Phật. 

Đại  đức  trưởng  lão  Morahatthiya2  đã  nói  lên  những  lời  kệ  này  như 
thế  ấy. 


Ký  sự  ve  trưởng  lão  Morahatthiya  là  phan  thứ  nhì. 

— 00O00— 

453*  Ký  Sự  ve  Trưởng  Lão  Sĩhãsanavĩjaka: 

4813.  Tôi  đã  đảnh  lễ  cội  cây  Bồ  Đề  của  đức  Thế  Tôn  Tissa.  Tôi  đã  lấy  ra 
cây  quạt  và  đã  hầu  quạt  bảo  tọa  sư  tử  ở  tại  nơi  ấy. 

4814.  (Kể  từ  khi)  tôi  đã  hầu  quạt  bảo  tọa  sư  tử  trước  đây  chín  mươi  hai 
kiếp,  tôi  không  còn  biết  đến  khổ  cảnh;  điều  này  là  quả  báu  của  việc  hầu 
quạt. 

4815.  Các  phiền  não  của  tôi  đã  được  thiêu  đốt,  tất  cả  các  hữu  đã  được 
xóa  sạch.  Sau  khi  cắt  đứt  sự  trói  buộc  như  là  con  voi  đực  (đã  được  cởi 
trói),  tôi  sống  không  còn  lậu  hoặc. 


1  Ba  ngọn  lửa  là  lửa  tham,  lửa  sân,  và  lửa  si  (ND). 

2  Morahatthỉya  nghĩa  là  “vị  liên  quan  đến  cái  cánh  ( hattha )  của  chim  công  (mom),” 
diễn  dịch  là  cánh  quạt  lông  công  (ND). 
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4816.  Svagatam  vata  me  asi  buddhasetthassa  santike, 
tisso  vijjã  anuppattã  katam  buddhassa  sãsanam. 

4817.  Patisambhidã  catasso  vimokkhãpi  ca  atthime, 
chaỊabhinnã  sacchikatã  katam  buddhassa  sãsanam. 

Ittham  sudam  ãyasmã  Sĩhãsanavĩjako  thero  imã  gãthăyo 

abhãsitthãti. 

Sĩhãsanavĩjakattherassa  apadãnam  tatiyam. 

— 00O00— 

454.  Ti-ukkãdhãrakattherãpadãnam 

4818.  Padumuttarabuddhassa  bodhiyã  pãdaputtame, 
pasannacitto  sumano  tayo  ukkã  adhãrayim. 

4819.  Satasahasse  ito  kappe  soham  ukkamadhãrayim, 
duggatim  nãbhijãnãmi  ukkãdãnassidam  phalam. 

4820.  Kilesã  jhãpitã  mayham  bhavã  sabbe  samũhatã, 
nãgo  ’va  bandhanam  chetvã  viharãmi  anãsavo. 

4821.  Svãgatam  vata  me  ãsi  buddhasetthassa  santike, 
tisso  vijjã  anuppattă  katam  buddhassa  sãsanam. 

4822.  Patisambhidã  catasso  vimokkhãpi  ca  atthime, 
chaỊabhinnã  sacchikatã  katam  buddhassa  sãsanam. 

Ittham  sudam  ãyasmã  Ti-ukkãdhãrako  thero  imã  găthãyo 

abhăsitthãti. 

Ti-ukkãdhãrakattherassa  apadãnam  catuttham. 

— 00O00-- 

455.  Akkamanadãyakattherãpadãnam 

4823.  Kakusandhassa  munino  brãhmanassa  vusĩmato, 
divãvihãram  vajato  akkamanamadãsaham. 

4824.  Imasmim  yeva  kappasmim  yam  dãnamadadim  tadã, 
duggatim  nãbhijãnãmi  akkamanassidam  phalam. 

4825.  Kilesã  jhãpitã  mayham  bhavã  sabbe  samũhatã, 
nãgo  ’va  bandhanam  chetvã  viharãmi  anãsavo. 
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4816.  Quả  vậy,  tôi  đã  thành  công  mỹ  mãn,  đã  thành  tựu  tam  minh,  đã 
thực  hành  lời  dạy  đức  Phật  trong  sự  hiện  tiền  của  đức  Phật  tối  thượng. 

4817.  Bốn  (tuệ)  phân  tích,  tám  giải  thoát,  và  sáu  thắng  trí  đã  được  (tôi) 
đâc  chứng;  tôi  đã  thực  hành  lời  dạy  của  đức  Phật. 

Đại  đức  trưởng  lão  Sĩhãsanavĩjaka  đã  nói  lên  những  lời  kệ  này  như 
thế  ấy. 


Ký  sự  ve  trưởng  lão  Sĩhasanavĩjaka  là  phan  thứ  ba. 

— 00O00-- 

454.  Ký  Sự  ve  Trưởng  Lão  Ti-ukkadharaka: 

4818.  Với  tâm  tịnh  tín,  với  ý  vui  mừng,  tôi  đã  cầm  ba  ngọn  đuốc  ở  cội 
cây  BỒ  Đề  tối  thượng  của  đức  Phật  Padumuttara. 

4819.  (Kể  từ  khi)  tôi  đây  đã  cầm  ngọn  đuốc  trước  đây  một  trăm  ngàn 
kiếp,  tôi  không  còn  biết  đến  khổ  cảnh;  điều  này  là  quả  báu  của  việc 
dâng  cúng  ngọn  đuốc. 

4820.  Các  phiền  não  của  tôi  đã  được  thiêu  đốt,  tất  cả  các  hữu  đã  được 
xóa  sạch.  Sau  khi  cât  đứt  sự  trói  buộc  như  là  con  voi  đực  (đã  được  cởi 
trói),  tôi  sống  không  còn  lậu  hoặc. 

4821.  Quả  vậy,  tôi  đã  thành  công  mỹ  mãn,  đã  thành  tựu  tam  minh,  đã 
thực  hành  lời  dạy  đức  Phật  trong  sự  hiện  tiền  của  đức  Phật  tối  thượng. 

4822.  Bốn  (tuệ)  phân  tích,  tám  giải  thoát,  và  sáu  thắng  trí  đã  được  (tôi) 
đâc  chứng;  tôi  đã  thực  hành  lời  dạy  của  đức  Phật. 

Đại  đức  trưởng  lão  Ti-ukkãdhãraka1 2  đã  nói  lên  những  lời  kệ  này  như 
thế  ấy. 

Ký  sự  ve  trưởng  lão  Ti-ukkãdhãraka  là  phân  thứ  tư. 

--00O00— 

455.  Ký  Sự  ve  Trưởng  Lão  Akkamanadãyaka: 

4823.  Tôi  đã  dâng  cúng  tấm  lót  chân  đến  đấng  Hiền  Trí  Kakusandha,  vị 
Bà-la-môn  toàn  hảo,  trong  lúc  Ngài  đang  tiến  hành  việc  nghỉ  ngơi  giữa 
ngày. 

4824.  Ngay  trong  chính  kiếp  này  kể  từ  khi  tôi  đã  dâng  cúng  vật  thí,  tôi 
không  còn  biết  đến  khổ  cảnh;  điều  này  là  quả  báu  của  tấm  lót  chân. 

4825.  Các  phiền  não  của  tôi  đã  được  thiêu  đốt,  tất  cả  các  hữu  đã  được 
xóa  sạch.  Sau  khi  cât  đứt  sự  trói  buộc  như  là  con  voi  đực  (đã  được  cởi 
trói),  tôi  sống  không  còn  lậu  hoặc. 


1  Sihasanavỳaka  nghĩa  là  “vị  quạt  mát  ( vỳaka )  bảo  tọa  sư  tử  ( sihasana ).” 

2  Tỉ-ukkădhãraka  nghĩa  là  “vị  cầm  ( dhăraka )  ba  (tỉ)  ngọn  đuốc  (ukkã).” 
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4826.  Svagatam  vata  me  asi  buddhasetthassa  santike, 
tisso  vijjã  anuppattã  katam  buddhassa  sãsanam. 

4827.  Patisambhidã  catasso  vimokkhãpi  ca  atthime, 
chaỊabhinnã  sacchikatã  katam  buddhassa  sãsanam. 

Ittham  sudam  ãyasmã  Akkamanadãyako  thero  imã  găthãyo 

abhãsitthãti. 

Akkamanadãyakattherassa  apadãnam  pancamam. 

--00O00-- 

456.  Vanakoraọdiyattherãpadãnam 

4828.  Siddhatthassa  bhagavato  lokajetthassa  tãdino, 
vanakorandamãdãya  buddhassa  abhiropayim. 

4829.  Catunavute  ito  kappe  yam  pupphamabhiropayim, 
duggatim  nãbhijãnãmi  buddhapũjãyidam  phalam. 

4830.  Kilesã  jhãpitã  mayham  bhavã  sabbe  samũhatã, 
nãgo  Va  bandhanam  chetvã  viharãmi  anãsavo. 

4831.  Svãgatam  vata  me  ãsi  buddhasetthassa  santike, 
tisso  vijjã  anuppattã  katam  buddhassa  sãsanam. 

4832.  Patisambhidã  catasso  vimokkhãpi  ca  atthime, 
chaỊabhinnã  sacchikatã  katam  buddhassa  sãsanam. 

Ittham  sudam  ãyasmã  Vanakorandiyo  thero  imã  gãthăyo 

abhãsitthãti. 

Vanakorandiyattherassa  apadãnam  chattham. 

(Vĩsatimam  bhãnavãram). 

— 00O00— 

457.  Ekachattiyattherãpadãnam 

4833.  Angãrajãtã  pathavĩ1  kukkulãnugată  mahĩ, 
padumuttaro  bhagavã  abbhokãsambhi  cankami. 

4834.  Pandaram  chattamãdãya  addhãna  patipajjaham, 
tattha  disvãna  sambuddham  vitti  me  upapajjatha. 


1  pathavi  -  Ma;  puthuvi  -  PTS. 
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4826.  Quả  vậy,  tôi  đã  thành  công  mỹ  mãn,  đã  thành  tựu  tam  minh,  đã 
thực  hành  lời  dạy  đức  Phật  trong  sự  hiện  tiền  của  đức  Phật  tối  thượng. 

4827.  Bốn  (tuệ)  phân  tích,  tám  giải  thoát,  và  sáu  thắng  trí  đã  được  (tôi) 
đâc  chứng;  tôi  đã  thực  hành  lời  dạy  của  đức  Phật. 

Đại  đức  trưởng  lão  Akkamanadãyaka1  đã  nói  lên  những  lời  kệ  này 
như  thế  ấy. 

Ký  sự  ve  trưởng  lão  Akkamanadãyaka  là  phan  thứ  năm. 

— 00O00-- 

456.  Ký  Sự  ve  Trưởng  Lão  Vanakorandiya: 

4828.  Tôi  đã  cầm  lấy  bông  hoa  koranậa  rừng  và  đã  dâng  lên  đức  Phật, 
đấng  Thế  Tôn  Siddhattha,  bậc  Trưởng  Thượng  của  thế  gian  như  thế  ấy. 

4829.  (Kể  từ  khi)  tôi  đã  dâng  lên  bông  hoa  trước  đây  chín  mươi  bốn 
kiếp,  tôi  không  còn  biết  đến  khổ  cảnh;  điều  này  là  quả  báu  của  việc 
cúng  dường  đức  Phật. 

4830.  Các  phiền  não  của  tôi  đã  được  thiêu  đốt,  tất  cả  các  hữu  đã  được 
xóa  sạch.  Sau  khi  cât  đứt  sự  trói  buộc  như  là  con  voi  đực  (đã  được  cởi 
trói),  tôi  sống  không  còn  lậu  hoặc. 

4831.  Quả  vậy,  tôi  đã  thành  công  mỹ  mãn,  đã  thành  tựu  tam  minh,  đã 
thực  hành  lời  dạy  đức  Phật  trong  sự  hiện  tiền  của  đức  Phật  tối  thượng. 

4832.  Bốn  (tuệ)  phân  tích,  tám  giải  thoát,  và  sáu  thắng  trí  đã  được  (tôi) 
đâc  chứng;  tôi  đã  thực  hành  lời  dạy  của  đức  Phật. 

Đại  đức  trưởng  lão  Vanakorandiya2  đã  nói  lên  những  lời  kệ  này  như 
thế  ấy. 

Ký  sự  ve  trưởng  lão  Vanakorandiya  là  phan  thứ  sáu. 


(Tụng  phẩm  thứ  hai  mươi). 

— 00O00— 

457.  Ký  Sự  ve  Trưởng  Lão  Ekachattiya: 

4833.  Trái  đất  nảy  sanh  ra  than  hừng,  mặt  đất  trở  thành  tro  nóng.  Đức 
Thế  Tôn  Padumuttara  đã  đi  kinh  hành  ở  ngoài  trời. 

4834.  Sau  khi  cầm  lấy  chiếc  lọng  che  màu  trắng,  tôi  đã  đi  đường  xa.  Sau 
khi  nhìn  thấy  đấng  Toàn  Giác  ở  tại  nơi  ấy,  niềm  hạnh  phúc  đã  khởi  đến 
cho  tôi. 


1  Akkamanadayaka  nghĩa  là  “vị  dâng  cúng  ( dayaka )  tấm  lót  chân  ( akkamana ).” 

2  Vanakoranậỉya  nghĩa  là  “vị  liên  quan  đến  bông  hoa  koranậa  rừng  ( vana ).” 
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4835.  Mariciyotthata1  bhumi  angarava  mahi  ayam, 
upavãyanti2  mahãvãtã  sarĩrassãsukhepanã.3 

4836.  Sĩtam  unham  vihanantam4  vãtãtapanivãranam, 
patiganha  imam  chattam  phassayissãmi  nibbutim. 

4837.  Anukampako  kãruniko  padumuttaro  mahãisi,5 
mama  sankappamaímãya  patiganhi  tadã  jino. 

4838.  Timsakappãni  devindo  devarajjamakãrayim, 
satãnam  pancakkhattunca  cakkavattĩ  ahosaham. 

4839.  Padesarajjam  vipulam  gananãto  asankhiyam, 
anubhomi  sakam  kammam  pubbe  sukatamattano. 

4840.  Ayam  me  pacchimã  jãti  carimo  vattate  bhavo, 
ajjãpi  setacchattam  me  sabbakãlam  dharĩyati. 

4841.  Satasahasse  ito  kappe  yam  chattamadadim  tadã, 
duggatim  nãbhijãnãmi  chattadãnassidam  phalam. 

4842.  Kilesã  jhãpitã  mayham  bhavã  sabbe  samũhată, 
nãgo  Va  bandhanam  chetvã  viharãmi  anãsavo. 

4843.  Svãgatam  vata  me  ãsi  buddhasetthassa  santike, 
tisso  vijjã  anuppattã  katam  buddhassa  sãsanam. 

4844.  Patisambhidã  catasso  vimokkhãpi  ca  atthime, 
chaỊabhinnã  sacchikatã  katam  buddhassa  sãsanam. 

Ittham  sudam  ãyasmã  Ekachattiyo  thero  imã  gãthãyo  abhãsitthãti. 

Ekachattiyattherassa  apadãnam  sattamam. 

— 00O00-- 

458.  Jãtipupphiyattherãpadãnam 

4845.  Parinibbute  bhagavati  padumuttare  mahãyase, 
pupphavatamsake  katvã6  sarĩramabhiropayim. 

4846.  Tattha  cittam  pasãdetvã  nimmãnam  agamãsaham, 
devalokagato  santo  punnakammam  sarãmaham. 


1  maricivophunã  -  Syã,  marĩcivophutã  -  PTS.  4  vihanti  -  Syã;  viharanti  -  PTS. 

2  upahanti  -  Ma;  upatthanti  -  Syã.  5  mahãyaso  -  Ma,  Syã,  PTS. 

3  sarĩrakãyukhopanã  -  Syã.  6  pupphacaủkotake  gahetvã  -  Syã. 
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4835.  Mặt  đất  được  phủ  lên  bởi  màn  ảo  ảnh,  trái  đất  này  toàn  là  than 
hừng.  Có  cơn  gió  mạnh  thổi  đến  làm  mất  đi  sự  thoải  mái  của  cơ  thể. 

4836.  “Xin  Ngài  hãy  thọ  lãnh  chiếc  lọng  che  này  diệt  trừ  được  sự  lạnh 
và  nóng,  có  sự  cản  ngăn  đôĩ  với  sức  nóng  của  cơn  gió,  con  sẽ  được 
chạm  đen  sự  tịch  diệt. 

4837.  Sau  khi  biết  được  ý  định  của  tôi,  bậc  Thương  Tưởng,  đấng  Bi 
Mẫn,  bậc  Đại  Ấn  Sĩ,  đấng  Chiến  Thắng  Padumuttara  khi  ấy  đã  thọ  lãnh. 

4838.  Tôi  đã  là  vị  Chúa  của  chư  Thiên  cai  quản  Thiên  quốc  ba  mươi 
kiếp.  Và  tôi  đã  trở  thành  đấng  Chuyển  Luân  Vương  năm  trăm  lần. 

4839.  Lãnh  thổ  vương  quốc  là  bao  la,  không  thể  đo  lường  bâng  phương 
diện  tính  đếm.  Tôi  thọ  hưởng  nghiệp  của  chính  mình  đã  được  bản  thân 
thực  hiện  tốt  đẹp  trước  đây. 

4840.  Đây  là  lần  sinh  ra  sau  cùng  của  tôi,  là  lần  hiện  hữu  cuối  cùng 
trong  sự  luân  chuyển.  Ngay  cả  hôm  nay  cũng  có  chiếc  lọng  che  màu 
trắng  được  cầm  che  cho  tôi  trong  mọi  thời  điểm. 

4841.  Kể  từ  khi  tôi  đã  dâng  cúng  chiếc  lọng  che  trước  đây  một  trăm 
ngàn  kiếp,  tôi  không  còn  biết  đến  khổ  cảnh;  điều  này  là  quả  báu  của 
việc  dâng  cúng  chiếc  lọng. 

4842.  Các  phiền  não  của  tôi  đã  được  thiêu  đốt,  tất  cả  các  hữu  đã  được 
xóa  sạch.  Sau  khi  cât  đứt  sự  trói  buộc  như  là  con  voi  đực  (đã  được  cởi 
trói),  tôi  sống  không  còn  lậu  hoặc. 

4843.  Quả  vậy,  tôi  đã  thành  công  mỹ  mãn,  đã  thành  tựu  tam  minh,  đã 
thực  hành  lời  dạy  đức  Phật  trong  sự  hiện  tiền  của  đức  Phật  tối  thượng. 

4844.  Bốn  (tuệ)  phân  tích,  tám  giải  thoát,  và  sáu  thắng  trí  đã  được  (tôi) 
đâc  chứng;  tôi  đã  thực  hành  lời  dạy  của  đức  Phật. 

Đại  đức  trưởng  lão  Ekachattiya1  đã  nói  lên  những  lời  kệ  này  như  thế  ấy. 

Ký  sự  ve  trưởng  lão  Ekachattiya  là  phan  thứ  bảy. 

--00O00— 

458.  Ký  Sự  ve  Trưởng  Lão  Jãtipupphiya: 

4845.  Khi  đức  ThếTôn  Padumuttara,  bậc  có  danh  vọng  lớn  lao  viên  tịch 
Niết  Bàn,  tôi  đã  làm  những  vòng  hoa  đội  đầu  rồi  đã  đặt  lên  nhục  thân 
(của  Ngài). 

4846.  Tại  nơi  ấy,  sau  khi  làm  cho  tâm  được  tịnh  tín,  tôi  đã  đi  đến  cõi 
Hóa  Lạc  Thiên.  Trong  khi  sống  ở  thế  giới  chư  Thiên,  tôi  nhớ  lại  nghiệp 
phước  thiện. 


1  Ekachattiya  nghĩa  là  “vị  liên  quan  đến  một  ( eka )  chiếc  lọng  che  ( chatta ).” 
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4847.  Ambara  pupphavasso  me  sabbakalam  pavassati, 
samsarãmi  manusse  ce  rãjã  homi  mahãyaso. 

4848.  Tahim  kusumavasso  me  abhivassati  sabbadã, 
tasseva1  pupphapũjãya  vãhasã  sabbadassino. 

4849.  Ayam  pacchimako  mayham  carimo  vattate  bhavo, 
ajjãpi  pupphavasso  me  abhivassati  sabbadã. 

4850.  Satasahasse  ito  kappe  yam  pupphamabhiropayim, 
duggatim  nãbhijãnãmi  dehapũjãyidam  phalam. 

4851.  Kilesã  jhãpitã  mayham  bhavã  sabbe  samũhatã, 
nãgo  ’va  bandhanam  chetvã  viharãmi  anãsavo. 

4852.  Svãgatam  vata  me  ãsi  buddhasetthassa  santike, 
tisso  vijjã  anuppattã  katam  buddhassa  sãsanam. 

4853.  Patisambhidã  catasso  vimokkhãpi  ca  atthime, 
chaỊabhinnã  sacchikatã  katam  buddhassa  sãsanam. 

Ittham  sudam  ãyasmã  Jãtipupphiyo  thero  imã  gãthãyo  abhãsitthãti. 

Jãtipupphiyattherassa  apadãnam  atthamam. 

— 00O00-- 

459.  Pattipupphiyattherãpadãnam 

4854.  Nĩharante  sarĩramhi  vajjamãnãsu  bherisu, 
pasannacitto  sumano  pattipupphamapũjayim. 

4855.  Satasahasse  ito  kappe  yam  pupphamabhipũjayim, 
duggatim  nãbhijãnãmi  dehapũjãyidam  phalam. 

4856.  Kilesã  jhãpitã  mayham  bhavã  sabbe  samũhatã, 
nãgo  ’va  bandhanam  chetvã  viharãmi  anãsavo. 

4857.  Svãgatam  vata  me  ãsi  buddhasetthassa  santike, 
tisso  vijjã  anuppattã  katam  buddhassa  sãsanam. 

4858.  Patisambhidã  catasso  vimokkhãpi  ca  atthime, 
chaỊabhinnã  sacchikatã  katam  buddhassa  sãsanam. 

Ittharn  sudam  ãyasmã  Pattipupphiyo2  thero  imã  gãthãyo 

abhãsitthãti. 

Pattipupphiyattherassa  apadãnam  navamam. 

— 00O00— 


1  kayesu  -  Sya;  tayeva  -  PTS. 

2  sattipanụiyo  -  Syã,  PTS. 
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4847.  Có  cơn  mưa  bông  hoa  từ  bầu  trời  rơi  xuống  ở  tôi  vào  mọi  thời 
điểm.  Nếu  tôi  luân  hồi  ở  loài  người,  tôi  là  vị  vua  có  danh  vọng  lớn  lao. 

4848.  Tại  nơi  ấy  có  cơn  mưa  bông  hoa  rơi  xuống  ở  tôi  vào  mọi  lúc,  do 
nhờ  tác  động  của  sự  cúng  dường  bông  hoa  đến  chính  Ngài  ấy  là  bậc  có 
sự  nhìn  thấy  tất  cả. 

4849.  Lần  sau  cùng  này  của  tôi  là  sự  hiện  hữu  cuối  cùng  trong  sự  luân 
chuyển.  Ngay  cả  hôm  nay  cũng  có  cơn  mưa  bông  hoa  rơi  xuống  ở  tôi 
vào  mọi  lúc. 

4850.  (Kể  từ  khi)  tôi  đã  dâng  lên  bông  hoa  trước  đây  một  trăm  ngàn 
kiếp,  tôi  không  còn  biết  đến  khổ  cảnh;  điều  này  là  quả  báu  của  việc 
cúng  dường  nhục  thân  (đức  Phật). 

4851.  Các  phiền  não  của  tôi  đã  được  thiêu  đốt,  tất  cả  các  hữu  đã  được 
xóa  sạch.  Sau  khi  cât  đứt  sự  trói  buộc  như  là  con  voi  đực  (đã  được  cởi 
trói),  tôi  sống  không  còn  lậu  hoặc. 

4852.  Quả  vậy,  tôi  đã  thành  công  mỹ  mãn,  đã  thành  tựu  tam  minh,  đã 
thực  hành  lời  dạy  đức  Phật  trong  sự  hiện  tiền  của  đức  Phật  tối  thượng. 

4853.  Bốn  (tuệ)  phân  tích,  tám  giải  thoát,  và  sáu  thắng  trí  đã  được  (tôi) 
đâc  chứng;  tôi  đã  thực  hành  lời  dạy  của  đức  Phật. 

Đại  đức  trưởng  lão  ơãtipupphiya  đã  nói  lên  những  lời  kệ  này  như 
thế ấy. 

Ký  sự  ve  trưởng  lão  Jãtipupphiya  là  phan  thứ  tám. 

— 00O00-- 

459.  Ký  Sự  ve  Trưởng  Lão  Pattipupphiya: 

4854.  Khi  nhục  thân  (đức  Phật)  được  đưa  đi,  khi  những  chiếc  trống 
đang  được  vỗ  lên,  tôi  đã  cúng  dường  bông  hoa  patti  với  tâm  tịnh  tín, 
với  ý  vui  mừng. 

4855.  (Kể  từ  khi)  tôi  đã  cúng  dường  bông  hoa  trước  đây  một  trăm  ngàn 
kiếp,  tôi  không  còn  biết  đến  khổ  cảnh;  điều  này  là  quả  báu  của  việc 
cúng  dường  nhục  thân  (đức  Phật). 

4856.  Các  phiền  não  của  tôi  đã  được  thiêu  đốt,  tất  cả  các  hữu  đã  được 
xóa  sạch.  Sau  khi  cât  đứt  sự  trói  buộc  như  là  con  voi  đực  (đã  được  cởi 
trói),  tôi  sống  không  còn  lậu  hoặc. 

4857.  Quả  vậy,  tôi  đã  thành  công  mỹ  mãn,  đã  thành  tựu  tam  minh,  đã 
thực  hành  lời  dạy  đức  Phật  trong  sự  hiện  tiền  của  đức  Phật  tối  thượng. 

4858.  Bốn  (tuệ)  phân  tích,  tám  giải  thoát,  và  sáu  thắng  trí  đã  được  (tôi) 
đâc  chứng;  tôi  đã  thực  hành  lời  dạy  của  đức  Phật. 

Đại  đức  trưởng  lão  Pattipupphiya2  đã  nói  lên  những  lời  kệ  này  như 
thế  ấy. 

Ký  sự  ve  trưởng  lão  Pattipupphiya  là  phan  thứ  chín. 

— 00O00— 


1  Jatipupphiya  nghĩa  là  “vị  liên  quan  đến  bông  hoa  ipupphà)  jati.” 

2  Pattipupphỉya  nghĩa  là  “vị  liên  quan  đến  bông  hoa  (puppha)  patti.” 
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460.  Gandhapujakattherapadanam 

4859.  Citesu  kayiramãnesu'  nãnãgandhe  samãhate 
pasannacitto  sumano  gandhamutthimapũjayim. 

4860.  Satasahasse  ito  kappe  citakam  yamapũjayim, 
duggatim  nãbhijãnãmi  citapũjãyidam  phalam. 

4861.  Kilesã  jhãpitã  mayham  bhavã  sabbe  samũhatã, 
nãgo  ’va  bandhanam  chetvã  viharãmi  anãsavo. 

4862.  Svãgatam  vata  me  ãsi  buddhasetthassa  santike, 
tisso  vijjã  anuppattã  katam  buddhassa  sãsanam. 

4863.  Patisambhidã  catasso  vimokkhãpi  ca  atthime, 
chaỊabhinnã  sacchikatã  katam  buddhassa  sãsanam. 

Ittham  sudam  ãyasmã  Gandhapũjako  thero  imã  gãthãyo 

abhãsitthãti. 

Gandhapũjakattherassa  apadãnam  dasamam. 

— 00O00-- 

Uddãnam 

• 

Jagatĩ  morahatthĩ  ca  ãsanĩ  ukkadhãrako, 

akkamĩ  vanakorandi  chattado  jãtipũjako. 

Pattipupphĩ  ca  yo  thero  dasamo  gandhapũjako, 

sattasatthi  ca  gãthăyo  ganitãyo  vibhãvihi. 

Jagatidãyakavaggo  chacattãỊĩsamo. 

— 00O00-- 


XLVII.  SALAKUSUMIYAVAGGO 

461.  Sãlakusumiyattherãpadãnam 

4864.  Parinibbute  bhagavati  jalajuttamanãmake, 
ãropitamhi  citake  sãlapupphamapũjayim. 

4865.  Satasahasse  ito  kappe  yam  pupphamabhiropayim, 
duggatim  nãbhijãnãmi  citapũjãyidam1 2  phalam. 

4866.  Kilesã  jhãpită  mayham  bhavã  sabbe  samũhatã, 
sabbãsavã  parikkhĩnã  viharãmi  anãsavo. 


1  citasu  kurumanasu  -  Ma;  citakesu  kurumanesu  -  Sya. 

2  buddhapũjãyidam  -  Syã. 
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460.  Ký  Sự  ve  Trưởng  Lão  Gandhapujaka: 


4859.  Khi  giàn  hỏa  thiêu  đang  được  thực  hiện,  khi  các  vật  thơm  nhiều 
loại  đã  được  mang  lại,  tôi  đã  cúng  dường  (một)  nẳm  tay  vật  thơm  với 
tâm  tịnh  tín,  với  ý  vui  mừng. 

4860.  (Kể  từ  khi)  tôi  đã  cúng  dường  giàn  hỏa  thiêu  trước  đây  một  trăm 
ngàn  kiếp,  tôi  không  còn  biết  đến  khổ  cảnh;  điều  này  là  quả  báu  của 
việc  cúng  dường  lễ  hỏa  táng  (đức  Phật). 

4861.  Các  phiền  não  của  tôi  đã  được  thiêu  đốt,  tất  cả  các  hữu  đã  được 
xóa  sạch.  Sau  khi  cắt  đứt  sự  trói  buộc  như  là  con  voi  đực  (đã  được  cởi 
trói),  tôi  sống  không  còn  lậu  hoặc. 

4862.  Quả  vậy,  tôi  đã  thành  công  mỹ  mãn,  đã  thành  tựu  tam  minh,  đã 
thực  hành  lời  dạy  đức  Phật  trong  sự  hiện  tiền  của  đức  Phật  tối  thượng. 

4863.  Bốn  (tuệ)  phân  tích,  tám  giải  thoát,  và  sáu  thắng  trí  đã  được  (tôi) 
đâc  chứng;  tôi  đã  thực  hành  lời  dạy  của  đức  Phật. 

Đại  đức  trưởng  lão  Gandhapũjaka'  đã  nói  lên  những  lời  kệ  này  như 
thế  ấy. 

Ký  sự  ve  trưởng  lão  Gandhapũjaka  là  phan  thứ  mười. 

— 00O00-- 

Phan  Tóm  Lược: 


Vị  (thực  hiện)  nền  đất,  vị  có  cánh  quạt  chim  công,  vị  (hầu  quạt)  bảo  tọa, 
vị  cầm  giữa  ngọn  đuốc,  vị  có  tấm  lót  chân,  vị  có  bông  hoa  koranậa 
rừng,  vị  dâng  cúng  chiếc  lọng  che,  vị  cúng  dường  hoa  jãti,  vị  trưởng  lão 
có  bông  hoa  patti,  và  vị  cúng  dường  vật  thơm  là  thứ  mười.  Và  có  sáu 
mươi  bảy  câu  kệ  đã  được  tính  đếm  bởi  các  bậc  trí. 

Phẩm  ơagatidãyaka  là  phẩm  thứ  bôn  mươi  sáu. 

— 00O00— 

XLVII.  PHÂM  SÃLAKU SUMIYA: 

461.  Ký  Sự  ve  Trưởng  Lão  Sãlakusumiya: 

4864.  Khi  đức  Thế  Tôn  tên  là  Padumuttara  viên  tịch  Niết  Bàn  và  được 
đặt  lên  ở  giàn  hỏa  thiêu,  tôi  đã  cúng  dường  bông  hoa  sãlã. 

4865.  (Kể  từ  khi)  tôi  đã  dâng  lên  bông  hoa  trước  đây  một  trăm  ngàn 
kiếp,  tôi  không  còn  biết  đến  khổ  cảnh;  điều  này  là  quả  báu  của  việc 
cúng  dường  lễ  hỏa  táng  (đức  Phật). 

4866.  Các  phiền  não  của  tôi  đã  được  thiêu  đốt,  tất  cả  các  hữu  đã  được 
xóa  sạch,  tất  cả  các  lậu  hoặc  đã  được  đoạn  tận,  tôi  sống  không  còn  lậu 
hoặc. 


1  Gandhapujaka  nghĩa  là  “vị  cúng  dường  ( pujaka )  vật  thơm  ( gandha ).” 
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4867.  Svagatam  vata  me  asi  buddhasetthassa  santike, 
tisso  vijjã  anuppattã  katam  buddhassa  sãsanam. 

4868.  Patisambhidã  catasso  vimokkhãpi  ca  atthime, 
chaỊabhinnã  sacchikatã  katam  buddhassa  sãsanam. 

Ittham  sudam  ãyasmã  Sãlakusumiyo  thero  imã  gãthăyo 

abhãsitthãti. 

Sãlakusumiyattherassa  apadãnam  pathamam. 

— 00O00— 

462.  Citakapũjakattherãpadãnam 

4869.  Jhãyamãnassa  bhagavato  sikhino  lokabandhuno, 
atthacampakapupphãni  citakam  abhiropayim. 

4870.  Ekatimse  ito  kappe  yam  pupphamabhiropayim, 
duggatim  nãbhijãnãmi  citakapũjãyidam  phalam. 

4871.  Kilesã  jhãpitã  mayham  bhavã  sabbe  samũhatã, 
nãgo  Va  bandhanam  chetvă  viharãmi  anãsavo. 

4872.  Svãgatam  vata  me  ãsi  buddhasetthassa  santike, 
tisso  vijjã  anuppattă  katam  buddhassa  sãsanam. 

4873.  Patisambhidã  catasso  vimokkhãpi  ca  atthime, 
chaỊabhinnã  sacchikatã  katam  buddhassa  sãsanam. 

Ittham  sudam  ãyasmã  Citakapũjako  thero  imã  gãthãyo  abhãsitthãti. 

Citakapũjakattherassa  apadãnam  dutiyam. 

— 00O00-- 

463 .  Citakanibbãpakattherãpadãnam 

4874.  Dayhamãne  sarĩramhi  vessabhussa  mahesino, 
gandhodakam  gahetvãna  citam  nibbãpayim  aham. 

4875.  Ekatimse  ito  kappe  citam  nibbãpayim  aham, 
duggatim  nãbhijãnãmi  gandhodakassidam  phalam. 

4876.  Kilesã  jhãpitã  mayham  bhavã  sabbe  samũhată, 
nãgo  Va  bandhanam  chetvã  viharãmi  anãsavo. 
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4867.  Quả  vậy,  tôi  đã  thành  công  mỹ  mãn,  đã  thành  tựu  tam  minh,  đã 
thực  hành  lời  dạy  đức  Phật  trong  sự  hiện  tiền  của  đức  Phật  tối  thượng. 

4868.  Bốn  (tuệ)  phân  tích,  tám  giải  thoát,  và  sáu  thắng  trí  đã  được  (tôi) 
đâc  chứng;  tôi  đã  thực  hành  lời  dạy  của  đức  Phật. 

Đại  đức  trưởng  lão  Sãlakusumiya1  đã  nói  lên  những  lời  kệ  này  như 
thế  ấy. 

Ký  sự  ve  trưởng  lão  Sãlakusumiya  là  phan  thứ  nhất. 

--00O00-- 

462.  Ký  Sự  ve  Trưởng  Lão  Citakapũjaka: 

4869.  Khi  đức  Thế  Tôn  Sikhĩ,  đấng  quyến  thuộc  của  thế  gian  đang  được 
thiêu  đốt,  tôi  đã  dâng  lên  giàn  hỏa  thiêu  của  Ngài  tám  bông  hoa 
campaka. 

4870.  (Kể  từ  khi)  tôi  đã  dâng  lên  bông  hoa  trước  đây  ba  mươi  mốt  kiếp, 
tôi  không  còn  biết  đến  khổ  cảnh;  điều  này  là  quả  báu  của  việc  cúng 
dường  giàn  hỏa  thiêu  (đức  Phật). 

4871.  Các  phiền  não  của  tôi  đã  được  thiêu  đốt,  tất  cả  các  hữu  đã  được 
xóa  sạch.  Sau  khi  cắt  đứt  sự  trói  buộc  như  là  con  voi  đực  (đã  được  cởi 
trói),  tôi  sống  không  còn  lậu  hoặc. 

4872.  Quả  vậy,  tôi  đã  thành  công  mỹ  mãn,  đã  thành  tựu  tam  minh,  đã 
thực  hành  lời  dạy  đức  Phật  trong  sự  hiện  tiền  của  đức  Phật  tối  thượng. 

4873.  Bốn  (tuệ)  phân  tích,  tám  giải  thoát,  và  sáu  thắng  trí  đã  được  (tôi) 
đâc  chứng;  tôi  đã  thực  hành  lời  dạy  của  đức  Phật. 

Đại  đức  trưởng  lão  Citakapũjaka2  đã  nói  lên  những  lời  kệ  này  như 
thế  ấy. 

Ký  sự  ve  trưởng  lão  Citakapũjaka  là  phan  thứ  nhì. 

— 00O00— 

463.  Ký  Sự  ve  Trưởng  Lão  Citakanibbãpaka: 

4874.  Khi  nhục  thân  của  bậc  Đại  Ẩn  Sĩ  Vessabhũ  đang  được  đốt  cháy, 
tôi  đã  cầm  lấy  nước  thơm  và  đã  làm  nguội  giàn  hỏa  thiêu. 

4875.  (Kể  từ  khi)  tôi  đã  làm  nguội  giàn  hỏa  thiêu  trước  đây  ba  mươi 
mốt  kiếp,  tôi  không  còn  biết  đến  khổ  cảnh;  điều  này  là  quả  báu  của 
nước  thơm. 

4876.  Các  phiền  não  của  tôi  đã  được  thiêu  đốt,  tất  cả  các  hữu  đã  được 
xóa  sạch.  Sau  khi  cât  đứt  sự  trói  buộc  như  là  con  voi  đực  (đã  được  cởi 
trói),  tôi  sống  không  còn  lậu  hoặc. 


1  Salakusumiya  nghĩa  là  “vị  liên  quan  đến  bông  hoa  ( kusuma )  sala.” 

2  Cỉtakapủjaka  nghĩa  là  “vị  cúng  dường  ( pũjaka )  giàn  hỏa  thiêu  ( citaka ).” 
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4877.  Svagatam  vata  me  asi  buddhasetthassa  santike, 
tisso  vijjã  anuppattã  katam  buddhassa  sãsanam. 

4878.  Patisambhidã  catasso  vimokkhãpi  ca  atthime, 
chaỊabhinnã  sacchikatã  katam  buddhassa  sãsanam. 

Ittham  sudam  ãyasmã  Citakanibbãpako  thero  imã  găthăyo 

abhãsitthãti. 

Citakanibbãpakattherassa  apadãnam  tatiyam. 

— 00O00— 

464.  Setudãyakattherãpadãnam 

4879.  Vipassino  bhagavato  cankamantassa  sammukhã, 
pasannacitto  sumano  setum  kãrãpayim  aham. 

4880.  Ekanavute  ito  kappe  yam  setum  kãrayim  aham, 
duggatim  nãbhijãnãmi  setudãnassidam  phalam. 

4881.  Kilesã  jhãpitã  mayham  bhavã  sabbe  samũhatã, 
nãgo  ’va  bandhanam  chetvã  viharãmi  anãsavo. 

4882.  Svãgatam  vata  me  ãsi  buddhasetthassa  santike, 
tisso  vijjã  anuppattã  katam  buddhassa  sãsanam. 

4883.  Patisambhidã  catasso  vimokkhãpi  ca  atthime, 
chaỊabhinnã  sacchikatã  katam  buddhassa  sãsanam. 

Ittham  sudam  ãyasmã  Setudãyako  thero  imã  gãthăyo  abhãsitthãti. 

Setudãyakattherassa  apadãnam  catuttham. 

— 00O00-- 

465 .  Sumanatãlavaọtiyattherãpadãnam 

4884.  Siddhatthassa  bhagavato  tãlavantamadãsaham, 
sumanehi  paticchannam  dhãrayãmi  mahãyasam. 

4885.  Catunavute  ito  kappe  tãlavantamadãsaham, 
duggatim  nãbhijãnãmi  tãlavantassidam  phalam. 

4886.  Kilesã  jhãpitã  mayham  bhavã  sabbe  samũhatã, 
nãgo  Va  bandhanam  chetvã  viharãmi  anãsavo. 
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4877.  Quả  vậy,  tôi  đã  thành  công  mỹ  mãn,  đã  thành  tựu  tam  minh,  đã 
thực  hành  lời  dạy  đức  Phật  trong  sự  hiện  tiền  của  đức  Phật  tối  thượng. 

4878.  Bốn  (tuệ)  phân  tích,  tám  giải  thoát,  và  sáu  thâng  trí  đã  được  (tôi) 
đâc  chứng;  tôi  đã  thực  hành  lời  dạy  của  đức  Phật. 

Đại  đức  trưởng  lão  Citakanibbãpaka1  đã  nói  lên  những  lời  kệ  này 
như  thế  ấy. 

Ký  sự  ve  trưởng  lão  Citakanibbãpaka  là  phan  thứ  ba. 

— 00O00— 

464.  Ký  Sự  ve  Trưởng  Lão  Setudãyaka: 

4879.  Khi  đức  Thế  Tôn  Vipassĩ  đang  đi  kinh  hành  ở  trước  mặt,  với  tâm 
tịnh  tín,  với  ý  vui  mừng,  tôi  đã  cho  thực  hiện  cây  cầu. 

4880.  (Kể  từ  khi)  tôi  đã  cho  thực  hiện  cây  cầu  trước  đây  chín  mươi  mốt 
kiếp,  tôi  không  còn  biết  đến  khổ  cảnh;  điều  này  là  quả  báu  của  việc 
dâng  cúng  cây  cầu. 

4881.  Các  phiền  não  của  tôi  đã  được  thiêu  đốt,  tất  cả  các  hữu  đã  được 
xóa  sạch.  Sau  khi  cât  đứt  sự  trói  buộc  như  là  con  voi  đực  (đã  được  cởi 
trói),  tôi  sống  không  còn  lậu  hoặc. 

4882.  Quả  vậy,  tôi  đã  thành  công  mỹ  mãn,  đã  thành  tựu  tam  minh,  đã 
thực  hành  lời  dạy  đức  Phật  trong  sự  hiện  tiền  của  đức  Phật  tối  thượng. 

4883.  Bốn  (tuệ)  phân  tích,  tám  giải  thoát,  và  sáu  thắng  trí  đã  được  (tôi) 
đâc  chứng;  tôi  đã  thực  hành  lời  dạy  của  đức  Phật. 

Đại  đức  trưởng  lão  Setudãyaka  đã  nói  lên  những  lời  kệ  này  như  thế  ấy. 

Ký  sự  về  trưởng  lão  Setudãyaka  là  phan  thứ  tư. 

--00O00-- 

465.  Ký  Sự  ve  Trưởng  Lão  Sumanatãlavantiya: 

4884.  Tôi  đã  dâng  cúng  chiếc  quạt  được  phủ  lên  bởi  những  bông  hoa 
nhài  đến  đức  Thế  Tôn  Siddhattha.  Tôi  nấm  giữ  danh  vọng  lớn  lao. 

4885.  (Kể  từ  khi)  tôi  đã  dâng  cúng  chiếc  quạt  trước  đây  chín  mươi  bốn 
kiếp,  tôi  không  còn  biết  đến  khổ  cảnh;  điều  này  là  quả  báu  của  chiếc 
quạt. 

4886.  Các  phiền  não  của  tôi  đã  được  thiêu  đốt,  tất  cả  các  hữu  đã  được 
xóa  sạch.  Sau  khi  cât  đứt  sự  trói  buộc  như  là  con  voi  đực  (đã  được  cởi 
trói),  tôi  sống  không  còn  lậu  hoặc. 


1  Cỉtakanibbapaka  nghĩa  là  vị  làm  nguội  ( nỉbbapaka )  giàn  hỏa  thiêu  ( cỉtaka ).” 
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4887.  Svagatam  vata  me  asi  buddhasetthassa  santike, 
tisso  vijjã  anuppattã  katam  buddhassa  sãsanam. 

4888.  Patisambhidã  catasso  vimokkhãpi  ca  atthime, 
chaỊabhinnã  sacchikatã  katam  buddhassa  sãsanam. 

Ittham  sudam  ãyasmã  Sumanatãlavantiyo  thero  imã  gãthăyo 

abhãsitthãti. 

Sumanatãlavaụtiyattherassa  apadãnam  pancamam. 

--00O00-- 

466.  Avaọtaphaliyattherãpadãnam 

4889.  Sataramsĩ  nãma  bhagavã  sayambhũ  aparãjito, 
vivekakãmo  sambuddho  gocarãyãbhinikkhami. 

4890.  Phalahattho  aham  disvã  upagacchim  narãsabham, 
pasannacitto  sumano  avantam  adadim  phalam.1 

4891.  Catunavute  ito  kappe  yam  phalamadadim  tadã, 
duggatim  nãbhijãnãmi  phaladãnassidam  phalam. 

4892.  Kilesã  jhãpitã  mayham  bhavã  sabbe  samũhată, 
nãgo  Va  bandhanam  chetvã  viharãmi  anãsavo. 

4893.  Svãgatam  vata  me  ãsi  buddhasetthassa  santike, 
tisso  vijjã  anuppattã  katam  buddhassa  sãsanam. 

4894.  Patisambhidã  catasso  vimokkhãpi  ca  atthime, 
chaỊabhinnã  sacchikatã  katam  buddhassa  sãsanam. 

Ittharn  sudam  ãyasmã  Avantaphaliyo  thero  imã  gãthăyo 

abhãsitthãti. 

Avantaphaliyattherassa  apadãnam  chattham. 

— 00000-- 

467.  Labujadãyakattherãpadãnam 

4895.  Nagare  bandhumatiyã  ãrãmiko  ahum  tadã, 
addasam  virajam  buddham  gacchantam  anilanjase. 


1  adasim  avatam  phalam  -  Si  Mu,  Ma,  Sya,  PTS. 
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4887.  Quả  vậy,  tôi  đã  thành  công  mỹ  mãn,  đã  thành  tựu  tam  minh,  đã 
thực  hành  lời  dạy  đức  Phật  trong  sự  hiện  tiền  của  đức  Phật  tối  thượng. 

4888.  Bốn  (tuệ)  phân  tích,  tám  giải  thoát,  và  sáu  thâng  trí  đã  được  (tôi) 
đắc  chứng;  tôi  đã  thực  hành  lời  dạy  của  đức  Phật. 

Đại  đức  trưởng  lão  Sumanatãlavantiya1  đã  nói  lên  những  lời  kệ  này 
như  thế  ấy. 

Ký  sự  ve  trưởng  lão  Sumanatãlavaụtiya  là  phan  thứ  năm. 

— 00O00— 

466.  Ký  Sự  ve  Trưởng  Lão  Avantaphaliya: 

4889.  Đức  Thế  Tôn,  đấng  Tự  Chủ,  bậc  không  bị  đánh  bại  tên  là 
Sataramsĩ.  Có  ước  muốn  độc  cư,  đấng  Toàn  Giác  đã  ra  đi  về  việc  khất 
thực. 

4890.  Có  trái  cây  ở  tay,  tôi  đã  nhìn  thấy  và  đã  đi  đến  gặp  đấng  Nhân 
Ngưu.  Với  tâm  tịnh  tín,  với  ý  vui  mừng,  tôi  đã  dâng  cúng  trái  avanta. 

4891.  Trước  đây  chín  mươi  bốn  kiếp,  kể  từ  khi  tôi  đã  dâng  cúng  trái  cây 
tôi  không  còn  biết  đến  khổ  cảnh;  điều  này  là  quả  báu  của  việc  dâng 
cúng  trái  cây. 

4892.  Các  phiền  não  của  tôi  đã  được  thiêu  đốt,  tất  cả  các  hữu  đã  được 
xóa  sạch.  Sau  khi  cắt  đứt  sự  trói  buộc  như  là  con  voi  đực  (đã  được  cởi 
trói),  tôi  sống  không  còn  lậu  hoặc. 

4893.  Quả  vậy,  tôi  đã  thành  công  mỹ  mãn,  đã  thành  tựu  tam  minh,  đã 
thực  hành  lời  dạy  đức  Phật  trong  sự  hiện  tiền  của  đức  Phật  tối  thượng. 

4894.  Bốn  (tuệ)  phân  tích,  tám  giải  thoát,  và  sáu  thắng  trí  đã  được  (tôi) 
đâc  chứng;  tôi  đã  thực  hành  lời  dạy  của  đức  Phật. 

Đại  đức  trưởng  lão  Avantaphaliya2  đã  nói  lên  những  lời  kệ  này  như 
thế  ấy. 

Ký  sự  về  trưởng  lão  Avaụtaphaliya  là  phan  thứ  sáu. 

--00O00— 

467.  Ký  Sự  ve  Trưởng  Lão  Labujadãyaka: 

4895.  Khi  ấy,  tôi  đã  là  người  phụ  việc  tu  viện  ở  thành  phố  Bandhumatĩ. 
Tôi  đã  nhìn  thấy  đức  Phật,  bậc  Vô  Nhiễm  đang  di  chuyển  ở  trên  không 
trung. 


1  Sumanatălavantỉya  nghĩa  là  “vị  liên  quan  đến  chiếc  quạt  ( tãlavanta )  được  gắn  hoa 
lài  ( sumană ).” 

2  Avantaphalỉya  nghĩa  là  “vị  liên  quan  đến  trái  cây  ( phala )  avanta.” 
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4896.  Labujam  phalamadaya  buddhasetthassadasaham, 
ãkãseva  thito  santo  patigganhi  mahãyaso. 

4897.  Vittisanjanano  mayham  ditthadhammasukhãvaho, 
phalam  buddhassa  datvãna  vippasannena  cetasã. 

4898.  Adhigacchim  ta  dã  pĩtim  vipulam  sukhamuttamam, 
uppajjate  ca1  ratanam  nibbattassa  tahim  tahim. 

4899.  Ekanavute  ito  kappe  yam  phalamadadim  tadã, 
duggatim  nãbhijãnãmi  phaladãnassidam  phalam. 

4900.  Kilesã  jhãpitã  mayham  bhavã  sabbe  samũhatã, 
nãgo  Va  bandhanam  chetvã  viharãmi  anãsavo. 

4901.  Svãgatam  vata  me  ãsi  buddhasetthassa  santike, 
tisso  vijjã  anuppattă  katam  buddhassa  sãsanam. 

4902.  Patisambhidã  catasso  vimokkhãpi  ca  atthime, 
chaỊabhinnã  sacchikatã  katam  buddhassa  sãsanam. 

Ittham  sudam  ãyasmã  Labujadãyako  thero  imã  gãthãyo 

abhãsitthãti. 

Labudãyakattherassa  apadãnam  sattamam. 

— 00O00-- 

468.  Pilakkhaphaladãyakattherãpadãnam 

4903.  Vanante  buddham  disvãna2  atthadassim  mahãyasam, 
pasannacitto  sumano  pilakkhassa3  phalam  adam.4 

4904.  Atthãrase  kappasate  yam  phalamadadim  tadã, 
duggatim  nãbhijãnãmi  phaladãnassidam  phalam. 

4905.  Kilesã  jhãpitã  mayham  bhavã  sabbe  samũhatã, 
nãgo  ’va  bandhanam  chetvã  viharãmi  anãsavo. 

4906.  Svãgatam  vata  me  ãsi  buddhasetthassa  santike, 
tisso  vijjã  anuppattã  katam  buddhassa  sãsanam. 

4907.  Patisambhidã  catasso  vimokkhãpi  ca  atthime, 
chaỊabhinnã  sacchikatã  katam  buddhassa  sãsanam. 

Ittham  sudam  ãyasmã  Pilakkhaphaladãyako  thero  imã  gãthãyo 

abhãsitthãti. 

Pilakkhaphaladãyakattherassa  apadãnam  atthamam. 

— 00O00-- 


1  uppajjateva  -  Ma;  uppajjate  me  -  Sya.  3  pilakkhussa  -  PTS. 

2  vanantare  buddham  disvã  -  Ma,  Syã.  4  adã  -  Ma. 
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4896.  Tôi  đã  cầm  lấy  trái  mít  và  đã  dâng  cúng  đến  đức  Phật  tối  thượng. 
Bậc  có  danh  vọng  lớn  lao  đã  thọ  lãnh  trong  khi  đang  đứng  ở  ngay  trên 
không  trung. 

4897.  Đối  với  tôi,  Ngài  là  nguồn  sanh  lên  niềm  hạnh  phúc  đem  lại  sự  an 
lạc  trong  thời  hiện  tại.  Tôi  đã  dâng  cúng  trái  cây  đến  đức  Phật  với  tâm  ý 
trong  sạch. 

4898.  Khi  ấy,  tôi  đã  đạt  đến  niềm  phỉ  lạc  vĩ  đại  và  sự  an  lạc  thù  thắng. 
Và  khi  tôi  tái  sanh  ở  nơi  này  nơi  khác,  có  châu  báu  hiện  lên  (cho  tôi). 

4899.  Kể  từ  khi  tôi  đã  dâng  cúng  trái  cây  trước  đây  chín  mươi  mốt  kiếp, 
tôi  không  còn  biết  đến  khổ  cảnh;  điều  này  là  quả  báu  của  việc  dâng 
cúng  trái  cây. 

4900.  Các  phiền  não  của  tôi  đã  được  thiêu  đốt,  tất  cả  các  hữu  đã  được 
xóa  sạch.  Sau  khi  cât  đứt  sự  trói  buộc  như  là  con  voi  đực  (đã  được  cởi 
trói),  tôi  sống  không  còn  lậu  hoặc. 

4901.  Quả  vậy,  tôi  đã  thành  công  mỹ  mãn,  đã  thành  tựu  tam  minh,  đã 
thực  hành  lời  dạy  đức  Phật  trong  sự  hiện  tiền  của  đức  Phật  tối  thượng. 

4902.  Bốn  (tuệ)  phân  tích,  tám  giải  thoát,  và  sáu  thâng  trí  đã  được  (tôi) 
đâc  chứng;  tôi  đã  thực  hành  lời  dạy  của  đức  Phật. 

Đại  đức  trưởng  lão  Labujadãyaka1  đã  nói  lên  những  lời  kệ  này  như 
thế  ấy. 

Ký  sự  ve  trưởng  lão  Labujadãyaka  là  phan  thứ  bảy. 

— 00O00— 

468.  Ký  Sự  ve  Trưởng  Lão  Pilakkhaphaladãyaka: 


4903.  Sau  khi  nhìn  thấy  đức  Phật  Atthadassĩ,  bậc  có  danh  vọng  lớn  lao 
ở  cuối  rừng,  với  tâm  tịnh  tín  với  ý  vui  mừng  tôi  đã  dâng  lên  trái  của  cây 
sung. 

4904.  Kể  từ  khi  tôi  đã  dâng  cúng  trái  cây  trước  đây  một  ngàn  tám  trăm 
kiếp,  tôi  không  còn  biết  đến  khổ  cảnh;  điều  này  là  quả  báu  của  việc 
dâng  cúng  trái  cây. 

4905.  Các  phiền  não  của  tôi  đã  được  thiêu  đốt,  tất  cả  các  hữu  đã  được 
xóa  sạch.  Sau  khi  cắt  đứt  sự  trói  buộc  như  là  con  voi  đực  (đã  được  cởi 
trói),  tôi  sống  không  còn  lậu  hoặc. 

4906.  Quả  vậy,  tôi  đã  thành  công  mỹ  mãn,  đã  thành  tựu  tam  minh,  đã 
thực  hành  lời  dạy  đức  Phật  trong  sự  hiện  tiền  của  đức  Phật  tối  thượng. 

4907.  Bốn  (tuệ)  phân  tích,  tám  giải  thoát,  và  sáu  thắng  trí  đã  được  (tôi) 
đâc  chứng;  tôi  đã  thực  hành  lời  dạy  của  đức  Phật. 

Đại  đức  trưởng  lão  Pilakkhaphaladãyaka2  đã  nói  lên  những  lời  kệ 
này  như  thế  ấy. 

Ký  sự  ve  trưởng  lão  Pilakkhaphaladãyaka  là  phan  thứ  tám. 

— 00O00— 


1  Labujadãyaka  nghĩa  là  “vị  dâng  cúng  ( labuja )  trái  mít  ( dăyaka ).” 

2  Pilakkhaphaladãyaka  nghĩa  là  “vị  dâng  cúng  ( dăyaka )  trái  cây  iphalà)  của  cây  sung 
( pilakkha ).” 
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469.  Sayampatibhaniyatther  apadanam 

4908.  Kakudham  vilasantamva  devadevam  narãsabham, 
rathiyam  patipajjantam  ko  disvã  nappasĩdati. 

4909.  Tamandhakãram  nãsetvã  santãretvã  bahum  janam, 
íìãnãlokena  jotantam  ko  disvã  nappasĩdati. 


4910.  Vasisatasahassehi  niyyantam  lokanayakam, 
uddharantam  bahũ  satte  ko  disvã  nappasĩdati. 


4911.  Ahanantam1  dhammabherim  maddantam  titthiye  gane, 
sĩhanãdam  vinadantam  ko  disvã  nappasĩdati. 

4912.  Yãvatã  brahmalokato  ãgantvãna  sabrahmakã, 
pucchanti  nipune  panhe  ko  disvã  nappasĩdati. 

4913.  Yassanjalim  karitvãna  ãyãcanti  sadevakã, 
tena  punnam  anubhonti  ko  disvã  nappasĩdati. 

4914.  Sabbe  janã  samãgamma2  sampavãrenti  cakkhumam, 
na  vikampati  ajjhittho  ko  disvã  nappasĩdati. 

4915.  Nagaram  pavisato  yassa  ravanti  bheriyo  bahũ, 
vinadanti  gajã  mattã  ko  disvã  nappasĩdati. 

4916.  Rathiyã  gacchato  yassa  sabbãbhã  jotate  sadã, 
abbhunnatã  samã  honti  ko  disvã  na  pasĩdati. 

4917.  Vyãharantassa  buddhassa  cakkavãỊamhi  sũyati, 
sabbe  satte  vinnãpeti  ko  disvã  nappasĩdati. 

4918.  Satasahasse  ito  kappe  yam  buddhambhikittayim, 
duggatim  nãbhijãnãmi  kittanãya  idam  phalam. 

4919.  Kilesã  jhãpitã  mayham  bhavã  sabbe  samũhatã, 
nãgo  Va  bandhanam  chetvã  viharãmi  anãsavo. 


1  ahanitva  -  Sya. 

2  samãgantvã  -  Ma,  Syã,  PTS. 
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469.  Ký  Sự  ve  Trưởng  Lão  Sayampatibhaniya: 

4908.  Ai  là  người  nhìn  thấy  đấng  Nhân  Ngưu,  vị  Trời  của  chư  Thiên, 
đang  tiến  bước  ở  trên  đường  tợ  như  cây  kakudha  đang  chói  sáng  mà 
không  tịnh  tín? 


4909.  Ai  là  người  nhìn  thấy  bậc  đã  xua  đi  điều  tăm  tối  ấy,  đã  giúp  cho 
nhiều  người  vượt  qua,  đang  chói  sáng  với  ánh  sáng  trí  tuệ  mà  không 
tịnh  tín? 


4910.  Ai  là  người  nhìn  thấy  đấng  Lãnh  Đạo  Thế  Gian  đang  hướng  dẫn 
một  trăm  ngàn  vị  có  năng  lực,  đang  tiếp  độ  nhiều  chúng  sanh  mà  không 
tịnh  tín  ? 


4911.  Ai  là  người  nhìn  thấy  vị  đang  vỗ  lên  chiếc  trống  Giáo  Pháp,  đang 
chế  ngự  các  nhóm  ngoại  đạo,  đang  gầm  lên  tiếng  rống  sư  tử  mà  không 
tịnh  tui? 


4912.  Cho  đến  các  Phạm  Thiên  từ  thế  giới  Phạm  Thiên  đã  đi  đến  và  hỏi 
các  câu  hỏi  khôn  khéo,  ai  là  người  nhìn  thấy  mà  không  tịnh  tín? 

4913.  Thế  gian  luôn  cả  chư  Thiên  thể  hiện  sự  chắp  tay  đối  với  Ngài  rồi 
thỉnh  cầu,  nhờ  Ngài  họ  thọ  hưởng  phước  báu,  ai  là  người  nhìn  thấy  mà 
không  tịnh  tín? 

4914.  Tất  cả  mọi  người  tụ  tập  lại  và  thỉnh  cầu  bậc  Hữu  Nhãn,  được  yêu 
cầu  Ngài  không  rung  động,  ai  là  người  nhìn  thấy  mà  không  tịnh  tín? 

4915.  Khi  Ngài  đang  đi  vào  thành  phố,  có  nhiều  chiếc  trống  vang  lên  và 
các  con  voi  hào  hứng  rống  lên,  ai  là  người  nhìn  thấy  mà  không  tịnh  tín? 

4916.  Trong  khi  đang  đi  ở  đường  lộ,  toàn  bộ  hào  quang  của  Ngài  luôn 
luôn  chiếu  sáng,  những  chỗ  bị  gập  ghềnh  trở  thành  bằng  phẳng,  ai  là 
người  nhìn  thấy  mà  không  tịnh  tín? 


4917.  Khi  đức  Phật  đang  nói,  (lời  Ngài)  được  nghe  ở  bầu  vũ  trụ,  Ngài 
làm  cho  tất  cả  chúng  sanh  được  hiểu  rõ,  ai  là  người  nhìn  thấy  mà  không 
tịnh  tín? 


4918.  (Kể  từ  khi)  tôi  đã  ngợi  ca  đức  Phật  trước  đây  một  trăm  ngàn  kiếp, 
tôi  không  còn  biết  đến  khổ  cảnh;  điều  này  là  quả  báu  của  việc  ca  ngợi. 

4919.  Các  phiền  não  của  tôi  đã  được  thiêu  đốt,  tất  cả  các  hữu  đã  được 
xóa  sạch.  Sau  khi  cât  đứt  sự  trói  buộc  như  là  con  voi  đực  (đã  được  cởi 
trói),  tôi  sống  không  còn  lậu  hoặc. 
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4920.  Svagatam  vata  me  asi  buddhasetthassa  santike, 
tisso  vijjã  anuppattã  katam  buddhassa  sãsanam. 

4921.  Patisambhidã  catasso  vimokkhãpi  ca  atthime, 
chaỊabhinnã  sacchikatã  katam  buddhassa  sãsanam. 

Ittham  sudam  ãyasmã  Sayampatibhãniyo  thero  imã  gãthãyo 

abhãsitthãti. 

Sayampatibhãniyattherassa  apadãnam  navamam. 

— 00O00-- 

470 .  Nimittavyãkaraniyattherãpadãnam 

4922.  Ajjhogahetvã  himavam  mante  vãcem’  aham  tadã, 
catupannãsahassãni  sissã  mayham  upatthahum. 

4923.  Adhĩtã  vedagũ  sabbe  chaỊange  pãramingatã, 
sakavijjãhupatthaddhã  himavante  vasanti  te. 

4924.  Cavitvã  tusită  kãyã  devaputto  mahãyaso, 
uppajji  mãtukucchismim  sampajãno  patissato. 

4925.  Sambuddhe  upapajjante  dasasahassĩ  pakampatha,1 
andhã  cakkhum  alabhimsu  uppajjantamhi  nãyake. 

4926.  Sabbãkãram  pakampittha  kevalã  vasudhã  ayam, 
nigghosasaddam  sutvãna  ubbijjimsu2  mahậjanã. 

4927.  Sabbe  janã  samãgamma  ãgacchum  mama  santikam, 
vasudhãyam  pakampittha  kim  vipãko  bhavissati. 

4928.  Avacãsim3  tadã  tesam  ‘mã  bhetha4  natthi  vo  bhayam, 
vissatthă  hotha  sabbepi  uppãdoyam  suvatthiko.5 

4929.  Atthahetũhi  samphussa  vasudhãyam  pakampati, 
tathã  nimittã  dissanti  obhãso  vipulo  mahã. 

4930.  Asamsayam  buddhasettho  uppajjissati  cakkhumã, 
sannãpetvăna  janatam  pancasĩle  kathesaham. 

4931.  Sutvãna  pancasĩlãni  buddhuppãdanca  dullabham, 
ubbegajãtã  sumanã  tutthahatthã  ahamsu  te. 


1  kampatha  -  Ma,  Syã.  4  mãbhãyittha  -  Syă. 

2  vimhayimsu  -  Syã.  5  sukhatthiko  -  Syã,  PTS. 

3  vidassãmi  -  Syã. 
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4920.  Quả  vậy,  tôi  đã  thành  công  mỹ  mãn,  đã  thành  tựu  tam  minh,  đã 
thực  hành  lời  dạy  đức  Phật  trong  sự  hiện  tiền  của  đức  Phật  tối  thượng. 

4921.  Bốn  (tuệ)  phân  tích,  tám  giải  thoát,  và  sáu  thẳng  trí  đã  được  (tôi) 
đâc  chứng;  tôi  đã  thực  hành  lời  dạy  của  đức  Phật. 

Đại  đức  trưởng  lão  Sayampatibhãniya'  đã  nói  lên  những  lời  kệ  này 
như  thế  ấy. 

Ký  sự  ve  trưởng  lão  Sayampatibhãniya  là  phan  thứ  chín. 

— 00O00— 

470.  Ký  Sự  ve  Trưởng  Lão  Nimittavyãkaraniya: 

4922.  Khi  ấy,  tôi  đã  đi  sâu  vào  núi  Hi-mã-lạp  rồi  đọc  tụng  chú  thuật. 
Năm  mươi  bốn  ngàn  người  đệ  tử  đã  phục  vụ  tôi. 

4923.  Là  những  vị  hiểu  biết  về  kinh  Vệ-đà,  tất  cả  đã  học  thuộc  lòng,  đã 
đạt  đến  sự  toàn  hảo  về  sáu  chi  phần.  Được  hỗ  trợ  bởi  những  sự  hiểu 
biết  của  chính  bản  thân,  các  vị  ấy  sống  ở  núi  Hi-mã-lạp. 

4924.  Sau  khi  mệnh  chung  từ  tập  thể  cõi  trời  Đâu  Suất,  vị  Thiên  tử  có 
danh  vọng  lớn  lao  đã  sanh  vào  bụng  mẹ  với  sự  nhận  biết  và  có  niệm. 

4925.  Khi  bậc  Toàn  Giác  đang  được  sanh  ra,  mười  ngàn  thế  giới  đã 
chuyển  động.  Khi  đấng  Lãnh  Đạo  đang  được  sanh  ra,  những  người  mù 
đã  đạt  được  thị  giác. 

4926.  Toàn  bộ  quả  đất  này  đã  chuyển  động  với  mọi  hình  thức.  Sau  khi 
nghe  được  tiếng  gầm  thét,  đám  đông  dân  chúng  đã  hoảng  hốt. 

4927.  Tất  cả  mọi  người  đã  tập  trung  lại  và  đã  đi  đến  gặp  tôi  (hỏi  rằng): 
“Quả  đất  này  đã  chuyển  động ,  sẽ  có  hậu  quả  gì  đây?” 

4928.  Khi  ấy,  tôi  đã  nói  với  họ  rằng:  “Các  người  chớ  sợ  hãi,  sự  nguy 
hại  không  có  cho  các  người.  Tăt  cả  củng  nên  tự  tin,  sự  xuất  hiện  này 
lẩ  có  điêu  tốt  đẹp. 

4929.  Bị  tấc  động  bởi  tám  nguyên  nhân,  quả  đất  này  chuyển  động. 
Các  đĩêu  báo  hiệu  như  thế này  được  nhìn  thấy,  có  ánh  sáng  bao  la  vĩ 
đại. 

4930.  Không  còn  nghi  ngờ  nữa,  đức  Phật  tôĩ  thượng,  bậc  Hữu  Nhãn 
sẽ  hiện  khởi.”  Sau  khi  làm  cho  dân  chúng  biết  rõ,  tôi  đã  thuyết  giảng  về 
năm  giới  cấm. 

4931.  Sau  khi  lắng  nghe  về  năm  giới  cấm  và  về  sự  xuất  hiện  của  đức 
Phật  là  điều  hy  hữu,  họ  đã  trở  nên  hớn  hở  vui  mừng  với  niềm  phấn 
khởi  đã  được  sanh  lên,  với  tâm  ý  vui  mừng. 


1  Sayampatibhanỉya  nghĩa  là  “vị  liên  quan  đến  việc  đích  thân  mình  (say um)  ca  ngợi 
(patỉbhãna).” 
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4932.  Dvenavute  ito  kappe  yam  nimittam  viyakarim, 
duggatim  nãbhijãnãmi  vyãkaranassidam  phalam. 

4933.  Kilesã  jhãpitã  mayham  bhavã  sabbe  samũhatã, 
nãgo  ’va  bandhanam  chetvã  viharãmi  anãsavo. 

4934.  Svãgatam  vata  me  ãsi  buddhasetthassa  santike, 
tisso  vijjã  anuppattă  katam  buddhassa  sãsanam. 

4935.  Patisambhidã  catasso  vimokkhãpi  ca  atthime, 
chaỊabhinnã  sacchikatã  katam  buddhassa  sãsanam. 

Ittham  sudam  ãyasmã  Nimittavyãkaraniyo  thero  imã  găthãyo 

abhăsitthăti. 

Nimittavyãkaraniyattherassa  apadãnam  dasamam. 

— 00O00-- 

Uddãnam 

• 

Sãlakusumiyo  thero  pũjãnibbãpako  pi  ca, 

setudo  tãlavantĩ  ca  avanta  labujappado. 

Pilakkha  patibhãnĩ  ca  veyyãkaraniyo1  dijo, 

dvesattati2  gãthãyo  ganitãyo  vibhãvihi. 

Sãlakusumiyavaggo3  sattacattãỊĩsamo. 

— 00O00-- 

XLVIII.  NALAMÃLIVAGGO 

471.  NaỊamãliyattherãpadãnam 

4936.  Suvannavannam  sambuddham  ãhutĩnam  patiggaham, 
pavanaggena4  gacchantam  addasam  lokanãyakam. 

4937.  NaỊamãlam  gahetvãna  nikkhamantova  tãvade, 
tatthaddasãsim  sambuddham  oghatinnamanãsavam. 

4938.  Pasannacitto  sumano  naỊamãlam  apũjayim, 
dakkhineyyam  mahãvĩram  sabbalokãnukampakam. 

4939.  Ekatimse  ito  kappe  yam  pupphamabhiropayim,5 
duggatim  nãbhijãnãmi  buddhapũjãyidam  phalam. 

4940.  Kilesã  jhãpitã  mayham  bhavã  sabbe  samũhatã, 
nãgo  ’va  bandhanam  chetvã  viharãmi  anãsavo. 


1  veyyãkaranako  -  Sĩ  Mu,  PTS.  4  vipinaggena  -  Ma. 

2  dve  satanceva  -  Sĩ  Mu,  PTS.  5  mãlambhiropayim  -  Ma. 

3  sãlapupphiyavaggo  -  Sĩ  Mu,  PTS;  sãlapupphivaggo  -  Syã. 
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4932.  (Kể  từ  khi)  tôi  đã  giải  thích  về  điềm  báo  hiệu  trước  đây  chín  mươi 
hai  kiếp,  tôi  không  còn  biết  đến  khổ  cảnh;  điều  này  là  quả  báu  của  việc 
giải  thích. 

4933-  Các  phiền  não  của  tôi  đã  được  thiêu  đốt,  tất  cả  các  hữu  đã  được 
xóa  sạch.  Sau  khi  cât  đứt  sự  trói  buộc  như  là  con  voi  đực  (đã  được  cởi 
trói),  tôi  sống  không  còn  lậu  hoặc. 

4934-  Quả  vậy,  tôi  đã  thành  công  mỹ  mãn,  đã  thành  tựu  tam  minh,  đã 
thực  hành  lời  dạy  đức  Phật  trong  sự  hiện  tiền  của  đức  Phật  tối  thượng. 

4935.  Bốn  (tuệ)  phân  tích,  tám  giải  thoát,  và  sáu  thắng  trí  đã  được  (tôi) 
đâc  chứng;  tôi  đã  thực  hành  lời  dạy  của  đức  Phật. 

Đại  đức  trưởng  lão  Nimittavyãkaraniya1  đã  nói  lên  những  lời  kệ  này 
như  thế  ấy. 

Ký  sự  ve  trưởng  lão  Nimittavyãkaraniya  là  phan  thứ  mười. 

— 00O00-- 

Phan  Tóm  Lược: 

• 

Vị  trưởng  lão  liên  quan  đến  bông  hoa  sãlã,  luôn  cả  vị  cúng  dường  (giàn 
hỏa  thiêu),  và  vị  làm  nguội  (giàn  hỏa  thiêu),  vị  dâng  cúng  cây  cầu,  vị  có 
cây  quạt,  (vị  dâng  lên)  trái  avanta,  vị  dâng  lên  trái  mít,  (vị  dâng  lên) 
trái  sung,  vị  ca  ngợi,  và  vị  Bà-la-môn  hên  quan  việc  giải  thích.  Có  bảy 
mươi  hai  câu  kệ  đã  được  tính  đếm  bởi  các  bậc  trí. 

Phẩm  Sãlakusumiya  là  phẩm  thứ  bôn  mươi  bảy. 

— 00O00-- 


XLVIII.  PHẤM  NALAMALI: 

471.  Ký  Sự  ve  Trưởng  Lão  NaỊamãliya: 

4936.  Tôi  đã  nhìn  thấy  bậc  Toàn  Giác  có  màu  da  vàng  chói,  vị  thọ  nhận 
các  vật  hiến  cúng,  đấng  Lãnh  Đạo  Thế  Gian,  đang  di  chuyển  ở  phía  trên 
chóp  đinh  của  khu  rừng  bao  la. 

4937.  Sau  khi  cầm  lấy  tràng  hoa  sậy  và  ngay  trong  khi  đang  đi  ra,  tôi  đã 
nhìn  thấy  đấng  Toàn  Giác,  bậc  đã  vượt  qua  dòng  lũ,  vị  không  còn  lậu 
hoặc  ở  tại  nơi  ấy. 

4938.  Với  tâm  tịnh  tín,  với  ý  vui  mừng,  tôi  đã  cúng  dường  tràng  hoa  sậy 
đến  đấng  Đại  Hùng,  bậc  xứng  đáng  cúng  dường,  vị  có  lòng  thương 
tưởng  đến  tất  cả  thế  gian. 

4939.  (Kể  từ  khi)  tôi  đã  dâng  lên  bông  hoa  trước  đây  ba  mươi  mốt  kiếp, 
tôi  không  còn  biết  đến  khổ  cảnh;  điều  này  là  quả  báu  của  việc  cúng 
dường  đức  Phật. 

4940.  Các  phiền  não  của  tôi  đã  được  thiêu  đốt,  tất  cả  các  hữu  đã  được 
xóa  sạch.  Sau  khi  cât  đứt  sự  trói  buộc  như  là  con  voi  đực  (đã  được  cởi 
trói),  tôi  sống  không  còn  lậu  hoặc. 


1  Nỉmittavyakaraniya  nghĩa  là  “vị  liên  quan  đến  việc  giải  thích  ( vyakarana )  các  điềm 
báo  hiệu  ( nimitta ).” 
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4941.  Svagatam  vata  me  asi  buddhasetthassa  santike, 
tisso  vijjã  anuppattã  katam  buddhassa  sãsanam. 

4942.  Patisambhidã  catasso  vimokkhãpi  ca  atthime, 
chaỊabhinnã  sacchikatã  katam  buddhassa  sãsanam. 

Ittham  sudam  ãyasmã  NaỊamãliyo  thero  imã  gãthãyo  abhãsitthãti. 

NaỊamãliyattherassa  apadãnam  pathamam. 

--00O00-- 

472.  Manipũjakattherãpadãnam 

4943.  Padumuttaro  nãma  jino  sabbadhammãna  pãragũ, 
vivekakãmo  sambuddho  gacchate  anilanjase. 

4944.  Avidũre  himavato  mahặjãtassaro  ahu, 

tattha  me  bhavanam  ãsi  punnakammena  samyutam. 

4945.  Bhavanã  abhinikkhamma  addasam  lokanãyakam, 
indivaramva  jalitam  ãdittamva  hutăsanam. 

4946.  Vicinam  nãddasam1  puppham  pũjayissanti  nãyakam, 
sakam  cittam  pasãdetvã  avandim  satthuno  aham. 

4947.  Mama  sĩse  manim  gayha  pũjayim  lokanãyakam, 
imãya  manipũjãya  vipãko  hotu  bhaddako. 

4948.  Padumuttaro  lokavidũ  ãhutĩnam  patiggaho, 
antaỊikkhe  thito  satthã  imam  gãtham  abhãsatha. 

4949.  So  te  ijjhatu  sankappo  labhassu  vipulam  sukham, 
imãya  manipũjãya  anubhohi  mahãyasam. 

4950.  Idam  vatvãna  bhagavã  jalajuttamanãmako, 
agamãsi  buddhasettho  yattha  cittam  panĩhitam. 

4951.  Satthikappãni  devindo  devarajjamakãrayim, 
anekasatakkhattunca  cakkavattĩ  ahosaham. 

4952.  Pubbakammam  sarantassa  devabhũtassa  me  sato, 
mani  nibbattate  mayham  ãlokakarano  mamam. 

4953.  ChaỊãsĩtisahassãni  nãriyo  me  pariggahã, 
vicittavatthãbharanã  ãmuttamanikundalã.2 

4954.  AỊãrapamhã  hasulã  sutthanã3  tanumajjhimã, 
parivãrenti  mam  niccam  manipũjãyidam  phalam. 


1  vicinam  naddasam  -  Ma;  2  amukkamanikundala  -  Ma. 

vijanam  addasam  -  Syã.  3  susonnã  -  Sĩ  Mu,  PTS. 
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4941.  Quả  vậy,  tôi  đã  thành  công  mỹ  mãn,  đã  thành  tựu  tam  minh,  đã 
thực  hành  lời  dạy  đức  Phật  trong  sự  hiện  tiền  của  đức  Phật  tối  thượng. 

4942.  Bốn  (tuệ)  phân  tích,  tám  giải  thoát,  và  sáu  thắng  trí  đã  được  (tôi) 
đâc  chứng;  tôi  đã  thực  hành  lời  dạy  của  đức  Phật. 

Đại  đức  trưởng  lão  NaỊamãliya1  đã  nói  lên  những  lời  kệ  này  như  thế  ấy. 

Ký  sự  ve  trưởng  lão  NaỊamãliya  là  phan  thứ  nhất. 

— 00O00— 

472.  Ký  Sự  ve  Trưởng  Lão  Maọipũjaka: 

4943.  Đấng  Chiến  Thẳng  tên  Padumuttara  là  bậc  thông  suốt  về  tất  cả 
các  pháp.  Có  ước  muốn  độc  cư,  bậc  Toàn  Giác  di  chuyển  ở  trên  không 
trung. 

4944.  Ở  không  xa  núi  Hi-mã-lạp,  có  cái  hồ  thiên  nhiên  rộng  lớn.  Ở  tại 
nơi  ấy  đã  là  chỗ  cư  ngụ  của  tôi,  được  liên  quan  đến  nghiệp  phước  thiện. 

4945.  Sau  khi  rời  khỏi  nơi  cư  ngụ,  tôi  đã  nhìn  thấy  đấng  Lãnh  Đạo  Thế 
Gian  được  chói  sáng  như  là  bông  hoa  súng,  được  cháy  rực  như  là  ngọn 
lửa  tế  thần. 

4946.  Trong  lúc  xem  xét,  tôi  đã  không  nhìn  thấy  bông  hoa  tôi  sẽ  cúng 
dường  đến  đấng  Lãnh  Đạo.  Sau  khi  làm  cho  tâm  của  mình  được  tịnh 
tín,  tôi  đã  đảnh  lễ  bậc  Đạo  Sư. 

4947.  Tôi  đã  cầm  lấy  viên  ngọc  ma-ni  ở  trên  đầu  của  tôi  và  đã  cúng 
dường  đến  đấng  Lãnh  Đạo  Thế  Gian  (ước  nguyện  rằng):  “Do  sự  cúng 
dường  viên  ngọc  ma-ni  này,  cdu  mong  quả  thành  tựu  được  tốt  đẹp.” 

4948.  Đứng  ở  trên  không  trung,  đấng  Hiểu  Biết  Thế  Gian  Padumuttara, 
vị  thọ  nhận  các  vật  hiến  cúng,  bậc  Đạo  Sư  đã  nói  lên  lời  kệ  này: 

4949.  “Mong  rằng  ý  định  ăy  được  thành  tựu  cho  ngươi.  Ngươi  sẽ  đạt 
được  sự  an  lạc  lớn  lao.  Ngươi  hãy  thọ  hưởng  danh  vọng  lớn  lao  do  sự 
cúng  dường  ngọc  ma-ni  này.” 

4950.  Nói  xong  điều  ấy,  đức  Thế  Tôn  tên  Padumuttara,  vị  Phật  tối 
thượng,  đã  đi  đến  nơi  mà  tâm  đã  dự  tính. 

4951.  Tôi  đã  là  vị  Chúa  của  chư  Thiên  cai  quản  Thiên  quốc  sáu  mươi 
kiếp.  Và  tôi  đã  trở  thành  đấng  Chuyển  Luân  Vương  hàng  trăm  lần. 

4952.  Trong  khi  tôi  là  vị  Thiên  nhân  đang  nhớ  lại  việc  làm  trước  đây  thì 
ngọc  ma-ni,  là  vật  tạo  ra  ánh  sáng  của  tôi,  hiện  ra  cho  tôi. 

4953.  Tám  mươi  sáu  ngàn  nữ  nhân  có  đồ  trang  sức  và  vải  vóc  đủ  màu 
sâc,  có  các  bông  tai  bâng  ngọc  trai  và  ngọc  ma-ni  là  những  người  vợ  của 
tôi. 

4954-  (Các  nàng)  có  làn  mi  cong,  có  nụ  cười,  có  bộ  ngực  xinh,  có  eo 
thon,  thường  xuyên  vây  quanh  tôi;  điều  này  là  quả  báu  của  việc  cúng 
dường  ngọc  ma-ni. 


1  Naịamalỉya  nghĩa  là  “vị  liên  quan  đến  tràng  hoa  ( mala )  sậy  (na/a).” 
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4955-  Sonọamaya  manimaya  lohitankamaya  tatha, 

bhandã  me  sukatã  honti  yadicchãya1  piỊandhanã. 

4956.  Kũtãgãrã  guhã  rammã  sayananca  mahãraham, 
mama  sankappamaímãya  nibbattanti  yadicchakam. 

4957.  Lãbhã  tesam  suladdham  ca  ye  labhanti  upassutim, 
punnakkhettam  manussãnam  osadham  sabbapãninam. 

4958.  Mayhampi  sukatam  kammam  yoham  addakkhi2  nãyakam, 
vinipãtã  pamuttomhi  pattomhi  acalam  padam. 

4959-  Yam  yam  yonupapajjãmi  devattarn  atha  mãnusam, 
samantă  sattaratanã3  ãloko  hoti  me  sadã. 

4960.  Tãyeva  manipũjãya  anubhotvãna  sampadã, 
íìãnãloko  mayã  dittho  pattomhi  acalam  padam. 

4961.  Satasahasse  ito  kappe  yam  manim  abhipũjayim, 
duggatim  nãbhijãnãmi  manipũjãyidam  phalam. 

4962.  Kilesã  jhãpitã  mayham  bhavã  sabbe  samũhatã, 
nãgo  ’va  bandhanam  chetvã  viharãmi  anãsavo. 

4963.  Svãgatam  vata  me  ãsi  buddhasetthassa  santike, 
tisso  vijjã  anuppattă  katam  buddhassa  sãsanam. 

4964.  Patisambhidã  catasso  vimokkhãpi  ca  atthime, 
chaỊabhinnã  sacchikatã  katam  buddhassa  sãsanam. 

Ittharn  sudam  ãyasmã  Manipũjako  thero  imã  gãthãyo  abhãsitthãti. 

Manipũjakattherassa  apadãnam  dutiyam. 

— 00O00-- 

473.  ukkãsatikattherãpadãnam 

4965.  Kosiko  nãma  bhagavã  cittakũte  vasĩ  tadã, 
jhãyĩ  jhãnarato  buddho  vivekãbhirato  muni. 

4966.  Ajjhogahetvã4  himavantam  nãrĩganapurakkhato, 
addasam  kosikam  buddham  punnamãseva  candimam. 


1  yadicchasi  -  Ma,  Sya.  3  divasanceva  rattinca  -  Ma,  Sya. 

2  adakkhi  -  Ma,  Syă.  4  ajjhogãhetvã  -  Ma. 
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4955-  Các  vật  dụng  và  các  đồ  trang  sức  của  tôi  được  thực  hiện  khéo  léo 
làm  bâng  vàng,  làm  bàng  ngọc  ma-ni,  và  làm  bằng  hồng  ngọc  đúng  theo 
ước  muốn. 

4956.  Các  ngôi  nhà  mái  nhọn,  các  hang  động  đáng  yêu,  và  chỗ  nằm 
ngồi  vô  cùng  xứng  đáng,  sau  khi  biết  được  ước  muốn  của  tôi,  chúng 
hiện  ra  theo  như  ước  muốn. 

4957-  Và  những  người  nào  đạt  được  sự  lắng  nghe  đã  khéo  được  thành 
tựu  (vì  sự  lắng  nghe)  là  Phước  Điền  của  nhân  loại,  là  phương  thuốc  cho 
tất  cả  các  sanh  linh,  các  vị  ấy  có  được  những  sự  lợi  ích. 

4958.  Việc  làm  của  tôi  cũng  đã  được  thực  hiện  tốt  đẹp  là  việc  tôi  đã 
nhìn  thấy  đấng  Lãnh  Đạo,  tôi  được  thoát  khỏi  đọa  xứ,  tôi  đạt  được  vị 
thế  Bất  Động. 

4959.  Nơi  nào  tôi  đi  tái  sanh  dầu  là  bản  thể  Thiên  nhân  hay  nhân  loại, 
tôi  luôn  luôn  có  ánh  sáng  từ  bảy  loại  châu  báu  ở  xung  quanh. 

4960.  Do  chính  sự  cúng  dường  ngọc  ma-ni  ấy,  tôi  đã  thọ  hưởng  sự 
thành  tựu,  ánh  sáng  trí  tuệ  đã  được  tôi  nhìn  thấy,  tôi  đạt  đến  vị  thế  Bất 
Động. 

4961.  (Kể  từ  khi)  tôi  đã  cúng  dường  ngọc  ma-ni  trước  đây  một  trăm 
ngàn  kiếp,  tôi  không  còn  biết  đến  khổ  cảnh;  điều  này  là  quả  báu  của 
việc  cúng  dường  ngọc  ma-ni. 

4962.  Các  phiền  não  của  tôi  đã  được  thiêu  đốt,  tất  cả  các  hữu  đã  được 
xóa  sạch.  Sau  khi  cât  đứt  sự  trói  buộc  như  là  con  voi  đực  (đã  được  cởi 
trói),  tôi  sống  không  còn  lậu  hoặc. 

4963.  Quả  vậy,  tôi  đã  thành  công  mỹ  mãn,  đã  thành  tựu  tam  minh,  đã 
thực  hành  lời  dạy  đức  Phật  trong  sự  hiện  tiền  của  đức  Phật  tối  thượng. 

4964.  Bốn  (tuệ)  phân  tích,  tám  giải  thoát,  và  sáu  thắng  trí  đã  được  (tôi) 
đâc  chứng;  tôi  đã  thực  hành  lời  dạy  của  đức  Phật. 

Đại  đức  trưởng  lão  Maọipũjaka'  đã  nói  lên  những  lời  kệ  này  như  thế  ấy. 

Ký  sự  ve  trưởng  lão  Manipũjaka  là  phan  thứ  nhì. 

--00O00— 

473.  Ký  Sự  ve  Trưởng  Lão  ukkãsatika: 

4965.  Lúc  bấy  giờ,  đức  Thế  Tôn  tên  là  Kosika  đã  cư  ngụ  tại  núi 
Cittakũta.  Đức  Phật,  bậc  Hiền  Trí  là  vị  chứng  thiền,  thỏa  thích  với 
thiền,  vui  thích  với  sự  độc  cư. 

4966.  Tôi  đã  dẫn  đầu  nhóm  phụ  nữ  đi  sâu  vào  núi  Hi-mã-lạp  và  tôi  đã 
nhìn  thấy  đức  Phật  Kosika  tợ  như  mặt  trăng  ngày  rằm. 


1  Manipujaka  nghĩa  là  “vị  cúng  dường  ipujakà)  ngọc  ma-ni  (manỉ).” 
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4967.  Ukkasate  gahetvana  parivaresaham  tada, 
sattarattindivam  thatvã'  atthamena  agacchaham. 

4968.  Vutthitam  kosikam  buddham  sayambhum  aparậjitam, 
pasannacitto  vanditvã  ekam  bhikkham  adãsaham. 

4969.  Tena  kammena  dipadinda  lokajettha  narãsabha, 
uppajjim  tusite  kãye  ekabhikkhãyidam  phalam. 

4970.  Divasanceva  rattinca  ãloko  hoti  me  sadã, 
samantã  yojanasatam  obhãsena  pharãmaham. 

4971.  Pancapannãsakappamhi  cakkavattĩ  ahosaham, 
cãturanto  vijitãvĩ  jambusandassa1 2  issaro. 

4972.  Tadã  me  nagaram  ãsi  iddham  phĩtam  sunimmitam, 
timsayojanamãyãmam  vitthărena  ca  vĩsati. 

4973.  Sobhanam  nãma  nagaram  vissakammena  mãpitam, 
dasasaddãvivittantam  sammatãỊasamãhitam. 


4974.  Na  tasmim3  nagare  atthi  vallikattham  ca  mattika, 
sabbasonnamayam  yeva  jotate  niccakãlikam. 

4975-  Catupãkãraparikkhittam  tayo  ãsum  manimayã, 
vemajjhe  tãlapantĩ  ca  vissakammena  mãpitã. 

4976.  Dasasahassã  pokkharanno  padumuppalachãditã, 
pundarĩkehi4  sanchannã  nãnãgandhasameritã. 

4977.  Catunavute  ito  kappe  yam  ukkam  dhãrayim  aham, 
duggatim  nãbhijãnãmi  ukkãdhãrassidam  phalam. 

4978.  Kilesã  jhãpitã  mayham  bhavã  sabbe  samũhatã, 
nãgo  ’va  bandhanam  chetvã  viharãmi  anãsavo. 

4979.  Svãgatam  vata  me  ãsi  buddhasetthassa  santike, 
tisso  vijjã  anuppattã  katam  buddhassa  sãsanam. 


1  buddham  -  Sya.  3  tamhi  -  Ma. 

2  jambumandassa  -  Ma,  Syã.  4  pundarĩkãdi  -  Syă. 
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4967.  Khi  ấy,  tôi  đã  cầm  lấy  một  trăm  ngọn  đuốc  và  đặt  vòng  quanh 
(đức  Phật).  Tôi  đã  đứng  bảy  ngày  đêm  và  đã  ra  đi  vào  ngày  thứ  tám. 

4968.  Khi  đức  Phật  Kosika,  đấng  Tự  Chủ,  bậc  không  bị  đánh  bại  đã  xuất 
khỏi  (thiền),  với  tâm  tịnh  tín  tôi  đã  đảnh  lễ  Ngài  và  đã  dâng  cúng  một 
phần  vật  thực. 

4969.  “Bạch  vị  Chúa  Tể  của  loài  người,  bậc  Trưởng  Thượng  của  thê' 
gian,  đăng  Nhân  Ngưu,  do  việc  làm  ăy  con  đã  sanh  lên  cõi  trời  Đẩu 
Suất;  đĩêu  này  là  quả  báu  của  một  phan  vật  thực.” 

4970.  Luôn  luôn  có  ánh  sáng  cho  tôi  vào  ban  ngày  và  cả  ban  đêm  nữa. 
Tôi  tỏa  ra  ánh  sáng  ở  xung  quanh  một  trăm  do-tuần. 

4971.  Tôi  đã  là  đấng  Chuyển  Luân  Vương,  người  chinh  phục  bốn 
phương,  đấng  chúa  tể  của  vùng  đất  Jambu  năm  mươi  lăm  kiếp. 

4972.  Khi  ấy,  thành  phố  của  tôi  đã  được  sung  túc,  thịnh  vượng,  khéo 
được  xây  dựng  có  chiều  dài  ba  mươi  do-tuần,  và  chiều  rộng  hai  mươi 
do-tuần. 


4973.  Thành  phố  tên  là  Sobhana  đã  được  hóa  hiện  ra  bởi  vị  Trời 
Vissakamma,  không  thiếu  vâng  mười  loại  âm  thanh  được  kết  hợp  với 
(âm  thanh  của)  chũm  chọe. 

4974.  Ở  trong  thành  phố  ấy  không  có  dây  thừng,  gỗ,  và  gạch  ngói.  Toàn 
bộ  chỉ  làm  bâng  vàng  và  chiếu  sáng  trong  thời  gian  hên  tục. 

4975.  Có  bốn  tường  thành  bao  bọc,  ba  mặt  đã  được  làm  bảng  ngọc  ma- 
ni,  và  ở  chính  giữa  có  hàng  cây  cọ  đã  được  hóa  hiện  ra  bởi  vị  Trời 
Vissakamma. 


4976.  Có  mười  ngàn  ngàn  hồ  nước  được  che  đậy  bởi  sen  hồng  và  sen 
xanh,  được  phủ  lên  bởi  những  sen  trắng,  được  tỏa  ra  với  nhiều  hương 
thơm  khác  loại. 

4977.  (Kể  từ  khi)  tôi  đã  cầm  giữ  ngọn  đuốc  trước  đây  chín  mươi  bốn 
kiếp,  tôi  không  còn  biết  đến  khổ  cảnh;  điều  này  là  quả  báu  của  việc  cầm 
giữ  cây  đuốc. 

4978.  Các  phiền  não  của  tôi  đã  được  thiêu  đốt,  tất  cả  các  hữu  đã  được 
xóa  sạch.  Sau  khi  cât  đứt  sự  trói  buộc  như  là  con  voi  đực  (đã  được  cởi 
trói),  tôi  sống  không  còn  lậu  hoặc. 

4979-  Quả  vậy,  tôi  đã  thành  công  mỹ  mãn,  đã  thành  tựu  tam  minh,  đã 
thực  hành  lời  dạy  đức  Phật  trong  sự  hiện  tiền  của  đức  Phật  tối  thượng. 


177 


Khuddakanikaye  ApadanapaỊi  2 
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4980.  Patisambhida  catasso  vimokkhapi  ca  atthime, 
chaỊabhinnã  sacchikatã  katam  buddhassa  sãsanam. 

Ittham  sudam  ãyasmã  Ukkãsatiko  thero  imã  gãthăyo  abhãsitthãti. 

Ukkãsatikattherassa  apadãnam  tatiyam. 

--00O00-- 

474.  Sumanavĩjaniyattherãpadãnam 

4981.  Vipassino  bhagavato  bodhiyã  pãdaputtame, 
sumanãvyanim1  gayha  avĩjim  bodhimuttamam. 

4982.  Ekanavute  ito  kappe  avĩjim  bodhimuttamam, 
duggatim  nãbhijãnãmi  vĩjanãya  idam  phalam. 

4983.  Kilesã  jhãpitã  mayham  bhavã  sabbe  samũhatã, 
nãgo  Va  bandhanam  chetvã  viharãmi  anãsavo. 

4984.  Svãgatam  vata  me  ãsi  buddhasetthassa  santike, 
tisso  vijjã  anuppattã  katam  buddhassa  sãsanam. 

4985.  Patisambhidã  catasso  vimokkhãpi  ca  atthime, 
chaỊabhinnã  sacchikatã  katam  buddhassa  sãsanam. 

Ittham  sudam  ãyasmã  Sumanavĩjaniyo  thero  imã  gãthăyo 

abhăsitthãti. 

Sumanavĩjaniyattherassa  apadãnam  catuttham. 

— 00O00-- 

475.  Kummãsadãyakattherãpadãnam 

4986.  Esanãya  carantassa  vipassissa  mahesino, 
rittakam  pattam  disvãna  kummãsam  purayim  aham. 

4987.  Ekanavute  ito  kappe  yam  bhikkhamadadim  tadã, 
duggatim  nãbhijãnãmi  kummãsassa  idam  phalam. 

4988.  Kilesã  jhãpită  mayham  bhavã  sabbe  samũhată, 
nãgo  ’va  bandhanam  chetvã  viharãmi  anãsavo. 

4989.  Svãgatam  vata  me  ãsi  buddhasetthassa  santike, 
tisso  vijjã  anuppattã  katam  buddhassa  sãsanam. 


1  sumano  bĩjanim  -  Ma,  Sya. 


178 


Tiểu  Bộ  Kinh  -  Thánh  Nhân  Ký  Sự  2 


Phẩm  NaỊamali 


4980.  Bốn  (tuệ)  phân  tích,  tám  giải  thoát,  và  sáu  thẳng  trí  đã  được  (tôi) 
đắc  chứng;  tôi  đã  thực  hành  lời  dạy  của  đức  Phật. 

Đại  đức  trưởng  lão  Ukkãsatika1  đã  nói  lên  những  lời  kệ  này  như  thế  ấy. 

Ký  sự  ve  trưởng  lão  Ukkãsatika  là  phan  thứ  ba. 

— 00O00— 

474.  Ký  Sự  ve  Trưởng  Lão  Sumanavĩjaniya: 

4981.  Tôi  đã  cầm  lấy  cây  quạt  hoa  nhài  ở  cội  cây  Bồ  Đề  tối  thượng  của 
đức  Thế  Tôn  Vipassĩ  và  đã  quạt  mát  cội  cây  Bồ  Đề  tối  thượng. 

4982.  (Kể  từ  khi)  tôi  đã  quạt  mát  cội  cây  Bồ  Đề  tối  thượng  trước  đây 
chín  mươi  mốt  kiếp,  tôi  không  còn  biết  đến  khổ  cảnh;  điều  này  là  quả 
báu  của  việc  hầu  quạt. 

4983.  Các  phiền  não  của  tôi  đã  được  thiêu  đốt,  tất  cả  các  hữu  đã  được 
xóa  sạch.  Sau  khi  cât  đứt  sự  trói  buộc  như  là  con  voi  đực  (đã  được  cởi 
trói),  tôi  sống  không  còn  lậu  hoặc. 

4984.  Quả  vậy,  tôi  đã  thành  công  mỹ  mãn,  đã  thành  tựu  tam  minh,  đã 
thực  hành  lời  dạy  đức  Phật  trong  sự  hiện  tiền  của  đức  Phật  tối  thượng. 

4985.  Bốn  (tuệ)  phân  tích,  tám  giải  thoát,  và  sáu  thâng  trí  đã  được  (tôi) 
đâc  chứng;  tôi  đã  thực  hành  lời  dạy  của  đức  Phật. 

Đại  đức  trưởng  lão  Sumanavĩjaniya2  đã  nói  lên  những  lời  kệ  này  như 
thế  ấy. 

Ký  sự  về  trưởng  lão  Sumanavĩjaniya  là  phân  thứ  tư. 

— 00O00-- 

475.  Ký  Sự  ve  Trưởng  Lão  Kummãsadãyaka: 

4986.  Trong  khi  bậc  Đại  Ần  Sĩ  Vipassĩ  đang  đi  tìm  kiếm  (vật  thực),  tôi 
đã  nhìn  thấy  bình  bát  (của  Ngài)  trống  không  và  tôi  đã  đặt  đầy  sữa  đông 
(ở  bình  bát). 

4987.  Kể  từ  khi  tôi  đã  dâng  cúng  vật  thực  trước  đây  chín  mươi  mốt 
kiếp,  tôi  không  còn  biết  đến  khổ  cảnh;  điều  này  là  quả  báu  của  sữa 
đông. 

4988.  Các  phiền  não  của  tôi  đã  được  thiêu  đốt,  tất  cả  các  hữu  đã  được 
xóa  sạch.  Sau  khi  cât  đứt  sự  trói  buộc  như  là  con  voi  đực  (đã  được  cởi 
trói),  tôi  sống  không  còn  lậu  hoặc. 

4989.  Quả  vậy,  tôi  đã  thành  công  mỹ  mãn,  đã  thành  tựu  tam  minh,  đã 
thực  hành  lời  dạy  đức  Phật  trong  sự  hiện  tiền  của  đức  Phật  tối  thượng. 


1  Ukkasatika  nghĩa  là  “vị  liên  quan  đến  một  trăm  ( sata )  cây  đuốc  ( ukka ). 

2  Sumanavỹanỉya  nghĩa  là  “vị  liên  quan  đến  cây  quạt  ( vĩjana )  hoa  nhài  ( sumana ).” 
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4990.  Patisambhida  catasso  vimokkhapi  ca  atthime, 
chaỊabhinnã  sacchikatã  katam  buddhassa  sãsanam. 

Ittham  sudam  ãyasmã  Kummãsadãyako  thero  imã  gãthãyo 

abhãsitthãti. 

Kummãsadãyakattherassa  apadãnam  pancamam. 

--00O00-- 

476.  Kusatthadãyakattherãpadãnam 

4991.  Kassapassa  bhagavato  brãhmanassa  vusĩmato, 
pasannacitto  sumano  kusatthakamadãsaham. 

4992.  Imasmim  yeva  kappasmim  kusatthakamadãsaham, 
duggatim  nãbhijãnãmi  kusatthakassidam  phalam. 

4993.  Kilesã  jhăpitã  mayham  bhavã  sabbe  samũhatã, 
nãgo  ’va  bandhanam  chetvã  viharãmi  anãsavo. 

4994.  Svãgatam  vata  me  ãsi  buddhasetthassa  santike, 
tisso  vijjã  anuppattã  katam  buddhassa  sãsanam. 

4995.  Patisambhidã  catasso  vimokkhãpi  ca  atthime, 
chaỊabhinnã  sacchikatã  katam  buddhassa  sãsanam. 

Ittham  sudam  ãyasmã  Kusatthadãyako  thero  imã  gãthăyo 

abhăsitthãti. 

Kusatthadãyakattherassa  apadãnam  chattham. 

— 00O00-- 

477.  Giripunnãgiyattherãpadãnam 

4996.  Sobhito  nãma  sambuddho  cittakũte  vasĩ  tadã, 
gahetvã  giripunnãgam  sayambhumabhipũjayim. 

4997.  Catunavute  ito  kappe  yam  buddhamabhipũjayim, 
duggatim  nãbhijãnãmi  buddhapũjãyidam  phalam. 

4998.  Kilesã  jhãpită  mayham  bhavã  sabbe  samũhatã, 
nãgo  Va  bandhanam  chetvă  viharãmi  anãsavo. 

4999.  Svãgatam  vata  me  ãsi  buddhasetthassa  santike, 
tisso  vijjã  anuppattã  katam  buddhassa  sãsanam. 
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4990.  Bốn  (tuệ)  phân  tích,  tám  giải  thoát,  và  sáu  thẳng  trí  đã  được  (tôi) 
đấc  chứng;  tôi  đã  thực  hành  lời  dạy  của  đức  Phật. 

Đại  đức  trưởng  lão  Kummãsadãyaka'  đã  nói  lên  những  lời  kệ  này 
như  thế  ấy. 

Ký  sự  ve  trưởng  lão  Kummãsadãyaka  là  phan  thứ  năm. 

— 00O00— 

476.  Ký  Sự  ve  Trưởng  Lão  Kusatthadãyaka: 

4991.  Với  tâm  tịnh  tín,  với  ý  vui  mừng,  tôi  đã  dâng  cúng  tám  thẻ  vật 
thực  đến  đức  ThếTôn  Kassapa,  vị  Bà-la-môn  toàn  hảo. 

4992.  Ngay  trong  chính  kiếp  này  (kể  từ  khi)  tôi  đã  dâng  cúng  tám  thẻ 
vật  thực,  tôi  không  biết  đến  khổ  cảnh;  điều  này  là  quả  báu  của  tám  thẻ 
vạt  thực. 

4993-  Các  phiền  não  của  tôi  đã  được  thiêu  đốt,  tất  cả  các  hữu  đã  được 
xóa  sạch.  Sau  khi  cât  đứt  sự  trói  buộc  như  là  con  voi  đực  (đã  được  cởi 
trói),  tôi  sống  không  còn  lậu  hoặc. 

4994-  Quả  vậy,  tôi  đã  thành  công  mỹ  mãn,  đã  thành  tựu  tam  minh,  đã 
thực  hành  lời  dạy  đức  Phật  trong  sự  hiện  tiền  của  đức  Phật  tối  thượng. 

4995.  Bốn  (tuệ)  phân  tích,  tám  giải  thoát,  và  sáu  thắng  trí  đã  được  (tôi) 
đâc  chứng;  tôi  đã  thực  hành  lời  dạy  của  đức  Phật. 

Đại  đức  trưởng  lão  Kusatthadãyaka1 2  đã  nói  lên  những  lời  kệ  này  như 
thế  ấy. 

Ký  sự  ve  trưởng  lão  Kusatthadãyaka  là  phan  thứ  sáu. 

— 00O00— 

477.  Ký  Sự  ve  Trưởng  Lão  Giripunnãgiya: 

4996.  Lúc  bấy  giờ,  bậc  Toàn  Giác  tên  Sobhita  đã  cư  ngụ  tại  núi 
Cittakũta.  Tôi  đã  hái  bông  hoa  nguyệt  quế  mọc  ở  núi  và  đã  cúng  dường 
đến  đấng  Tự  Chủ. 

4997.  (Kể  từ  khi)  tôi  đã  cúng  dường  đức  Phật  trước  đây  chín  mươi  bốn 
kiếp,  tôi  không  còn  biết  đến  khổ  cảnh;  điều  này  là  quả  báu  của  việc 
cúng  dường  đức  Phật. 

4998.  Các  phiền  não  của  tôi  đã  được  thiêu  đốt,  tất  cả  các  hữu  đã  được 
xóa  sạch.  Sau  khi  cât  đứt  sự  trói  buộc  như  là  con  voi  đực  (đã  được  cởi 
trói),  tôi  sống  không  còn  lậu  hoặc. 

4999.  Quả  vậy,  tôi  đã  thành  công  mỹ  mãn,  đã  thành  tựu  tam  minh,  đã 
thực  hành  lời  dạy  đức  Phật  trong  sự  hiện  tiền  của  đức  Phật  tối  thượng. 


1  Kummãsadãyaka  nghĩa  là  “vị  cúng  dường  ( dãyaka )  sữa  đông  ( kummãsa ).” 

2  Kusatthadăyaka  nghĩa  là  “vị  dâng  cúng  ( dăyaka )  tám  ( attha )  thẻ  vật  thực  ( kusa ).” 
Lá  cỏ  kusa  được  dùng  làm  thăm  để  chọn  ra  các  vị  tỳ  khưu  đi  đến  nhà  thí  chủ  thọ  thực 
(ND). 
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5000.  Patisambhida  catasso  vimokkhapi  ca  atthime, 
chaỊabhinnã  sacchikatã  katam  buddhassa  sãsanam. 

Ittham  sudam  ãyasmã  Giripunnãgiyo  thero  imã  găthãyo 

abhãsitthãti. 

Giripunnãgiyattherassa  apadãnam  sattamam. 

— 00O00-- 

478.  Vallikãraphaladãyakattherãpadãnam 

5001.  Sumano  nãma  sambuddho  takkarãyam  vasĩ  tadã, 
vallikãraphalam  gayha  sayambhussa  adãsaham. 

5002.  Ekatimse  ito  kappe  yam  phalam  adadim  tadã, 
duggatim  nãbhijãnãmi  phaladãnassidam  phalam. 

5003.  Kilesã  jhãpită  mayham  bhavã  sabbe  samũhată, 
nãgo  Va  bandhanam  chetvã  viharãmi  anãsavo. 

5004.  Svãgatam  vata  me  ãsi  buddhasetthassa  santike, 
tisso  vijjã  anuppattă  katam  buddhassa  sãsanam. 

5005.  Patisambhidã  catasso  vimokkhãpi  ca  atthime, 
chaỊabhinnã  sacchikatã  katam  buddhassa  sãsanam. 

Ittham  sudam  ãyasmã  Vallikãraphaladãyako  thero  imã  gãthăyo 

abhãsitthãti. 

Vallikãraphaladãyakattherassa  apadãnam  atthamam. 

— 00O00-- 

479.  Pãnadhidãyakattherãpadãnam 

5006.  Anomadassĩ  bhagavã  lokajettho  narãsabho, 
divãvihãrã  nikkhamma  pathamãruhi  cakkhumã. 

5007.  Pãnadhim  sukatam  gayha  addhãnam  patipajjaham, 
tatthaddasãsim  sambuddham  pattikam  cãrudassanam. 

5008.  Sakam  cittam  pasãdetvã  nĩharitvãna  pãnadhim, 
pãdamũle  thapetvãna  idam  vacanamabravim: 

5009.  Abhirũha  mahãvĩra  sugatinda  vinãyaka, 

ito  phalam  labhissãmi  yo  me  attho  samijjhatu. 
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5000.  Bốn  (tuệ)  phân  tích,  tám  giải  thoát,  và  sáu  thắng  trí  đã  được  (tôi) 
đắc  chứng;  tôi  đã  thực  hành  lời  dạy  của  đức  Phật. 

Đại  đức  trưởng  lão  Giripunnãgiya1  đã  nói  lên  những  lời  kệ  này  như 
thế  ấy. 

Ký  sự  ve  trưởng  lão  Giripunnãgiya  là  phan  thứ  bảy. 

— 00O00-- 

478.  Ký  Sự  ve  Trưởng  Lão  Vallikãraphaladãyaka: 

5001.  Lúc  bấy  giờ,  bậc  Toàn  Giác  tên  Sumana  đã  cư  ngụ  tại  thành  phố 
Takkarã.  Tôi  đã  cầm  lấy  trái  cây  vallikãra  và  đã  dâng  cúng  đến  đấng  Tự 
Chú. 

5002.  Kể  từ  khi  tôi  đã  dâng  cúng  trái  cây  trước  đây  ba  mươi  mốt  kiếp, 
tôi  không  còn  biết  đến  khổ  cảnh;  điều  này  là  quả  báu  của  việc  dâng 
cúng  trái  cây. 

5003.  Các  phiền  não  của  tôi  đã  được  thiêu  đốt,  tất  cả  các  hữu  đã  được 
xóa  sạch.  Sau  khi  cắt  đứt  sự  trói  buộc  như  là  con  voi  đực  (đã  được  cởi 
trói),  tôi  sống  không  còn  lậu  hoặc. 

5004.  Quả  vậy,  tôi  đã  thành  công  mỹ  mãn,  đã  thành  tựu  tam  minh,  đã 
thực  hành  lời  dạy  đức  Phật  trong  sự  hiện  tiền  của  đức  Phật  tối  thượng. 

5005.  Bốn  (tuệ)  phân  tích,  tám  giải  thoát,  và  sáu  thắng  trí  đã  được  (tôi) 
đắc  chứng;  tôi  đã  thực  hành  lời  dạy  của  đức  Phật. 

Đại  đức  trưởng  lão  Vallikãraphaladãyaka2  đã  nói  lên  những  lời  kệ 
này  như  thế  ấy. 

Ký  sự  ve  trưởng  lão  Vallikãraphaladãyaka  là  phân  thứ  tám. 

--00O00— 

479.  Ký  Sự  ve  Trưởng  Lão  Pãnadhidãyaka: 


5006.  Sau  khi  đã  rời  khỏi  việc  nghỉ  ngơi  giữa  ngày,  đức  Thế  Tôn 
Anomadassĩ,  bậc  Trưởng  Thượng  của  thế  gian,  đấng  Nhân  Ngưu,  bậc 
Hữu  Nhãn  đã  bước  lên  đường  lộ. 

5007.  Sau  khi  cầm  lấy  đôi  dép  đã  được  làm  khéo  léo,  tôi  đã  tiến  bước 
đường  xa.  Tại  nơi  ấy,  tôi  đã  nhìn  thấy  bậc  Toàn  Giác,  vị  có  ánh  nhìn  thu 
hút,  đang  đi  bộ. 

5008.  Sau  khi  làm  cho  tâm  của  mình  được  tịnh  tín,  tôi  đã  đem  đôi  dép 
lại  và  đặt  xuống  ở  cạnh  bàn  chân  (đức  Phật)  rồi  đã  nói  lời  nói  này: 

5009.  “Bạch  bậc  Đại  Hùng ,  vị  Chúa  của  nhàn  cảnh,  đấng  Hướng  Đạo, 
xin  Ngài  hãy  bước  lên,  mong  sao  mục  đích  của  con  được  thành  tựu  là 
con  sẽ  đạt  được  quả  báu  do  việc  này.” 


1  Giripunnagiya  nghĩa  là  “vị  liên  quan  đến  hoa  nguyệt  quế  ( punnaga )  mọc  ở  núi.” 

2  Vallikãraphaladãyaka  nghĩa  là  “vị  dâng  cúng  ( dãyaka )  trái  cây  iphalà)  vallikãra.” 
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5010.  Anomadassi  bhagava  lokajettho  narasabho, 
pãnadhim  abhirũhitvã  idam  vacanamabravĩ: 

5011.  “Yo  pãnadhim  me  adadã1  pasanno  sehi  pãnihi, 
tamham  kittayissãmi,  sunotha  mama  bhãsato.” 

5012.  Buddhassa  giramannãya  sabbe  devã  samãgatã, 
uddaggacittã  sumanã  vedajãtã  katanjalĩ. 

5013.  “Pãnadhĩnam  padãnena  sukhitoyam  bhavissati, 
pancapannãsakkhattunca  devarajjam  karissati. 

5014.  Sahassakkhattum  rậjã  ca  cakkavattĩ  bhavissati, 
padesarajjam  vipulam  gananãto  asankhiyam. 

5015.  Aparimeyye  ito  kappe  okkãkakulasambhavo, 
gotamo  nãma  nãmena  satthă  loke  bhavissati. 

5016.  Tassa  dhammesu  dãyãdo  oraso  dhammanimmito, 
sabbãsave  parinnãya  nibbãyissatanãsavo. 

5017.  Devaloke  manusse  vã  nibbattissati  punnavã, 
devayãnapatibhãgam  yãnam  patilabhissati.” 

5018.  Pãsãdã  sĩvikã  mayham  hatthino  samalankatã, 
rathă  vặjannasamyuttã  sadã  pătubhavanti  me. 

5019.  Agãrã  nikkhamantopi  rathena  nikkhamim  aham, 
kesesu  chijjamãnesu  arahattamapãpunim. 

5020.  Lãbhã  mayham  suladdham  me  vãnijjam  suppayojitam, 
datvãna  pãnadhim  ekam  pattomhi  acalam  padam. 

5021.  Aparimeyye  ito  kappe  yam  pãnadhimadãsaham, 
duggatim  nãbhijãnãmi  pãnadhissa  idam  phalam. 

5022.  Kilesã  jhãpitã  mayham  bhavã  sabbe  samũhatã, 
nãgo  Va  bandhanam  chetvã  viharãmi  anãsavo. 

5023.  Svãgatam  vata  me  ãsi  buddhasetthassa  santike, 
tisso  vijjã  anuppattă  katam  buddhassa  sãsanam. 

5024.  Patisambhidã  catasso  vimokkhãpi  ca  atthime, 
chaỊabhinnã  sacchikatã  katam  buddhassa  sãsanam. 

Ittham  sudam  ãyasmã  Pãnadhidãyako  thero  imã  gãthãyo 

abhãsitthãti. 

Pãnadhidãyakattherassa  apadãnam  navamam. 

— 00O00-- 


1  adasi  -  Ma,  Sya. 


2  vayham  -  Si  Mu. 
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5010.  Đức  Thế  Tôn  Anomadassi,  bậc  Trưởng  Thượng  của  thế  gian,  đấng 
Nhân  Ngưu  đã  bước  lên  đôi  dép,  rồi  đã  nói  lời  nói  này: 

5011.  “Người  nào  được  tịnh  tín  tự  tay  mình  đã  dâng  cúng  đêh  Ta  đôi 
dép,  Ta  sẽ  tán  dương  người  ấy.  Các  người  hãy  lắng  nghe  Ta  nói.” 

5012.  Nhận  biết  giọng  nói  của  đức  Phật,  tất  cả  chư  Thiên  đã  tụ  hội  lại, 
với  tâm  phấn  chấn,  với  ý  vui  mừng,  tràn  đầy  niềm  phấn  khởi,  có  hai  tay 
chắp  lên. 

5013.  “Do  việc  dâng  cúng  đôi  dép,  người  này  sẽ  được  sung  sướng  và 
sẽ  cai  quản  Thiên  quốc  năm  mươi  lãm  ĩân. 

5014.  Và  sẽ  là  đăng  Chuyển  Luân  Vương  một  ngàn  lan.  Lãnh  thổ 
vương  quốc  là  bao  la,  không  thể  đo  lường  bằng  phương  diện  tính 
đếm. 

5015.  Vào  vô  lượng  kiếp  về  sau  này,  có  bậc  Đạo  Sư  tên  Gotama,  xuất 
thân  gia  tộc  Okkãka  sẽ  xuăt  hiện  ở  thế  gian. 

5016.  Là  người  thừa  tự  Giáo  Pháp  của  vị  (Phật)  ấy,  là  chánh  thông, 
được  tạo  ra  từ  Giáo  Pháp,  (người  này)  sẽ  biết  toàn  diện  ve  tất  cả  các 
lậu  hoặc  và  sẽ  Niết  Bàn  không  còn  lậu  hoặc.” 

5017.  Người  có  phước  báu  (này)  sẽ  được  sanh  lên  ở  thếgiới  chư  Thiên 
hoặc  là  loài  người,  sẽ  nhận  lãnh  chiếc  xe  tương  tợ  chiếc  xe  của  chư 
Thiên.” 

5018.  Các  tòa  lâu  đài,  các  kiệu  khiêng,  các  con  voi  của  tôi  là  được  trang 
điểm.  Các  chiếc  xe  được  thắng  ngựa  giống  tốt  luôn  hiện  hữu  cho  tôi. 

5019.  Ngay  cả  trong  khi  lìa  khỏi  gia  đình,  tôi  đã  rời  khỏi  bàng  xe  ngựa. 
Trong  khi  các  sợi  tóc  đang  được  cạo,  tôi  đã  thành  tựu  phẩm  vị  A-la-hán. 

5020.  Điều  lợi  ích  cho  tôi  đã  được  tôi  đạt  thành  một  cách  tốt  đẹp,  việc 
đổi  trao  đã  được  gấn  liền  tốt  đẹp.  Sau  khi  dâng  cúng  một  đôi  dép,  tôi 
được  đạt  đến  vị  thế  Bất  Động. 

5021.  (Kể  từ  khi)  tôi  đã  dâng  cúng  đôi  dép  trước  đây  vô  lượng  kiếp,  tôi 
không  còn  biết  đến  khổ  cảnh;  điều  này  là  quả  báu  của  đôi  dép. 

5022.  Các  phiền  não  của  tôi  đã  được  thiêu  đốt,  tất  cả  các  hữu  đã  được 
xóa  sạch.  Sau  khi  cât  đứt  sự  trói  buộc  như  là  con  voi  đực  (đã  được  cởi 
trói),  tôi  sống  không  còn  lậu  hoặc. 

5023.  Quả  vậy,  tôi  đã  thành  công  mỹ  mãn,  đã  thành  tựu  tam  minh,  đã 
thực  hành  lời  dạy  đức  Phật  trong  sự  hiện  tiền  của  đức  Phật  tối  thượng. 

5024.  Bốn  (tuệ)  phân  tích,  tám  giải  thoát,  và  sáu  thắng  trí  đã  được  (tôi) 
đâc  chứng;  tôi  đã  thực  hành  lời  dạy  của  đức  Phật. 

Đại  đức  trưởng  lão  Pãnadhidãyaka1  đã  nói  lên  những  lời  kệ  này  như 
thế  ấy. 

Ký  sự  ve  trưởng  lão  Pãnadhidãyaka  là  phan  thứ  chín. 

— 00O00— 


1  Panadhỉdayaka  nghĩa  là  “vị  dâng  cúng  ( dayaka )  đôi  dép  ( panadhỉ ).”  Chú  Giải  giải 
thích  từpãnadhỉm  là  upăhanayugam  nên  được  dịch  là  đôi  dép  (ApA.  i,  448). 
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480.  Pulinacankamiyattherapadanam 

5025.  Migaluddo  pure  ãsim  aranne  kãnane  aham, 
vãtamigam  gavesanto  cankamam  addasam  aham. 

5026.  Ucchangã  pulinam  gayha  cankamam  okirim  aham, 
pasannacitto  sumano  sugatassa  sirĩmato. 

5027.  Ekatimse  ito  kappe  pulinam  okirim  aham, 
duggatim  nãbhijãnãmi  pulinassa  idam  phalam. 

5028.  Kilesã  jhãpitã  mayham  bhavã  sabbe  samũhatã, 
nãgo  ’va  bandhanam  chetvã  viharãmi  anãsavo. 

5029.  Svãgatam  vata  me  ãsi  buddhasetthassa  santike, 
tisso  vijjã  anuppattă  katam  buddhassa  sãsanam. 

5030.  Patisambhidã  catasso  vimokkhãpi  ca  atthime, 
chaỊabhinnã  sacchikatã  katam  buddhassa  sãsanam. 

Ittham  sudam  ãyasmã  Pulinacankamiyo  thero  imã  gãthăyo 

abhãsitthãti. 

Pulinacankamiyattherassa  apadãnam  dasamam. 

— 00O00-- 

Uddãnam 

NaỊamãlĩ  manidado  ukkãsatikavĩjanĩ, 

kummãso  ca  kusattho  ca  giripunnãgiyopi  ca. 

Vallikãro  pãnadhido  atho  pulinacankamo, 

gãthăyo  pancanavuti  ganităyo  vibhãvihi. 

NaỊamãlĩvaggo  atthacattãỊĩsamo. 

— 00O00-- 

XLIX.  PAMSUKỦLAVAGGO 

481.  Pamsukũlasannakattherãpadãnam 

5031.  Tisso  nãmãsi  bhagavã  sayambhũ  aggapuggalo, 
pamsukũlam  thapetvãna  vihãram  pãvisĩ  jino. 

5032.  Vinatam  dhanumãdãya  bhakkhatthãya  carim  aham, 
mandalaggam  gahetvãna  kãnanam  pãvisim  aham. 

5033.  Tatthaddasam  pamsukũlam  dumagge  laggitam  tadã, 
cãpam  tattheva  nikkhippa  sire  katvãna  anjalim. 
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480.  Ký  Sự  ve  Trưởng  Lão  Pulinacaiikamiya: 

5025.  Trong  thời  quá  khứ,  tôi  đã  là  thợ  săn  thú  rừng  ở  trong  khu  rừng 
hoang  rậm.  Trong  lúc  tìm  kiếm  loài  linh  dương,  tôi  đã  nhìn  thấy  con 
đường  kinh  hành. 

5026.  Với  tâm  tịnh  tín,  với  ý  vui  mừng,  tôi  đã  ôm  cát  ở  bên  hông  (bâng 
vạt  y)  và  đã  rải  lên  đường  kinh  hành  của  đấng  Thiện  Thệ  quang  vinh. 

5027.  (Kể  từ  khi)  tôi  đã  rải  cát  trước  đây  ba  mươi  mốt  kiếp,  tôi  không 
còn  biết  đến  khổ  cảnh;  điều  này  là  quả  báu  của  cát. 

5028.  Các  phiền  não  của  tôi  đã  được  thiêu  đốt,  tất  cả  các  hữu  đã  được 
xóa  sạch.  Sau  khi  cât  đứt  sự  trói  buộc  như  là  con  voi  đực  (đã  được  cởi 
trói),  tôi  sống  không  còn  lậu  hoặc. 

5029.  Quả  vậy,  tôi  đã  thành  công  mỹ  mãn,  đã  thành  tựu  tam  minh,  đã 
thực  hành  lời  dạy  đức  Phật  trong  sự  hiện  tiền  của  đức  Phật  tối  thượng. 

5030.  Bốn  (tuệ)  phân  tích,  tám  giải  thoát,  và  sáu  thắng  trí  đã  được  (tôi) 
đâc  chứng;  tôi  đã  thực  hành  lời  dạy  của  đức  Phật. 

Đại  đức  trưởng  lão  Pulinacahkamiya1  đã  nói  lên  những  lời  kệ  này 
như  thế  ấy. 

Ký  sự  ve  trưởng  lão  Pulinacankamiya  là  phan  thứ  mười. 

— 00O00— 

Phan  Tóm  Lược: 


Vị  có  tràng  hoa  sậy,  vị  dâng  ngọc  ma-ni,  vị  có  trăm  ngọn  đuốc,  vị  có  cây 
quạt,  món  sữa  đông,  thẻ  vật  thực,  luôn  cả  bông  hoa  nguyệt  quế  ở  núi, 
trái  cây  vallikãra,  vị  dâng  đôi  dép,  và  đường  kinh  hành  rải  cát.  Có  chín 
mươi  lăm  câu  kệ  đã  được  tính  đếm  bởi  các  bậc  trí. 

Phẩm  NaỊamãlĩ  là  phẩm  thứ  bôn  mươi  tám. 

— 00O00-- 


XLIX.  PHẤM  PAMSUKULA: 

481.  Ký  Sự  ve  Trưởng  Lão  Pamsukũlasannaka: 

5031.  Đức  Thế  Tôn,  bậc  Tự  Chủ  tên  Tissa  là  nhân  vật  cao  cả.  Sau  khi  cởi 
ra  tấm  y  may  từ  vải  bị  quăng  bỏ,  đấng  Chiến  Thắng  đã  đi  vào  trú  xá. 

5032.  Sau  khi  cầm  lấy  cây  cung  đã  được  uốn  cong,  tôi  đã  bước  đi  vì  nhu 
cầu  thức  ăn.  Tôi  đã  nẳm  lấy  con  dao  cong  và  đã  đi  vào  khu  rừng  rậm. 

5033.  Khi  ấy,  tôi  đã  nhìn  thấy  tấm  y  may  từ  vải  bị  quăng  bỏ  được  treo  ở 
ngọn  cây  tại  nơi  ấy.  Tôi  đã  để  cây  cung  xuống  ngay  tại  nơi  ấy  và  đã  chắp 
tay  lên  ở  đầu. 


1  Pulinacankamỉya  nghĩa  là  “vị  liên  quan  đến  được  kinh  hành  ( cankama )  rải  cát 
( pulina ).” 
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5034.  Pasannacitto  sumano  vipulaya  ca  pitiya, 
buddhasettham  saritvãna  pamsukũlam  avandaham. 

5035.  Dvenavute  ito  kappe  pamsukũlamavandaham, 
duggatim  nãbhijãnãmi  vandanãya  idam  phalam. 

5036.  Kilesã  jhãpitã  mayham  bhavã  sabbe  samũhatã, 
nãgo  ’va  bandhanam  chetvã  viharãmi  anãsavo. 

5037.  Svãgatam  vata  me  ãsi  buddhasetthassa  santike, 
tisso  vijjã  anuppattã  katam  buddhassa  sãsanam. 

5038.  Patisambhidã  catasso  vimokkhãpi  ca  atthime, 
chaỊabhiímã  sacchikatã  katam  buddhassa  sãsanam. 

Ittham  sudam  ãyasmã  Pamsukũlasannako  thero  imã  găthãyo 

abhãsitthãti. 

Pamsukũlasannakattherassa  apadãnam  pathamam. 

— 00O00-- 

482.  Buddhasannakattherãpadãnam 

5039.  Ajjhãyako  mantadharo  tinnam  vedãna  pãragũ, 
lakkhane  itihãse  ca  sanighandusaketubhe. 

5040.  Nadĩsotapatibhãgã  sissã  ãyanti  me  tadã, 
tesãham  mante  vãcemi  rattindivamatandito. 

5041.  Siddhattho  nãma  sambuddho  loke  uppajji  tãvade, 
tamandhakãram  nãsetvă  nãnãlokam  pavattayĩ. 

5042.  Mama  annataro  sisso  sissãnam  so  kathesi  me, 
sutvãna  te  etamattham  ãrocesum  mamam  tadã. 

5043.  “Buddho  loke  samuppanno  sabbannũ  lokanãyako, 
tassãnuvattati  jano  lãbho  amham  na  hessati.” 

5044.  Adhiccuppattikã  buddhã  cakkhumanto  mahãyasã, 
yannũnaham  buddhasettham  passeyyam  lokanãyakam. 

5045.  Ajinam  me  gahetvãna  vãkacĩram  kamandalum, 
assamã  abhinikkhamma  sisse  ãmantayim  ăha. 
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5034.  Với  tâm  hoan  hỷ,  với  ý  vui  mừng,  tôi  đã  tưởng  nhớ  đến  đức  Phật 
tối  thượng  và  đã  đảnh  lễ  tấm  y  may  từ  vải  bị  quăng  bỏ  với  niềm  phỉ  lạc 
dạt  dào. 

5035.  (Kể  từ  khi)  tôi  đã  đảnh  lẽ  tấm  y  may  từ  vải  bị  quăng  bỏ  trước  đây 
chín  mươi  hai  kiếp,  tôi  không  còn  biết  đến  khổ  cảnh;  điều  này  là  quả 
báu  của  việc  đảnh  lễ. 

5036.  Các  phiền  não  của  tôi  đã  được  thiêu  đốt,  tất  cả  các  hữu  đã  được 
xóa  sạch.  Sau  khi  cât  đứt  sự  trói  buộc  như  là  con  voi  đực  (đã  được  cởi 
trói),  tôi  sống  không  còn  lậu  hoặc. 

5037.  Quả  vậy,  tôi  đã  thành  công  mỹ  mãn,  đã  thành  tựu  tam  minh,  đã 
thực  hành  lời  dạy  đức  Phật  trong  sự  hiện  tiền  của  đức  Phật  tối  thượng. 

5038.  Bốn  (tuệ)  phân  tích,  tám  giải  thoát,  và  sáu  thắng  trí  đã  được  (tôi) 
đâc  chứng;  tôi  đã  thực  hành  lời  dạy  của  đức  Phật. 

Đại  đức  trưởng  lão  Pamsukũlasannaka1  đã  nói  lên  những  lời  kệ  này 
như  thế  ấy. 

Ký  sự  ve  trưởng  lão  Pamsukũlasannaka  là  phan  thứ  nhất. 

--00O00— 

482.  Ký  Sự  ve  Trưởng  Lão  Buddhasannaka: 

5039.  (Tôi)  là  vị  giảng  huấn,  thông  thạo  về  chú  thuật,  thông  suốt  về  ba 
tập  Vệ-đà,  về  tướng  mạo,  về  truyền  thống  gồm  cả  văn  tự  và  nghi  thức. 

5040.  Lúc  bấy  giờ,  những  người  học  trò  đi  đến  với  tôi  tợ  là  làn  nước 
chảy  ở  dòng  sông.  Tôi  dạy  bọn  họ  về  các  chú  thuật  đêm  ngày  không 
biếng  nhác. 

5041.  Trong  khi  ấy,  đấng  Toàn  Giác  Siddhattha  đã  hiện  khởi  ở  thế  gian. 
Sau  khi  xua  đi  điều  tăm  tối  ấy,  Ngài  đã  vận  hành  ánh  sáng  của  trí  tuệ. 

5042.  Tôi  có  người  đệ  tử  nọ,  vị  ấy  đã  thuật  lại  cho  các  đệ  tử  của  tôi.  Khi 
ấy,  sau  khi  nghe  được  sự  việc  này  bọn  họ  đã  nói  với  tôi  rằng: 

5043.  “Đức  Phật,  đăng  Toàn  Tri,  bậc  Lãnh  Đạo  Thê' Gian  đã  hiện  khởi 
ở  trên  đời.  Dân  chúng  đi  theo  vị  ăy,  lợi  lộc  cho  chúng  ta  sẽ  không  còn.” 

5044.  (Tôi  đã  nói  ràng):  “Chư  Phật,  các  bậc  Hữu  Nhãn  có  danh  vọng 
lớn  lao  là  những  vị  hiếm  khi  hiện  khởi.  Hay  là  ta  nên  nhìn  thấy  đức 
Phật  tơi  thượng,  đăng  Lãnh  Đạo  Thê' Gian?” 

5045.  Tôi  đã  cầm  lấy  tấm  da  dê,  bộ  y  phục  vỏ  cây,  và  túi  đựng  nước  của 
tôi  rồi  đã  rời  khỏi  khu  ẩn  cư.  Tôi  đã  thông  báo  với  các  đệ  tử  rằng: 


1  Pamsukulasannaka  nghĩa  là  “vị  tưởng  nhớ  ( sannaka )  đến  tấm  y  may  từ  vải  bị  quăng 
bỏ  ( pamsukủla ).” 
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5046.  “Odumbarikapuppham  ca  candamhi  sasakam  yatha, 
vãyasãnam  yathã  khĩram  dullabhã  lokanãyakã. 1 

5047.  Buddho  lokamhi  uppanno  manussattampi  dullabham, 
ubhosu  vijjamãnesu  savanam  ca  sudullabham. 

5048.  Buddho  loke  samuppanno  cakkhum  lacchãma  no  bhavam, 
etha  sabbe  gamissãma  sammãsambuddhasantikam.” 

5049.  Kamandaludharã  sabbe  kharậjinanivãsino, 
te  jatãbhãrabharitã  nikkhamum  vipinã  tadã. 

5050.  Yugamattam  pekkhamãnã  uttamatthagavesino, 
ãsattidosarahitã2  asambhitãva  kesarĩ. 

5051.  Appakicchã  aloluppã  nipakã  santavuttino, 
unchãya  caramãnã  te  buddhasettham  upãgamum. 

5052.  Diyaddhayojane  sese  vyãdhi  me  upapajjatha, 
buddhasettham  saritvãna  tattha  kãlakato  aham. 


5053.  Catunavute  ito  kappe  yam  sannamalabhim  tada, 
duggatim  nãbhijãnãmi  buddhasaíìnã  idam3  phalam. 

5054.  Kilesă  jhãpitã  mayham  bhavã  sabbe  samũhată, 
nãgo  ’va  bandhanam  chetvã  viharãmi  anãsavo. 

5055.  Svãgatam  vata  me  ãsi  buddhasetthassa  santike, 
tisso  vijjã  anuppattă  katam  buddhassa  sãsanam. 

5056.  Patisambhidã  catasso  vimokkhãpi  ca  atthime, 
chaỊabhinnã  sacchikatã  katam  buddhassa  sãsanam. 


Ittham  sudam  ayasma  Buddhasaíĩnako  thero  ima  gathayo 
abhãsitthãti. 

Buddhasannakattherassa  apadãnam  dutiyam. 

— 00O00— 


1  dullabham  lokanayakam  -  Sya,  PTS. 

2  ãyanti  nãgapotãva  -  Syã,  PTS.  3  buddhasaníĩãyidam  -  sabbattha. 
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5046.  “Tương  tợ  như  bông  hoa  của  cây  odumbara  và  chú  thỏ  ở  mặt 
trăng ,  tương  tợ  như  sữa  của  các  con  quạ,  chư  vị  Lãnh  Đạo  Thế  Gian 
là  đĩêu  hy  hữu. 

5047.  Đức  Phật  đã  hiện  khởi  ở  thế  gian  cũng  như  (được  sanh  vào) 
bản  thể  nhân  loại  là  đĩêu  hy  hữu.  Và  trong  khi  có  được  cả  hai,  việc 
nghe  ( Giáo  Pháp)  là  điêu  vô  cùng  hy  hữu. 

5048.  Đức  Phật  đã  hiện  khởi  ở  thế  gian.  Này  chư  vị,  chúng  ta  sẽ  nhận 
được  (Pháp)  nhãn  của  chúng  ta.  Chư  vị  hãy  đến,  tất  cả  chúng  ta  sẽ  đi 
gặp  đăng  Chánh  Đẳng  Giác. 

5049.  Khi  ấy,  tất  cả  các  vị  ấy  đều  mang  túi  đựng  nước,  mặc  y  phục  da  dê 
thô  xấu,  quấn  búi  tóc  rối  đã  rời  khỏi  khu  rừng. 

5050.  Những  vị  tầm  cầu  mục  đích  tối  thượng  (ấy)  trong  khi  nhìn  với 
khoảng  cách  của  cán  cày,  không  còn  các  vướng  bận  và  sân  hận,  tợ  như 
những  con  sư  tử  không  bị  hãi  sợ. 

5051.  ít  bị  bận  rộn,  không  tham  lam,  cẩn  trọng,  có  hành  vi  thanh  tịnh, 
các  vị  ấy  trong  khi  vừa  lo  việc  kiếm  sống  vừa  đi  đến  gần  đức  Phật  tối 
thượng. 


5052.  Khi  chỉ  còn  một  do-tuần  rưỡi,  có  cơn  bệnh  đã  sanh  khởi  đến  tôi. 
Sau  khi  đã  tưởng  nhớ  đến  đức  Phật  tối  thượng,  tôi  đã  qua  đời  ở  tại  nơi 

ấy. 

5053.  Kể  từ  khi  tôi  đã  đạt  được  sự  suy  tưởng  trước  đây  chín  mươi  bốn 
kiếp,  tôi  không  còn  biết  đến  khổ  cảnh;  điều  này  là  quả  báu  của  việc  suy 
tưởng  về  đức  Phật. 

5054.  Các  phiền  não  của  tôi  đã  được  thiêu  đốt,  tất  cả  các  hữu  đã  được 
xóa  sạch.  Sau  khi  cât  đứt  sự  trói  buộc  như  là  con  voi  đực  (đã  được  cởi 
trói),  tôi  sống  không  còn  lậu  hoặc. 

5055.  Quả  vậy,  tôi  đã  thành  công  mỹ  mãn,  đã  thành  tựu  tam  minh,  đã 
thực  hành  lời  dạy  đức  Phật  trong  sự  hiện  tiền  của  đức  Phật  tối  thượng. 

5056.  Bốn  (tuệ)  phân  tích,  tám  giải  thoát,  và  sáu  thắng  trí  đã  được  (tôi) 
đắc  chứng;  tôi  đã  thực  hành  lời  dạy  của  đức  Phật. 

Đại  đức  trưởng  lão  Buddhasannaka1  đã  nói  lên  những  lời  kệ  này  như 
thế  ấy. 

Ký  sự  ve  trưởng  lão  Buddhasannaka  là  phan  thứ  nhì. 

— 00O00— 


1  Buddhasannaka  nghĩa  là  “vị  tưởng  nhớ  ( sannaka )  đến  đức  Phật  ( buddha ).” 
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483.  Bhisadayakattherapadanam 

5057.  Ogayhãham  pokkharanim  nãnãkunjarasevitam, 
uddharãmi  bhisam  tattha  ghãsahetu  aham  tadã. 

5058.  Bhagavã  tamhi  samaye  padumuttarasavhayo, 
rattambaradharo  buddho  gacchati  anilanjase. 

5059.  Dhunanto  pamsukũlãni  saddamassosaham  tadã, 
uddham  nijjhãyamãnoham  addasam  lokanãyakam. 

5060.  Tattheva  thitako  santo  ãyãcim  lokanãyakam, 
madhum  bhisehi  sahitam  khĩram  sappim  muỊãlikam. 1 

5061.  Patiganhãtu  me  buddho  anukampãya  cakkhumã, 
tato  kãruniko  satthă  oruhitvã  mahãyaso. 

5062.  Patiganhi  mamam  bhikkham  anukampãya  cakkhumã, 
patiggahetvã  sambuddho  akã  me  anumodanam. 

5063.  “Sukhĩ  hohi  mahãpuíìna  gati  tuyham  samijjhatu, 
iminã  bhisadãnena  labhassu  vipulam  sukham.” 

5064.  Idam  vatvãna  sambuddho  jalajuttamanãmako, 
bhikkhamãdãya  sambuddho  ambaren’  agamã  jino. 

5065.  Tato  bhisam  gahetvãna  ãgacchim  mama  assamam, 
bhisim  rukkhe  lagetvãna  mama  dãnam  anussarim. 

5066.  Mahãvãto  vutthahitvã  sancãlesi  vanam  tadã, 
ãkãso  abhinãdittha  asaniyã  phalantiyã. 

5067.  Tato  me  asanĩpăto  matthake  nipatĩ  tadã, 
soham  nisinnako  santo  tattha  kãlakato  ahum. 

5068.  Punnakammena  samyutto  tusitam  upapajjaham, 
kalebaram  me  patitam  devaloke  ramim  aham. 

5069.  ChaỊãsĩtisahassãni  nãriyo  samalankatã, 
sãyapãtam  upatthanti  bhisadãnassidam  phalam. 

5070.  Manussayonimãgantvã  sukhito  homaham  sadã, 
bhoge  me  ũnată  natthi  bhisadãnassidam  phalam. 

5071.  Anukampitako  tena  devadevena  tădinã, 
sabbãsavaparikkhĩno  natthidãni  punabbhavo. 


1  madhum  bhisehi  savati  khirasappi  muỊalibhi  -  Ma,  PTS. 
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483.  Ký  Sự  ve  Trưởng  Lão  Bhisadayaka: 

5057.  Lúc  bấy  giờ,  tôi  đã  lội  xuống  hồ  nước  đã  bị  nhiều  con  voi  sử  dụng, 
và  vì  lý  do  đói  (bụng)  tôi  (đã)  nhổ  lên  củ  sen  ở  tại  nơi  ấy. 

5058.  Vào  thời  điểm  ấy,  đức  Thế  Tôn  danh  hiệu  Padumuttara  là  vị  Phật 
mặc  y  màu  đỏ  (đang)  di  chuyển  ở  trên  không  trung. 

5059.  Khi  ấy,  trong  khi  Ngài  đang  phất  phơ  các  lá  y  may  từ  vải  bị  quăng 
bỏ,  tôi  đã  nghe  được  tiếng  động.  Trong  khi  chú  ý  ở  phía  bên  trên,  tôi  đã 
nhìn  thấy  đấng  Lãnh  Đạo  Thế  Gian. 

5060.  5061.  Trong  khi  đứng  ngay  tại  nơi  ấy,  tôi  đã  thỉnh  cầu  đấng  Lãnh 
Đạo  Thế  Gian  ràng:  “Xin  đức  Phật,  bậc  Hữu  Nhãn,  vì  lòng  thương 
tưởng  hãy  thọ  lãnh  mật  ong  cùng  với  các  củ  sen,  sữa,  bơ  lỏng,  và  rê 
sen  của  con.”  Do  đó,  đấng  Bi  Mẫn,  bậc  Đạo  Sư  có  danh  vọng  lớn  lao,  đã 
ngự  xuống. 

5062.  Bậc  Hữu  Nhãn  vì  lòng  thương  tưởng  đã  thọ  nhận  vật  thực  của  tôi. 
Sau  khi  thọ  nhận,  bậc  Toàn  Giác  đã  thực  hiện  lời  tùy  hỷ  đến  tôi  ràng: 

5063.  “Này  người  có  đại  phước,  mong  rằng  ngươi  được  an  lạc.  Mong 
rằng  cảnh  giới  tái  sanh  được  thành  tựu  cho  ngươi.  Do  việc  dâng  cúng 
củ  sen  này,  ngươi  sẽ  đạt  được  sự  an  lạc  lớn  lao.” 

5064.  Sau  khi  nói  lên  điều  ấy,  đấng  Toàn  Giác  tên  Padumuttara,  bậc 
Toàn  Giác,  đấng  Chiến  Thẳng  đã  cầm  lấy  thức  ăn  rồi  đã  ra  đi  bâng 
đường  không  trung. 

5065.  Sau  đó,  tôi  đã  cầm  lấy  củ  sen  và  đã  đi  về  lại  khu  ẩn  cư  của  mình. 
Sau  khi  đã  treo  củ  sen  ở  trên  cây,  tôi  đã  tưởng  nhớ  lại  việc  dâng  cúng 
của  mình. 

5066.  Khi  ấy,  có  cơn  gió  lớn  đã  nổi  lên  và  đã  làm  lay  chuyển  khu  rừng. 
Bầu  trời  đã  gào  thét  trong  lúc  sấm  sét  đang  nổ  ra. 

5067.  Sau  đó,  tia  sét  đánh  xuống  đã  giáng  vào  đầu  của  tôi.  Khi  ấy,  trong 
khi  bị  khuỵu  xuống  tôi  đây  đã  lìa  đời  ở  tại  nơi  ấy. 

5068.  Được  gẳn  liền  với  nghiệp  phước  thiện,  tôi  đã  đi  đến  cõi  trời  Đẩu 
Suất.  (Khi)  thân  thể  của  tôi  bị  ngã  xuống,  tôi  đã  sướng  vui  ở  thế  giới 
chư  Thiên. 

5069.  Có  tám  mươi  sáu  ngàn  nữ  nhân  đã  được  trang  điểm  hầu  cận  sáng 
tối;  điều  này  là  quả  báu  của  việc  dâng  cúng  củ  sen. 

5070.  Sau  khi  đi  đến  sự  sanh  ra  ở  loài  người,  tôi  luôn  luôn  được  sung 
sướng,  tôi  không  có  sự  thiếu  hụt  về  của  cải;  điều  này  là  quả  báu  của  việc 
dâng  cúng  củ  sen. 

5071.  Là  người  được  thương  tưởng  bởi  vị  Trời  của  chư  Thiên  như  thế 
ấy,  tôi  đã  được  đoạn  tận  tất  cả  các  lậu  hoặc,  giờ  đây  không  còn  tái  sanh 
nữa. 
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5072.  Satasahasse  ito  kappe  yam  bhikkhamadadim  tada, 
duggatim  nãbhijãnãmi  bhisadãnassidam  phalam. 

5073.  Kilesã  jhãpitã  mayham  bhavã  sabbe  samũhatã, 
nãgo  Va  bandhanam  chetvã  viharãmi  anãsavo. 

5074.  Svãgatam  vata  me  ãsi  buddhasetthassa  santike, 
tisso  vijjã  anuppattã  katam  buddhassa  sãsanam. 

5075.  Patisambhidã  catasso  vimokkhãpi  ca  atthime, 
chaỊabhinnã  sacchikatã  katam  buddhassa  sãsanam. 

Ittham  sudam  ãyasmã  Bhisadãyako  thero  imã  gãthãyo  abhãsitthãti. 

Bhisadãyakattherassa  apadãnam  tatiyam. 

— 00O00-- 

484.  Nãọatthavikattherãpadãnam 

5076.  Dakkhine  himavantassa  sukato  assamo  mama, 
uttamattham  gavesanto  vasãmi  vipine  tadã. 

5077.  Lãbhãlãbhena  santuttho  mũlena  ca  phalena  ca, 
anvesanto  ãcariyam  vasãmi  ekako  aham. 

5078.  Sumedho  nãma  sambuddho  loke  uppajji  tăvade, 
catusaccam  pakãseti  uddharanto  mahặjanam. 

5079.  Nãham  sunomi  sambuddham  napi  me  koci  bhãsati, 
atthavasse  atikkante  assosim  lokanãyakam. 

5080.  Aggidãrum  nĩharitvã  sammajjitvãna  assamam, 
khãribhãram  gahetvãna  nikkhamim  vipinã  aham. 

5081.  Ekarattim  vasantoham  gãmesu  nigamesu  ca, 
anupubbena  candavatim  tadãham  upasankamim. 

5082.  Bhagavã  tamhi  samaye  sumedho  lokanãyako, 
uddharanto  bahũ  satte  deseti  amatam  padam. 

5083.  ơanakãyamatikkamma  vanditvă  jinasãgaram, 
ekamsam  ajinam  katvă  santhavim  lokanãyakam: 

5084.  “Tuvam  satthã  ca  ketu  ca  dhajo  yũpo  ca  pãninam, 
parãyano  patitthã  ca  dĩpo  ca  dipaduttamo. 

(Ekavĩsatimam  bhãnavãram). 


194 


Tiểu  Bộ  Kinh  -  Thánh  Nhân  Ký  Sự  2 


Phẩm  Pamsukula 


5072.  Kể  từ  khi  tôi  đã  dâng  cúng  vật  thực  trước  đây  một  trăm  ngàn 
kiếp,  tôi  không  còn  biết  đến  khổ  cảnh;  điều  này  là  quả  báu  của  việc 
dâng  cúng  củ  sen. 

5073.  Các  phiền  não  của  tôi  đã  được  thiêu  đốt,  tất  cả  các  hữu  đã  được 
xóa  sạch.  Sau  khi  cât  đứt  sự  trói  buộc  như  là  con  voi  đực  (đã  được  cởi 
trói),  tôi  sống  không  còn  lậu  hoặc. 

5074.  Quả  vậy,  tôi  đã  thành  công  mỹ  mãn,  đã  thành  tựu  tam  minh,  đã 
thực  hành  lời  dạy  đức  Phật  trong  sự  hiện  tiền  của  đức  Phật  tối  thượng. 

5075.  Bốn  (tuệ)  phân  tích,  tám  giải  thoát,  và  sáu  thâng  trí  đã  được  (tôi) 
đắc  chứng;  tôi  đã  thực  hành  lời  dạy  của  đức  Phật. 

Đại  đức  trưởng  lão  Bhisadãyaka1  đã  nói  lên  những  lời  kệ  này  như 
thế  ấy. 

Ký  sự  ve  trưởng  lão  Bhisadãyaka  là  phan  thứ  ba. 

--00O00— 

484.  Ký  Sự  ve  Trưởng  Lão  Nãnatthavika: 

5076.  Khu  ẩn  cư  của  tôi  được  xây  dựng  khéo  léo  ở  phía  nam  của  núi  Hi- 
mã-lạp.  Vào  lúc  bấy  giờ,  trong  khi  tầm  cầu  mục  đích  tối  thượng  tôi  cư 
ngụ  ở  trong  rừng. 

5077.  Trong  lúc  tìm  kiếm  vị  thầy,  tôi  sống  mỗi  một  mình  với  rẽ  và  trái 
cây,  hài  lòng  với  việc  có  hay  không  có. 

5078.  Trong  khi  ấy,  đấng  Toàn  Giác  tên  Sumedha  đã  hiện  khởi  ở  thế 
gian.  Trong  lúc  tiếp  độ  đám  đông  dân  chúng,  Ngài  công  bố  về  bốn  Sự 
Thật. 

5079.  Tôi  không  được  nghe  về  đấng  Toàn  Giác,  cũng  không  có  ai  nói  với 
tôi.  Khi  tám  năm  đang  trôi  qua,  tôi  đã  nghe  về  đấng  Lãnh  Đạo  Thế 
Gian. 

5080.  Sau  khi  dập  tât  củi  lửa  và  quét  dọn  khu  ẩn  cư,  tôi  đã  cầm  lấy  gói 
vật  dụng  và  đã  rời  khỏi  khu  rừng. 

5081.  Trong  khi  cư  ngụ  chỉ  một  đêm  ở  các  ngôi  làng  và  các  khu  phố 
chợ,  khi  ấy  theo  tuần  tự  tôi  đã  đi  đến  gần  con  sông  Candavatĩ. 

5082.  Vào  thời  điểm  ấy,  trong  lúc  tiếp  độ  nhiều  chúng  sanh,  đức  Thế 
Tôn  đấng  Lãnh  Đạo  Thế  Gian  Sumedha  thuyết  giảng  về  vị  thế  Bất  Tử. 

5083.  Tôi  đã  vượt  qua  đám  đông  người  và  đã  đảnh  lẽ  đấng  Chiến  Thắng 
sánh  tợ  đại  dương.  Tôi  đã  khoác  tấm  da  dê  một  bên  vai  rồi  đã  ngợi  ca 
đấng  Lãnh  Đạo  Thế  Gian  ràng: 

5084.  “Ngài  là  đăng  Tối  Thượng  của  loài  người,  là  bậc  thầy,  là  biểu 
hiệu,  là  ngọn  cờ,  là  mục  đích  tôĩ  cao,  là  nơi  nương  tựa,  là  sự  nâng  đỡ, 
là  ngọn  đèn  của  chúng  sanh. 

(Tụng  phẩm  thứ  hai  mươi  mốt). 


1  Bhỉsadayaka  nghĩa  là  “vị  dâng  cúng  ( dayaka )  củ  sen  ( bhỉsa ).” 
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5085.  Nepunno  dassane  viro  taresi  janatam  tuvam, 
natthanno  tãrako  loke  tavuttaritaro  mune. 

5086.  Sakkã  have  kusaggena  pametum  sãgaruttamo, 
natveva  tava  sabbaníìũ  nãnam  sakkã  pametave. 

5087.  Tulãmandale  thapetvãna  mahim  sakkã  dharetave, 
natveva  tava  pannãya  pamãnam  atthi  cakkhuma. 

5088.  Ãkãso  minitum  sakkã  rajjuyã  angulena  vã, 
natveva  tava  sabbannũ  sĩlam  sakkã  pametave. 

5089.  Mahãsamudde  udakam  ãkãso  ca  vasundharã, 
parimeyyãni  etãni  appameyyosi  cakkhuma.” 

5090.  Chahi  gãthãhi  sabbaníìum  kittayitvã  mahãyasam, 
anjalim  paggahetvãna  tunhĩ  atthăsaham  tadã. 

5091.  Yam  vadanti  sumedhoti  bhũripannam  sumedhasam, 
bhikkhusanghe  nisĩditvã  imã  gãthã  abhãsatha: 

5092.  “Yo  me  nãnam  pakittesi  pasanno  sena  cetasã, 
tamaham  kittayissãmi  sunotha  mama  bhãsato: 

5093.  Sattasattatikappãni  devaloke  ramissati, 
sahassakkhattum  devindo  devarajjam  karissati. 

5094.  Anekasatakkhattunca  cakkavattĩ  bhavissati, 
padesarajjam  vipulam  gananãto  asankhiyam. 

5095.  Devabhũto  manusso  vã  punnakammasamãhito, 
anũnamanasankappo  tikkhapaíĩno  bhavissati. 

5096.  Timsakappasahassamhi  okkãkakulasambhavo, 
gotamo  nãma  nãmena  satthã  loke  bhavissati. 

5097.  Agãrã  abhinikkhamma  pabbajissatakincano, 
jãtiyã  sattavassena  arahattarn  phusissati.” 
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5085.  Bạch  bậc  Hĩên  Trí,  Ngài  là  bậc  khôn  khéo  về  kiến  thức,  là  đăng 
Anh  Hùng  đã  giúp  cho  chúng  sanh  vượt  qua,  ở  thê'  gian  không  có 
người  nào  khác  là  đấng  Tiếp  Độ,  không  ai  là  trội  hơn  Ngài. 

5086.  Biển  cả  vĩ  đại  hiển  nhiên  là  có  thể  đo  lường  bằng  đâu  ngọn  cỏ 
kusa,  tuy  nhiên  bạch  đấng  Toàn  Tri,  trí  tuệ  của  Ngài  là  không  thể  đo 
lường  được. 

5087.  Bạch  đấng  Hữu  Nhãn,  sau  khi  đặt  trái  đăt  lên  đĩa  cân  là  có  thể 
xác  định,  tuy  nhiên  sự  đo  lường  trí  tuệ  của  Ngài  là  không  thể  có. 

5088.  Không  gian  có  thể  ước  lượng  bằng  sợi  dây  thừng  hoặc  bằng 
ngón  tay,  tuy  nhiên  bạch  đăng  Toàn  Tri,  giới  hạnh  của  Ngài  là  không 
thể  đo  lường. 

5089.  Bạch  đăng  Hữu  Nhãn,  nước  ở  đại  dương,  bau  trời,  và  trái  đất, 
những  vật  này  là  có  thể  đo  lường,  còn  Ngài  là  không  thể  đo  lường.” 

5090.  Sau  khi  đã  tán  dương  đấng  Toàn  Tri  có  danh  vọng  lớn  lao  bâng 
sáu  câu  kệ,  khi  ấy  tôi  đã  châp  tay  lên  rồi  đứng  im  lặng. 

5091.  Người  ta  nói  về  người  có  tuệ  bao  la,  sáng  suốt  là  “Sumedha.”  Ngài 
đã  ngồi  xuống  ở  hội  chúng  tỳ  khưu  và  đã  nói  lên  những  lời  kệ  này: 

5092.  “Người  nào,  được  tịnh  tín,  đã  tán  dương  trí  tuệ  của  Ta  bằng 
tâm  ý  của  mình,  ta  sẽ  tán  dương  người  ăy.  Các  người  hãy  lắng  nghe 
Ta  noi. 

5093.  Người  này  sẽ  sướng  vui  ở  thê' giới  chư  Thiên  trong  bảy  mươi 
bảy  kiếp,  và  sẽ  là  vị  Chúa  của  chư  Thiên  cai  quản  Thiên  quốc  một 
ngàn  ĩân. 

5094.  Và  (người  này)  sẽ  là  đấng  Chuyển  Luân  Vương  hàng  trăm  rân. 
Lãnh  thố  vương  quốc  là  bao  la,  không  thể  đo  lường  bằng  phương 
diện  tính  đếm. 

5095.  Dầu  trở  thành  vị  Thiên  nhân  hay  là  nhân  loại,  (người  này) 
được  tụ  hội  với  nghiệp  phước  thiện,  sẽ  có  tuệ  sắc  bén,  tâm  tư  không  bị 
kém  sút. 

5096.  Vào  ba  mươi  ngàn  kiếp  (vê  sau  này),  bậc  Đạo  Sư  tên  Gotama, 
xuăt  thân  gia  tộc  Okkãka  sẽ  xuất  hiện  ở  thê' gian. 

5097.  Sau  khi  lìa  khỏi  gia  đình,  (người  này)  sẽ  xuăt  gia,  không  còn  sở 
hữu  gì,  và  sẽ  chạm  đêh  phẩm  vị  A-la-hán  vào  lúc  bảy  tuổi  tính  từ  khi 
sanh.” 
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5098.  Yato  sarami  attanam  yato  pattosmi  sasanam, 
etthantare  na  jãnãmi  cetanam  amanoramam. 

5099.  Samsaritvã  bhave  sabbe  sampattãnubhavim  aham, 
bhoge  me  ũnatã  natthi  phalam  nãnassa  thomane. 

5100.  Tivaggĩ  nibbutã  mayham  bhavã  sabbe  samũhatã, 
sabbãsavã  parikkhĩnã  natthidãni  punabbhavo. 

5101.  Timsakappasahassamhi  yam  nãnamabhithomayim, 
duggatim  nãbhijãnãmi  phalam  nãnassa  thomane. 

5102.  Kilesã  jhãpitã  mayham  bhavã  sabbe  samũhatã, 
nãgo  Va  bandhanam  chetvã  viharãmi  anãsavo. 

5103.  Svãgatam  vata  me  ãsi  buddhasetthassa  santike, 
tisso  vijjã  anuppattă  katam  buddhassa  sãsanam. 

5104.  Patisambhidã  catasso  vimokkhãpi  ca  atthime, 
chaỊabhinnã  sacchikatã  katam  buddhassa  sãsanam. 


Ittham  sudam  ãyasmã  Nãnatthaviko  thero  imã  gãthãyo  abhãsitthãti. 

Nãụatthavikattherassa  apadãnam  catuttham. 

— 00O00— 

485.  Candanamãliyattherãpadãnam 

5105.  Pancakãmagune  hitvã  piyarũpe  manorame, 
asĩtikotiyo  hitvã  pabbajim  anagãriyam. 

5106.  Pabbajitvãna  kãyena  pãpakammam  vivajjayim, 
vacĩduccaritam  hitvã  nadĩkũle  vasãmaham. 

5107.  Ekakam  mam  viharantam  buddhasettho  upãgami, 
nãham  jãnãmi  buddhoti  akãsim  patisantharam. 

5108.  Karitvã  patisanthãram  nãmagottamapucchaham, 
devatãnu  ’si  gandhabbo  ãdu  sakko  purindado. 

5109.  Ko  vã  tvam  kassa  vã  putto  mahãbrahmã  idhãgato, 
virocesi  disã  sabbã  udayam  suriyo  yathã. 

5110.  Sahassãrãni  cakkãni  pãde  dissanti  mãrisa, 

ko  vã  tvam  kassa  vã  putto  katham  jãnemu  tam  mayam, 
nãmagottam  pavedehi  samsayam  apanehi  me. 
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5098.  Từ  khi  tôi  nhớ  lại  bản  thân,  từ  khi  tôi  đạt  được  Giáo  Pháp,  trong 
khoảng  thời  gian  này  tôi  không  biết  đến  tâm  tư  không  được  thích  ý. 

5099.  Tôi  đã  luân  hồi  ở  tất  cả  các  cõi  và  đã  thọ  hưởng  đầy  đủ,  tôi  không 
có  sự  thiếu  hụt  về  của  cải;  điều  này  là  quả  báu  của  việc  ngợi  ca  trí  tuệ. 

5100.  Ba  ngọn  lửa  (tham  sân  si)  của  tôi  đã  được  dập  tât,  tất  cả  các  hữu 
đã  được  xóa  sạch,  tất  cả  các  lậu  hoặc  đã  được  đoạn  tận,  giờ  đây  không 
còn  tái  sanh  nữa. 

5101.  Kể  từ  khi  tôi  đã  ngợi  ca  trí  tuệ  trước  đây  ba  mươi  ngàn  kiếp,  tôi 
không  còn  biết  đến  khổ  cảnh;  điều  này  là  quả  báu  của  việc  ngợi  ca  trí 
tuệ. 

5102.  Các  phiền  não  của  tôi  đã  được  thiêu  đốt,  tất  cả  các  hữu  đã  được 
xóa  sạch.  Sau  khi  cât  đứt  sự  trói  buộc  như  là  con  voi  đực  (đã  được  cởi 
trói),  tôi  sống  không  còn  lậu  hoặc. 

5103.  Quả  vậy,  tôi  đã  thành  công  mỹ  mãn,  đã  thành  tựu  tam  minh,  đã 
thực  hành  lời  dạy  đức  Phật  trong  sự  hiện  tiền  của  đức  Phật  tối  thượng. 

5104.  Bốn  (tuệ)  phân  tích,  tám  giải  thoát,  và  sáu  thắng  trí  đã  được  (tôi) 
đâc  chứng;  tôi  đã  thực  hành  lời  dạy  của  đức  Phật. 

Đại  đức  trưởng  lão  Nãnatthavika1  đã  nói  lên  những  lời  kệ  này  như 
thế  ấy. 

Ký  sự  ve  trưởng  lão  Nãnatthavika  là  phan  thứ  tư. 

— 00O00-- 

485.  Ký  Sự  ve  Trưởng  Lão  Candanamãliya: 


5105.  Sau  khi  từ  bỏ  năm  phần  dục  lạc,  các  sâc  yêu  quý,  các  vật  thích  ý, 
tôi  đã  từ  bỏ  tám  mươi  kotỉ  và  đã  xuất  gia  vào  đời  sống  không  gia  đình. 

5106.  Sau  khi  xuất  gia,  tôi  đã  tránh  xa  nghiệp  ác  do  thân.  Sau  khi  từ  bỏ 
ác  hạnh  do  khẩu,  tôi  cư  ngụ  ở  bờ  sông. 

5107.  Trong  khi  tôi  đang  sống  mỗi  một  mình,  đức  Phật  tối  thượng  đã  đi 
đến  gặp  tôi.  Tôi  không  biết  về  “Đức  Phật.”  Tôi  đã  thực  hiện  việc  chào 
hỏi. 

5108.  Sau  khi  thực  hiện  việc  chào  hỏi,  tôi  đã  hỏi  tên  và  dòng  họ:  “Phải 
chăng  ngài  là  Thiên  than,  là  vị  Càn-thát-bà,  hay  là  Chúa  của  chư 
Thiên  Sakka? 

5109.  Ngài  là  ai?  Là  con  trai  của  ai?  Phải  chăng  vị  Đại  Phạm  Thiên  đã 
đi  đêh  nơi  đây?  Ngài  tỏa  sáng  tất  cả  các  phương  giôhg  như  là  mặt 
trời  đang  mọc. 

5110.  Thưa  ngài,  một  ngàn  cây  căm  bánh  xe  được  thăy  ở  bàn  chân. 
Ngài  là  ai?  Là  con  trai  của  ai?  Làm  thế nào  chúng  tôi  nhận  biết  ngài? 
Xin  ngài  cho  biết  tên  và  dòng  họ,  xin  ngài  hãy  xua  đi  nỗi  nghi  hoặc 
của  tôi. 


1  Nanatthavỉka  nghĩa  là  “vị  ngợi  ca  ( thauika )  về  trí  tuệ  (nana).” 
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5111.  “Namhi  devo  na  gandhabbo  napi  sakko  purindado, 
brahmabhãvo  ca  me  natthi  etesam  uttamo  aham. 

5112.  Atĩto  visayam  tesam  dãlayim  kãmabandhanam, 
sabbe  kilese  jhãpetvã  patto  sambodhimuttamam.” 

5113.  Tassa  vãcam  sunitvăham  idam  vacanamabravim: 

“Yadi  buddhosi  sabbannũ  nisĩda  tvam  mahãmuni, 
tamham  pũjayissãmi  dukkhassantakaro  tuvam.” 

5114.  Pattharitvặjinacammam  adãsim  satthuno  aham, 
nisĩdi  tattha  bhagavã  sĩhova  girigabbhare. 

5115.  Khippam  pabbatamãruyha  ambassa  phalamaggahim, 
sãlakalyãnikam  puppham  candanam  ca  mahãraham. 

5116.  Khippam  paggayha  tam  sabbam  upetvã  lokanãyakam, 
phalam  buddhassa  datvãna  sãlapupphamapũjayim. 

5117.  Candanam  anulimpitvã  avandim  satthuno  aham, 
pasannacitto  sumano  vipulãya  ca  pĩtiyã. 

5118.  Ajinamhi  nisĩditvã  sumedho  lokanãyako, 

mama  kammam  pakittesi  hamsayanto1  mamam  tadã: 

5119.  “Iminã  phaladãnena  gandhamãlehi  cũbhayam, 
pancavĩse  kappasate  devaloke  ramissati, 
anũnamanasamkappo  vasavattĩ  bhavissati. 

5120.  Chabbĩsatikappasate  manussattam  gamissati, 
bhavissati  cakkavattĩ  cãturanto  mahiddhiko. 

5121.  Vebhãram  nãma  nagaram  vissakammena  mãpitam, 
hessati  sabbasovannam  nãnãratanabhũsitam. 

5122.  Eteneva  upãyena  samsarissati  so  bhave, 
sabbattha  pũjito  hutvã  devatte  atha  mãnuse, 
pacchime2  bhave  sampatte  brahmabandhu  bhavissati. 

5123.  Agãrã  abhinikkhamma  anagãrĩ  bhavissati, 
abhinnãpãragũ  hutvã  nibbãyissatanãsavo.”3 

5124.  Idam  vatvãna  sambuddho  sumedho  lokanãyako, 
mama  nijjhãyamãnassa  pakkãmi  anilanjase. 

1  hãsayanto  -  Ma,  Syã,  PTS.  3  nibbãyissatinãsavo  -  Ma,  Syã. 

2  pacchimabhave  sampatte  -  Sĩ  Mu;  pacchime  bhavasampatte  -  Syã. 
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5111.  “Ta  không  phải  là  Thiên  than,  không  phải  là  Càn-thát-bà,  cũng 
không  phải  là  Chúa  của  chư  Thiên  Sakka.  Và  Ta  cũng  không  có  bản 
thể  của  Phạm  Thiên,  đôĩ  với  các  vị  này  Ta  là  bậc  Tôĩ  Thượng.” 

5112.  Ta  đã  vượt  lên  phạm  vi  của  các  vị  ăy,  ta  đã  cắt  lìa  sự  trói  buộc 
của  các  dục.  Sau  khi  thiêu  đốt  tất  cả  các  phiên  não,  ta  đạt  đêh  phẩm  vị 
Toàn  Giác  tối  thượng.” 

5113.  Sau  khi  lâng  nghe  lời  nói  của  vị  ấy,  tôi  đã  nói  lời  nói  này:  “Bạch 
đấng  Đại  Hiên  Trí,  nếu  Ngài  là  đức  Phật,  đấng  Toàn  Tri,  bậc  Đoạn 
Tận  khổ  đau,  xin  thỉnh  Ngài  ngoi  xuôhg,  tôi  sẽ  cúng  dường  Ngài.” 

5114.  Tôi  đã  trải  ra  tấm  da  dê  và  tôi  đã  dâng  cúng  đến  đấng  Đạo  Sư.  Đức 
Thế  Tôn  đã  ngồi  xuống  ở  tại  nơi  ấy  tợ  như  con  sư  tử  (ngồi  xuống)  ở 
hang  núi. 

5115.  Tôi  đã  cấp  tốc  leo  lên  ngọn  núi  và  đã  hái  trái  xoài,  bông  hoa  sãlã 
xinh  xẳn,  và  gỗ  trầm  hương  vô  cùng  giá  trị. 

5116.  Tôi  đã  mau  mấn  nâng  lên  tất  cả  các  thứ  ấy  và  đã  đi  đến  gần  đấng 
Lãnh  Đạo  Thế  Gian.  Tôi  đã  dâng  cúng  trái  cây  và  đã  cúng  dường  bông 
hoa  sãlã  đến  đức  Phật. 

5117.  Với  tâm  hoan  hỷ,  với  ý  vui  mừng,  tôi  đã  thoa  trầm  hương  và  đã 
đảnh  lẽ  bậc  Đạo  Sư  với  niềm  phi  lạc  dạt  dào. 

5118.  Khi  ấy,  đấng  Lãnh  Đạo  Thế  Gian  Sumedha  đã  ngồi  xuống  ở  tấm 
da  dê.  Trong  khi  làm  cho  tôi  được  hoan  hỷ,  Ngài  đã  tán  dương  việc  làm 
của  tôi  rằng: 

5119.  “Do  cả  hai  việc  dâng  cúng  trái  cây  cùng  với  hương  thơm  tràng 
hoa  này,  (người  này)  sẽ  sướng  vui  ở  thế  giới  chư  Thiên  trong  hai 
trăm  năm  mươi  kiếp,  và  sẽ  trở  thành  người  vận  dụng  quỳên  lực  với 
tâm  tư  không  bị  sút  kém. 

5120.  (Người  này)  sẽ  đi  đêh  bản  thể  nhân  loại  trong  hai  ngàn  sáu 
trăm  kiếp  và  sẽ  trở  thành  đăng  Chuyển  Luân  Vương  có  đại  than  lực 
(chinh  phục)  bơn  phương. 

5121.  Có  thành  phô'  tên  là  Vebhãra  toàn  bằng  vàng  được  tô  điểm  với 
châu  báu  các  loại  sẽ  được  hóa  hiện  ra  bởi  vị  than  Vissakamma. 

5122.  Theo  phương  cách  này  đây,  người  ăy  sẽ  luân  hoi  các  cõi.  Dầu  ở 
bản  thể  Thiên  nhân  hay  nhân  loại,  (người  này)  sẽ  được  tôn  vinh  ở 
khắp  mọi  nơi.  Khi  đạt  đêh  ĩân  hiện  hữu  cuối  cùng,  (người  này)  sẽ  là 
thân  quyên  của  đấng  Phạm  Thiên.1 

5123.  Sau  khi  lìa  khỏi  gia  đình,  (người  này)  sẽ  trở  thành  người  không 
có  gia  đình,  sẽ  thông  suốt  ve  các  thắng  trí,  và  sẽ  Niết  Bàn  không  còn 
lậu  hoặc.” 

5124.  Nói  xong  điều  này,  trong  lúc  tôi  đang  trầm  tư,  bậc  Toàn  Giác  đấng 
Lãnh  Đạo  Thế  Gian  Sumedha  đã  ra  đi  bàng  đường  không  trung. 


1  Nghĩa  là  sẽ  thuộc  dòng  dõi  Bà4a-môn  (ND). 
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5125.  Tena  kammena  sukatena  cetanapaọidhihi  ca, 
jahitvã  mãnusam  deham  tãvatimsamagacchaham. 

5126.  Tusitãto1  cavitvãna  nibbattim  mãtukucchiyam, 
bhoge  me  ũnatã  natthi  yamhi  gabbhe  vasãmaham. 

5127.  Mãtukucchigate  mayham2  annam3  pãnanca  bhcỹanam, 
mãtuyã  mama  chandena  nibbattati  yadicchakam. 

5128.  Jãtiyã  pancavassena  pabbajim  anagãriyam, 
oropitamhi  kesamhi  arahattamapãpunim. 

5129.  Pubbakammam  gavesanto  orena  nãddasam  aham, 
timsakappasahassamhi  mama  kammam  anussarim. 

5130.  Namo  te  purisặjanna  namo  te  purisuttama, 
tava  sãsanamãgamma  pattomhi  acalam  padam. 

5131.  Timsakappasahassamhi  yam  buddhamabhipũjayim, 
duggatim  nãbhijãnãmi  buddhapũjãyidam  phalam. 

5132.  Kilesã  jhãpitã  mayham  bhavã  sabbe  samũhatã, 
nãgo  ’va  bandhanam  chetvã  viharãmi  anãsavo. 

5133.  Svãgatam  vata  me  ãsi  buddhasetthassa  santike, 
tisso  vijjã  anuppattă  katam  buddhassa  sãsanam. 

5134.  Patisambhidã  catasso  vimokkhãpi  ca  atthime, 
chaỊabhinnã  sacchikatã  katam  buddhassa  sãsanam. 

Ittham  sudam  ãyasmã  Candanamãliyo  thero  imã  gãthãyo 

abhãsitthãti. 

Candanamãliyattherassa  apadãnam  pancamam. 

— 00O00-- 

486.  Dhãtupũjakattherãpadãnam 

5135.  Nibbute  lokanãthamhi  siddhatthe  lokanãyake, 
mama  nãtĩ  samãnetvã  dhãtupũjam  akãsaham. 

5136.  Catunavute  ito  kappe  yam  dhãtumabhipũjayim, 
duggatim  nãbhijãnãmi  dhãtupũjãyidam  phalam. 

5137.  Kilesã  jhãpitã  mayham  bhavã  sabbe  samũhatã, 
nãgo  ’va  bandhanam  chetvă  viharãmi  anãsavo. 

5138.  Svãgatam  vata  me  ãsi  buddhasetthassa  santike, 
tisso  vijjã  anuppattă  katam  buddhassa  sãsanam. 


1  tusitato  -  Ma,  Sya.  3  annapananca  -  Ma,  Sya,  PTS. 

2  mayi  -  Ma,  Syã. 
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5125.  Do  nghiệp  ấy  đã  được  thực  hiện  tốt  đẹp  và  do  các  nguyện  lực  của 
tác  ý,  sau  khi  từ  bỏ  thân  nhân  loại  tôi  đã  đi  đến  cõi  trời  Đạo  Lợi. 

5126.  Sau  khi  mệnh  chung  từ  cõi  trời  Đẩu  Suất,  tôi  đã  tái  sanh  vào  bụng 
mẹ.  Khi  tôi  sống  ở  trong  bào  thai,  tôi  không  có  thiếu  hụt  về  sự  thọ 
hưởng. 

5127.  Khi  tôi  đã  ở  trong  bụng  mẹ,  do  ước  muốn  của  tôi,  thức  ăn  nước 
uống  và  vật  thực  cho  người  mẹ  được  sanh  lên  theo  như  ước  muốn. 

5128.  Vào  lúc  bảy  tuổi  tính  từ  khi  sanh,  tôi  đã  xuất  gia  vào  đời  sống 
không  gia  đình.  Khi  tóc  (cạo)  được  rơi  xuống,  tôi  đã  thành  tựu  phẩm  vị 
A-la-hán. 

5129.  Trong  lúc  suy  tầm  về  nghiệp  quá  khứ,  tôi  đã  nhìn  thấy  không  phải 
là  kém  cỏi,  tôi  đã  nhớ  lại  việc  làm  của  tôi  trong  ba  mươi  ngàn  kiếp. 

5130.  “Bạch  đăng  Siêu  Nhân,  con  kính  lễ  Ngài!  Bạch  đấng  Tôĩ  Thượng 
Nhân,  con  kính  lễ  Ngài!  Sau  khi  đi  đêh  với  Giáo  Pháp  của  Ngài,  con  đã 
đạt  được  vị  thê' Băt  Động.” 

5131.  Kể  từ  khi  tôi  đã  cúng  dường  đức  Phật  trước  đây  ba  mươi  ngàn 
kiếp,  tôi  không  còn  biết  đến  khổ  cảnh;  điều  này  là  quả  báu  của  việc 
cúng  dường  đức  Phật. 

5132.  Các  phiền  não  của  tôi  đã  được  thiêu  đốt,  tất  cả  các  hữu  đã  được 
xóa  sạch.  Sau  khi  cắt  đứt  sự  trói  buộc  như  là  con  voi  đực  (đã  được  cởi 
trói),  tôi  sống  không  còn  lậu  hoặc. 

5133.  Quả  vậy,  tôi  đã  thành  công  mỹ  mãn,  đã  thành  tựu  tam  minh,  đã 
thực  hành  lời  dạy  đức  Phật  trong  sự  hiện  tiền  của  đức  Phật  tối  thượng. 

5134.  Bốn  (tuệ)  phân  tích,  tám  giải  thoát,  và  sáu  thắng  trí  đã  được  (tôi) 
đâc  chứng;  tôi  đã  thực  hành  lời  dạy  của  đức  Phật. 

Đại  đức  trưởng  lão  Candanamãliya1  đã  nói  lên  những  lời  kệ  này  như 
thế  ấy. 

Ký  sự  ve  trưởng  lão  Candanamãliya  là  phan  thứ  năm. 

--00O00— 

486.  Ký  Sự  ve  Trưởng  Lão  Dhãtupũjaka: 

5135.  Khi  đấng  Bảo  Hộ  Thế  Gian,  bậc  Lãnh  Đạo  Thế  Gian  Siddhattha 
Niết  Bàn,  tôi  đã  đưa  các  thân  quyến  của  tôi  đến  và  tôi  đã  thực  hiện  việc 
cúng  dường  xá-lợi. 

5136.  (Kể  từ  khi)  tôi  đã  cúng  dường  xá-lợi  kể  trước  đây  chín  mươi  bốn 
kiếp,  tôi  không  còn  biết  đến  khổ  cảnh;  điều  này  là  quả  báu  của  việc 
cúng  dường  xá-lợi. 

5137.  Các  phiền  não  của  tôi  đã  được  thiêu  đốt,  tất  cả  các  hữu  đã  được 
xóa  sạch.  Sau  khi  cắt  đứt  sự  trói  buộc  như  là  con  voi  đực  (đã  được  cởi 
trói),  tôi  sống  không  còn  lậu  hoặc. 

5138.  Quả  vậy,  tôi  đã  thành  công  mỹ  mãn,  đã  thành  tựu  tam  minh,  đã 
thực  hành  lời  dạy  đức  Phật  trong  sự  hiện  tiền  của  đức  Phật  tối  thượng. 


1  Candanamalỉya  nghĩa  là  “vị  liên  quan  đến  trầm  hương  ( candana )  và  tràng  hoa 
(mãlã).” 
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5139.  Patisambhida  catasso  vimokkhapi  ca  atthime, 

chaỊabhinnã  sacchikatã  katam  buddhassa  sãsanam. 

Ittham  sudam  ãyasmã  Dhãtupũjako  thero  imã  gãthãyo  abhãsitthãti. 

Dhãtupũjakattherassa  apadãnam  chattham. 

— 00O00-- 


487.  Pulinuppadakattherapadanam 

5140.  Pabbate  himavantamhi  devaỊo  nãma  tãpaso, 
tattha  me  cankamo  ãsi  amanussehi  mãpito. 

5141.  ơatãbhãrena'  bharito  kamandaludharo  tadã, 
uttamattham  gavesanto  pavanã  abhinikkhamim.1 2 

5142.  Cullãsĩtisahassãni  sissã  mayham  upatthahum, 
sakakammãbhipasutã  vasanti  pavane3  tadã. 

5143.  Assamã  abhinikkamma  akam  pulinacetiyam, 
nãnãpuppham  samãnetvã  tam  cetiyamapũjayim. 

5144.  Tattha  cittam  pasãdetvã  assamam  pavisãmaham, 
sabbe  sissã  samãgantvã  etamatthamapucchu  mam.4 

5145.  “Pulinena  kate  thũpe5  yam  tvam  devam6  namassasi, 
mayampi  nãtumicchãma  puttho  ãcikkha  no  tuvam.” 

5146.  Nidditthã  no7  mantapade  cakkhumanto  mahãyasã, 
te  kho  aham  namassãmi  buddhasetthe  mahãyase. 

5147.  “Kĩdisã  te  mahãvĩrã  sabbannũ  lokanãyakã, 
katham  vannã  katham  sĩlã  kĩdisã  te  mahãyasã?” 

5148.  Battimsalakkhanã  buddhã  cattãrĩsadvijãpi  ca, 
nettã  gopakhumã  tesam  jinjukãphalasannibhă. 

5149.  Gacchamãnã  ca  te  buddhã  yugamattamva8  pekkhare, 
na  tesam  jãnu  nadati  sandhisaddo  na  suyyati. 

5150.  Gacchamãnã  ca  sugatã  uddharantãva  gacchare, 
pathamam  dakkhinam  pãdam  buddhãnam  esa  dhammatã. 

5151.  Asambhĩtã  ca  te  buddhã  migarặjãva  kesarĩ, 
nevukkamsenti  attãnam  no  ca  vambhenti  pãninam. 


1  jatãbhãrassa  -  Syã. 

2  vipinã  nikkhamim  tadă  -  Ma. 

3  vipine  -  Ma. 

4  pucchimsu  mam  -  Ma,  PTS; 

apucchimsu  -  Syã. 


5  kato  thũpo  -  Ma,  Syă,  PTS. 

6  deva  -  Ma,  Syã. 

7  nidditthã  nu  -  Ma; 
ditthã  no  vo  -  Syă. 

8  yugamattaíĩca  -  Ma,  Syã,  PTS. 
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5139.  Bốn  (tuệ)  phân  tích,  tám  giải  thoát,  và  sáu  thẳng  trí  đã  được  (tôi) 
đắc  chứng;  tôi  đã  thực  hành  lời  dạy  của  đức  Phật. 

Đại  đức  trưởng  lão  Dhãtupựiaka1  đã  nói  lên  những  lời  kệ  này  như 
thế  ấy. 

Ký  sự  ve  trưởng  lão  Dhãtupũjaka  là  phan  thứ  sáu. 

--00O00-- 

487.  Ký  Sự  ve  Trưởng  Lão  Pulinuppãdaka: 

5140.  Ở  ngọn  núi  Hi-mã-lạp,  (tôi  là)  vị  đạo  sĩ  khổ  hạnh  tên  DevaỊa.  Con 
đường  kinh  hành  của  tôi  ở  tại  nơi  ấy  đã  được  tạo  nên  bởi  các  vị  phi 
nhân. 

5141.  Lúc  bấy  giờ,  (tôi)  là  vị  quấn  búi  tóc  rối  mang  túi  đựng  nước,  trong 
khi  tầm  cầu  mục  đích  tối  thượng,  tôi  đã  rời  khỏi  khu  rừng  bao  la. 

5142.  Khi  ấy,  tám  mươi  bốn  ngàn  người  đệ  tử  đã  phục  vụ  tôi.  Được  sanh 
ra  theo  nghiệp  của  mình,  các  vị  sống  ở  trong  khu  rừng  bao  la. 

5143.  Sau  khi  rời  khỏi  khu  ẩn  cư,  tôi  đã  tạo  nên  ngôi  bảo  tháp  bằng  cát. 
Tôi  đã  gom  góp  các  bông  hoa  các  loại  và  đã  cúng  dường  ngôi  bảo  tháp 
ấy. 

5144.  Ở  tại  nơi  ấy,  sau  khi  làm  cho  tâm  được  tịnh  tính,  tôi  đi  vào  khu  ẩn 
cư.  Tất  cả  các  người  đệ  tử  đã  tụ  hội  lại  và  đã  hỏi  tôi  về  sự  việc  này: 

5145.  “Chúng  tôi  cũng  muốn  biết  ngài  sẽ  lễ  bái  vị  Thiên  than  nào  ở 
ngôi  bảo  tháp  đã  được  xây  dựng  bằng  cát.  Được  hỏi,  xin  ngài  hãy 
giải  thích  cho  chúng  tôi.” 

5146.  “Các  đăng  Hữu  Nhãn  có  danh  vọng  lớn  lao  đã  được  xác  định  rõ 
ở  trong  câu  chú  thuật  của  chúng  ta.  Đương  nhiên,  ta  lễ  bái  các  vị  Phật 
tôĩ  thượng  có  danh  vọng  lớn  lao  ấy.” 

5147.  “Các  bậc  Đại  Hùng,  các  đấng  Toàn  Tri,  các  vị  Lãnh  Đạo  Thế 
Gian  ăy  là  như  thê' nào?  Màu  da  thế  nào?  Giới  hạnh  thê' nào?  Các  vị  có 
danh  vọng  lớn  lao  ấy  là  như  thê' nào?” 

5148.  “Chư  Phật  có  ba  mươi  hai  tướng  mạo,  và  còn  có  bòn  mươi  cái 
răng.  Với  lông  mi  dài  như  của  bò  cái  tơ,  các  con  mắt  của  các  vị  ấy 
trông  giôhg  như  trái  cam  thảo  rừng. 

5149.  Va  trong  khi  bước  đi,  chư  Phật  ăy  chỉ  nhìn  với  khoảng  cách  của 
cán  cày.  Đau  gôĩ  của  các  vị  ấy  không  phát  tiêng,  âm  thanh  của  các 
khớp  không  nghe  được. 

5150.  Và  trong  khi  bước  đi,  các  đăng  Thiện  Thệ  bước  đi  đêu  nhấc  lên 
bàn  chân  phải  trước  tiên;  điêu  này  là  trạng  thái  tự  nhiên  của  chư 
Phật. 

5151.  Và  chư  Phật  ấy  không  bị  hãi  sợ  tương  tợ  như  con  sư  tử  vua  của 
loài  thú.  Các  vị  chẳng  bao  giờ  ca  tụng  bản  thân  và  không  khinh  miệt 
các  hạng  chúng  sanh. 


1  Dhatupujaka  nghĩa  là  “vị  cúng  dường  ( pujaka )  xá- lụi  ( dhatu ).” 
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5152.  Manavamanato  mutta  sama  sabbesu  panisu, 
anattukkamsakã  buddhã  buddhãnam  esa  dhammatã. 

5153.  Uppajjantã  ca  sambuddhã  ãlokam  dassayanti  te, 
chappakãram  pakampenti  kevalam  vasudham  imam. 

5154.  Passanti  nirayam  cete  nibbãti  nirayo  tadã, 
pavassati  mahãmegho  buddhãnam  esa  dhammatã. 

5155.  Edisãte  mahãnãgã  atulyã1  ca  mahãyasã, 
vaọnato  anatikkantã  appameyyã  tathãgatã. 

5156.  Anumodimsu  me  vãkyã  sabbe  sissã  sagãravã, 
tathã  va  patipajjimsu  yathãsatti2  yathãbalam. 

5157.  Patipũjenti  pulinam  sakakammãbhilãsino, 
saddahantã  mamam3  vãkyam  buddhattagatamãnasã. 

5158.  Tadã  cavitvã  tusitã  devaputto  mahãyaso, 

uppajji  mãtukucchismim4  dasasahassĩ  pakampatha.5 

5159.  Assamassãvidũramhi  cankamamhi  thito  aham, 
sabbe  sissã  samãgantvã  ãgacchum  mama  santikam.6 

5160.  Usabho  ’va  mahĩ  nadati  migarặịã  ’va  kũjati, 
sumsumãro  ’va7  salati  kim  vipãko  bhavissati. 

5161.  “Yam  pakittemi  sambuddham  sikatãthũpasantike, 
so  dãni  bhagavã  satthă  mãtukucchimupãgami.” 

5162.  Tesam  dhammakatham  katvã  kittayitvã  mahãmunim, 
uyyojetvã  sake  sisse  pallankam  ãbhujim  aham. 

5163.  Balanca  vata  me  khĩnam  vyãdhito8  paramenaham,9 
buddhasettham  saritvãna  tattha  kãlakato10  aham. 

5164.  Sabbe  sissã  samãgantvã  akamsu  citakam  tadã, 
kalebaram  ca  me  gayha  citakam  abhiropayum. 

5165.  Citakam  parivãretvã  sĩse  katvãna  anjalim, 
sokasallaparetã  te  vikandimsu11  samãgatã. 


1  atulã  -  Ma,  Syã. 

2  yathãsantim  -  Sĩ  Mu. 

3  mama  -  Ma,  Syã. 

4  mãtukucchimhi  -  Ma. 

5  kampatha  -  Ma,  Syã. 

6  mama  santike  -  Ma,  Syã. 


7  susumãrova  -  Ma. 

8  byãdhinã  -  Ma;  byãdhiko  -  Syã. 

9  paramena  tam  -  Ma. 

10  kãlankato  -  Ma,  Syã. 

11  vikkandimsu  -  Ma,  PTS. 
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5152.  Được  thoát  khỏi  sự  kiêu  ngạo  và  chê  bai,  là  bình  đẳng  đôĩ  với 
tăt  cả  sanh  linh,  chư  Phật  là  những  vị  không  ca  tụng  chính  mình;  đĩêu 
này  là  trạng  thái  tự  nhiên  của  chư  Phật. 

5153.  Và  trong  khi  được  sanh  ra,  chư  Phật  Toàn  Giác  ăy  thị  hiện  ánh 
sáng  và  làm  toàn  thể  trải  đất  này  rung  chuyển  theo  sáu  cách. 

5154.  Và  chư  vị  này  nhìn  thấy  địa  ngục,  khi  ấy  địa  ngục  được  tiêu  diệt, 
có  đám  mây  lớn  đổ  mưa;  đĩêu  này  là  trạng  thái  tự  nhiên  của  chư 
Phật. 

5155.  Các  bậc  Long  Tượng  ấy  là  như  thế,  và  có  danh  vọng  lớn  lao 
không  thể  sánh  bằng,  không  bị  vượt  trội  về  thể  hình,  các  đăng  Như 
Lai  la  vô  lượng.” 

5156.  Tất  cả  các  người  đệ  tử  đã  tùy  hỷ  những  lời  nói  của  tôi  với  sự  kính 
trọng.  Và  họ  đã  thực  hành  theo  đúng  như  thế,  tùy  theo  sức  mạnh,  tùy 
theo  năng  lực. 

5157.  Trong  khi  tin  tưởng  lời  nói  của  tôi,  những  đệ  tử  có  sự  mong  mỏi 
về  nghiệp  của  mình  tôn  vinh  (ngôi  bảo  tháp)  cát  với  tâm  ý  hướng  về 
bản  thể  đức  Phật. 

5158.  Vào  lúc  bấy  giờ,  vị  Thiên  tử  có  danh  vọng  lớn  lao  sau  khi  mệnh 
chung  ở  cõi  trời  Đẩu  Suất  đã  sanh  vào  bụng  mẹ,  mười  ngàn  thế  giới  đã 
rung  động. 


5159.  Tôi  đã  đứng  ở  đường  kinh  hành  không  xa  khu  ẩn  cư.  Tất  cả  các  đệ 
tử  đã  tụ  tập  lại  và  đã  đi  đến  ở  bên  tôi  (hỏi  rằng): 

5160.  “Trái  đất  gam  thét  như  loài  bò  mộng,  rôhg  lên  như  loài  sư  tử, 
khuấy  động  như  loài  cá  său,  sẽ  có  hậu  quả  gì  đây?” 

5161.  “Đăng  Toàn  Giác  mà  ta  tán  dương  lúc  ở  gan  ngôi  bảo  tháp  bằng 
cát,  giờ  đây  đức  ThếTôn  bậc  Đạo  Sư  ấy  đã  nhập  vào  bụng  mẹ.” 

5162.  Sau  khi  thực  hiện  việc  giảng  pháp  cho  họ  và  tán  dương  bậc  Đại 
Hiền  Trí,  tôi  đã  giải  tán  các  đệ  tử  của  mình  rồi  đã  xếp  vào  thế  kiết  già. 

5163.  Và  sức  lực  của  tôi  quả  nhiên  đã  cạn  kiệt,  tôi  đã  bị  bệnh  một  cách 
trầm  trọng.  Tôi  đã  tưởng  nhớ  đến  đức  Phật  tối  thượng  và  đã  mệnh 
chung  ở  tại  nơi  ấy. 

5164.  Khi  ấy,  tất  cả  các  người  đệ  tử  đã  tụ  hội  lại  và  đã  thực  hiện  giàn 
hỏa  thiêu.  Và  sau  khi  cầm  lấy  thi  thể  của  tôi  họ  đã  đặt  lên  giàn  hỏa 
thiêu. 


5165.  Các  vị  ấy  đã  tụ  hội  lại,  vây  quanh  giàn  hỏa  thiêu,  và  đã  châp  tay 
lên  ở  đầu.  Bị  ưu  phiền  bởi  mũi  tên  sầu  muộn,  các  vị  ấy  đã  khóc  rống 
lên. 
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5166.  Tesam  lalappamananam  agamasim  citantikam,1 
“Aham  ãcariyo  tumham  mã  socittha  sumedhasã. 

5167.  Sadatthe  vãyameyyãtha  rattindivamatanditã, 
mã  vo  pamattã  ahuvattha  khano  vo  patipãdito.” 

5168.  Sake  sissenusãsitvã  devalokam  punãgamim, 
atthãrasa  ca  kappãni  devaloke  ramim  aham. 

5169.  Satãnam  pancakkhattunca  cakkavattĩ  ahosaham, 
anekasatakkhattunca  devarajj  amakãrayim. 

5170.  Avasesesu  kappesu  vokinnam3  samsarim  aharn, 
duggatim  nãbhijãnãmi  pulinapũjãyidam  phalam.4 

5171.  Yathă  komudike  mãse  bahũ  pupphanti  pãdapã, 
tathevãhampi  samaye  pupphitomhi  mahesinã. 

5172.  Viriyameva  dhuradhorayham  yogakkhemãdhivãhanam, 
nãgo  Va  bandhanam  chetvã  viharãmi  anãsavo. 

5173.  Satasahasse  ito  kappe  yam  buddhamabhikittayim, 
duggatim  nãbhijãnãmi  kittanãya  idam  phalam. 

5174.  Kilesã  jhãpitã  mayham  bhavã  sabbe  samũhatã, 
nãgo  ’va  bandhanam  chetvã  viharãmi  anãsavo. 

5175.  Svãgatam  vata  me  ãsi  buddhasetthassa  santike, 
tisso  vijjã  anuppattã  katam  buddhassa  sãsanam. 

5176.  Patisambhidã  catasso  vimokkhãpi  ca  atthime, 
chaỊabhinnã  sacchikatã  katam  buddhassa  sãsanam. 

Ittham  sudam  ãyasmã  Pulinuppãdako  thero  imã  gãthãyo 

abhăsitthăti. 

Pulinuppãdakattherassa  apadãnam  sattamam. 

— 00O00— 

488.  Taraniyattherãpadãnam 

5177.  Atthadassĩ  tu  bhagavã  sayambhũ  lokanãyako, 
vinakãnadiyã  tĩram  upagacchi  tathãgato. 

5178.  Udakã  abhinikkhamma  kacchapo  vãrigocaro, 
buddham  tãretukãmoham  upesim  lokanãyakam. 


1  agamam  citakam  tadã  -  Ma;  2  ahuttha  -  Ma,  Syã,  PTS. 

agamam  citakantikam  -  Syã;  3  vokinno  -  Ma,  PTS. 

agamãsim  citan  tadã  -  PTS.  4  uppãdassa  idam  phalam  -  Ma,  Syã,  PTS. 
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5166.  Trong  khi  các  vị  ấy  đang  than  vãn,  tôi  đã  đi  đến  gần  giàn  hỏa 
thiêu  (nói  rằng):  “Này  các  bậc  trí  tuệ ,  ta  là  thay  của  các  ngươi,  các 
ngươi  chớ  có  sau  muộn. 

5167.  Các  ngươi  hãy  nên  nỗ  lực  cho  lợi  ích  của  mình  đêm  ngày  không 
biếng  nhác.  Các  ngươi  chớ  trở  nên  xao  lãng,  thời  khắc  của  các  ngươi 
đã  được  xếp  đặt.” 

5168.  Sau  khi  chỉ  dạy  các  đệ  tử  của  mình,  tôi  đã  trở  lại  thế  giới  chư 
Thiên.  Và  tôi  đã  sướng  vui  ở  thế  giới  chư  Thiên  mười  tám  kiếp. 

5169.  Và  tôi  đã  trở  thành  đấng  Chuyển  Luân  Vương  năm  trăm  lần,  và 
đã  cai  quản  Thiên  quốc  hàng  trăm  lần. 

5170.  Trong  những  kiếp  còn  lại,  tôi  đã  luân  hồi  xen  lẫn  (ở  cõi  trời  và  cõi 
người),  tôi  không  còn  biết  đến  khổ  cảnh;  điều  này  là  quả  báu  của  việc 
cúng  dường  cát. 

5171.  Giống  như  vào  tháng  Komudĩ,  có  nhiều  giống  cây  trổ  hoa.  Tương 
tợ  y  như  thế,  nhờ  bậc  Đại  Ẩn  Sĩ  tôi  cũng  được  trổ  hoa  vào  thời  điểm. 

5172.  Chính  sự  tinh  tấn  là  có  khả  năng  tiến  hành  các  phận  sự,  là  điều 
kiện  đưa  đến  sự  an  ổn  khỏi  các  điều  ràng  buộc.  Sau  khi  cât  đứt  sự  trói 
buộc  như  là  con  voi  đực  (đã  được  cởi  trói),  tôi  sống  không  còn  lậu  hoặc. 

5173.  (Kể  từ  khi)  tôi  đã  tán  dương  đức  Phật  trước  đây  một  trăm  ngàn 
kiếp,  tôi  không  còn  biết  đến  khổ  cảnh;  điều  này  là  quả  báu  của  việc  tán 
dương. 

5174.  Các  phiền  não  của  tôi  đã  được  thiêu  đốt,  tất  cả  các  hữu  đã  được 
xóa  sạch.  Sau  khi  cât  đứt  sự  trói  buộc  như  là  con  voi  đực  (đã  được  cởi 
trói),  tôi  sống  không  còn  lậu  hoặc. 

5175.  Quả  vậy,  tôi  đã  thành  công  mỹ  mãn,  đã  thành  tựu  tam  minh,  đã 
thực  hành  lời  dạy  đức  Phật  trong  sự  hiện  tiền  của  đức  Phật  tối  thượng. 

5176.  Bốn  (tuệ)  phân  tích,  tám  giải  thoát,  và  sáu  thắng  trí  đã  được  (tôi) 
đâc  chứng;  tôi  đã  thực  hành  lời  dạy  của  đức  Phật. 

Đại  đức  trưởng  lão  Pulinuppãdaka1  đã  nói  lên  những  lời  kệ  này  như 
thế  ấy. 

Ký  sự  ve  trưởng  lão  Pulinuppãdaka  là  phan  thứ  bảy. 

— 00O00— 

488.  Ký  Sự  ve  Trưởng  Lão  Taraniya: 

5177.  Đức  Thế  Tôn  Atthadassĩ,  bậcTự  Chủ,  đấng  Lãnh  Đạo  Thế  Gian, 
đức  Như  Lai  đã  đi  đến  gần  bờ  của  con  sông  Vinakã. 

5178.  Là  loài  rùa  di  chuyển  ở  trong  nước,  có  ý  định  đưa  đức  Phật  vượt 
qua,  tôi  đã  đi  ra  khỏi  nước  và  đã  đi  đến  gần  đấng  Lãnh  Đạo  Thế  Gian. 


1  Pulỉnuppadaka  nghĩa  là  “vị  tạo  nên  ( uppadaka )  ngôi  bảo  tháp  bâng  cát  (pulìnu).” 
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5179.  Abhiruhatu  mam  buddho  atthadassi  mahamuni, 
aham  tam  tãrayissãmi  dukkhassantakaro  tuvam. 

5180.  Mama  sankappamannãya  atthadassĩ  mahãyaso, 
ãruhitvãna1  me  pitthim  atthãsi  lokanãyako. 

5181.  Yato  sarãmi  attãnam  yato  pattosmi  vinnutam, 
sukham  me  tãdisam  natthi  phutthe  pãdatale  yathă. 

5182.  Uttaritvãna  sambuddho  atthadassĩ  mahãyaso, 
nadĩtĩramhi  thatvãna  imã  gãthã  abhãsatha: 

5183.  “Yãvatã  vattate  cittam  gangãsotam  tarãmaham, 
ayanca  kacchapo  rặjã  tãresi  mama  pannavã. 

5184.  Iminã  buddhataranena  mettacittavatãya  ca, 
atthãrase  kappasate  devaloke  ramissati. 

5185.  Devalokã  idhãgantvã  sukkamũlena  codito, 
ekãsane  nisĩditvă  kankhãsotam  tarissati.” 


5186.  Yathapi  bhaddake  khette  bỹamappampi  ropitam, 
sammãdhãre  pavacchante2  phalam  toseti  kassakam. 

5187.  Tathevidam  buddhakhettarn  sammãsambuddhadesitam, 
sammãdhãre  pavacchante  phalam  mam  tosayissati. 

5188.  Padhãnapahitattomhi  upasanto  nirũpadhi, 
sabbãsave  parinnãya  viharãmi  anãsavo. 

5189.  Atthãrase  kappasate  yam  kammamakarim  tadã, 
duggatim  nãbhijãnãmi  taranãya  idam  phalam. 

5190.  Kilesã  jhãpitã  mayham  bhavã  sabbe  samũhată, 
nãgo  ’va  bandhanam  chetvã  viharãmi  anãsavo. 

5191.  Svãgatam  vata  me  ãsi  buddhasetthassa  santike, 
tisso  vijjã  anuppattã  katam  buddhassa  sãsanam. 


1  abhiruhitva  -  Ma;  arohitvana  -  Sya,  PTS.  2  pavassante  -  Si  Mu,  Sya,  PTS. 
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5179.  “Xin  đức  Phật  Atthadassĩ  bậc  Đại  Hiên  Trí  hãy  bước  lên  ngưòi 
con,  con  sẽ  đưa  Ngài  vượt  qua.  Ngài  là  bậc  Đoạn  Tận  khổ  đau.” 

5180.  Sau  khi  biết  được  ý  định  của  tôi,  đấng  Lãnh  Đạo  Thế  Gian 
Atthadassĩ  có  danh  vọng  lớn  lao  đã  bước  lên  và  đứng  ở  trên  lưng  của 
tôi. 

5181.  Từ  khi  tôi  nhớ  lại  bản  thân,  từ  khi  tôi  đạt  được  hiểu  biết,  tôi  chưa 
từng  có  sự  sung  sướng  dường  thế  ấy  giống  như  khi  được  lòng  bàn  chân 
(Ngài)  chạm  đến. 


5182.  Sau  khi  vượt  qua,  đấng  Toàn  Giác  Atthadassi  có  danh  vọng  lớn 
lao  đã  đứng  ở  bờ  sông  và  đã  nói  lên  những  lời  kệ  này: 

5183.  “Ngay  khi  tâm  vừa  nghĩ  rằng:  ‘Ta  (sẽ)  vượt  qua  dòng  nước 
chảy  của  con  sông,’  và  con  rùa  chúa  có  trí  tuệ  này  đã  đưa  Ta  vượt 
qua. 

5184.  Do  sự  vượt  qua  này  của  đức  Phật  và  do  sự  hành  trì  tâm  từ  ái, 
(đoi  tượng  này)  sẽ  sướng  vui  ở  thê'  giới  chư  Thiên  trong  một  ngàn 
tám  trăm  kiếp. 

5185.  Sau  khỉ  từ  thê' giới  chư  Thiên  đi  đêh  nơi  đây,  được  thúc  đẩy  bởi 
nhân  tô' trong  sạch,  (đoi  tượng  này)  ngoi  ở  ngay  chỗ  ngoi  ấy,  sẽ  vượt 
qua  dòng  chảy  nghi  hoặc.” 

5186.  Cũng  giống  như  chỉ  một  ít  hạt  giống  được  gieo  xuống  cánh  đồng 
tốt  đẹp,  khi  có  mưa  rào  thích  hợp  đổ  xuống,  kết  quả  làm  hài  lòng  người 
nông  phu. 


5187.  Tương  tợ  y  như  thế,  thửa  ruộng  đức  Phật  này  đã  được  thuyết 
giảng  bởi  đấng  Chánh  Đẳng  Giác,  khi  có  mưa  rào  thích  hợp  đổ  xuống 
kết  quả  sẽ  làm  tôi  hài  lòng. 

5188.  Có  tính  khẳng  quyết  về  sự  nỗ  lực,  tôi  được  an  tịnh,  không  còn 
mầm  mống  tái  sanh.  Sau  khi  biết  toàn  diện  về  tất  cả  các  lậu  hoặc,  tôi 
sống  không  còn  lậu  hoặc. 


5189.  Kể  từ  khi  tôi  đã  thực  hiện  việc  làm  ấy  trước  đây  một  ngàn  tám 
trăm  kiếp,  tôi  không  còn  biết  đến  khổ  cảnh;  điều  này  là  quả  báu  của 
việc  vượt  qua. 


5190.  Các  phiền  não  của  tôi  đã  được  thiêu  đốt,  tất  cả  các  hữu  đã  được 
xóa  sạch.  Sau  khi  cât  đứt  sự  trói  buộc  như  là  con  voi  đực  (đã  được  cởi 
trói),  tôi  sống  không  còn  lậu  hoặc. 

5191.  Quả  vậy,  tôi  đã  thành  công  mỹ  mãn,  đã  thành  tựu  tam  minh,  đã 
thực  hành  lời  dạy  đức  Phật  trong  sự  hiện  tiền  của  đức  Phật  tối  thượng. 
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5192.  Patisambhida  catasso  vimokkhapi  ca  atthime, 
chaỊabhinnã  sacchikatã  katam  buddhassa  sãsanam. 

Ittham  sudam  ãyasmã  Taraniyo  thero  imã  gãthãyo  abhãsitthãti. 

Taraniyattherassa  apadãnam  atthamam. 

— 00O00-- 

489.  Dhammarucittherãpadãnam1 

5193.  Yadã  dĩpankaro  buddho  sumedham  vyãkarĩ  jino, 
“Aparimeyye  ito  kappe  ayam  buddho  bhavissati. 

5194.  Imassa  jătiyã  mãtã  mãyã  nãma  bhavissati, 
pitã  suddhodano  nãma  ayam  hessati  gotamo. 

5195.  Padhãnam  padahitvãna  katvã  dukkarakãrikam, 
assatthamũle  sambuddho  bựjjhissati  mahãyaso. 

5196.  Upatisso  kolito  ca  aggã  hessanti  sãvakã, 
ãnando  nãmupatthãko2  upatthissatimam  jinam. 

5197.  Khemã  uppalavannã  ca  aggã  hessanti  sãvikã, 
citto  ãỊavako  ceva  aggã  hessantupãsakã. 

5198.  Khựjjuttarã  nandamãtã  aggã  hessantupãsikã, 
bodhĩ  imassa  vĩrassa  assatthoti  pavuccati.” 

5199.  Idam  sutvãna  vacanam  asamassa  mahesino, 
ãmodită  naramarũ  namassanti  katanjalĩ. 

5200.  Tadãham  mãnavo  ãsim  megho  nãma  susikkhito, 
sutvã  vyãkaranam  settham  sumedhassa  mahãmune. 

5201.  Samvissattho  bhavitvãna  sumedhe  karunãsaye,3 
pabbajantanca  tam  vĩram  sahãva  anupabbajim. 

5202.  Samvuto  pãtimokkhasmim  indriyesu  ca  pancasu, 
suddhậjĩvo  sato  vĩro  jinasãsanakãrako. 

5203.  Evam  viharamãnoham  pãpamittena  kenaci, 
niyojito  anãcãre  sumaggã  paridhãsito. 

5204.  Vitakkavasiko  hutvã  sãsanãto4  apakkamim, 
pacchã  tena  kumittena  payutto  mãtughãtanam. 


1  Dhammaruciyattherãpadãnam  -  Ma. 

2  ãnando  nãma  nãmena  -  Sĩ  Mu,  Ma,  PTS. 

3  karunãlaye  -  Syã.  4  sãsanato  -  Ma,  Syã,  PTS. 
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5192.  Bốn  (tuệ)  phân  tích,  tám  giải  thoát,  và  sáu  thẳng  trí  đã  được  (tôi) 
đấc  chứng;  tôi  đã  thực  hành  lời  dạy  của  đức  Phật. 

Đại  đức  trưởng  lão  Taraọiya'  đã  nói  lên  những  lời  kệ  này  như  thế  ấy. 

Ký  sự  ve  trưởng  lão  Taraniya  là  phan  thứ  tám. 

— 00O00— 

489.  Ký  Sự  ve  Trưởng  Lão  Dhammaruci: 

5193.  Vào  lúc  đức  Phật,  đấng  Chiến  Thẳng  Dĩpankara  đã  chú  nguyện 
cho  (vị  ẩn  sĩ)  Sumedha  rằng:  “Vô  lượng  kiếp  vê  sau,  vị  này  sẽ  trở 
thanh  đức  Phật. 

5194.  Người  mẹ  sanh  ra  vị  này  sẽ  có  tên  là  Mãyã.  Người  cha  tên  là 
Suddhodana.  Vị  này  sẽ  là  Gotama. 

5195.  Sau  khi  đã  ra  sức  nỗ  lực  và  thực  hiện  hành  động  khó  thực  hành 
được,  vị  này  sẽ  được  giác  ngộ  ở  gốc  cội  cây  Assattha,  trở  thành  bậc 
Toàn  Giác  có  danh  vọng  lớn  lao. 

5196.  Upatissa  và  Kolita  sẽ  là  (hai  vị)  Thinh  Văn  hàng  đâu.  Vị  thị  giả 
tên  làAnanda  sẽ  phục  vụ  đăng  Chỉêh  Thắng  này. 

5197.  Khemã  và  Uppalavannã  sẽ  là  (hai  vị)  nữ  Thinh  Văn  hàng  đâu. 
Cỉtta  và  luôn  cảAỊavaka  sẽ  là  hai  nam  cư  sĩ  hàng  đâu. 

5198.  Khujjuttaĩ'ã  và  Nandamãtã  sẽ  là  hai  nữ  cư  sĩ  hàng  đâu.  Cội  Bo 
Đề  của  đăng  Chỉêh  Thắng  này  được  gọi  tên  là  Assattha’.”1 2 

5199.  Sau  khi  nghe  được  lời  nói  này  của  bậc  Đại  Ẩn  Sĩ  không  ai  sánh 
bảng,  chư  Thiên  và  nhân  loại,  được  hoan  hỷ,  châp  tay  lên  lễ  bái. 

5200.  Khi  ấy,  tôi  đã  là  người  trai  trẻ  khéo  được  học  tập  tên  Megha.  Tôi 
đã  nghe  được  lời  chú  nguyện  thù  thẳng  của  bậc  Đại  Hiền  Trí  đến  vị 
Sumedha. 

5201.  Có  được  niềm  tin  với  vị  Sumedha  đầy  lòng  bi  mẫn,  trong  khi  vị 
anh  hùng  ấy  đang  hành  hạnh  xuất  gia,  tôi  đã  cùng  xuất  gia  (với  vị  ấy). 

5202.  Tôi  đã  thu  thúc  trong  giới  bổn  Pãtimokkha  và  ở  năm  giác  quan, 
có  sự  nuôi  mạng  trong  sạch,  có  niệm,  là  vị  anh  hùng,  là  người  thực  hành 
lời  dạy  của  đấng  Chiến  Thắng. 

5203.  Trong  khi  đang  an  trú  như  thế,  do  một  người  bạn  xấu  xa  nào  đó 
tôi  bị  xúi  giục  vào  hành  vi  sai  trái  và  đã  đánh  mất  đạo  lộ  tốt  đẹp. 

5204.  Là  người  bị  tác  động  bởi  sự  suy  tầm,  tôi  đã  xa  lìa  lời  giáo  huấn. 
Sau  đó  vì  người  bạn  tồi  ấy,  tôi  đã  phạm  vào  việc  giết  chết  người  mẹ. 


1  Taraniya  nghĩa  là  “vị  liên  quan  đến  việc  vượt  qua  ( tarana  ).” 

2  Xem  lời  chú  nguyện  đầy  đủ  ở  tập  Kinh  Buddhavamsa  -  Phật  Sử,  trang  30-33  (Tam 
Tạng  PãỊi  -  Việt  tập  42). 
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5205.  Akarim  anantariyam  ghatayim  dutthamanaso, 
tato  cuto  mahãvĩcim  upapanno  sudãrunam. 

5206.  Vinipãtagato  santo  sancarim  dukkhito  ciram, 

na  puno  addasam  vĩram  sumedham  narapungavam. 

5207.  Asmim  kappe  samuddamhi  maccho  ãsim  timiủgalo, 
disvãham  sãgare  nãvam  gocaratthamupãgamim. 

5208.  Disvã  mam  vãnijã  bhĩtă  buddhasetthamanussarum, 
gotamoti  mahãghosam  sutvã  tehi  udĩritam. 

5209.  Pubbasaníìam  saritvãna  tato  kãlakato1  aham, 
sãvatthiyam  kule  iddhe  jãto  brãhmanajãtiyam. 

5210.  Ãsim  dhammaruci  nãma  sabbapãpajigucchako, 
disvãham  lokapajjotam  jãtiyã  sattavassiko. 

5211.  Mahặjetavanam  gantvã  pabbajim  anagãriyam, 
upemi  buddham  tikkhattum  rattiyã  divasassa  ca. 

5212.  Tadã  disvã  munĩ  ãha  ciram  dhammarucĩti  mam, 
tatoham  avacam  buddham  pubbakammapabhãvitam: 

5213.  “Suciram  satapunnalakkhanam  patipubbena  visuddhapaccayam, 
ahamajja  supekkhanam  vata  tava  passãmi  nirũpamaviggaham.2 

5214.  Suciram  vihatattamo  tayã  sucirakkhena  nadĩ  visositã 
suciram  amalam  visodhitam  nayanam  nãnamayam  mahãmune. 

5215.  Cirakãlam  samangito3  tayã  na  vinattho4  punarantaram  ciram, 
punarajjasamãgato  tayã  na  hi  nassanti  katãni  gotama.” 

5216.  Kilesã  jhãpitã  mayham  bhavã  sabbe  samũhatã, 
nãgo  ’va  bandhanam  chetvã  viharãmi  anãsavo. 

5217.  Svãgatam  vata  me  ãsi  buddhasetthassa  santike, 
tisso  vijjã  anuppattă  katam  buddhassa  sãsanam. 

5218.  Patisambhidã  catasso  vimokkhãpi  ca  atthime, 
chaỊabhinnã  sacchikatã  katam  buddhassa  sãsanam. 

Ittham  sudam  ãyasmã  Dhammaruci  thero  imã  gãthãyo  abhãsitthãti. 

Dhammarucittherassa  apadãnam  navamam. 

— 00O00— 


1  kãlankato  -  Ma,  Syã. 

2  nirupamam  viggaham  -  Ma,  Syã;  nirũpamaggaham  -  Sĩ  Mu. 

3  cirakãlasamaủgito  -  Ma,  Syă;  cirakãlam  samãgato  -  PTS. 

4  avinattho  -  Ma,  Syã. 
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5205.  Tôi  đã  thực  hiện  nghiệp  vô  gián,  với  tâm  ý  xấu  xa  tôi  đã  giết  chết 
(người  mẹ).  Từ  nơi  ấy  chết  đi,  tôi  đã  đi  đến  đại  địa  ngục  Avĩci  vô  cùng 
khiếp  đảm. 

5206.  Trong  khi  đang  ở  chốn  đọa  đày,  bị  khổ  sở,  tôi  đã  chịu  đựng  dài 
lâu.  Tôi  đã  không  nhìn  thấy  vị  anh  hùng  Sumedha  bậc  cao  quý  của  loài 
người  nữa. 

5207.  Trong  kiếp  này,  tôi  đã  là  loài  cá  khổng  lồ  ở  biển  cả.  Sau  khi  nhìn 
thấy  con  thuyền  ở  biển  khơi,  tôi  đã  đến  gần  mục  tiêu  của  việc  kiếm  mồi. 

5208.  Sau  khi  nhìn  thấy  tôi,  các  người  thương  buôn  kinh  sợ  đã  tưởng 
nhớ  đến  đức  Phật  tối  thượng.  Tôi  đã  nghe  tiếng  kêu  lớn  “Gotama”  đã 
được  thốt  lên  bởi  những  người  ấy. 

5209.  Sau  khi  nhớ  lại  sự  hiểu  biết  trước  đây,  từ  nơi  ấy  tôi  đã  mệnh 
chung.  Tôi  đã  được  sanh  ra  trong  gia  đình  sung  túc  dòng  dõi  Bà-la-môn 
ở  thành  Sãvatthĩ. 

5210.  Có  tên  là  Dhammaruci,  tôi  đã  là  người  ghê  tởm  tất  cả  các  điều  ác. 
Vào  lúc  bảy  tuổi  tính  từ  khi  sanh,  tôi  đã  nhìn  thấy  bậc  Quang  Đăng  của 
thế  gian. 

5211.  Tôi  đã  đi  đến  tu  viện  Jetavana  to  lớn  và  đã  xuất  gia  vào  đời  sống 
không  gia  đình.  Tôi  đã  đi  đến  (nương  nhờ)  đức  Phật  ba  lần  vào  ban 
đêm  và  ban  ngày. 

5212.  Khi  ấy,  bậc  Hiền  Trí  đã  nhìn  thấy  và  đã  nói  với  tôi  ràng:  “Này 
Dhammaruci,  lâu  thật.”  Do  đó,  tôi  đã  nói  với  đức  Phật  về  sự  việc  quá 
khứ  đã  xảy  ra: 

5213.  “Thật  là  lâu  lắm,  hôm  nay  con  quả  nhiên  được  nhìn  thấy  hình 
dáng  xinh  đẹp  của  Ngài,  thân  thể  không  gì  sánh  bằng,  có  một  trăm 
phước  tướng,  là  vật  làm  duyên  đưa  đêh  Niết  Bàn  trước  đây. 

5214.  Bạch  đăng  Đại  Hĩên  Trí,  bóng  tối  đã  được  Ngài  tiêu  diệt  lâu  lắm 
roi.  Dòng  sông  (ái  dục)  đã  được  làm  cho  khô  cạn  nhờ  vào  sự  hộ  trì  tốt 
đẹp.  Sự  ô  nhiễm  đã  được  làm  trong  sạch  lâu  lắm  roi.  Con  mắt  đã  có 
được  cấu  tạo  bằng  trí  tuệ. 

5215.  Bạch  đức  Gotama,  con  được  gan  gũi  với  Ngài  trong  thời  gian 
dài,  con  đã  không  bị  tiêu  hoại  ĩân  nữa  trong  khoảng  thời  gian  dài. 
Hôm  nay  con  được  hội  tụ  với  Ngài  lan  nữa  bởi  vì  những  việc  đã  làm 
không  bĩ  hoại  diệt.” 

5216.  Các  phiền  não  của  tôi  đã  được  thiêu  đốt,  tất  cả  các  hữu  đã  được 
xóa  sạch.  Sau  khi  cắt  đứt  sự  trói  buộc  như  là  con  voi  đực  (đã  được  cởi 
trói),  tôi  sống  không  còn  lậu  hoặc. 

5217.  Quả  vậy,  tôi  đã  thành  công  mỹ  mãn,  đã  thành  tựu  tam  minh,  đã 
thực  hành  lời  dạy  đức  Phật  trong  sự  hiện  tiền  của  đức  Phật  tối  thượng. 

5218.  Bốn  (tuệ)  phân  tích,  tám  giải  thoát,  và  sáu  thắng  trí  đã  được  (tôi) 
đắc  chứng;  tôi  đã  thực  hành  lời  dạy  của  đức  Phật. 

Đại  đức  trưởng  lão  Dhammaruci  đã  nói  lên  những  lời  kệ  này  như  thế 
ấy. 

Ký  sự  ve  trưởng  lão  Dhammaruci  là  phan  thứ  chín. 

— 00O00— 
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490.  Salamaọdapiyattherapadanam 

5219.  Ajjhogahetvã  sãlavanam  sukato  assamo  mama, 
sãlapupphehi  sanchanno  vasãmi  vipine  tadã. 

5220.  Piyadassĩ  ca  bhagavã  sayambhũ  aggapuggalo, 
vivekakãmo  sambuddho  sãlavanamupãgamĩ. 

5221.  Assamã  abhinikkhamma  pavanam  agamãsaham, 
mũlaphalam  gavesanto  ãhindãmi  vane  tadã. 

5222.  Tatthaddasãsim  sambuddham  piyadassim  mahãyasam, 
sunisinnam  samãpannam  virocantam  mahãvane. 

5223.  Catudande  thapetvãna  buddhassa  uparĩ  aham, 
mandapam  sukatam  katvã  sãlapupphehi  chãdayim. 

5224.  Sattăham  dhãrayitvãna  mandapam  sãlachãditam, 
tattha  cittam  pasãdetvã  buddhasettham  avandaham. 1 

5225.  Bhagavã  tamhi  samaye  vutthahitvã  samãdhito, 
yugamattam  pekkhamãno  nisĩdi  purisuttamo. 

5226.  Sãvako  varuno  nãma  piyadassissa  satthuno, 
vasĩsatasahassehi  upagacchi  vinãyakam. 

5227.  Piyadassĩ  ca  bhagavã  lokajettho  narãsabho, 
bhikkhusanghe  nisĩditvă  sitam  pãtukarĩ  jino. 

5228.  Anuruddho  upatthãko  piyadassissa  satthuno, 
ekamsam  cĩvaram  katvã  apucchittha  mahãmunim: 

5229.  Ko  nu  kho  bhagavã  hetu  sitakammassa  satthuno, 
kãrane  vijjamãnamhi  satthã  pãtukare  sitam. 

5230.  “Sattãham  pupphachadanam2  yo  me  dhãresi  mãnavo, 
tassa  kammam  saritvãna  sitam  pãtukarim  aham. 

5231.  Okãsãham3  na  passãmi  yattha4  puíìnarn  vipaccati, 
devaloke  manusse  vã  okãso  ca5  na  sammati. 

5232.  Devaloke  vasantassa  punnakammasamangino, 
yãvatã  parisã  tassa  sãlacchannã  bhavissati. 

5233.  Tattha  dibbehi  naccehi  gĩtehi  vãditehi  ca, 
ramissati  sadã  santo  punnakammasamãhito. 

5234.  Yãvatã  parisã  tassa  gandhagandhĩ  bhavissati, 
sãlassa  pupphavasso  ca  pavassissati  tãvade. 

5235.  Tato  cutoyam  manujo  mãnusam  ãgamissati, 
idhãpi  sãlacchadanam  sabbakãlam  dharĩyati. 


1  buddhasetthamavandaham  -  Ma. 

2  sãlacchadanam  -  Ma.  4  yam  tam  -  Syã,  PTS. 

3  anokãsam  -  Ma,  Syã.  5  okãsova  -  Ma,  Syã. 
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490.  Ký  Sự  ve  Trưởng  Lão  Salamandapiya: 

5219.  Vào  lúc  ấy,  tôi  đã  đi  sâu  vào  rừng  cây  sãlã.  Khu  ẩn  cư  của  tôi  được 
xây  dựng  khéo  léo,  được  phủ  lên  bởi  những  bông  hoa  sãlã,  tôi  cư  ngụ  ở 
khu  rừng. 

5220.  Và  đức  Thế  Tôn  Piyadassĩ,  đấng  Tự  Chủ,  là  nhân  vật  cao  cả.  Có 
ước  muốn  độc  cư,  bậc  Toàn  Giác  đã  đi  đến  khu  rừng  cây  sãlã. 

5221.  Khi  ấy,  tôi  đã  rời  khỏi  khu  ẩn  cư  và  đã  đi  đến  khu  rừng.  Trong  khi 
tìm  kiếm  rễ  và  trái  cây  tôi  đi  lang  thang  ở  trong  rừng  bao  la. 

5222.  Tại  nơi  ấy,  tôi  đã  nhìn  thấy  đấng  Toàn  Giác  Piyadassĩ,  bậc  có 
danh  vọng  lớn  lao,  ngồi  vững  chải,  thể  nhập  (định),  đang  chói  sáng  ở 
trong  khu  rừng  lớn. 

5223.  Tôi  đã  dựng  bốn  cây  gậy  và  đã  tạo  nên  mái  che  được  làm  khéo  léo 
ở  phía  bên  trên  của  đức  Phật,  rồi  đã  phủ  lên  bâng  các  bông  hoa  sãlã. 

5224.  Tôi  đã  cầm  giữ  mái  che  được  phủ  lên  bằng  bông  hoa  sãlã  trong 
bảy  ngày.  Tại  đó,  sau  khi  làm  cho  tâm  được  tịnh  tín  tôi  đã  đảnh  lẽ  đức 
Phật  tối  thượng. 

5225.  Vào  thời  điểm  ấy,  đức  Thế  Tôn  đã  xuất  khỏi  định.  Trong  khi  nhìn 
với  khoảng  cách  của  cán  cày,  bậc  Tối  Thượng  Nhân  đã  ngồi  xuống. 

5226.  Vị  Thinh  Văn  của  bậc  Đạo  Sư  Piyadassĩ  tên  là  Varuna  cùng  với 
một  trăm  ngàn  vị  có  năng  lực  đã  đi  đến  gặp  đấng  Hướng  Đạo. 

5227.  Và  đức  Thế  Tôn  Piyadassĩ,  bậc  Trưởng  Thượng  của  thế  gian,  đấng 
Nhân  Ngưu,  bậc  Chiến  Thắng  sau  khi  ngồi  xuống  ở  hội  chúng  tỳ  khưu 
đã  để  lộ  nụ  cười. 

5228.  Anuruddha,  vị  thị  giả  của  bậc  Đạo  Sư  Piyadassĩ,  đã  khoác  y  một 
bên  vai  rồi  đã  hỏi  bậc  Đại  Hiền  Trí  rằng: 

5229.  “Bạch  đức  Thế  Tôn,  bậc  Đạo  Sư  để  lộ  nụ  cười  trong  khi  biết 
được  lý  do,  vậy  nguyên  nhân  của  việc  thể  hiện  nụ  cười  của  bậc  Đạo 
Sư  là  gì?” 

5230.  Ta  đã  nhớ  lại  việc  làm  của  người  trai  trẻ  đã  cam  giữ  mái  che 
bằng  bông  hoa  cho  ta  trong  bảy  ngày,  nên  ta  đã  để  lộ  nụ  cười. 

5231.  Ta  không  nhìn  thấy  khoảng  không  gian  nào  dung  chứa  được 
phước  báu,  và  không  khoảng  không  gian  nào  được  như  ý  dầu  ở  thế 
giới  chư  Thiên  hay  nhân  loại. 

5232.  Đôĩ  với  người  có  được  nghiệp  phước  thiện  đang  sinh  sông  ở  thế 
giới  chư  Thiên,  cho  đêh  hội  chúng  của  người  ăy  sẽ  được  phủ  lên  bởi 
bông  hoa  sãlã. 

5233.  Tại  đó,  trong  khi  nghiệp  phước  thiện  đã  được  hội  tụ,  người  ấy 
sẽ  luôn  luôn  vui  sướng  với  các  điệu  vũ,  các  lời  ca,  và  các  khúc  tău 
nhạc  của  Thiên  đình. 

5234.  Cho  đêh  hội  chúng  của  người  ấy  sẽ  có  được  hương  thơm  hạng 
nhăt.  Và  sẽ  có  cơn  mưa  bông  hoa  sãlã  rơi  xuống  liên  khi  ăy. 

5235.  Mệnh  chung  từ  nơi  ấy,  người  nam  này  sẽ  đi  đêh  cõi  nhân  loại. 
Thậm  chí  ở  nơi  đây  cũng  có  mái  che  bằng  bông  hoa  sãlã  được  duy  trì 
trong  mọi  thời  điểm. 
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5236.  Idha  naccanca  gitanca  sammatalasamahitam, 
parivãressantimam  niccam  buddhapũjãyidam  phalam. 

5237.  Uggacchante  ca  suriye  sãlavassam  pavassati, 
punnakammena  samyuttam  vassate  sabbakãlikam. 

5238.  Atthãrase  kappasate  okkãkakulasambhavo, 
gotamo  nãma  nãmena1  satthã  loke  bhavissati. 

5239.  Tassa  dhammesu  dãyãdo  oraso  dhammanimmito, 
sabbãsave  parinnãya  nibbãyisstanãsavo. 

5240.  Dhammam  abhisamentassa  sãlacchadanam  bhavissati, 
citake  jhãyamãnassa  chadanam  tattha  hessati.” 

5241.  Vipãkam  kittayitvãna  piyadassĩ  mahãmuni, 
parisãya  dhammam  desesi  tappento  dhammavutthiyã. 

5242.  Timsakappãni  devesu  devarajjamakãrayim, 
satthi  ca  sattakkhattunca  cakkavattĩ  ahosaham. 

5243.  Devalokã  idhãgantvã  labhãmi  vipulam  sukham, 
idhãpi  sãlacchadanam  hessati  sabbakãlikam. 

5244.  Mahãmunim  tosayitvã  gotamam  sakyapungavam, 
pattomhi  acalam  thãnam  hitvã  jayaparặjayam. 

5245.  Atthãrase  kappasate  yam  buddhamabhipũjayim, 
duggatim  nãbhijãnãmi  buddhapũjãyidam  phalam. 

5246.  Kilesã  jhãpită  mayham  bhavã  sabbe  samũhată, 
nãgo  ’va  bandhanam  chetvã  viharãmi  anãsavo. 

5247.  Svãgatam  vata  me  ãsi  buddhasetthassa  santike, 
tisso  vijjã  anuppattã  katam  buddhassa  sãsanam. 

5248.  Patisambhidã  catasso  vimokkhãpi  ca  atthime, 
chaỊabhinnã  sacchikatã  katam  buddhassa  sãsanam. 

Ittham  sudam  ãyasmã  Sãlamandapiyo  thero  imã  gãthãyo  abhãsitthãti. 

Sãlamandapiyattherassa  apadãnam  dasamam. 

--00O00— 

Uddãnam 

• 

Pamsukũla  buddhasannĩ  bhisado  nãnakittako, 

candanĩ  dhãtupũjĩ  ca  pulinuppãdakopi  ca. 

Tarano  dhammaruciko  sãlamandapiyo  tathã, 

gãthãsatãni  dve  honti2  ũnavĩsati  eva  ca. 

Samsukũlavaggo  ekũnapannãsamo. 

— 00O00— 


1  gottena  -  Ma. 


2  satani  dve  honti  gatha  -  Ma. 
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5236.  Ở  nơi  đây,  điệu  vũ  và  lời  ca,  được  kết  hợp  với  (âm  thanh  của) 
chũm  chọe,  sẽ  thường  xuyên  vây  quanh  người  này;  đĩêu  này  là  quả 
báu  của  việc  cúng  dường  đức  Phật. 

5237.  Và  khi  mọc  trời  đang  mọc  lên,  sẽ  có  cơn  mưa  bông  hoa  sãlã  rơi 
xuồng.  Được  gắn  lĩên  với  nghiệp  phước  thiện,  (bông  hoa  sãlã)  đổ 
mưa  vào  mọi  thời  điểm. 

5238.  Vào  một  ngàn  tám  trăm  kiếp  (ve  sau  này),  bậc  Đạo  Sư  tên 
Gotama,  xuất  thân  gia  tộc  Okkãka  sẽ  xuất  hiện  ở  thế  gian. 

5239.  Là  người  thừa  tự  Giảo  Pháp  của  vị  (Phật)  ấy,  là  chảnh  thông, 
được  tạo  ra  từ  Giáo  Pháp,  (người  này)  sẽ  biết  toàn  diện  ve  tất  cả  các 
lậu  hoặc  và  sẽ  Niết  Bàn  không  còn  lậu  hoặc.” 

5240.  Sẽ  có  mái  che  bông  hoa  sãlã  cho  người  này  khi  đang  chứng  ngộ 
Giáo  Pháp.  Trong  khi  người  này  đang  được  thiêu  đốt  ở  giàn  hỏa 
thiêu,  sẽ  có  mái  che  ở  tại  nơi  ấy.” 

5241.  Sau  khi  tán  dương  quả  thành  tựu,  trong  khi  làm  hài  lòng  hội 
chúng  với  cơn  mưa  Giáo  Pháp,  bậc  Đại  Hiền  Trí  Piyadassĩ  đã  thuyết 
giảng  Giáo  Pháp. 

5242.  Tôi  đã  cai  quản  Thiên  quốc  của  chư  Thiên  trong  ba  mươi  kiếp.  Và 
tôi  đã  trở  thành  đấng  Chuyển  Luân  Vương  sáu  mươi  bảy  lần. 

5243.  Sau  khi  từ  thế  giới  chư  Thiên  đi  đến  nơi  đây,  tôi  nhận  được  sự  an 
lạc  lớn  lao.  Thậm  chí  ở  nơi  đây  cũng  sẽ  có  mái  che  bông  hoa  sãlã  trong 
mọi  thời  điểm. 

5244.  Sau  khi  đã  làm  hài  lòng  bậc  Đại  Hiền  Trí  Gotama  đấng  cao  quý 
dòng  Sakya,  sau  khi  từ  bỏ  sự  hơn  thua,  tôi  đã  đạt  được  vị  thế  Bất  Động. 

5245.  Kể  từ  khi  tôi  đã  cúng  dường  đức  Phật  trước  đây  một  ngàn  tám 
trăm  kiếp,  tôi  không  còn  biết  đến  khổ  cảnh;  điều  này  là  quả  báu  của 
việc  cúng  dường  đức  Phật. 

5246.  Các  phiền  não  của  tôi  đã  được  thiêu  đốt,  tất  cả  các  hữu  đã  được 
xóa  sạch.  Sau  khi  cât  đứt  sự  trói  buộc  như  là  con  voi  đực  (đã  được  cởi 
trói),  tôi  sống  không  còn  lậu  hoặc. 

5247.  Quả  vậy,  tôi  đã  thành  công  mỹ  mãn,  đã  thành  tựu  tam  minh,  đã 
thực  hành  lời  dạy  đức  Phật  trong  sự  hiện  tiền  của  đức  Phật  tối  thượng. 

5248.  Bốn  (tuệ)  phân  tích,  tám  giải  thoát,  và  sáu  thắng  trí  đã  được  (tôi) 
đâc  chứng;  tôi  đã  thực  hành  lời  dạy  của  đức  Phật. 

Đại  đức  trưởng  lão  Sãlamandapiya  đã  nói  lên  những  lời  kệ  này  như  thế. 

Ký  sự  ve  trưởng  lão  Sãlamaụdapiya  là  phan  thứ  mười. 

--00O00-- 

Phan  Tóm  Lược: 

• 

Tấm  y  may  từ  vải  bị  quăng  bỏ,  vị  tưởng  nhớ  đến  đức  Phật,  vị  dâng  cúng 
củ  sen,  vị  tán  dương  trí  tuệ,  vị  có  trầm  hương,  vị  cúng  dường  xá-lợi,  vị 
tái  sanh  do  cát,  vị  vượt  qua,  vị  Dhammaruci,  vị  có  mái  che  bông  hoa 
sãlã  là  tương  tợ.  Có  hai  trăm  câu  kệ  và  thêm  vào  mười  chín  câu  nữa. 

Phẩm  Samsukũla  là  phầm  thứ  năm  mươi  mổt. 

— 00O00— 
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491.  Tikinkaọipupphiyattherãpadãnam 

5249.  Kanikãramva  jotantam  nisinnam  pabbatantare, 
addasam  virajam  buddham  vipassim  lokanãyakam. 

5250.  Tĩni  kiủkanipupphãni  paggayha  abhiropayim, 
sambuddhamabhipũjetvã  gacchãmi  dakkhinãmukho. 

5251.  Tena  kammena  sukatena  cetanãpaọidhĩhi  ca, 
jahitvã  mãnusam  deham  tãvatimsamagacchaham. 

5252.  Ekanavute  ito  kappe  yam  buddhamabhipũjayim, 
duggatim  nãbhijãnãmi  buddhapũjãyidam  phalam. 

5253.  Kilesã  jhãpită  mayham  bhavã  sabbe  samũhată, 
nãgo  Va  bandhanam  chetvã  viharãmi  anãsavo. 

5254.  Svãgatam  vata  me  ãsi  buddhasetthassa  santike, 
tisso  vijjã  anuppattă  katam  buddhassa  sãsanam. 

5255.  Patisambhidã  catasso  vimokkhãpi  ca  atthime, 
chaỊabhinnã  sacchikatã  katam  buddhassa  sãsanam. 

Ittham  sudam  ãyasmã  Tikinkanipupphiyo  thero  imã  găthăyo 

abhãsitthãti. 

Tikinkaụipupphiyattherassa  apadãnam  pathamam. 

— 00O00-- 

492.  Pamsukũlapũj akatther ãpadãnam 

5256.  Himavantassa  avidũre  udangano  nãma  pabbato, 
tatthaddasam  pamsukũlam  dumaggamhi  vilambitam. 

5257.  Tĩni  kinkanipupphãni  ocinitvãnaham  tadã, 
hattho  hatthena  cittena  pamsukũlam  apũjayim. 

5258.  Tena  kammena  sukatena  cetanãpanidhĩhi  ca, 
jahitvã  mãnusam  deham  tăvatimsamagacchaham. 


220 


L.  PHẤM  TIKINKANIPUPPHIYA: 

491.  Ký  Sự  ve  Trưởng  Lão  Tikinkaọipupphiya: 

5249.  Tôi  đã  nhìn  thấy  đức  Phật  Vipassĩ,  vị  không  còn  ô  nhiêm,  đấng 
Lãnh  Đạo  Thế  Gian  ngồi  ở  trong  vùng  đồi  núi,  chói  sáng  tợ  như  là  cây 
kanikãra. 

5250.  Tôi  đã  lấy  ra  ba  bông  hoa  kinkani  và  đã  dâng  lên  (Ngài).  Sau  khi 
đã  cúng  dường  đấng  Toàn  Giác,  tôi  đi  (nhiễu  quanh  Ngài)  mặt  hướng 
phía  phải. 

5251.  Do  nghiệp  ấy  đã  được  thực  hiện  tốt  đẹp  và  do  các  nguyện  lực  của 
tác  ý,  sau  khi  từ  bỏ  thân  nhân  loại  tôi  đã  đi  đến  cõi  trời  Đạo  Lợi. 

5252.  (Kể  từ  khi)  tôi  đã  cúng  dường  đức  Phật  trước  đây  chín  mươi  mốt 
kiếp,  tôi  không  còn  biết  đến  khổ  cảnh;  điều  này  là  quả  báu  của  việc 
cúng  dường  đức  Phật. 

5253.  Các  phiền  não  của  tôi  đã  được  thiêu  đốt,  tất  cả  các  hữu  đã  được 
xóa  sạch.  Sau  khi  cât  đứt  sự  trói  buộc  như  là  con  voi  đực  (đã  được  cởi 
trói),  tôi  sống  không  còn  lậu  hoặc. 

5254.  Quả  vậy,  tôi  đã  thành  công  mỹ  mãn,  đã  thành  tựu  tam  minh,  đã 
thực  hành  lời  dạy  đức  Phật  trong  sự  hiện  tiền  của  đức  Phật  tối  thượng. 

5255.  Bốn  (tuệ)  phân  tích,  tám  giải  thoát,  và  sáu  thắng  trí  đã  được  (tôi) 
đâc  chứng;  tôi  đã  thực  hành  lời  dạy  của  đức  Phật. 

Đại  đức  trưởng  lão  Tikinkanipupphiya1  đã  nói  lên  những  lời  kệ  này 
như  thế  ấy. 

Ký  sự  ve  trưởng  lão  Tikinkaụipupphiya  là  phan  thứ  nhất. 

— 00O00-- 

492.  Ký  Sự  ve  Trưởng  Lão  Pamsukũlapũjaka: 

5256.  Ở  không  xa  núi  Hi-mã-lạp,  có  ngọn  núi  tên  là  Udangaụa.  Tại  nơi 
ấy,  tôi  đã  nhìn  thấy  tấm  y  may  từ  vải  bị  quăng  bỏ  được  treo  ở  ngọn  cây. 

5257.  Khi  ấy,  sau  khi  hái  xuống  ba  bông  hoa  kinkani,  tôi  đã  trở  nên 
mừng  rỡ.  Với  tâm  mừng  rỡ,  tôi  đã  cúng  dường  (ba  bông  hoa)  đến  tấm  y 
may  từ  vải  bị  quăng  bỏ. 

5258.  Do  nghiệp  ấy  đã  được  thực  hiện  tốt  đẹp  và  do  các  nguyện  lực  của 
tác  ý,  sau  khi  từ  bỏ  thân  nhân  loại  tôi  đã  đi  đến  cõi  trời  Đạo  Lợi. 


1  Tỉkinkanỉpupphỉya  nghĩa  là  “vị  liên  quan  đến  ba  ( tỉ )  bông  hoa  ipupphà)  kinkani.” 
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Khuddakanikaye  ApadanapaỊi  2 


Tikinkanipupphiyavaggo 


5259.  Ekanavute  ito  kappe  yam  kammamakarim  tada, 
duggatim  nãbhijãnãmi  pũjetvã  arahaddhajam. 

5260.  Kilesã  jhãpitã  mayham  bhavã  sabbe  samũhatã, 
nãgo  ’va  bandhanam  chetvã  viharãmi  anãsavo. 

5261.  Svãgatam  vata  me  ãsi  buddhasetthassa  santike, 
tisso  vijjã  anuppattă  katam  buddhassa  sãsanam. 

5262.  Patisambhidã  catasso  vimokkhãpi  ca  atthime, 
chaỊabhinnã  sacchikatã  katam  buddhassa  sãsanam. 

Ittham  sudam  ãyasmã  Pamsukũlapũjako  thero  imã  gãthăyo 

abhãsitthãti. 

Pamsukũlapũjakattherassa  apadãnam  dutiyam. 

— 00O00-- 

493 .  Koraọdapupphiyattherãpadãnam 

5263.  Vanakammiko  pure  ãsim  pitupitãmahenaham, 1 
pasumãrena  jĩvãmi  kusalam  me  na  vijjati. 

5264.  Mama  ãsayasãmantă  tisso  lokagganãyako, 
tĩụi  padãni2  dassesi  anukampãya  cakkhumã. 

5265.  Akkante  ca  pãde  disvã  tissanãmassa  satthuno, 
hattho  hatthena  cittena  pade  cittam  pasãdayim. 

5266.  Korandam  pupphitam  disvã  pãdapam  dharanĩmham, 
sakosakam  gahetvãna  padasetthamapũjayim.3 

5267.  Tena  kammena  sukatena  cetanãpanidhĩhi  ca, 
jahitvã  mãnusam  deham  tãvatimsamagacchaham. 

5268.  Yam  yam  yonupapajjãmi  devattarn  atha  mãnusam, 
korandakacchavĩ4  homi  sappabhãso5  bhavãmaham. 

5269.  Dvenavute  ito  kappe  yam  kammamakarim  tadã, 
duggatim  nãbhijãnãmi  padapũjãyidam  phalam. 

5270.  Kilesã  jhăpitã  mayham  bhavã  sabbe  samũhată, 
nãgo  ’va  bandhanam  chetvã  viharãmi  anãsavo. 


1  pitumãtumatenaham  -  Ma. 

2  padãni  tĩụi  -  Ma.  4  korandakachavi  -  Ma,  Syã,  PTS. 

3  padasetthe  apũjayim  -  Sĩ  Mu,  PTS.  5  suppabhãso  -  Ma. 
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Tiểu  Bộ  Kinh  -  Thánh  Nhân  Ký  Sự  2 


Phẩm  Tikiúkanipupphiya 


5259.  Kể  từ  khi  tôi  đã  thực  hiện  việc  làm  ấy  trước  đây  chín  mươi  mốt 
kiếp,  tôi  không  còn  biết  đến  khổ  cảnh  sau  khi  đã  cúng  dường  đến  biểu 
tượng  của  bậc  A-la-hán  (tấm  y). 

5260.  Các  phiền  não  của  tôi  đã  được  thiêu  đốt,  tất  cả  các  hữu  đã  được 
xóa  sạch.  Sau  khi  cât  đứt  sự  trói  buộc  như  là  con  voi  đực  (đã  được  cởi 
trói),  tôi  sống  không  còn  lậu  hoặc. 

5261.  Quả  vậy,  tôi  đã  thành  công  mỹ  mãn,  đã  thành  tựu  tam  minh,  đã 
thực  hành  lời  dạy  đức  Phật  trong  sự  hiện  tiền  của  đức  Phật  tối  thượng. 

5262.  Bốn  (tuệ)  phân  tích,  tám  giải  thoát,  và  sáu  thắng  trí  đã  được  (tôi) 
đâc  chứng;  tôi  đã  thực  hành  lời  dạy  của  đức  Phật. 

Đại  đức  trưởng  lão  Pamsukũlapựiaka1  đã  nói  lên  những  lời  kệ  này 
như  thế  ấy. 

Ký  sự  ve  trưởng  lão  Pamsukũlapũjaka  là  phan  thứ  nhì. 

— 00O00-- 

493.  Ký  Sự  ve  Trưởng  Lão  Korandapupphiya: 

5263.  Trước  đây,  tôi  đã  là  người  thợ  rừng  cùng  với  cha  và  ông.  Tôi  sinh 
sống  nhờ  vào  việc  giết  thú  rừng.  Điều  tốt  lành  của  tôi  là  không  có. 

5264.  Do  lòng  thương  tưởng,  đấng  Lãnh  Đạo  Thế  Gian  Tissa,  bậc  Hữu 
Nhãn,  đã  lưu  lại  ba  (dấu)  bàn  chân  ở  xung  quanh  chỗ  cư  ngụ  của  tôi. 

5265.  Và  sau  khi  nhìn  thấy  ba  (dấu)  bàn  chân  đã  đi  qua  của  bậc  Đạo  Sư 
tên  Tissa,  tôi  đã  trở  nên  mừng  rỡ.  Với  tâm  mừng  rỡ,  tôi  đã  làm  cho  tâm 
được  tịnh  tín  ở  (dấu)  bàn  chân. 

5266.  Sau  khi  nhìn  thấy  cây  koranậa  mọc  ở  trên  đất  đã  được  trổ  hoa, 
tôi  đã  hái  một  nhúm  (bông  hoa)  và  đã  cúng  dường  ở  (dấu)  bàn  chân  tối 
thượng. 

5267.  Do  nghiệp  ấy  đã  được  thực  hiện  tốt  đẹp  và  do  các  nguyện  lực  của 
tác  ý,  sau  khi  từ  bỏ  thân  nhân  loại  tôi  đã  đi  đến  cõi  trời  Đạo  Lợi. 

5268.  Nơi  chốn  nào  tôi  sanh  lên,  là  bản  thể  Thiên  nhân  hay  nhân  loại, 
tôi  có  làn  da  (màu  bông  hoa)  koranậa,  tôi  có  được  vẻ  ngời  sáng. 

5269.  Kể  từ  khi  tôi  đã  thực  hiện  việc  làm  ấy  trước  đây  chín  mươi  hai 
kiếp,  tôi  không  còn  biết  đến  khổ  cảnh;  điều  này  là  quả  báu  của  việc 
cúng  dường  (dấu)  bàn  chân  (đức  Phật). 

5270.  Các  phiền  não  của  tôi  đã  được  thiêu  đốt,  tất  cả  các  hữu  đã  được 
xóa  sạch.  Sau  khi  cât  đứt  sự  trói  buộc  như  là  con  voi  đực  (đã  được  cởi 
trói),  tôi  sống  không  còn  lậu  hoặc. 


1  Pamsukulapujaka  nghĩa  là  “vị  cúng  dường  ( pujaka )  tấm  y  may  từ  vải  bị  quăng  bỏ 
( pamsukũla ).” 
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Khuddakanikaye  ApadanapaỊi  2 


Tikinkanipupphiyavaggo 


5271.  Svagatam  vata  me  asi  buddhasetthassa  santike, 
tisso  vijjã  anuppattã  katam  buddhassa  sãsanam. 

5272.  Patisambhidã  catasso  vimokkhãpi  ca  atthime, 
chaỊabhinnã  sacchikatã  katam  buddhassa  sãsanam. 

Ittham  sudam  ãyasmã  Korandapupphiyo  thero  imã  gãthãyo 

abhãsitthãti. 

Korandapupphiyattherassa  apadãnam  tatiyam. 

— 00O00-- 

494.  Kimsukapupphiyattherãpadãnam 

5273.  Kimsukam  pupphitam  disvã  paggahetvãna  anjalim, 
buddhasettham  saritvãna  ãkãse  abhipũjayim. 

5274.  Tena  kammena  sukatena  cetanã  panidhĩhi  ca, 
jahitvã  mãnusam  deham  tãvatisamagacchaham. 

5275.  Ekatimse  ito  kappe  yam  kammamakarim  tadã, 
duggatim  nãbhijãnãmi  buddhapũjãyidam  phalam. 

5276.  Kilesã  jhãpitã  mayham  bhavã  sabbe  samũhată, 
nãgo  Va  bandhanam  chetvã  viharãmi  anãsavo. 

5277.  Svãgatam  vata  me  ãsi  buddhasetthassa  santike, 
tisso  vijjã  anuppattã  katam  buddhassa  sãsanam. 

5278.  Patisambhidã  catasso  vimokkhãpi  ca  atthime, 
chaỊabhinnã  sacchikatã  katam  buddhassa  sãsanam. 

Ittham  sudam  ãyasmã  Kimsukapupphiyo  thero  imã  gãthãyo 

abhăsitthãti. 

Kimsukapupphiyattherassa  apadãnam  catuttham. 

— 00O00-- 

495.  Upaddhadussadãyakattherãpadãnam 

5279.  Padumuttarassa  bhagavato  sựjãto  nãma  sãvako, 
pamsukũlam  gavesanto  samkãre  caratĩ1  tadã. 

5280.  Nagare  hamsavatiyã  paresam  bhatako  aham, 
upaddhadussam  datvãna  sirasã  abhivãdayim. 

5281.  Tena  kammena  sukatena  cetanãpanidhĩhi  ca, 
jahitvã  mãnusam  deham  tãvatimsamagacchaham. 


1  carate  -  Ma;  rathiya  -  Sya. 
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Phẩm  Tikiúkanipupphiya 


5271.  Quả  vậy,  tôi  đã  thành  công  mỹ  mãn,  đã  thành  tựu  tam  minh,  đã 
thực  hành  lời  dạy  đức  Phật  trong  sự  hiện  tiền  của  đức  Phật  tối  thượng. 

5272.  Bốn  (tuệ)  phân  tích,  tám  giải  thoát,  và  sáu  thẳng  trí  đã  được  (tôi) 
đâc  chứng;  tôi  đã  thực  hành  lời  dạy  của  đức  Phật. 

Đại  đức  trưởng  lão  Korandapupphiya1  đã  nói  lên  những  lời  kệ  này 
như  thế  ấy. 

Ký  sự  ve  trưởng  lão  Korandapupphiya  là  phan  thứ  ba. 

— 00O00— 

494.  Ký  Sự  ve  Trưởng  Lão  Kimsukapupphiya: 


5273.  Sau  khi  nhìn  thấy  cây  kỉmsuka  được  trổ  hoa,  tôi  đã  chắp  tay  lên. 
Sau  khi  tưởng  nhớ  đến  đức  Phật  tối  thượng,  tôi  đã  cúng  dường  ở  không 
trung. 

5274.  Do  nghiệp  ấy  đã  được  thực  hiện  tốt  đẹp  và  do  các  nguyện  lực  của 
tác  ý,  sau  khi  từ  bỏ  thân  nhân  loại  tôi  đã  đi  đến  cõi  trời  Đạo  Lợi. 

5275.  Kể  từ  khi  tôi  đã  thực  hiện  việc  làm  ấy  trước  đây  ba  mươi  mốt  kiếp, 
tôi  không  còn  biết  đến  khổ  cảnh;  điều  này  là  quả  báu  của  việc  cúng 
dường  đức  Phật. 

5276.  Các  phiền  não  của  tôi  đã  được  thiêu  đốt,  tất  cả  các  hữu  đã  được 
xóa  sạch.  Sau  khi  cắt  đứt  sự  trói  buộc  như  là  con  voi  đực  (đã  được  cởi 
trói),  tôi  sống  không  còn  lậu  hoặc. 

5277.  Quả  vậy,  tôi  đã  thành  công  mỹ  mãn,  đã  thành  tựu  tam  minh,  đã 
thực  hành  lời  dạy  đức  Phật  trong  sự  hiện  tiền  của  đức  Phật  tối  thượng. 

5278.  Bốn  (tuệ)  phân  tích,  tám  giải  thoát,  và  sáu  thẳng  trí  đã  được  (tôi) 
đâc  chứng;  tôi  đã  thực  hành  lời  dạy  của  đức  Phật. 

Đại  đức  trưởng  lão  Kimsukapupphiya2  đã  nói  lên  những  lời  kệ  này 
như  thế  ấy. 

Ký  sự  về  trưởng  lão  Kimsukapupphiya  là  phân  thứ  tư. 

— 00O00-- 

495.  Ký  Sự  ve  Trưởng  Lão  Upaddhadussadãyaka: 

5279.  Lúc  bấy  giờ,  vị  Thinh  Văn  tên  Sujãta  của  đức  Thế  Tôn 
Padumuttara,  trong  lúc  tìm  kiếm  vải  bị  quăng  bỏ,  đã  đi  quanh  quẩn  ở 
đống  rác. 

5280.  Là  người  làm  thuê  cho  những  người  khác  ở  trong  thành  phố 
Hamsavatĩ,  tôi  đã  dâng  cúng  một  nửa  số  vải  và  đã  đê  đầu  đảnh  lẽ  (vị 
ấy). 

5281.  Do  nghiệp  ấy  đã  được  thực  hiện  tốt  đẹp  và  do  các  nguyện  lực  của 
tác  ý,  sau  khi  từ  bỏ  thân  nhân  loại  tôi  đã  đi  đến  cõi  trời  Đạo  Lợi. 


1  Koranậapupphỉya  nghĩa  là  “vị  có  liên  quan  đến  bông  hoa  ( puppha )  koranậa.” 

2  Kimsukapupphỉya  nghĩa  là  “vị  có  liên  quan  đến  bông  hoa  ( puppha )  kimsuka.” 
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Khuddakanikaye  ApadanapaỊi  2 


Tikinkanipupphiyavaggo 


5282.  Tettimsakkhattum  devindo  devarajjamakarayim, 
sattasattatikkhattunca  cakkavattim  ahosaham. 

5283.  Padesarajjam  vipulam  gananãto  asankhiyam, 
upaddhadussadãnena  modãmi  akutobhayo. 

5284.  Icchamãno  caham  ajja  sakãnanam  sapabbatam, 
khomadussehi  chãdeyyam  addhadussassidam  phalam. 

5285.  Satasahasse  ito  kappe  yam  dãnamadadim  tadã, 
duggatim  nãbhijãnãmi  addhadussassidam  phalam. 

5286.  Kilesã  jhãpitã  mayham  bhavã  sabbe  samũhatã, 
nãgo  Va  bandhanam  chetvã  viharãmi  anãsavo. 

5287.  Svãgatam  vata  me  ãsi  buddhasetthassa  santike, 
tisso  vijjã  anuppattă  katam  buddhassa  sãsanam. 

5288.  Patisambhidã  catasso  vimokkhãpi  ca  atthime, 
chaỊabhinnã  sacchikatã  katam  buddhassa  sãsanam. 

Ittham  sudam  ãyasmã  Upaddhadussadãyako  thero  imã  gãthãyo 

abhãsitthãti. 

Upaddhadussadãyakattherassa  apadãnam  pancamam. 

— 00O00-- 

496 .  Ghatamaọdadãyakattherãpadãnam 

5289.  Sucintitam  bhagavantam  lokajettham  narãsabham, 
upavittham  mahãrannam1  vãtãbãdhena  pĩỊitam, 
disvã  cittam  pasãdetvã  ghatamandam  upãnayim.2 

5290.  Katattã  ãcitattã  ca3  gangã  bhãgĩrathĩ4  ayam, 
mahãsamuddã  cattãro  ghatam  sampajjare  mama. 

5291.  Ayam  ca  pathavĩ  ghorã  appamãnã  asamkhiyã, 
mama  sankappamannãya  bhavate  madhusakkharã.5 

5292.  Cãtuddipã  ime  rukkhã  pãdapã  dharanĩruhã, 
mama  sankappamannãya  kapparukkhã  bhavanti  te. 

5293.  Pannãsakkhattum  devindo  devarajjamakãrayim, 
ekapannãsakkhattunca  cakkavattĩ  ahosaham. 
padesarajjam  vipulam  gananãto  asamkhiyam. 

5294.  Channavute  ito6  kappe  yam  dãnamadadim  tadã, 
duggatim  nãbhijãnãmi  ghatamandassidam  phalam. 


1  mahãvĩrarỊi  -  Sĩ  Mu.  4  bhãgĩrasĩ  -  Sĩ  Mu,  Syă,  PTS. 

2  ghatamaụdamupãnayim  -  Ma.  5  madhusakkarã  -  Ma,  PTS. 

3  upacitattã  -  Syã.  6  catunnavutito  -  Ma. 


226 


Tiểu  Bộ  Kinh  -  Thánh  Nhân  Ký  Sự  2 


Phẩm  Tikiúkanipupphiya 


5282.  Tôi  đã  là  vị  Chúa  của  chư  Thiên  cai  quản  Thiên  quốc  ba  mươi  ba 
lần.  Và  tôi  đã  trở  thành  đấng  Chuyển  Luân  Vương  bảy  mươi  bảy  lần. 

5283.  Lãnh  thổ  vương  quốc  là  bao  la,  không  thể  đo  lường  bằng  phương 
diện  tính  đếm.  Do  việc  dâng  cúng  một  nửa  số  vải,  tôi  được  vui  vẻ,  sự  sợ 
hãi  không  có. 

5284.  Và  hôm  nay,  trong  khi  mong  muốn  tôi  có  thể  che  phủ  (hết  thảy) 
núi  non  và  rừng  rậm  bằng  các  tấm  vải  sợi  lanh;  điều  này  là  quả  báu  của 
một  nửa  số  vải. 

5285.  Kể  từ  khi  tôi  đã  dâng  vật  thí  trước  đây  một  trăm  ngàn  kiếp,  tôi 
không  còn  biết  đến  khổ  cảnh;  điều  này  là  quả  báu  của  một  nửa  số  vải. 

5286.  Các  phiền  não  của  tôi  đã  được  thiêu  đốt,  tất  cả  các  hữu  đã  được 
xóa  sạch.  Sau  khi  cắt  đứt  sự  trói  buộc  như  là  con  voi  đực  (đã  được  cởi 
trói),  tôi  sống  không  còn  lậu  hoặc. 

5287.  Quả  vậy,  tôi  đã  thành  công  mỹ  mãn,  đã  thành  tựu  tam  minh,  đã 
thực  hành  lời  dạy  đức  Phật  trong  sự  hiện  tiền  của  đức  Phật  tối  thượng. 

5288.  Bốn  (tuệ)  phân  tích,  tám  giải  thoát,  và  sáu  thắng  trí  đã  được  (tôi) 
đắc  chứng;  tôi  đã  thực  hành  lời  dạy  của  đức  Phật. 

Đại  đức  trưởng  lão  Upaddhadussadãyaka1  đã  nói  lên  những  lời  kệ 
này  như  thế  ấy. 

Ký  sự  ve  trưởng  lão  Upaddhadussadãyaka  là  phan  thứ  năm. 

— 00O00— 

496.  Ký  Sự  ve  Trưởng  Lão  Ghatamaọdadãyaka: 


5289.  Đã  suy  nghĩ  tận  tường,  đức  Thế  Tôn,  bậc  Trưởng  Thượng  của  thế 
gian,  đấng  Nhân  Ngưu  đã  đi  vào  khu  rừng  lớn  và  đã  bị  hành  hạ  bởi 
bệnh  gió.  Sau  khi  nhìn  thấy,  tôi  đã  làm  cho  tâm  được  tịnh  tín  và  đã  đem 
lại  bơ  lỏng  nguyên  chất. 

5290.  Do  bản  thân  đã  được  thực  hành,  do  bản  thân  đã  được  tích  lũy 
(thiện  nghiệp),  dòng  sông  Bhãgĩrathĩ  này  và  bốn  đại  dương  tự  cung  cấp 
bơ  lỏng  cho  tôi. 

5291.  Và  quả  đất  kinh  khủng,  không  thể  đo  lường,  không  thể  ước  lượng 
này,  hiểu  biết  được  ước  muốn  của  tôi,  trở  thành  tinh  thể  mật  ngọt  (cho 
tôi). 

5292.  Từ  bốn  châu  lục,  các  giống  cây  này  là  loài  thảo  mộc  mọc  ở  trên 
đất,  hiểu  biết  được  ước  muốn  của  tôi,  chúng  trở  thành  những  cây  như  ý 
(cho  tôi). 

5293.  Tôi  đã  là  vị  Chúa  của  chư  Thiên  cai  quản  Thiên  quốc  năm  mươi 
lần.  Và  tôi  đã  trở  thành  đấng  Chuyển  Luân  Vương  năm  mươi  mốt  lần. 
Lãnh  thổ  vương  quốc  là  bao  la,  không  thể  đo  lường  bâng  phương  diện 
tính  đếm. 

5294.  Kể  từ  khi  tôi  đã  dâng  cúng  vật  thí  trước  đây  chín  mươi  sáu  kiếp, 
tôi  không  còn  biết  đến  khổ  cảnh;  điều  này  là  quả  báu  của  phần  bơ  lỏng 
nguyên  chất. 


1  Upaddhadussadayaka  nghĩa  là  vị  dâng  cúng  ( dayaka )  một  nửa  ( upaậậha )  số  vải.” 
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5295.  Kilesa  jhapita  mayham  bhava  sabbe  samuhata, 
nãgo  Va  bandhanam  chetvã  viharãmi  anãsavo. 

5296.  Svãgatam  vata  me  ãsi  buddhasetthassa  santike, 
tisso  vijjã  anuppattã  katam  buddhassa  sãsanam. 

5297.  Patisambhidã  catasso  vimokkhãpi  ca  atthime, 
chaỊabhinnã  sacchikatã  katam  buddhassa  sãsanam. 

Ittham  sudam  ãyasmã  Ghatamandadãyako  thero  imã  găthãyo 

abhãsitthãti. 

Ghatamandadãyakattherassa  apadãnam  chattham. 

— 00O00-- 

497.  udakadãyakattherãpadãnam 

5298.  Padumuttarabuddhassa  bhikkhusanghe  anuttare, 
pasannacitto  sumano  pãnĩyaghatamapựiayim.1 

5299.  Pabbatagge  dumagge  vã  ãkãse  vãtha  bhũmiyam, 
yadã  panĩyamicchãmi  khippam  nibbattate  mama. 

5300.  Satasahasse  ito  kappe  yam  dãnamadadim  tadã, 
duggatim  nãbhijãnãmi  dãkadãnassidam2  phalam. 

5301.  Kilesã  jhãpitã  mayham  bhavã  sabbe  samũhatã, 
nãgo  ’va  bandhanam  chetvã  viharãmi  anãsavo. 

5302.  Svãgatam  vata  me  ãsi  buddhasetthassa  santike, 
tisso  vijjã  anuppattã  katam  buddhassa  sãsanam. 

5303.  Patisambhidã  catasso  vimokkhãpi  ca  atthime, 
chaỊabhinnã  sacchikatã  katam  buddhassa  sãsanam. 

Ittham  sudam  ãyasmã  Udakadãyako  thero  imã  gãthãyo  abhãsitthãti. 

ưdakadãyakattherassa  apadãnam  sattamam. 

— 00O00-- 

498.  Pulinathũpiyattherãpadãnam 

5304.  Himavantassa  avidũre  yamako  nãma  pabbato, 
assamo  sukato  mayham  pannasãlã  sumãpitã. 

5305.  Nãrado  nãma  nãmena  jatilo  uggatãpano, 
catuddasasahassãni  sissã  paricaranti  mam. 


1  pamyaghatamapurayim  -  Ma,  Sya,  PTS. 

2  ghatamandassidam  -  Sĩ  Mu. 
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5295.  Các  phiền  não  của  tôi  đã  được  thiêu  đốt,  tất  cả  các  hữu  đã  được 
xóa  sạch.  Sau  khi  cắt  đứt  sự  trói  buộc  như  là  con  voi  đực  (đã  được  cởi 
trói),  tôi  sống  không  còn  lậu  hoặc. 

5296.  Quả  vậy,  tôi  đã  thành  công  mỹ  mãn,  đã  thành  tựu  tam  minh,  đã 
thực  hành  lời  dạy  đức  Phật  trong  sự  hiện  tiền  của  đức  Phật  tối  thượng. 

5297.  Bốn  (tuệ)  phân  tích,  tám  giải  thoát,  và  sáu  thẳng  trí  đã  được  (tôi) 
đắc  chứng;  tôi  đã  thực  hành  lời  dạy  của  đức  Phật. 

Đại  đức  trưởng  lão  Ghatamandadãyaka1  đã  nói  lên  những  lời  kệ  này 
như  thế  ấy. 

Ký  sự  ve  trưởng  lão  Ghatamandadãyaka  là  phan  thứ  sáu. 

— 00O00-- 

497.  Ký  Sự  ve  Trưởng  Lão  udakadãyaka: 

5298.  Với  tâm  tịnh  tín,  với  ý  vui  mừng,  tôi  đã  cúng  dường  bình  nước 
uống  đến  hội  chúng  tỳ  khưu  vô  thượng  của  đức  Phật  Padumuttara. 

5299.  Dầu  ở  trên  đinh  núi  hoặc  ở  ngọn  cây,  ở  trên  không  trung  hoặc  ở 
trên  đất  liền,  khi  nào  tôi  muốn  nước  uống,  (nước  uống)  hiện  ra  cho  tôi 
ngay  tức  khâc. 

5300.  Kể  từ  khi  tôi  đã  dâng  cúng  vật  thí  trước  đây  một  trăm  ngàn  kiếp, 
tôi  không  còn  biết  đến  khổ  cảnh;  điều  này  là  quả  báu  của  việc  dâng 
cúng  nước. 

5301.  Các  phiền  não  của  tôi  đã  được  thiêu  đốt,  tất  cả  các  hữu  đã  được 
xóa  sạch.  Sau  khi  cât  đứt  sự  trói  buộc  như  là  con  voi  đực  (đã  được  cởi 
trói),  tôi  sống  không  còn  lậu  hoặc. 

5302.  Quả  vậy,  tôi  đã  thành  công  mỹ  mãn,  đã  thành  tựu  tam  minh,  đã 
thực  hành  lời  dạy  đức  Phật  trong  sự  hiện  tiền  của  đức  Phật  tối  thượng. 

5303.  Bốn  (tuệ)  phân  tích,  tám  giải  thoát,  và  sáu  thắng  trí  đã  được  (tôi) 
đâc  chứng;  tôi  đã  thực  hành  lời  dạy  của  đức  Phật. 

Đại  đức  trưởng  lão  Udakadãyaka2  đã  nói  lên  những  lời  kệ  này  như 
thế  ấy. 

Ký  sự  ve  trưởng  lão  Udakadãyaka  là  phan  thứ  bảy. 

— 00O00— 

498.  Ký  Sự  ve  Trưởng  Lão  Pulinathũpiya: 

5304.  Ở  không  xa  núi  Hi-mã-lạp,  có  ngọn  núi  tên  là  Yamaka,  có  khu  ẩn 
cư  của  tôi  đã  khéo  được  xây  dựng,  có  gian  nhà  rộng  bâng  lá  đã  khéo 
được  tạo  lập. 

5305.  (Tôi)  là  vị  đạo  sĩ  tóc  bện  tên  Nãrada  có  sự  khổ  hạnh  cao  tột.  Mười 
bốn  ngàn  người  đệ  tử  sống  quanh  tôi. 


1  Ghatamanậadãyaka  nghĩa  là  “vị  dâng  cúng  ( dãyaka )  bơ  lỏng  ( ghata )  nguyên  chất 
(manậà).” 

2  Udakadăyaka  nghĩa  là  “vị  dâng  cúng  ( dãyaka )  nước  ( udaka ).” 
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5206.  Patisallmako  santo  evam  cintesaham  tada: 

sabbo  jano  mam  pũjeti  nãham  pũjemi  kincanam. 

5307.  Na  me  ovãdako  atthi  vattã  koci  na  vijjati, 
anãcariyupajjhãyo  vane  vãsam  upemaham. 

5308.  Upãsamãno  yamaham  garucittam  upatthahe, 
so  me  ãcariyo  natthi  vanavãso  niratthako. 

5309.  Ãyãgamme  gavesissam  garum  bhãvaniyam  tathã, 
sãvassayo  vasissãmi  na  koci  garahissati. 

5310.  Uttãnakũlã  nadikã  supatitthã  manoramã, 
susuddhapulinãkinnã  avidũre  mamassamam. 

5311.  Nadim  amarikam  nãma  upagantvãnaham  tadã, 
samvaddhayitvã  pulinam  akam  pulinacetiyam. 

5312.  Ye  te  ahesum  sambuddhã  bhavantakaranã  munĩ, 
tesam  etãdiso  thũpo  tannimittam  karomaham. 

5313.  Karitvã  pulinam'  thũpam  sovanọam  mãpayim  aham, 
sonnakinkapupphãnam1 2  sahasse  tĩni  pũjayim. 

5314.  Sãyam  pãtam  namassãmi  vedajãto  katanjalĩ, 
sammukhã  viya  sambuddham  vandim  pulinacetiyam. 

5315.  Yadã  kilesã  jãyanti  vitakkã  gehanissitã, 
sarãmi  sugatam3  thũpam  paccavekkhãmi  tãvade. 

5316.  Upanissãya  viharam  satthavãham  vinãyakam, 
kilese  samvaseyyãsi  na  yuttam  tava  mãrisa. 

5317.  Saha  ãvajjite  thũpe  gãravam  hoti  me  tadã, 
kuvitakke  vinodemi4  nãgo  tuttattito  yathã. 

5318.  Evam  viharamãnam  mam  maccurậjãbhimaddatha, 
tattha  kãlakato5  santo  brahmalokam  agacchaham.6 

5319.  Yãvatãyum  vasitvãna  tidase  upapajjaham, 
asĩtikkhattum  devindo  devarajjamakãrayim. 

5320.  Satãnam  tĩnikkhattunca  cakkavattĩ  ahosaham, 
padesarajjam  vipulam  gananãto  asamkhiyam. 


1  puline  -  Sĩ  Mu,  Syã,  PTS. 

2  soụnakinkanipupphãni  -  Ma,  Syã;  sovannakiủkhanipupphãnam  -  PTS. 

3  sukătam  -  Ma,  Sya,  PTS.  5  kãlankato  -  Ma,  Syã. 

4  vinodesim  -  Ma,  Syã.  6  brahmalokamagacchaham  -  Ma. 
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5206.  LÚC  bấy  giờ,  trong  khi  đang  thiền  tịnh  tôi  đã  suy  nghĩ  như  vầy: 
“Tất  cả  mọi  người  tôn  vinh  ta.  Ta  không  tôn  vinh  hất  cứ  ai. 

5307.  Ta  không  có  vị  giáo  giới,  không  biết  đến  hất  cứ  vị  diễn  giả  nào. 
Ta  đi  đêh  cư  ngụ  ở  trong  rừng,  không  có  thay  giáo  thọ  và  thay  tê' độ. 

5308.  Đôĩ  với  ta,  không  có  thay  giáo  thọ  để  ta  phục  vụ  với  tâm  cung 
kính  trong  lúc  ke  cận  thì  sự  cư  ngụ  ở  rừng  là  không  có  ý  nghĩa. 

5309.  Như  thế,  ta  sẽ  tự  tìm  kiêm  vị  thay  đáng  kính,  đáng  thọ  nhận  sự 
cúng  dường  của  ta.  Ta  sẽ  sông  có  sự  hỗ  trợ,  không  người  nào  sẽ  trách 
móc. 

5310.  Không  xa  khu  ẩn  cư  của  tôi  có  con  sông  nhỏ  với  bờ  nước  lúp  xúp, 
có  bãi  nước  cạn  khéo  được  thiết  lập,  được  trải  lớp  cát  vô  cùng  trong 
sạch,  làm  thích  ý. 

5311.  Khi  ấy,  tôi  đã  đi  đến  con  sông  tên  là  Amarikã.  Tôi  đã  gom  cát  lại 
và  đã  thực  hiện  ngôi  bảo  tháp  bâng  cát. 

5312.  “Những  vị  nào  đã  là  các  bậc  Toàn  Giác,  là  những  vị  Hĩên  Trí  có 
sự  đoạn  tận  việc  tái  sanh,  ngôi  bảo  tháp  như  thê' này  là  dành  cho  các 
vị  ấy;”  tôi  đã  làm  điều  ấy  trở  thành  ấn  chứng. 

5313.  Sau  khi  thực  hiện  ngôi  bảo  tháp  cát,  tôi  đã  biến  hóa  thành  vàng. 
Tôi  đã  cúng  dường  ba  ngàn  bông  hoa  kiĩika  bâng  vàng. 

5314.  Tràn  đầy  niềm  phấn  khởi,  tôi  châp  tay  lên  lẽ  bái  sáng  chiều.  Tôi 
đã  đảnh  lễ  ngôi  bảo  tháp  cát  như  là  đảnh  lễ  bậc  Toàn  Giác  ở  trước  mặt. 

5315.  Mỗi  khi  các  điều  ô  nhiêm  là  các  suy  tầm  về  đời  sống  tại  gia  sanh 
khởi,  tôi  tưởng  nhớ  đến  đấng  Thiện  Thệ  đến  ngôi  bảo  tháp,  lập  tức  tôi 
quán  xét  lại  ràng: 

5316.  “Thưa  ông,  trong  khi  sông  nương  tựa  vào  đấng  Hướng  Đạo, 
bậc  Xa  Phu,  sao  ông  có  thể  sông  chung  với  các  đĩêu  ô  nhiễm,  thật 
không  thích  hợp  cho  ông!” 

5317.  Lúc  bấy  giờ,  mỗi  khi  suy  tưởng  đến  ngôi  bảo  tháp,  sự  cung  kính 
đã  có  đến  tôi.  Tôi  đã  xua  đuổi  các  suy  tầm  xấu  xa  như  là  con  voi  bị  khổ 
sở  vì  cây  lao  nhọn. 

5318.  Trong  khi  đang  an  trú  như  thế,  vị  vua  Thần  Chết  đã  chế  ngự  tôi. 
Mệnh  chung  ở  tại  nơi  ấy,  tôi  đã  đi  đến  thế  giới  Phạm  Thiên. 

5319.  Sau  khi  sống  đến  hết  tuổi  thọ,  tôi  đã  sanh  ra  ở  cõi  Tam  Thập  (Đạo 
Lợi).  Tôi  đã  là  vị  Chúa  của  chư  Thiên  cai  quản  Thiên  quốc  tám  mươi 
lần. 

5320.  Và  tôi  đã  trở  thành  đấng  Chuyển  Luân  Vương  ba  trăm  lần.  Lãnh 
thổ  vương  quốc  là  bao  la,  không  thể  đo  lường  bằng  phương  diện  tính 
đếm. 
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5321.  Tesam  kinkanipupphanam1  vipakam  anubhomaham, 
dhãtĩsatasahassãni  parivãrenti  mam  bhave. 

5322.  Thũpassa  paricinnattã  rajojallam  na  limpati, 
gatte  sedã  na  muccanti  sappabhãso2  bhavãmaham. 

5323.  Aho  me  sukato  thũpo  suditthãmarikã  nadĩ, 
thũpam  katvãna  pulinam3  pattomhi  acalam  padam. 

5324.  Kusalam  kattukãmena  jantunã  sãragãhinã, 
natthi  khettam  akhettam  vã  patipattĩva  sãdhakã.4 

5325.  Yathăpi  balavã  poso  annavam  taritussahe, 
parittam  katthamãdãya  pakkhandeyya  mahãsaram: 

5326.  Imãham  kattham  nissãya  tarissãmi  mahodadhim, 
ussãhena  ca  viriyena  tareyya  udadhim  naro. 

5327.  Tatheva  me  katam  kammam  parittam  thokakanca  yam, 
tam  kammarn  upanissãya  samsãram  samatikkamim. 

5328.  Pacchime  bhave  sampatte  sukkamũlena  codito, 
sãvatthiyam  pure  jăto  mahãsãle  su-addhake. 

5329.  Saddhã  mãtãpită  mayham  buddhassa  saranam  gatã, 
ubho  ditthapadã  ete  anuvattanti  sãsanam. 

5330.  Bodhipapatikam  gayha  soọnathũpam  akãrayum, 
sãyampãtam  namassanti  sakyaputtassa  sammukhã. 

5331.  Uposathamhi  divase  sonọathũpam  vinĩharum, 
buddhassa  vannam  kittentã  tiyãmam  vĩtinãmayum. 

5332.  Saha  disvãnaham  thũpam  sarim  pulinacetiyam, 
ekãsane  nisĩditvã  arahattamapãpunim. 

(Dvãvĩsatimam  bhãnavãram). 

5333.  Gavesamãno  tam  vĩram  dhammasenãpatiddasam, 
agãrã  nikkhamitvãna  pabbajim  tassa  santike. 

5334.  Jãtiyã  sattavassena  arahattamapãpunim, 
upasampãdayĩ  buddho  gunamannãya  cakkhumã. 


1  sonnakiủkanipupphanam  -  Ma.  3  puline  -  Si  Mu,  PTS. 

2  suppabhãso  -  Ma.  4  sãrikã  -  PTS;  sãrakã  -  Syã. 
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5321.  Tôi  thọ  hưởng  quả  thành  tựu  của  những  bông  hoa  kỉnkanỉ  ấy. 
Trong  đời  sống,  có  một  trăm  ngàn  người  bảo  mẫu  ở  quanh  tôi. 

5322.  Do  bản  chất  của  sự  việc  đã  được  thực  hành  ở  ngôi  bảo  tháp,  bụi 
bặm  và  cáu  đất  không  làm  nhơ  nhuốc,  các  mồ  hôi  không  tiết  ra  ở  cơ 
thể,  tôi  có  được  vẻ  ngời  sáng. 

5323.  Ôi  ngôi  bảo  tháp  đã  khéo  được  xây  dựng  bởi  tôi,  con  sông 
Amarikã  đã  khéo  được  nhìn  thấy  bởi  tôi!  Sau  khi  thực  hiện  ngôi  bảo 
tháp  bằng  cát,  tôi  đạt  được  vị  thế  Bất  Động. 

5324.  Với  người  có  ước  muốn  làm  việc  lành  có  sự  nẳm  được  điều  cốt 
yếu,  dầu  có  thửa  ruộng  hoặc  không  có  thửa  ruộng,  việc  thực  hành  đều 
có  kết  quả  tốt  đẹp. 

5325.  Cũng  giống  như  người  nam  có  sức  mạnh  nỗ  lực  để  vượt  qua  biển 
cả,  sau  khi  cầm  lấy  khúc  gỗ  nhỏ  nhoi,  có  thể  lao  mình  vào  đại  dương 
(nghĩ  ràng):. 

5326.  “Nương  tựa  vào  khúc  gỗ  này ,  ta  sẽ  vượt  qua  hiển  lớn.”  Với  sự 
nỗ  lực  và  tinh  tấn,  người  nam  (ấy)  có  thể  vượt  qua  biển  cả. 

5327.  Tương  tợ  y  như  thế,  việc  làm  đã  được  thực  hiện  bởi  tôi  dầu  nhỏ 
nhoi  và  bé  bỏng,  sau  khi  nương  tựa  vào  việc  làm  ấy  tôi  đã  tự  mình  vượt 
khỏi  luân  hồi. 

5328.  Khi  đạt  đến  lần  hiện  hữu  cuối  cùng,  được  thúc  đẩy  bởi  nhân  tố 
trong  sạch  tôi  đã  được  sanh  ra  trong  nhà  đại  bá  hộ  vô  cùng  sang  trọng  ở 
thành  phố  Sãvatthĩ. 

5329.  Có  niềm  tin,  mẹ  và  cha  của  tôi  đã  đi  đến  nương  nhờ  vào  đức  Phật. 
Có  sự  đạt  được  (Pháp)  nhãn,  cả  hai  người  này  hành  xử  thuận  theo  Giáo 
Pháp. 

5330.  Sau  khi  nhặt  lấy  vỏ  khô  của  cội  cây  Bồ  Đề,  họ  đã  cho  xây  dựng 
ngôi  bảo  tháp  bàng  vàng.  Sáng  chiều  họ  trực  tiếp  lễ  bái  người  con  trai 
của  dòng  họ  Sakya. 

5331.  Vào  ngày  lẽ  Uposatha,  họ  đã  dời  đi  ngôi  bảo  tháp  bâng  vàng. 
Trong  khi  tán  dương  công  hạnh  của  đức  Phật,  họ  đã  trải  qua  ba  canh 
(của  đêm). 

5332.  Sau  khi  nhìn  thấy  ngôi  bảo  tháp  (vàng),  tôi  đã  nhớ  lại  ngôi  bảo 
tháp  bằng  cát.  Tôi  đã  ngồi  ở  ngay  chỗ  ngồi  ấy  và  đã  thành  tựu  phẩm  vị 
A-la-hán. 

(Tụng  phẩm  thứ  hai  mươi  hai). 

5333.  Trong  khi  tìm  kiếm  đấng  Chiến  Thẳng  ấy,  tôi  đã  nhìn  thấy  vị 
Tướng  Quân  Chánh  Pháp.  Sau  khi  lìa  khỏi  gia  đình,  tôi  đã  xuất  gia 
trong  sự  chứng  minh  của  vị  ấy. 

5334-  Vào  lúc  bảy  tuổi  tính  từ  khi  sanh,  tôi  đã  thành  tựu  phẩm  vị  A-la- 
hán.  Sau  khi  nhận  biết  đức  hạnh  (của  tôi),  đức  Phật  bậc  Hữu  Nhãn  đã 
cho  tu  lên  bậc  trển. 
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5336.  Darakeneva  santena  kiriyam  nitthitam  maya, 
katam  me  karanĩyajja  sakyaputtassa  sãsane. 

5337.  Sabbaverabhayãtĩto  sabbasangãtigo  isi, 

sãvako  te  mahãvĩra  sonnapupphassidam  phalam. 

5338.  Kilesã  jhãpitã  mayham  bhavã  sabbe  samũhatã, 
nãgo  ’va  bandhanam  chetvã  viharãmi  anãsavo. 

5339-  Svãgatam  vata  me  ãsi  buddhasetthassa  santike, 
tisso  vijjã  anuppattã  katam  buddhassa  sãsanam. 

5340.  Patisambhidã  catasso  vimokkhãpi  ca  atthime, 
chaỊabhinnã  sacchikatã  katam  buddhassa  sãsanam. 

Ittham  sudam  ãyasmã  Pulinathũpiyo  thero  imã  găthãyo 

abhãsitthãti. 

Pulinathũpiyattherassa  apadãnam  atthamam. 

— 00O00-- 

499.  NaỊakutidãyakattherãpadãnam 

5341.  Himavantassa  avidũre  hãrito  nãma  pabbato, 
sayambhũ  nãrado  nãma  rukkhamũle  vasĩ  tadã. 

5342.  NaỊãgãram  karitvãna  tinena  chãdayim  aham, 
cankamam  sodhayitvãna  sayambhussa  adãsaham. 

5343.  Tena  kammena  sukatena  cetanãpanidhĩhi  ca, 
jahitvã  mãnusam  deham  tãvatimsamagacchaham. 

5344.  Tattha  me  sukatam  vyamham  naỊakutikãya  nimmitam, 
satthiycỹ  anamubbedham  timsayoj  anavitthatam. 

5345-  Catuddasesu  kappesu  devaloke  ramim  aham, 
ekasattatikkhattunca  devarajjamakãrayim. 

5346.  Catuttimsakkhattunca  cakkavattĩ  ahosaham, 
padesarajjam  vipulam  gananãto  asamkhiyam. 

5347.  Dhammapãsãdamãruya  sabbãkãravarũpamam, 
yadicchakãham  vihare  sakyaputtassa  sãsane. 
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5336.  Trong  khi  chỉ  là  đứa  bé  trai,  tôi  đã  hoàn  thành  được  công  việc. 
Giờ  đây,  việc  cần  phải  làm  trong  Giáo  Pháp  của  người  con  trai  dòng  họ 
Sakya  đa  đữợc  tôi  thực  hiện. 

5337-  (Tôi  trở  thành)  vị  ẩn  sĩ  đã  vượt  qua  mọi  sự  hận  thù  và  hãi  sợ,  đã 
vượt  lên  mọi  điều  trói  buộc.  “Bạch  đăng  Đại  Hùng,  con  là  Thinh  Văn 
của  Ngài;  đĩêu  này  là  quả  báu  của  bông  hoa  bằng  vàng.” 

5338.  Các  phiền  não  của  tôi  đã  được  thiêu  đốt,  tất  cả  các  hữu  đã  được 
xóa  sạch.  Sau  khi  cắt  đứt  sự  trói  buộc  như  là  con  voi  đực  (đã  được  cởi 
trói),  tôi  sống  không  còn  lậu  hoặc. 

5339-  Quả  vậy,  tôi  đã  thành  công  mỹ  mãn,  đã  thành  tựu  tam  minh,  đã 
thực  hành  lời  dạy  đức  Phật  trong  sự  hiện  tiền  của  đức  Phật  tối  thượng. 

5340.  Bốn  (tuệ)  phân  tích,  tám  giải  thoát,  và  sáu  thắng  trí  đã  được  (tôi) 
đâc  chứng;  tôi  đã  thực  hành  lời  dạy  của  đức  Phật. 

Đại  đức  trưởng  lão  Pulinathũpiya1  đã  nói  lên  những  lời  kệ  này  như 
thế  ấy. 

Ký  sự  ve  trưởng  lão  Pulinathũpiya  là  phan  thứ  tám. 

— 00O00-- 

499.  Ký  Sự  ve  Trưởng  Lão  NaỊakutidãyaka: 

5341.  Ở  không  xa  núi  Hi-mã-lạp,  có  ngọn  núi  tên  là  Hãrita.  Vào  lúc  bấy 
giờ,  có  bậc  Tự  Chủ  tên  Nãrada  đã  cư  ngụ  ở  tại  gốc  cây. 

5342.  Tôi  đã  làm  gian  nhà  bâng  cây  sậy  và  đã  lợp  mái  bàng  cỏ.  Tôi  đã 
làm  sạch  sẽ  đường  kinh  hành  và  đã  dâng  cúng  đến  bậc  Tự  Chủ. 

5343-  Do  nghiệp  ấy  đã  được  thực  hiện  tốt  đẹp  và  do  các  nguyện  lực  của 
tác  ý,  sau  khi  từ  bỏ  thân  nhân  loại  tôi  đã  đi  đến  cõi  trời  Đạo  Lợi. 

5344.  Tại  nơi  ấy,  có  cung  điện  được  kiến  tạo  khéo  léo  dành  cho  tôi,  có 
chiều  dài  sáu  mươi  do-tuần,  chiều  rộng  ba  mươi  do-tuần,  đã  được  hóa 
hiện  ra  từ  căn  chòi  bâng  cây  sậy. 

5345.  Tôi  đã  sướng  vui  ở  thế  giới  chư  Thiên  mười  bốn  kiếp.  Và  tôi  đã 
cai  quản  Thiên  quốc  bảy  mươi  mốt  lần. 

5346.  Và  tôi  đã  trở  thành  đấng  Chuyển  Luân  Vương  ba  mươi  bốn  lần. 
Lãnh  thổ  vương  quốc  là  bao  la,  không  thể  đo  lường  bâng  phương  diện 
tính  đếm. 

5347.  Sau  khi  bước  lên  tòa  lâu  đài  Giáo  Pháp  tương  đương  với  mọi  biểu 
hiện  cao  quý,  tôi  an  trú  trong  Giáo  Pháp  của  người  con  trai  dòng  họ 
Sakya  theo  như  ý  thích. 


1  Pulinathupiya  nghĩa  là  “vị  liên  quan  đến  ngôi  bảo  tháp  ( thupa )  bảng  cát  (pulina)” 
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5348.  Ekatimse  ito  kappe  yam  kammamakarim  tada, 
duggatim  nãbhijãnãmi  naỊakutiyã  idam  phalam. 

5349.  Kilesã  jhãpită  mayham  bhavã  sabbe  samũhatã, 
nãgo  Va  bandhanam  chetvã  viharãmi  anãsavo. 

5350.  Svãgatam  vata  me  ãsi  buddhasetthassa  santike, 
tisso  vijjã  anuppattã  katam  buddhassa  sãsanam. 

5351.  Patisambhidã  catasso  vimokkhãpi  ca  atthime, 
chaỊabhiímã  sacchikatã  katam  buddhassa  sãsanam. 

Ittham  sudam  ãyasmã  NaỊakutidãyako  thero  imã  găthãyo 

abhãsitthãti. 

NaỊakutidãyakattherassa  apadãnam  navamam. 

— 00O00-- 

500.  Piyãlaphaladãyakattherãpadãnam 

5352.  Migaluddo  pure  ãsim  vipine  vicaram  tadã, 
addasam  virajam  buddham  sabbadhammãna  pãragum. 

5353-  Piyãlaphalamãdãya  buddhasetthassadãsaham, 
punnakkhettassa  vĩrassa  pasanno  sehi  pãnihi. 

5354.  Ekatimse  ito  kappe  yam  phalam  a  da  dim  tadã, 
duggatim  nãbhijãnãmi  phaladãnassidam  phalam. 

5355.  Kilesã  jhãpitã  mayham  bhavã  sabbe  samũhată, 
nãgo  ’va  bandhanam  chetvã  viharãmi  anãsavo. 

5356.  Svãgatam  vata  me  ãsi  buddhasetthassa  santike, 
tisso  vijjã  anuppattã  katam  buddhassa  sãsanam. 

5357.  Patisambhidã  catasso  vimokkhãpi  ca  atthime, 
chaỊabhinnã  sacchikatã  katam  buddhassa  sãsanam. 

Ittham  sudam  ãyasmã  Piyãlaphaladãyako  thero  imã  gãthăyo 

abhãsitthãti. 

Piyãlaphaladãyakattherassa  apadãnam  dasamam. 

Tikinkanipupphiyavaggo  pannãsamo. 

— 00O00-- 
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5348.  Kể  từ  khi  tôi  đã  thực  hiện  việc  làm  ấy  trước  đây  ba  mươi  mốt 
kiếp,  tôi  không  còn  biết  đến  khổ  cảnh;  điều  này  là  quả  báu  của  căn  chòi 
bâng  cây  sậy. 

5349-  Các  phiền  não  của  tôi  đã  được  thiêu  đốt,  tất  cả  các  hữu  đã  được 
xóa  sạch.  Sau  khi  cât  đứt  sự  trói  buộc  như  là  con  voi  đực  (đã  được  cởi 
trói),  tôi  sống  không  còn  lậu  hoặc. 

5350.  Quả  vậy,  tôi  đã  thành  công  mỹ  mãn,  đã  thành  tựu  tam  minh,  đã 
thực  hành  lời  dạy  đức  Phật  trong  sự  hiện  tiền  của  đức  Phật  tối  thượng. 

5351.  Bốn  (tuệ)  phân  tích,  tám  giải  thoát,  và  sáu  thắng  trí  đã  được  (tôi) 
đâc  chứng;  tôi  đã  thực  hành  lời  dạy  của  đức  Phật. 

Đại  đức  trưởng  lão  NaỊakutidãyaka1  đã  nói  lên  những  lời  kệ  này  như 
thế  ấy. 

Ký  sự  ve  trưởng  lão  NaỊakutidãyaka  là  phan  thứ  chín. 

— 00O00-- 

500.  Ký  Sự  ve  Trưởng  Lão  Piyãlaphaladãyaka: 

5352.  Trong  thời  quá  khứ,  tôi  đã  là  thợ  săn  thú  rừng.  Khi  ấy,  trong  khi 
đi  lang  thang  ở  khu  rừng,  tôi  đã  nhìn  thấy  đức  Phật,  đấng  Vô  Nhiễm, 
bậc  thông  suốt  về  tất  cả  các  pháp. 

5353-  Được  tịnh  tín,  tôi  đã  cầm  lấy  trái  cây  piyãỉa  và  đã  tự  tay  mình 
dâng  cúng  đến  đức  Phật  tối  thượng,  là  Phước  Điền,  là  đấng  Anh  Hùng. 

5354-  Kể  từ  khi  tôi  đã  dâng  cúng  trái  cây  trước  đây  ba  mươi  mốt  kiếp, 
tôi  không  còn  biết  đến  khổ  cảnh;  điều  này  là  quả  báu  của  việc  dâng 
cúng  trái  cây. 

5355-  Các  phiền  não  của  tôi  đã  được  thiêu  đốt,  tất  cả  các  hữu  đã  được 
xóa  sạch.  Sau  khi  cât  đứt  sự  trói  buộc  như  là  con  voi  đực  (đã  được  cởi 
trói),  tôi  sống  không  còn  lậu  hoặc. 

5356.  Quả  vậy,  tôi  đã  thành  công  mỹ  mãn,  đã  thành  tựu  tam  minh,  đã 
thực  hành  lời  dạy  đức  Phật  trong  sự  hiện  tiền  của  đức  Phật  tối  thượng. 

5357.  Bốn  (tuệ)  phân  tích,  tám  giải  thoát,  và  sáu  thắng  trí  đã  được  (tôi) 
đâc  chứng;  tôi  đã  thực  hành  lời  dạy  của  đức  Phật. 

Đại  đức  trưởng  lão  Piyãlaphaladãyaka2  đã  nói  lên  những  lời  kệ  này 
như  thế  ấy. 

Ký  sự  ve  trưởng  lão  Piyãlaphaladãyaka  là  phan  thứ  mười. 
Phẩm  Tikinkaụipupphiya  là  phẩm  thứ  năm  mươi. 

— 00O00— 


1  Naịakutidayaka  nghĩa  là  “vị  dâng  cúng  ( dayaka )  căn  chòi  (kuti)  bâng  cây  sậy  (na/a). 

2  Pỉyăỉaphaỉadãyaka  nghĩa  là  “vị  dâng  cúng  ( dăyaka )  trái  cây  (phalà)  pỉyãla.” 
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uddanam 

Kinkanĩ  pamsukũlanca  korandamatha  kimsukam, 
upaddhadussĩ  ghatado  udakam  thũpakãrako. 

NaỊãgãrĩ  ca  navamo  piyãlaphaladãyako, 
satam  ekam  ca  gãthãnam  navakanca  taduttarim. 

Atha  vagguddãnam 

Metteyyavaggo  bhaddãli  sakimsammajjako  pi  ca, 
ekavihãrĩ  vibhĩtakĩ  jagatĩ  sãlapupphiyo. 

NaỊãgãram  pamsukũlam  kinkanipupphiyo  tathă, 
asĩti  dve  ca  găthãyo  catuddasasatãni  ca. 

Metteyyavaggadasakam. 

Pancamam  satakam  samattam. 

— 00O00-- 

LI.  KANIKÃRAVAGGO 

501.  Tikaọikãrapupphiyattherãpadãnam 

5358.  Sumedho  nãma  sambuddho  battimsavaralakkhano, 
vivekakãmo  bhagavã  himavantamupãgami.1 

5359.  Ajjhogahetvã  himavantam  aggo  kãruniko  muni, 
pallankam  ãbhujitvãna  nisĩdi  purisuttamo. 

5360.  Vijjãdharo  tadã  ãsim  antalikkhacaro  aham, 
tisũlam  sukatam  gayha  gacchãmi  ambare  tadã. 

5361.  Pabbatagge  yathă  aggi  punnamãsĩva2  candimã, 
vane  obhãsate  buddho  sãlarậjãva  phullito. 

5362.  Vanaggã  nikkhamitvãna  buddharamsĩ  vidhãvare,3 
naỊaggivannasankãsã  disvã  cittam  pasãdayim. 

5363.  Vicinam  addasam  puppham  kanikãram  devagandhikam, 
tĩni  pupphãni  ãdãya  buddhasettham  apũjayim. 

5364.  Buddhassa  ãnubhãvena  tĩni  pupphãni  me  tadã, 
uddhamvantã  adhopattă  chãyam  kubbanti  satthuno. 


1  himavantamupãgamim  -  Ma. 

2  puụụamãyeva  -  Ma,  Syã;  punnamãse  va  -  PTS. 

3  buddharamsĩbhidhãvare  -  Ma;  buddharamsãbhidhãvare  -  Syã,  PTS. 
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Phan  Tóm  Lược: 

Vị  có  bông  hoa  kinkani,  y  may  từ  vải  bị  quăng  bỏ,  bông  hoa  koranậa, 
rồi  bông  hoa  kimsuka,  vị  có  một  nửa  số  vải,  vị  dâng  cúng  bơ  lỏng,  vị 
(dâng  cúng)  nước,  vị  thực  hiện  ngôi  bảo  tháp,  vị  có  gian  nhà  bâng  cây 
sậy  là  thứ  chín,  và  vị  dâng  cúng  trái  cây  piyãla.  Có  một  trăm  câu  kệ 
ngôn  và  chín  câu  thêm  vào  đó. 

--00O00-- 

Giờ  là  phan  tóm  lược  của  các  phẩm: 

Phẩm  Metteyya,  phẩm  Bhaddãli,  và  luôn  cả  phẩm  Sakimsammajjaka, 
phẩm  Ekavihãrĩ,  phẩm  Vibhĩtakĩ,  phẩm  ơagatĩ,  phẩm  Sãlapupphiya, 
phẩm  NaỊãgãra,  phẩm  Pamsukũla,  và  phẩm  Kinkanipupphiya  là  tương 
tợ.  Có  một  ngàn  bốn  trăm  tám  mươi  hai  câu  kệ. 

Nhóm  “Mười”  từ  phẩm  Metteyya. 

Nhóm  “Một  Trăm”  thứ  năm  được  đây  đủ. 

— 00O00— 


LI.  PHÂM  KANIKARA: 

501.  Ký  Sự  ve  Trưởng  Lão  Tikaọikãrapupphiya: 

5358.  Đấng  Toàn  Giác  tên  Sumedha  có  ba  mươi  hai  hảo  tướng.  Có  ước 
muốn  độc  cư,  đức  ThếTôn  đã  đi  đến  núi  Hi-mã-lạp. 

5359.  Sau  khi  đã  đi  sâu  vào  núi  Hi-mã-lạp,  đấng  Bi  Mẫn  cao  cả,  bậc 
Hiền  Trí,  đấng  Tối  Thượng  Nhân  đã  xếp  chân  thế  kiết  già  rồi  ngồi 
xuống. 

5360.  Khi  ấy,  tôi  đã  là  người  nẳm  giữ  pháp  thuật,  là  vị  du  hành  ở  không 
trung.  Sau  khi  cầm  lấy  cây  chỉa  ba  được  thực  hiện  khéo  léo,  tôi  đi  ở  trên 
không  trung. 

5361.  Đức  Phật  chói  sáng  ở  trong  khu  rừng  giống  như  ngọn  lửa  ở  trên 
đỉnh  núi,  tợ  như  mặt  trăng  ngày  râm,  tợ  như  cây  sãlã  chúa  đã  được  trổ 
hoa. 

5362.  Hào  quang  của  đức  Phật  vượt  ra  khỏi  chóp  đinh  của  khu  rừng  và 
tỏa  rộng  giống  như  là  màu  sâc  ngọn  lửa  của  cây  sậy,  sau  khi  nhìn  thấy 
tôi  đã  làm  cho  tâm  được  tịnh  tín. 

5363.  Trong  khi  chọn  lựa,  tôi  đã  nhìn  thấy  bông  hoa  kanikãra  có  hương 
thơm  của  cõi  trời.  Sau  khi  cầm  lấy  ba  bông  hoa,  tôi  đã  cúng  dường  đến 
đức  Phật  tối  thượng. 

5364.  Khi  ấy,  do  nhờ  năng  lực  của  đức  Phật,  ba  bông  hoa  của  tôi  (xoay 
ngược  lại)  có  các  cuống  hoa  ở  bên  trên  và  các  cánh  hoa  ở  bên  dưới,  tạo 
thành  bóng  râm  che  cho  đức  Phật. 
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6365.  Tena  kammena  sukatena  cetanapanidhihi  ca, 

jahitvã  mãnusam  deham  tãvatimsamagacchaham. 

5366.  Tattha  me  sukatam  vyamham  kanikãrĩti  nãyati, 
satthiyoj  anamubbedham  timsayoj  anavitthatam. 

5367.  Sahassakandam  satabhendu  dhajãlu  haritãmayam, 
satasahassaniyyuhã  vyamhe  pãtubhavimsu  me. 

5368.  Sonnamayã  manimayã  lohitankamayãpi  ca, 
phalikãpi  ca  pallankã  yenicchakã  yadicchakã. 1 

5369.  Mahãrahanca  sayanam  tulikãvikatĩyutam, 
uddalomika-ekantam2  bimbohanasamãyutam. 

5370.  Bhavanã  nikkhamitvãna  caranto  devacãrikam, 
yadã  icchãmi  gamanam  devasanghapurakkhato. 

5371.  Pupphassa  hetthă  titthãmi  uparicchadanam  mama, 
samantă  yojanasatam  kanikãrehi  chãditam. 

5372.  Satthituriyasahassãni  sãyam  pãtarn  upatthahum, 
parivãrenti  mam  niccam  rattindivamatanditã. 

5373-  Tattha  naccehi  gĩtehi  tălehi  vãditehi  ca, 
ramãmi  khiddãratiyã  modãmi  kãmakãmaham.3 

5374-  Tattha  bhutvã  pivitvã  ca  modãmi  tidase  tadã, 
nãriganehi  sahito  modãmi  vyamhamuttame. 

5375.  Satãnam  pancakkhattunca  devarajjamakãrayim, 
satãnam  tĩnikkhattunca  cakkavattĩ  ahosaham, 
padesarajjam  vipulam  gananãto  asamkhiyam. 

5376.  Bhavãbhave  samsaranto  mahãbhogam  labhãmaham, 
bhoge  me  ũnatã  natthi  buddhapũjãyidam  phalam. 

5377.  Duve  bhave  samsarãmi  devatte  atha  mãnuse, 
annam  gatim  na  jãnãmi  buddhapũjãyidam  phalam. 

5378.  Duve  kule  pajãyãmi  khattiye  cãpi  brãhmane, 
nĩce  kule  na  jãnãmi  buddhapũjãyidam  phalam. 


1  yenicchakã  yadicchakam  -  Syã. 

2  uddhalomika  -  Sĩ  Mu,  Ma,  Syã,  PTS. 

3  kãmakãmiham  -  Ma,  Syă,  PTS. 
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6365.  Do  nghiệp  ấy  đã  được  thực  hiện  tốt  đẹp  và  do  các  nguyện  lực  của 
tác  ý,  sau  khi  từ  bỏ  thân  nhân  loại  tôi  đã  đi  đến  cõi  trời  Đạo  Lợi. 

5366.  Tại  nơi  ấy,  có  cung  điện  được  kiến  tạo  khéo  léo  dành  cho  tôi  được 
biết  (với  tên)  là  “kanikãrĩ’  có  chiều  dài  sáu  mươi  do-tuần,  chiều  rộng 
ba  mươi  do-tuần. 


5367.  (Cung  điện)  có  một  ngàn  cột  trụ  chống  có  màu  lục,  một  trăm  mái 
tròn  được  trang  hoàng  với  những  ngọn  cờ.  Có  một  trăm  ngàn  tháp 
nhọn  đã  hiện  diện  ở  cung  điện  của  tôi. 

5368.  Có  những  chiếc  ghế  bành  làm  bằng  vàng,  làm  bâng  ngọc  ma-ni, 
và  cũng  làm  bàng  hồng  ngọc  nữa,  luôn  cả  ngọc  pha-lê  (hiện  ra)  ở  bất  cứ 
nơi  nào  và  bất  cứ  khi  nào  theo  ước  muốn. 

5369.  Và  có  chiếc  giường  vô  cùng  giá  trị  được  trải  loại  nệm  bông  gòn  có 
một  phần  lông  rái  cá,  và  được  gắn  liền  với  chiếc  gối. 

5370.  Khi  nào  tôi  ước  muốn  việc  ra  đi,  thì  sau  khi  rời  khỏi  nơi  cư  ngụ  và 
trong  lúc  thực  hiện  cuộc  du  hành  cùng  với  chư  Thiên,  tôi  dẫn  đầu  hội 
chúng  chư  Thiên. 

5371.  Tôi  đứng,  ở  phía  bên  dưới  là  bông  hoa,  ở  phía  bên  trên  của  tôi  ở 
xung  quanh  một  trăm  do-tuần  có  mái  che  được  phủ  bâng  các  bông  hoa 
kanika. 

5372.  Có  sáu  mươi  ngàn  nhạc  công  đã  phục  vụ  sáng  chiều.  Họ  thường 
xuyên  vây  quanh  tôi  đêm  ngày  không  biếng  nhác. 

5373-  Ở  tại  nơi  ấy,  tôi  sướng  vui  với  các  điệu  vũ,  các  lời  ca,  các  tiếng 
chũm  chọe,  và  các  khúc  tấu  nhạc,  với  niềm  sướng  vui  của  việc  giải  trí. 
Tôi  vui  thích  theo  sự  mong  muốn  này  mong  muốn  khác. 

5374.  Lúc  bấy  giờ,  ở  tại  nơi  ấy  tôi  đã  ăn,  tôi  đã  uống,  tôi  vui  thích  ở  cõi 
trời  Tam  Thập.  Được  gần  gũi  với  các  đám  nữ  nhân,  tôi  vui  thích  ở  lâu 
đài  tuyệt  hảo. 

5375-  Và  tôi  đã  cai  quản  Thiên  quốc  năm  trăm  lần.  Và  tôi  đã  trở  thành 
đấng  Chuyển  Luân  Vương  ba  trăm  lần.  Lãnh  thổ  vương  quốc  là  bao  la, 
không  thể  đo  lường  bàng  phương  diện  tính  đếm. 

5376.  Trong  khi  luân  hồi  ở  cõi  này  cõi  khác,  tôi  nhận  lãnh  của  cải  lớn 
lao,  tôi  không  có  sự  thiếu  hụt  về  của  cải;  điều  này  là  quả  báu  của  việc 
cúng  dường  đức  Phạt. 

5377-  Tôi  (đã)  luân  hồi  ở  hai  cảnh  giới  trong  bản  thể  Thiên  nhân  và  loài 
người,  tôi  không  biết  đến  cõi  tái  sanh  khác;  điều  này  là  quả  báu  của  việc 
cúng  dường  đức  Phật. 

5378.  Tôi  (đã)  được  sanh  ra  ở  hai  gia  tộc,  Sát-đế-lỵ  và  luôn  cả  Bà-la- 
môn,  tôi  không  biết  đến  gia  tộc  hạ  tiện;  điều  này  là  quả  báu  của  việc 
cúng  dường  đức  Phật. 
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5379.  Hatthiyanam  assayanam  sivikam  sandamanikam, 
labhãmi  sabbamevetam  buddhapũjãyidam  phalam. 

5380.  Dãsĩganam  dãsaganam  nãriyo  samalankatã, 
labhãmi  sabbamevetam  buddhapũjãyidam  phalam. 

5381.  Koseyyakambalĩyãni  khomakappãsikãni  ca, 
labhãmi  sabbamevatam  buddhapũjãyidam  phalam. 

5382.  Navavattham  navaphalam  navaggarasabhojanam, 
labhãmi  sabbamevatam  buddhapũjãyidam  phalam. 

5383.  Imam  khãda  imam  bhunja  imamhi  sayane  saya, 
labhãmi  sabbamevatam  buddhapũjãyidam  phalam. 

5384.  Sabbattha  pũjito  homi  yaso  abbhuggato  mama, 
mahãpakkho  sadã  homi  abhejjapariso  sadã, 
nãtĩnam  uttamo  homi  buddhapũjãyidam  phalam. 

5385.  Sĩtam  unham  na  jãnãmi  pariỊãho  na  vijjati, 
atho  cetasikam  dukkham  hadaye  me  na  vijjati. 

5386.  Suvannavanno  hutvãna  samsarãmi  bhavãbhave, 
vevanniyam  na  jãnãmi  buddhapũjãyidam  phalam. 

5387.  Devalokã  cavitvãna  sukkamũlena  codito, 
sãvatthiyam  pure  jăto  mahãsãle  su-addhake, 

5388.  Pancakãmagune  hitvã  pabbajim  anagãriyam, 
j  ãtiyã  sattavassoham  arahattamapãpunim. 

5389.  Upasampãdayi  buddho  gunamannãya  cakkhumã, 
taruno  pũjanĩyoham  buddhapũjãyidam  phalam. 

5390.  Dibbacakkhu  visuddham  me  samãdhikusalo  aham, 
abhinnãpãramippatto  buddhapũjayidam  phalam. 

5391.  Patisambhidã  anuppatto  iddhipãdesu  kovido, 
dhammesu  pãramippatto  buddhapũjãyidam  phalam. 

5392.  Timsakappasahassamhi  yam  buddhamabhipũjayim, 
duggatim  nãbhijãnãmi  buddhapũjãyidam  phalam. 

5393.  Kilesã  jhãpitã  mayham  bhavã  sabbe  samũhatã, 
nãgo  Va  bandhanam  chetvã  viharãmi  anãsavo. 
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5379-  Về  phương  tiện  di  chuyển  bằng  voi,  phương  tiện  di  chuyển  bâng 
ngựa,  kiệu  khiêng,  và  cỗ  xe  kéo,  tôi  đạt  được  tất  cả  mọi  thứ  này;  điều 
này  là  quả  báu  của  việc  cúng  dường  đức  Phật. 

5380.  Về  đám  tôi  trai,  bầy  tớ  gái,  và  các  nữ  nhân  đã  được  trang  điểm, 
tôi  đạt  được  tất  cả  mọi  thứ  này;  điều  này  là  quả  báu  của  việc  cúng 
dường  đức  Phật. 

5381.  Về  y  phục  làm  bằng  tơ  lụa,  bằng  sợi  len,  bàng  chỉ  lanh,  và  bâng 
bông  vải,  tôi  đạt  được  tất  cả  mọi  thứ  này;  điều  này  là  quả  báu  của  việc 
cúng  dường  đức  Phật. 

5382.  Về  vải  vóc  mới,  trái  cây  tươi,  thức  ăn  mới  lạ  có  phẩm  vị  cao  sang, 
tôi  đạt  được  tất  cả  mọi  thứ  này;  điều  này  là  quả  báu  của  việc  cúng 
dường  đức  Phật. 

5383.  “Ngài  hãy  nhai  món  này,  ngài  hãy  ăn  món  này,  ngài  hãy  nằm  ở 
chiếc  giường  này,”  tôi  đạt  được  tất  cả  mọi  thứ  này;  điều  này  là  quả  báu 
của  việc  cúng  dường  đức  Phật. 

5384.  Tôi  được  tôn  vinh  ở  tất  cả  các  nơi,  danh  vọng  của  tôi  được  thăng 
tiến,  tôi  luôn  luôn  có  phe  cánh  đông  đảo,  luôn  luôn  có  hội  chúng  không 
bị  chia  rẽ,  tôi  là  hạng  nhất  trong  số  các  quyến  thuộc;  điều  này  là  quả 
báu  của  việc  cúng  dường  đức  Phật. 

5385.  Tôi  không  biết  đến  sự  lạnh  (và)  sự  nóng,  sự  bực  bội  không  được 
biết  đến.  Sự  khổ  sở  thuộc  về  tâm  ở  trái  tim  của  tôi  không  được  biết  đến. 

5386.  Sau  khi  có  được  làn  da  màu  vàng  ròng,  tôi  luân  hồi  ở  cõi  này  cõi 
khác,  tôi  không  biết  đến  việc  tàn  tạ  sâc  thân;  điều  này  là  quả  báu  của 
việc  cúng  dường  đức  Phật. 

5387.  Sau  khi  mệnh  chung  ở  thế  giới  chư  Thiên,  được  thúc  đẩy  bởi 
nhân  tố  trong  sạch  tôi  đã  được  sanh  ra  trong  nhà  đại  bá  hộ  vô  cùng 
sang  trọng  ở  thành  phố  Sãvatthĩ. 

5388.  Sau  khi  từ  bỏ  năm  phần  dục  lạc,  tôi  đã  xuất  gia  vào  đời  sống 
không  gia  đình.  Vào  lúc  bảy  tuổi  tính  từ  khi  sanh,  tôi  đã  thành  tựu 
phẩm  vị  A-la-hán. 

5389.  Sau  khi  nhận  biết  đức  hạnh  (của  tôi),  đức  Phật  bậc  Hữu  Nhãn  đã 
cho  tu  lên  bậc  trên,  tôi  là  vị  trẻ  tuổi  xứng  đáng  được  cúng  dường;  điều 
này  là  quả  báu  của  việc  cúng  dường  đức  Phật. 

5390.  Thiên  nhãn  của  tôi  được  thanh  tịnh,  tôi  là  thiện  xảo  về  định,  đã 
đạt  đến  sự  toàn  hảo  về  các  thắng  trí;  điều  này  là  quả  báu  của  việc  cúng 
dữờng  đức  Phật. 

5391.  Tôi  đã  thành  tựu  các  pháp  phân  tích,  là  vị  rành  rẽ  về  các  nền  tảng 
của  thần  thông,  đã  đạt  đến  sự  toàn  hảo  về  các  pháp;  điều  này  là  quả  báu 
của  việc  cúng  dường  đức  Phật. 

5392.  (Kể  từ  khi)  tôi  đã  cúng  dường  đức  Phật  trước  đây  ba  mươi  ngàn 
kiếp,  tôi  không  còn  biết  đến  khổ  cảnh;  điều  này  là  quả  báu  của  việc 
cúng  dường  đức  Phật. 

5393-  Các  phiền  não  của  tôi  đã  được  thiêu  đốt,  tất  cả  các  hữu  đã  được 
xóa  sạch.  Sau  khi  cât  đứt  sự  trói  buộc  như  là  con  voi  đực  (đã  được  cởi 
trói),  tôi  sống  không  còn  lậu  hoặc. 
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5394-  Svagatam  vata  me  asi  buddhasetthassa  santike,1 
tisso  vijjã  anuppattă  katam  buddhassa  sãsanam. 

5395.  Patisambhidã  catasso  vimokkhãpi  ca  atthime, 
chaỊabhiímã  sacchikatã  katam  buddhassa  sãsanam. 

Ittham  sudam  ãyasmã  Tikanikãrapupphiyo  thero  imã  gãthãyo 

abhãsitthãti. 

Tikaụikãrapupphiyattherassa  apadãnam  pathamam. 

— 00O00— 

502.  Ekapattadãyakattherãpadãnam 

5396.  Nagare  hamsavatiyã  kumbhakãro  ahosaham, 
addasam  virajam  buddham  oghatinnamanãsavam. 

5397.  Sukatam  mattikãpattam  buddhasetthass’  adãsaham, 
pattam  datvã  bhagavato  ujubhũtassa  tãdino. 

5398.  Bhave  nibbattamãnoham  sonnathãle  labhãmaham, 
rũpimaye  ca  sovanọe  tattike  ca  manĩmaye. 

5399.  Pãtiyo  paribhunjãmi  punnakammassidam  phalam, 
yasãnanca  dhanãnanca2  pattabhũto3  ca  homaham. 

5400.  Yathãpi  bhaddake  khette  bĩjamappampi  ropitam, 
sammã  dhãre4  pavecchante  phalam  toseti  kassakam. 

5401.  Tathevimam5  pattadãnam  buddhakkhettamhi  ropitam, 
pĩtidhãre  pavassante  phalam  mam  tosayissati. 

5402.  Yãvată  khettã  vijjanti  sanghãpi  ca  ganãpi  ca, 
buddhakkhettasamo  natthi  sukhado  sabbapãninam. 

5403.  Namo  te  purisãjanna  namo  te  purisuttama, 
ekapattarn  daditvãna  pattomhi  acalam  padam. 

5404.  Ekanavute  ito  kappe  yam  pattamadadim  tadã, 
duggatim  nãbhijãnãmi  pattadãnassidam  phalam. 

5405.  Kilesã  jhãpitã  mayham  bhavã  sabbe  samũhatã, 
nãgo  Va  bandhanam  chetvã  viharãmi  anãsavo. 

5406.  Svãgatam  vata  me  ãsi  buddhasetthassa  santike, 
tisso  vijjã  anuppattă  katam  buddhassa  sãsanam. 


1  mama  buddhassa  santike  -  Ma. 

2  yasasãva  janãnanca  -  Syã.  4  sammãdhãram  -  Ma,  Syã. 

3  aggabhũto  -  Ma,  Syã.  5  tathevidam  -  Ma,  Syã. 
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5394-  Quả  vậy,  tôi  đã  thành  công  mỹ  mãn,  đã  thành  tựu  tam  minh,  đã 
thực  hành  lời  dạy  đức  Phật  trong  sự  hiện  tiền  của  đức  Phật  tối  thượng. 

5395-  Bốn  (tuệ)  phân  tích,  tám  giải  thoát,  và  sáu  thâng  trí  đã  được  (tôi) 
đâc  chứng;  tôi  đã  thực  hành  lời  dạy  của  đức  Phật. 

Đại  đức  trưởng  lão  Tikanikãrapupphiya1  đã  nói  lên  những  lời  kệ  này 
như  thế  ấy. 

Ký  sự  ve  trưởng  lão  Tikaụikãrapupphiya  là  phan  thứ  nhất. 

— ooOoo— 

502.  Ký  Sự  ve  Trưởng  Lão  Ekapattadãyaka: 

5396.  Tôi  đã  là  người  thợ  làm  đồ  gốm  ở  thành  phố  Hamsavatĩ.  Tôi  đã 
nhìn  thấy  đức  Phật,  bậc  Vô  Nhiêm,  đấng  đã  vượt  qua  dòng  nước  lũ, 
không  còn  lậu  hoặc. 

5397.  Tôi  đã  dâng  cúng  đến  đức  Phật  tối  thượng  bình  bát  bằng  đất  sét 
đã  được  làm  khéo  léo.  Tôi  đã  dâng  cúng  bình  bát  đến  đức  Thế  Tôn  là  vị 
có  bản  thể  chính  trực  như  thế  ấy. 

5398.  Trong  khi  tôi  được  sanh  ra  ở  cuộc  đời,  tôi  đạt  được  các  chiếc  đĩa 
vàng  và  các  chiếc  chiếu  nhỏ  bâng  bạc,  bâng  vàng,  và  bâng  ngọc  ma-ni. 

5399.  Tôi  thọ  dụng  những  cái  đĩa,  điều  này  là  quả  báu  của  nghiệp 
phước  thiện.  Và  tôi  có  bản  chất  của  bình  bát  (chứa  đựng)  các  loại  danh 
vọng  và  các  loại  tài  sản. 

5400.  Cũng  giống  như  chi  một  ít  hạt  giống  được  gieo  xuống  cánh  đồng 
màu  mỡ,  khi  có  mưa  rào  thích  hợp  đổ  xuống,  kết  quả  làm  hài  lòng 
người  nông  phu. 

5401.  Tương  tợ  y  như  thế,  việc  dâng  cúng  bình  bát  này  được  gieo  xuống 
thửa  ruộng  đức  Phật,  khi  trận  mưa  rào  phỉ  lạc  đổ  mưa,  kết  quả  sẽ  làm 
tôi  hài  lổng. 

5402.  So  sánh  với  các  thửa  ruộng  được  biết  đến,  ngay  cả  các  Hội  Chúng 
(tỳ  khưu)  và  luôn  cả  các  tập  thể,  không  có  gì  sánh  bâng  thửa  ruộng  đức 
Phật  là  nguồn  cung  cấp  an  lạc  cho  chúng  sanh. 

5403.  “Bạch  đăng  Siêu  Nhân,  con  kính  lễ  Ngài!  Bạch  đăng  Tối  Thượng 
Nhân,  con  kính  lễ  Ngài!  Sau  khi  dâng  cúng  một  cái  bình  bát,  con  đạt 
được  vị  thê' Bất  Động.” 

5404.  Kể  từ  khi  tôi  đã  dâng  cúng  bình  bát  trước  đây  chín  mươi  mốt 
kiếp,  tôi  không  còn  biết  đến  khổ  cảnh;  điều  này  là  quả  báu  của  việc 
dâng  cúng  bình  bát. 

5405.  Các  phiền  não  của  tôi  đã  được  thiêu  đốt,  tất  cả  các  hữu  đã  được 
xóa  sạch.  Sau  khi  cắt  đứt  sự  trói  buộc  như  là  con  voi  đực  (đã  được  cởi 
trói),  tôi  sống  không  còn  lậu  hoặc. 

5406.  Quả  vậy,  tôi  đã  thành  công  mỹ  mãn,  đã  thành  tựu  tam  minh,  đã 
thực  hành  lời  dạy  đức  Phật  trong  sự  hiện  tiền  của  đức  Phật  tối  thượng. 


1  Tỉkanỉkarapupphỉya  nghĩa  là  “vị  liên  quan  đến  ba  (tỉ)  bông  hoa  kanỉkara.” 
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5407.  Patisambhida  catasso  vimokkhapi  ca  atthime, 
chaỊabhinnã  sacchikatã  katam  buddhassa  sãsanam. 

Ittham  sudam  ãyasmã  Ekapattadãyako  thero  imã  găthãyo 
abhãsitthãti. 

Ekapattadãyakattherassa  apadãnam  dutiyam. 

— 00O00-- 

503.  Kãsumãriphaladãyakattherãpadãnam 1 

5408.  KanikãramVa  jotantam  nisinnam  pabbatantare, 
addasam  virajam  buddham  lokajettharn  narãsabham. 

5409.  Pasannacitto  sumano  sire  katvãna  anjalim, 
kãsumãrikamãdãya  buddhasetthass’  adãsaham. 

5410.  Ekatimse  ito  kappe  yam  phalam  adadim  tadã, 
duggatim  nãbhijãnãmi  phaladãnassidam  phalam. 

5411.  Kilesã  jhãpitã  mayham  bhavã  sabbe  samũhatã, 
nãgo  ’va  bandhanam  chetvă  viharãmi  anãsavo. 

5412.  Svãgatam  vata  me  ãsi  buddhasetthassa  santike, 
tisso  vijjã  anuppattã  katam  buddhassa  sãsanam. 

5413.  Patisambhidã  catasso  vimokkhãpi  ca  atthime, 
chaỊabhinnã  sacchikatã  katam  buddhassa  sãsanam. 

Ittham  sudam  ãyasmã  Kãsumãriphaladãyako  thero  imã  gãthăyo 
abhãsitthãti. 

Kãsumãriphaladãyakattherassa  apadãnam  tatiyam. 

— 00O00-- 

504.  Avataphaliyattherãpadãnam 

5414.  Sahassaramsĩ  bhagavã  sayambhũ  aparậjito, 
vivekã  vutthahitvãna  gocarãyãbhinikkhami. 

5415.  Phalahattho  aham  disvã  upagacchim  narãsabham, 
pasannacitto  sumano  avatam  adadim  phalam. 

5416.  Catunavute  ito  kappe  yam  phalam  adadim  tadã, 
duggatim  nãbhijãnãmi  phaladãnassidam  phalam. 


1  Kasumaraphaliyatthera-apadanam  -  Ma. 
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5407.  Bốn  (tuệ)  phân  tích,  tám  giải  thoát,  và  sáu  thẳng  trí  đã  được  (tôi) 
đắc  chứng;  tôi  đã  thực  hành  lời  dạy  của  đức  Phật. 

Đại  đức  trưởng  lão  Ekapattadãyaka1  đã  nói  lên  những  lời  kệ  này  như 
thế  ấy. 

Ký  sự  ve  trưởng  lão  Ekapattadãyaka  là  phan  thứ  nhì. 

— 00O00-- 

503.  Ký  Sự  ve  Trưởng  Lão  Kãsumãriphaladãyaka: 

5408.  Tôi  đã  nhìn  thấy  đức  Phật,  đấng  Vô  Nhiêm,  bậc  Trưởng  Thượng 
của  thế  gian,  đấng  Nhân  Ngưu  ngồi  ở  trong  vùng  đồi  núi,  chói  sáng  như 
là  cây  kanikãra. 

5409.  Với  tâm  tịnh  tín,  với  ý  vui  mừng,  tôi  đã  châp  tay  lên  ở  đầu.  Sau 
khi  cầm  lấy  trái  cây  kãsumãrika,  tôi  đã  dâng  cúng  đến  đức  Phật  tối 
thượng. 

5410.  Kể  từ  khi  tôi  đã  dâng  cúng  trái  cây  trước  đây  ba  mươi  mốt  kiếp, 
tôi  không  còn  biết  đến  khổ  cảnh;  điều  này  là  quả  báu  của  việc  dâng 
cúng  trái  cây. 

5411.  Các  phiền  não  của  tôi  đã  được  thiêu  đốt,  tất  cả  các  hữu  đã  được 
xóa  sạch.  Sau  khi  cât  đứt  sự  trói  buộc  như  là  con  voi  đực  (đã  được  cởi 
trói),  tôi  sống  không  còn  lậu  hoặc. 

5412.  Quả  vậy,  tôi  đã  thành  công  mỹ  mãn,  đã  thành  tựu  tam  minh,  đã 
thực  hành  lời  dạy  đức  Phật  trong  sự  hiện  tiền  của  đức  Phật  tối  thượng. 

5413.  Bốn  (tuệ)  phân  tích,  tám  giải  thoát,  và  sáu  thâng  trí  đã  được  (tôi) 
đâc  chứng;  tôi  đã  thực  hành  lời  dạy  của  đức  Phật. 

Đại  đức  trưởng  lão  Kãsumãriphaladãyaka2  đã  nói  lên  những  lời  kệ 
này  như  thế  ấy. 

Ký  sự  ve  trưởng  lão  Kãsumãriphaladãyaka  là  phan  thứ  ba. 

--00O00-- 

504.  Ký  Sự  ve  Trưởng  Lão  Avataphaliya: 

5414.  Đức  Thế  Tôn  có  ngàn  ánh  hào  quang,  đấng  Tự  Chủ,  vị  không  bị 
đánh  bại  đã  xuất  ra  khỏi  sự  độc  cư  và  đã  ra  đi  về  việc  khất  thực. 

5415.  Có  được  một  nấm  trái  cây,  tôi  đã  nhìn  thấy  và  đã  đi  đến  gặp  đấng 
Nhân  Ngưu.  Với  tâm  tịnh  tín,  với  ý  vui  mừng,  tôi  đã  dâng  cúng  trái  cây 
avata. 

5416.  Kể  từ  khi  tôi  đã  dâng  cúng  trái  cây  trước  đây  chín  mươi  bốn  kiếp, 
tôi  không  còn  biết  đến  khổ  cảnh;  điều  này  là  quả  báu  của  việc  dâng 
cúng  trái  cây. 


1  Ekapattadayaka  nghĩa  là  “vị  dâng  cúng  ( dayaka )  một  (eka)  bình  bát  ( patta ).” 

2  Kăsumărỉphaladãyaka  nghĩa  là  “vị  dâng  cúng  ( dãyaka )  trái  cây  ( phala )  kăsumãrỉ.” 
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5417.  Kilesa  jhapita  mayham  bhava  sabbe  samuhata, 
nãgo  Va  bandhanam  chetvã  viharãmi  anãsavo. 

5418.  Svãgatam  vata  me  ãsi  buddhasetthassa  santike, 
tisso  vijjã  anuppattã  katam  buddhassa  sãsanam. 

5419.  Patisambhidã  catasso  vimokkhãpi  ca  atthime, 
chaỊabhiímã  sacchikatã  katam  buddhassa  sãsanam. 

Ittham  sudam  ãyasmã  Avataphaliyo  thero  imã  gãthăyo  abhãsitthãti. 

Avataphaliyattherassa  apadãnam  catuttham. 

--00O00-- 

505.  Vãraphaliyattherãpadãnam1 

5420.  Suvannavannam  sambuddham  ãhutĩnam  patiggaham, 
rathiyam  patipajjantam  vãraphalamadãsaham.2 

5421.  Ekanavute  ito  kappe  yam  phalam  adadim  tadã, 
duggatim  nãbhijãnãmi  phaladãnassidam  phalam. 

5422.  Kilesã  jhãpitã  mayham  bhavã  sabbe  samũhatã, 
nãgo  Va  bandhanam  chetvã  viharãmi  anãsavo. 

5423.  Svãgatam  vata  me  ãsi  buddhasetthassa  santike, 
tisso  vijjã  anuppattã  katam  buddhassa  sãsanam. 

5424.  Patisambhidã  catasso  vimokkhãpi  ca  atthime, 
chaỊabhinnã  sacchikatã  katam  buddhassa  sãsanam. 

Ittham  sudam  ãyasmã  Vãraphaliyo  thero  imã  gãthăyo  abhãsitthãti. 

Vãraphaliyattherassa  apadãnam  pancamam. 

— 00O00-- 

506.  Mãtuluiigaphaladãyakattherãpadãnam 

5425.  Kanikãramva  jalitarn  punnamãseva  candimam, 
jalantam  dĩparukkham  va  addasam  lokanãyakam. 

5426.  Mãtulungaphalam  gayha  adãsim  satthuno  aham, 
dakkhineyyassa  dhĩrassa  pasanno  sehi  pãnihi. 

5427.  Ekatimse  ito  kappe  yam  phalam  adadim  tadã, 
duggatim  nãbhijãnãmi  phaladãnassidam  phalam. 


1  Padaphaliyattherapadanam  -  Ma;  Caraphaliya...  -  Sya;  Paraphaliya...  -  PTS. 

2  pãdaphalam  -  Ma;  cãraphalam  -  Syã;  pãdaphalam  -  PTS. 
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5417.  Các  phiền  não  của  tôi  đã  được  thiêu  đốt,  tất  cả  các  hữu  đã  được 
xóa  sạch.  Sau  khi  cât  đứt  sự  trói  buộc  như  là  con  voi  đực  (đã  được  cởi 
trói),  tôi  sống  không  còn  lậu  hoặc. 

5418.  Quả  vậy,  tôi  đã  thành  công  mỹ  mãn,  đã  thành  tựu  tam  minh,  đã 
thực  hành  lời  dạy  đức  Phật  trong  sự  hiện  tiền  của  đức  Phật  tối  thượng. 

5419.  Bốn  (tuệ)  phân  tích,  tám  giải  thoát,  và  sáu  thắng  trí  đã  được  (tôi) 
đâc  chứng;  tôi  đã  thực  hành  lời  dạy  của  đức  Phật. 

Đại  đức  trưởng  lão  Avataphaliya1  đã  nói  lên  những  lời  kệ  này  như 
thế  ấy. 

Ký  sự  ve  trưởng  lão  Avataphaliya  là  phan  thứ  tư. 

— 00O00— 

505.  Ký  Sự  ve  Trưởng  Lão  Vãraphaliya: 


5420.  Trong  lúc  đấng  Toàn  Giác,  bậc  có  màu  da  vàng  chói,  vị  thọ  nhận 
các  vật  hiến  cúng,  đang  tiến  bước  ở  trên  đường,  tôi  đã  dâng  cúng  trái 
cây  vãra. 

5421.  Kể  từ  khi  tôi  đã  dâng  cúng  trái  cây  trước  đây  chín  mươi  mốt  kiếp, 
tôi  không  còn  biết  đến  khổ  cảnh;  điều  này  là  quả  báu  của  việc  dâng 
cúng  trái  cây. 

5422.  Các  phiền  não  của  tôi  đã  được  thiêu  đốt,  tất  cả  các  hữu  đã  được 
xóa  sạch.  Sau  khi  cât  đứt  sự  trói  buộc  như  là  con  voi  đực  (đã  được  cởi 
trói),  tôi  sống  không  còn  lậu  hoặc. 

5423.  Quả  vậy,  tôi  đã  thành  công  mỹ  mãn,  đã  thành  tựu  tam  minh,  đã 
thực  hành  lời  dạy  đức  Phật  trong  sự  hiện  tiền  của  đức  Phật  tối  thượng. 

5424.  Bốn  (tuệ)  phân  tích,  tám  giải  thoát,  và  sáu  thẳng  trí  đã  được  (tôi) 
đắc  chứng;  tôi  đã  thực  hành  lời  dạy  của  đức  Phật. 

Đại  đức  trưởng  lão  Vãraphaliya2  đã  nói  lên  những  lời  kệ  này  như  thế  ấy. 
Ký  sự  về  trưởng  lão  Vãraphaliya  là  phan  thứ  năm. 

— 00O00— 

506.  Ký  Sự  ve  Trưởng  Lão  Mãtulungaphaladãyaka: 

5425.  Tôi  đã  nhìn  thấy  đấng  Lãnh  Đạo  Thế  Gian  tợ  như  cây  kanikãra 
được  đốt  cháy,  tợ  như  mặt  trăng  ngày  rằm,  tợ  như  cây  đèn  đang  cháy 
sáng. 

5426.  Được  tịnh  tín,  tôi  đã  cầm  lấy  trái  cây  chanh  và  đã  tự  tay  mình 
dâng  cúng  đến  bậc  Đạo  Sư,  đấng  trí  tuệ  xứng  đáng  cúng  dường. 

5427.  Kể  từ  khi  tôi  đã  dâng  cúng  trái  cây  trước  đây  ba  mươi  mốt  kiếp, 
tôi  không  còn  biết  đến  khổ  cảnh;  điều  này  là  quả  báu  của  việc  dâng 
cúng  trái  cây. 


1  Avataphalỉya  nghĩa  là  “vị  liên  quan  đến  trái  cây  ( phaliya )  avata.” 

2  Vãraphaliya  nghĩa  là  “vị  liên  quan  đến  trái  cây  ( phalỉya )  vãra.” 


249 


Khuddakanikaye  ApadanapaỊi  2 


Kanikaravaggo 


5428.  Kilesa  jhapita  mayham  bhava  sabbe  samuhata, 
nãgo  Va  bandhanam  chetvã  viharãmi  anãsavo. 

5429.  Svãgatam  vata  me  ãsi  buddhasetthassa  santike, 
tisso  vijjã  anuppattã  katam  buddhassa  sãsanam. 

5430.  Patisambhidã  catasso  vimokkhãpi  ca  atthime, 
chaỊabhinnã  sacchikatã  katam  buddhassa  sãsanam. 

Ittham  sudam  ãyasmã  Mãtulungaphaladãyako  thero  imã  gãthãyo 

abhãsitthãti. 

Mãtulungaphaladãyakattherassa  apadãnam  chattham. 

— 00O00-- 

507.  Aj  eliphaladãyakattherãpadãnam 

5431.  Ajjuno  nãma  sambuddho  himavante  vasĩ  tadã, 
caranena  ca  sampanno  samãdhikusalo  muni. 

5432.  Kumbhamattam  gahetvãna  ajelim  jĩvajĩvakam, 
chattapannam  gahetvãna  adãsim  satthuno  aham. 

5433.  Catunavute  ito  kappe  yam  phalam  adadim  tadã, 
duggatim  nãbhijãnãmi  phaladãnassidam  phalam. 

5434.  Kilesã  jhãpită  mayham  bhavã  sabbe  samũhatã, 
nãgo  ’va  bandhanam  chetvã  viharãmi  anãsavo. 

5435-  Svãgatam  vata  me  ãsi  buddhasetthassa  santike, 
tisso  vijjã  anuppattã  katam  buddhassa  sãsanam. 

5436.  Patisambhidã  catasso  vimokkhãpi  ca  atthime, 
chaỊabhinnã  sacchikatã  katam  buddhassa  sãsanam. 

Ittham  sudam  ãyasmã  Ajeliphaladãyako  thero  imã  găthăyo 

abhãsitthãti. 

Ajeliphaladãyakattherassa  apadãnam  sattamam. 

— 00O00— 

508.  Amodaphaliyattherãpadãnam 

5437.  Suvannavaọnam  sambuddham  ãhutĩnam  patiggaham, 
rathiyam  patipajjantam  amodamadadim  phalam. 

5438.  Ekanavute  ito  kappe  yam  phalam  adadim  tadã, 
duggatim  nãbhijãnãmi  phaladãnassidam  phalam. 
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5428.  Các  phiền  não  của  tôi  đã  được  thiêu  đốt,  tất  cả  các  hữu  đã  được 
xóa  sạch.  Sau  khi  cât  đứt  sự  trói  buộc  như  là  con  voi  đực  (đã  được  cởi 
trói),  tôi  sống  không  còn  lậu  hoặc. 

5429.  Quả  vậy,  tôi  đã  thành  công  mỹ  mãn,  đã  thành  tựu  tam  minh,  đã 
thực  hành  lời  dạy  đức  Phật  trong  sự  hiện  tiền  của  đức  Phật  tối  thượng. 

5430.  Bốn  (tuệ)  phân  tích,  tám  giải  thoát,  và  sáu  thắng  trí  đã  được  (tôi) 
đắc  chứng;  tôi  đã  thực  hành  lời  dạy  của  đức  Phật. 

Đại  đức  trưởng  lão  Mãtulungaphaladãyaka1  đã  nói  lên  những  lời  kệ 
này  như  thế  ấy. 

Ký  sự  ve  trưởng  lão  Mãtulungaphaladãyaka  là  phan  thứ  sáu. 

— 00O00— 

507.  Ký  Sự  ve  Trưởng  Lão  Ajeliphaladãyaka: 

5431.  Vào  lúc  bấy  giờ,  bậc  Toàn  Giác,  đấng  Hiền  Trí  tên  Ajjuna,  vị  hội 
đủ  về  hạnh  kiểm  và  thiện  xảo  về  định  đã  cư  ngụ  tại  núi  Hy-mã-lạp. 

5432.  Sau  khi  cầm  lấy  ước  chừng  một  chậu  trái  cây  ajeli,  trái  cây 
jĩvajĩvaka,  và  trái  cây  chattapanna,  tôi  đã  dâng  cúng  đến  bậc  Đạo  Sư. 
5433-  Kể  từ  khi  tôi  đã  thực  hiện  việc  làm  ấy  trước  đây  chín  mươi  bốn 
kiếp,  tôi  không  còn  biết  đến  khổ  cảnh;  điều  này  là  quả  báu  của  việc 
cúng  dường  đức  Phật. 

5434.  Các  phiền  não  của  tôi  đã  được  thiêu  đốt,  tất  cả  các  hữu  đã  được 
xóa  sạch.  Sau  khi  cât  đứt  sự  trói  buộc  như  là  con  voi  đực  (đã  được  cởi 
trói),  tôi  sống  không  còn  lậu  hoặc. 

5435-  Quả  vậy,  tôi  đã  thành  công  mỹ  mãn,  đã  thành  tựu  tam  minh,  đã 
thực  hành  lời  dạy  đức  Phật  trong  sự  hiện  tiền  của  đức  Phật  tối  thượng. 
5436.  Bốn  (tuệ)  phân  tích,  tám  giải  thoát,  và  sáu  thắng  trí  đã  được  (tôi) 
đắc  chứng;  tôi  đã  thực  hành  lời  dạy  của  đức  Phật. 

Đại  đức  trưởng  lão  Ajeliphaladãyaka2  đã  nói  lên  những  lời  kệ  này 
như  thế  ấy. 

Ký  sự  về  trưởng  lão  Ajeliphaladãyaka  là  phan  thứ  bảy. 

— 00O00-- 

508.  Ký  Sự  ve  Trưởng  Lão  Amodaphaliya: 

5437-  Trong  lúc  đấng  Toàn  Giác,  bậc  có  màu  sâc  màu  vàng  chói,  vị  thọ 
nhận  các  vật  hiến  cúng,  đang  tiến  bước  ở  trên  đường,  tôi  đã  dâng  cúng 
trái  cây  amoda. 

5438.  Kể  từ  khi  tôi  đã  dâng  cúng  trái  cây  trước  đây  chín  mươi  mốt  kiếp, 
tôi  không  còn  biết  đến  khổ  cảnh;  điều  này  là  quả  báu  của  việc  dâng 
cúng  trái  cây. 


1  Mãtulungaphaladăyaka  nghĩa  là  vị  dâng  cúng  ( dăyaka )  trái  cây  ( phala )  chanh 
(mãtulunga).” 

2  Ạịeliphaladăyaka  nghĩa  là  “vị  dâng  cúng  ( dãyaka )  trái  cây  ( phala )  ajelỉ.” 
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5439.  Kilesa  jhapita  mayham  bhava  sabbe  samuhata, 
nãgo  Va  bandhanam  chetvã  viharãmi  anãsavo. 

5440.  Svãgatam  vata  me  ãsi  buddhasetthassa  santike, 
tisso  vijjã  anuppattã  katam  buddhassa  sãsanam. 

5441.  Patisambhidã  catasso  vimokkhãpi  ca  atthime, 
chaỊabhinnã  sacchikatã  katam  buddhassa  sãsanam. 

Ittham  sudam  ãyasmã  Amodaphaliyo  thero  imã  gãthăyo 

abhãsitthãti. 

Amodaphaliyattherassa  apadãnam  atthamam. 

— 00O00-- 

5  o  9 .  T ãlaphaladãyakattherãpadãnam 

5442.  Sataramsĩ  nãma  bhagavã  sayambhũ  aparãjito, 
vivekã  vutthahitvãna  gocarãyãbhinikkhami. 

5443.  Phalahattho  aham  disvã  upagacchim  narãsabham, 
pasannacitto  sumano  tãlaphalamadãsaham. 

5444.  Catunavute  ito  kappe  yam  phalam  adadim  tadã, 
duggatim  nãbhijãnãmi  phaladãnassidam  phalam. 

5445.  Kilesã  jhãpitã  mayham  bhavã  sabbe  samũhatã, 
nãgo  ’va  bandhanam  chetvã  viharãmi  anãsavo. 

5446.  Svãgatam  vata  me  ãsi  buddhasetthassa  santike, 
tisso  vijjã  anuppattã  katam  buddhassa  sãsanam. 

5447.  Patisambhidã  catasso  vimokkhãpi  ca  atthime, 
chaỊabhinnã  sacchikatã  katam  buddhassa  sãsanam. 

Ittham  sudam  ãyasmã  Tãlaphaladãyako  thero  imã  gãthãyo 

abhãsitthãti. 

Tãlaphaladãyakattherassa  apadãnam  navamam. 

— 00O00-- 

510.  NãỊikeradãyakattherãpadãnam 

5448.  Nagare  bandhumatiyã  ãrãmiko  aham  tadã, 
addasam  virajam  buddham  gacchantam  anilanjase. 
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5439-  Các  phiền  não  của  tôi  đã  được  thiêu  đốt,  tất  cả  các  hữu  đã  được 
xóa  sạch.  Sau  khi  cắt  đứt  sự  trói  buộc  như  là  con  voi  đực  (đã  được  cởi 
trói),  tôi  sống  không  còn  lậu  hoặc. 

5440.  Quả  vậy,  tôi  đã  thành  công  mỹ  mãn,  đã  thành  tựu  tam  minh,  đã 
thực  hành  lời  dạy  đức  Phật  trong  sự  hiện  tiền  của  đức  Phật  tối  thượng. 

5441.  Bốn  (tuệ)  phân  tích,  tám  giải  thoát,  và  sáu  thắng  trí  đã  được  (tôi) 
đâc  chứng;  tôi  đã  thực  hành  lời  dạy  của  đức  Phật. 

Đại  đức  trưởng  lão  Amodaphaliya'  đã  nói  lên  những  lời  kệ  này  như 
thế  ấy. 

Ký  sự  ve  trưởng  lão  Amodaphaliya  là  phan  thứ  tám. 

--00O00-- 

509.  Ký  Sự  ve  Trưởng  Lão  Tãlaphaladãyaka: 


5442.  Đức  Thế  Tôn  tên  Sataramsĩ,  đấng  Tự  Chủ,  vị  không  bị  đánh  bại, 
đã  xuất  ra  khỏi  sự  độc  cư  và  đã  ra  đi  về  việc  khất  thực. 

5443.  Có  được  một  nẳm  trái  cây,  tôi  đã  nhìn  thấy  và  đã  đi  đến  gặp  đấng 
Nhân  Ngưu.  Với  tâm  tịnh  tín,  với  ý  vui  mừng,  tôi  đã  dâng  cúng  trái  cây 
thốt  nốt. 

5444.  Kể  từ  khi  tôi  đã  dâng  cúng  trái  cây  trước  đây  chín  mươi  bốn  kiếp, 
tôi  không  còn  biết  đến  khổ  cảnh;  điều  này  là  quả  báu  của  việc  dâng 
cúng  trái  cây. 

5445.  Các  phiền  não  của  tôi  đã  được  thiêu  đốt,  tất  cả  các  hữu  đã  được 
xóa  sạch.  Sau  khi  cât  đứt  sự  trói  buộc  như  là  con  voi  đực  (đã  được  cởi 
trói),  tôi  sống  không  còn  lậu  hoặc. 

5446.  Quả  vậy,  tôi  đã  thành  công  mỹ  mãn,  đã  thành  tựu  tam  minh,  đã 
thực  hành  lời  dạy  đức  Phật  trong  sự  hiện  tiền  của  đức  Phật  tối  thượng. 

5447.  Bốn  (tuệ)  phân  tích,  tám  giải  thoát,  và  sáu  thẳng  trí  đã  được  (tôi) 
đắc  chứng;  tôi  đã  thực  hành  lời  dạy  của  đức  Phật. 

Đại  đức  trưởng  lão  Tãlaphaladãyaka1 2  đã  nói  lên  những  lời  kệ  này 
như  thế  ấy. 

Ký  sự  ve  trưởng  lão  Tãlaphaladãyaka  là  phan  thứ  chín. 

--00O00-- 

510.  Ký  Sự  ve  Trưởng  Lão  NãỊikeradãyaka: 

5448.  Vào  lúc  bấy  giờ,  là  người  phụ  việc  tu  viện  ở  thành  phố 
Bandhumatĩ,  tôi  đã  nhìn  thấy  đức  Phật,  bậc  Vô  Nhiêm  đang  di  chuyển  ở 
trên  không  trung. 


1  Amodaphalỉya  nghĩa  là  “vị  dâng  cúng  ( dayaka )  trái  cây  ( phala )  amoda.” 

2  Tãlaphaladãyaka  nghĩa  là  “vị  dâng  cúng  ( dăyaka )  trái  cây  ( phala )  thốt  nốt  ( tăla ).” 


253 


Khuddakanikaye  ApadanapaỊi  2 


Phaladayakavaggo 


5449.  NaỊikeraphalam  gayha  buddhasetthassadasaham, 
ãkãse  thitako  santo  patiganhĩ  mahãyaso. 

5450.  Vittisanjananam  mayham  ditthadhammasukhãvaham, 
phalam  buddhassa  datvãna  vippasannena  cetasã. 

5451.  Adhigacchim  tadã  pĩtim  vipulam  ca  sukhuttamam, 
uppajjate  va  ratanam  nibbattassa  tahim  tahim. 

5452.  Ekanavute  ito  kappe  yam  phalam  adadim  tadã, 
duggatim  nãbhijãnãmi  phaladãnassidam  phalam. 

5453.  Dibbacakkhu  visuddham  me  samãdhikusalo  aham, 
abhinnãpãramippatto  phaladãnassidam  phalam. 

5454.  Kilesã  jhãpită  mayham  bhavã  sabbe  samũhatã, 
nãgo  Va  bandhanam  chetvã  viharãmi  anãsavo. 

5455.  Svãgatam  vata  me  ãsi  buddhasetthassa  santike, 
tisso  vijjã  anuppattă  katam  buddhassa  sãsanam. 

5456.  Patisambhidã  catasso  vimokkhãpi  ca  atthime, 
chaỊabhinnã  sacchikatã  katam  buddhassa  sãsanam. 

Ittham  sudam  ãyasmã  NãỊikeradãyako  thero  imã  gãthãyo 

abhãsitthãti. 

NãỊikeradãyakattherassa  apadãnam  dasamam. 

— 00O00-- 

Uddãnam 

• 

Kanikãrekapatto  ca  kãsumãrĩ  tathăvatam, 

vãranca  mãtulunganca  ajelãmodameva  ca. 

Tãlam  tathã  nãỊikeram  gãthãyo  ganitã  viha, 

ekam  gãthãsatam  hoti  ũnãdhikavivajjitam. 

Kanikãravaggo  ekapannãsamo. 

— 00O00-- 

LII.  PHALADÃYAKAVAGGO 

511 .  Kuranj  iyaphaladãyakatther ãpadãnam 

5457.  Migaluddo  pure  ãsim  vipine  vicaram  aham, 
addasam  virajam  buddham  sabbadhammãna  pãragum. 

5458.  Kuranjiyaphalam  gayha  buddhasetthass  adãsaham, 
punnakkhettassa  vĩrassa  pasanno  sehi  pãnihi. 

5459.  Ekatimse  ito  kappe  yam  phalam  adadim  tadã, 
duggatim  nãbhijãnãmi  phaladãnassidam  phalam. 
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5449.  Tôi  đã  cầm  lấy  trái  dừa  và  đã  dâng  cúng  đến  đức  Phật  tối  thượng. 
Bậc  có  danh  vọng  lớn  lao  đã  thọ  lãnh  trong  khi  đứng  ở  trên  hư  không. 

5450.  Trái  cây  đã  được  tôi  dâng  cúng  đến  đức  Phật  với  tâm  ý  trong 
sạch,  đối  với  tôi  là  nguồn  sanh  lên  niềm  hạnh  phúc  đưa  đến  sự  an  lạc 
trong  thời  hiện  tại. 

5451.  Khi  ấy,  tôi  đã  đạt  đến  niềm  phỉ  lạc  lớn  lao  và  sự  an  lạc  cùng  tột. 
Khi  tôi  được  sanh  ra  ở  nơi  này  nơi  nọ,  châu  báu  còn  hiện  lên  cho  tôi. 

5452.  Kể  từ  khi  tôi  đã  dâng  cúng  trái  cây  trước  đây  chín  mươi  mốt  kiếp, 
tôi  không  còn  biết  đến  khổ  cảnh;  điều  này  là  quả  báu  của  việc  dâng 
cúng  trái  cây. 

5453.  Thiên  nhãn  của  tôi  được  thanh  tịnh,  tôi  là  thiện  xảo  về  định,  đã 
đạt  đến  sự  toàn  hảo  về  các  thắng  trí;  điều  này  là  quả  báu  của  việc  dâng 
cúng  trái  cây. 

5454.  Các  phiền  não  của  tôi  đã  được  thiêu  đốt,  tất  cả  các  hữu  đã  được 
xóa  sạch.  Sau  khi  cât  đứt  sự  trói  buộc  như  là  con  voi  đực  (đã  được  cởi 
trói),  tôi  sống  không  còn  lậu  hoặc. 

5455-  Quả  vậy,  tôi  đã  thành  công  mỹ  mãn,  đã  thành  tựu  tam  minh,  đã 
thực  hành  lời  dạy  đức  Phật  trong  sự  hiện  tiền  của  đức  Phật  tối  thượng. 
5456.  Bốn  (tuệ)  phân  tích,  tám  giải  thoát,  và  sáu  thắng  trí  đã  được  (tôi) 
đâc  chứng;  tôi  đã  thực  hành  lời  dạy  của  đức  Phật. 

Đại  đức  trưởng  lão  NãỊikeradãyaka1  đã  nói  lên  những  lời  kệ  này  như 
thế  ấy. 

Ký  sự  ve  trưởng  lão  NãỊikeradãyaka  là  phan  thứ  mười. 

— 00O00— 

Phan  Tóm  Lược: 

• 

Bông  hoa  kanikãĩ'CL,  một  bình  bát,  vị  có  trái  cây  kãsumãri,  trái  cây 
avata  là  tương  tợ,  và  trái  cây  vãra,  trái  chanh,  trái  cây  ajelỉ,  luôn  cả  trái 
cây  amoda,  trái  cây  thốt  nốt,  và  trái  dừa  là  tương  tợ.  Các  câu  kệ  đã  được 
tính  đếm  ở  đây  là  một  trăm  câu  kệ,  không  có  hơn  kém. 

Phẩm  Kaụikãra  là  phẩm  thứ  năm  mươi  mốt. 

— 00O00— 

LII.  PHẤM  PHALADÃYAKA: 

511.  Ký  Sự  ve  Trưởng  Lão  Kuranjiyaphaladãyaka: 

5457-  Trong  thời  quá  khứ,  tôi  đã  là  thợ  săn  thú  rừng.  Trong  lúc  đi  lang 
thang  ở  trong  khu  rừng,  tôi  đã  nhìn  thấy  đức  Phật,  đấng  Vô  Nhiêm,  bậc 
thông  suốt  về  tất  cả  các  pháp. 

5458.  Được  tịnh  tín,  tôi  đã  cầm  lấy  trái  cây  kw'afíjiya  và  đã  tự  tay  mình 
dâng  cúng  đến  đức  Phật  tối  thượng  là  Phước  Điền,  là  đấng  Anh  Hùng. 

5459.  Kể  từ  khi  tôi  đã  dâng  cúng  trái  cây  trước  đây  ba  mươi  mốt  kiếp, 
tôi  không  còn  biết  đến  khổ  cảnh;  điều  này  là  quả  báu  của  việc  dâng 
cúng  trái  cây. 


1  NaỊikeradayaka  nghĩa  là  “vị  dâng  cúng  ( dayaka )  trái  cây  ( phala )  dừa  ( naỊikera ).” 
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5460.  Kilesa  jhapita  mayham  bhava  sabbe  samuhata, 
nãgo  Va  bandhanam  chetvã  viharãmi  anãsavo. 

5461.  Svãgatam  vata  me  ãsi  buddhasetthassa  santike, 
tisso  vijjã  anuppattă  katam  buddhassa  sãsanam. 

5462.  Patisambhidã  catasso  vimokkhãpi  ca  atthime, 
chaỊabhinnã  sacchikatã  katam  buddhassa  sãsanam. 

Ittham  sudam  ãyasmã  Kuranjiyaphaladãyako  thero  imã  gãthăyo 

abhãsitthãti. 

Kuranjiyaphaladãyakattherassa  apadãnam  pathamam. 

— 00O00— 

512.  Kapitthaphaladãyakattherãpadãnam 

5463.  Suvannavannam  sambuddham  ãhutĩnam  patiggaham, 
rathiyã  patipajjantam  kapittham  adadim  phalam. 

5464.  Ekanavute  ito  kappe  yam  phalam  adadim  tadã, 
duggatim  nãbhijãnãmi  phaladãnassidam  phalam. 

5465.  Kilesã  jhãpitã  mayham  bhavã  sabbe  samũhată, 
nãgo  ’va  bandhanam  chetvã  viharãmi  anãsavo. 

5466.  Svãgatam  vata  me  ãsi  buddhasetthassa  santike, 
tisso  vijjã  anuppattã  katam  buddhassa  sãsanam. 

5467.  Patisambhidã  catasso  vimokkhãpi  ca  atthime, 
chaỊabhinnã  sacchikatã  katam  buddhassa  sãsanam. 

Ittham  sudam  ãyasmã  Kapitthaphaladãyako  thero  imã  gãthãyo 

abhăsitthãti. 

Kapitthaphaladãyakattherassa  apadãnam  dutiyam. 

— 00O00-- 

513 .  Kosumbhaphaladãyakattherãpadãnam 

5468.  Kakudham  vilasantamva  devadevam  narãsabham, 
rathiyam  patipajjantam  kosumbham  adadim  phalam. 

5469.  Ekanavute  ito  kappe  yam  phalam  adadim  tadã, 
duggatim  nãbhijãnãmi  phaladãnassidam  phalam. 

5470.  Kilesã  jhãpită  mayham  bhavã  sabbe  samũhatã, 
nãgo  Va  bandhanam  chetvã  viharãmi  anãsavo. 
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5460.  Các  phiền  não  của  tôi  đã  được  thiêu  đốt,  tất  cả  các  hữu  đã  được 
xóa  sạch.  Sau  khi  cắt  đứt  sự  trói  buộc  như  là  con  voi  đực  (đã  được  cởi 
trói),  tôi  sống  không  còn  lậu  hoặc. 

5461.  Quả  vậy,  tôi  đã  thành  công  mỹ  mãn,  đã  thành  tựu  tam  minh,  đã 
thực  hành  lời  dạy  đức  Phật  trong  sự  hiện  tiền  của  đức  Phật  tối  thượng. 

5462.  Bốn  (tuệ)  phân  tích,  tám  giải  thoát,  và  sáu  thẳng  trí  đã  được  (tôi) 
đắc  chứng;  tôi  đã  thực  hành  lời  dạy  của  đức  Phật. 

Đại  đức  trưởng  lão  Kuranj iyaphaladãyaka 1  đã  nói  lên  những  lời  kệ 
này  như  thế  ấy. 

Ký  sự  ve  trưởng  lão  Kuranjiyaphaladãyaka  là  phan  thứ  nhất. 

— 00O00— 

512.  Ký  Sự  ve  Trưởng  Lão  Kapitthaphaladãyaka: 

5463.  Trong  lúc  đấng  Toàn  Giác,  bậc  có  màu  da  vàng  chói,  vị  thọ  nhận 
các  vật  hiến  cúng  đang  tiến  bước  ở  trên  đường,  tôi  đã  dâng  cúng  trái  táo 
rừng. 

5464.  Kể  từ  khi  tôi  đã  dâng  cúng  trái  cây  trước  đây  chín  mươi  mốt  kiếp, 
tôi  không  còn  biết  đến  khổ  cảnh;  điều  này  là  quả  báu  của  việc  dâng 
cúng  trái  cây. 

5465.  Các  phiền  não  của  tôi  đã  được  thiêu  đốt,  tất  cả  các  hữu  đã  được 
xóa  sạch.  Sau  khi  cât  đứt  sự  trói  buộc  như  là  con  voi  đực  (đã  được  cởi 
trói),  tôi  sống  không  còn  lậu  hoặc. 

5466.  Quả  vậy,  tôi  đã  thành  công  mỹ  mãn,  đã  thành  tựu  tam  minh,  đã 
thực  hành  lời  dạy  đức  Phật  trong  sự  hiện  tiền  của  đức  Phật  tối  thượng. 

5467.  Bốn  (tuệ)  phân  tích,  tám  giải  thoát,  và  sáu  thắng  trí  đã  được  (tôi) 
đâc  chứng;  tôi  đã  thực  hành  lời  dạy  của  đức  Phật. 

Đại  đức  trưởng  lão  Kapitthaphaladãyaka2  đã  nói  lên  những  lời  kệ 
này  như  thế  ấy. 

Ký  sự  ve  trưởng  lão  Kapitthaphaladãyaka  là  phan  thứ  nhì. 

— 00O00-- 

513.  Ký  Sự  ve  Trưởng  Lão  Kosumbhaphaladãyaka: 

5468.  Trong  lúc  vị  Trời  của  chư  Thiên  đấng  Nhân  Ngưu,  tợ  như  cây 
kakudha  đang  chói  sáng,  đang  tiến  bước  ở  trên  đường,  tôi  đã  dâng  cúng 
trái  cây  kosumbha. 

5469.  Kể  từ  khi  tôi  đã  dâng  cúng  trái  cây  trước  đây  chín  mươi  mốt  kiếp, 
tôi  không  còn  biết  đến  khổ  cảnh;  điều  này  là  quả  báu  của  việc  dâng 
cúng  trái  cây. 

5470.  Các  phiền  não  của  tôi  đã  được  thiêu  đốt,  tất  cả  các  hữu  đã  được 
xóa  sạch.  Sau  khi  cât  đứt  sự  trói  buộc  như  là  con  voi  đực  (đã  được  cởi 
trói),  tôi  sống  không  còn  lậu  hoặc. 


1  Kurarỳiyaphaladayaka  nghĩa  là  “vị  dâng  cúng  ( dayaka )  trái  cây  ( phala )  kuranjiya.” 

2  Kapitthaphaladăyaka  nghĩa  là  “vị  dâng  cúng  ( dãyaka )  trái  cây  ( phala )  táo  rừng.” 
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5471.  Svagatam  vata  me  asi  buddhasetthassa  santike, 
tisso  vijjã  anuppattã  katam  buddhassa  sãsanam. 

5472.  Patisambhidã  catasso  vimokkhãpi  ca  atthime, 
chaỊabhinnã  sacchikatã  katam  buddhassa  sãsanam. 

Ittham  sudam  ãyasmã  Kosumbhaphaladãyako 1  thero  imã  găthãyo 

abhãsitthãti. 

Kosumbhaphaladãyakattherassa2  apadãnam  tatiyam. 

— 00O00— 

514.  Ketakapupphiyattherãpadãnam 

5473.  Vinatãnadiyã  tĩre  vihãsi  purisuttamo, 

addasam  virajam  buddham  ekaggam  susamãhitam. 

5474.  Madhugandhassa  pupphena  ketakassa  aham  tadã, 
pasannacitto  sumano  buddhasettham  apũjayim. 

5475.  Ekanavute  ito  kappe  yam  pupphamabhipũjayim, 
duggatim  nãbhijãnãmi  buddhapũjãyidam  phalam. 

5476.  Kilesã  jhãpitã  mayham  bhavã  sabbe  samũhată, 
nãgo  Va  bandhanam  chetvã  viharãmi  anãsavo. 

5477.  Svãgatam  vata  me  ãsi  buddhasetthassa  santike, 
tisso  vijjã  anuppattã  katam  buddhassa  sãsanam. 

5478.  Patisambhidã  catasso  vimokkhãpi  ca  atthime, 
chaỊabhinnã  sacchikatã  katam  buddhassa  sãsanam. 

Ittham  sudam  ãyasmã  Ketakapupphiyo  thero  imã  gãthăyo 

abhãsitthãti. 

Ketakapupphiyattherassa  apadãnam  catuttham. 

— 00O00-- 

515.  Nãgapupphiyattherãpadãnam 

5479.  Suvannavaụnam  sambuddham  ãhutĩnam  patiggaham, 
rathiyam  patipajjantam  nãgapuppham  apũjayim. 

5480.  Ekanavute  ito  kappe  yam  pupphamabhipũjayim, 
duggatim  nãbhijãnãmi  buddhapũjãyidam  phalam. 

5481.  Kilesã  jhãpitã  mayham  bhavã  sabbe  samũhatã, 
nãgo  ’va  bandhanam  chetvã  viharãmi  anãsavo. 


1  kosambaphaliyo  -  Ma. 

2  kosambaphaliyattherassa  -  Ma. 
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5471.  Quả  vậy,  tôi  đã  thành  công  mỹ  mãn,  đã  thành  tựu  tam  minh,  đã 
thực  hành  lời  dạy  đức  Phật  trong  sự  hiện  tiền  của  đức  Phật  tối  thượng. 

5472.  Bốn  (tuệ)  phân  tích,  tám  giải  thoát,  và  sáu  thắng  trí  đã  được  (tôi) 
đâc  chứng;  tôi  đã  thực  hành  lời  dạy  của  đức  Phật. 

Đại  đức  trưởng  lão  Kosumbhaphaladãyaka1  đã  nói  lên  những  lời  kệ 
này  như  thế  ấy. 

Ký  sự  ve  trưởng  lão  Kosumbhaphaladãyaka  là  phan  thứ  ba. 

--00O00— 

514.  Ký  Sự  ve  Trưởng  Lão  Ketakapupphiya: 

5473.  Đấng  Tối  Thượng  Nhân  đã  cư  ngụ  ở  bờ  của  con  sông  Vinatã.  Tôi 
đã  nhìn  thấy  đức  Phật,  đấng  Vô  Nhiễm,  có  sự  chăm  chú,  vô  cùng  định 
tĩnh. 

5474.  Khi  ấy,  với  tâm  tịnh  tín,  với  ý  vui  mừng,  tôi  đã  cúng  dường  đến 
đức  Phật  tối  thượng  với  bông  hoa  của  cây  ketaka  có  mùi  thơm  ngọt 
ngào. 

5475.  (Kể  từ  khi)  tôi  đã  dâng  cúng  trái  cây  trước  đây  chín  mươi  mốt 
kiếp,  tôi  không  còn  biết  đến  khổ  cảnh;  điều  này  là  quả  báu  của  việc 
cúng  dường  đức  Phật. 

5476.  Các  phiền  não  của  tôi  đã  được  thiêu  đốt,  tất  cả  các  hữu  đã  được 
xóa  sạch.  Sau  khi  cât  đứt  sự  trói  buộc  như  là  con  voi  đực  (đã  được  cởi 
trói),  tôi  sống  không  còn  lậu  hoặc. 

5477-  Quả  vậy,  tôi  đã  thành  công  mỹ  mãn,  đã  thành  tựu  tam  minh,  đã 
thực  hành  lời  dạy  đức  Phật  trong  sự  hiện  tiền  của  đức  Phật  tối  thượng. 

5478.  Bốn  (tuệ)  phân  tích,  tám  giải  thoát,  và  sáu  thắng  trí  đã  được  (tôi) 
đâc  chứng;  tôi  đã  thực  hành  lời  dạy  của  đức  Phật. 

Đại  đức  trưởng  lão  Ketakapupphiya2  đã  nói  lên  những  lời  kệ  này 
như  thế  ấy. 

Ký  sự  ve  trưởng  lão  Ketakapupphiya  là  phan  thứ  tư. 

— 00O00— 

515.  Ký  Sự  ve  Trưởng  Lão  Nãgapupphiya: 

5479.  Trong  lúc  đấng  Toàn  Giác,  bậc  có  màu  da  vàng  chói,  vị  thọ  nhận 
các  vật  hiến  cúng,  đang  tiến  bước  ở  trên  đường,  tôi  đã  dâng  cúng  bông 
hoa  nãga. 

5480.  (Kể  từ  khi)  tôi  đã  cúng  dường  bông  hoa  trước  đây  chín  mươi  mốt 
kiếp,  tôi  không  còn  biết  đến  khổ  cảnh;  điều  này  là  quả  báu  của  việc 
cúng  dường  đức  Phật. 

5481.  Các  phiền  não  của  tôi  đã  được  thiêu  đốt,  tất  cả  các  hữu  đã  được 
xóa  sạch.  Sau  khi  cât  đứt  sự  trói  buộc  như  là  con  voi  đực  (đã  được  cởi 
trói),  tôi  sống  không  còn  lậu  hoặc. 


1  Kosumbhaphaladayaka  nghĩa  là  “vị  dâng  cúng  ( dayaka )  trái  ( phala )  kosumbha.” 

2  Ketakapupphiya  nghĩa  là  “vị  hên  quan  đến  bông  hoa  ipupphà)  ketaka.” 
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5482.  Svagatam  vata  me  asi  buddhasetthassa  santike, 
tisso  vijjã  anuppattã  katam  buddhassa  sãsanam. 

5483.  Patisambhidã  catasso  vimokkhãpi  ca  atthime, 
chaỊabhinnã  sacchikatã  katam  buddhassa  sãsanam. 

Ittham  sudam  ãyasmã  Nãgapupphiyo  thero  imã 

abhăsitthãti. 

Nãgapupphiyattherassa  apadãnam  pancamam. 

— 00O00-- 

516.  Ajjunapupphiyattherãpadãnam 

5484.  Candabhãgãnadĩtĩre  ahosim  kinnaro  tadã, 
addasam  virajam  buddham  sayambhum  aparậjitam. 

5485.  Pasannacitto  sumano  vedajãto  katanjalĩ, 

gahetvã  ajjunam  puppham  sayambhum  abhipũjayim. 

5486.  Tena  kammena  sukatena  cetanã  panidhĩhi  ca, 
jahitvã  kinnaram  deham  tãvatimsamagacchaham. 

5487.  Chattimsakkhattum  devindo  devarajjamakãrayim, 
dasakkhattum  cakkavattĩ  mahãrajjamakãrayim. 

5488.  Padesarajjam  vipulam  gananãto  asamkhiyam, 
sukhette  vapitam  bĩjam  sayambhusmim  aho1  mama. 

5489.  Kusalam  vijjate  mayham  pabbajim  anagãriyam, 
pũjãraho  aham  ajja  sakyaputtassa  sãsane. 

5490.  Kilesã  jhãpitã  mayham  bhavã  sabbe  samũhatã, 
nãgo  ’va  bandhanam  chetvã  viharãmi  anãsavo. 

5491.  Svãgatam  vata  me  ãsi  buddhasetthassa  santike, 
tisso  vijjã  anuppattă  katam  buddhassa  sãsanam. 

5492.  Patisambhidã  catasso  vimokkhãpi  ca  atthime, 
chaỊabhinnã  sacchikatã  katam  buddhassa  sãsanam. 

Ittham  sudam  ãyasmã  Ajjunapupphiyo  thero  imã 

abhăsitthãti. 

Ajjunapupphiyattherassa  apadãnam  chattham. 

— 00O00-- 


1  ahosi  me  -  Sya. 


gathayo 


gathayo 
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5482.  Quả  vậy,  tôi  đã  thành  công  mỹ  mãn,  đã  thành  tựu  tam  minh,  đã 
thực  hành  lời  dạy  đức  Phật  trong  sự  hiện  tiền  của  đức  Phật  tối  thượng. 

5483.  Bốn  (tuệ)  phân  tích,  tám  giải  thoát,  và  sáu  thắng  trí  đã  được  (tôi) 
đâc  chứng;  tôi  đã  thực  hành  lời  dạy  của  đức  Phật. 

Đại  đức  trưởng  lão  Nãgapupphiya1  đã  nói  lên  những  lời  kệ  này  như 
thế  ấy. 

Ký  sự  ve  trưởng  lão  Nãgapupphiya  là  phan  thứ  năm. 

--00O00— 

516.  Ký  Sự  ve  Trưởng  Lão  Ajjunapupphiya: 

5484.  Vào  lúc  bấy  giờ,  tôi  đã  là  loài  kim-sỉ-điểu  ở  bên  bờ  sông 
Candabhãgã.  Tôi  đã  nhìn  thấy  đức  Phật,  bậc  Vô  Nhiễm,  đấng  Tự  Chủ, 
bậc  không  bị  đánh  bại. 

5485.  Với  tâm  tịnh  tín,  với  ý  vui  mừng,  tràn  đầy  niềm  phấn  khởi,  có  tay 
chắp  lên,  tôi  đã  cầm  lấy  bông  hoa  ajjuna  và  đã  cúng  dường  đến  đấng  Tự 
Chủ. 

5486.  Do  nghiệp  ấy  đã  được  thực  hiện  tốt  đẹp  và  do  các  nguyện  lực  của 
tác  ý,  sau  khi  từ  bỏ  thân  kim-sỉ-điểu  tôi  đã  đi  đến  cõi  trời  Đạo  Lợi. 

5487.  Và  tôi  đã  là  vị  Chúa  của  chư  Thiên  cai  quản  Thiên  quốc  ba  mươi 
sáu  lần.  Tôi  đã  là  đấng  Chuyển  Luân  Vương  cai  quản  vương  quốc  rộng 
lớn  mười  lần. 

5488.  Lãnh  thổ  vương  quốc  là  bao  la,  không  thể  đo  lường  bâng  phương 
diện  tính  đếm.  Ôi,  hạt  giống  của  tôi  đã  được  gieo  xuống  thửa  ruộng  tốt 
là  đấng  Tự  Chủ! 

5489.  Tôi  tìm  thấy  điều  tốt  lành,  tôi  đã  xuất  gia  vào  đời  sống  không  gia 
đình.  Giờ  đây,  tôi  là  vị  xứng  đáng  sự  cúng  dường  trong  Giáo  Pháp  của 
người  con  trai  dòng  Sakya. 

5490.  Các  phiền  não  của  tôi  đã  được  thiêu  đốt,  tất  cả  các  hữu  đã  được 
xóa  sạch.  Sau  khi  cât  đứt  sự  trói  buộc  như  là  con  voi  đực  (đã  được  cởi 
trói),  tôi  sống  không  còn  lậu  hoặc. 

5491.  Quả  vậy,  tôi  đã  thành  công  mỹ  mãn,  đã  thành  tựu  tam  minh,  đã 
thực  hành  lời  dạy  đức  Phật  trong  sự  hiện  tiền  của  đức  Phật  tối  thượng. 

5492.  Bốn  (tuệ)  phân  tích,  tám  giải  thoát,  và  sáu  thắng  trí  đã  được  (tôi) 
đâc  chứng;  tôi  đã  thực  hành  lời  dạy  của  đức  Phật. 

Đại  đức  trưởng  lão  Ajjunapupphiya2  đã  nói  lên  những  lời  kệ  này  như 
thế  ấy. 

Ký  sự  ve  trưởng  lão  Ajjunapupphiya  là  phan  thứ  sáu. 

— 00O00— 


1  Nagapupphiya  nghĩa  là  “vị  liên  quan  đến  bông  hoa  ( puppha )  naga.” 

2  Ajjunapupphiya  nghĩa  là  “vị  liên  quan  đến  bông  hoa  ( puppha )  ajjuna.” 
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517.  Kutaj  apupphiyattherapadanam 

5493.  Himavantassa  avidũre  cãvalo1  nãmapabbato, 
buddho  sudassano  nãma  vasate  pabbatantare. 

5494.  Puppham  hemavatam  gayha  vehãsam  agamãsaham, 
tatthaddasãsim  sambuddham  oghatinnamanãsavam. 

5495.  Puppham  kutajamãdãya  sire  katvãna  anjalim,2 
buddhassa  abhiropesim  sayambhussa  mahesino. 

5496.  Ekamtimse  ito  kappe  yam  pupphamabhipũjayim, 
duggatim  nãbhijãnãmi  buddhapũjãyidam  phalam. 

5497.  Kilesã  jhãpitã  mayham  bhavã  sabbe  samũhatã, 
nãgo  Va  bandhanam  chetvã  viharãmi  anãsavo. 

5498.  Svãgatam  vata  me  ãsi  buddhasetthassa  santike, 
tisso  vijjã  anuppattã  katam  buddhassa  sãsanam. 

5499.  Patisambhidã  catasso  vimokkhãpi  ca  atthime, 
chaỊabhinnã  sacchikatã  katam  buddhassa  sãsanam. 

Ittham  sudam  ãyasmã  Kutajapupphiyo  thero  imã  gãthăyo 

abhăsitthăti. 

Kutajapupphiyattherassa  apadãnam  sattamam. 

— 00O00-- 

518.  Ghosasannakattherãpadãnam 

5500.  Migaluddo  pure  ãsim  aranne  kãnane  aham, 
addasam  virajam  buddham  devasamghapurakkhatam. 

5501.  Catusaccam  pakãsentam  desentam  amatam  padam, 
assosim  madhuram  dhammam  sikhino  lokabandhuno. 

5502.  Ghose  cittam  pasãdesim  asamappatipuggale, 
tattha  cittam  pasãdetvã  atarim3  duttaram  bhavam. 

5503.  Ekatimse  ito  kappe  yam  sannamalabhim  tadã, 
duggatim  nãbhijãnãmi  ghosasannãyidam  phalam. 

5504.  Kilesã  jhãpitã  mayham  bhavã  sabbe  samũhată, 
nãgo  Va  bandhanam  chetvã  viharãmi  anãsavo. 

5505.  Svãgatam  vata  me  ãsi  buddhasetthassa  santike, 
tisso  vijjã  anuppattã  katam  buddhassa  sãsanam. 


1  vasalo  -  Ma;  accalo  -  Sya.  3  uttarim  -  Ma,  Sya. 

2  sire  katvãnahantadã  -  Syã,  PTS. 
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517.  Ký  Sự  ve  Trưởng  Lão  Kutajapupphiya: 

5493.  Ở  không  xa  núi  Hi-mã-lạp,  có  ngọn  núi  tên  là  Cãvala.  Đức  Phật 
tên  Sudassana  cư  ngụ  ở  trong  vùng  đồi  núi. 

5494.  Tôi  đã  cầm  lấy  bông  hoa  ở  các  ngọn  núi  Hi-mã-lạp  rồi  đã  đi  trên 
không  trung.  Tại  nơi  ấy,  tôi  đã  nhìn  thấy  đấng  Toàn  Giác,  bậc  đã  vượt 
qua  dòng  nước  lũ,  không  còn  lậu  hoặc. 

5495.  Sau  khi  cầm  lấy  bông  hoa  kutaja,  tôi  đã  châp  tay  lên  ở  đầu,  và  tôi 
đã  dâng  lên  đức  Phật,  đấng  Tự  Chủ,  bậc  Đại  Hiền  Trí. 

5496.  (Kể  từ  khi)  tôi  đã  cúng  dường  bông  hoa  trước  đây  ba  mươi  mốt 
kiếp,  tôi  không  còn  biết  đến  khổ  cảnh;  điều  này  là  quả  báu  của  việc 
cúng  dường  đức  Phật. 

5497.  Các  phiền  não  của  tôi  đã  được  thiêu  đốt,  tất  cả  các  hữu  đã  được 
xóa  sạch.  Sau  khi  cât  đứt  sự  trói  buộc  như  là  con  voi  đực  (đã  được  cởi 
trói),  tôi  sống  không  còn  lậu  hoặc. 

5498.  Quả  vậy,  tôi  đã  thành  công  mỹ  mãn,  đã  thành  tựu  tam  minh,  đã 
thực  hành  lời  dạy  đức  Phật  trong  sự  hiện  tiền  của  đức  Phật  tối  thượng. 

5499.  Bốn  (tuệ)  phân  tích,  tám  giải  thoát,  và  sáu  thắng  trí  đã  được  (tôi) 
đâc  chứng;  tôi  đã  thực  hành  lời  dạy  của  đức  Phật. 

Đại  đức  trưởng  lão  Kutajapupphiya1  đã  nói  lên  những  lời  kệ  này  như 
thế  ấy. 

Ký  sự  ve  trưởng  lão  Kutajapupphiya  là  phan  thứ  bảy. 

— 00O00— 

518.  Ký  Sự  ve  Trưởng  Lão  Ghosasannaka: 

5500.  5501.  Trong  thời  quá  khứ,  tôi  đã  là  thợ  săn  thú  rừng  ở  khu  rừng 
hoang  rậm.  Tôi  đã  nhìn  thấy  đức  Phật,  đấng  Vô  Nhiêm,  đứng  đầu  hội 
chúng  chư  Thiên  đang  công  bố  về  bốn  Sự  Thật,  đang  thuyết  giảng  về  vị 
thế  Bất  Tử.  Tôi  đã  lâng  nghe  Giáo  Pháp  ngọt  ngào  của  đức  Sikhĩ  là  đấng 
quyến  thuộc  của  thế  gian. 

5502.  Tôi  đã  làm  cho  tâm  được  tịnh  tín  ở  âm  vang  (của  đức  Phật),  ở 
nhân  vật  không  người  sánh  bàng.  Tại  nơi  ấy,  sau  khi  làm  cho  tâm  được 
tịnh  tín  tôi  đã  vượt  qua  cảnh  giới  khó  thể  vượt  qua. 

5503.  Kể  từ  khi  tôi  đã  đạt  được  sự  nhận  biết  trước  đây  ba  mươi  mốt 
kiếp,  tôi  không  còn  biết  đến  khổ  cảnh;  điều  này  là  quả  báu  của  việc 
nhận  biết  âm  vang. 

5504.  Các  phiền  não  của  tôi  đã  được  thiêu  đốt,  tất  cả  các  hữu  đã  được 
xóa  sạch.  Sau  khi  cắt  đứt  sự  trói  buộc  như  là  con  voi  đực  (đã  được  cởi 
trói),  tôi  sống  không  còn  lậu  hoặc. 

5505.  Quả  vậy,  tôi  đã  thành  công  mỹ  mãn,  đã  thành  tựu  tam  minh,  đã 
thực  hành  lời  dạy  đức  Phật  trong  sự  hiện  tiền  của  đức  Phật  tối  thượng. 


1  Kutajapupphiya  nghĩa  là  “vị  liên  quan  đến  bông  hoa  ( puppha )  kutaja.” 


263 


Khuddakanikaye  ApadanapaỊi  2 


Phaladayakavaggo 


5504.  Patisambhida  catasso  vimokkhapi  ca  atthime, 
chaỊabhinnã  sacchikatã  katam  buddhassa  sãsanam. 

Ittham  sudam  ãyasmã  Ghosasannako  thero  imã  gãthãyo 

abhãsitthãti. 

Ghosasannakattherassa  apadãnam  atthamam. 

--00O00-- 

519.  Sabbaphaladãyakattherãpadãnam 

5505.  Varuno  nãma  nãmena  brãhmano  mantapãragũ, 
chaddetvã  dasaputtãni  vanamajjhogahim  tadã. 

5506.  Assamam  sukatam  katvã  suvibhattam  manoramam, 
pannasãlam  karitvãna  vasãmi  vipine  aham. 

5507.  Padumuttaro  lokavidũ  ãhutĩnam  patiggaho, 
mamuddharitukãmo  so  ãgacchi  mama  assamam. 

5508.  Yãvatã  vanasandasmim1  obhãso  vipulo  ahu, 
buddhassa  ãnubhãvena  pajjali  vipinam  tadã. 

5509.  Disvãna  pãtihĩram  tarn2  buddhasetthassa  tãdino, 
pattaputam  gahetvãna  phalena  pũrayim  aham. 

5510.  Upagantvãna  sambuddham  sahakhãrimadãsaham, 
anukampãya  me  buddho  idam3  vacanamabravi: 

5511.  “Khãribhãram  gahetvãna  pacchato  ehi  me  tuvam, 
paribhutte  ca  sanghamhi  punnam  tava  bhavissati.” 

5512.  Putakam  tam  gahetvãna  bhikkhusamghassadãsaham, 
tattha  cittam  pasãdetvã  tusitam  upapajjaham. 

5513.  Tattha  dibbehi  naccehi  gĩtehi  vãditehi  ca, 
punnakammena  samyuttam  anubhomi  sadã  sukham. 

5514.  Yam  yam  yonupapajjãmi  devattam  atha  mãnusam, 
bhoge  me  ũnată  natthi  phaladãnassidam  phalam. 

5515.  Yãvatã  caturo  dĩpã  sasamuddã  sapabbatã, 
phalam  buddhassa  datvãna  issaram  kãrayãmaham. 

5516.  Yãvatã  me  pakkhiganã  ãkãse  uppatanti  ca, 

tepi  mam  vasamanventi  phaladãnassidam  phalam. 


1  vanasaụdamhi  -  Ma. 

2  disvãna  tam  pãtihĩram  -  Ma;  disvãna  pãtihiriyam  -  Syã; 

disvãn’  aham  pãtihĩram  -  PTS.  3  imam  -  Sĩ  Mu,  PTS. 
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5504.  Bốn  (tuệ)  phân  tích,  tám  giải  thoát,  và  sáu  thắng  trí  đã  được  (tôi) 
đắc  chứng;  tôi  đã  thực  hành  lời  dạy  của  đức  Phật. 

Đại  đức  trưởng  lão  Ghosasannaka1  đã  nói  lên  những  lời  kệ  này  như 
thế  ấy. 

Ký  sự  ve  trưởng  lão  Ghosasannaka  là  phan  thứ  tám. 

— 00O00— 

519.  Ký  Sự  ve  Trưởng  Lão  Sabbaphaladãyaka: 

5505.  Lúc  bấy  giờ,  tôi  là  vị  Bà-la-môn  tên  Varuụa  thông  suốt  về  chú 
thuật.  Tôi  đã  lìa  bỏ  mười  người  con  trai  và  đã  đi  sâu  vào  khu  rừng. 

5506.  Tôi  đã  tạo  lập  khu  ẩn  cư  khéo  được  xây  dựng,  khéo  được  phân 
chia,  làm  thích  ý.  Sau  khi  làm  nên  gian  nhà  rộng  bâng  lá,  tôi  sống  ở 
trong  khu  rừng. 

5507.  Đấng  Hiểu  Biết  Thế  Gian  Padumuttara,  vị  thọ  nhận  các  vật  hiến 
cúng,  có  ý  định  tiếp  độ  tôi,  Ngài  đã  đi  đến  khu  ẩn  cư  của  tôi. 

5508.  Ánh  sáng  đã  trở  thành  bao  la  đến  tận  lùm  cây  rậm  của  khu  rừng. 
Khi  ấy,  do  nhờ  năng  lực  của  đức  Phật  khu  rừng  được  phát  sáng. 

5509.  Sau  khi  nhìn  thấy  điều  kỳ  diệu  ấy  của  đức  Phật  tối  thượng  như 
thế  ấy,  tôi  đã  cầm  lấy  túi  đựng  bình  bát  và  đã  chứa  đầy  với  trái  cây. 

5510.  Tôi  đã  đi  đến  gặp  bậc  Toàn  Giác  và  đã  dâng  cúng  túi  trái  cây.  Vì 
lòng  thương  tưởng  đến  tôi,  đức  Phật  đã  nói  lời  nói  này: 

5511.  “Ngươi  hãy  cam  lấy  túi  nặng  (trái  cây)  và  đi  đêh  ở  phía  sau  Ta. 
Và  khi  Hội  Chúng  đã  thọ  dụng,  phước  báu  sẽ  thành  tựu  cho  ngươi.” 

5512.  Tôi  đã  cầm  lấy  cái  túi  ấy  và  đã  dâng  cúng  đến  Hội  Chúng  tỳ  khưu. 
Ở  tại  nơi  ấy,  sau  khi  làm  cho  tâm  được  tịnh  tín  tôi  đã  sanh  lên  cõi  trời 
Đẩu  Suất. 

5513.  Được  liên  kết  với  nghiệp  phước  thiện,  ở  tại  nơi  ấy  tôi  luôn  luôn 
thọ  hưởng  sự  sung  sướng  với  các  điệu  vũ,  các  lời  ca,  và  các  khúc  tấu 
nhạc  của  cõi  trời. 

5514.  Nơi  chốn  nào  tôi  sanh  lên,  dầu  là  bản  thể  Thiên  nhân  hay  nhân 
loại,  tôi  không  có  sự  thiếu  hụt  về  của  cải;  điều  này  là  quả  báu  của  việc 
dâng  cúng  trái  cây. 

5515.  Sau  khi  dâng  cúng  trái  cây  đến  đức  Phật,  tôi  đã  được  thiết  lập  làm 
vị  chúa  tể  cho  đến  tận  bốn  châu  lục,  luôn  cả  các  đại  dương  và  các  ngọn 
núi  nữa. 

5516.  Và  đối  với  tôi,  ngay  cả  các  bầy  chim  bay  lên  ở  không  trung,  chúng 
cũng  đi  đến  chịu  sự  điều  khiển  của  tôi;  điều  này  là  quả  báu  của  việc 
dâng  cúng  trái  cây. 


1  Ghosasannaka  nghĩa  là  “vị  nhận  biết  (saniĩuka)  âm  vang  (ghosa).” 
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Phaladayakavaggo 


5517.  Yavata  vanasandasmim  yakkha  bhuta  ca  rakkhasa, 
kumbhandã  garuỊã  cãpi  pãricariyam  upenti  me. 

5518.  Kummã  sonã  madhukarã  damsã  ca  makasã  ubho, 
tepi  mam  vasamanventi  phaladãnassidam  phalam. 

5519.  Supannã  nãma  sakunã  pakkhijãtã  mahabbalã, 
tepi  mam  saranam  yanti  phaladãnassidam  phalam. 

5520.  Yepi  dĩghãyukã  nãgã  iddhimanto  mahãyasã, 
tepi  me  vasamanventi  phadadãnassidam  phalam. 

5521.  Sĩhã  vyagghã  ca  dĩpĩ  ca  acchakokataracchakã, 
tepi  me  vasamanventi  phaladãnassidam  phalam. 

5522.  Osadhi  tinavãsĩ  ca  ye  ca  ãkãsavãsino, 

sabbe  mam  saranam  yanti  phaladãnanassidam  phalam. 

5523.  Sududdasam  sunipunam  gambhĩram  suppakãsitam, 
phassayitvă  viharãmi  phaladãnassidam  phalam. 

5524.  Vimokkhe  attha  phassitvã  viharãmi  anãsavo, 
ãtãpĩ  nipako  cãham  phaladãnassidam  phalam. 

5525.  Ye  phalatthã  buddhaputtã  khĩnadosã  mahãyasã, 
ahamannataro  tesam  phaladãnassidam  phalam. 

5526.  Abhinnãpãramim  gantvã  sukkamũlena  codito, 
sabbãsave  pariíìnãya  viharãmi  anãsavo. 

5527.  Tevijjã  iddhipattã  ca  buddhaputtã  mahãyasã, 
dibbasotam  samãpannã  tesamannataro  aham. 

5528.  Satasahasse  ito  kappe  yam  phalam  adadim  tadã, 
duggatim  nãbhijãnãmi  phaladãnassidam  phalam. 

5529.  Kilesã  jhãpitã  mayham  bhavã  sabbe  samũhată, 
nãgo  ’va  bandhanam  chetvã  viharãmi  anãsavo. 
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5517.  Và  cho  đến  các  loài  chúng  sanh  như  các  dạ-xoa,  các  loài  quỷ  sứ, 
các  vị  Thiên  nhân  kumbhanậa,  và  các  loài  nhân  điểu  ở  lùm  cây  rậm  của 
khu  rừng  cũng  đi  đến  phục  vụ  cho  tôi. 

5518.  Loài  rùa,  loài  chó,  loài  ong,  và  cả  hai  loài  mòng  muỗi,  chúng  cũng 
đi  đến  chịu  sự  điều  khiển  của  tôi;  điều  này  là  quả  báu  của  việc  dâng 
cúng  trái  cây. 

5519.  Các  loài  chim  gọi  là  thần  điểu,  thuộc  loài  có  cánh,  có  sức  mạnh 
lớn  lao,  chúng  cũng  đi  đến  nương  nhờ  ở  tôi;  điều  này  là  quả  báu  của 
việc  dâng  cúng  trái  cây. 

5520.  Ngay  cả  các  loài  rồng  có  tuổi  thọ  dài  lâu,  có  thần  lực,  có  danh 
vọng  lớn  lao,  chúng  cũng  đi  đến  chịu  sự  điều  khiển  của  tôi;  điều  này  là 
quả  báu  của  việc  dâng  cúng  trái  cây. 

5521.  Loài  sư  tử,  loài  cọp,  loài  báo,  cùng  các  loài  gấu,  chó  sói,  và  linh 
cẩu,  chúng  cũng  đi  đến  chịu  sự  điều  khiển  của  tôi;  điều  này  là  quả  báu 
của  việc  dâng  cúng  trái  cây. 

5522.  Các  vị  sống  bâng  cỏ  thần  dược  và  các  vị  sống  ở  trên  không  trung, 
tất  cả  đi  đến  nương  nhờ  ở  tôi;  điều  này  là  quả  báu  của  việc  dâng  cúng 
trái  cây. 

5523.  Sau  khi  chạm  đến  đối  tượng  (Niết  Bàn)  khó  được  nhìn  thấy,  vô 
cùng  hoàn  hảo,  thâm  sâu,  khéo  được  chói  sáng,  tôi  an  trú;  điều  này  là 
quả  báu  của  việc  dâng  cúng  trái  cây. 

5524.  Sau  khi  chạm  đến  tám  giải  thoát  tôi  sống  không  còn  lậu  hoặc.  Và 
tôi  là  người  có  sự  nhiệt  tâm,  cẩn  trọng;  điều  này  là  quả  báu  của  việc 
dâng  cúng  trái  cây. 

5525.  Những  vị  nào  là  con  trai  của  đức  Phật,  đã  trú  vào  Thánh  Quả,  có 
sân  hận  đã  được  cạn  kiệt,  có  danh  vọng  lớn  lao,  tôi  đã  là  một  vị  nữa 
trong  số  những  vị  ấy;  điều  này  là  quả  báu  của  việc  dâng  cúng  trái  cây. 

5526.  Được  thúc  đẩy  bởi  nhân  tố  trong  sạch,  sau  khi  đi  đến  sự  toàn  hảo 
về  các  tháng  trí,  sau  khi  biết  toàn  diện  về  tất  cả  các  lậu  hoặc,  tôi  sống 
không  còn  lậu  hoặc. 

5527.  Những  vị  nào  là  con  trai  của  đức  Phật,  có  được  tam  minh,  đã  đạt 
đến  thần  thông,  có  danh  vọng  lớn  lao,  đã  chứng  đạt  Thiên  nhĩ,  tôi  đã  là 
một  vị  nữa  trong  số  những  vị  ấy. 

5528.  Kể  từ  khi  tôi  đã  dâng  cúng  trái  cây  trước  đây  một  trăm  ngàn  kiếp, 
tôi  không  còn  biết  đến  khổ  cảnh;  điều  này  là  quả  báu  của  việc  dâng 
cúng  trái  cây. 

5529.  Các  phiền  não  của  tôi  đã  được  thiêu  đốt,  tất  cả  các  hữu  đã  được 
xóa  sạch.  Sau  khi  cât  đứt  sự  trói  buộc  như  là  con  voi  đực  (đã  được  cởi 
trói),  tôi  sống  không  còn  lậu  hoặc. 
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5530.  Svagatam  vata  me  asi  buddhasetthassa  santike, 
tisso  vijjã  anuppattã  katam  buddhassa  sãsanam. 

5531.  Patisambhidã  catasso  vimokkhãpi  ca  atthime, 
chaỊabhinnã  sacchikatã  katam  buddhassa  sãsanam. 

Ittham  sudam  ãyasmã  Sabbaphaladãyako  thero  imã  găthãyo 

abhãsitthãti. 

Sabbaphaladãyakattherassa  apadãnam  navamam. 

— 00O00— 

520.  Padumadhãrakattherãpadãnam1 

5532.  Himavantassa  avidũre  romaso  nãma  pabbato, 
buddhopi  sambhavo  nãma  abbhokãse  vasĩ  tadã. 

5533.  Bhavanã  nikkhamitvãna  padumam  dhãrayim  aham, 
ekãham  dhãrayitvãna  bhavanam  punarãgamim. 

5534.  Ekatimse  ito  kappe  yam  buddhamabhipũjayim, 
duggatim  nãbhijãnãmi  buddhapũjãyidam  phalam. 

5535.  Kilesã  jhãpitã  mayham  bhavã  sabbe  samũhatã, 
nãgo  Va  bandhanam  chetvã  viharãmi  anãsavo. 

5536.  Svãgatam  vata  me  ãsi  buddhasetthassa  santike, 
tisso  vijjã  anuppattã  katam  buddhassa  sãsanam. 

5537.  Patisambhidã  catasso  vimokkhãpi  ca  atthime, 
chaỊabhinnã  sacchikatã  katam  buddhassa  sãsanam. 

Ittham  sudam  ãyasmã  Padumadhãrako  thero  imã  gãthãyo  abhãsitthãti. 

Padumadhãrakattherassa  apadãnam  dasamam. 

Phaladãyakavaggo  dvipannãsamo. 

— 00O00-- 

Uddãnam 

Kuranjiyam  kapitthanca  kosumbhamatha  ketakam,2 

nãgapupphajjunam  ceva  kutajĩ  ghosasannako. 

Thero  ca  sabbaphalado  tathã  padumadhãrako,3 

asĩti  cettha  gãthăyo  tisso  gãthã  taduttarĩ. 

— 00O00-- 


1  Padumadhãrikattherãpadãnam  -  Ma;  Padumadhãriyatthera...  -  Syã,  PTS. 

2  kosambamatha  ketakam  -  Ma,  Syã. 

3  padumadhãriko  -  Ma,  PTS;  padumadhãriyo  -  Syă. 
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5530.  Quả  vậy,  tôi  đã  thành  công  mỹ  mãn,  đã  thành  tựu  tam  minh,  đã 
thực  hành  lời  dạy  đức  Phật  trong  sự  hiện  tiền  của  đức  Phật  tối  thượng. 

5531.  Bốn  (tuệ)  phân  tích,  tám  giải  thoát,  và  sáu  thẳng  trí  đã  được  (tôi) 
đâc  chứng;  tôi  đã  thực  hành  lời  dạy  của  đức  Phật. 

Đại  đức  trưởng  lão  Sabbaphaladãyaka'  đã  nói  lên  những  lời  kệ  này 
như  thế  ấy. 

Ký  sự  ve  trưởng  lão  Sabbaphaladãyaka  là  phan  thứ  chín. 

— 00O00— 

520.  Ký  Sự  ve  Trưởng  Lão  Padumadhãraka: 

5532.  Ở  không  xa  núi  Hi-mã-lạp,  có  ngọn  núi  tên  là  Romasa.  Khi  ấy, 
cũng  có  đức  Phật  tên  là  Sambhava  đã  sống  ở  ngoài  trời. 

5533-  Sau  khi  rời  khỏi  nơi  cư  ngụ,  tôi  đã  nâm  giữ  đóa  hoa  sen.  Sau  khi 
nẳm  giữ  (đóa  hoa  sen)  trong  một  ngày,  tôi  đã  quay  trở  về  nơi  cư  ngụ. 

5534-  (Kể  từ  khi)  tôi  đã  tôn  vinh  đức  Phật  trước  đây  ba  mươi  mốt  kiếp, 
tôi  không  còn  biết  đến  khổ  cảnh;  điều  này  là  quả  báu  của  việc  tôn  vinh 
đức  Phật. 

5535-  Các  phiền  não  của  tôi  đã  được  thiêu  đốt,  tất  cả  các  hữu  đã  được 
xóa  sạch.  Sau  khi  cât  đứt  sự  trói  buộc  như  là  con  voi  đực  (đã  được  cởi 
trói),  tôi  sống  không  còn  lậu  hoặc. 

5536.  Quả  vậy,  tôi  đã  thành  công  mỹ  mãn,  đã  thành  tựu  tam  minh,  đã 
thực  hành  lời  dạy  đức  Phật  trong  sự  hiện  tiền  của  đức  Phật  tối  thượng. 

5537.  Bốn  (tuệ)  phân  tích,  tám  giải  thoát,  và  sáu  thắng  trí  đã  được  (tôi) 
đâc  chứng;  tôi  đã  thực  hành  lời  dạy  của  đức  Phật. 

Đại  đức  trưởng  lão  Padumadhãraka1 2  đã  nói  lên  những  lời  kệ  này 
như  thế  ấy. 

Ký  sự  ve  trưởng  lão  Padumadhãraka  là  phan  thứ  mười. 

--00O00-- 

Phan  Tóm  Lược: 

Trái  cây  kuraíyiya,  trái  táo  rừng,  trái  cây  kosumbha,  và  bông  hoa  của 
cây  ketaka,  bông  hoa  nãga,  bông  hoa  ajjuna,  luôn  cả  vị  có  bông  hoa 
kutaja,  vị  nhận  biết  âm  vang,  và  vị  trưởng  lão  là  người  dâng  cúng  tất  cả 
trái  cây,  vị  cầm  giữ  đóa  hoa  sen  là  tương  tợ.  Và  ở  đây  có  tám  mươi  câu 
kệ  và  có  ba  câu  kệ  được  thêm  vào  đó. 

Phẩm  Phaladãyaka  là  phẩm  thứ  năm  mươi  hai. 

— 00O00— 


1  Sabbaphaladayaka  nghĩa  là  “vị  dâng  cúng  (dayaka)  tất  cả  ( sabba )  trái  cây  ( phala ).” 

2  Padumadhãraka  nghĩa  là  “vị  nắm  giữ  ( dhãraka )  đóa  hoa  sen  ( paduma ).” 
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LIII.  TINADAYAKAVAGGO 

521.  Tiọamutthidãyakattherãpadãnam 

5538.  Himavantassa  avidũre  lambako  nãma  pabbato, 
tatthopatisso1  sambuddho  abbhokãsambhi  cankami. 

5539.  Migaluddo  pure  ãsim  aranne  kãnane  aham, 
disvãna  tam  devadevam  tinamutthim  adãsaham. 

5540.  Nisĩdanattham  buddhassa  datvã  cittam  pasãdayim, 
sambuddhamabhivãdetvă  pakkãmim  uttarãmukho. 

5541.  Aciram  gatamattam  mam2  migarặjã  ahethayi,3 
sĩhena  pãtito4  santo  tattha  kãlakato5  aham. 

5542.  Ãsanne  me  katam  kammam  buddhasetthe  anãsave, 
sumutto  saravegova  devalokam  agacchaham. 

5543-  Yũpo  tattha  subho  ãsi  punnakammãbhinimmito, 
sahassakando  satabhendu  dhajãlu  haritãmayo. 

5544.  Pabhã  niddhãvate  tassa  sataramsĩva  uggato, 
ãkinno  devakannãhi  ãmodim  kãmakãmaham.6 

5545.  Devalokã  cavitvãna  sukkamũlena  codito, 
ãgantvãna  manussattam  pattomhi  ãsavakkhayam. 

5546.  Catunavute  ito  kappe  nisĩdanamadãsaham, 
duggatim  nãbhijãnãmi  tinamutthimhidam  phalam.7 

5547.  Kilesã  jhãpitã  mayham  bhavã  sabbe  samũhatã, 
nãgo  ’va  bandhanam  chetvã  viharãmi  anãsavo. 

5548.  Svãgatam  vata  me  ãsi  buddhasetthassa  santike, 
tisso  vijjã  anuppattã  katam  buddhassa  sãsanam. 

5549.  Patisambhidã  catasso  vimokkhãpi  ca  atthime, 
chaỊabhinnã  sacchikatã  katam  buddhassa  sãsanam. 

Ittham  sudam  ãyasmã  Tinamutthidãyako  thero  imã  gãthãyo 

abhăsitthãti. 

Tinamutthidãyakattherassa  apadãnam  pathamam. 

— 00000-- 


1  tattheva  tisso  -  Ma,  Syã. 

2  aciram  gatamattassa  -  Ma. 

3  apothayi  -  Ma. 

4  pothito  -  Ma;  khãtito  -  Syã. 


5  kãlankato  -  Ma,  Syã. 

6  kãmakãmiham  -  Ma,  Syă,  PTS. 

7  tinamutthe  idam  phalam  -  Ma,  Syã,  PTS. 
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521.  Ký  Sự  ve  Trưởng  Lão  Tinamutthidãyaka: 

5538.  Ở  không  xa  núi  Hi-mã-lạp,  có  ngọn  núi  tên  là  Lambaka.  Ở  tại  nơi 
ấy,  đấng  Toàn  Giác  Upatissa  đã  đi  kinh  hành  ở  ngoài  trời. 

5539-  Trong  thời  quá  khứ,  tôi  đã  là  thợ  săn  thú  rừng  ở  khu  rừng  hoang 
rậm.  Sau  khi  nhìn  thấy  vị  Trời  của  Chư  Thiên  ấy,  tôi  đã  dâng  cúng  nẳm 
cỏ. 

5540.  Sau  khi  dâng  cúng  vật  để  lót  ngồi  đến  đức  Phật,  tôi  đã  làm  cho 
tâm  được  tịnh  tín.  Sau  khi  đảnh  lễ  bậc  Toàn  Giác,  tôi  đã  ra  đi  mặt 
hướng  về  phía  bâc. 

5541.  Khi  đã  ra  đi  không  bao  lâu,  vua  của  loài  thú  đã  sát  hại  tôi.  Trong 
khi  ngã  xuống  vì  con  sư  tử,  tôi  đã  lìa  đời  ở  tại  nơi  ấy. 

5542.  (Do)  nghiệp  đã  được  tôi  thực  hiện  đến  đức  Phật  tối  thượng,  bậc 
không  còn  lậu  hoặc  vừa  mới  đây,  tôi  đã  đi  đến  thế  giới  của  chư  Thiên  tợ 
như  tốc  độ  của  mũi  tên  đã  khéo  được  bấn  ra. 

5543-  Ở  tại  nơi  ấy,  có  tòa  lâu  đài  xinh  đẹp  đã  được  hiện  ra  do  nghiệp 
phước  thiện.  (Tòa  lâu  đài)  có  một  ngàn  cột  trụ  chống  màu  lục,  có  một 
trăm  mái  tròn  được  trang  hoàng  với  những  ngọn  cờ. 

5544.  Ánh  sáng  của  tòa  lâu  đài  tỏa  ra  tợ  như  mặt  trời  đã  mọc  lên.  Được 
quây  quần  với  các  nàng  tiên  nữ,  tôi  vui  thích  theo  sự  mong  muốn  này 
mong  muốn  khác. 

5545.  Sau  khi  mệnh  chung  từ  thế  giới  chư  Thiên,  được  thúc  đẩy  bởi 
nhân  tố  trong  sạch  tôi  đã  đi  đến  bản  thế  nhân  loại  và  đạt  được  sự  đoạn 
tận  các  lậu  hoặc. 

5546.  (Kể  từ  khi)  tôi  đã  dâng  cúng  vật  lót  ngồi  trước  đây  chín  mươi  bốn 
kiếp,  tôi  không  còn  biết  đến  khổ  cảnh;  điều  này  là  quả  báu  của  nâm  cỏ. 

5547-  Các  phiền  não  của  tôi  đã  được  thiêu  đốt,  tất  cả  các  hữu  đã  được 
xóa  sạch.  Sau  khi  cât  đứt  sự  trói  buộc  như  là  con  voi  đực  (đã  được  cởi 
trói),  tôi  sống  không  còn  lậu  hoặc. 

5548.  Quả  vậy,  tôi  đã  thành  công  mỹ  mãn,  đã  thành  tựu  tam  minh,  đã 
thực  hành  lời  dạy  đức  Phật  trong  sự  hiện  tiền  của  đức  Phật  tối  thượng. 

5549.  Bốn  (tuệ)  phân  tích,  tám  giải  thoát,  và  sáu  thắng  trí  đã  được  (tôi) 
đâc  chứng;  tôi  đã  thực  hành  lời  dạy  của  đức  Phật. 

Đại  đức  trưởng  lão  Tinamutthidãyaka1  đã  nói  lên  những  lời  kệ  này 
như  thế  ấy. 

Ký  sự  ve  trưởng  lão  Tinamutthidãyaka  là  phan  thứ  nhất. 

— 00O00— 


1  Tỉnamutthỉdayaka  nghĩa  là  “vị  dâng  cúng  ( dayaka )  nám  ( mutthỉ )  cỏ  ( tỉna ).” 
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Khuddakanikaye  ApadanapaỊi  2 


Tinadayakavaggo 


522.  Mancadayakattherapadanam 

5550.  Vipassino  bhagavato  lokajetthassa  tãdino, 
ekamancam1  mayã  dinnam  pasannena  sapãninã. 

5551.  Hatthiyãnam  assayãnam  dibbayãnam  samajjhagam, 
tena  mancakadãnena  pattomhi  ãsavakkhayam. 

5552.  Ekanavute  ito  kappe  yam  mancakamadãsaham, 
duggatim  nãbhijãnãmi  mancadãnassidam  phalam. 

5553.  Kilesã  jhãpitã  mayham  bhavã  sabbe  samũhatã, 
nãgo  ’va  bandhanam  chetvã  viharãmi  anãsavo. 

5554.  Svãgatam  vata  me  ãsi  buddhasetthassa  santike, 
tisso  vijjã  anuppattã  katam  buddhassa  sãsanam. 

5555.  Patisambhidã  catasso  vimokkhãpi  ca  atthime, 
chaỊabhinnã  sacchikatã  katam  buddhassa  sãsanam. 

Ittham  sudam  ãyasmã  Mancadãyako2  thero  imã 

abhãsitthãti. 

Mancadãyakattherassa  apadãnam  dutiyam. 

— 00O00-- 

523 .  Saranagamaniyattherãpadãnam3 


5556.  Aruhimha  tada  navam  bhikkhu  cajivako  c’  aham, 
nãvãya  bhijjamãnãya  bhikkhu  me  saranam  adã. 

5557.  Ekatimse  ito  kappe  yam  so  me  saranam  adã, 
duggatim  nãbhijãnãmi  saranagamane  phalam. 

5558.  Kilesã  jhãpitã  mayham  bhavã  sabbe  samũhatã, 
nãgo  Va  bandhanam  chetvã  viharãmi  anãsavo. 

5559.  Svãgatam  vata  me  ãsi  buddhasetthassa  santike, 
tisso  vijjã  anuppattă  katam  buddhassa  sãsanam. 

5560.  Patisambhidã  catasso  vimokkhãpi  ca  atthime, 
chaỊabhinnã  sacchikatã  katam  buddhassa  sãsanam. 

Ittham  sudam  ãyasmã  Saranagamaniyo  thero  imã 

abhãsitthãti. 

Saranagamaniyattherassa  apadãnam  tatiyam. 

--00O00-- 


1  ekam  veccam  -  Syã;  ekapeccham  -  PTS. 

2  veccakadãyako  -  Syã;  pecchadãyako  -  PTS. 

3  Chattimsatimavaggepi  idamapadãnamuddittham. 


gathayo 


gathayo 
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Tiểu  Bộ  Kinh  -  Thánh  Nhân  Ký  Sự  2 


Phẩm  Tinadayaka 


522.  Ký  Sự  ve  Trưởng  Lão  Mancadayaka: 


5550.  Được  tịnh  tín,  tôi  đã  tự  tay  mình  dâng  cúng  một  cái  giường  đến 
đức  Thế  Tôn  Vipassĩ,  bậc  Trưởng  Thượng  của  thế  gian  như  thế  ấy. 

5551.  Tôi  đã  đạt  được  phương  tiện  di  chuyển  bâng  voi,  phương  tiện  di 
chuyển  bàng  ngựa,  phương  tiện  di  chuyển  của  cõi  trời.  Do  nhờ  sự  dâng 
cúng  cái  giường  ấy,  tôi  đã  đạt  đến  sự  đoạn  tận  các  lậu  hoặc. 

5552.  (Kể  từ  khi)  tôi  đã  dâng  cúng  cái  giường  trước  đây  chín  mươi  mốt 
kiếp,  tôi  không  còn  biết  đến  khổ  cảnh;  điều  này  là  quả  báu  của  việc 
dâng  cúng  cái  giường. 

5553-  Các  phiền  não  của  tôi  đã  được  thiêu  đốt,  tất  cả  các  hữu  đã  được 
xóa  sạch.  Sau  khi  cât  đứt  sự  trói  buộc  như  là  con  voi  đực  (đã  được  cởi 
trói),  tôi  sống  không  còn  lậu  hoặc. 

5554-  Quả  vậy,  tôi  đã  thành  công  mỹ  mãn,  đã  thành  tựu  tam  minh,  đã 
thực  hành  lời  dạy  đức  Phật  trong  sự  hiện  tiền  của  đức  Phật  tối  thượng. 

5555-  Bốn  (tuệ)  phân  tích,  tám  giải  thoát,  và  sáu  thắng  trí  đã  được  (tôi) 
đắc  chứng;  tôi  đã  thực  hành  lời  dạy  của  đức  Phật. 

Đại  đức  trưởng  lão  Mancadãyaka1  đã  nói  lên  những  lời  kệ  này  như 
thế  ấy. 

Ký  sự  ve  trưởng  lão  Mancadãyaka  là  phan  thứ  nhì. 

— 00O00— 

523.  Ký  Sự  ve  Trưởng  Lão  Saraọagamaniya: 

5556.  Vào  lúc  bấy  giờ,  có  vị  tỳ  khưu  và  tôi  là  đạo  sĩ  lõa  thể  đã  bước  lên 
chiếc  thuyền.  Trong  khi  chiếc  thuyền  đang  bị  vỡ  tan,  vị  tỳ  khưu  đã  ban 
cho  tôi  sự  nương  nhờ  (quy  y).2 

5557-  (Kể  từ  khi)  vị  ấy  đã  ban  cho  tôi  sự  nương  nhờ  trước  đây  ba  mươi 
mốt  kiếp,  tôi  không  còn  biết  đến  khổ  cảnh;  (đây)  là  quả  báu  trong  việc 
đi  đến  nương  nhờ. 

5558.  Các  phiền  não  của  tôi  đã  được  thiêu  đốt,  tất  cả  các  hữu  đã  được 
xóa  sạch.  Sau  khi  cât  đứt  sự  trói  buộc  như  là  con  voi  đực  (đã  được  cởi 
trói),  tôi  sống  không  còn  lậu  hoặc. 

5559-  Quả  vậy,  tôi  đã  thành  công  mỹ  mãn,  đã  thành  tựu  tam  minh,  đã 
thực  hành  lời  dạy  đức  Phật  trong  sự  hiện  tiền  của  đức  Phật  tối  thượng. 
5560.  Bốn  (tuệ)  phân  tích,  tám  giải  thoát,  và  sáu  thắng  trí  đã  được  (tôi) 
đâc  chứng;  tôi  đã  thực  hành  lời  dạy  của  đức  Phật. 

Đại  đức  trưởng  lão  Saranagamaniya3  đã  nói  lên  những  lời  kệ  này 
như  thế  ấy. 

Ký  sự  ve  trưởng  lão  Saranagamaniya  là  phan  thứ  ba. 

— ooOoo— 


1  Mahcadăyaka  nghĩa  là  “vị  dâng  cúng  ( dãyaka )  cái  giường  (manca).” 

2  Câu  chuyện  này  được  thấy  ở  ký  sự  359  về  trưởng  lão  Saranagamaniya  ( Apadăna  - 
Thánh  Nhan  Ký  Sự,  tập  I). 

3  Saraụagamaniya  nghĩa  là  “vị  hên  quan  đến  việc  đi  đến  ( gamana )  nương  nhờ 
( sarana ).” 
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Khuddakanikaye  ApadanapaỊi  2 


Tinadayakavaggo 


524.  Abbhanj  anadayakattherapadanam 

5561.  Nagare  bandhumatiyã  rãjuyyãne  vasãmaham, 
cammavãsĩ  tadã  ãsim  kamandaludharo  aham. 

5562.  Addasam  vimalam  buddham  sayambhum  aparãjitam, 
padhãnapahitattam  tam1  jhãyim  jhãnaratam  vasim.2 

5563.  Sabbakãmasamiddham  ca  oghatiọnamanãsavam, 
disvã  pasanno  sumano  abbhanjanamadãsaham. 

5564.  Ekanavute  ito  kappe  yam  dãnamadadim  tadã, 
duggatim  nãbhijãnãmi  abbhanjanassidam  phalam. 

5565.  Kilesã  jhãpitã  mayham  bhavã  sabbe  samũhatã, 
nãgo  ’va  bandhanam  chetvã  viharãmi  anãsavo. 

5566.  Svãgatam  vata  me  ãsi  buddhasetthassa  santike, 
tisso  vijjã  anuppattă  katam  buddhassa  sãsanam. 

5567.  Patisambhidã  catasso  vimokkhãpi  ca  atthime, 
chaỊabhinnã  sacchikatã  katam  buddhassa  sãsanam. 

Ittham  sudam  ãyasmã  Abbhanjanadãyako  thero  imã  găthãyo 
abhãsitthãti. 

Abbhanjanadãyakattherassa  apadãnam  catuttham. 

— 00O00-- 

525.  Supatadãyakattherãpadãnam 

5568.  Divãvihãrã  nikkhanto  vipassĩ  lokanãyako, 

lahum  supatakam3  datvã  kappam  saggamhi  modaham. 

5569.  Ekanavute  ito  kappe  supatakam  adãsaham, 
duggatim  nãbhijãnãmi  supatassa  idam  phalam. 

5570.  Kilesã  jhãpitã  mayham  bhavã  sabbe  samũhatã, 
nãgo  Va  bandhanam  chetvã  viharãmi  anãsavo. 

5571.  Svãgatam  vata  me  ãsi  buddhasetthassa  santike, 
tisso  vijjã  anuppattă  katam  buddhassa  sãsanam. 


1  padhanam  pahitattam  tam  -  Ma;  2  isim  -  Sya. 

ãtãpinam  pahitattam  -  Syã.  3  supatikam  -  Syã;  pũpapavam  -  PTS. 
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Phẩm  Tinadayaka 


524.  Ký  Sự  ve  Trưởng  Lão  Abbhanjanadayaka: 


5561.  Vào  lúc  bấy  giờ,  tôi  cư  ngụ  ở  vườn  hoa  của  đức  vua  ở  trong  thành 
phố  Bandhumatĩ.  Tôi  đã  là  vị  mặc  y  phục  da  thú  có  mang  túi  đựng 
nước. 

5562.  Tôi  đã  nhìn  thấy  đức  Phật,  bậc  Vô  Nhiễm,  đấng  Tự  Chủ  ấy,  bậc 
không  bị  đánh  bại,  có  tính  khẳng  quyết  về  sự  nỗ  lực,  có  thiền  chứng, 
thỏa  thích  về  thiền,  có  năng  lực. 

5563.  Ngài  được  thành  tựu  về  mọi  dục  lạc,  đã  vượt  qua  dòng  lũ,  không 
còn  lậu  hoặc.  Sau  khi  nhìn  thấy,  được  tịnh  tín,  tôi  đã  dâng  cúng  dầu 
thoa  với  ý  vui  mừng. 

5564.  Kể  từ  khi  tôi  đã  dâng  cúng  vật  thí  trước  đây  chín  mươi  mốt  kiếp, 
tôi  không  còn  biết  đến  khổ  cảnh;  điều  này  là  quả  báu  của  dầu  thoa. 

5565.  Các  phiền  não  của  tôi  đã  được  thiêu  đốt,  tất  cả  các  hữu  đã  được 
xóa  sạch.  Sau  khi  cât  đứt  sự  trói  buộc  như  là  con  voi  đực  (đã  được  cởi 
trói),  tôi  sống  không  còn  lậu  hoặc. 

5566.  Quả  vậy,  tôi  đã  thành  công  mỹ  mãn,  đã  thành  tựu  tam  minh,  đã 
thực  hành  lời  dạy  đức  Phật  trong  sự  hiện  tiền  của  đức  Phật  tối  thượng. 

5567.  Bốn  (tuệ)  phân  tích,  tám  giải  thoát,  và  sáu  thắng  trí  đã  được  (tôi) 
đâc  chứng;  tôi  đã  thực  hành  lời  dạy  của  đức  Phật. 

Đại  đức  trưởng  lão  Abbhanjanadãyaka1  đã  nói  lên  những  lời  kệ  này 
như  thế  ấy. 

Ký  sự  ve  trưởng  lão  Abbhanjanadãyaka  là  phan  thứ  tư. 

--00O00— 

525.  Ký  Sự  ve  Trưởng  Lão  Supatadãyaka: 

5568.  Lúc  đấng  Lãnh  Đạo  Thế  Gian  Vipassĩ  đang  đi  ra  sau  việc  nghỉ 
ngơi  giữa  ngày,  tôi  đã  dâng  cúng  tấm  vải  đẹp  và  nhẹ.  Tôi  đã  vui  thích  ở 
cõi  trời  một  kiếp. 

5569.  (Kể  từ  khi)  tôi  đã  dâng  cúng  tấm  vải  đẹp  trước  đây  chín  mươi  mốt 
kiếp,  tôi  không  còn  biết  đến  khổ  cảnh;  điều  này  là  quả  báu  của  tấm  vải 
đẹp. 

5570.  Các  phiền  não  của  tôi  đã  được  thiêu  đốt,  tất  cả  các  hữu  đã  được 
xóa  sạch.  Sau  khi  cât  đứt  sự  trói  buộc  như  là  con  voi  đực  (đã  được  cởi 
trói),  tôi  sống  không  còn  lậu  hoặc. 

5571.  Quả  vậy,  tôi  đã  thành  công  mỹ  mãn,  đã  thành  tựu  tam  minh,  đã 
thực  hành  lời  dạy  đức  Phật  trong  sự  hiện  tiền  của  đức  Phật  tối  thượng. 


1  Abbhanjanadayaka  nghĩa  là  “vị  dâng  cúng  ( dayaka )  dầu  thoa  (abbhaĩyana).” 
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Tinadayakavaggo 


5572.  Patisambhida  catasso  vimokkhapi  ca  atthime, 
chaỊabhinnã  sacchikatã  katam  buddhassa  sãsanam. 

Ittham  sudam  ãyasmã  Supatadãyako  thero  imã 

abhãsitthãti. 

Supatadãyakattherassa  apadãnam  pancamam. 

--00O00-- 

526.  Daọdadãyakattherãpadãnam 

5573.  Kãnanam  vanamogayha  veỊum  chetvãnaham  tadã, 
ãlambanam  karitvãna  sanghassa  adadim  aham. 

5574-  Tena  cittappasãdena  subbate  abhivãdiya, 

ãlambadandam  datvãna  pakkãmim  uttarãmukho. 

5575.  Catunavute  ito  kappe  yam  dandamadadim  tadã, 
duggatim  nãbhijãnãmi  dandadãnassidain  phalam. 

5576.  Kilesã  jhãpitã  mayham  bhavã  sabbe  samũhatã, 
nãgo  ’va  bandhanam  chetvã  viharãmi  anãsavo. 

5577.  Svãgatam  vata  me  ãsi  buddhasetthassa  santike, 
tisso  vijjã  anuppattã  katam  buddhassa  sãsanam. 

5578.  Patisambhidã  catasso  vimokkhãpi  ca  atthime, 
chaỊabhinnã  sacchikatã  katam  buddhassa  sãsanam. 

Ittham  sudam  ãyasmã  Dandadãyako  thero  imã 

abhãsitthãti. 

Dandadãyakattherassa  apadãnam  chattham. 

(Tevĩsatimam  bhãnavãram). 

— 00O00— 

527.  Girinelapũjakattherãpadãnam 

5579.  Migaluddo  pure  ãsim  vipine  vicaram  aham, 
addasam  virajam  buddham  sabbadhammãna  pãragum. 

5580.  Tasmim  mahãkãrunike  sabbasattahite  rate, 
pasannacitto  sumano  nelapupphamapũjayim. 

5581.  Ekatimse  ito  kappe  yam  pupphamabhipũjayim, 
duggatim  nãbhijãnãmi  buddhapũjãyidam  phalam. 


gathayo 


gathayo 
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5572.  Bốn  (tuệ)  phân  tích,  tám  giải  thoát,  và  sáu  thắng  trí  đã  được  (tôi) 
đắc  chứng;  tôi  đã  thực  hành  lời  dạy  của  đức  Phật. 

Đại  đức  trưởng  lão  Supatadãyaka1  đã  nói  lên  những  lời  kệ  này  như 
thế  ấy. 

Ký  sự  ve  trưởng  lão  Supatadãyaka  là  phan  thứ  năm. 

— 00O00-- 

526.  Ký  Sự  ve  Trưởng  Lão  Dandadãyaka: 

5573.  Vào  lúc  bấy  giờ,  tôi  đã  đi  vào  khu  rừng  rậm  và  đã  đốn  cây  tre.  Sau 
khi  thực  hiện  cây  gậy  chống,  tôi  đã  dâng  cúng  đến  Hội  Chúng. 

5574.  Do  sự  tịnh  tín  ấy  ở  trong  tâm,  tôi  đã  đảnh  lễ  các  vị  có  sự  hành  trì 
tốt  đẹp.  Sau  khi  dâng  cúng  cây  gậy  chống,  tôi  đã  ra  đi  mặt  hướng  về 
phía  bẳc. 

5575.  Kể  từ  khi  tôi  đã  dâng  cúng  cây  gậy  trước  đây  chín  mươi  bốn  kiếp, 
tôi  không  còn  biết  đến  khổ  cảnh;  điều  này  là  quả  báu  của  việc  dâng 
cúng  cây  gậy. 

5576.  Các  phiền  não  của  tôi  đã  được  thiêu  đốt,  tất  cả  các  hữu  đã  được 
xóa  sạch.  Sau  khi  cât  đứt  sự  trói  buộc  như  là  con  voi  đực  (đã  được  cởi 
trói),  tôi  sống  không  còn  lậu  hoặc. 

5577-  Quả  vậy,  tôi  đã  thành  công  mỹ  mãn,  đã  thành  tựu  tam  minh,  đã 
thực  hành  lời  dạy  đức  Phật  trong  sự  hiện  tiền  của  đức  Phật  tối  thượng. 
5578.  Bốn  (tuệ)  phân  tích,  tám  giải  thoát,  và  sáu  thắng  trí  đã  được  (tôi) 
đâc  chứng;  tôi  đã  thực  hành  lời  dạy  của  đức  Phật. 

Đại  đức  trưởng  lão  Daụdadãyaka2  đã  nói  lên  những  lời  kệ  này  như 
thế  ấy. 

Ký  sự  ve  trưởng  lão  Dandadãyaka  là  phan  thứ  sáu. 

(Tụng  phẩm  thứ  hai  mươi  ba). 

— 00O00— 

527.  Ký  Sự  ve  Trưởng  Lão  Girinelapũjaka: 

5579-  Trong  thời  quá  khứ,  tôi  đã  là  thợ  săn  thú  rừng.  Trong  khi  lang 
thang  ở  trong  khu  rừng,  tôi  đã  nhìn  thấy  đức  Phật,  đấng  Vô  Nhiễm,  bậc 
thông  suốt  về  tất  cả  các  pháp. 

5580.  Với  tâm  tịnh  tín,  với  ý  vui  mừng,  tôi  đã  cúng  dường  bông  hoa 
nela  ở  đấng  Đại  Bi  ấy  là  bậc  vui  thích  về  các  sự  lợi  ích  cho  tất  cả  chúng 
sanh. 

5581.  (Kể  từ  khi)  tôi  đã  cúng  dường  bông  hoa  trước  đây  ba  mươi  mốt 
kiếp,  tôi  không  còn  biết  đến  khổ  cảnh;  điều  này  là  quả  báu  của  việc 
cúng  dường  đức  Phật. 


1  Supatadayaka  nghĩa  là  “vị  dâng  cúng  ( dayaka )  tấm  vải  đẹp  ( supata ).” 

2  Danậadãyaka  nghĩa  là  “vị  dâng  cúng  ( dăyaka )  cây  gậy  ( danậa ).” 
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5582.  Kilesa  jhapita  mayham  bhava  sabbe  samuhata, 
nãgo  Va  bandhanam  chetvã  viharãmi  anãsavo. 

5583.  Svãgatam  vata  me  ãsi  buddhasetthassa  santike, 
tisso  vijjã  anuppattã  katam  buddhassa  sãsanam. 

5584.  Patisambhidã  catasso  vimokkhãpi  ca  atthime, 
chaỊabhinnã  sacchikatã  katam  buddhassa  sãsanam. 

Ittham  sudam  ãyasmã  Girinelapũjako  thero  imã  găthãyo 

abhãsitthãti. 

Girinelapũjakattherassa  apadãnam  sattamam. 

— 00O00-- 

528 .  Bodhisammajj akattherãpadãnam 

5585.  Aham  pure  bodhipattam  ựjjhitam  cetiyangane, 
tam  gahetvãna  chaddesim  alabhim  vĩsati  gune. 

5586.  Tassa  kammassa  tejena  samsaranto  bhavãbhave, 
duve  bhave  samsarãmi  devatte  cãpi  mãnuse. 

5587.  Devalokã  cavitvãna  ãgantvã  mãnusam  bhavam, 
duve  kule  pajãyãmi  khattiye  cãpi  brãhmane. 

5588.  Angapaccangasampanno  ãrohaparinãhavã, 
abhirũpo  suci  homi  sampunnango  anũnako. 

5589.  Devaloke  manusse  vã  jãto  vã  yattha  katthaci, 
bhave  suvannavanno  va  uttattakanakũpamo. 

5590.  Mudukã  maddavã  saniddhã1  sukhumã  sukumãrikã, 
chavi  me  sabbadã  hoti  bodhipatte  suchaddite. 

5591.  Yato  kutoci  gatisu  sarĩre  samudãgate, 

na  limpati  rajojallam  vipãko  pattachaddane.2 

5592.  Unhe  vãtãtape  tassa  aggitãpena  vã  puna,3 
gatte  sedã  na  muccanti  vipãko  pattachaddane. 

5593-  Kuttham  gando  kilãso  ca  tilakã  piỊakã  tathã, 
na  honti  kãye  daddũ  ca  vipãko  pattachaddane. 


1  sniddha  -  Ma;  mudu  maddava  siniddha  -  Sya;  niddha-  PTS. 

2  pattachaddite  -  Ma,  Syã,  PTS.  3  pana  -  Ma,  Syã. 
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5582.  Các  phiền  não  của  tôi  đã  được  thiêu  đốt,  tất  cả  các  hữu  đã  được 
xóa  sạch.  Sau  khi  cắt  đứt  sự  trói  buộc  như  là  con  voi  đực  (đã  được  cởi 
trói),  tôi  sống  không  còn  lậu  hoặc. 

5583.  Quả  vậy,  tôi  đã  thành  công  mỹ  mãn,  đã  thành  tựu  tam  minh,  đã 
thực  hành  lời  dạy  đức  Phật  trong  sự  hiện  tiền  của  đức  Phật  tối  thượng. 

5584.  Bốn  (tuệ)  phân  tích,  tám  giải  thoát,  và  sáu  thắng  trí  đã  được  (tôi) 
đâc  chứng;  tôi  đã  thực  hành  lời  dạy  của  đức  Phật. 

Đại  đức  trưởng  lão  Girinelapựiaka1  đã  nói  lên  những  lời  kệ  này  như 
thế  ấy. 

Ký  sự  ve  trưởng  lão  Girinelapũjaka  là  phan  thứ  bảy. 

— 00O00-- 

528.  Ký  Sự  ve  Trưởng  Lão  B o đ li i s a m m aj j a ka : 

5585.  Trong  thời  quá  khứ,  tôi  đã  hốt  lá  cây  Bồ  Đề  bị  rơi  rụng  ở  sân  của 
ngôi  bảo  tháp  và  đã  đem  đi  đổ.  Tôi  đã  thọ  lãnh  hai  mươi  phần  công  đức: 

5586.  Trong  khi  luân  hồi  ở  cõi  này  cõi  khác,  do  nhờ  oai  lực  của  nghiệp 
ấy  tôi  luân  hồi  ở  hai  cõi,  ở  bản  thể  Thiên  nhân  và  luôn  cả  ở  loài  người 
nữa. 

5587.  Sau  khi  mệnh  chung  từ  thế  giới  chư  Thiên,  tôi  đã  đi  đến  cõi  nhân 
loại.  Tôi  (đã)  được  sanh  ra  ở  hai  gia  tộc,  Sát-đế-lỵ  và  luôn  cả  Bà-la-môn 
nữa. 

5588.  Tôi  có  sâc  đẹp,  sạch  sẽ,  được  đầy  đủ  các  bộ  phận  cơ  thể  chính  và 
phụ,  thân  hình  được  phát  triển,  có  cơ  thể  toàn  vẹn  không  khiếm  khuyết. 

5589.  Dầu  được  sanh  ra  ở  thế  giới  chư  Thiên  hay  nhân  loại,  hoặc  ở  bất 
cứ  nơi  đâu,  tôi  đều  có  màu  da  vàng  chói  tương  tợ  như  vàng  kim  loại 
được  đốt  nóng. 

5590.  Khi  lá  cây  Bồ  Đề  được  đổ  bỏ  tốt  đẹp,  tôi  luôn  luôn  có  được  làn  da 
mềm  mại,  mịn  màng,  láng  lẩy,  tinh  tế,  và  thanh  nhã. 

5591.  Khi  thân  thể  đã  được  sanh  lên  ở  bất  cứ  nơi  nào  trong  số  các  cõi, 
bụi  bặm  và  cáu  đất  không  làm  dơ  bẩn  (thân  thể),  là  quả  thành  tựu  do 
việc  đổ  bỏ  lá. 

5592.  Hơn  nữa,  lúc  nóng  bức,  có  gió  nóng,  hoặc  do  sức  nóng  của  ngọn 
lửa,  các  mồ  hôi  không  tiết  ra  ở  cơ  thể  của  tôi  đây,  là  quả  thành  tựu  cho 
việc  đổ  bỏ  lá. 

5593.  Bệnh  cùi,  bệnh  mụt  nhọt,  bệnh  chàm,  tàn  nhang,  và  tương  tợ  là 
mụn  trứng  cá,  và  bệnh  ngứa  không  có  ở  cơ  thể,  là  quả  thành  tựu  cho 
viẹc  đổ  bỏ  lá. 


1  Gỉrỉnelapujaka  nghĩa  là  “vị  cúng  dường  ( pujaka )  bông  hoa  nela  ở  núi  ( girỉ ).” 
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5594.  Aparampi  gunam  tassa  nibbattati  bhavabhave, 
rogã  na  honti  kãyasmim  vipãko  pattachaddane. 

5595.  Aparampi  gunam  tassa  nibbattati  bhavãbhave, 
na  hoti  cittajã  pĩỊã  vipãko  pattachaddane. 

5596.  Aparampi  gunam  tassa  nibbattati  bhavãbhave, 
amittã  na  bhavantassa  vipãko  pattachaddane. 

5597.  Aparampi  gunam  tassa  nibbattati  bhavãbhave, 
anũnabhogo  bhavati  vipãko  pattachaddane. 

5598.  Aparampi  gunam  tassa  nibbattati  bhavãbhave, 
aggirậjuhi  corehi  na  hoti  udake  bhayam. 

5599.  Aparampi  gunam  tassa  nibbattati  bhavãbhave, 
dãsidãsã  anucarã  honti  cittãnuvattakã. 


5600.  Yamhi  ayuppamanamhi  jayate  manuse  bhave, 
tato  na  hãyate  ãyu  titthate  yãvatãyukam. 

5601.  Abbhantarã  bãhirã  ca'  negamã  ca  saratthakã, 
anuyuttă1 2  honti  sabbe  vuddhikãmã  sukhicchakã. 

5602.  Bhogavã  yasavã  homi  sirimã  nãtipakkhavã, 
apetabhayasantăso  bhave  ’ham  sabbato  bhave. 

5603.  Devã  manussã  asurã  gandhabbã  yakkharakkhasã, 
sabbe  te  parirakkhanti  bhave  samsarato  sadã. 

5604.  Devaloke  manusse  ca  anubhotvã  ubho  yase, 
avasãne  ca  nibbãnam  sivam  patto  anuttaram. 

5605.  Sambuddhamuddisitvãna  bodhim  vã  tassa  satthuno, 
yo  puíìnarn  pasave  poso  tassa  kim  nãma  dullabham. 


5606.  Magge  phale  agame  ca  jhanabhinnagunesu  ca, 
aníĩesam  adhiko  hutvã  nibbãyãmi  anãsavo. 


1  abbhantara  ca  bahira  -  Ma,  Sya;  abbhantara  bahicara  -  PTS. 

2  nuyuttã  -  Ma. 
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5594-  Tôi  đây  còn  có  đức  hạnh  khác  nữa  là  khi  tái  sanh  ở  cõi  này  cõi 
khác,  các  tật  bệnh  không  có  ở  cơ  thể,  là  quả  thành  tựu  cho  việc  đổ  bỏ  lá. 

5595-  Tôi  đây  còn  có  đức  hạnh  khác  nữa  là  khi  tái  sanh  ở  cõi  này  cõi 
khác,  sự  bị  ức  chế  không  sanh  lên  ở  tâm,  là  quả  thành  tựu  cho  việc  đổ 
bỏ  lá. 

5596.  Tôi  đây  còn  có  đức  hạnh  khác  nữa  là  khi  tái  sanh  ở  cõi  này  cõi 
khác,  không  có  các  kẻ  thù,  là  quả  thành  tựu  cho  việc  đổ  bỏ  lá. 

5597-  Tôi  đây  còn  có  đức  hạnh  khác  nữa  là  khi  tái  sanh  ở  cõi  này  cõi 
khác,  có  sự  không  thiếu  hụt  về  của  cải,  là  quả  thành  tựu  cho  việc  đổ  bỏ 
lá. 

5598.  Tôi  đây  còn  có  đức  hạnh  khác  nữa  là  khi  tái  sanh  ở  cõi  này  cõi 
khác,  không  có  sự  sợ  hãi  đối  với  lửa,  đối  với  các  vị  vua,  đối  với  các  kẻ 
cướp,  và  khi  ở  trong  nước. 

5599.  Tôi  đây  còn  có  đức  hạnh  khác  nữa  là  khi  tái  sanh  ở  cõi  này  cõi 
khác,  các  tôi  trai  tớ  gái  là  những  người  hầu  cận  xử  sự  thuận  theo  tâm  ý 
(tôi). 

5600.  Khi  sanh  lên  ở  cõi  nhân  loại,  tuổi  thọ  không  bị  giảm  thiểu  so  với 
khoảng  thời  gian  của  đời  người,  tôi  tồn  tại  đến  hết  tuổi  thọ. 

5601.  Những  người  ở  bên  trong,  những  người  ở  bên  ngoài,  các  thị  dân, 
và  những  cư  dân  của  xứ  sở,  những  người  ước  ao  sự  tiến  hóa,  những 
người  mong  mỏi  sự  an  lạc,  tất  cả  đều  gắn  bó  (với  tôi). 

5602.  Tôi  có  của  cải,  có  danh  vọng,  có  sự  vinh  quang,  có  phe  nhóm 
quyến  thuộc.  Tôi  có  sự  hãi  sợ  và  run  rẩy  được  xa  lìa,  tôi  có  được  tất  cả. 

5603.  Chư  Thiên,  loài  người,  các  hạng  A-tu-la,  các  Càn-thát-bà,  các  Dạ- 
xoa  và  quỷ  sứ,  tất  cả  các  hạng  ấy  luôn  luôn  hộ  trì  tôi  trong  khi  tôi  luân 
hồi  ở  các  cõi. 


5604.  Sau  khi  thọ  hưởng  các  danh  vọng  cả  hai  nơi,  ở  thế  giới  chư  Thiên 
và  nhân  loại,  cuối  cùng  tôi  được  đạt  đến  Niết  Bàn  vinh  quang  vô 
thượng. 


5605.  Người  nam  nào  tích  lũy  phước  báu  có  liên  quan  đến  bậc  Toàn 
Giác  hoặc  cội  BỒ  Đề  của  bậc  Đạo  Sư  ấy,  đối  với  người  ấy  có  điều  gì  gọi  là 
khó  đạt  được. 

5606.  Sau  khi  vượt  trội  những  người  khác  về  Đạo,  về  Quả,  về  sự  truyền 
thừa,  và  về  các  đức  hạnh  của  thiền  và  các  thắng  trí,  tôi  Niết  Bàn  không 
còn  lậu  hoặc. 
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5607.  Pure  ’ham  bodhiya  pattam  chaddetva  hatthamanaso, 
imehi  vĩsatangehi  samangĩ  homi  sabbadã. 

5608.  Kilesã  jhãpitã  mayham  bhavã  sabbe  samũhatã, 
nãgo  Va  bandhanam  chetvã  viharãmi  anãsavo. 

5609.  Svãgatam  vata  me  ãsi  buddhasetthassa  santike, 
tisso  vijjã  anuppattă  katam  buddhassa  sãsanam. 

5610.  Patisambhidã  catasso  vimokkhãpi  ca  atthime, 
chaỊabhiímã  sacchikatã  katam  buddhassa  sãsanam. 

Ittham  sudam  ãyasmã  Bodhisammajjako  thero  imã  gãthãyo 

abhăsitthãti. 

Bodhisammajjakattherassa  apadãnam  atthamam. 

— 00O00-- 


529.  Amaọdaphaladayakattherapadanam 

5611.  Padumuttaro  nãmajino  sabbadhammãna  pãragũ, 
vutthahitvã  samãdhimhã  cankami  lokanãyako. 

5612.  Khãribhãram  gahetvãna  ãharanto  phalam  tadã, 
addasam  virajam  buddham  cankamantam  mahãmunim. 

5613.  Pasannacitto  sumano  sire  katvãna  anjalim, 
sambuddham  abhivãdetvã  ãmandamadadim  phalam. 

5614.  Satasahasse  ito  kappe  yam  phalam  adadim  tadã, 
duggatim  nãbhijãnãmi  ãmandassa  idam  phalam. 

5615.  Kilesã  jhãpitã  mayham  bhavã  sabbe  samũhatã, 
nãgo  ’va  bandhanam  chetvã  viharãmi  anãsavo. 

5616.  Svãgatam  vata  me  ãsi  buddhasetthassa  santike, 
tisso  vijjã  anuppattã  katam  buddhassa  sãsanam. 

5617.  Patisambhidã  catasso  vimokkhãpi  ca  atthime, 
chaỊabhinnã  sacchikatã  katam  buddhassa  sãsanam. 


Ittham  sudam  ayasma  Amandaphaladayako  thero  ima  gathayo 
abhãsitthãti. 

Ãmandaphaladãyakattherassa  apadãnam  navamam. 

— 00O00-- 
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5607.  Trước  đây,  sau  khi  đổ  bỏ  lá  của  cội  cây  Bồ  Đề  với  tâm  ý  vui  mừng, 
tôi  luôn  luôn  được  sở  hữu  với  hai  mươi  yếu  tố  này. 

5608.  Các  phiền  não  của  tôi  đã  được  thiêu  đốt,  tất  cả  các  hữu  đã  được 
xóa  sạch.  Sau  khi  cât  đứt  sự  trói  buộc  như  là  con  voi  đực  (đã  được  cởi 
trói),  tôi  sống  không  còn  lậu  hoặc. 

5609.  Quả  vậy,  tôi  đã  thành  công  mỹ  mãn,  đã  thành  tựu  tam  minh,  đã 
thực  hành  lời  dạy  đức  Phật  trong  sự  hiện  tiền  của  đức  Phật  tối  thượng. 

5610.  Bốn  (tuệ)  phân  tích,  tám  giải  thoát,  và  sáu  thắng  trí  đã  được  (tôi) 
đâc  chứng;  tôi  đã  thực  hành  lời  dạy  của  đức  Phật. 

Đại  đức  trưởng  lão  Bodhisammaỳi  aka 1  đã  nói  lên  những  lời  kệ  này 
như  thế  ấy. 

Ký  sự  ve  trưởng  lão  Bodhisammajjaka  là  phan  thứ  tám. 

— 00O00— 

529.  Ký  Sự  ve  Trưởng  Lão  Ãmandaphaladãyaka: 

5611.  Sau  khi  xuất  khỏi  định,  đấng  Chiến  Thắng  tên  Padumuttara,  bậc 
thông  suốt  về  tất  cả  các  pháp,  vị  Lãnh  Đạo  Thế  Gian  đã  đi  kinh  hành. 

5612.  Khi  ấy,  tôi  đã  cầm  lấy  túi  nặng  trái  cây  và  trong  lúc  mang  đi,  tôi 
đã  nhìn  thấy  đức  Phật,  đấng  Vô  Nhiễm,  bậc  Đại  Hiền  Trí  đang  đi  kinh 
hành. 

5613.  Với  tâm  tịnh  tín,  với  ý  vui  mừng,  tôi  đã  châp  tay  lên  ở  đầu.  Sau 
khi  đảnh  lẽ  bậc  Toàn  Giác,  tôi  đã  dâng  cúng  trái  cây  ãmanậa. 

5614.  Kể  từ  khi  tôi  đã  dâng  cúng  trái  cây  trước  đây  một  trăm  ngàn  kiếp, 
tôi  không  còn  biết  đến  khổ  cảnh;  điều  này  là  quả  báu  của  (việc  dâng 
cúng)  trái  cây  ãmanậa. 

5615.  Các  phiền  não  của  tôi  đã  được  thiêu  đốt,  tất  cả  các  hữu  đã  được 
xóa  sạch.  Sau  khi  cắt  đứt  sự  trói  buộc  như  là  con  voi  đực  (đã  được  cởi 
trói),  tôi  sống  không  còn  lậu  hoặc. 

5616.  Quả  vậy,  tôi  đã  thành  công  mỹ  mãn,  đã  thành  tựu  tam  minh,  đã 
thực  hành  lời  dạy  đức  Phật  trong  sự  hiện  tiền  của  đức  Phật  tối  thượng. 

5617.  Bốn  (tuệ)  phân  tích,  tám  giải  thoát,  và  sáu  thẳng  trí  đã  được  (tôi) 
đắc  chứng;  tôi  đã  thực  hành  lời  dạy  của  đức  Phật. 

Đại  đức  trưởng  lão  Ãmandaphaladãyaka2  đã  nói  lên  những  lời  kệ 
này  như  thế  ấy. 

Ký  sự  ve  trưởng  lão  Ãmandaphaladãyaka  là  phan  thứ  chín. 

— 00O00— 


1  Bodhỉsammajjaka  nghĩa  là  “vị  quét  dọn  ( sammajjaka )  ở  cội  cây  Bồ  Đề  ( bodhỉ ).” 

2  Ãmanậaphaladãyaka  nghĩa  là  “vị  dâng  cúng  ( dăyaka )  trái  cây  ( phala )  ãmanặa.” 


283 


Khuddakanikaye  ApadanapaỊi  2 


Tinadayakavaggo 


530.  Sugandhattherapadanam 

5618.  Imamhi  bhaddake  kappe  brahmabandhu  mahãyaso, 
kassapo  nãma  gottena1  uppajji  vadatam  varo. 

5619.  Anuvyanjanasampanno2  battimsavaralakkhano, 
byãmappabhãparivuto  ramsijãlasamosato.3 

5620.  Assãsetã  yathã  cando  suriyova  pabhankaro, 
nibbãpetã  yathă  megho  sãgaro  ’va  gunãkaro. 

5621.  Dharanĩriva  sĩlena  himavã  ’va  samãdhinã, 
ãkãso  viya  pannãya  asango  anilo  yathã. 

5622.  Sa  kadãci  mahãvĩro  parisãsu  visãrado, 
saccãni  sampakãsesi  uddharanto  mahặjanam. 

5623.  Tadã  hi  bãrãnasiyam  setthiputto  mahãyaso, 
ãsaham  dhanadhannassa  pahutassa  pahũ  tadã.4 

5624.  Janghãvihãram  vicaram  migadãyamupeccaham, 
addasam  virajam  buddham  desentam  amatam  padam. 

5625.  Vissatthakantavacanam5  karavĩkasamassaram, 
hamsarudãhinigghosam6  vinnãpentam  mahặjanam. 

5626.  Disvã  devãtidevam  tam  sutvã  ca7  madhuram  giram, 
pahãyãnappake8  bhoge  pabbajim  anagãriyam. 

5627.  Evam  pabbajito  cãham  na  cirena  bahussuto, 
ahosim  dhammakathiko  vicittapatibhãnavã. 

5628.  Mahãparisamajjheham  hatthacitto  punappunam, 
vaọnayim  hemavaọnassa  vannam  vannavisãrado. 

5629.  Esa  khĩnãsavo  buddho  anĩgho  chinnasamsayo, 
sabbakammakkhayam  patto  vimuttopadhisamkhaye. 

5630.  Esa  so  bhagavã  buddho  esa  sĩho  anuttaro, 
sadevakassa  lokassa  brahmacakkappavattako. 


1  nãmena  -  Sĩ  Mu. 

2  anubyanjanasampanno  -  Ma. 

3  ramsijãlasamotthato  -  Ma,  Syã. 

4  bahũ  tadã  -  Ma. 

5  visatthakantavacanam  -  Ma,  Syã. 


hamsarutehi  nigghosam  -  Ma; 
hamsadundubhinigghosam  -  Syã,  PTS 
sutvãva  -  Ma. 
pahãyanappake  -  Ma. 
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530.  Ký  Sự  ve  Trưởng  Lão  Sugandha: 

5618.  Ở  vào  kiếp  Bhadda  này,  trong  số  các  vị  đang  thuyết  giảng  đã  hiện 
khởi  đấng  cao  quý  tên  Kassapa,  thuộc  dòng  dõi,  có  danh  tiếng  vĩ  đại,  là 
thân  quyến  của  đấng  Phạm  Thiên  (dòng  dõi  Bà-la-môn). 

5619.  Ngài  có  đầy  đủ  các  tướng  phụ,  ba  mươi  hai  hảo  tướng,  được  bao 
quanh  bởi  quầng  ánh  sáng,  được  hội  tụ  lại  với  mạng  lưới  hào  quang. 

5620.  Là  người  làm  cho  thoải  mái  giống  như  mặt  trăng,  là  nguồn  tạo  ra 
ánh  sáng  tợ  như  mặt  trời,  là  người  dập  tât  (lửa  phiền  não)  giống  như 
cơn  mưa,  là  biểu  hiện  của  đức  hạnh  tợ  như  biển  cả. 

5621.  Với  giới  tợ  như  trái  đất,  với  định  như  là  núi  Hi-mã-lạp,  với  tuệ  ví 
như  bầu  trời,  không  bị  dính  mắc  giống  như  làn  gió. 

5622.  Có  lần  nọ,  bậc  Đại  Anh  Hùng  ấy,  vị  có  sự  tự  tin  ở  nơi  các  hội 
chúng,  trong  khi  đang  tiếp  độ  đám  đông  dân  chúng,  Ngài  đã  công  bố  về 
các  Sự  Thật. 


5623.  Chính  vào  lúc  ấy,  tôi  đã  là  con  trai  nhà  triệu  phú  ở  tại  thành 
Bãrãnasĩ  có  danh  vọng  lớn  lao.  Khi  ấy,  tôi  có  được  dồi  dào  về  tài  sản  và 
lúa  gạo. 

5624.  Trong  khi  lang  thang  đi  bách  bộ,  tôi  đã  đến  gần  Vườn  Nai  (Lộc 
Uyển)  và  tôi  đã  nhìn  thấy  đức  Phật,  bậc  Vô  Nhiêm,  đang  thuyết  giảng  về 
vị  the  Bất  Tử. 

5625.  Với  giọng  nói  thân  mật  vui  vẻ  có  âm  điệu  sánh  bằng  chim 
karavĩka,  có  âm  vang  như  tiếng  kêu  của  loài  thiên  nga,  Ngài  đang  làm 
cho  đám  đông  dân  chúng  hiểu  rõ. 

5626.  Tôi  đã  nhìn  thấy  vị  Trời  của  chư  Thiên  và  đã  lâng  nghe  giọng  nói 
ngọt  ngào.  Sau  khi  dứt  bỏ  các  của  cải  không  phải  là  ít,  tôi  đã  xuất  gia 
vào  đời  sống  không  gia  đình. 

5627.  Được  xuất  gia  như  vậy,  tôi  đã  được  nghe  nhiều,  và  không  bao  lâu 
tôi  đã  trở  thành  vị  Pháp  sư,  có  tài  biện  giải  về  nhiều  mặt. 

5628.  Có  sự  tự  tin  về  màu  sâc,  với  tâm  vui  mừng  tôi  đã  tán  dương  lập  đi 
lập  lại  về  màu  sâc  của  màu  da  vàng  chói  ở  giữa  đại  chúng: 

5629.  “Đức  Phật  này  có  lậu  hoặc  đã  được  cạn  kiệt ,  không  còn  phĩên 
muộn,  hoài  nghi  đã  được  chặt  đứt,  đã  đạt  đêh  sự  đoạn  tận  tất  cả  các 
nghiệp,  đã  được  giải  thoát  ve  sự  đoạn  tận  các  mầm  mông  tái  sanh. 

5630.  VỊ  này  đây  là  đức  Thê' Tôn,  là  đức  Phật,  là  loài  sư  tử  không  gì 
vượt  trội,  là  bậc  chuyên  vận  bánh  xe  Phạm  hạnh  của  thê' gian  luôn  cả 
chữ  Thiên. 
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5631.  Danto  dameta  santo  ca  sameta  nibbuto  isi, 
nibbãpetã  ca  assattho  assãsetã  mahãjanam. 

5632.  Vĩro  suro  ca  dhĩro  ca1  paníio  kãruniko  vasĩ, 
vijitãvĩ  ca  sa  jino  appagabbho  anãlayo. 

5633.  Anejo  acalo  dhĩmã  amoho  asamo  muni, 
dhorayho  usabho  nãgo  sĩho  sakko  garũsupi. 

5634.  Virãgo  vimalo  brahmã  vãdasũro  rananjaho, 
akhilo  ca  visallo  ca  asamo  samyato2  suci. 

5635.  Brãhmano  samano  nãtho  bhisakko  sallakattako, 
yodho  buddho  suto  suto3  acalo  muditodito.4 

5636.  Dhãtã  dhatã  ca  hantă  ca5  kattã  netă  pakãsită, 
sampahamsitã  bhettã  ca  chettã  sotã  pasamsitã. 

5637.  Akhilo  ca  visallo  ca  anĩgho  akathankathĩ, 
anejo  virajo  khantă6  gantă7  vattã  pakãsitã.8 

5638.  Tãretã  atthakãretã  kãretă  sampadãlitã,9 
pãpetã  sahitã  kantă  hantã  ãtãpĩ  tãpaso.10 

5639.  Samacitto11  samasamo  asahãyo  dayãsayo,12 
accherasatto13  akuho  katãvĩ  isisattamo. 

5640.  Nittinnakankho  nimmãno  appameyyo  anũpamo, 
sabbavãkyapathãtĩto  saccaneyyantagũ14  jino. 

5641.  Sattasãravare15  tasmim  pasãdo  amatăvaho, 

tasmã  buddhe  ca  dhamme  ca  samghe  saddhã  mahiddhikã.16 


1  vikkanto  -  Ma,  Syã. 

2  vusabho  -  Syã;  payato  -  PTS. 

3  sutãsuto  -  Ma,  Syã. 

4  mudito  sito  -  Ma,  Syă,  PTS. 

5  santi  ca  -  Ma;  vahattã  ca  -  Syã. 

6  kattã  -  Ma;  khattã  -  Syã,  PTS. 

7  gandhă  -  Ma,  Syã,  PTS. 

8  pasamsitã  -  Ma,  Syã. 


9  sampadãrită  -  Ma,  Syã. 

10  tãpitã  ca  visositã  -  Syã. 

11  saccatthito  -  Syã. 

12  dayãlayo  -  Ma,  Syã. 

13  accheramanto  -  Syă. 

14  sabbaneyyantiko  -  Syã. 

15  sataramsĩvare  -  Syã. 

16  mahatthikã  -  Ma,  Syã. 
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5631.  Đã  được  rèn  luyện,  Ngài  là  vị  giúp  cho  đại  chúng  rèn  luyện.  Là 
bậc  an  tịnh  và  là  vị  ẩn  sĩ  đã  Niết  Bàn,  Ngài  hướng  dẫn  đại  chúng  Niết 
Bàn.  Đã  được  tự  tại,  Ngài  giúp  cho  đại  chúng  được  tự  tại. 

5632.  Đăng  Chiến  Thắng  ấy  là  bậc  anh  hùng,  là  người  dũng  cảm,  là  vị 
khôn  ngoan,  là  bậc  trí  tuệ,  là  vị  có  lòng  bi  mẫn,  là  bậc  có  năng  lực,  là 
người  thắng  trận,  không  thô  tháo,  không  còn  quyên  luyêh. 

5633.  Đăng  Hiên  Trí  là  không  có  dục  vọng,  không  dao  động,  khôn 
ngoan,  không  mê  mờ,  không  thể  sánh  bằng,  có  thể  gánh  vác  trọng 
trách,  là  loài  bò  mộng,  là  loài  voi,  là  loài  sư  tử,  và  còn  là  vị  có  khả 
năng  trong  số  các  bậc  thay  nữa. 

5634.  Là  vị  Trời  Phạm  Thiên,  là  vị  anh  hùng  ve  thuyết  giảng,  vị  không 
còn  tham  ái,  không  còn  ô  nhiễm,  dứt  bỏ  sự  ham  muôn,  không  nhẫn 
tâm,  lìa  sau  khổ,  không  ai  sánh  bằng,  thu  thúc,  và  trong  sạch. 

5635.  Là  người  Bà-la-môn,  là  vị  Sa-môn,  là  người  bảo  hộ,  là  người 
thay  thuốc,  là  người  phẫu  thuật,  là  người  chiến  sĩ,  là  bậc  đã  giác  ngộ, 
là  người  con  trai  đã  lắng  nghe,  là  người  không  dao  động,  là  người 
được  trào  dâng  niêm  hoan  hỷ. 

5636.  Là  người  thiết  lập,  là  người  duy  trì,  là  người  phá  hủy,  là  người 
thực  hiện,  là  người  hướng  dẫn,  là  người  giảng  giải,  là  người  làm  cho 
hoan  hỷ,  là  người  đập  vỡ,  là  người  cắt  đứt,  là  người  lắng  nghe,  là 
người  khen  ngợi. 


5637.  Ngài  là  vị  không  nhẫn  tâm,  lìa  sau  khổ,  không  còn  phĩên  muộn, 
không  có  hoài  nghi,  không  dục  vọng,  không  vướng  bụi  tran,  là  người 
kham  nhẫn,  là  người  ra  đi,  là  vị  diễn  giả,  là  người  giảng  giải. 

5638.  Là  người  giúp  cho  vượt  qua,  là  người  làm  cho  tiên  bộ,  là  người 
bảo  làm,  là  người  mở  tung  ra,  là  người  dẫn  đi,  là  người  chịu  đựng,  là 
người  tiêu  diệt,  là  người  phá  hủy,  là  vị  khổ  hạnh  có  sự  nhiệt  tâm. 

5639.  Có  tàm  bình  lặng,  hoàn  toàn  an  tịnh,  không  bạn  đông  hành,  dầy 
lòng  trắc  ẩn,  là  chúng  sanh  kỳ  diệu,  không  lừa  đảo,  là  người  đã  hoàn 
tất,  là  vị  ẩn  sĩ  thứ  bảy. 

5640.  Là  đăng  Chiến  Thắng  đã  vượt  qua  sự  hoài  nghi,  không  còn  ngã 
mạn,  không  thể  đo  lường,  không  thể  so  sánh,  đã  vượt  trên  mọi 
phương  thức  khen  chê,  người  đã  đi  đêh  tận  cùng  ve  các  Sự  Thật  và 
các  đĩêu  can  hiểu  biết. 

5641.  Nĩêm  tịnh  tín  ở  con  người  có  phẩm  chăt  cao  quý  ăy  đưa  đêh  Bất 
Tử.  Vì  thế,  nĩêm  tin  ở  đức  Phật,  ở  Giáo  Pháp,  và  ở  Hội  Chúng  là  có  sự 
thành  tựu  lớn  lao.” 
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5642.  Gunehi  evamadihi  tilokasaranuttamam, 
vaọnento  parisãmajjhe  akam1  dhammakatham  aham. 

5643.  Tato  cutoham2  tusite  anubhotvã  mahãsukham, 
tato  cuto  manussesu  jãto  homi  sugandhiko. 

5644.  Nissãso  mukhagandho  ca  dehagandho  tatheva  me, 
sedagandho  ca  satatam  sabbagandhe’tiseti’me.3 

5645.  Mukhagandho  sadã  mayham  padumuppalacampake,4 
ãdisanto5  sadã  vãti  sarĩro  ca  tatheva  me. 

5646.  Gunatthavassa  sabbantam  phalam  tu6  paramabbhutam, 
ekaggamanasã  sabbe  vannayissam7  sunãtha  me. 

5647.  Gunam  buddhassa  vatvãna  hităya  janasandhisu,8 
sukhito9  homi  sabbattha  saradvadhanisamãyuto.10 

5648.  Yasassĩ  sukhito  kanto  jutimã  piyadassano, 
vattã  aparibhũto  ca  niddoso  pannavã  tathã. 

5649.  Khĩne  ãyusi11  nibbãnam  sulabham  buddhabhattino, 
tesam  hetum  pavakkhãmi  tam  sunãtha  yathătatham. 

5650.  Santam  yasam  bhagavato  vidhinã  abhivãdayam, 
yattha  tatthupapannopi  yasassĩ  tena  homaham. 

5651.  Dukkhassantakaram  buddham  dhammam  santamasankhatam, 
vaọnayam  sukhado  ãsim  sattãnam  sukhito  tato. 

5652.  Gunam  vadanto  buddhassa  buddhapĩtisamãyuto, 
sakantim  parakantinca  janayim  tena  kantimã. 

5653.  Janoghe12  titthakãkinne13  abhibhuyya  kutitthiye, 
gunam  vadanto  jotesim  nãyakam  jutimã  tato. 

5654.  Piyakãrĩjanassãpi  sambuddhassa  gunam  vadam, 
saradova  sasankoham  tenãsim  piyadassano. 


1  kathim  -  Syã. 

2  cutãham  -  Ma. 

3  sabbagandhova  hoti  me  -  Ma,  Syã. 

4  padumuppalacampako  -  Ma,  Syã. 

5  parisanto  -  Ma; 

atikanto  -  Syã;  atisanto  -  PTS. 

6  phalantam  -  Syã. 

7  bhãsitassa  -  Syã.  13 


8  hitãya  ca  na  sadisam  -  Ma; 
hitãyanam  sukhãvaham  -  Syã. 

9  sucitto  -  Syã. 

10  saủgho  vĩrasamãyuto  -  Ma; 
rasaddhovisamãyuto  -  PTS. 

11  pãsusi  -  Syã;  khĩụ’  ev’  ãyu  pi  -  PTS. 

12  jino  te  -  Ma. 

titthikãkinne  -  Ma;  titthikãkinno  -  Syã,  PTS. 
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5642.  Trong  khi  tán  dương  bậc  nương  nhờ  tối  thượng  của  tam  giới  với 
những  đức  hạnh,  v.v...  như  thế,  tôi  đã  thực  hiện  việc  thuyết  giảng  Giáo 
Pháp  ở  giữa  các  hội  chúng. 

5643.  Từ  nơi  ấy  chết  đi,  tôi  đã  thọ  hưởng  sự  an  lạc  lớn  lao  ở  cõi  trời  Đẩu 
Suất.  Mệnh  chung  từ  nơi  ấy,  được  sanh  lên  ở  giữa  loài  người,  tôi  là 
người  có  hương  thơm  ngạt  ngào. 

5644.  Tôi  có  hơi  thở  và  hương  thơm  ở  miệng,  có  hương  thơm  ở  cơ  thể 
tương  tợ  y  như  thế,  và  có  hương  thơm  của  mồ  hôi  một  cách  liên  tục.  Các 
hương  thơm  này  vượt  trội  mọi  thứ  hương  thơm. 

5645.  Hương  thơm  ở  miệng  của  tôi  luôn  luôn  có  mùi  thơm  của  hoa  sen, 
hoa  súng,  và  hoa  campaka.  Và  trong  lúc  đang  thuyết  trình,  cơ  thể  của 
tôi  luôn  luôn  tỏa  ra  mùi  thơm  tương  tợ  như  thế  ấy 

5646.  Và  tất  cả  quả  báu  ấy  của  việc  ngợi  ca  về  đức  hạnh  là  kỳ  diệu  bậc 
nhất.  Xin  tất  cả  các  vị  hãy  lâng  nghe  tôi  với  tâm  ý  chăm  chú,  tôi  sẽ  giảng 
giải  toàn  bộ. 

5647.  Sau  khi  nói  về  hạnh  lành  của  đức  Phật  vì  lợi  ích  cho  các  sự  gắn  bó 
của  loài  người,  tôi  được  sung  sướng  ở  khâp  mọi  nơi,  được  sở  hữu  hai 
loại  tài  sản  có  tính  chất  luân  chuyển. 

5648.  Tôi  có  danh  vọng,  được  sung  sướng,  dê  mến,  thông  minh,  có  vẻ 
nhìn  đáng  yêu,  là  vị  diễn  giả  không  bị  chê  bai,  không  khuyết  điểm,  và  có 
trí  tuệ  như  thế. 

5649.  Khi  tuổi  thọ  được  cạn  kiệt,  Niết  Bàn  là  điều  dễ  dàng  đạt  được  đối 
với  những  người  có  sự  tận  tụy  đối  với  đức  Phật.  Tôi  sẽ  trình  bày  về 
nguyên  nhân  của  họ,  xin  các  vị  hãy  lắng  nghe  điều  ấy  đúng  theo  thực 
thể. 

5650.  Trong  lúc  tôi  đang  đảnh  lễ  sự  an  tịnh  và  oai  lực  của  đức  Thế  Tôn 
đúng  theo  phương  pháp;  do  việc  đó  cho  dù  sanh  lên  ở  bất  cứ  đâu  tôi 
đều  có  danh  vọng. 

5651.  Trong  lúc  tán  dương  đức  Phật  là  bậc  Đoạn  Tận  khổ  đau,  Giáo 
Pháp  là  an  tịnh  không  tạo  tác,  tôi  đã  là  người  ban  phát  sự  an  lạc  đến 
chúng  sanh;  do  đó  tôi  được  an  lạc. 

5652.  Trong  lúc  nói  về  hạnh  lành  của  đức  Phật,  tôi  có  được  niềm  phỉ  lạc 
đối  với  đức  Phật,  tôi  đã  làm  sanh  khởi  sự  yêu  mến  đối  với  bản  thân  và 
sự  yêu  mến  đối  với  người  khác;  do  điều  ấy  tôi  là  người  dẻ  mến. 

5653.  Tôi  đã  khuất  phục  các  ngoại  đạo  xấu  xa  ở  đoàn  người  dẫy  đầy  các 
hàng  ngoại  đạo.  Trong  lúc  nói  về  hạnh  lành  (của  Ngài)  tôi  đã  làm  rạng 
rỡ  đấng  Lãnh  Đạo;  do  đó  tôi  có  sự  rạng  rỡ. 

5654.  Trong  lúc  nói  về  hạnh  lành  của  bậc  Toàn  Giác,  Tôi  cũng  là  người 
tạo  ra  sự  yêu  mến  ở  dân  chúng,  tợ  như  mặt  trăng  vào  mùa  thu;  do  điều 
ấy  tôi  đã  có  vẻ  nhìn  đáng  yêu. 
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5655.  Yathasattivasenaham  sabbavacahi  santhavim, 
sugatam  tena  vãgĩso  vicittapatibhãnavã. 

5656.  Ye  bãlã  vimatippattã  paribhonti  mahãmuni, 
niggahim  te  sadhammena  paribhũto  na  tenaham. 1 

5657.  Buddhavanọena2  sattãnam  kilese  apanesaham, 
nikkilesamano  homi  tassa  kammassa  vãhasã. 

5658.  Sotũnam  buddhimajanim3  buddhãnussatidesako, 
tenãhamãsim4  sappanno  nipunatthavipassako. 

5659.  Sabbãsavariparikkhĩno  tinnasamsãrasãgaro, 
sikhĩva  anupãdãno  pãpunissãmi  nibbutim. 

5660.  Imasmim  yeva  kappasmim  yamaham  santhavim  jinam, 
duggatim  nãbhijãnãmi  buddhavannassidam  phalam. 

5661.  Kilesã  jhãpitã  mayham  bhavã  sabbe  samũhatã, 
nãgo  ’va  bandhanam  chetvã  viharãmi  anãsavo. 

5662.  Svãgatam  vata  me  ãsi  buddhasetthassa  santike, 
tisso  vijjã  anuppattã  katam  buddhassa  sãsanam. 

5663.  Patisambhidã  catasso  vimokkhãpi  ca  atthime, 
chaỊabhinnã  sacchikatã  katam  buddhassa  sãsanam. 

Ittham  sudam  ãyasmã  Sugandho  thero  imã  gãthăyo  abhãsitthãti. 

Sugandhattherassa  apadãnam  dasamam. 

— 00O00-- 

Uddãnam 

• 

Tinado  mancado  ceva  saranabbhanjanappado, 

supato  dandadãyĩ  ca  nelapũjĩ  tatheva  ca. 

Bodhisammajjakãmendo5  sugandho  dasamo  dijo,6 

gãthãsatam  satevĩsam  ganitam  cettha  sabbaso. 

Tiụadãyakavaggo  tepannãsamo. 

— 00O00— 


1  paribhũtena  tenaham  -  Syă.  4  tenãpi  cãsim  -  Syã. 

2  buddhavannehi  -  Sĩ  Mu,  Syã,  PTS.  5  ...majjako  mando  -  Ma,  Syã,  PTS. 

3  vuddhimajanim  -  Ma.  6  ti  ca  -  Ma. 
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5655.  Tôi  đã  ngợi  ca  đấng  Thiện  Thệ  bàng  mọi  ngôn  từ  (sâc  bén)  tương 
tợ  như  tính  năng  của  lưỡi  dao  găm;  do  điều  ấy  tôi  là  người  hùng  biện  có 
tài  biện  luận  về  nhiều  mặt. 

5656.  Bị  thiếu  trí,  những  kẻ  ngu  dốt  chê  bai  bậc  Đại  Hiền  Trí.  Tôi  đã 
quở  trách  bọn  họ  bằng  Chánh  Pháp;  do  điều  ấy  tôi  là  người  không  bị 
quở  trách. 

5657.  Do  nhờ  việc  tán  dương  đức  Phật  đến  chúng  sanh,  tôi  đã  xua  đi  các 
điều  ô  nhiêm,  tôi  có  tâm  ý  không  còn  ô  nhiêm  do  nhờ  tác  động  của 
nghiệp  ấy. 

5658.  Là  người  thuyết  giảng  về  sự  niệm  tưởng  về  đức  Phật,  tôi  đã  làm 
sanh  khởi  tánh  giác  ngộ  cho  những  người  nghe;  do  điều  ấy  tôi  đã  là 
người  có  trí  tuệ,  nhìn  thấy  rõ  mục  đích  một  cách  khôn  khéo. 

5659.  Có  kẻ  thù  là  tất  cả  các  lậu  hoặc  đã  được  đoạn  tận,  có  biển  cả  luân 
hồi  đã  được  vượt  qua,  tôi  sẽ  thành  tựu  sự  tịch  diệt  tợ  như  ngọn  lửa 
không  còn  nhiên  liệu  (sẽ  lụi  tàn). 

5660.  Việc  tôi  đã  ngợi  ca  đấng  Chiến  Thắng  là  ngay  trong  chính  kiếp 
này,  tôi  không  còn  biết  đến  khổ  cảnh;  điều  này  là  quả  báu  của  việc  ca 
ngợi  đức  Phật. 

5661.  Các  phiền  não  của  tôi  đã  được  thiêu  đốt,  tất  cả  các  hữu  đã  được 
xóa  sạch.  Sau  khi  cât  đứt  sự  trói  buộc  như  là  con  voi  đực  (đã  được  cởi 
trói),  tôi  sống  không  còn  lậu  hoặc. 

5662.  Quả  vậy,  tôi  đã  thành  công  mỹ  mãn,  đã  thành  tựu  tam  minh,  đã 
thực  hành  lời  dạy  đức  Phật  trong  sự  hiện  tiền  của  đức  Phật  tối  thượng. 

5663.  Bốn  (tuệ)  phân  tích,  tám  giải  thoát,  và  sáu  thâng  trí  đã  được  (tôi) 
đắc  chứng;  tôi  đã  thực  hành  lời  dạy  của  đức  Phật. 

Đại  đức  trưởng  lão  Sugandha1  đã  nói  lên  những  lời  kệ  này  như  thế  ấy. 

Ký  sự  ve  trưởng  lão  Sugandha  là  phan  thứ  mười. 

— 00O00— 

Phan  Tóm  Lược: 

Vị  dâng  cúng  cỏ,  vị  dâng  cúng  chiếc  giường,  luôn  cả  vị  nương  nhờ,  vị 
dâng  dầu  thoa,  (vị  dâng  cúng)  tấm  vải  đẹp,  vị  dâng  cúng  cây  gậy,  tương 
tợ  y  như  thế  là  vị  cúng  dường  bông  hoa  nela,  vị  quét  cội  Bồ  Đề,  vị  dâng 
cúng  trái  cây  ãmaụậa,  vị  Bà-la-môn  có  hương  thơm  là  thứ  mười.  Và  ở 
đây,  được  tính  đếm  toàn  bộ  là  một  trăm  với  hai  mươi  ba  câu  kệ. 

Phầm  Tiụadãyaka  là  phẩm  thứ  năm  mươi  ba. 

— 00O00— 


1  Sugandha  nghĩa  là  “vị  có  hương  thơm  ( gandha )  ngạt  ngào  (su).” 
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531.  Mahakaccanattherapadanam 

5664.  Padumuttaro  nãma  jino  anejo  ajitanjayo, 
satasahasse  kappãnam  ito  uppajji  nãyako. 

5665.  Vĩro  kamalapattakkho  sasankavimalãnano, 
kanakãcalasankãso 1  ravidittisamappabho. 

5666.  Sattanettamanohãrĩ  varalakkhanabhũsito, 
sabbavãkyapathãtĩto  manựj  ãmarasakkato . 

5667.  Sambuddho  bodhayam  satte  vãgĩso  madhurassaro, 
karunãnibaddha2santãno  parisãsu  visãrado. 

5668.  Deseti  madhuram  dhammam  catusaccupasamhitam, 
nimugge  mohapankamhi  samuddharati  pãnino. 

5669.  Tadã  ekacaro  hutvă  tãpaso  himavãlayo, 

nabhasã  mãnusam  lokam  gacchanto  jinamaddasam. 

5670.  Upecca  santikam  tassa  assosim  dhammadesanam, 
vaọnayantassa  vĩrassa  sãvakassa  mahãgunam. 

5671.  Samkhittena  mayã  vuttarn  vitthãrena  pakãsayam, 
parisarn  manca  toseti  yathă  kaccãyano  ayam. 

5672.  Nãham  evam  vidham  kanci3  annam  passãmi  sãvakam, 
tasmãtadagge4  esaggo  evam  dhãretha  bhikkhavo. 

5673.  Tadãham  vimhito  hutvã  sutvã  vãkyam  manoramam, 
himavantam  gamitvãna  ãhatvã5  pupphasancayam. 

5674.  Pũjetvã  lokasaranam  tam  thãnam  abhipatthayim, 
tadã  mamãsayam  natvã  vyãkãsi  sa  rananjaho. 


1  kaíĩcanatacasaủkãso  -  Syã. 

2  nibandha  -  Ma;  naddha  -  Syă;  niddha  -  PTS. 

3  nãham  evamidhekaccam  -  Ma,  Syã. 

4  tasmetadagge  -  Sĩ  Mu;  tasmãtadagge  thapemi  -  The.  A. 

5  ãhitvã  -  Ma,  Syã. 
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LIV.  PHẤM  KACCANA: 

531.  Ký  Sự  ve  Trưởng  Lão  Mahãkaccãna: 

5664.  Trước  đây  một  trăm  ngàn  kiếp,  đấng  Chiến  Thắng  tên 
Padumuttara,  bậc  Lãnh  Đạo  không  có  dục  vọng,  có  sự  chiến  thắng 
không  bị  chế  ngự,  đã  hiện  khởi. 


5665.  Đấng  Anh  Hùng  có  con  mắt  hình  lá  sen,  có  khuôn  mặt  không  vết 
bẩn  như  là  mặt  trăng,  tương  tợ  ngọn  núi  vàng,  có  hào  quang  sánh  bâng 
ánh  sáng  mặt  trời. 

5666.  Là  vị  có  sự  thu  hút  ánh  mắt  và  tâm  trí  của  chúng  sanh,  được  tô 
điểm  với  các  hảo  tướng,  đã  vượt  trên  mọi  phương  thức  phê  phán,  được 
kính  trọng  bởi  loài  người  và  các  hạng  (Thiên  Thần)  bất  tử. 

5667.  Trong  khi  giác  ngộ  chúng  sanh,  bậc  Toàn  Giác  là  người  hùng 
biện,  có  âm  điệu  ngọt  ngào,  có  sự  hên  tục  gẳn  bó  với  lòng  bi  mẫn,  và  tự 
tin  ở  nơi  các  hội  chúng. 

5668.  Ngài  thuyết  giảng  Giáo  Pháp  ngọt  ngào  bao  gồm  bốn  Sự  Thật. 
Ngài  tiếp  độ  những  sanh  mạng  bị  chìm  đâm  trong  vũng  lầy  mê  muội. 


5669.  Khi  ấy,  tôi  đã  là  một  vị  đạo  sĩ  độc  hành  có  chỗ  ngụ  ở  núi  Hi-mã- 
lạp.  Trong  khi  đi  đến  thế  giới  loài  người  bâng  đường  không  trung,  tôi  đã 
nhìn  thấy  đấng  Chiến  Thẳng. 

5670.  Tôi  đã  đi  đến  gần  và  đã  lâng  nghe  sự  thuyết  giảng  Giáo  Pháp  của 
đấng  Anh  Hùng  trong  lúc  Ngài  đang  tán  dương  đức  hạnh  lớn  lao  của  vị 
Thinh  Văn: 

5671.  “ Giồng  như  vị  Kaccãyana  này,  trong  khi  giảng  giải  một  cách  chi 
tiết  điêu  đã  được  Ta  nói  một  cách  tóm  tắt,  khiến  cho  hội  chúng  và  Ta 
hài  lòng. 

5672.  Ta  không  nhìn  thăy  bất  cứ  vị  Thỉnh  Văn  nào  khác  tương  tợ  như 
thế.  Vì  thế,  ở  vị  thếtôĩ  thắng  vị  này  là  đứng  đau.  Này  các  tỳ  khưu,  các 
ngươi  hãy  ghi  nhận  như  vậy.” 


5673.  Khi  ấy,  tôi  đã  trở  nên  sửng  sốt  sau  khi  lâng  nghe  lời  nói  làm  thích 
ý.  Tôi  đã  đi  đến  núi  Hi-mã-lạp  và  đã  mang  lại  bó  bông  hoa. 

5674.  Sau  khi  cúng  dường  đến  đấng  Nương  Nhờ  của  thế  gian,  tôi  đã 
phát  nguyện  vị  thế  ấy.  Khi  ấy,  biết  được  thiên  hướng  của  tôi,  bậc  dứt  bỏ 
sự  ham  muốn  đã  chú  nguyện  rằng: 
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5675.  “Passathetam  isivaram  niddhantakanakattacam, 
uddhaggalomam  pĩnamsam  acalam  panjalim  thitam. 

5676.  Hãsassupunnanayanam1  buddhavannagatãsayam, 
dhammamva  viggahavaram2  amatãsittasannibham. 

5677.  Kaccãnassa  gunam  sutvã  tam  thãnam  patthayam  thito, 
anãgatamhi  addhãne  gotamassa  mahãmune. 

5678.  Tassa  dhammesu  dãyãdo  oraso  dhammanimmito, 
kaccãno  nãma  nãmena  hessati  satthusãvako. 

5679.  Bahussuto  mahãnãnĩ  adhippãyavidũ  mune, 
pãpunissati  tam  thãnam  yathăyam  vyãkato  mayã. 

5680.  Satasahasse  ito  kappe  yam  kammamakarim  tadã, 
duggatim  nãbhijãnãmi  buddhapũjãyidam  phalam. 

5681.  Duve  bhave  samsarãmi  devatte  atha  mãnuse, 
annam  gatim  na  gacchãmi  buddhapũjãyidam  phalam. 

5682.  Duve  kule  pajãyãmi  khattiye  atha  brãhmane, 
nĩce  kule  na  jãyãmi  buddhapũjãyidam  phalam. 

5683.  Pacchime  va3  bhave  dãni  jãto  ựjjeniyã  pure,4 
pajjotassa  ca  candassa  purohitadijãtino.5 

5684.  Putto  tiritavacchassa6  nipuno  vedapãragũ, 
mãtã  ca  candimã  nãma  kaccãnoham  varattaco. 

5685.  Vĩmamsattham  buddhassa  bhũmipãlena  pesito, 
disvã  mokkhapuradvãram  nãyakam  gunasancayam. 

5686.  Sutvã  ca  vimalam  vãkyam  gatipankavisosanam, 
pãpunim  amatam  santam  sesehi  saha  sattahi.7 

5687.  Adhippãyavidũ  jãto  sugatassa  mahãmune,8 
thapito  etadagge  ca  susamiddhamanoratho. 

5688.  Kilesã  jhãpitã  mayham  bhavã  sabbe  samũhatã, 
nãgo  Va  bandhanam  chetvã  viharãmi  anãsavo. 


1  hãsam  supuụnanayanam  -  Ma,  Syã. 

2  dhammajam  uggahadayam  -  Ma,  Syã;  dhammapatiggahavaram  -  PTS. 

3  pacchime  ca  -  Ma,  Syã,  PTS. 

4  ujjeniyam  pure  -  Ma,  Syã;  ujjeniye  pure  -  PTS. 

5  purohitadijãdhino  -  Ma;  purohitanujãtino  -  Syã. 

6  nidĩvacchassa  -  The.  A.;  tiritivacchassa  -  Ma;  tipiti...  -  Syã;  tirĩti...  -  PTS. 

7  sesehi  saha  pahcahi  -  Sĩ  Mu,  The.  A..  “Sesehi  saha  sattahi”  iti  manorathapũraụĩ  ãdi- 
atthakathãhi  saddhim  sameti. 

8  mahãmate  -  Ma,  Syà,  PTS. 
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5675.  “Các  ngươi  hãy  nhìn  vị  ăn  sĩ  cao  quý  này  có  làn  da  màu  của 
vàng  đã  được  tinh  luyện,  có  lông  tóc  dựng  đứng,  có  bả  vai  đây  đặn, 
đứng  chắp  tay  băt  động. 

5676.  Có  ánh  mắt  tràn  ngập  nĩêm  vui,  có  thiên  hướng  ve  việc  tán 
dương  đức  Phật,  có  thân  hình  cao  quý  tợ  như  Giáo  Pháp,  như  là  đã 
được  tưới  lên  sự  Bất  Tử. 

5677.  Sau  khi  lắng  nghe  ve  đức  hạnh  của  vị  Kaccãna,  (người  này) 
đang  đứng  phát  nguyện  vị  thế  ăy  vào  thời  vị  lai  xa  vời  của  bậc  Đại 
Hiên  Trí  Gotama. 

5678.  (Người  này)  sẽ  trở  thành  Thỉnh  Văn  của  bậc  Đạo  Sư,  là  người 
thừa  tự  Giáo  Pháp  của  vị  (Phật)  ấy,  là  chảnh  thông,  được  tạo  ra  từ 
Giáo  Pháp,  có  tên  là  Kaccãna. 

5679.  Người  này  sẽ  là  người  nghe  nhĩêu  học  rộng,  có  đại  trí  tuệ,  hiểu 
biết  ý  định  của  bậc  Hĩên  Trí,  và  sẽ  thành  tựu  vị  thếăy  như  đã  được  Ta 
chú  nguyện.” 

5680.  Kể  từ  khi  tôi  đã  thực  hiện  việc  làm  ấy  trước  đây  một  trăm  ngàn 
kiếp,  tôi  không  còn  biết  đến  khổ  cảnh;  điều  này  là  quả  báu  của  việc 
cúng  dường  đức  Phật. 

5681.  Tôi  (đã)  luân  hồi  ở  hai  cảnh  giới  trong  bản  thể  Thiên  nhân  và  loài 
người,  tôi  không  biết  đến  cõi  tái  sanh  khác;  điều  này  là  quả  báu  của  việc 
cúng  dường  đức  Phật. 

5682.  Tôi  (đã)  được  sanh  ra  ở  hai  gia  tộc,  Sát-đế-lỵ  và  Bà-la-môn,  tôi 
không  bị  sanh  vào  gia  tộc  hạ  tiện;  điều  này  là  quả  báu  của  việc  cúng 
dường  đức  Phật. 

5683.  Chính  ở  kiếp  sống  cuối  cùng  hiện  nay,  tôi  đã  được  sanh  ra  ở 
thành  phố  Ujjenĩ,  (con  trai)  của  vị  Bà-la-môn  là  viên  quan  tế  tự  của  vua 
Candapajjota. 

5684.  Tôi  là  Kaccãna,  con  trai  của  Tiritavaccha,  người  mẹ  tên  là 
Candimã.  Tôi  là  người  khôn  khéo,  thông  suốt  các  bộ  Vệ  Đà,  có  làn  da 
cao  quý. 

5685.  Được  phái  đi  bởi  vị  quân  vương  nhằm  mục  đích  tìm  hiểu  về  đức 
Phật,  tôi  đã  được  nhìn  thấy  đấng  Lãnh  Đạo  là  cổng  thành  của  sự  giải 
thoát,  là  sự  tích  lũy  về  đức  hạnh. 

5686.  Và  tôi  đã  được  nghe  lời  nói  không  bợn  nhơ  có  sự  làm  khô  ráo  bùn 
lầy  của  con  đường,  tôi  đã  thành  tựu  sự  Bất  Tử  thanh  tịnh  cùng  với  bảy 
người  còn  lại. 

5687.  Tôi  đã  trở  thành  vị  hiểu  biết  về  ý  định  của  đấng  Thiện  Thệ,  bậc 
Đại  Hiền  Trí.  Và  tôi  đã  được  thiết  lập  vào  vị  thế  tối  thắng,  có  ước 
nguyện  đã  được  thành  tựu  tốt  đẹp. 

5688.  Các  phiền  não  của  tôi  đã  được  thiêu  đốt,  tất  cả  các  hữu  đã  được 
xóa  sạch.  Sau  khi  cât  đứt  sự  trói  buộc  như  là  con  voi  đực  (đã  được  cởi 
trói),  tôi  sống  không  còn  lậu  hoặc. 
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5689.  Svagatam  vata  me  asi  buddhasetthassa  santike, 
tisso  vijjã  anuppattã  katam  buddhassa  sãsanam. 

5690.  Patisambhidã  catasso  vimokkhãpi  ca  atthime, 
chaỊabhiímã  sacchikatã  katam  buddhassa  sãsanam. 

Ittham  sudam  ãyasmã  Mahãkaccãno  thero  imã 

abhãsitthãti. 

Mahãkaccãnattherassa  apadãnam  pathamam. 

— 00O00-- 

532.  Vakkalittherãpadãnam 

5691.  Ito  satasahassamhi  kappe  uppajji  nãyako, 
anomanãmo  amito  nãmena  padumuttaro. 

5692.  Padumãkãravadano  padumãmalasucchavĩ, 
lokenãnupalittova  toyena  padumam  yathã. 

5693.  Vĩro  padumapattakkho  kanto  ca  padumam  yathã, 
padumuttaragandho  ca'  tasmã  so  padumuttaro. 

5694.  Lokajettho  ca  nimmãno  andhãnam  nayanũpamo, 
santaveso  gunanidhi  karunãmatisãgaro. 

5695.  Sa  kadãci  mahãvĩro  brahmãsurasuraccito, 
sadevamanujãkinno1 2  janamajjhe  anuttamo.3 

5696.  Vadanena  sugandhena  madhurena  rutena  ca, 
ranjayam  parisam  sabbam  santhavĩ  sãvakam  sakam. 

5697.  “Saddhãdhimutto  sumati  mama  dassanalãlaso,4 
natthi  etãdiso  anno  yathãyam  bhikkhu  vakkali.” 

5698.  Tadãham  hamsavatiyam  nagare  brãhmanatrajo, 
hutvã  sutvã  ca  tam  vãkyam  tam  thãnamabhirocayim. 

5699.  Sasãvakam  tam  vimalam  nimantetvã  tathãgatam, 
sattãham  bhojayitvãna  dussehacchãdayim  tadã. 

5700.  Nipacca  sirasã  tassa  anantagunasãgare, 
nimuggo  pĩtisampunno  idam  vacanamabravim: 


1  padumuttaragandhova  -  Ma,  PTS.  4  dassanasãlayo  -  Syã. 

2  sadevamaniýãkinụe  -  Ma,  Syã. 

3  jinuttamo  -  Ma;  januttamo  -  Syã,  PTS. 


gathayo 
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5689.  Quả  vậy,  tôi  đã  thành  công  mỹ  mãn,  đã  thành  tựu  tam  minh,  đã 
thực  hành  lời  dạy  đức  Phật  trong  sự  hiện  tiền  của  đức  Phật  tối  thượng. 

5690.  Bốn  (tuệ)  phân  tích,  tám  giải  thoát,  và  sáu  thắng  trí  đã  được  (tôi) 
đâc  chứng;  tôi  đã  thực  hành  lời  dạy  của  đức  Phật. 

Đại  đức  trưởng  lão  Mahãkaccãna  đã  nói  lên  những  lời  kệ  này  như 
thế  ấy. 

Ký  sự  ve  trưởng  lão  Mahãkaccãna  là  phan  thứ  nhất. 

— 00O00— 

532.  Ký  Sự  ve  Trưởng  Lão  Vakkali: 

5691.  Trước  đây  một  trăm  ngàn  kiếp,  đã  hiện  khởi  đấng  Lãnh  Đạo  tên 
Padumuttara  là  bậc  có  danh  xưng  cao  thượng,  là  bậc  không  thể  đo 
lường. 

5692.  Ngài  có  khuôn  mặt  với  hình  dáng  của  đóa  hoa  sen,  có  làn  da  mịn 
không  vết  nhơ  của  đóa  hoa  sen,  không  bị  nhơ  nhuốc  bởi  thế  gian  tương 
tợ  đóa  hoa  sen  không  bị  lấm  lem  bởi  nước. 

5693.  Đấng  Anh  Hùng  có  con  mắt  hình  lá  sen,  dẽ  mến  tương  tợ  đóa  hoa 
sen,  và  có  hương  thơm  nổi  bật  của  đóa  hoa  sen,  do  đó  Ngài  là 
Padumuttara. 

5694.  Và  bậc  Trưởng  Thượng  của  thế  gian,  không  còn  ngã  mạn,  tợ  như 
con  mât  cho  những  kẻ  mù,  có  bản  thể  an  tịnh,  là  nơi  tồn  trữ  các  đức 
hạnh,  là  biển  cả  về  lòng  bi  mẫn  và  sự  hiểu  biết. 

5695.  Có  lần  nọ,  đấng  Đại  Hùng,  vị  được  đấng  Phạm  Thiên  cùng  các 
hàng  A-tu-la  và  chư  Thiên  nể  vì,  được  loài  người  có  cả  chư  Thiên  vây 
quanh,  là  tối  thượng  ở  giữa  dân  chúng. 

5696.  Với  khuôn  mặt  có  hương  thơm  ngát,  và  với  âm  thanh  ngọt  ngào, 
trong  lúc  làm  hài  lòng  tất  cả  hội  chúng,  Ngài  đã  tán  dương  vị  Thinh  Văn 
của  mình  rằng: 

5697.  “Không  có  vị  nào  khác  có  khuynh  hướng  vê  đức  tin,  có  sự  hiểu 
biết  tôĩ  đẹp,  có  sự  gắn  bó  với  việc  chiêm  ngưỡng  Ta  như  là  vị  này, 
gỉôhg  như  vị  tỳ  khưu  Vakkali  này  vậy.” 

5698.  Khi  ấy,  tôi  đã  là  con  trai  của  người  Bà-la-môn  ở  trong  thành  phố 
Hamsavatĩ.  Tôi  đã  được  nghe  lời  nói  ấy  và  đã  thích  thú  vị  thế  ấy. 

5698.  Khi  ấy,  tôi  đã  thỉnh  mời  đức  Như  Lai  bậc  Vô  Nhiễm  ấy  cùng  với 
các  vị  Thinh  Văn.  Sau  khi  cung  cấp  vật  thực  bảy  ngày,  tôi  đã  khoác  lên 
(các  vị)  với  những  xấp  vải  đôi. 

5700.  Được  đắm  chìm  trong  biển  cả  ân  đức  vô  hạn  lượng  ấy,  được  tràn 
đầy  phỉ  lạc,  tôi  đã  quỳ  xuống  đê  đầu  ở  Ngài  và  đã  nói  lời  nói  này: 
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5701.  “Yo  so  taya  santhavito  ito  sattamake  ’hani, 1 
bhikkhu  saddhãvatam  aggo  tãdiso  homaham  mune.” 

5702.  Evam  vutte  mahãvĩro  anãvaranadassano, 
imam  vãkyam  udĩresi  parisãyam2  mahãmuni: 

5703.  “Passathetam  mãnavakam  pĩtamatthanivãsanam, 
hemayannopavĩtangam3  jananettamanoharam. 

5704.  Eso  anãgataddhãne  gotamassa  mahesino, 

aggo  saddhãdhimuttãnam  sãvakoyam  bhavissati. 

5705.  Devabhũto  manusso  vã  sabbasantãpavajjito, 
sabbabhogaparibbũỊho  sukhito  samsarissati. 

5706.  Satasahasse  ito  kappe  okkãkakulasambhavo, 
gotamo  nãma  nãmena4  satthã  loke  bhavissati. 

5707.  Tassa  dhammesu  dãyãdo  oraso  dhammanimmito, 
vakkali  nãma  nãmena  hessati  satthusãvako. 

5708.  Tena  kammavisesena  cetanãpanidhĩhi  ca, 
jahitvã  mãnusam  deham  tãvatimsamagacchaham. 

5709.  Sabbattha  sukhito  hutvã  samsaranto  bhavãbhave, 
sãvatthiyam  pure  jãto  kule  annatare  aham. 

5710.  Nonĩtasukhumãlam  mam  jãtapallavakomalam, 
mandam  uttãnasayanam  pisãcĩbhayatajjitã.5 

5711.  Pãdamũle  mahesissa  sãyesum  dĩnamãnasã, 

‘imam  dadãma  te  nãtha  saranam  hohi  nãyaka. 

5712.  Tadã  patiggahi  so  mam  bhĩtãnam  sarano  muni, 
jãlinã  sankhalankena6  mudukomalapãninã. 

5713.  Tadãppabhuti  tenãham  arakkheyyena  rakkhito, 
sabbaveravinimmutto7  sukhena  parivaddhito. 

5714.  Sugatena  vinãbhũto  ukkanthãmi  muhuttakam, 
jãtiyã  sattavassoham  pabbajim  anagãriyam. 


1  ito  sattamake  muni  -  Ma;  idha  saddhãdhimutto  isi  -  Syã. 

2  parisãya  -  Ma,  Syã,  PTS. 

3  hemayannopacitaủgam  -  Ma,  Syã,  PTS. 

4  gottena  -  Ma. 

5  pisãcabhayatajjitã  -  Sĩ  Mu,  Ma,  Syã,  PTS. 

6  jãlinã  cakkaủkitena  -  Ma,  Syã. 

7  sabbãpadãvinimmutto  -  The.A.;  sabbabyãdhivinimutto  -  Syã; 
sabbũpadhivinimmutto,  PTS. 
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5701.  “Bạch  đăng  Hĩên  Trí,  mong  sao  con  sẽ  trở  thành  vị  tỳ  khưu 
đứng  đâu  trong  số  những  vị  có  đức  tin  như  vị  ăy,  là  vị  đã  được  Ngài 
tán  dương  vào  bảy  ngày  trước  đây.” 

5702.  Được  nói  như  vậy,  đấng  Đại  Hùng  bậc  Đại  Hiền  Trí  vị  có  tầm 
nhìn  không  bị  chướng  ngại  đã  phát  biểu  ở  giữa  hội  chúng  lời  nói  này: 

5703.  “Các  ngươi  hãy  nhìn  người  thanh  niên  này,  mặc  vải  vàng  bóng 
láng,  thân  hình  được  mang  sợi  dây  quàng  vai  vàng  chói,  có  sự  thu  hút 
ánh  mắt  của  mọi  người. 

5704.  Trong  thời  vị  lai  xa  xăm,  người  này  đây  sẽ  là  vị  Thinh  Vãn 
đứng  đâu  trong  số  những  vị  có  khuynh  hướng  đức  tin  của  bậc  Đại  Ân 
Sĩ  Gotama. 

5705.  (Người  này)  sẽ  luân  hoi,  dầu  trở  thành  vị  Thiên  nhân  hay  là  loài 
người,  đêu  được  tránh  khỏi  mọi  sự  bực  bội,  được  tựu  hội  trọn  vẹn 
mọi  thứ  của  cải,  được  sung  sướng. 

5706.  Vào  một  trăm  ngàn  kiếp  ve  sau  này,  bậc  Đạo  Sư  tên  là  Gotama, 
xuất  thân  gia  tộc  Okkãka  sẽ  xuất  hiện  ở  thế  gian. 

5707.  (Người  này)  sẽ  trở  thành  Thinh  Văn  của  bậc  Đạo  Sư,  là  người 
thừa  tự  Giảo  Pháp  của  vị  (Phật)  ăy,  là  chảnh  thôríg,  được  tạo  ra  từ 
Giáo  Pháp,  có  tên  là  Vakkali.” 

5708.  Do  tính  chất  đặc  biệt  của  nghiệp  ấy  và  do  các  nguyện  lực  của  tác 
ý,  sau  khi  từ  bỏ  thân  nhân  loại  tôi  đã  đi  đến  cõi  trời  Đạo  Lợi. 

5709.  Sau  khi  được  sung  sướng  ở  tất  cả  các  nơi  trong  khi  luân  hồi  ở  cõi 
này  cõi  khác,  tôi  đã  được  sanh  ra  ở  thành  Sãvatthĩ  trong  một  gia  đình 
nọ. 

5710.  5711.  (Là  đứa  bé)  mảnh  mai  như  bơ  tươi,  yếu  ớt  như  mầm  non 
mới  mọc,  lờ  đờ,  nằm  ngửa  ra,  (cha  mẹ  tôi)  bị  đe  dọa  vì  nỗi  hãi  sợ  từ  loài 
quỷ  sứ,  với  tâm  ý  khốn  khổ,  đã  đặt  tôi  nàm  xuống  ở  cạnh  bàn  chân  của 
bậc  Đại  Ấn  Sĩ  (nói  rằng):  “Bạch  đấng  Bảo  Hộ,  chúng  con  dâng  Ngài 
đứa  bé  này.  Bạch  đấng  Lãnh  Đạo,  xin  Ngài  hãy  là  nơi  nương  nhờ 
(cho  nó).” 


5712.  Khi  ấy,  bậc  Hiền  Trí  ấy,  nơi  nương  nhờ  của  những  ai  bị  kinh  sợ, 
đã  nhận  lãnh  tôi  bâng  bàn  tay  mềm  mại  dịu  dàng,  có  màng  lưới  (ở  các 
ngón  tay),  có  dấu  hiệu  hình  vỏ  ốc  (ở  lòng  bàn  tay). 

5713.  Từ  đó  trở  đi,  nhờ  vào  Ngài  tôi  được  bảo  vệ  với  sự  không  phải 
phòng  vệ.  Mọi  sự  thù  nghịch  được  tiêu  tan,  tôi  lớn  lên  trong  an  lạc. 

5714.  Không  được  ở  cạnh  đấng  Thiện  Thệ  dầu  chỉ  trong  chốc  lát  là  tôi 
bất  mãn.  Vào  lúc  bảy  tuổi  tính  từ  khi  sanh,  tôi  đã  xuất  gia  vào  đời  sống 
không  gia  đình. 
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5715.  Sabbaparamisambhutam  lakkhmilayanam  param,1 
rũpam  sabbasubhãkiọnam  atitto  pihayãmaham.2 

5716.  Buddharũparatam3  natvã  tadã  ovadi  mam  jino, 

“Alam  vakkali  kim  rũpe  ramase  bãlanandite. 

5717.  Yo  hi  passati  saddhammam  so  mam  passati  pandito, 
apassamãno  saddhammam  mam  passampi  na  passati. 

5718.  Anantãdìnavo  kãyo  visarukkhasamũpamo, 
ãvãso  sabbarogãnam  punjo  dukkhassa  kevalo. 

5719.  Nibbindiya  tato  rũpe  khandhãnam  udayabbayam, 
passa  sabbakilesãnam  sukhenantam  gamissasi.” 

5720.  Evam  tenãnusitthoham  nãyakena  hitesinã, 
gijjhakũtam  samãruyha  jhãyãmi  girikandare. 

5721.  Thito  pabbatapãdamhi  mamãha  so  mahãmuni,4 
vakkalĩ’ti  jino  vãcam  tam  sutvã  mudito  aham. 

5722.  Pakkhandim  selapabbhãre  anekasataporise, 
tadã  buddhãnubhãvena  sukhen’  eva  mahim  gato. 

5723.  Punopi5  dhammam  desesi6  khandhãnam  udayabbayam, 
tamaham  dhammamannãya  arahattamapãpunim. 

5724.  Sumahãparisãmajjhe7  tadã  mam  maranantago,8 
aggam  saddhãdhimuttãnam  pannapesi  mahãmati. 

5725.  Satasahasse  ito  kappe  yam  kammamakarim  tadã, 
duggatim  nãbhijãnãmi  buddhajũjãyidam  phalam. 

5726.  Kilesã  jhãpitã  mayham  bhavã  sabbe  samũhatã, 
nãgo  ’va  bandhanam  chetvã  viharãmi  anãsavo. 

5727.  Svãgatam  vata  me  ãsi  buddhasetthassa  santike, 
tisso  vijjã  anuppattă  katam  buddhassa  sãsanam. 


1  nĩlakkhinayanam  varam  -  Ma,  Syã;  nĩlakkhinayanam  param  -  PTS. 

2  viharãmaham  -  Ma,  Syã. 

3  buddho  rũparatam  -  Sĩ  Mu;  buddharũparatim  -  Ma,  Syã. 

4  assãsayi  mahãmuni  -  Ma;  assãsayam  mahãmuni  -  Syă. 

5  punãpi  -  Sĩ  Mu,  Syã. 

6  deseti  -  Ma,  Syă. 

7  sumahãparisamajjhe  -  Ma,  Syã. 

8  caraụantago  -  Ma,  Syã. 
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5715.  Không  được  thỏa  mãn,  tôi  ước  ao  sâc  thân  được  phân  bố  với  mọi 
nét  xinh  đẹp,  đã  được  tạo  nên  do  (mười)  pháp  toàn  hảo,  là  nơi  tích  tụ 
quý  cao  của  những  điều  may  mân. 

5716.  Khi  ấy,  biết  được  tôi  hứng  thú  với  sâc  thân  của  đức  Phật,  đấng 
Chiến  Thâng  đã  giáo  giới  tôi  ràng:  “Này  Vakkali,  thôi  đi.  Sao  ngươi  lại 
hứng  thú  ở  sắc  thân  là  vật  được  vui  thích  bởi  những  kẻ  ngu? 

5717.  Chỉ  người  nào  nhìn  thăy  Chánh  Pháp,  người  trí  tuệ  ăy  nhìn  thấy 
Ta.  Trong  khỉ  không  nhìn  thăy  Chánh  Pháp,  dầu  đang  nhìn  Ta  cũng 
vẫn  không  thấy  được. 

5718.  Xác  thân  có  sự  tai  hại  không  giới  hạn,  tương  tợ  loại  cây  có  độc 
dược,  là  chỗ  trú  ẩn  của  tăt  cả  các  loại  bệnh  tật,  là  toàn  bộ  khối  đôhg 
khổ  đau. 

5719.  Do  đó,  ngươi  hãy  nhàm  chán  sắc  thân,  hãy  nhìn  xem  sự  sanh  và 
diệt  của  các  uẩn,  ngươi  sẽ  đi  đêh  sự  tận  cùng  của  tất  cả  các  nhiễm  ô 
một  cách  an  lạc.” 

5720.  Đấng  Lãnh  Đạo  ấy,  vị  tầm  cầu  sự  lợi  ích,  đã  giáo  huấn  tôi  như 
thế.  Tôi  đã  leo  lên  núi  Gijjhakũta  và  tham  thiền  ở  cái  hang  nơi  triền  núi. 

5721.  Đứng  ở  chân  ngọn  núi,  bậc  Đại  Hiền  Trí  ấy  đã  nói  với  tôi  rằng: 
“Này  Vakkali.”  Nghe  được  lời  nói  ấy  của  đấng  Chiến  Thắng,  tôi  đã  hoan 
hỷ. 


5722.  Tôi  đã  lao  mình  xuống  vực  núi  sâu  hàng  trăm  thân  người.  Khi  ấy, 
do  nhờ  năng  lực  của  đức  Phật,  tôi  đã  đến  được  mặt  đất  hoàn  toàn  bình 
yên. 


5723.  Ngài  cũng  đã  thuyết  giảng  Giáo  Pháp  lần  nữa  về  sự  sanh  và  diệt 
của  các  uẩn.  Sau  khi  hiểu  được  Pháp  ấy,  tôi  đã  thành  tựu  phẩm  vị  A-la- 
hán. 


5724.  Khi  ấy,  ở  giữa  hội  chúng  vô  cùng  đông  đảo,  đấng  Đại  Trí,  bậc  đã 
đi  đến  tận  cùng  của  sự  chết,  đã  tuyên  bố  tôi  là  vị  đứng  đầu  trong  số  các 
vị  có  khuynh  hướng  đức  tin. 

5725.  Kể  từ  khi  tôi  đã  thực  hiện  việc  làm  ấy  trước  đây  một  trăm  ngàn 
kiếp,  tôi  không  còn  biết  đến  khổ  cảnh;  điều  này  là  quả  báu  của  việc 
cúng  dường  đức  Phật. 

5726.  Các  phiền  não  của  tôi  đã  được  thiêu  đốt,  tất  cả  các  hữu  đã  được 
xóa  sạch.  Sau  khi  cât  đứt  sự  trói  buộc  như  là  con  voi  đực  (đã  được  cởi 
trói),  tôi  sống  không  còn  lậu  hoặc. 

5727.  Quả  vậy,  tôi  đã  thành  công  mỹ  mãn,  đã  thành  tựu  tam  minh,  đã 
thực  hành  lời  dạy  đức  Phật  trong  sự  hiện  tiền  của  đức  Phật  tối  thượng. 
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5728.  Patisambhida  catasso  vimokkhapi  ca  atthime, 
chaỊabhinnã  sacchikatã  katam  buddhassa  sãsanam. 

Ittham  sudam  ãyasmã  Vakkalitthero  imã  gãthăyo  abhãsitthãti. 

Vakkalittherassa  apadãnam  dutiyam. 

--00O00— 

533.  Mahakappinattherapadanam 

5729.  Padumuttaro  nãma  jino  sabbadhammãna  pãragũ, 
udito  jagadãkãse'  ravĩva  saradambare. 

5730.  Vacanãbhãya  bodheti  veneyyapadumãni  so, 
kilesapankam  soseti  matiramsĩhi  nãyako. 

5731.  Titthiyãnam  yaso  hanti  khajjotãbhã  yathã  ravi, 
saccatthãbham  pakãseti  ratanamva  divãkaro. 

5732.  Gunãnam  ãyatibhũto  ratanãnamva  sãgaro, 
pajjunnoriva  bhũtãni  dhammameghena  vassati. 

5733.  Akkhadasso  tadã  ãsim  nagare  hamsasavhaye, 
upecca  dhammamassosim  jalajuttaranãmino. 

5734.  Ovãdakassa  bhikkhũnam  sãvakassa  katãvino, 
gunam  pakãsayantassa  tosayantassa1 2  me  manam. 

5735.  Sutvã  patĩto  sumano  nimantetvã  tathãgatam. 
sasissam  bhojayitvãna  tam  thãnamabhipatthayim. 

5736.  Tadãbhãsi  mahãbhãgo3  hamsadundubhisussaro,4 
passathetam  mahãmattam  vinicchayavisãradam. 

5737.  Mampãdamũle  patitam5  samuggatatanũruham, 
jĩmũtavannam  pĩnamsam  pasannanayanãnanam. 

5738.  Parivãrena  mahatã  ranjayam  tam6  mahãyasam, 
eso  katãvino  thãnam  pattheti  mudităsayo. 

5739.  Iminã  pindapãtena7  cetanãpanidhĩhi  ca,8 
kappasatasahassãni  nũpapajjati  duggatim. 

5740.  Devesu  devasobhaggam  manussesu  mahantatam, 
anubhotvãvasesena9  nibbãnam  pãpunissati. 


1  ajatãkãse  -  Ma,  Syã;  jaladãkãse  -  PTS. 

2  tappayantassa  -  Ma;  hãsayantassa  -  Syă;  vãsayantassa  -  PTS. 

3  tadã  hamsasamabhãgo  -  Ma,  Syã,  PTS. 

4  hamsadundubhinissaro,  The.  A.;  hamsadundubhinissano  -  Ma,  Syã. 

5  patitam  pãdamũle  me  -  Ma;  mama  pãdamũle  patitam  -  Syã,  PTS. 

6  ranjayantam  -  Sĩ  Mu;  rãjajmttam  -  Ma,  Syã;  rãjãyuttam  -  PTS. 

7  paụipãtena  -  Ma,  Syã.  8  cãgena  panidhĩhi  ca  -  Ma,  Syã,  PTS. 

9  anubhotvãna  sesena  -  Ma,  PTS. 
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5728.  Bốn  (tuệ)  phân  tích,  tám  giải  thoát,  và  sáu  thẳng  trí  đã  được  (tôi) 
đâc  chứng;  tôi  đã  thực  hành  lời  dạy  của  đức  Phật. 

Đại  đức  trưởng  lão  Vakkali  đã  nói  lên  những  lời  kệ  này  như  thế  ấy. 

Ký  sự  ve  trưởng  lão  Vakkali  là  phan  thứ  nhì. 

--00O00— 

533*  Ký  Sự  ve  Trưởng  Lão  Mahãkappina: 

5729.  Đấng  Chiến  Thắng  tên  Padumuttara,  bậc  thông  suốt  về  tất  cả  các 
pháp  đã  nổi  bật  ở  trái  đất  và  bầu  trời,  tương  tợ  như  mặt  trời  vào  mùa 
thu. 

5730.  Ngài  đánh  thức  những  đóa  hoa  sen  xứng  đáng  được  dẫn  dẳt  bâng 
ánh  sáng  của  ngôn  từ.  Đấng  Lãnh  Đạo  làm  khô  ráo  bùn  lầy  ô  nhiễm 
nhờ  vào  những  tia  hào  quang  của  sự  hiểu  biết. 

5731.  Ngài  tiêu  diệt  danh  vọng  của  những  người  ngoại  đạo  tương  tợ  như 
mặt  trời  tiêu  diệt  ánh  sáng  của  loài  đom  đóm.  Ngài  soi  rõ  ánh  sáng  về  ý 
nghĩa  của  các  Sự  Thật  tợ  như  mặt  trời  làm  cho  châu  báu  được  rạng  rỡ. 

5732.  Ngài  là  nơi  quy  tụ  của  các  đức  hạnh  tợ  như  biển  cả  là  nơi  chứa 
đựng  các  báu  vật.  Như  là  đám  mây,  Ngài  trút  xuống  các  loài  hữu  tình 
cơn  mưa  Giáo  Pháp. 

5733-  Vào  lúc  bấy  giờ,  tôi  đã  là  vị  quan  phân  xử  ở  thành  phố  tên  Harnsã. 
Tôi  đã  đi  đến  và  đã  lâng  nghe  Giáo  Pháp  của  bậc  có  tên  là  Padumuttara. 

5734.  Trong  khi  Ngài  đang  công  bố  đức  hạnh  của  vị  Thinh  Văn  có  kinh 
nghiệm  của  vị  giáo  giới  cho  các  tỳ  khưu,  khiến  tâm  ý  của  tôi  được  vui 
thích. 

5735.  Nghe  xong,  được  hài  lòng,  với  tâm  ý  vui  mừng  tôi  đã  thỉnh  mời 
đức  Như  Lai  cùng  với  các  đệ  tử.  Sau  khi  chăm  lo  bữa  ăn,  tôi  đã  phát 
nguyện  vị  thế  ấy. 

5736.  Khi  ấy,  bậc  Đại  Phước  với  giọng  nói  êm  dịu  của  chim  thiên  nga  và 
của  tiếng  trống  đã  nói  ràng:  “Các  ngươi  hãy  nhìn  vị  quan  đại  than  này 
là  người  có  sự  tự  tin  trong  việc  xác  định. 

5737.  (Người  này)  quỳ  xuôhg  ở  cạnh  bàn  chân  của  Ta,  có  lông  tóc 
dựng  đứng,  có  màu  da  rạng  rỡ,  có  bả  vai  đây  đặn,  có  ánh  mắt  và 
khuôn  mặt  được  tịnh  tín. 

5738.  Con  người  có  danh  vọng  lớn  lao  ấy  đang  làm  cho  đám  tùy  tùng 
đông  đảo  được  hài  lòng.  Có  thiên  hướng  hoan  hỷ,  người  này  phát 
nguyện  vị  thế  của  vị  (Thinh  Văn)  có  kinh  nghiệm. 

5739.  Do  phan  vật  thực  này  và  do  các  nguyện  lực  của  tác  ý,  người 
này  (sẽ)  không  đi  đêh  khổ  cảnh  trong  một  trăm  ngàn  kiếp. 

5740.  Có  được  sự  lộng  lẫy  của  vị  Trời  trong  số  chư  Thiên,  có  bản  chất 
vĩ  đại  ở  giữa  loài  người,  sau  khi  đã  thọ  hưởng  phan  còn  lại,  (người 
này)  sẽ  thành  tựu  Niết  Ban. 
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5741.  Satasahasse  ito  kappe  okkakakulasambhavo. 
gotamo  nãma  gottena  satthã  loke  bhavissati. 

5742.  Tassa  dhammesu  dãyãdo  oraso  dhammanimmito, 
kappino  nãma  nãmena  hessati  satthusãvako. 

5743.  Tatoham  sukatam  kãram  katvãna  jinasãsane, 
jahitvã  mãnusam  deham  tusitam  agamãsaham. 

5744.  Devamãnusarajjãni  sataso  anusãsiya, 
bãrãnasĩsamãsanne  jãto  keniyajãtiyam. 

5745.  Sahassaparivãrena1  sapajãpatiko  aham, 

panca  paccekabuddhãnam  satãni  samupatthahim. 

5746.  Temãsam  bhojayitvãna  pacchãdamha  ticĩvaram, 
tato  cutã  mayam  sabbe  ahumha  tidasũpagã. 

5747.  Puno  sabbe  manussattam  ãgamimha2  tato  cutã, 
kukkutamhi  pure  jãtã  himavantassa  passato. 

5748.  Kappino  nãmaham  ãsim  rậjaputto  mahãyaso, 
sesãmaccakule  jãtã  mameva  parivãrayum. 

5749.  Mahãrajjasukham  patto  sabbakãmasamiddhimã, 
vãnijehi  samakkhãtam  buddhappãdamaham  sunim. 

5750.  “Buddho  loke  samuppanno  asamo  ekapuggalo, 

so  pakãseti  saddhammam  amatam  sukhamuttamam. 

5751.  Suyuttã  tassa  sissã  ca  sumuttã  ca  anãsavã,” 
sutvă  nesam  suvacanam  sakkaritvãna  vãnije. 

5752.  Pahãya  rajjam  sãmacco  nikkhamim  buddhamãmako, 
nadim  disvã  mahãcandam  pũritam  samatittikam. 

5753.  Appatittham  anãlambam  duttaram  sĩghavãhinim, 
gunam  saritvă  buddhassa  sotthinã  samatikkamim. 

5754.  Bhavasotam  sace  buddho  tinno  lokantagũ  vidũ, 
etena  saccavajjena  gamanam  me  samijjhatu. 


1  satasahassaparivaro  -  Sya. 

2  agamimha  -  Ma;  ãgatamha  -  Syã;  ãgamamha  -  PTS. 
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5741.  Vào  một  trăm  ngàn  kiếp  vê  sau  này,  bậc  Đạo  Sư  tên  Gotama, 
thuộc  dòng  dõi,  xuất  thân  gia  tộc  Okkãka  sẽ  xuăt  hiện  ở  thê' gian. 

5742.  (Người  này)  sẽ  trở  thành  Thinh  Văn  của  bậc  Đạo  Sư,  là  người 
thừa  tự  Giáo  Pháp  của  vị  (Phật)  ấy,  là  chánh  thống,  được  tạo  ra  từ 
Giảo  Pháp,  có  tên  là  Kappina.” 

5743-  Từ  đó,  tôi  đã  thực  hành  sự  tôn  kính  khéo  được  thể  hiện  trong 
Giáo  Pháp  của  đấng  Chiến  Thắng.  Sau  khi  từ  bỏ  thân  nhân  loại  tôi  đã  đi 
đến  cõi  trời  Đẩu  Suất. 


5744.  Sau  khi  chỉ  bảo  cho  chư  Thiên,  nhân  loại,  và  các  vị  quốc  vương 
theo  lẽ  phải,  tôi  đã  sanh  ra  trong  dòng  dõi  làm  nghề  dệt  ở  kế  cận  thành 
Bãrãụasĩ. 

5745.  Cùng  với  vợ  và  nhóm  tùy  tùng  một  ngàn  người,  tôi  đã  hộ  độ  năm 
trăm  vị  Phạt  Độc  Giác. 

5746.  Sau  khi  đã  cung  cấp  vật  thực  ba  tháng,  kế  đó  chúng  tôi  đã  dâng 
cúng  ba  y.  Từ  nơi  ấy  chết  đi,  tất  cả  chúng  tôi  đã  đi  đến  cõi  trời  Đạo  Lợi. 

5747.  Mệnh  chung  từ  nơi  ấy,  tất  cả  chúng  tôi  đã  đi  đến  bản  thể  loài 
người  lần  nữa.  Chúng  tôi  đã  được  sanh  ra  ở  trong  thành  Kukkuta,  cạnh 
sườn  núi  Hi-mã-lạp. 

5748.  Tôi  đã  là  vị  hoàng  tử  có  danh  vọng  lớn  lao  tên  là  Kappina.  Những 
người  còn  lại,  được  sanh  ra  ở  gia  đình  các  quan  cận  thần,  đã  tháp  tùng 
ban  thân  tôi. 

5749.  Tôi  đã  đạt  được  sự  sung  sướng  về  vương  quốc  lớn  lao,  có  đầy  đủ 
tất  cả  các  loại  dục  lạc.  Tôi  đã  nghe  về  sự  xuất  hiện  của  đức  Phật  được 
thuật  lại  bởi  những  người  thương  buôn  rằng: 

5750.  “ Đức  Phật  đã  hiện  khởi  ở  thê' gian  là  nhân  vật  độc  nhất  không  ai 
sánh  bằng.  Ngài  công  bô'  Chảnh  Pháp  ve  Bất  Tử  là  sự  an  lạc  tối 
thượng. 

5751.  Các  đệ  tử  của  Ngài  là  những  vị  vô  cùng  chính  chắn,  khéo  được 
giải  thoát,  và  không  còn  lậu  hoặc.”  Sau  khi  nghe  được  lời  nói  tốt  đẹp 
của  những  người  ấy,  tôi  đã  tôn  trọng  những  người  thương  buôn. 

5752.  Sau  khi  từ  bỏ  vương  quyền,  tôi  cùng  với  đám  cận  thần  đã  ra  đi, 
hướng  tâm  về  đức  Phật.  Tôi  đã  nhìn  thấy  con  sông  Mahãcandã  được 
tràn  đầy,  ngập  đến  bờ. 

5753-  (Con  sông)  có  dòng  nước  chảy  xiết,  không  có  bến  tàu,  không  có 
cầu  treo,  khó  vượt  qua.  Tôi  đã  vượt  qua  một  cách  an  toàn  sau  khi  tưởng 
nhớ  đến  hạnh  lành  của  đức  Phật  (rằng): 

5754.  “Nêu  đức  Phật  là  bậc  đã  vượt  qua  dòng  nước  hiện  hữu,  là  vị  đã 
đi  đêh  tận  cùng  của  thê'  giới,  là  bậc  sáng  suốt.  Do  lời  nói  chân  thật 
này,  xin  cho  việc  ra  đi  của  tôi  được  thành  tựu. 
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5755-  Yadi  santigamo  maggo  mokkho  caccantikam1  sukham, 
etena  saccavajjena  gamanam  me  samijjhatu. 

5756.  Sangho  ce  tinnakantãro  punnakkhetto  anuttaro, 
etena  saccavajjena  gamanam  me  samijjhatu. 

5757.  Saha  kate  saccavare  maggã  apagatam  jalam, 
tato  sukhena  uttiọno  nadĩtĩre  manorame. 

5758.  Nisinnam  addasam  buddham  udentamva  pabhankaram, 
jalantam  hemaselamva  dĩparukkhamva  jotitam. 

5759.  Sasĩ  va2  tãrãsahitam  sãvakehi  purakkhatam, 
vãsavam  viya  vassantam  desanậjaladam  tadã.3 

5760.  Vanditvãna  sahãmacco  ekamantam  upãvisim,4 
tato  no  ãsayam5  natvã  buddho  dhammamadesayĩ. 

5761.  Sutvãna  dhammam  vimalam  avocumha  mayam  jinam, 
pabbãjehi  mahãvĩra  nibbinnamha6  mayam  bhave. 

5762.  Svãkkhãto7  bhikkhave  dhammo  dukkhantakaranãya  vo, 
caratha  brahmacariyam  iccãha  muni  sattamo. 

5763.  Saha  vãcãya  sabbepi  bhikkhuvesadharã  mayam, 
ahumha  upasampannã  sotãpannã  ca  sãsane. 

5764.  Tato  jetavanam  gantvã  anusãsi  vinãyako, 
anusittho  jinenãham  arahattamapãpunim. 

5765.  Tato  bhikkhusahassam8  tam  anusãsim  aham  tadã, 
mamãnusãsanakarã  tepi  ãsum  anãsavã. 

5766.  Jino  tasmim  gune  tuttho  etadagge  thapesi  mam, 
bhikkhu-ovãdakãnaggo  kappinoti  mahặjane. 

5767.  Satasahasse  katam  kammam  phalam  dassesi  me  idha, 
sumutto  saravegova  kilese  jhãpayf  mama. 


1  mokkhadam  santikam  -  Syã, 

2  sasimva  -  Ma,  Syã. 

3  desanãjaladantaram  -  Ma; 
devenajalanandanam  -  Syã. 

4  ekamantamupãvisim  -  Ma. 


5  tato  ajjhãsayam  -  Syã. 

6  nibbindãmha  -  Ma. 

7  svakkhãto  -  Ma. 

8  tato  bhikkhusahassãni  -  Ma. 
1  jhãpayim  -  Ma,  Syã,  PTS. 
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5755-  Nêíi  Đạo  Lộ  đi  đêh  an  tịnh  là  sự  giải  thoát  và  là  sự  an  lạc  tuyệt 
đoi.  Do  lời  nói  chân  thật  này,  xin  cho  việc  ra  đi  của  tôi  được  thành 
tựu. 

5756.  Nếu  Hội  Chúng  là  đã  vượt  qua  khu  rừng  rậm,  là  Phước  Đĩên  vô 
thượng.  Do  lời  nói  chân  thật  này,  xin  cho  việc  ra  đi  của  tôi  được  thành 
tựu.” 

5757.  Liền  với  khi  sự  chân  thật  cao  quý  đã  được  thực  hiện,  nước  đã 
được  ha  khỏi  con  đường.  Do  đó,  tôi  đã  vượt  qua  bờ  sông  đáng  yêu  một 
cách  thoải  mái. 

5758.  5759-  Khi  ấy,  tôi  đã  nhìn  thấy  đức  Phật  đang  ngồi  phía  trước  các 
vị  Thinh  Văn  tợ  như  mặt  trời  đang  mọc  lên,  tợ  như  ngọn  núi  vàng  đang 
chói  sáng,  tợ  như  cây  đèn  đã  được  thắp  sáng,  tợ  như  mặt  trăng  được 
tháp  tùng  bởi  các  vì  sao,  trông  như  là  vị  Chúa  Trời  đang  đổ  xuống  đám 
mưa  những  lời  thuyết  giảng. 


5760.  Tôi  đã  cùng  với  các  vị  cận  thần  đảnh  lẽ  rồi  đã  tiến  vào  ở  một  bên. 
Sau  đó,  biết  được  thiên  hướng  của  chúng  tôi,  đức  Phật  đã  thuyết  giảng 
Giáo  Pháp. 

5761.  Sau  khi  lâng  nghe  Giáo  Pháp  không  bợn  nhơ,  chúng  tôi  đã  nói  với 
đấng  Chiến  Thắng  rằng:  “Bạch  đăng  Đại  Hùng,  xin  Ngài  hãy  xuất  gia 
cho  chúng  con.  Chúng  con  nhàm  chán  ve  sự  hiện  hữu.” 

5762.  Bậc  Hiền  Trí  thứ  bảy  đã  nói  như  vầy:  “Này  các  tỳ  khưu,  Giảo 
Pháp  đã  khéo  được  thuyết  giảng  đưa  đêh  sự  đoạn  tận  khố  đau  cho  các 
ngươi.  Các  ngươi  hãy  thực  hành  Phạm  hạnh.” 

5763.  Cùng  với  lời  nói,  tất  cả  chúng  tôi  cũng  đã  trở  thành  những  vị 
mang  y  phục  tỳ  khưu,  đã  được  tu  lên  bậc  trên,  và  là  những  vị  Nhập  Lưu 
trong  Giáo  Pháp. 


5764.  Sau  đó,  đấng  Hướng  Đạo  đã  đi  đến  Jetavana  và  đã  chỉ  dạy.  Được 
chỉ  dạy  bởi  đấng  Chiến  Thẳng,  tôi  đã  thành  tựu  phẩm  vị  A-la-hán. 

5765.  Sau  đó,  tôi  đã  chỉ  dạy  một  ngàn  vị  tỳ  khưu  ấy.  Lúc  bấy  giờ,  do  việc 
chỉ  dạy  của  tôi  các  vị  ấy  cũng  đã  trở  thành  các  bậc  không  còn  lậu  hoặc. 

5766.  Được  hoan  hỷ  về  đức  hạnh  ấy,  đấng  Chiến  Thắng  ở  đám  đông  dân 
chúng  đã  thiết  lập  tôi  vào  vị  thế  tối  thắng:  “Kappina  đứng  đâu  các  vị 
giảo  giới  tỳ  khừu.” 


5767.  Việc  làm  đã  được  thực  hiện  ở  một  trăm  ngàn  kiếp  đã  cho  tôi  nhìn 
thấy  quả  báu  tại  đây.  Như  là  tốc  độ  của  mũi  tên  khéo  được  bẳn  ra,  tôi  đã 
thiêu  đốt  các  phiền  não  của  tôi. 
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5768.  Kilesa  jhapita  mayham  bhava  sabbe  samuhata, 
nãgo  Va  bandhanam  chetvă  viharãmi  anãsavo. 

5769.  Svãgatam  vata  me  ãsi  buddhasetthassa  santike, 
tisso  vijjã  anuppattã  katam  buddhassa  sãsanam. 

5770.  Patisambhidã  catasso  vimokkhãpi  ca  atthime, 
chaỊabhinnã  sacchikatã  katam  buddhassa  sãsanam. 

Ittham  sudam  ãyasmã  Mahãkappino  thero  imã 

abhãsitthãti. 

Mahãkappinattherassa  apadãnam  tatiyam. 

— 00O00-- 

534.  Dabbattherãpadãnam 

5771.  Padumuttaro  nãma  jino  sabbalokavidũ  muni, 
ito  satasahassamhi  kappe  uppajji  cakkhumã. 

5772.  Ovãdako  vinnãpako  tãrako  sabbapãninam, 
desanãkusalo  buddho  tãresi  janatam  bahum. 

5773.  Anukampako  kãruniko  hitesĩ  sabbapãninam, 
sampatte  titthiye  sabbe  pancasĩle  patitthapi.1 

5774.  Evam  nirãkulam  ãsi  sunnatam  titthiyehi  ca, 
vicittam  arahantehi  vasĩbhũtehi  tãdihi. 

5775.  Ratanãnatthapannãsa2  uggato  so  mahãmuni, 
kancanagghiyasankãso  battimsavaralakkhano. 

5776.  Vassasatasahassãni  ãyu  vijjati  tăvade, 
tãvatã  titthamãno  so  tãresi  janatam  bahum. 

5777.  Tadãham  hamsavatiyam  setthiputto  mahãyaso, 
upetvã  lokapajjotam  assosim  dhammadesanam. 

5778.  Senãsanãni  bhikkhũnam  pannãpentam  sasãvakam, 
kittayantassa  vacanam  sunitvã  mudito  aham. 

5779.  Adhikãram  sasanghassa  katvã  tassa  mahesino, 
nipacca  sirasã  pãde  tam  thãnamabhipatthayim. 


1  patitthahi  -  Sya. 

2  pannãsam  -  Ma,  Syã,  PTS. 


gathayo 
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5768.  Các  phiền  não  của  tôi  đã  được  thiêu  đốt,  tất  cả  các  hữu  đã  được 
xóa  sạch.  Sau  khi  cắt  đứt  sự  trói  buộc  như  là  con  voi  đực  (đã  được  cởi 
trói),  tôi  sống  không  còn  lậu  hoặc. 

5769.  Quả  vậy,  tôi  đã  thành  công  mỹ  mãn,  đã  thành  tựu  tam  minh,  đã 
thực  hành  lời  dạy  đức  Phật  trong  sự  hiện  tiền  của  đức  Phật  tối  thượng. 

5770.  Bốn  (tuệ)  phân  tích,  tám  giải  thoát,  và  sáu  thắng  trí  đã  được  (tôi) 
đâc  chứng;  tôi  đã  thực  hành  lời  dạy  của  đức  Phật. 

Đại  đức  trưởng  lão  Mahãkappina  đã  nói  lên  những  lời  kệ  này  như 
thế  ấy. 


Ký  sự  ve  trưởng  lão  Mahakappina  là  phan  thứ  ba. 

— 00O00— 

534.  Ký  Sự  ve  Trưởng  Lão  Dabba: 

5771.  Trước  đây  một  trăm  ngàn  kiếp,  đấng  Chiến  Thắng  tên 
Padumuttara,  bậc  hiểu  biết  về  toàn  bộ  thế  gian,  đấng  Hiền  Trí,  bậc  Hữu 
Nhãn  đã  hiện  khởi. 

5772.  Là  bậc  giáo  giới,  là  vị  làm  cho  hiểu  rõ,  là  vị  giúp  cho  tất  cả  chúng 
sanh  vượt  qua,  được  thiện  xảo  trong  việc  thuyết  giảng,  đức  Phật  đã  giúp 
cho  nhiều  người  vượt  qua. 

5773.  Bậc  Thương  Tưởng,  đấng  Bi  Mẫn,  vị  tầm  cầu  sự  lợi  ích  cho  tất  cả 
chúng  sanh,  cũng  đã  an  trú  vào  ngũ  giới  cho  tất  cả  các  ngoại  đạo  đã  đi 
đến. 


5774.  Như  thế,  được  tô  điểm  với  các  vị  A-la-hán  có  năng  lực  như  thế  ấy, 
(thế  gian)  đã  không  bị  rối  loạn  và  trống  vắng  các  vị  ngoại  đạo. 

5775.  Bậc  Đại  Hiền  Trí  ấy  cao  năm  mươi  tám  ratana  (14.50  m)  tợ  như 
cây  cột  trụ  bâng  vàng,  có  ba  mươi  hai  hảo  tướng. 

5776.  Cho  đến  khi  ấy,  tuổi  thọ  được  biết  là  một  trăm  ngàn  năm.  Trong 
khi  tồn  tại  như  thế,  Ngài  đã  giúp  cho  nhiều  người  vượt  qua. 

5777.  Khi  ấy,  là  con  trai  nhà  triệu  phú  có  danh  vọng  lớn  lao  ở  tại 
Hamsavatĩ,  tôi  đã  đi  đến  gặp  đấng  Quang  Đăng  của  thế  gian  và  đã  lâng 
nghe  việc  thuyết  giảng  Giáo  Pháp. 

5778.  Sau  khi  lâng  nghe  lời  nói  của  Ngài  đang  tán  dương  vị  Thinh  Văn 
đang  phân  bố  chỗ  trú  ngụ  cho  các  vị  tỳ  khưu,  tôi  đã  được  hoan  hỷ. 

5779.  Sau  khi  thực  hiện  hành  động  hướng  thượng  đến  bậc  Đại  Ẩn  Sĩ  ấy 
cùng  với  Hội  Chúng,  tôi  đã  quỳ  xuống  đê  đầu  ở  bàn  chân  (Ngài)  và  đã 
phát  nguyện  vị  thế  ấy. 
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5780.  Tada  bhasi'  mahaviro  mama  kammam  pakittayam, 
yo  sasanghamabhojesi  sattăham  lokanãyakam. 

5781.  Soyam  kamalapattakkho  sĩhamso  kanakattaco, 
mama  pãdamũle  nipatĩ  patthayam1 2  thãnamuttamam. 

5782.  Satasahasse  ito  kappe  okkãkakulasambhavo, 
gotamo  nãma  nãmena3  satthã  loke  bhavissati. 

5783.  Sãvako  tassa  buddhassa  dabbo  nãmena  vissuto, 
senãsanapannãpako  aggo  hessati  ’yam4  tadã. 

5784.  Tena  kammena  sukatena  cetanãpanidhĩhi  ca, 
jahitvă  mãnusam  deham  tãvatimsamagacchaham. 

5785.  Satãnam  tĩnikkhattunca  devarajjamakãrayim, 
satãnam  pancakkhattuíìca  cakkavattĩ  ahosaham. 

5786.  Padesarajjam  vipulam  gananãto  asamkhiyam, 
sabbattha  sukhito  ãsim  tassa  kammassa  vãhasã. 

5787.  Ekanavute  ito  kappe  vipassĩ  nãma  nãyako, 
uppajji  cãrunayano5  sabbadhammavipassako. 

5788.  Dutthacitto  upavadim  sãvakam  tassa  tãdino, 
sabbãsavaparikkhĩnam  suddhoti  ca  vijãniya. 

5789.  Tasseva  naravĩrassa  sãvakãnam  mahesinam, 
salãkam  paggahetvãna6  khĩrodanamadãsaham. 

5790.  Imamhi  bhaddake  kappe  brahmabandhu  mahãyaso, 
kassapo  nãma  nãmena  uppajji  vadatam  varo. 

5791.  Sãsanam  jotayitvã  so  abhibhuyya  kutitthiye, 
veneyye7  vinayitvãna  nibbuto  so  sasãvako. 

5792.  Sasisse  nibbute  nãthe  atthamentamhi8  sãsane, 
devã  kandimsu  samviggã  muttakesã  rudammukhã. 


1  tadãha  sa  -  Sĩ  Mu,  Ma;  tadã  hi  so  -  Syă;  tadăham  sa  -  PTS. 

2  patito  patthayi  -  PTS.  6  salãkanca  gahetvãna  -  Ma. 

3  gottena  -  Ma.  7  vineyye  -  Ma. 

4  hessatayam  -  Sĩ  Mu,  PTS.  8  antappannamhi  -  The.  A. 

5  cãrudassano  -  Ma. 
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5780.  Khi  ấy,  trong  lúc  tán  dương  việc  làm  của  tôi,  đấng  Đại  Hùng  đã 
nói  rằng:  “Người  đã  chăm  lo  vật  thực  đêh  đấng  Lãnh  Đạo  Thế  Gian 
cùng  với  Hội  Chúng  trong  bảy  ngày  ... 

5781. ...  là  người  này  đây  có  mắt  hình  lá  sen,  có  bả  vai  sư  tử,  có  làn  da 
vàng  chói,  đã  quỳ  xuôhg  ở  cạnh  bàn  chân  của  Ta  trong  lúc  phát 
nguyện  vị  thế tôĩ  thượng. 

5782.  Vào  một  trăm  ngàn  kiếp  về  sau  này,  bậc  Đạo  Sư  tên  Gotama, 
xuất  thân  gia  tộc  Okkãka  sẽ  xuất  hiện  ở  thế  gian. 

5783.  Khi  ăy,  người  này  sẽ  là  Thinh  Vãn  của  vị  Phật  ấy,  được  nối 
tiếng  với  tên  là  Dabba,  và  sẽ  là  vị  phân  bò' chô  trú  ngụ  hàng  đâu.” 

5784.  Do  nghiệp  ấy  đã  được  thực  hiện  tốt  đẹp  và  do  các  nguyện  lực  của 
tác  ý,  sau  khi  từ  bỏ  thân  nhân  loại  tôi  đã  đi  đến  cõi  trời  Đạo  Lợi. 

5785.  Và  tôi  đã  cai  quản  Thiên  quốc  ba  trăm  lần,  và  đã  trở  thành  đấng 
Chuyển  Luân  Vương  năm  trăm  lần. 

5786.  Lãnh  thổ  vương  quốc  là  bao  la,  không  thể  đo  lường  bằng  phương 
diện  tính  đếm.  Do  nhờ  tác  động  của  nghiệp  ấy  tôi  đã  được  sung  sướng  ở 
tất  cả  các  nơi. 


5787.  Trước  đây  chín  mươi  mốt  kiếp,  bậc  Lãnh  Đạo  tên  Vipassi  là  vị  có 
ánh  mắt  thu  hút,  vị  thấy  rõ  tất  cả  các  pháp  đã  hiện  khởi. 

5788.  Có  tâm  xấu  xa,  tôi  đã  chửi  mắng  vị  Thinh  Văn  đã  đoạn  tận  tất  cả 
các  lậu  hoặc  của  đức  Phật  như  thế  ấy,  dầu  đã  biết  rõ  là  “Vị  trong  sạch.” 

5789.  Tôi  đã  lấy  ra  tấm  thẻ  của  chính  bậc  vĩ  nhân  ấy  và  tôi  đã  dâng  cúng 
cơm  sữa  đến  các  vị  Thinh  Văn  đại  ẩn  sĩ  (không  có  phần  vị  ấy). 

5790.  Ở  vào  kiếp  Bhadda  này,  trong  số  các  vị  đang  thuyết  giảng  đã  hiện 
khởi  đấng  cao  quý  tên  Kassapa  có  danh  tiếng  vĩ  đại,  là  thân  quyến  của 
đấng  Phạm  Thiên  (dòng  dõi  Bà-la-môn). 

5791.  Ngài  đã  làm  chói  sáng  Giáo  Pháp,  đã  khuất  phục  các  hàng  ngoại 
đạo  xấu  xa,  đã  huấn  luyện  những  người  đáng  được  huấn  luyện,  và  đã 
Niết  Bàn  cùng  các  Thinh  Văn. 

5792.  Khi  đấng  Bảo  Hộ  cùng  các  vị  đệ  tử  đã  Niết  Bàn  và  Giáo  Pháp  đang 
đi  đến  tiêu  hoại,  chư  Thiên  bị  chấn  động,  có  tóc  xổ  ra,  mặt  đầy  nước 
mât,  đã  than  vãn  rằng: 
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5793-  “Nibbayissati  dhammakkho  na  passissama  subbate, 
na  suọissãma  saddhammam  aho  no  appapunnatã.” 

5794.  Tadãyam  pathavĩ1  sabbã  acalã  sãcalãcalĩ,2 
sãgaro  ca  sasokova  vinadĩ  karunam  giram. 

5795.  Catuddisã  dundubhiyo  nãdayimsu  amãnusã, 
samantato  asaniyo  phalimsu3  ca  bhayãvahã. 

5796.  Ukkã  patimsu  nabhasã  dhũmaketu  ca  dissatha,4 
sabbatthalajasattã  ca5  ravimsu  karunam  migã. 

5797.  Uppãte6  dãrune  disvã  sãsanatthangamasucake, 
samviggã  bhikkhavo  satta  cintayimha  mayam  tadã. 

5798.  Sãsanena  vinãmhãkam  jĩvitena  alam  mayam, 
pavisitvã  mahãrannam  yunjãma  jinasãsane.7 

5799.  Addasumha8  tadãraníie  ubbiddham  selamuttamam, 
nisseniyã  tamãruyha  nissenim  pãtayimhase. 

5800.  Tadã  ovadi  no  thero  buddhuppãdo  sudullabho, 
saddhã  ca  dullabhã9  laddhã  thokam  sesanca10  sãsanam. 

5801.  Nipatanti  khanãtĩtã  anante  dukkhasãgare, 
tasmã  payogo  kattabbo  yãva  thãti  mune  matam.11 

5802.  Arahã  ãsi  so  thero  anãgãmĩ  tadãnugo, 
susĩlã  itare  yuttă  devalokam  agamhase. 

5803.  Nibbuto  tinnasamsãro  suddhãvãse  ca  ekako, 
aham  ca  pukkusãtĩ12  ca  sabhiyo  bãhiyo  tathã. 

5804.  Kumãrakassapo  ceva  tattha  tatthũpagã  mayam, 
samsãrabandhanã  muttã  gotamenãnukampită. 

5805.  Mallesu  kusinãrãyam  jãto  gabbheva  me  sato, 
matã  mãtã  citãrũỊhã  tato  nippatito  aham. 

5806.  Patito  dabbapunjamhi  tato  dabboti  vissuto, 
brahmacãrĩbalenãham  vimutto  sattavassiko. 


1  pathavĩ  -  Ma;  puthavĩ  -  PTS. 

2  calãcalã  -  Ma;  pulãpulĩ  -  Syã. 

3  patimsu  -  Sĩ  Mu,  Syã,  PTS. 

4  dissati  -  Ma;  padissatha  -  Syă. 

5  sadhũmã  jãlavattã  ca  -  Ma,  Syã. 

6  uppăde  -  Ma,  Syắ,  PTS. 

7  sãsanam  -  Ma,  Syã. 


8  addasamha  -  Ma,  Sĩ  Mu,  Syã,  PTS. 

9  saddhãtidullabhã  -  Ma;  saddhã  vã 
dullabhã  -  Syã;  saddhã  vo  sulabhã  -  PTS. 

10  thokasesanca  -  Sĩ  Mu,  PTS. 

11  yãva  titthati  sãsanam  -  Syã,  The.  A. 

12  pakkusãti  ca  -  Ma. 
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5793-  “Sự  nhìn  thấy  Giáo  Pháp  sẽ  bị  lụi  tàn,  chúng  ta  sẽ  không  nhìn 
thấy  các  vị  có  sự  hành  trì  tốt  đẹp,  chúng  ta  sẽ  không  được  nghe  Chánh 
Phấp.  Ôi,  chúng  ta  thật  kém  phước!” 

5794.  Khi  ấy,  toàn  bộ  quả  đất  này,  vốn  bất  động,  đã  có  sự  chuyển  động 
qua  lại.  Và  biển  cả  như  là  có  sự  sầu  muộn  đã  gào  lên  âm  giọng  thê  thảm. 

5795.  Những  cái  trống  không  người  (sử  dụng)  đã  vang  lên  từ  khắp  bốn 
phương,  và  các  tiếng  sấm  đem  lại  sự  kinh  hãi  đã  nổ  ra  khắp  nơi. 

5796.  Những  đốm  lửa  đã  rơi  xuống  từ  không  trung,  và  cột  khói  được 
nhìn  thấy.  Tất  cả  cây  cối,  chúng  sanh,  và  các  loài  thú  đã  kêu  gào  thảm 
thiết. 

5797.  Sau  khi  nhìn  thấy  sự  bạo  tàn  xuất  hiện  báo  hiệu  sự  tiêu  hoại  của 
Giáo  Pháp,  bị  chấn  động  bảy  vị  tỳ  khưu  chúng  tôi  khi  ấy  đã  suy  nghĩ 
ràng: 

5798.  “Không  có  Giáo  Pháp,  đôĩ  với  chúng  ta  là  đã  đủ  với  cuộc  sõng 
rdi.  Chúng  ta  hãy  đi  vào  khu  rừng  lớn  và  gắn  bó  với  lời  dạy  của  đăng 
Chiên  Thang.” 

5799.  Khi  ấy,  chúng  tôi  đã  nhìn  thấy  ngọn  núi  cao  chót  vót  ở  trong  khu 
rừng.  Chúng  tôi  đã  leo  lên  ngọn  núi  ấy  bằng  chiếc  thang  và  đã  làm  chiếc 
thang  rơi  xuống. 

5800.  Khi  ấy,  vị  trưởng  lão  của  chúng  tôi  đã  giáo  huấn  ràng:  “Sự  xuăt 
hiện  của  đức  Phật  là  đĩêu  hy  hữu,  đức  tin  là  đĩêu  khó  đạt  thì  ( chúng 
ta)  đã  đạt  được,  và  Giáo  Pháp  còn  sót  lại  là  ít  ỏi. 

5801.  Các  cơ  hội  đã  qua  đi  và  rơi  vào  biển  cả  khổ  đau  vô  tận.  Do  đó, 
việc  thực  hành  nên  được  thực  hiện  trong  khi  lời  dạy  của  bậc  Hĩên  Trí 
vấn  còn  ton  tại.” 

5802.  Vị  trưởng  lão  ấy  đã  trở  thành  bậc  A-la-hán,  vị  kế  tiếp  khi  ấy  là 
bậc  Bất  Lai,  những  vị  khác  được  gân  bó  với  thiện  giới  đã  đi  đến  thế  giới 
của  chư  Thiên. 

5803.  Vị  vượt  qua  luân  hồi  đã  Niết  Bàn,  và  chỉ  một  vị  ở  cõi  Tịnh  Cư 
Thiên.  Còn  tôi,  Pukkusãti,  Sabhiya,  Bãhiya  là  tương  tợ  như  nhau. 

5804.  Và  luôn  cả  Kumãrakassapa  nữa,  chúng  tôi  đã  tái  sanh  ở  nơi  này 
nơi  khác.  Được  thương  thưởng  bởi  đấng  Gotama,  chúng  tôi  đã  được 
giải  thoát  khỏi  sự  trói  buộc  của  luân  hồi. 

5805.  Tôi  đã  được  sanh  ra  ở  thành  Kusinãrã  giữa  những  người  Mallã. 
Ngay  khi  tôi  còn  ở  trong  bào  thai,  mẹ  của  tôi  bị  chết  và  đã  được  đưa  lên 
giàn  hỏa  thiêu.  Từ  nơi  ấy  tôi  đã  được  rơi  xuống. 

5806.  Được  rơi  xuống  ở  nơi  đống  củi,  do  đó  tôi  được  nổi  danh  là 
Dabba. 1  Với  năng  lực  của  việc  hành  trì  Phạm  hạnh,  vào  lúc  bảy  tuổi  tôi 
đã  được  giải  thoát. 


1  Nghĩa  của  từ  dabba  là  củi,  gõ. 
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5807.  Khirodanaphalenaham  pancahangehupagato, 
khĩnãsavopavãdena  pãpehi  bahucodito. 

5808.  ubho  puíìnam  ca  pãpanca  vĩtivattomhi  'dãnaham.1 
patvãna  paramam  santim  viharãmi  anãsavo. 

5809.  Senãsanam  pannãpayim  hãsayitvãna  subbate, 
jino  tasmim  gune  tuttho  etadagge  thapesi  mam. 

5810.  Kilesã  jhãpitã  mayham  bhavã  sabbe  samũhatã, 
nãgo  Va  bandhanam  chetvã  viharãmi  anãsavo. 

5811.  Svãgatam  vata  me  ãsi  buddhasetthassa  santike, 
tisso  vijjã  anuppattã  katam  buddhassa  sãsanam. 

5812.  Patisambhidã  catasso  vimokkhãpi  ca  atthime, 
chaỊabhinnã  sacchikatã  katam  buddhassa  sãsanam. 

Ittham  sudam  ãyasmã  Dabbo  Mallaputto  thero  imã  gãthãyo 

abhãsitthãti 

Dabbamallaputtattherassa  apadãnam  catutứiam. 

— 00O00-- 

535.  Kumãrakassapattherãpadãnam 

5813.  Ito  satasahassamhi  kappe  uppajji  nãyako, 
sabbalokahito  vĩro  padumuttaranãmako. 

5814.  Tadãham  brãhmano  hutvã  vissuto  vedapãragũ, 
divãvihãram  vicaram  addasam  lokanãyakam. 

5815.  Catusaccam  pakãsentam  bodhayantarn  sadevakam, 
vicittakathikãnaggam  vannayantam  mahặjane. 

5816.  Tadã  muditacittoham  nimantetvã  tathãgatam, 
nãnãrattehi  vatthehi  alankatvãna  mandapam. 

5817.  Nãnãratanapajjotarn  sasangham  bhojayim  tahim, 
bhojayitvăna  sattãham  nãnaggarasabhojanam. 

5818.  Nãnãvannehi2  pupphehi  pũjayitvã  sasãvakam, 
nipajja  pãdamũlamhi  tam  thãnam  patthayim  aham. 


1  daniham  -  Ma. 

2  nãnãcittehi  -  Ma,  Syã,  PTS. 
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5807.  Do  quả  báu  của  cơm  sữa,  tôi  đã  đạt  được  năm  yếu  tố.  Do  sự  chửi 
mâng  vị  có  lậu  hoặc  đã  được  đoạn  tận,  tôi  đã  bị  vu  cáo  nhiều  lần  bởi 
những  kẻ  xấu. 1 

5808.  Giờ  đây,  tôi  đã  vượt  qua  cả  hai  điều  thiện  và  ác.  Sau  khi  đạt  được 
sự  an  tịnh  tuyệt  đối,  tôi  sống  không  còn  lậu  hoặc. 

5809.  Tôi  đã  phân  bố  chỗ  trú  ngụ  và  đã  làm  cho  các  vị  có  sự  hành  trì  tốt 
đẹp  được  vui  vẻ.  Được  hoan  hỷ  về  đức  hạnh  ấy,  đấng  Chiến  Thắng  đã 
thiết  lập  tôi  vào  vị  thế  tối  thắng. 

5810.  Các  phiền  não  của  tôi  đã  được  thiêu  đốt,  tất  cả  các  hữu  đã  được 
xóa  sạch.  Sau  khi  cât  đứt  sự  trói  buộc  như  là  con  voi  đực  (đã  được  cởi 
trói),  tôi  sống  không  còn  lậu  hoặc. 

5811.  Quả  vậy,  tôi  đã  thành  công  mỹ  mãn,  đã  thành  tựu  tam  minh,  đã 
thực  hành  lời  dạy  đức  Phật  trong  sự  hiện  tiền  của  đức  Phật  tối  thượng. 

5812.  Bốn  (tuệ)  phân  tích,  tám  giải  thoát,  và  sáu  thâng  trí  đã  được  (tôi) 
đâc  chứng;  tôi  đã  thực  hành  lời  dạy  của  đức  Phật. 

Đại  đức  trưởng  lão  Dabba  Mallaputta  đã  nói  lên  những  lời  kệ  này 
như  thế  ấy. 

Ký  sự  ve  trưởng  lão  Dabba  Mallaputta  là  phan  thứ  tư. 

— 00O00-- 

535*  Ký  Sự  ve  Trưởng  Lão  Kumãrakassapa: 


5813.  Trước  đây  một  trăm  ngàn  kiếp,  đấng  Lãnh  Đạo,  bậc  Anh  Hùng 
tên  Padumuttara,  vị  hữu  ích  của  tất  cả  thế  gian  đã  hiện  khởi. 

5814.  Lúc  bấy  giờ,  tôi  đã  là  vị  Bà-la-môn  được  nổi  tiếng,  thông  suốt  các 
bộ  Vệ  Đà.  Tôi  đã  nhìn  thấy  đấng  Lãnh  Đạo  Thế  Gian  đang  tiến  hành 
việc  nghỉ  ngơi  giữa  ngày. 

5815.  Ngài  đang  công  bố  về  bốn  Sự  Thật,  đang  giác  ngộ  chúng  sanh 
luôn  cả  chư  Thiên,  đang  tán  dương  vị  đứng  đầu  trong  số  các  vị  thuyết 
giảng  hay  ở  nơi  đám  đông  dân  chúng. 

5816.  5817.  Khi  ấy,  có  tâm  hoan  hỷ  tôi  đã  thỉnh  mời  đức  Như  Lai  và  đã 
trang  hoàng  mái  che  bâng  những  tấm  vải  có  nhiều  màu  khâc  khác  nhau, 
được  sáng  chói  bởi  nhiều  loại  châu  báu.  Tại  nơi  ấy,  tôi  đã  chăm  lo  bữa 
ăn  đến  Ngài  là  bậc  cùng  với  Hội  Chúng.  Tôi  đã  cung  cấp  bữa  ăn  có 
hương  vị  tối  thẳng  đa  dạng  trong  bảy  ngày. 

5818.  Sau  khi  cúng  dường  Ngài  cùng  các  vị  Thinh  Văn  bàng  những 
bông  hoa  có  nhiều  màu  sâc  khác  nhau,  tôi  đã  quỳ  xuống  ở  cạnh  bàn 
chân  (Ngài)  và  đã  phát  nguyện  vị  thế  ấy. 


1  Có  hai  câu  chuyện  được  ghi  lại  ở  phần  câu  chuyện  dẫn  nhập  của  2  điều  sanghadỉsesa 
8  và  9  ở  Tạng  Luật. 
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5819.  Tada  munivaro  aha  karunekarasasayo, 1 
passathetam  dijavaram  padumãnalocanam. 

5820.  Pĩtipãmojjabahulam  samuggatatanũruham, 
hãsãhitavisãlakkham2  mama  sãsanalãlasam. 

5821.  Mama  pãdamũle  patitam3  ekãvattasumãnasam, 
esa  pattheti  tam  thãnam  vicittakathikattanam.4 

5822.  Satasahasse  ito  kappe  okkãkakulasambhavo, 
gotamo  nãma  gottena  satthã  loke  bhavissati. 

5823.  Tassa  dhammesu  dãyãdo  oraso  dhammanimmito, 
kumãrakassapo  nãma  hessati  satthusãvako. 

5824.  Vicittapupphadussãnam  ratanãnam  ca  vãhasã, 
vicittakathikãnam  so  aggatam  pãpunissati. 

5825.  Tena  kammena  sukatena  cetanãpanidhĩhi  ca, 
jahitvă  mãnusam  deham  tãvatimsamagacchaham. 

5826.  Paribbhamam  bhavãkãse5  rangamajjhe  nato  yathã,6 
sãkhãmigatrajo  hutvã  migiyã  kucchimokkamim. 

5827.  Tadã  mayi  kucchigate  vajjhavãro  upatthito, 
sãkhena  cattã  me  mătă  nigrodham  saranam  gatã. 

5828.  Tena  sã  migarặjena  maranã  parimocitã, 
pariccajitvã  sam  pãnam7  mamevam  ovadĩ  tadã. 

5829.  Nigrodhameva  seveyya  na  sãkhamupasamvase, 
nigrodhasmim  matam  seyyo  yam  ce  sãkhamhi8  jĩvitam. 

5830.  Tenãnusittho9  migayũthapena 
aham  ca  mãtă  ca  tathetare  ca, 
ãgamma  rammam  tusitãdhivãsam 
gată  pavãsam  sagharam  yatheva. 

5831.  Puno  kassapavĩrassa  atthamentamhi  sãsane, 
ãruyha  selasikharam  yunjitvã  jinasãsanam. 


1  karuno  karunãlayo  -  Syã;  karunãkarasãsayo  -  The.  A. 

2  hãsamhitavisãlakkham  -  Ma,  Sĩ  Mu;  hãsãvaham  -  Syã;  hãsãdhikam  -  PTS. 

3  patitam  pãdamũle  me  -  Ma.  7  sapãụam  -  Ma. 

4  vicittakathikatthadam  -  Sĩ  Mu,  PTS.  8  sãkhasmim  -  PTS. 

5  bhavãbhave  -  Ma,  Syã.  9  tenãnusitthã  -  Ma,  Syă,  PTS. 

6  raủgamajjhe  yathã  nato  -  Ma,  Syã,  The.  A.;  raủgamajjhanato  yathã  -  Sĩ  Mu. 
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5819.  Khi  ấy,  đấng  Hiền  Trí  cao  quý  với  thiên  hướng  thực  hành  hạnh  bi 
mẫn  đã  nói  rằng:  “Các  ngươi  hãy  nhìn  xem  người  Bà-la-môn  cao  quý 
này  có  khuôn  mặt  và  con  mắt  của  những  đóa  hoa  sen. 

5820.  (Người  này)  tràn  ngập  niêm  phỉ  lạc  và  hưng  phăn,  có  lông  tóc 
dựng  đứng,  có  mắt  mở  to  tỏ  lộ  nụ  cười,  có  lòng  khao  khát  Giáo  Pháp 
của  Ta. 

5821.  (Người  này)  đã  quỳ  xuống  ở  cạnh  bàn  chân  của  Ta  với  thiện  ý 
hướng  đêh  một  đĩêu:  Vị  ấy  phát  nguyện  ve  vị  thế  ấy  là  bản  thể  của  vị 
thuyết  giảng  hay. 

5822.  Vào  một  trăm  ngàn  kiếp  ve  sau  này,  bậc  Đạo  Sư  tên  Gotama, 
thuộc  dòng  dõi,  xuất  thân  gia  tộc  Okkãka  sẽ  xuất  hiện  ở  thếgian. 

5823.  (Người  này)  sẽ  trở  thành  Thinh  Văn  của  bậc  Đạo  Sư,  là  người 
thừa  tự  Giảo  Pháp  của  vị  (Phật)  ấy,  là  chảnh  thôhg,  được  tạo  ra  từ 
Giáo  Pháp,  có  tên  là  Kumãrakassapa. 

5824.  Do  nhờ  tác  động  của  các  loại  bông  hoa  cùng  vải  vóc  đã  được 
trang  hoàng  và  của  các  loại  châu  báu,  người  ấy  sẽ  thành  tựu  tư  cách 
đứng  đâu  trong  số  các  vị  thuyết  giảng  hay.” 

5825.  Do  nghiệp  ấy  đã  được  thực  hiện  tốt  đẹp  và  do  các  nguyện  lực  của 
tác  ý,  sau  khi  từ  bỏ  thân  nhân  loại  tôi  đã  đi  đến  cõi  trời  Đạo  Lợi. 

5826.  Giống  như  vũ  công  ở  giữa  sân  khấu,  trong  khi  quay  cuồng  ở 
không  gian  của  các  cõi  tôi  đã  hạ  sanh  vào  bụng  của  con  nai  cái  và  đã  trở 
thành  nai  (đực),  con  của  con  nai  tên  Sãkha. 


5827.  Lúc  bấy  giờ,  khi  tôi  nhập  thai  là  thời  điểm  trừng  phạt  xảy  đến.  Mẹ 
tôi  đã  bị  con  nai  Sãkha  ruồng  bỏ  và  đã  đi  đến  nương  tựa  vào  (nai  chúa) 
Nigrodha. 


5828.  Lúc  bấy  giờ,  nhờ  vào  con  nai  chúa  ấy  mẹ  tôi  đã  được  thoát  khỏi 
sự  chết.  Sau  khi  đã  được  ban  cho  mạng  sống,  mẹ  tôi  đã  giáo  huấn  tôi 
như  vầy: 

5829.  “Con  nên  phục  vụ  chỉ  riêng  Nigrodha,  chớ  có  sông  thân  cận  với 
Sãkha.  Thà  bị  chết  ở  nơi  Nigrodha  còn  tôi  hơn  nếu  phải  sõng  cùng 
Sãkha.” 

5830.  Được  chỉ  dạy  bởi  con  nai  đầu  đàn  ấy,  tôi  cùng  mẹ  và  những  con 
nai  khác  cũng  như  vậy  đã  đi  đến  trú  ngụ  ở  cõi  trời  Đẩu  Suất  đáng  yêu, 
rồi  đã  đi  đến  nơi  cư  trú  khác  cũng  có  chỗ  ở  tương  tợ  như  thế. 

5831.  Lần  khác  nữa,  trong  khi  Giáo  Pháp  của  đấng  Anh  Hùng  Kassapa 
đang  đi  đến  hoại  diệt,  (bảy  vị  chúng  tôi)  đã  leo  lên  đỉnh  ngọn  núi  và  đã 
gẳn  bó  vào  lời  dạy  của  đấng  Chiến  Thẳng. 
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5832.  Idanaham1  rajagahe  jato  setthikule  ahu,2 
ãpannasattã3  me  mãtã  pabbaji  anagãriyam. 

5833.  Sagabbham  tam  viditvãna  devadattamupãnayum, 
so  avoca  vinãsetha  pãpikam  bhikkhunim  imam. 

5834.  Idãnipi  munindena  jinena  anukampitã, 
sukhinĩ  ajanĩ  mayham  mãtã  bhikkhunupassaye. 

5835.  Tam  viditvã  mahĩpãlo  kosalo  mam  aposayi, 
kumãraparihãrena  nãmenãhanca  kassapo. 

5836.  Mahãkassapamãgamma  aham  kumãrakassapo, 
vammikasadisam  kãyam  sutvã  buddhena  desitam. 

5837.  Tato  cittam  vimucci  me  anupãdãya  sabbaso, 
pãyãsim  damayitvãham  etadaggam  apãpunim. 

5838.  Kilesã  jhãpitã  mayham  bhavã  sabbe  samũhatã, 
nãgo  Va  bandhanam  chetvã  viharãmi  anãsavo. 

5839.  Svãgatam  vata  me  ãsi  buddhasetthassa  santike, 
tisso  vijjã  anuppattă  katam  buddhassa  sãsanam. 

5840.  Patisambhidã  catasso  vimokkhãpi  ca  atthime, 
chaỊabhinnã  sacchikatã  katam  buddhassa  sãsanam. 

Ittham  sudam  ãyasmã  Kumãrakassapo  thero  imã  găthăyo 

abhãsitthãti. 

Kumãrakassapattherassa  apadãnam  pancamam. 

(Catuvĩsatimam  bhãnavãram). 

— 00O00-- 

536.  Bãhiyattherãpadãnam 

5841.  Ito  satasahassamhi  kappe  uppajji  nãyako, 
mahappabho  tilokaggo  nãmena  padumuttaro. 

5842.  Khippãbhinnassa  bhikkhussa  gunam  kittayato  mune, 
sutvă  udaggacittoham  kãram  katvã  mahesino. 


1  idãnãham  -  Ma;  idãni  hi  -  Syã;  idãni  ’ham  -  PTS. 

2  ahum  -  Ma,  PTS;  aham  -  Sya. 

3  ãpannagamhã  -  Sĩ  Mu;  ãpannagabbhã  -  Syã,  PTS. 
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5832.  Giờ  đây,  tôi  đã  được  sanh  vào  gia  tộc  triệu  phú  ở  thành  Rajagaha. 
Mẹ  của  tôi  đã  xuất  gia  vào  đời  sống  không  gia  đình  khi  đã  mang  thai. 

5833.  Biết  được  mẹ  tôi  có  thai,  các  vị  đã  đưa  mẹ  tôi  đến  gặp  Devadatta. 
Vị  ấy  đã  nói  rằng:  “Các  người  hãy  trục  xuất  cô  tỳ  khưu  ni  xău  xa  này.” 

5834.  Giờ  đây,  (mẹ  tôi)  cũng  đã  được  đấng  Chiến  Thẳng  bậc  Hiền  Trí 
Vương  thương  xót.  Được  an  toàn,  mẹ  đã  sanh  ra  tôi  tại  tu  viện  của  các 
tỳkhưu  ni. 

5835.  Biết  được  điều  ấy,  đức  vua  xứ  Kosala  đã  nuôi  dưỡng  tôi.  Và  do 
việc  có  phẩm  hạnh  từ  lúc  nhỏ,  tôi  có  tên  là  Kassapa. 

5836.  So  sánh  với  vị  Mahãkassapa  (Kassapa  Lớn),  tôi  là  Kumãra- 
kassapa  (Kassapa  thiếu  niên).  Tôi  đã  lẳng  nghe  điều  đã  được  đức  Phật 
thuyết  giảng  ràng  xác  thân  là  tương  tợ  tổ  mối. 


5837.  Do  đó,  tâm  của  tôi  đã  được  giải  thoát  không  còn  chấp  thủ  mọi 
thứ.  Tôi  đã  cảm  hóa  được  đức  vua  Pãyãsi  và  đã  đạt  được  vị  thế  tối 
thắng. 

5838.  Các  phiền  não  của  tôi  đã  được  thiêu  đốt,  tất  cả  các  hữu  đã  được 
xóa  sạch.  Sau  khi  cât  đứt  sự  trói  buộc  như  là  con  voi  đực  (đã  được  cởi 
trói),  tôi  sống  không  còn  lậu  hoặc. 

5839.  Quả  vậy,  tôi  đã  thành  công  mỹ  mãn,  đã  thành  tựu  tam  minh,  đã 
thực  hành  lời  dạy  đức  Phật  trong  sự  hiện  tiền  của  đức  Phật  tối  thượng. 

5840.  Bốn  (tuệ)  phân  tích,  tám  giải  thoát,  và  sáu  thắng  trí  đã  được  (tôi) 
đâc  chứng;  tôi  đã  thực  hành  lời  dạy  của  đức  Phật. 

Đại  đức  trưởng  lão  Kumãrakassapa  đã  nói  lên  những  lời  kệ  này  như 
thế  ấy. 

Ký  sự  ve  trưởng  lão  Kumãrakassapa  là  phan  thứ  năm. 

(Tụng  phẩm  thứ  hai  mươi  bốn). 

— 00O00-- 

536.  Ký  Sự  ve  Trưởng  Lão  Bãhiya: 

5841.  Trước  đây  một  trăm  ngàn  kiếp  đã  hiện  khởi  đấng  Lãnh  Đạo  tên 
Padumuttara  là  vị  có  hào  quang  chói  lọi,  đứng  đầu  tam  giới. 

5842.  Tôi  đã  lẳng  nghe  đấng  Hiền  Trí  đang  tán  dương  đức  hạnh  của  vị 
tỳ  khưu  có  thắng  trí  nhạy  bén.  Với  tâm  phấn  chấn  tôi  đã  thể  hiện  sự  tôn 
kính  đến  bậc  Đại  Ấn  Sĩ. 
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5843.  Datva  sattahikam  danam  sasissassa  mune  aham, 
abhivãdiya  sambuddham  tam  thãnam  patthayim  tadã. 

5844.  Tato  mam  vyãkarĩ'  buddho  etam  passatha  brãhmanam, 
patitam  pãdamũle  me  pasannanayanãnanam.2 

5845.  Hemayannopavĩtangam  avadãtatanuttacam, 
palambabimbatambottham  sitatinhasamam  dvijam.3 

5846.  Gunatthãmabahutaram4  samuggatatanũruham, 
gunoghãyatanĩbhũtam  pĩtisamphullitãnanam. 

5847.  Eso  patthayate  thãnam  khippãbhinnassa  bhikkhuno, 
anãgate  mahãvĩro  gotamo  nãma  hessati. 

5848.  Tassa  dhammesu  dãyãdo  oraso  dhammanimmito, 
bãhiyo  nãma  nãmena  hessati  satthusãvako. 

5849.  Tadãtituttho5  vutthãya  yãvajĩvam  mahãmune, 
kãram  katvã  cuto  saggam  agam  sabhavanam  yathă. 

5850.  Devabhũto  manusso  vã  sukhito  tassa  kammuno, 
vãhasã  samsaritvãna  sampattim  anubhosaham.6 

5851.  Puno  kassapavĩrassa  atthamentamhi  sãsane, 
ãruyha  selasikharam  yunjitvã  jinasãsanam. 

5852.  Visuddhasĩlã  sappannã  jinasãsanakãrakã, 
tato  cutã  pancajanã  devalokam  agamhase. 

5853.  Tatoham  bãhiyo  jãto  bhãrukacche  puruttame, 
tato  nãvãya  pakkhanto8  sãgaram  appasiddhiyam.9 

5854.  Tato  nãvã  abhijjittha  gantvãna  katipãhakam, 
tadã  bhimsanake10  ghore  patito  makarãkare. 

5855.  Tadãham  vãyamitvãna  santaritvã  mahodadhim, 
suppãraupattanavaram  sampatto  mandavedhiko.12 

5856.  Dãrucĩram  nivãsetvã  gãmam  pindãya  pãvisim, 
tadãha  so  jano  tuttho  arahãyamidhãgato. 


byãkari  -  Ma,  Syã. 
cariyam  paccavekkhanam  -  Ma. 
pinasampannavekkhanam  -  Syă. 
pĩn’  amsam  paccavekkhanam  -  PTS. 
setatinhasamam  dijam  -  Ma. 
gunathãmabahutaram  -  Ma; 
guụakãmam  bahutaram  -  Syã. 
tada  hi  tuttho  -  Ma,  PTS; 
tadã  tuttho  ca  -  Syã. 
anubhomaham  -  Ma. 


puna  -  Ma. 

8  pakkhando  -  Ma; 

pakkhanno  -  Syă;  pakkanto  -  PTS 

9  appasiddhikam  -  Sĩ  Mu,  Syã. 

10  bhĩsanake  -  Ma,  Syã. 

11  suppãda  -  Ma; 
suppãrakam  -  Syã. 

12  mandavedhito  -  Ma,  PTS; 
mandavedito  -  Syă. 
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5843.  Lúc  bấy  giờ,  sau  khi  dâng  cúng  vật  thí  đến  bậc  Hiền  Trí  cùng  các 
đệ  tử  trong  bảy  ngày,  tôi  đã  đảnh  lễ  bậc  Toàn  Giác  và  đã  phát  nguyện  vị 
thế  ấy. 

5844.  Do  đó,  đức  Phật  đã  chú  nguyện  cho  tôi  rằng:  “Các  ngươi  hãy 
nhìn  xem  người  Bà-la-môn  này  đã  quỳ  xuống  cạnh  bàn  chân  của  Ta 
với  ánh  mắt  và  khuôn  mặt  được  tịnh  tín. 

5845.  Có  làn  da  mỏng  manh  màu  trắng,  có  thân  hình  được  mang  sợi 
dây  quàng  vai  vàng  chói,  có  môi  đỏ  như  là  trái  bimba  được  treo  lơ 
lửng,  có  răng  màu  trắng  sắc  bén. 

5846.  (Người  này)  có  dôi  dào  năng  lực  ve  đức  hạnh,  có  thân  hình 
vươn  cao,  là  ngudn  nước  ve  các  hạnh  lành,  có  khuôn  mặt  nở  rộ  nĩêm 
phỉ  lạc. 

5847.  Người  này  phát  nguyện  vị  thê' của  vị  tỳ  khưu  có  thắng  trí  nhạy 
bén.  Trong  ngày  vị  lai  sẽ  có  bậc  Đại  Hùng  tên  là  Gotama. 

5848.  (Người  này)  sẽ  trở  thành  Thỉnh  Văn  của  bậc  Đạo  Sư,  là  người 
thừa  tự  Giáo  Pháp  của  vị  (Phật)  ấy,  là  chánh  thông,  được  tạo  ra  từ 
Giáo  Pháp,  có  tên  là  Bãhiya.” 

5849.  Khi  ấy,  vô  cùng  hớn  hở  tôi  đã  đứng  dậy.  Tôi  đã  thể  hiện  sự  tôn 
kính  đến  bậc  Đại  Hiền  Trí  đến  hết  cuộc  đời.  Mệnh  chung,  tôi  đã  đi  đến 
cõi  trời  như  là  (đi  đến)  nhà  của  chính  mình. 

5850.  Dầu  trở  thành  vị  Thiên  nhân  hay  là  nhân  loại,  do  nhờ  tác  động 
của  nghiệp  ấy  tôi  được  sung  sướng.  Tôi  đã  luân  hồi  và  đã  thọ  hưởng  sự 
thành  đạt 

5851.  Lần  khác  nữa,  trong  khi  Giáo  Pháp  của  đấng  Anh  Hùng  Kassapa 
đang  đi  đến  hoại  diệt,  (bảy  vị  chúng  tôi)  đã  leo  lên  đỉnh  ngọn  núi  và  đã 
gẳn  bó  vào  lời  dạy  của  đấng  Chiến  Thắng. 

5852.  Là  những  người  thực  hành  lời  dạy  của  đấng  Chiến  Thẳng,  có  giới 
trong  sạch,  có  trí  tuệ,  mệnh  chung  từ  nơi  ấy  năm  người  chúng  tôi  đã  đi 
đến  thế  giới  của  chư  Thiên. 

5853.  Sau  đó,  Bãhiya  tôi  đã  được  sanh  ra  ở  kinh  thành  Bhãrukaccha.  Từ 
nơi  ấy,  tôi  dùng  thuyền  lao  vào  khu  vực  biển  cả  ít  có  sự  an  toàn. 

5854.  Do  đó,  sau  khi  ra  đi  một  vài  ngày  chiếc  thuyền  đã  bị  vỡ  tan.  Khi 
ấy,  tôi  đã  rơi  vào  khu  vực  có  cá  dữ,  khủng  khiếp,  gây  ra  sự  kinh  hoàng. 

5855.  Khi  ấy,  tôi  đã  ra  sức  và  đã  tự  vượt  qua  được  đại  dương.  Tôi  đã  đến 
được  bến  tàu  Suppãra  quý  báu,  lờ  đờ,  run  lẩy  bẩy. 

5856.  Tôi  đã  khoác  lên  y  phục  vỏ  cây  và  đã  đi  vào  làng  để  khất  thực.  Khi 
ấy,  dân  chúng  ấy  đã  hớn  hở  nói  rằng:  “VỊ  A-la-hán  này  đã  ngự  đến  nơi 
đay. 
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5857.  Imam  annena  panena  vatthena  sayanena  ca, 
bhesajjena  ca  sakkatvã  hessãma  sukhitã  mayam. 

5858.  Paccayãnam  tadã  lãbhĩ  tehi  sakkatapũjito, 
arahã  ’hanti  samkappam  uppãdesim  ayoniso. 

5859.  Tato  me  cittamaímãya  codayĩ  pubbadevatã, 

na  tvam  upãyamaggannũ  kuto  tvam  arahã  bhave. 

5860.  Codito  tãya  samviggo  tadãham  paripucchisam, 
ke  vã  ete  kuhim  loke  arahanto  naruttamã. 

5861.  Sãvatthiyam  kosalamandire  jino 
pahũtapanno  varabhũrimedhaso, 
so  sakyaputto  arahã  anãsavo 
deseti  dhammam  arahattapattiyã. 

5862.  Tadassa  sutvă  vacanam  supĩọito 
nidhimva  laddhã  kapano’ti  vimhito, 
udaggacitto  arahantamuttamam1 
sudassanam  datthumanantagocaram. 

5863.  Tadã  tato  nikkhamitũna  satvaram2 
kadã  jinam  passãmi  vimalãnanam, 
upecca  rammam  vijitavhayam  vanam 
dije  apucchim  kuhim  lokanandano. 

5864.  Tato  avocum  naradevavandito 
puram  pavittho  asanesanãsayo,3 
sace  hi4  khippam  munidassanussuko 
upecca  vandãhi  tamaggapuggalam. 

5865.  Tatoham  tuvatam  gantvã  sãvatthipuramuttamam, 
vicarantam  tamaddakkhim  pindatthamapihãgidham.5 

5866.  Pattapãnim  alolakkham  bhặjayantam  vĩyãmatam,6 
sirĩnilayasankãsam  ravidittiharãnanam. 

5867.  Tam  samecca  nipaccãham  idam  vacanamabravim, 
kupathe  vippanatthassa  saranam  hohi  gotama. 

5868.  Pãnasantãranatthãya  pindãya  vicarãmaham, 
na  te  dhammakathãkãlo  iccãha  munisattamo. 


1  arahattamuttamam  -  Ma,  Syã,  PTS. 

2  nikkhamitvãna  satthuno  -  Ma. 

3  asanesanãya  so  -  Ma,  Syã,  PTS. 

4  sasova  -  Ma,  PTS;  paccehi  -  Syã. 

5  pindattham  apihãgidham  -  Ma,  Syã,  PTS. 

6  pãcayantam  pĩtãkaram  -  Ma;  jotayantam  idhãmatam  -  Syã; 
bhãjayantam  idhãmatam  -  PTS. 
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5857.  Sau  khi  hậu  đãi  người  này  với  cơm  ăn,  nước  uôhg,  vải  vóc, 
giường  nằm,  và  thuốc  men  chữa  bệnh,  chúng  ta  sẽ  được  an  lạc.” 

5858.  Khi  ấy,  được  họ  tôn  kính  và  cúng  dường,  tôi  đã  có  được  lợi  lộc  về 
các  vật  dụng  cần  thiết.  Tôi  đã  khiến  họ  có  sự  suy  nghĩ  một  cách  không 
đúng  đẳn  rang:  “Tôi  là  vị  A-la-hán.” 

5859.  Vì  thế,  sau  khi  biết  được  tâm  của  tôi,  vị  Thiên  nhân  (trong  số  bảy 
vị)  trước  đây  đã  quở  trách  rằng:  “Ngươi  không  biết  phương  pháp  và 
đường  lối,  làm  sao  ngươi  có  thể  trở  thành  bậc  A-la-hán?” 

5860.  Bị  quở  trách  bởi  vị  ấy,  bị  chấn  động,  khi  ấy  tôi  đã  hỏi  rằng:  “Các 
bậc  tối  thượng  nhân  A-la-hán  ở  trên  đời  là  những  ai?  Các  vị  này  ở 
đau?” 

5861.  “Ở  tại  Sãvatthĩ  là  cung  điện  của  xứ  Kosala,  có  đấng  Chiến 
Thắng  là  bậc  có  trí  tuệ  dôi  dào,  có  sự  sáng  suôi  bao  la  cao  quý.  Là 
người  con  trai  dòng  Sakya,  là  bậc  A-la-hán,  không  còn  lậu  hoặc,  Ngài 
thuyết  giảng  Giáo  Pháp  đưa  đêh  sự  thành  tựu  phẩm  vị  A-la-hán.” 

5862.  Lúc  bấy  giờ,  sau  khi  lâng  nghe  lời  nói  của  vị  này,  tôi  vô  cùng  sung 
sướng,  và  sửng  sốt  tợ  như  người  ăn  xin  đã  đạt  được  của  chôn  giấu.  Tôi 
đã  có  tâm  phấn  chấn  để  được  yết  kiến  bậc  A-la-hán  tối  thượng,  có  hình 
dáng  tốt  đẹp,  có  hành  xứ  không  giới  hạn. 

5863.  Lúc  bấy  giờ,  tôi  đã  rời  khỏi  nơi  ấy  (nghĩ  rằng):  “Khi  nào  tôi  (sẽ) 
nhìn  thấy  đăng  Chiến  Thắng,  con  người  cao  quý,  bậc  có  khuôn  mặt 
không  vết  bẩn?”  Tôi  đã  đi  đến  khu  rừng  đáng  yêu  tên  Vijita  và  đã  hỏi 
những  người  Bà-la-môn  rằng:  “Bậc  đem  lại  niêm  hân  hoan  cho  thế 
gian  ở  nơi  đâu?” 

5864.  Do  đó,  họ  đã  nói  rằng:  “Bậc  được  tôn  vinh  bởi  chư  Thiên  và 
nhân  loại  đã  đi  vào  thành  phố  với  ý  định  tìm  kiêm  vật  thực.  Nêu  mong 
mỏi  diện  kỉêh  bậc  Hiên  Trí,  ngươi  hãy  mau  mau  đi  đêh  và  hãy  lê  bái 
nhân  vật  cao  cả  ấy.” 

5865.  Do  đó,  tôi  đã  mau  chóng  đi  đến  kinh  thành  Sãvatthĩ.  Tôi  đã  nhìn 
thấy  Ngài  đang  đi  đó  đây  vì  mục  đích  vật  thực,  không  thèm  khát,  không 
ham  hố. 

5866.  Có  bình  bát  ở  tay,  mât  không  ước  vọng,  như  là  đang  phân  phát  sự 
Bất  Tử,  có  khuôn  mặt  mang  vẻ  sáng  lạn  của  mặt  trời,  tợ  như  chỗ  ngụ 
của  điều  may  mân. 

5867.  Tôi  đã  đi  đển  gặp  Ngài  và  đã  nói  lời  nói  này:  “Bạch  đấng 
Gotama,  xin  Ngài  hãy  là  chôn  nương  nhờ  cho  kẻ  đã  bị  ĩâm  lạc  vào  con 
đường  sai  trái.” 

5868.  Bậc  Hiền  Trí  tối  thượng  đã  nói  ràng:  “Ta  đang  đi  loanh  quanh  để 
khất  thực  nhằm  mục  đích  tế  độ  chúng  sanh,  không  phải  là  lúc  thuyết 
Pháp  cho  ngươi.” 
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5869.  Tada  punappunam  buddham  ayacim  dhammalalaso, 
so  me  dhammamadesesi  gambhĩram  suímatam  padam. 

5870.  Tassa  dhammam  sunitvãna  pãpunim  ãsavakkhayam, 
parikkhĩnãyuko  santo  aho  satthã  'nukampako. 

5871.  Kilesã  jhãpitã  mayham  bhavã  sabbe  samũhată, 
nãgo  Va  bandhanam  chetvã  viharãmi  anãsavo. 

5872.  Svãgatam  vata  me  ãsi  buddhasetthassa  santike, 
tisso  vijjã  anuppattă  katam  buddhassa  sãsanam. 

5873.  Patisambhidã  catasso  vimokkhãpi  ca  atthime, 
chaỊabhinnã  sacchikatã  katam  buddhassa  sãsanam. 

5874.  Evam  thero  viyãkãsi  bãhiyo  dãrucĩriyo, 
sankãrakũte  patito  bhũtãvitthãya  gãviyã. 

5875.  Attano  pubbacaritam1  kittayitvã  mahãmati, 
parinibbãyĩ  so  vĩro2  sãvatthiyam  puruttame. 

5876.  Nagarã  nikkhamanto  tam  disvãna  isisattamo, 
dãrucĩradharam  dhĩram  bãhiyam  bãhitãgamam. 

5877.  Bhũmiyam  patitam  dantam  indaketumva3  pãtitam, 
gatãyusam  gataklesam4  jinasãsanakãrakam. 

5878.  Tato  ãmantayĩ  satthã  sãvake  sãsane  rate, 

“Ganhatha  netvã5  jhãpetha  tanum  sabrahmacãrino. 

5879.  Thũpam  karotha  pũjetha  nibbuto  so  mahãmati, 
khippãbhinnãnamesaggo  sãvako  me  vacokaro. 

5880.  Sahassampi  ce  gãthã  anatthapadasamhitã, 
ekam  gãthãpadam  seyyo  yam  sutvã  upasammati. 

5881.  Yattha  ãpo  ca  pathavĩ6  tejo  vãyo  na  gãdhati, 
na  tattha  sukkã  jotanti  ãdicco  nappakãsati, 
na  tattha  candimã  bhãti  tamo  tattha  na  vijjati. 


1  pubbacariyam  -  Ma. 

2  thero  -  Ma;  dhĩro  -  Syã. 

3  indaketũva  -  Ma, 
indaketuva  -  Syã. 


4  gatãyum  sukkhakilesam  -  Ma,  Syã; 
gatãyusamgataklesam  -  PTS. 

5  hutva  -  Syã,  PTS. 

6pathavĩ  -  Ma,  PTS. 
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5869.  Khi  ấy,  khát  khao  về  Giáo  Pháp  tôi  đã  liên  tục  cầu  xin  đức  Phật. 
Ngài  đã  thuyết  giảng  cho  tôi  Giáo  Pháp  thâm  sâu  về  đường  lối  của 
Không  tánh. 

5870.  Sau  khi  lắng  nghe  Giáo  Pháp  của  Ngài,  tôi  đã  thành  tựu  sự  đoạn 
tận  các  lậu  hoặc.  Tôi  là  người  có  tuổi  thọ  đã  tận  cùng.  Ôi  bậc  Đạo  Sư 
quả  là  đấng  có  lòng  thương  xót! 

5871.  Các  phiền  não  của  tôi  đã  được  thiêu  đốt,  tất  cả  các  hữu  đã  được 
xóa  sạch.  Sau  khi  cât  đứt  sự  trói  buộc  như  là  con  voi  đực  (đã  được  cởi 
trói),  tôi  sống  không  còn  lậu  hoặc. 

5872.  Quả  vậy,  tôi  đã  thành  công  mỹ  mãn,  đã  thành  tựu  tam  minh,  đã 
thực  hành  lời  dạy  đức  Phật  trong  sự  hiện  tiền  của  đức  Phật  tối  thượng. 

5873.  Bốn  (tuệ)  phân  tích,  tám  giải  thoát,  và  sáu  thâng  trí  đã  được  (tôi) 
đắc  chứng;  tôi  đã  thực  hành  lời  dạy  của  đức  Phật. 


5874.  Vị  trưởng  lão  Bahiya  Daruciriya  đã  giải  thích  như  thế.  Vị  ấy  đã  bị 
té  ngã  vào  đống  rác  bởi  con  bò  cái  đã  bị  quỷ  nhập  vào. 

5875.  Bậc  đại  trí  đã  thuật  lại  cuộc  sống  trước  đây  của  bản  thân.  Vị  anh 
hùng  ấy  đã  Viên  Tịch  Niết  Bàn  tại  kinh  thành  Sãvatthĩ. 

5876.  Bậc  Ẩn  Sĩ  tối  thượng,  trong  khi  đi  ra  khỏi  thành  phố,  đã  nhìn  thấy 
vị  Bãhiya  trí  tuệ  ấy  mặc  y  phục  vỏ  cây  có  sự  tái  sanh  đã  xa  lìa. 

5877.  Tợ  như  ngọn  cờ  của  đức  vua  đã  bị  đổ  xuống,  bậc  đã  được  rèn 
luyện  bị  ngã  ở  trên  đất,  có  tuổi  thọ  đã  hết,  có  phiền  não  đã  lìa,  đã  là  vị 
thực  hành  lời  dạy  của  đấng  Chiến  Thắng. 

5878.  Do  đó,  bậc  Đạo  Sư  đã  bảo  các  vị  Thinh  Văn  nhiệt  tình  với  Giáo 
Pháp  ràng:  “Các  người  hãy  khiêng  lên,  đưa  đi,  rdi  hỏa  thiêu  thi  thể  của 
bậc  Phạm  hạnh. 

5879.  Các  người  hãy  xây  dựng  ngôi  bảo  tháp.  Vị  đại  trí  ấy  đã  Niết 
Bàn.  Vị  này  là  vị  Thinh  Văn  đứng  đâu  trong  số  các  vị  có  thắng  trí 
nhạy  bén,  là  người  thực  hành  theo  lời  dạy  của  Ta.” 

5880.  Nếu  một  ngàn  câu  kệ  chỉ  chứa  đựng  những  từ  vô  ý  nghĩa,  một 
(phan  tư)  câu  kệ  vẫn  là  tốt  hơn  (nêu)  người  đã  nghe  đĩêu  ấy  được  an 
tịnh.' 

5881.  Nơi  nào  nước,  đăt,  lửa,  và  gió  không  trụ  vững,  nơi  ấy  đạo  đức 
không  chiếu  sáng,  mặt  trời  không  rực  sáng,  nơi  ăy  không  có  mặt 
trăng  tỏa  sáng,  nơi  ăy  bóng  tôĩ  không  được  biết  đêh. 


1  Dhammapada  -  Pháp  Cú,  câu  101. 
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5882.  Yadã  ca  attanã  vedi  muni  monena  brãhmano, 
atha  rũpã  arũpã  ca  sukhadukkhã  vimuccati. 
iccevam  abhanĩ  nãtho  tilokasarano  muni. 

Ittham  sudam  ãyasmã  Bãhiyo  thero  imã  gãthãyo  abhãsitthăti. 

Bãhiyattherassa  apadãnam  chattham. 

— 00O00— 

537.  Kotthitattherãpadãnam 

5883.  Padumuttaro  nãma  jino  sabbalokavidũ  muni, 
ito  satasahassamhi  kappe  uppajji  cakkhumã. 

5884.  Ovãdako  vinnãpako  tãrako  sabbapãninam, 
desanãkusalo  buddho  tãresi  janatam  bahum. 

5885.  Anukampako  kãruniko  hitesĩ  sabbapãninam, 
sampatte  titthiye  sabbe  pancasĩle  patitthapi.1 

5886.  Evam  nirãkulam  ãsi  sunnakam  titthiyehi  ca, 
vicittam  arahantehi  vasĩbhũtehi  tãdihi. 

5887.  Ratanãnatthapannãsam  uggato  so  mahãmuni, 
kancanagghiyasankãso  battimsavaralakkhano. 

5888.  Vassasatasahassãni  ãyu  vijjati  tãvade, 
tăvatã  titthamãno  so  tãresi  janatam  bahum. 

5889.  Tadãham  hamsavatiyam  brãhmano  vedapãragũ, 
upetvã  sattasãraggam2  assosim  dhammadesanam. 

5890.  Tadã  so  sãvakam  vĩro  pabhinnamatigocaram, 
atthe  dhamme  ca  nerutte3  patibhãne  ca  kovidam. 

5891.  Thapesi  etadaggamhi  tam  sutvã  mudito  aham, 
sasãvakam  jinavaram  sattãham  bhojayim  tadã. 

5892.  Dussehacchãdayitvãna  sasissam  buddhisãgaram, 
nipacca  pãdamũlamhi  tam  thãnam  patthayim  aham. 

5893.  Tato  avoca  lokaggo  passathetam  dijuttamam, 
vinatam  pãdamũle  me  kamalodarasappabham. 


1  patitthayi  -  The.A;  patitthahi  -  Syă. 

2  upecca  sabbalokaggam  -  Ma;  upetvã  sabbalokaggam  -  Syã; 
upetvă  sattapãragam  -  PTS. 

3  atthe  dhamme  nirutte  ca  -  Ma,  Syã. 
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5882.  Và  khi  nào  vị  Bà-la-môn  hĩên  trí  đã  tự  thân  biết  được  với  sự 
sáng  suốt,  thì  được  giải  thoát  khỏi  sắc,  khỏi  vô  sắc,  khỏi  lạc,  và  khỏi 
khổ,”  đấng  Bảo  Hộ,  bậc  Hiền  Trí,  đấng  Nương  Nhờ  của  tam  giới  đã  nói 
như  thế. 

Đại  đức  trưởng  lão  Bãhiya  đã  nói  lên  những  lời  kệ  này  như  thế  ấy. 

Ký  sự  ve  trưởng  lão  Bãhiya  là  phan  thứ  sáu. 

--00O00— 

537.  Ký  Sự  ve  Trưởng  Lão  Kotthita: 

5883.  Trước  đây  một  trăm  ngàn  kiếp,  đấng  Chiến  Thắng  tên 
Padumuttara,  bậc  Hiền  Trí,  đấng  hiểu  biết  về  toàn  bộ  thế  giới,  bậc  Hữu 
Nhãn  đã  hiện  khởi. 

5884.  Là  bậc  giáo  giới,  là  vị  làm  cho  hiểu  rõ,  là  vị  giúp  cho  tất  cả  chúng 
sanh  vượt  qua,  được  thiện  xảo  trong  việc  thuyết  giảng,  đức  Phật  đã  giúp 
cho  nhiều  người  vượt  qua. 

5885.  Bậc  Thương  Tưởng,  đấng  Bi  Mẫn,  vị  tầm  cầu  sự  lợi  ích  cho  tất  cả 
chúng  sanh,  cũng  đã  an  trú  vào  ngũ  giới  cho  tất  cả  các  ngoại  đạo  đã  đi 
đến. 

5886.  Như  thế,  được  tô  điểm  với  các  vị  A-la-hán  có  năng  lực  như  thế  ấy, 
(thế  gian)  đã  không  bị  rối  loạn  và  trống  vâng  các  vị  ngoại  đạo. 

5887.  Bậc  Đại  Hiền  Trí  ấy  cao  năm  mươi  tám  ratana  (14.50  m)  tợ  như 
cây  cột  trụ  bâng  vàng,  có  ba  mươi  hai  hảo  tướng. 

5888.  Cho  đến  khi  ấy,  tuổi  thọ  được  biết  là  một  trăm  ngàn  năm.  Trong 
khi  tồn  tại  như  thế,  Ngài  đã  giúp  cho  nhiều  người  vượt  qua. 

5889.  Khi  ấy,  tôi  là  người  Bà-la-môn  ở  tại  Hamsavatĩ,  thông  suốt  các  bộ 
Vệ  Đà.  Tôi  đã  đi  đến  bậc  Ưu  Tú  cao  cả  của  chúng  sanh  và  đã  lắng  nghe 
việc  thuyết  giảng  Giáo  Pháp. 

5890.  5891.  Khi  ấy,  đấng  Anh  Hùng  ấy  đã  thiết  lập  vào  vị  thế  tối  thắng 
đối  với  vị  Thinh  Văn  có  hành  xứ  về  sự  hiểu  biết  đã  được  rạch  ròi  và  là  vị 
rành  rẽ  về  ý  nghĩa,  về  pháp,  về  ngôn  từ,  và  về  phép  biện  giải.  Nghe  được 
điều  ấy,  tôi  đã  trở  nên  hoan  hỷ.  Khi  ấy,  tôi  đã  cung  cấp  vật  thực  đến 
đấng  Chiến  Thắng  cao  quý  cùng  các  vị  Thinh  Văn  trong  bảy  ngày. 

5892.  Sau  khi  khoác  lên  bậc  Đại  Đương  của  giác  ngộ  cùng  với  các  đệ  tử 
bâng  các  tấm  vải,  tôi  đã  quỳ  xuống  ở  cạnh  bàn  chân  (Ngài)  và  đã  phát 
nguyện  vị  thế  ấy. 

5893.  Do  đó,  bậc  Cao  Cả  của  thế  gian  đã  nói  rằng:  “Các  ngươi  hãy  nhìn 
xem  vị  Bà-la-môn  cao  thượng  này,  vị  có  ánh  sáng  từ  lòng  đóa  hoa  sen 
phát  ra,  đã  cúi  mình  ở  bàn  chân  của  Ta. 
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5894.  Buddhasetthassa  bhikkhussa1  thanam  patthayate  ayam, 
tãya  saddhãya  cãgena  dhammassa  savanena2  ca. 

5895.  Sabbattha  sukhito  hutvă  samsaritvã  bhavãbhave, 
anãgatamhi  addhãne  lacchate  tam  manoratham. 

5896.  Satasahasse  ito  kappe  okkãkakulasambhavo, 
gotamo  nãma  nãmena3  satthã  loke  bhavissati. 

5897.  Tassa  dhammesu  dãyãdo  oraso  dhammanimmito 
kotthito  nãma  nãmena  hessati  satthusãvako. 


5898.  Tam  sutva  mudito  hutva  yavajivam  tada  jinam, 
mettacitto  paricarim  sato  pannãsamãhito. 

5899.  Tena  kammavipãkena  cetanãpanidhĩhi  ca, 
jahitvã  mãnusam  deham  tãvatimsamagacchaham. 

5900.  Satãnam  tĩnikkhattunca  devarajjamakãrayim, 
satănam  pancakkhattunca  cakkavattĩ  ahosaham. 

5901.  Padesarajjam  vipulam  gananãto  asamkhiyam, 
sabbattha  sukhito  ãsim  tassa  kammassa  vãhasã. 


5902.  Duve  bhave  samsarami  devatte  atha  manuse, 
annam  gatim  na  gacchãmi  suciọnassa  idam  phalam. 

5903.  Duve  kule  pajãyãmi  khattiye  atha  brãhmane, 
nĩce  kule  na  jãyãmi  suciọnassa  idam  phalam. 

5904.  Pacchimabhave4  sampatte  brahmabandhu  ahosaham, 
sãvatthiyam  vippakule  paccãjãto  mahaddhane. 

5905.  Mãtă  candavatĩ  nãma  pitã  me  assalãyano, 
yadã  me  pitaram  buddho  vinayĩ  sabbasuddhiyã. 

5906.  Tadã  pasanno  sugate  pabbajim  anagãriyam, 
moggallãno  ãcariyo  upajjho5  sãrisambhavo. 


1  settham  buddhassa  bhikkhussa  -  Syã. 

2  tena  dhammassavanena  -  Sĩ  Mu;  saddhammassavanena  -  Ma,  Syã. 

3  gottena  -  Ma. 

4  pacchime  bhave  -  Ma,  Syã,  PTS. 

5  upajjhã  -  Ma,  Syã;  upajjhãyo  -  PTS. 
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5894.  Với  đức  tin  ăy,  với  sự  dứt  bỏ,  và  với  sự  lắng  nghe  Giáo  Pháp, 
người  này  phát  nguyện  vị  thê' vị  tỳ  khưu  hàng  đâu  của  đức  Phật. 

5895.  Sau  khi  đã  được  sung  sướng  ở  mọi  nơi  và  sau  khi  đã  luân  hoi  ở 
cõi  này  cõi  khác,  trong  thời  vị  lai  xa  xăm  người  này  sẽ  đạt  được  đĩêu 
ước  nguyện  ấy. 

5896.  Vào  một  trăm  ngàn  kiếp  ve  sau  này,  bậc  Đạo  Sư  tên  Gotama, 
xuất  thân  gia  tộc  Okkãka  sẽ  xuăt  hiện  ở  thế  gian. 

5897.  (Người  này)  sẽ  trở  thành  Thinh  Văn  của  bậc  Đạo  Sư,  là  người 
thừa  tự  Giáo  Pháp  của  vị  (Phật)  ấy,  là  chánh  thống,  được  tạo  ra  từ 
Giáo  Pháp,  có  tên  là  Kotthỉta.” 

5898.  Nghe  được  điều  ấy,  tôi  đã  trở  nên  hoan  hỷ,  có  niệm,  có  tuệ,  định 
tĩnh.  Với  tâm  từ  ái,  tôi  đã  phục  vụ  đấng  Chiến  Thắng  từ  đó  cho  đến  hết 
cuộc  đời. 


5899.  Do  quả  thành  tựu  của  nghiệp  ấy  và  do  các  nguyện  lực  của  tác  ý, 
sau  khi  từ  bỏ  thân  nhân  loại  tôi  đã  đi  đến  cõi  trời  Đạo  Lợi. 

5900.  Và  tôi  đã  cai  quản  Thiên  quốc  ba  trăm  lần.  Và  tôi  đã  trở  thành 
đấng  Chuyển  Luân  Vương  năm  trăm  lần. 

5901.  Lãnh  thổ  vương  quốc  là  bao  la,  không  thể  đo  lường  bâng  phương 
diện  tính  đếm.  Do  nhờ  tác  động  của  nghiệp  ấy  tôi  đã  được  sung  sướng  ở 
tất  cả  các  nơi. 

5902.  Tôi  (đã)  luân  hồi  ở  hai  cảnh  giới  trong  bản  thể  Thiên  nhân  và  loài 
người,  tôi  không  đi  đến  cõi  tái  sanh  khác;  điều  này  là  quả  báu  của  việc 
khéo  hành  trì. 


5903.  Tôi  (đã)  được  sanh  ra  ở  hai  gia  tộc,  Sát-đế-lỵ  và  Bà-la-môn,  tôi 
không  biết  đến  gia  tộc  hạ  tiện;  điều  này  là  quả  báu  của  việc  khéo  hành 
trì. 

5904.  Khi  đạt  đến  lần  hiện  hữu  cuối  cùng,  tôi  đã  là  thân  quyến  của  đấng 
Phạm  Thiên  (dòng  dõi  Bà-la-môn).  Tôi  đã  được  tái  sanh  trong  gia  tộc 
Bà-la-môn  có  tài  sản  lớn  lao  ở  thành  phố  Sãvatthĩ. 

5905.  Người  mẹ  tên  là  Candavatĩ,  người  cha  của  tôi  tên  là  Assalãyana. 
Và  đức  Phật  đã  hướng  dẫn  cha  tôi  về  sự  thanh  tịnh  toàn  diện. 

5906.  Khi  ấy,  được  tịnh  tín  tôi  đã  xuất  gia  vào  đời  sống  không  gia  đình 
ở  đấng  Thiện  Thệ.  Thầy  chỉ  dạy  là  vị  Moggallãna,  thầy  tế  độ  là  vị  xuất 
thân  từ  bà  Sãrĩ. 1 


1  Vị  xuất  thân  từ  bà  San  ám  chi  ngài  Sariputta,  con  trai  (putta)  của  bà  San. 
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5907.  Kesesu  chijjamanesu  ditthi  chinna  samulika, 
nivãsento1  ca  kãsãvam  arahattamapãpunim. 

5908.  Atthadhammaniruttĩsu  patibhãne  ca  me  mati, 
pabhinnã  tena  lokaggo  etadagge  thapesi  mam. 

5909.  Asandiddham  vĩyãkãsim  upatissena  pucchito, 
patisambhidãsu  tenãham  aggo  sambuddhasãsane. 

5910.  Kilesã  jhãpitã  mayham  bhavã  sabbe  samũhatã, 
nãgo  ’va  bandhanam  chetvã  viharãmi  anãsavo. 

5911.  Svãgatam  vata  me  ãsi  buddhasetthassa  santike, 
tisso  vijjã  anuppattã  katam  buddhassa  sãsanam. 

5912.  Patisambhidã  catasso  vimokkhãpi  ca  atthime, 
chaỊabhiímã  sacchikatã  katam  buddhassa  sãsanam. 

Ittham  sudam  ãyasmã  Mahãkotthito  thero  imã  gãthăyo 

abhãsitthãti. 

Mahãkotthitattherassa  apadãnam  sattamam. 

— 00O00-- 

538.  Uruvelakassapattherãpadãnam 

5913.  Padumuttaro  nãma  jino  sabbalokavidũ  muni, 
ito  satasahassamhi  kappe  uppajji  cakkhumã. 

5914.  Ovãdako  vinnãpako  tãrako  sabbapãninam, 
desanãkusalo  buddho  tãresi  janatam  bahum. 

5915.  Anukampako  kãruniko  hitesĩ  sabbapãninam, 
sampatte  titthiye  sabbe  pancasĩle  patitthapi.2 

5916.  Evam  nirãkulam  ãsi  sunnakam  titthiyehi  ca, 
vicittarn  arahantehi  vasĩbhũtehi  tãdihi. 

5917.  Ratanãnatthapannãsam  uggato  so  mahãmuni, 
kancanagghiyasankãso  battimsavaralakkhano. 


1  nivasanto  -  Si  Mu. 

2  patitthayi  -  Sĩ  Mu,  The.  A.;  patitthahi  -  Syã. 
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5907.  Khi  các  sợi  tóc  đang  được  cạo,  tà  kiến  đã  được  chặt  đứt  tận  gốc. 
Và  trong  khi  đang  quấn  y  ca-sa,  tôi  đã  thành  tựu  phẩm  vị  A-la-hán. 

5908.  Và  sự  hiểu  biết  của  tôi  về  ý  nghĩa,  về  pháp,  về  ngôn  từ,  và  về  phép 
biện  giải  là  đã  được  phân  giải;  vì  thế  đấng  Cao  Cả  của  thế  gian  đã  thiết 
lập  tôi  vào  vị  thế  tối  thắng. 

5909.  Được  vị  Upatissa1  hỏi,  tôi  đã  giải  thích  không  bị  lầm  lẫn.  Vì  thế 
tôi  đã  là  vị  đứng  đầu  về  các  pháp  phân  tích  trong  Giáo  Pháp  của  đấng 
Toàn  Giác. 

5910.  Các  phiền  não  của  tôi  đã  được  thiêu  đốt,  tất  cả  các  hữu  đã  được 
xóa  sạch.  Sau  khi  cât  đứt  sự  trói  buộc  như  là  con  voi  đực  (đã  được  cởi 
trói),  tôi  sống  không  còn  lậu  hoặc. 

5911.  Quả  vậy,  tôi  đã  thành  công  mỹ  mãn,  đã  thành  tựu  tam  minh,  đã 
thực  hành  lời  dạy  đức  Phật  trong  sự  hiện  tiền  của  đức  Phật  tối  thượng. 

5912.  Bốn  (tuệ)  phân  tích,  tám  giải  thoát,  và  sáu  thẳng  trí  đã  được  (tôi) 
đâc  chứng;  tôi  đã  thực  hành  lời  dạy  của  đức  Phật. 

Đại  đức  trưởng  lão  Mahãkotthita  đã  nói  lên  những  lời  kệ  này  như 
thế  ấy. 


Ký  sự  ve  trưởng  lão  Mahãkotthita  là  phan  thứ  bảy. 

— 00O00— 

538.  Ký  Sự  ve  Trưởng  Lão  Uruvelakassapa: 

5913.  Trước  đây  một  trăm  ngàn  kiếp,  đấng  Chiến  Thắng  tên 
Padumuttara,  bậc  Hiền  Trí,  đấng  hiểu  biết  về  toàn  bộ  thế  giới,  bậc  Hữu 
Nhãn  đã  hiện  khởi. 


5914.  Là  bậc  giáo  giới,  là  vị  làm  cho  hiểu  rõ,  là  vị  giúp  cho  tất  cả  chúng 
sanh  vượt  qua,  được  thiện  xảo  trong  việc  thuyết  giảng,  đức  Phật  đã  giúp 
cho  nhiều  người  vượt  qua. 

5915.  Bậc  Thương  Tưởng,  đấng  Bi  Mẫn,  vị  tầm  cầu  sự  lợi  ích  cho  tất  cả 
chúng  sanh,  cũng  đã  an  trú  vào  ngũ  giới  cho  tất  cả  các  ngoại  đạo  đã  đi 
đến. 


5916.  Như  thế,  được  tô  điểm  với  các  vị  A-la-hán  có  năng  lực  như  thế  ấy, 
(thế  gian)  đã  không  bị  rối  loạn  và  trống  vắng  các  vị  ngoại  đạo. 

5917.  Bậc  Đại  Hiền  Trí  ấy  cao  năm  mươi  tám  ratana  (14.50  m)  tợ  như 
cây  cột  trụ  bâng  vàng,  có  ba  mươi  hai  hảo  tướng. 


1  Upatissa  là  tên  gọi  của  ngài  Sariputta  lúc  còn  tại  gia  (ND). 
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5918.  Vassasatasahassani  ayu  vijjati  tavade, 
tãvatã  titthamãno  so  tãresi  janatam  bahum. 

5919.  Tadãham  hamsavatiyam  brãhmano  sãdhusammato, 
upecca  lokapajjotam  assosim  dhammadesanam. 

5920.  Tadã  mahãparisatim  mahãpurisasãvakam, 
thapentam  etadaggamhi  sutvãna  mudito  aham. 

5921.  Mahatã  parivãrena  nimantetvã  mahặjinam, 
brãhmanãnam  sahassena  saha  dãnamadãsaham. 

5922.  Mahãdãnam  daditvãna  abhivãdiya  nãyakam, 
ekamante1  thito  hattho  idam  vacanamabravim: 

5923.  Tayi  saddhãya  me  vĩra  adhikãragunena  ca, 
parisã  mahatĩ  hotu  nibbattassa  tahim  tahim. 

5924.  Tadã  avoca  parisam  gajagajjitasussaro, 
karavĩkaruto  satthã  etam  passatha  brãhmanam. 

5925.  Hemavannam  mahãbãhum  kamalãnanalocanam, 
uddhaggatanựjam2  hattham  saddhãvantam3  gune  mama. 

5926.  Esa  patthayate  thãnam4  sĩhaghosassa  bhikkhuno, 
anãgatamhi  addhãne  lacchate  tam  manoratham. 

5927.  Satasahasse  ito  kappe  okkãkakulasambhavo, 
gotamo  nãma  gottena  satthã  loke  bhavissati. 

5928.  Tassa  dhammesu  dãyãdo  oraso  dhammanimmito, 
kassapo  nãma  nãmena5  hessati  satthusãvako. 

5929.  Ito  dvenavute  kappe  ahu  satthă  anuttaro, 
anũpamo  asadiso  phusso  lokagganãyako. 

5930.  So  ca  sabbam  tamam  hantvã  vijatetvã  mahặjatam, 
vassate  amatam  vutthim  tappayanto  sadevakam. 

5931.  Tadã  hi  bãrãnasiyam  rậjãpaccã  ahumhase, 
bhãtaromha  tayo  sabbe  samvissatthã  va6  rậjino. 


1  ekamantam  -  Ma,  Syã,  PTS.  4  patthayi  tam  thãnam  -  Syã. 

2  udaggatamỹam  -  Ma,  PTS.  5  gottenă  -  Ma. 

3  saddhavantam  -  Ma.  6  samvisatthãva  -  Ma. 
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5918.  Cho  đến  khi  ấy,  tuổi  thọ  được  biết  là  một  trăm  ngàn  năm.  Trong 
khi  tồn  tại  như  thế,  Ngài  đã  giúp  cho  nhiều  người  vượt  qua. 

5919.  Khi  ấy,  là  người  Bà-la-môn  được  công  nhận  là  tốt  lành  ở  tại 
Hamsavatĩ,  tôi  đã  đi  đến  gặp  đấng  Quang  Đăng  của  thế  gian  và  đã  lẳng 
nghe  việc  thuyết  giảng  Giáo  Pháp. 

5920.  Khi  ấy,  Ngài  đang  thiết  lập  vị  Thinh  Văn,  là  bậc  đại  nhân,  có  hội 
chúng  lớn  vào  vị  thế  tối  thắng.  Tôi  đã  lâng  nghe  và  đã  trở  nên  hoan  hỷ. 

5921.  Tôi  đã  thỉnh  mời  đấng  Chiến  Thắng  vĩ  đại  cùng  với  đoàn  tùy  tùng 
đông  đảo.  Cùng  với  một  ngàn  vị  Bà-la-môn,  tôi  đã  dâng  cúng  vật  thí. 

5922.  Sau  khi  dâng  cúng  cuộc  đại  thí,  tôi  đã  đảnh  lễ  đấng  Lãnh  Đạo  rồi 
đã  đứng  ở  một  bên.  Được  mừng  rỡ,  tôi  đã  nói  lời  nói  này: 

5923.  “Bạch  đăng  Anh  Hùng,  với  đức  tin  của  con  ở  Ngài  và  với  công 
đức  của  việc  làm  hướng  thượng,  mong  sao  con  luôn  có  được  hội 
chúng  đông  đảo  khi  sanh  ra  ở  nơi  này  nơi  khác.” 

5924.  Khi  ấy,  với  âm  điệu  ngọt  ngào  được  rống  lên  bởi  loài  voi,  được 
hót  lên  bởi  loài  chim  karavĩka,  bậc  Đạo  Sư  đã  nói  với  hội  chúng  rằng: 
“Các  ngươi  hãy  nhìn  xem  người  Bà-la-môn  này. 

5925.  (Người  này)  có  màu  da  vàng  chói,  có  cánh  tay  lực  lưỡng,  có 
khuôn  mặt  và  ánh  mắt  như  đóa  hoa  sen,  có  lông  dựng  đứng  sanh  lên 
ở  cơ  thể,  được  mừng  rỡ,  có  niêm  tin  vào  đức  hạnh  của  Ta. 

5926.  Người  này  phát  nguyện  vị  thế  của  vị  tỳ  khưu  có  âm  thanh  của 
loài  sư  tử.  Trong  thời  vị  lai  xa  xăm  người  này  sẽ  đạt  được  điêu  ước 
nguyện  ăy. 

5927.  Vào  một  trăm  ngàn  kiếp  ve  sau  này,  bậc  Đạo  Sư  tên  Gotama, 
thuộc  dòng  dõi,  xuất  thân  gia  tộc  Okkãka  sẽ  xuất  hiện  ở  thếgian. 

5928.  (Người  này)  sẽ  trở  thành  Thinh  Văn  của  bậc  Đạo  Sư,  là  người 
thừa  tự  Giảo  Pháp  của  vị  (Phật)  ấy,  là  chảnh  thôhg,  được  tạo  ra  từ 
Giáo  Pháp,  có  tên  là  Kassapa.” 


5929.  Trước  đây  chín  mươi  hai  kiếp,  đã  có  đấng  Đạo  Sư,  bậc  Vô 
Thượng,  đấng  Lãnh  Đạo  Thế  Gian  Phussa,  không  có  vị  tương  tợ,  không 
có  ai  sánh  bâng. 


5930.  Và  sau  khi  đã  tiêu  diệt  tất  cả  sự  tăm  tối,  đã  tháo  gở  mối  rối  râm 
lớn  lao,  trong  lúc  làm  hài  lòng  thế  gian  luôn  cả  chư  Thiên,  Ngài  đã  đổ 
mưa  cơn  mưa  Bất  Tử. 


5931.  Chính  vào  lúc  ấy,  chúng  tôi  đã  là  hàng  hậu  duệ  của  đức  vua  ở 
thành  Bãrãnasĩ.  Tất  cả  ba  anh  em  chúng  tôi  đều  được  thân  cận  đối  với 
đức  vua. 
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5932.  Vĩrangarupa  balino  sangame  aparajita, 
tadã  kupitapaccanto  amhe  ãha  mahĩpati. 

5933.  Etha  gantvãna  paccantam  sodhetvã  atavĩbalam, 
khemam  me  vĩjitam  katvã  punarethã  ti1  bhãsatha. 

5934.  Tato  mayam  avocumha  yadi  deyyãsi  nãyakam, 
upatthãnãya  amhãkam  sãdhayissãma  vo  tato. 

5935.  Tato  mayam  laddhavarã  bhũmipãlena  pesitã, 
nikkhittasattham  paccantam  katvã  punarupecca  tam. 

5936.  Yãcitvã  satthupatthãnam  rãjãnam  lokanãyakam, 
munivĩram  labhitvãna  yãvajĩvam  yajimha  tam. 

5937.  Mahagghãni  ca  vatthãni  panĩtãni  rasãni  ca, 
senãsanãni  rammãni  bhesajjãni  hitãni  ca. 

5938.  Datvã  sasamghassa  mune2  dhammenuppãditãni  no, 
sĩlavanto  kãrunikã  bhãvanãyuttamãnasã. 

5939.  Sadã3  paricaritvãna  mettacittena  nãyakam, 
nibbute  tamhi  lokagge  pũjam  katvã  yathãbalam. 

5940.  Tato  cută  santusitam  gată  tattha  mahãsukham, 
anubhũtã  mayam  sabbe  buddhapũjãyidam  phalam. 

5941.  Mãyãkãro  yathã  range4  dasseti  vikatĩ  bahũ,5 
tathã  bhave  bhamantoham  videhãdhipatĩ  ahum. 

5942.  Gunãcelassa  vãkyena  micchãditthigatăsayo, 
narakammaggamãrũỊho  rujãya6  mama  dhĩtuyã. 

5943.  Ovãdam  nãdiyitvãna  brahmunã  nãradenaham, 
bahudhã  sãsito7  santo  dittham  hitvãna  pãpikam. 

5944.  Pũrayitvã  visesena  dasakammapathãnaham, 
hitvãna  dehamagamim  saggam  sabhavanam  yathã. 

5945.  Pacchimabhave  sampatte8  brahmabandhu  ahosaham, 
bãrãnasiyam  phităyam  jãto  vippamahãkule. 

5846.  Maccuvyãdhijarãbhĩto  jahitvãna  mahãdhanam,9 
nibbãnam  padamesanto  jatilesu  paribbajim. 


1  puna  dethăti  -  Ma. 

2  sasanghamunino  -  Ma,  Syã. 

3  saddhã  -  Ma. 

4  laddho  -  Syã,  PTS. 

5  vikatim  bahum  -  Ma,  Syã,  PTS. 


rucãya  -  Ma,  Syã;  rũpãsa  -  The.  A. 
samsito  -  Ma. 

pacchime  bhave  sampatte  -  Ma. 
pacchime  bhavasampatte  -  Syã,  PTS 
ogãhetvã  mahãvanam  -  Ma,  Syã. 
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5932.  Chúng  tôi  có  cơ  thể  và  dáng  vóc  của  vị  anh  hùng,  có  sức  mạnh, 
không  bị  đánh  bại  ở  chiến  trường.  Khi  ấy,  vùng  biên  địa  bị  dấy  loạn,  vị 
lãnh  chúa  đã  nói  với  chúng  tôi  rằng: 

5933-  “Này  các  con,  hãy  đi  đêh  vùng  biên  địa,  hãy  càn  quét  lực  lượng 
lục  lâm,  hãy  làm  cho  vương  quốc  của  ta  được  thanh  bình,  roi  hãy 
quay  trở  ve  và  trình  báo.” 

5934.  Do  đó,  chúng  tôi  đã  nói  rằng:  “Nêỉi  bệ  hạ  có  thể  ban  đấng  Lãnh 
Đạo  cho  chúng  con  ve  việc  hộ  độ,  do  việc  đó  chúng  con  sẽ  làm  tốt 
nhiệm  vụ  cho  bệ  hạ.” 

5935-  Do  đó,  chúng  tôi  đã  đạt  được  điều  ân  huệ.  Được  phái  đi  bởi  vị 
quân  vương,  chúng  tôi  đã  làm  cho  vùng  biên  địa  buông  khí  giới  và  đã  đi 
đến  gặp  đức  vua  lần  nữa. 

5936.  Chúng  tôi  đã  thỉnh  cầu  đức  vua  về  việc  hộ  độ  bậc  Đạo  Sư  và  đã 
đạt  được  đấng  Lãnh  Đạo  Thế  Gian,  bậc  Hiền  Trí  Anh  Hùng,  chúng  tôi 
đã  cung  phụng  Ngài  cho  đến  hết  cuộc  đời. 

593 7.  (Chúng  tôi  đã  dâng  cúng)  các  tấm  vải  vô  cùng  giá  trị,  các  vị  nếm 
thượng  hạng,  các  chỗ  nằm  ngồi  đáng  yêu,  và  các  dược  phẩm  có  lợi  ích. 

5938.  Sau  khi  dâng  cúng  đến  bậc  Hiền  Trí  cùng  với  Hội  Chúng  các 
phẩm  vật  được  phát  sanh  đúng  pháp  của  chúng  tôi,  chúng  tôi  là  những 
người  có  giới,  có  lòng  bi  mẫn,  có  tâm  gấn  bó  với  sự  tu  tập. 

5939-  Chúng  tôi  đã  luôn  luôn  phục  vụ  đấng  Lãnh  Đạo  với  tâm  từ  ái.  Khi 
bậc  Cao  Cả  của  thế  gian  ấy  Niết  Bàn,  chúng  tôi  đã  cúng  dường  tùy  theo 
năng  lực. 

5940.  Mệnh  chung  từ  nơi  ấy,  tất  cả  chúng  tôi  đã  đi  đến  cõi  trời  Đẩu 
Suất,  đã  thọ  hưởng  sự  an  lạc  lớn  lao  ở  tại  nơi  ấy;  điều  này  là  quả  báu 
của  việc  cúng  dường  đức  Phật. 

5941.  Giống  như  người  làm  trò  ảo  thuật  ở  sân  khấu  biểu  diên  nhiều 
hình  thức,  tương  tợ  như  thế  trong  khi  xoay  vần  ở  hiện  hữu  tôi  đã  là  vị 
chúa  tể  xứ  Videha. 

5942.  5943-  Có  thiên  hướng  tà  kiến  theo  lời  nói  của  đạo  sĩ  lõa  thể  tên 
Guna,  tôi  đã  bước  lên  đạo  lộ  đi  địa  ngục.  Tôi  đã  không  chấp  nhận  lời 
khuyên  nhủ  của  người  con  gái  của  tôi  là  Rujã.  Trong  khi  được  chỉ  dạy 
theo  nhiều  cách  thức  bởi  đấng  Phạm  Thiên  Nãrada,  tôi  đã  từ  bỏ  tà  kiến 
ác  xấu. 

5944.  Sau  khi  đã  làm  tròn  đủ  mười  đường  lối  về  nghiệp  (thiện)  một 
cách  đặc  biệt,  tôi  đã  từ  bỏ  xác  thân  và  đã  đi  đến  cõi  trời  như  là  (đi  đến) 
nhà  của  chính  mình. 

5945.  Khi  đạt  đến  lần  hiện  hữu  cuối  cùng,  tôi  đã  là  thân  quyến  của  đấng 
Phạm  Thiên  (dòng  dõi  Bà-la-môn).  Tôi  đã  được  sanh  ra  trong  đại  gia 
tộc  Bà-la-môn  ở  thành  phố  Bãrãnasĩ  thịnh  vượng. 

5846.  Bị  hãi  sợ  về  sự  chết,  sự  bệnh,  và  sự  già,  tôi  đã  từ  bỏ  tài  sản  lớn 
lao,  trong  lúc  tầm  cầu  đạo  lộ  Niết  Bàn,  tôi  đã  xuất  gia  ở  những  đạo  sĩ 
tóc  bện. 
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594 7.  Tada  dve  bhataro  mayham  pabbajimsu  maya  saha, 
uruvelãyam  mãpetvã  assamam  nivasim  aham. 

5948.  Kassapo  nãma  gottena  uruvelanivãsiko, 1 
tato  me  ãsi  paíĩnatti  uruvelakassapo  iti. 

5949.  Nãdĩsakãse  bhãtã  me  nãdĩkassapasavhayo, 
ãsĩ  sakãsanãmena  gayãya  gayakassapo.2 

5950.  Dve  satãni  kanitthassa  tĩni  majjhassa  bhãtuno, 
mama  pancasatãnũnã  sissã  sabbe  mamãnugã. 

5951.  Tadã  upecca  mam  buddho  katvã  nãnãvidhãni  me,3 
pãtihĩrãni  lokaggo  vinesi  narasãrathi. 

5952.  Sahassaparivãrena  ahosim  ehibhikkhuko, 
teheva  saha  sabbehi  arahattamapãpunim. 

5953.  Te  cevaníĩe  ca  bahavo  sissã  mam  parivãrayum, 
sãsitum  ca  samatthoham  tato  mam  isisattamo. 

5954.  Mahãparisabhãvasmim  etadagge  thapesi  mam, 
aho  buddhe  katam  kãram  saphalam  me  ajãyatha. 

5955.  Kilesã  jhãpitã  mayham  bhavã  sabbe  samũhată, 
nãgo  ’va  bandhanam  chetvã  viharãmi  anãsavo. 

5956.  Svãgatam  vata  me  ãsi  buddhasetthassa  santike, 
tisso  vijjã  anuppattã  katam  buddhassa  sãsanam. 

5957.  Patisambhidã  catasso  vimokkhãpi  ca  atthime, 
chaỊabhinnã  sacchikatã  katam  buddhassa  sãsanam. 

Ittham  sudam  ãyasmã  Uruvelakassapo  thero  imã  găthăyo 

abhãsitthãti. 

ưruvelakassapattherassa  apadãnam  atthamam. 

— 00O00-- 

539.  Rãdhattherãpadãnam 

5958.  Padumuttaro  nãma  jino  sabbalokavidũ  muni, 
ito  satasahassamhi  kappe  uppajji  cakkhumã. 

5959.  Ovãdako  vinnãpako  tãrako  sabbapãninam, 
desanãkusalo  buddho  tãresi  janatam  bahum. 


1  uruveỊãya  nĩvasim  -  Syã;  uruveỊã-nivãsitã  -  PTS. 

2  gayãyam  gayãkassapo  -  Ma. 

3  katvãna  vividhãni  me  -  Ma,  Syã. 
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5947.  Khi  ấy,  hai  người  em  trai  của  tôi  đã  xuất  gia  cùng  với  tôi.  Tôi  đã 
tạo  dựng  khu  ẩn  cư  ở  tại  Uruvelã  và  đã  cư  ngụ  (ở  đó). 

5948.  Kassapa  là  tên  theo  gia  tộc  và  là  người  cư  trú  ở  Uruvelã,  do  đó  đã 
có  sự  định  đặt  tên  cho  tôi  là  Uruvelakassapa. 

5949.  Người  em  trai  của  tôi  ở  lân  cận  khu  vực  Nãdĩ  có  tên  là 
Nãdĩkassapa  và  (người  em  trai)  ở  lân  cận  khu  vực  Gayã  có  tên  là 
Gayãkassapa. 

5950.  Người  (em  trai)  nhỏ  nhất  có  hai  trăm,  người  em  trai  giữa  có  ba 
trăm,  tôi  có  năm  trăm  đệ  tử  không  thiếu  sót,  tất  cả  đều  đi  theo  (sự 
hướng  dẫn  của)  tôi. 

5951.  Khi  ấy,  đức  Phật  đã  đi  đến  gặp  tôi  và  đã  thực  hiện  đối  với  tôi 
những  phép  kỳ  diệu  nhiều  loại  khác  nhau.  Đấng  Cao  Cả  của  thế  gian, 
bậc  Điều  Phục  Nhân  đã  hướng  dẫn  cho  tôi. 

5952.  Cùng  nhóm  tùy  tùng  một  ngàn  người,  tôi  đã  trở  thành  vị  tỳ  khưu 
theo  lối  “được  gọi  đến.”  Cùng  với  tất  cả  các  vị  ấy,  tôi  đã  thành  tựu  phẩm 
vị  A-la-hán. 

5953-  5954-  Các  vị  ấy  và  luôn  cả  nhiều  người  đệ  tử  khác  đã  tháp  tùng 
theo  tôi.  Và  tôi  có  khả  năng  để  chỉ  dạy.  Do  đó  trong  sự  hiện  diện  của  đại 
chúng,  bậc  Ấn  Sĩ  tối  thượng  đã  thiết  lập  tôi  vào  vị  thế  tối  thắng.  Ôi  việc 
tôn  kính  đã  được  thực  hiện  ở  đức  Phật  đã  có  quả  báu  sanh  lên  cho  tôi! 

5955-  Các  phiền  não  của  tôi  đã  được  thiêu  đốt,  tất  cả  các  hữu  đã  được 
xóa  sạch.  Sau  khi  cât  đứt  sự  trói  buộc  như  là  con  voi  đực  (đã  được  cởi 
trói),  tôi  sống  không  còn  lậu  hoặc. 

5956.  Quả  vậy,  tôi  đã  thành  công  mỹ  mãn,  đã  thành  tựu  tam  minh,  đã 
thực  hành  lời  dạy  đức  Phật  trong  sự  hiện  tiền  của  đức  Phật  tối  thượng. 

5957.  Bốn  (tuệ)  phân  tích,  tám  giải  thoát,  và  sáu  thẳng  trí  đã  được  (tôi) 
đâc  chứng;  tôi  đã  thực  hành  lời  dạy  của  đức  Phật. 

Đại  đức  trưởng  lão  Uruvelakassapa  đã  nói  lên  những  lời  kệ  này  như 
thế  ấy. 

Ký  sự  ve  trưởng  lão  Ưruvelakassapa  là  phan  thứ  tám. 

--00O00— 

539.  Ký  Sự  ve  Trưởng  Lão  Rãdha: 

5958.  Trước  đây  một  trăm  ngàn  kiếp,  đấng  Chiến  Thẳng  tên 
Padumuttara,  bậc  Hiền  Trí,  đấng  hiểu  biết  về  toàn  bộ  thế  giới,  bậc  Hữu 
Nhãn  đã  hiện  khởi. 

5959.  Là  bậc  giáo  giới,  là  vị  làm  cho  hiểu  rõ,  là  vị  giúp  cho  tất  cả  chúng 
sanh  vượt  qua,  được  thiện  xảo  trong  việc  thuyết  giảng,  đức  Phật  đã  giúp 
cho  nhiều  người  vượt  qua. 
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5960.  Anukampako  karuniko  hitesi  sabbapaninam, 
sampatte  titthiye  sabbe  pancasĩle  patitthapi. 

5961.  Evam  nirãkulam  ãsi  sunnakam1  titthiyehi  ca, 
vicittam  arahantehi  vasĩbhũtehi  tãdihi. 

5962.  Ratanãnatthapannãsam  uggato  so  mahãmuni, 
kancanagghiyasankãso  battimsavaralakkhano. 

5963.  Vassasatasahassãni  ãyu  vijjati  tãvade, 
tãvatã  titthamãno  so  tãresi  janatam  bahum. 

5964.  Tadãham  hamsavatiyam  brãhmano  mantapãragũ, 
upecca  tam  naravaram  assosim  dhammadesanam. 

5965.  Pannãpentam  mahãvĩram  parisãsu  visãradam, 
patibhãneyyakam  bhikkhum  etadagge  vinãyakam. 

5966.  Tadãham  kãram  katvãna  sasanghe  lokanãyake, 
nipacca  sirasã  pãde  tam  thãnamabhipatthayim. 

5967.  Tato  mam  bhagavã  ãha  singĩnikkhasamappabho, 
sarena  rajanĩyena  kilesamalahãrinã. 

5968.  “Sukhĩ  bhavassu  dĩghãyu  sijjhatam2  panidhĩ  tava, 
sasanghe  me  katam  kãram  atĩva  vipulam  tayã. 

5969.  Satasahasse  ito  kappe  okkãkakulasambhavo, 
gotamo  nãma  nãmena  satthã  loke  bhavissati. 

5970.  Tassa  dhammesu  dãyãdo  oraso  dhammanimmito, 
rãdhoti  nãmadheyyena  hessati  satthusãvako. 

5971.  Sa  te  hetugune  tuttho  sakyaputto  narãsabho, 
patibhãneyyakãnaggam  pannãpessati  nãyako.” 

5972.  Tam  sutvã  mudito  hutvã  yãvajĩvam  tadã  jinam, 
mettacitto  paricarim  sato  pannãsamãhito. 

5973.  Tena  kammena  sukatena  cetanãpanidhĩhi  ca, 
jahitvã  mãnusam  deham  tãvatimsamagacchaham. 


1  sunnatam  -  Ma,  PTS. 

2  sijjhatu  -  Ma. 


338 


Tiểu  Bộ  Kinh  -  Thánh  Nhân  Ký  Sự  2 


Phẩm  Kaccana 


5960.  Bậc  Thương  Tưởng,  đấng  Bi  Mẫn,  vị  tầm  cầu  sự  lợi  ích  cho  tất  cả 
chúng  sanh,  cũng  đã  an  trú  vào  ngũ  giới  cho  tất  cả  các  ngoại  đạo  đã  đi 
đến. 


5961.  Như  thế,  được  tô  điểm  với  các  vị  A-la-hán  có  năng  lực  như  thế  ấy, 
(thế  gian)  đã  không  bị  rối  loạn  và  trống  vắng  các  vị  ngoại  đạo. 

5962.  Bậc  Đại  Hiền  Trí  ấy  cao  năm  mươi  tám  ratana  (14.50  m)  tợ  như 
cây  cột  trụ  bâng  vàng,  có  ba  mươi  hai  hảo  tướng. 

5963.  Cho  đến  khi  ấy,  tuổi  thọ  được  biết  là  một  trăm  ngàn  năm.  Trong 
khi  tồn  tại  như  thế,  Ngài  đã  giúp  cho  nhiều  người  vượt  qua. 

5964.  Khi  ấy,  là  người  Bà-la-môn  thông  suốt  về  chú  thuật  ở  tại 
Hamsavatĩ,  tôi  đã  đi  đến  gặp  bậc  Quý  Nhân  ấy  và  đã  lâng  nghe  việc 
thuyết  giảng  Giáo  Pháp. 


5965.  Được  tự  tin  ở  nơi  các  hội  chúng,  đấng  Đại  Hùng  bậc  Hướng  Đạo 
đang  tuyên  bố  vị  tỳ  khưu  có  tài  biện  giải  ở  vào  vị  thế  tối  thắng. 

5966.  Khi  ấy,  sau  khi  thể  hiện  sự  tôn  kính  đến  đấng  Lãnh  Đạo  Thế  Gian 
cùng  với  Hội  Chúng,  tôi  đã  quỳ  xuống  đê  đầu  ở  chân  (Ngài)  và  đã  phát 
nguyện  vị  thế  ấy. 


5967.  Do  đó,  đức  Thế  Tôn,  vị  có  ánh  sáng  tợ  như  khối  vàng  đã  nói  với 
tôi  bằng  giọng  nói  thu  hút  (có  khả  năng)  mang  đi  các  phiền  não  và  ô 
nhiêm  ràng: 

5968.  “Mong  sao  ngươi  có  sự  an  vui ,  sõng  thọ.  Mong  sao  ước  nguyện 
được  thành  tựu  cho  ngươi.  Sự  tôn  kính  đã  được  ngươi  thể  hiện  đêh 
Ta  cùng  Hội  Chúng  thật  vô  cùng  rộng  lớn. 

5969.  Vào  một  trăm  ngàn  kiếp  về  sau  này ,  bậc  Đạo  Sư  tên  Gotama, 
xuăt  thân  gia  tộc  Okkãka  sẽ  xuăt  hiện  ở  thế  gian. 

5970.  (Người  này)  sẽ  trở  thành  Thinh  Văn  của  bậc  Đạo  Sư,  là  người 
thừa  tự  Giáo  Pháp  của  vị  (Phật)  ấy,  là  chánh  thống,  được  tạo  ra  từ 
Giảo  Pháp,  có  tên  gọi  là  Rãdha. 

5971.  Được  hoan  hỷ  vê  chủng  tử  đức  hạnh  của  ngươi,  người  con  trai 
dòng  Sakya,  bậc  Nhân  Ngưu,  đăng  Lãnh  Đạo  ấy  sẽ  tuyên  bô'  (ngươi 
là)  vị  đứng  đâu  trong  sò' các  vị  có  tài  biện  giải.” 

5972.  Nghe  được  điều  ấy,  tôi  đã  trở  nên  hoan  hỷ,  có  niệm,  có  tuệ,  định 
tĩnh.  Với  tâm  từ  ái,  tôi  đã  phục  vụ  đấng  Chiến  Thắng  từ  đó  cho  đến  hết 
cuộc  đời. 


5973.  Do  nghiệp  ấy  đã  được  thực  hiện  tốt  đẹp  và  do  các  nguyện  lực  của 
tác  ý,  sau  khi  từ  bỏ  thân  nhân  loại  tôi  đã  đi  đến  cõi  trời  Đạo  Lợi. 
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5974.  Satanam  tinikkhattum  ca  devarajjamakarayim, 
satãnam  pancakkhattum  ca  cakkavattĩ  ahosaham. 

5975.  Padesarajjam  vipulam  gananãto  asamkhiyam, 
sabbattha  sukhito  ãsim  tassa  kammassa  vãhasã. 

5976.  Pacchimabhave  sampatte  giribbajjapurattame, 
jãto  vippakule  'niddhe  vikalacchãdanãsane, 

5977.  Katacchubhikkham  pãdãsim  sãriputtassa  tãdino, 
yadã  jinno  ca  vuddho  ca  tadãrãmamupãgamim. 

5978.  Pabbậịenti  na  mam  keci1  jiọnam  dubbalathãmakam, 
tena  dĩno  vivannango  sokĩ2  cãsim  tadã  aham. 

5979.  Disvã  mahãkãruniko  mamãha  so  mahãmuni,3 
kimattham  putta  sokatto  brũhi  te  cittajam  rujam. 

5980.  Pabbajjam  na  labhe  vĩra  svãkkhãte  tava  sãsane, 
tena  sokena  dĩnosmi  saranam  hohi  nãyaka. 

5981.  Tadã  bhikkhũ  samãnetvã  ãpucchi  muni  sattamo, 
imassa  adhikãram  ye  saranti  vyãharantu  te. 

5982.  Sãriputto  tadãvoca  kãramassa  sarãmaham, 
katacchubhikkham  dãpesi  pindãya  carato  mama. 

5983.  Sãdhu  sãdhu  katannũsi  sãriputta  imam  tuvam, 
pabbãjehi  dijam  vuddham  hessatãjãniyo  ayam. 

5984.  Tato  alattham  pabbajjam  kammavãcopasampadam, 
na  cireneva  kãlena  pãpunim  ãsavakkhayam. 

5985.  Sakkaccam  munino  vãkyam  sunomi  mudito  yato, 
patibhãneyyakãnaggam  tato  mam  thapayĩ  jino. 


1  pabbajati  na  mam  koci  -  Ma. 

2  soko  -  Ma,  Syã,  PTS. 

3  mamamãha  mahãmuni  -  Ma,  Syã. 
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5974.  Và  tôi  đã  cai  quản  Thiên  quốc  ba  trăm  lần.  Và  tôi  đã  trở  thành 
đấng  Chuyển  Luân  Vương  năm  trăm  lần. 

5975.  Lãnh  thổ  vương  quốc  là  bao  la,  không  thể  đo  lường  bâng  phương 
diện  tính  đếm.  Do  nhờ  tác  động  của  nghiệp  ấy  tôi  đã  được  sung  sướng  ở 
tất  cả  các  nơi. 


5976.  Khi  đạt  đến  lần  hiện  hữu  cuối  cùng,  tôi  đã  được  sanh  ra  tại  kinh 
thành  Giribbajja  trong  gia  tộc  Bà-la-môn  không  được  sung  túc,  bị  thiếu 
thốn  về  y  phục  và  thức  ăn. 


5977.  Tôi  đã  dâng  lên  một  muông  thức  ăn  đến  vị  Sariputta  như  thế  ấy. 
Đến  khi  già  nua  và  lớn  tuổi,  khi  ấy  tôi  đã  đi  đến  tu  viện. 

5978.  Là  người  già  cả  yếu  đuối  không  có  thể  lực,  các  vị  không  ai  cho  tôi 
xuất  gia.  Vì  thế,  khi  ấy  tôi  đã  trở  nên  thê  thảm,  cơ  thể  bị  xuống  sâc,  có 
sự  sầu  muộn. 


5979.  Sau  khi  nhìn  thấy,  đấng  Đại  Bi,  bậc  Đại  Hiền  Trí  ấy  đã  nói  với  tôi 
ràng:  “Này  con  trai,  lý  do  gì  khiến  ngươi  lại  bị  khổ  đau  vì  sau  muộn. 
Hãy  trình  bày  nỗi  khổ  đau  đã  sanh  lên  ở  tâm  của  ngươi.” 

5980.  “Bạch  đăng  Anh  Hùng,  con  không  đạt  được  sự  xuăt  gia  trong 
Giáo  Pháp  khéo  được  thuyết  giảng  của  Ngài.  Vì  thế,  con  trở  nên  thê 
thảm  vì  sau  muộn.  Bạch  đấng  Lãnh  Đạo,  xin  Ngài  hãy  là  nơi  nương 
nhờ  (của  con).” 


5981.  Khi  ấy,  bậc  Hiền  Trí  tối  thượng  đã  triệu  tập  các  vị  tỳ  khưu  lại  và 
đã  hỏi  ràng:  “Những  vị  nào  nhớ  được  hành  động  hướng  thượng  của 
người  này,  những  vị  ấy  hãy  nói  lên.” 

5982.  Khi  ấy,  vị  Sãriputta  đã  nói  rằng:  “Con  nhớ  được  hành  động  của 
người  này.  Trong  khi  con  đang  đi  khất  thực,  ông  đã  bảo  dâng  cúng 
một  muỗng  thức  ăn  đêh  con.” 

5983.  “Lành  thay!  Lành  thay!  Này  Sãriputta,  ngươi  quả  là  người  biết 
ơn.  Ngươi  hãy  cho  người  Bà-la-môn  lớn  tuổi  này  xuăt  gia.  Người  này 
sẽ  là  chủng  tử  tốt.” 


5984.  Do  đó,  tôi  đã  đạt  được  sự  xuất  gia  và  sự  tu  lên  bậc  trên  với  lời 
tuyên  ngôn  hành  sự.  Trong  thời  gian  không  bao  lâu,  tôi  đã  thành  tựu  sự 
đoạn  tận  các  lậu  hoặc. 


5985.  Vì  tôi  lâng  nghe  lời  nói  của  bậc  Hiền  Trí  một  cách  nghiêm  chỉnh, 
do  đó  đấng  Chiến  Thắng  đã  thiết  lập  tôi  là  vị  đứng  đầu  trong  số  các  vị  có 
tài  biện  giải. 


1  Một  tên  gọi  khác  của  thành  Rajagaha  (ND). 
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5986.  Kilesa  jhapita  mayham  bhava  sabbe  samuhata, 
nãgo  Va  bandhanam  chetvã  viharãmi  anãsavo. 

5987.  Svãgatam  vata  me  ãsi  buddhasetthassa  santike, 
tisso  vijjã  anuppattã  katam  buddhassa  sãsanam. 

5988.  Patisambhidã  catasso  vimokkhãpi  ca  atthime, 
chaỊabhinnã  sacchikatã  katam  buddhassa  sãsanam. 

Ittham  sudam  ãyasmã  Rãdho  thero  imã  găthăyo  abhãsitthãti. 

Rãdhattherassa  apadãnam  navamam. 

— 00O00-- 

540.  Mogharặịattherãpadãnam1 

5989.  Padumuttaro  nãma  jino  sabbalokavidũ  muni, 
ito  satasahassamhi  kappe  uppajji  cakkhumã. 

5990.  Ovãdako  vinnãpako  tãrako  sabbapãninam, 
desanãkusalo  buddho  tãresi  janatam  bahum. 

5991.  Anukampako  kãruniko  hitesĩ  sabbapãninam, 
sampatte  titthiye  sabbe  pancasĩle  patitthapi. 

5992.  Evam  nirãkulam  ãsi  sunnakam  titthiyehi  ca, 
vicittarn  arahantehi  vasĩbhũtehi  tãdihi. 

5993.  Ratanãnatthapannãsam  uggato  so  mahãmuni, 
kancanagghiyasankãso  battimsavaralakkhano.2 

5994.  Vassasatasahassãni  ãyu  vijjati  tãvade, 
tãvatã  titthamãno  so  tãresi  janatam  bahum. 

5995.  Tadãham  hamsavatiyam  kule  annatare  ahum, 
parakammãyane  yutto  natthi  me  kinci  samdhanam. 

5996.  Patikkamanasãlãyam  vasanto  katabhũmiyam, 
aggimựjjãlayim  tattha  daỊham  kanhãsi  sã3  mahi. 

5997.  Tadã  parisatim  nãtho  catusaccappakãsako, 
sãvakam  sampakittesi  lukhacĩvaradhãrakam. 


1  Catutthavagge  annam  mogharãjãpadãnam  vijjati.  Theragãthatthakathăyam  tameva 
uddharitvã  dassitam. 

2  băttimsavaralakkhano  -  Ma. 

3  daỊhakanhã  siyã  -  Sĩ  Mu,  PTS;  dayhakaụhã  sisă  -  Syã. 
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5986.  Các  phiền  não  của  tôi  đã  được  thiêu  đốt,  tất  cả  các  hữu  đã  được 
xóa  sạch.  Sau  khi  cắt  đứt  sự  trói  buộc  như  là  con  voi  đực  (đã  được  cởi 
trói),  tôi  sống  không  còn  lậu  hoặc. 

5987.  Quả  vậy,  tôi  đã  thành  công  mỹ  mãn,  đã  thành  tựu  tam  minh,  đã 
thực  hành  lời  dạy  đức  Phật  trong  sự  hiện  tiền  của  đức  Phật  tối  thượng. 

5988.  Bốn  (tuệ)  phân  tích,  tám  giải  thoát,  và  sáu  thắng  trí  đã  được  (tôi) 
đâc  chứng;  tôi  đã  thực  hành  lời  dạy  của  đức  Phật. 

Đại  đức  trưởng  lão  Rãdha  đã  nói  lên  những  lời  kệ  này  như  thế  ấy. 

Ký  sự  ve  trưởng  lão  Rãdha  là  phan  thứ  chín. 

— 00O00— 

540.  Ký  Sự  ve  Trưởng  Lão  Mogharãja: 

5989.  Trước  đây  một  trăm  ngàn  kiếp,  đấng  Chiến  Thắng  tên 
Padumuttara,  bậc  Hiền  Trí,  đấng  hiểu  biết  về  toàn  bộ  thế  giới,  bậc  Hữu 
Nhãn  đã  hiện  khởi. 1 

5990.  Là  bậc  giáo  giới,  là  vị  làm  cho  hiểu  rõ,  là  vị  giúp  cho  tất  cả  chúng 
sanh  vượt  qua,  được  thiện  xảo  trong  việc  thuyết  giảng,  đức  Phật  đã  giúp 
cho  nhiều  người  vượt  qua. 

5991.  Bậc  Thương  Tưởng,  đấng  Bi  Mẫn,  vị  tầm  cầu  sự  lợi  ích  cho  tất  cả 
chúng  sanh,  cũng  đã  an  trú  vào  ngũ  giới  cho  tất  cả  các  ngoại  đạo  đã  đi 
đến. 

5992.  Như  thế,  được  tô  điểm  với  các  vị  A-la-hán  có  năng  lực  như  thế  ấy, 
(thế  gian)  đã  không  bị  rối  loạn  và  trống  vắng  các  vị  ngoại  đạo. 

5993.  Bậc  Đại  Hiền  Trí  ấy  cao  năm  mươi  tám  ratana  (14.50  m)  tợ  như 
cây  cột  trụ  bâng  vàng,  có  ba  mươi  hai  hảo  tướng. 

5994.  Cho  đến  khi  ấy,  tuổi  thọ  được  biết  là  một  trăm  ngàn  năm.  Trong 
khi  tồn  tại  như  thế,  Ngài  đã  giúp  cho  nhiều  người  vượt  qua. 

5995.  Lúc  bấy  giờ,  tôi  đã  ở  trong  một  gia  đình  nọ  tại  thành  Hamsavatĩ. 
Bị  vướng  bận  trong  sự  quán  xuyến  công  việc  của  người  khác,  tài  sản 
riêng  của  tôi  là  không  có  gì. 

5996.  Trong  khi  cư  ngụ  tại  gian  nhà  nghỉ  chân  có  hên  đất  đã  được  sửa 
soạn,  tôi  đã  đốt  lên  ngọn  lửa  ở  tại  nơi  ấy  (khiến)  nền  đất  ấy  đã  trở  nên 
đen  và  cứng. 

5997.  Khi  ấy,  đấng  Bảo  Hộ,  bậc  giảng  giải  về  bốn  Sự  Thật,  đã  tán  dương 
vị  Thinh  Văn  là  vị  mặc  y  thô  xấu  ở  hội  chúng. 


1  Một  câu  chuyện  khác  về  vị  Mogharaja  được  tìm  thấy  ở  Phẩm  Bốn,  ký  sự  35. 
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5998.  Tassa  tamhi  gune  tuttho  panipacca1  tathagatam, 
lukhacĩvaradhãraggam  patthayim  thãnamuttamam. 

5999.  Tadã  avoca  bhagavã  sãvake  padumuttaro, 
passathetam  purisakam  kucelam  tanudehakam. 

6000.  Pĩtippasannavadanam  saddhãdhanasamanvitam, 
uddhaggatanujam  hattham  acalam  sãlapindikam.2 

6001.  Eso  pattheti  tam  thãnam  saccasenassa  bhikkhuno. 
lukhacĩvaradhãrissa  tassa  vannagatãsayo.3 

6002.  Tam  sutvã  mudito  hutvã  nipacca  sirasã  jinam, 
yãvajĩvam  subham  kammam  karitvã  jinasãsane. 

6003.  Tena  kammena  sukatena  cetanãpanidhĩhi  ca, 
jahitvã  mãnusam  deham  tãvatimsũpago  aham. 

6004.  Patikkamanasãlãyam  bhũmidãhakakammunã, 
samasahassam  niraye  adayham  vedanattito. 

6005.  Tena  kammãvasesena  pancajãtisatãnaham, 
manusso  kulajo  hutvă  jãtiyã  lakkhanankito. 

6006.  Pancajãtisatãneva  kuttharogasamappito, 
mahãdukkham  anubhavim  tassa  kammassa  vãhasã. 

6007.  Imasmim  bhaddake  kappe  uparittham  yasassinam, 
pindapãtena  tappesim  pasannamãnaso  aham. 

6008.  Tena  kammavisesena  cetanãpanidhĩhi  ca, 
jahitvã  mãnusam  deham  tãvatimsamagacchaham. 

6009.  Pacchimabhave  sampatte  ajãyim  khattiye  kule, 
pituno  accayenãham  mahãrajjasamappito. 

6010.  Kuttharogãbhibhũtoham  na  ratim  na  sukham  labhe, 
mogham  rajjasukham4  yasmã  mogharặjã  tato  aham. 

6011.  Kãyassa  dosam  disvãna  pabbajim  anagãriyam, 
bãvarissa  dijaggassa  sissattam  ajjhupãgamim. 

6012.  Mahatã  parivãrena  upecca  naranãyakam, 
apucchim  nipunam  panham  tam  vĩram  vãdisũdanam. 


1  patipajja  -  Sya.  3  vannasitasayo  -  Ma. 

2  sãlapinditam  -  Ma,  Syã,  PTS.  4  rajjam  sukham  -  Ma. 
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5998.  Hoan  hỷ  về  đức  hạnh  đó  của  vị  ấy,  tôi  đã  quỳ  xuống  ở  đức  Như 
Lai  và  đã  phát  nguyện  vị  thế  tối  thượng  là  vị  đứng  đầu  trong  số  các  vị 
mặc  y  thô  xấu. 

5999.  Do  đó,  đức  Thế  Tôn  Padumưttara  đã  nói  với  các  vị  Thinh  Văn 
ràng:  “Các  ngươi  hãy  nhìn  xem  người  nam  có  y  phục  thô  xău  và  thân 
hình  gay  ốm  này. 

6000.  (Người  này)  với  khuôn  mặt  tịnh  tín  và  có  sự  phỉ  lạc,  được  sở 
hữu  tài  sản  ve  đức  tin,  có  lông  dựng  đứng  sanh  lên  ở  cơ  thể,  được 
mừng  rỡ,  không  cử  động,  có  nhúm  bông  sãlã. 

6001.  Người  này  phát  nguyện  vị  thế  ấy  của  vị  tỳ  khưu  có  được  đạo 
binh  về  sự  chân  thật  và  có  thiên  hướng  ve  hình  tướng  của  vị  mặc  y 
thô  xau  ay. 

6002.  Nghe  được  điều  ấy,  tôi  đã  trở  nên  hoan  hỷ  và  đã  quỳ  xuống  đê 
đầu  ở  đấng  Chiến  Thẳng.  Tôi  đã  thực  hiện  việc  làm  tốt  đẹp  trong  Giáo 
Pháp  của  đấng  Chiến  Thắng  cho  đến  hết  cuộc  đời. 

6003.  Do  nghiệp  ấy  đã  được  thực  hiện  tốt  đẹp  và  do  các  nguyện  lực  của 
tác  ý,  sau  khi  từ  bỏ  thân  nhân  loại  tôi  đã  đi  đến  cõi  trời  Đạo  Lợi. 

6004.  Do  hành  động  đốt  nền  đất  ở  gian  nhà  nghỉ  chân,  tôi  đã  bị  thiêu 
đốt,  bị  khổ  đau  về  cảm  thọ  ở  địa  ngục  một  ngàn  năm. 

6005.  Do  phần  dư  sót  của  nghiệp  ấy,  trong  năm  trăm  kiếp  sống  dầu  đã 
được  may  mân  sanh  ra  làm  người,  tôi  đã  bị  đóng  dấu  từ  lúc  mới  sanh. 

6006.  Tôi  đã  bị  nhiêm  bệnh  phong  cùi  luôn  cả  năm  trăm  kiếp  sống.  Do 
tác  động  của  nghiệp  ấy,  tôi  đã  trải  qua  khổ  đau  lớn  lao. 

6007.  Ở  vào  kiếp  Bhadda  này,  với  tâm  ý  tịnh  tín  tôi  đã  làm  hài  lòng  vị 
có  danh  vọng  tối  cao  bâng  món  thức  ăn. 

6008.  Do  tính  chất  đặc  biệt  của  nghiệp  ấy  và  do  các  nguyện  lực  của  tác 
ý,  sau  khi  từ  bỏ  thân  nhân  loại  tôi  đã  đi  đến  cõi  trời  Đạo  Lợi. 

6009.  Khi  đạt  đến  lần  hiện  hữu  cuối  cùng,  tôi  đã  được  sanh  ra  trong  gia 
tộc  Sát-đế-lỵ.  Khi  cha  tôi  băng  hà,  tôi  đã  được  kế  thừa  vương  quốc  rộng 
lớn. 

6010.  Bị  bệnh  phong  cùi  chế  ngự,  tôi  không  đạt  được  sự  vui  sướng  và  sự 
an  lạc.  Vì  sự  sung  sướng  về  vương  quốc  là  rỗng  không,  cho  nên  tôi  là 
Mogharãjã. 1 

6011.  Sau  khi  nhìn  thấy  sự  xấu  xa  của  thân  thể,  tôi  đã  xuất  gia  vào  đời 
sống  không  gia  đình.  Tôi  đã  đi  đến  làm  học  trò  của  vị  Bà-la-môn  cao  cả 
tên  Bãvarĩ. 

6012.  Cùng  với  đoàn  tùy  tùng  đông  đảo,  tôi  đã  đi  đến  gặp  đấng  Lãnh 
Đạo  nhân  loại.  Tôi  đã  hỏi  đấng  Anh  Hùng  ấy  là  vị  (có  khả  năng)  khuất 
phục  người  đối  đáp  một  câu  hỏi  khôn  khéo. 


1  Mogharaja  nghĩa  là  vị  vua  (rạ/a)  ròng  không  ( mogha ),  rajja  là  vương  quốc,  vương 
quyền. 
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6013.  Ayam  loko  paro  loko  brahmaloko  sadevako, 
ditthim1  te  nãbhijãnãti2  gotamassa  yasassino. 

6014.  Evãbhikkantadassãvim  atthĩ  panhena  ãgamam, 
katham  lokam  avekkhantam  maccurậjã  na  passati. 

6015.  Suíĩnato  lokam  avekkhassu  mogharặja  sadã  sato, 
attãnuditthim  ũhacca  evam  maccutaro  siyã. 

6016.  Evam  lokam  avekkhantam  maccurậjã  na  passati, 
iti  mam  abhani  buddho  sabbarogatikicchako. 

6017.  Saha  găthãvasãnena  kesamassuvivajjito, 
kãsãvavatthavasano  ãsim  bhikkhu  tathãrahã. 

6018.  Samghikesu  vihãresu  na  vasim  rogapiỊito, 
mã  vihãro  padussĩti  vătarogehi  piỊito.3 

6019.  Samkãrakũtã  ãhitvã4  susãnã  rathikãhi  ca, 

tato  samghãtikam  katvã  dhãrayim  lukhacĩvaram. 

6020.  Mahãbhisakko  tasmim  me  gune  tuttho  vinãyako, 
lukhacĩvaradhãnnam  etadagge  thapesi  mam. 

6021.  Punnapãpaparikkhĩno  sabbarogavivajjito, 
sikhĩva  anupãdãno  nibbãyissamanãsavo. 

6022.  Kilesã  jhãpitã  mayham  bhavã  sabbe  samũhatã, 
nãgo  Va  bandhanam  chetvã  viharãmi  anãsavo. 

6023.  Svãgatam  vata  me  ãsi  buddhasetthassa  santike, 
tisso  vijjã  anuppattã  katam  buddhassa  sãsanam. 

6024.  Patisambhidã  catasso  vimokkhãpi  ca  atthime, 
chaỊabhinnã  sacchikatã  katam  buddhassa  sãsanam. 

Ittham  sudam  ãyasmã  Mogharậjatthero  imã  gãthãyo  abhãsitthãti. 

Mogharãjattherassa  apadãnam  dasamam. 

— 00O00-- 

Uddãnam 

Kaccãno  vakkalĩ  thero  mahãkappinasavhayo 

dabbo  kumãranãmo  ca  bãhiyo  kotthito  vasĩ. 

Uruvelakassapo  rãdho  mogharặjã  ca  pandito, 

tĩni  gãthãsatãnettha  dvãsatthi  ceva  pinditã. 

Kaccãnavaggo  catupannãsamo. 

— 00O00— 

1  dittham  no  -  Sĩ  Mu;  ditthim  no  -  Ma;  ditthinte  -  Syã;  ditthi  no  -  PTS. 

2  nãbhijấnãmi  -  Sĩ  Mu,  Ma,  Syã,  PTS. 

3  vãcãyãbhisupĩỊito  -  Syã,  PTS.  4  ãhatvă  -  Sĩ  Mu,  Syă,  PTS. 
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6013.  Thế  giới  này,  thế  giới  khác,  thế  giới  Phạm  Thiên,  luôn  cả  thế  giới 
chư  Thiên  không  biết  rõ  quan  điểm  của  Ngài,  của  vị  Gotama  có  danh 
vọng. 

6014.  “Bằng  cách  nào  Than  Chết  không  nhìn  thăy  người  đang  suy  xét 
vê  thân  này?”  Là  người  có  mục  đích,  tôi  đã  đi  đến  với  người  có  sự  thấy 
biết  vượt  trội  như  vậy  bâng  câu  chất  vấn. 

6015.  “Này  Mogharãja ,  hãy  luôn  luôn  có  niệm.  Ngươi  hãy  suy  xét 
thân  này  là  không.  Sau  khi  dẹp  bỏ  tà  kiến  ve  tự  ngã,'  như  vậy  ngươi 
có  thể  vượt  trội  Than  Chết. 

6016.  Than  Chết  không  nhìn  thăy  người  đang  suy  xét  ve  thân  này  là 
như  thế.”  Đức  Phật,  người  thầy  thuốc  chữa  tất  cả  các  loại  bệnh  đã  giảng 
cho  tôi  như  vậy. 

6017.  Với  sự  chấm  dứt  của  câu  kệ,  tôi  có  râu  tóc  đã  được  cạo  bỏ,  có  sự 
mặc  lên  tấm  vải  ca-sa,  tôi  đã  trở  thành  vị  tỳ  khưu  A-la-hán  như  thế. 

6018.  Bị  hành  hạ  bởi  căn  bệnh,  tôi  đã  không  cư  ngụ  trong  các  trú  xá 
thuộc  về  hội  chúng  (nghĩ  rằng):  “Chớ  để  trú  xá  bị  dơ  bẩn,”  tôi  đã  bị 
hành  hạ  bởi  các  cơn  bệnh  về  gió. 

6019.  Sau  khi  đã  đem  về  từ  đống  rác,  từ  bãi  tha  ma,  và  từ  các  đường  lộ, 
từ  đó  tôi  đã  làm  nên  y  hai  lớp  và  tôi  đã  mặc  y  thô  xấu. 

6020.  Hoan  hỷ  về  đức  hạnh  ấy  của  tôi,  bậc  Thầy  Thuốc  vĩ  đại,  đấng 
Hướng  Đạo  đã  thiết  lập  tôi  vào  vị  thế  tối  thắng  trong  số  các  vị  mặc  y  thô 
xấu. 

6021.  Có  sự  đoạn  tận  thiện  và  ác,  đã  được  dứt  bỏ  mọi  cơn  bệnh,  tợ  như 
ngọn  lửa  không  còn  nhiên  liệu,  tôi  đã  Niết  Bàn  không  còn  lậu  hoặc. 

6022.  Các  phiền  não  của  tôi  đã  được  thiêu  đốt,  tất  cả  các  hữu  đã  được 
xóa  sạch.  Sau  khi  cât  đứt  sự  trói  buộc  như  là  con  voi  đực  (đã  được  cởi 
trói),  tôi  sống  không  còn  lậu  hoặc. 

6023.  Quả  vậy,  tôi  đã  thành  công  mỹ  mãn,  đã  thành  tựu  tam  minh,  đã 
thực  hành  lời  dạy  đức  Phật  trong  sự  hiện  tiền  của  đức  Phật  tối  thượng. 

6024.  Bốn  (tuệ)  phân  tích,  tám  giải  thoát,  và  sáu  thắng  trí  đã  được  (tôi) 
đâc  chứng;  tôi  đã  thực  hành  lời  dạy  của  đức  Phật. 

Đại  đức  trưởng  lão  Mogharậja  đã  nói  lên  những  lời  kệ  này  như  thế  ấy. 

Ký  sự  ve  trưởng  lão  Mogharãja  là  phan  thứ  mười. 

— 00O00— 

Phan  Tóm  Lược: 

Vị  Kaccãna,  vị  trưởng  lão  Vakkali,  vị  có  tên  là  Mahãkappina,  vị  Dabba, 
vị  có  tên  là  Kumãra,  vị  Bãhiya,  vị  Kotthita  có  năng  lực,  vị 
Uruvelakassapa,  vị  Rãdha,  và  bậc  trí  tuệ  Mogharậjã.  Ở  đây  có  ba  trăm 
và  luôn  cả  sáu  mươi  hai  câu  kệ  đã  được  gộp  chung  lại. 

Phẩm  Kaccãna  là  phẩm  thứ  năm  mươi  bôn. 

— 00O00— 


1  Xem  phần  nói  về  Tùy  Ngã  Kiến,  Patỉsambhidamagga  I  -  Phân  Tích  Đạo  I,  trang 
266-281  (Tam  Tạng  PãỊi  -  Việt  tập  37). 
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541.  Lakuọtakabhaddiyattherapadanam 

6025.  Padumuttaro  nãma  jino  sabbadhammesu  cakkhumã, 
ito  satasahassamhi  kappe  uppajji  nãyako. 

6026.  Tadãham  hamsavatiyam  setthiputto  mahãdhano, 
janghãvihãram  vicaram  samghãrãmamagacchaham.1 

6027.  Tadã  so  lokapajjoto  dhammam  desesi  nãyako, 
manjussarãnam  pavaram  sãvakam  abhikittayĩ. 

6028.  Tam  sutvã  mudito  hutvã  kãram  katvă  mahesino, 
vanditvã  satthuno  pãde  tam  thãnamabhipatthayim. 

6029.  Tadã  buddho  viyãkãsi  samghamajjhe  vinãyako, 
anãgatamhi  addhãne  lacchase  tam  manoratham. 

6030.  Satasahasse  ito2  kappe  okkãkakulasambhavo, 
gotamo  nãma  nãmena  satthã  loke  bhavissati. 

6031.  Tassa  dhammesu  dãyãdo  oraso  dhammanimmito, 
bhaddiyo  nãma  nãmena  hessati  satthusãvako. 

6032.  Tena  kammena  sukatena  cetanãpanidhĩhi  ca, 
jahitvã  mãnusam  deham  tãvatimsamagacchaham. 

6033.  Dvenavute  ito  kappe  phusso  uppajji  nãyako, 
durãsado  duppasaho  sabbalokuttamo  jino. 

6034.  Caranena  ca  sampanno  brahã  uju  patãpavã, 
hitesĩ  sabbapãninam3  bahum4  mocesi  bandhanã. 


4  bahũ  -  PTS. 


1  sanghãrãmam  agacchaham  -  Ma,  Syã,  PTS. 

2  satasahassito  -  Ma. 

3  sabbasattãnam  -  Ma,  Syã,  PTS. 
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541.  Ký  Sự  ve  Trưởng  Lão  Lakuọtakabhaddiya: 

6025.  Trước  đây  một  trăm  ngàn  kiếp,  vị  Lãnh  Đạo,  đấng  Chiến  Thắng 
tên  Padumuttara,  bậc  Hữu  Nhãn  về  tất  cả  các  pháp  đã  hiện  khởi. 


6026.  Vào  lúc  bấy  giờ,  tôi  là  con  trai  nhà  triệu  phú  có  đại  tài  sản  ở  tại 
Hamsavatĩ.  Trong  khi  đi  bộ  lang  thang,  tôi  đã  đi  đến  tu  viện  của  Hội 
Chúng. 


6027.  Khi  ấy,  bậc  Quang  Đăng  của  thế  gian,  đấng  Lãnh  Đạo  ấy  đang 
thuyết  giảng  Giáo  Pháp.  Ngài  đã  tán  dương  vị  Thinh  Văn  ưu  tú  trong  số 
các  vị  có  giọng  nói  ngọt  ngào. 


6028.  Nghe  được  điều  ấy,  tôi  đã  trở  nên  hoan  hỷ  và  đã  thể  hiện  sự  tôn 
kính  đến  bậc  Đại  Ẩn  Sĩ.  Tôi  đã  đảnh  lễ  ở  bàn  chân  của  bậc  Đạo  Sư  và  đã 
phát  nguyện  vị  thế  ấy. 


6029.  Khi  ấy,  đức  Phật,  đấng  Hướng  Đạo  đã  chú  nguyện  ở  giữa  hội 
chúng  rằng:  “Trong  thời  vị  lai  xa  xăm  người  này  sẽ  đạt  được  đĩêu  ước 
nguyên  ấy. 

6030.  Vào  một  trăm  ngàn  kiếp  ve  sau  này,  bậc  Đạo  Sư  tên  là  Gotama, 
xuất  thân  gia  tộc  Okkãka  sẽ  xuất  hiện  ở  thế  gian. 

6031.  (Người  này)  sẽ  trở  thành  Thinh  Văn  của  bậc  Đạo  Sư,  là  người 
thừa  tự  Giáo  Pháp  của  vị  (Phật)  ấy,  là  chảnh  thôhg,  được  tạo  ra  từ 
Giảo  Pháp,  có  tên  là  Bhaddiya.” 


6032.  Do  nghiệp  ấy  đã  được  thực  hiện  tốt  đẹp  và  do  các  nguyện  lực  của 
tác  ý,  sau  khi  từ  bỏ  thân  nhân  loại  tôi  đã  đi  đến  cõi  trời  Đạo  Lợi. 


6033.  Trước  đây  chín  mươi  hai  kiếp,  bậc  Lãnh  Đạo  Phussa,  vị  khó  tiếp 
cận,  khó  chinh  phục,  đấng  Chiến  Thắng  tối  thượng  của  tất  cả  thế  gian 
đã  hiện  khởi. 

6034.  Là  vị  hội  đủ  tánh  hạnh,  cao  thượng,  ngay  thẳng,  có  sự  huy  hoàng, 
là  người  tầm  cầu  sự  lợi  ích  cho  tất  cả  chúng  sanh,  Ngài  đã  giải  thoát  cho 
nhiều  người  khỏi  sự  trói  buộc. 


349 


Khuddakanikaye  Apadanapaịi  2 


Bhaddiyavaggo 


6035.  Nandaramavane  tassa  ahosim  phussakokilo,1 
gandhakutisamãsanne  ambarukkhe  vasãmaham. 

6036.  Tadã  pindãya  gacchantam  dakkhineyyam  jinuttamam, 
disvã  cittam  pasãdetvã  manjunãdena  kũjaham.2 

6037.  Rậjuyyãnam  tadã  gantvã  supakkam  kanakattacam, 
ambapindim3  gahetvãna  sambuddhassopanãmayim. 

6038.  Tadã  me  cittamannãya  mahãkãruniko  jino, 
upatthãkassa  hatthato  pattam  pagganhi  nãyako. 

6039.  Adãsim  tutthacitto  ’ham4  ambapiọdim  mahãmune, 
patte  pakkhippa  pakkhehanjalim  katvãna  manjunã. 

6040.  Sarena  rajanĩyena  savanĩyena  vaggunã, 

vassanto  buddhapũjattham  niỊam5  gantvã  nipajjaham. 

6041.  Tadã  muditacittarn  mam  buddhapemagatãsayam, 
sakunagghi  upãgantvã  ghãtayĩ  dutthamãnaso. 

6042.  Tato  cutoham  tusite  anubhotvã  mahãsukham, 
manussayonimãgacchim  tassa  kammassa  vãhasã. 

6043.  Imamhi  bhaddake  kappe  brahmabandhu  mahãyaso, 
kassapo  nãma  gottena  uppajji  vadatam  varo. 

6044.  Sãsanam  jotayitvã  so  abhibhuyya  kutitthiye, 
vinayitvãna  veneyye  nibbuto  so  sasãvako. 

6045.  Nibbute  tamhi  lokagge  pasannã  janatã  bahũ, 
pũjanatthãya  buddhassa  thũpam  kubbanti  satthuno. 

6046.  Sattayojanikam  thũpam  sattaratanabhũsitam, 
karissãma  mahesissa  iccevam  mantayanti  te. 

6047.  Kikino  kãsirậjassa  tadã  senãya  nãyako, 
hutvãham  appamãnassa  pamãnam  cetiye  vadim. 

6048.  Tadã  te  mama  vãkyena  cetiyam  yojanuggatam, 
akamsu  naravĩrassa  nãnãratanabhũsitam. 

6049.  Tena  kammena  sakatena  cetanãpanidhĩhi  ca, 
jahitvã  mãnusam  deham  tãvatimsamagacchaham. 


1  pussakokilo  -  Syã.  4  hatthacittoham  -  Ma,  Syã,  PTS. 

2  manjunăbhinikũjaham  -  Ma,  Syã,  PTS. 

3  ambapindam  -  Ma,  Syã,  PTS. 
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6035.  Tôi  đã  là  con  chim  cu  cu  cườm  ở  khu  rừng  Nandarama.  Tôi  sống 
ở  cành  cây  xoài  gần  hương  thất  của  Ngài. 

6036.  Khi  ấy,  sau  khi  nhìn  thấy  đấng  Chiến  Thẳng  tối  thượng,  bậc  xứng 
đáng  cúng  dường,  đang  đi  khất  thực,  tôi  đã  làm  cho  tâm  được  tịnh  tín 
và  đã  hót  lên  với  tiếng  hót  ngọt  ngào. 

6037.  Khi  ấy,  tôi  đã  đi  đến  khu  vườn  của  đức  vua  và  đã  gắp  lấy  chùm 
xoài  chín  muồi  có  màu  da  vàng  chói  rồi  đã  dâng  đến  bậc  Toàn  Giác. 

6038.  Khi  ấy,  biết  được  tâm  của  tôi,  bậc  Đại  Bi  Mẫn,  đấng  Chiến  Thắng, 
bậc  Lãnh  Đạo  đã  nhận  lấy  bình  bát  từ  tay  của  vị  thị  giả. 

6039.  6040.  Với  tâm  hớn  hở,  tôi  đã  dâng  cúng  chùm  xoài  đến  bậc  Đại 
Hiền  Trí.  Sau  khi  đặt  vào  bình  bát,  tôi  đã  châp  hai  cánh  lại  đồng  thời 
hót  lên  với  tiếng  hót  ngọt  ngào,  quyến  rũ,  êm  tai,  vui  vẻ  nhảm  mục  đích 
cúng  dường  đức  Phật.  Rồi  tôi  đã  bay  về  tổ  và  nằm  xuống. 

6041.  Khi  ấy,  tôi  đã  có  tâm  hoan  hỷ,  có  thiên  hướng  yêu  mến  đức  Phật. 
Có  con  chim  ưng  với  tâm  ý  xấu  xa  đã  đi  đến  và  đã  giết  chết  tôi. 

6042.  Từ  nơi  ấy  chết  đi,  tôi  đã  thọ  hưởng  sự  sung  sướng  lớn  lao  ở  cõi 
trời  Đẩu  Suất.  Do  nhờ  tác  động  của  nghiệp  ấy,  tôi  đã  đi  đến  nhập  vào 
thai  của  loài  người. 

6043.  Ở  vào  kiếp  Bhadda  này,  trong  số  các  vị  đang  thuyết  giảng  đã  hiện 
khởi  đấng  cao  quý  tên  Kassapa,  thuộc  dòng  dõi,  có  danh  tiếng  vĩ  đại,  là 
thân  quyến  của  đấng  Phạm  Thiên  (dòng  dõi  Bà-la-môn). 

6044.  Ngài  đã  làm  chói  sáng  Giáo  Pháp,  đã  khuất  phục  các  ngoại  đạo 
xấu  xa,  đã  huấn  luyện  những  người  đáng  được  huấn  luyện,  và  đã  Niết 
Bàn  cùng  các  vị  Thinh  Văn. 

6045.  Khi  đấng  Cao  Cả  ấy  của  thế  gian  đã  Niết  Bàn,  được  tịnh  tín  nhiều 
người  tạo  nên  ngôi  bảo  tháp  nhàm  mục  đích  cúng  dường  đến  đức  Phật, 
đen  bậc  Đạo  Sư. 

6046.  Họ  bàn  thảo  như  vầy:  “Chúng  ta  sẽ  tạo  nên  ngôi  bảo  tháp  bảy 
do-tùân  được  trang  hoàng  bằng  bảy  loại  châu  báu  dành  cho  bậc  Đại 
An  SƯ 


6047.  Khi  ấy,  tôi  đã  là  vị  thống  lãnh  quân  đội  của  đức  vua  của  xứ  Kasi 
(tên)  là  Kiki.  Tôi  đã  nói  đến  việc  giảm  thiểu  kích  thước  ở  ngôi  bảo  tháp. 

6048.  Khi  ấy,  do  lời  nói  của  tôi  họ  đã  xây  dựng  ngôi  bảo  tháp  một  do- 
tuần  được  trang  hoàng  bâng  bảy  loại  châu  báu  dành  cho  bậc  Anh  Hùng 
của  nhân  loại. 


6049.  Do  nghiệp  ấy  đã  được  thực  hiện  hoàn  tất  và  do  các  nguyện  lực 
của  tác  ý,  sau  khi  từ  bỏ  thân  nhân  loại  tôi  đã  đi  đến  cõi  trời  Đạo  Lợi. 
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6050.  Pacchime  ca  bhave  ’dani  jato  setthikule  aham, 
sãvatthiyam  puravare  iddhe  phĩte  mahaddhane. 

6051.  Purappavese  sugatam  disvã  vimhitamãnaso, 
pabbajitvãna  na  ciram  arahattamapãpunim. 

6052.  Cetiyassa  pamãnam  yam  akarim  tena  kammunã, 
lakuntakasarĩroham  jăto  paribhavãraho. 

6053.  Sarena  madhurenãham  pũjetvã  isisattamam, 
manjussarãnam  bhikkhũnam  aggattamanupãpunim. 

6054.  Phaladãnena  buddhassa  gunãnussaranena  ca, 
sãmannaphalasampanno  viharãmi  anãsavo. 

6055.  Kilesã  jhãpitã  mayham  bhavã  sabbe  samũhată, 
nãgo  Va  bandhanam  chetvã  viharãmi  anãsavo. 

6056.  Svãgatam  vata  me  ãsi  buddhasetthassa  santike, 
tisso  vijjã  anuppattă  katam  buddhassa  sãsanam. 

6057.  Patisambhidã  catasso  vimokkhã  pi  ca  atthime, 
chaỊabhinnã  sacchikatã  katam  buddhassa  sãsanam. 

Ittham  sudam  ãyasmã  Lakuntakabhaddiyo  thero  imã  găthãyo 

abhãsitthãti. 

Lakuụtakabhaddiyattherassa  apadãnam  pathamam. 

— 00O00-- 

542.  Kankhãrevatattherãpadãnam 

6058.  Padumuttaro  nãma  jino  sabbadhammesu  cakkhumã, 
ito  satasahassamhi  kappe  uppajji  nãyako. 

6059.  Sĩhahanu  brahmagiro  hamsadundũbhinissaro, 1 
nãgavikkantagamano  candasũrãdhikappabho.2 

6060.  Mahãmati  mahãvĩro  mahặjhãyĩ  mahãbalo,3 
mahãkãruniko  nãtho  mahãtamapanũdano.4 


1  hamsadundubhinissano  -  Ma;  ...nisãvano  -  Syă;  ...nissavano,  PTS. 

2  candasũrãdikappabho  -  Ma,  Syã. 

3  mahãgati  -  Syã;  mahãhito  -  PTS. 

4  mahãtamavidhamsano  -  Syã;  mahãtamanisũdano  -  PTS. 
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6050.  Và  trong  kiếp  sống  cuối  cùng  hiện  nay,  tôi  đã  được  sanh  vào  gia 
đình  triệu  phú  sung  túc,  thịnh  vượng,  có  tài  sản  lớn  lao  ở  tại  kinh  thành 
Sãvatthĩ. 


6051.  Sau  khi  nhìn  thấy  đấng  Thiện  Thệ  ở  lối  đi  vào  thành  phố,  tôi  đã 
có  tâm  ý  sửng  sốt.  Sau  khi  xuất  gia  không  lâu,  tôi  đã  thành  tựu  phẩm  vị 
A-la-hán. 


6052.  Do  hành  động  tôi  đã  làm  về  kích  thước  của  ngôi  bảo  tháp,  tôi  đã 
được  sanh  ra  có  thân  hình  thấp  bé,  đáng  bị  khinh  thường. 

6053.  Sau  khi  cúng  dường  bậc  Ẩn  Sĩ  tối  thượng  với  giọng  hót  ngọt 
ngào,  tôi  đã  thành  tựu  bản  thể  hàng  đầu  trong  số  các  vị  tỳ  khưu  có 
giọng  nói  ngọt  ngào. 

6054.  Do  việc  dâng  cúng  trái  cây  và  sự  tưởng  nhớ  đến  đức  hạnh  của  đức 
Phật,  tôi  được  thành  tựu  quả  vị  Sa-môn,  tôi  sống  không  còn  lậu  hoặc. 

6055.  Các  phiền  não  của  tôi  đã  được  thiêu  đốt,  tất  cả  các  hữu  đã  được 
xóa  sạch.  Sau  khi  cât  đứt  sự  trói  buộc  như  là  con  voi  đực  (đã  được  cởi 
trói),  tôi  sống  không  còn  lậu  hoặc. 

6056.  Quả  vậy,  tôi  đã  thành  công  mỹ  mãn,  đã  thành  tựu  tam  minh,  đã 
thực  hành  lời  dạy  đức  Phật  trong  sự  hiện  tiền  của  đức  Phật  tối  thượng. 

6057.  Bốn  (tuệ)  phân  tích,  tám  giải  thoát,  và  sáu  thẳng  trí  đã  được  (tôi) 
đâc  chứng;  tôi  đã  thực  hành  lời  dạy  của  đức  Phật. 

Đại  đức  trưởng  lão  Lakuntakabhaddiya1  đã  nói  lên  những  lời  kệ  này 
như  thế  ấy. 

Ký  sự  ve  trưởng  lão  Lakuụtakabhaddiya  là  phan  thứ  nhất. 

— 00O00-- 

542.  Ký  Sự  ve  Trưởng  Lão  Kankhãrevata: 

6058.  Trước  đây  một  trăm  ngàn  kiếp,  vị  Lãnh  Đạo,  đấng  Chiến  Thắng 
tên  Padumuttara,  bậc  Hữu  Nhãn  về  tất  cả  các  pháp  đã  hiện  khởi. 

6059.  Ngài  có  hàm  sư  tử,  có  giọng  nói  của  Phạm  Thiên,  có  âm  điệu  của 
loài  chim  thiên  nga  và  tiếng  trống,  có  sự  bước  đi  hùng  dũng  của  loài 
rồng,  có  ánh  sáng  vượt  trội  mặt  trăng  và  mặt  trời. 

6060.  Bậc  Đại  Trí,  đấng  Đại  Hùng  là  có  thiền  chứng  lớn  lao,  có  sức 
mạnh  lớn  lao.  Bậc  Đại  Bi,  đấng  Bảo  Hộ  là  có  sự  xua  đi  màn  tăm  tối  lớn 
lao. 


1  Lakuntakabhaddỉya  nghĩa  là  “vị  tên  Bhaddiya  thấp  lùn  ( lakuntaka ).” 
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6061.  Sa  kadaci  tilokaggo  veneyye  vinayam  bahu,1 

dhammam  desesi  sambuddho  sattãsayavidũ  muni. 


6062.  Jhayim  jhanaratam  viram  upasantam  anavilam, 
vannayanto  parisatim  tosesi2  janatam  jino. 


6063.  Tadaham  hamsavatiyam  brahmano  vedaparagu, 

dhammam  sutvãna  mudito  tam  thãnamabhipatthayim. 


6064.  Tada  jino  viyakasi  sanghamajjhe  vinayako, 

mudito  hohi  tvam  brahme  lacchase  tam  manoratham. 


6065.  Satasahasse  ito  kappe  okkakakulasambhavo, 
gotamo  nãma  nãmena  satthã  loke  bhavissati. 


6066.  Tassa  dhammesu  dayado  oraso  dhammanimmito, 
revato  nãma  nãmena  hessasi3  satthusãvako. 


6067.  Tena  kammena  sukatena  cetanapanidhihi  ca, 

jahitvã  mãnusam  deham  tãvatimsamagacchaham. 


6068.  Pacchime  ca  bhave  dani  jatoham  koliye  pure, 

khattiye  kulasampanne  iddhe  phĩte  mahaddhane. 


6069.  Yada  kapilavatthusmim  buddho  dhammamadesayi, 
tadã  pasanno  sugate  pabbajim  anagãriyam. 

6070.  Kankhã  me  bahulã  ãsi  kappãkappe  tahim  tahim, 
sabbam  tam  vinayĩ  buddho  desetvã  dhammamuttamam. 

6071.  Tatoham  tinnasamsãro  sadã  jhãnasukhe  rato, 
viharãmi  tadã  buddho  mam  disvã  etadabravi: 


6072.  Yã  kãci  kankhã  idha  vã  huram  vã, 
sakavediyã  vã  paravediyã  vã, 
ye  jhãyino  tã  pajahanti  sabbã 
ãtãpino  brahmacariyam  carantã. 


1  bahum  -  Ma,  Sya,  PTS. 

2  toseti  -  Syă,  PTS.  3  hessati  -  Ma. 
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6061.  Có  lần  nọ,  đấng  Cao  Cả  của  tam  giới  ấy,  bậc  Toàn  Giác,  đấng 
Hiền  Trí,  vị  hiểu  biết  về  thiên  hướng  của  chúng  sanh,  trong  lúc  đang 
huấn  luyện  cho  nhiều  người  đáng  được  huấn  luyện,  Ngài  đã  thuyết 
giảng  Giáo  Pháp. 

6062.  Trong  lúc  tán  dương  ở  hội  chúng  về  vị  anh  hùng  có  thiền  chứng, 
thỏa  thích  về  thiền,  an  tịnh,  không  bị  chộn  rộn,  đấng  Chiến  Thâng  đã 
làm  cho  dân  chúng  được  hoan  hỷ. 

6063.  Khi  ấy,  tôi  đã  là  vị  Bà-la-môn  thông  suốt  các  bộ  Vệ  Đà  ở  thành 
Hamsavatĩ.  Sau  khi  lẳng  nghe  Giáo  Pháp,  được  hoan  hỷ  tôi  đã  phát 
nguyện  vị  thế  ấy. 

6064.  Lúc  bấy  giờ,  đấng  Chiến  Thẳng,  bậc  Hướng  Đạo  đã  chú  nguyện  ở 
giữa  hội  chúng  rằng:  “Này  Bà-la-môn,  ngươi  hãy  hoan  hỷ,  ngươi  sẽ 
đạt  được  đĩêu  ước  nguyện  ăy. 

6065.  Vào  một  trăm  ngàn  kiếp  ve  sau  này,  bậc  Đạo  Sư  tên  là  Gotama, 
xuất  thân  gia  tộc  Okkãka  sẽ  xuất  hiện  ở  thê' gian. 

6066.  (Người  này)  sẽ  trở  thành  Thỉnh  Văn  của  bậc  Đạo  Sư,  là  người 
thừa  tự  Giảo  Pháp  của  vị  (Phật)  ấy,  là  chảnh  thôhg,  được  tạo  ra  từ 
Giáo  Pháp,  có  tên  là  Revata.” 


6067.  Do  nghiệp  ấy  đã  được  thực  hiện  tốt  đẹp  và  do  các  nguyện  lực  của 
tác  ý,  sau  khi  từ  bỏ  thân  nhân  loại  tôi  đã  đi  đến  cõi  trời  Đạo  Lợi. 

6068.  Và  trong  kiếp  sống  cuối  cùng  hiện  nay,  tôi  đã  được  sanh  ra  ở 
thành  Koliya,  được  thành  tựu  gia  tộc  Sát-đế-lỵ  sung  túc,  thịnh  vượng, 
có  tài  sản  lớn  lao. 


6069.  Vào  lúc  đức  Phật  đã  thuyết  giảng  Giáo  Pháp  ở  Kapilavatthu,  khi 
ấy  được  tịnh  tín  ở  đấng  Thiện  Thệ,  tôi  đã  xuất  gia  vào  đời  sống  không 
gia  đình. 

6070.  Tôi  đã  có  nhiều  sự  hoài  nghi  về  điều  được  phép  và  không  được 
phép,  ở  việc  này  việc  nọ.  Sau  khi  thuyết  giảng  về  Giáo  Pháp  tối  thượng, 
đức  Phật  đã  hướng  dẫn  tất  cả  các  điều  ấy. 


6071.  Do  đó,  tôi  đã  vượt  qua  luân  hồi  và  tôi  sống  luôn  luôn  được  thỏa 
thích  trong  sự  an  lạc  của  thiền.  Khi  ấy,  đức  Phật,  sau  khi  nhìn  thấy  tôi, 
Ngài  đã  nói  điều  này: 

6072.  “Bất  cứ  điêu  hoài  nghi  nào  ở  nơi  đây  hoặc  ở  cõi  khác,  do  sự  hiểu 
biết  của  chính  mình  hoặc  do  sự  hiểu  biết  của  người  khác,  những  vị 
nào  có  thiên  chứng,  có  sự  tinh  can,  đang  thực  hành  Phạm  hạnh,  dứt 
bỏ  tất  cả  những  hoài  nghi  ăy.” 
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6073.  Satasahasse  katam  kammam  phalam  dassesi  me  idha, 
sumutto  saravegova  kilese  jhãpayĩ  mama. 

6074.  Tato  jhãnaratam  disvã  buddho  lokantagũ  muni, 
jhãyĩnam  bhikkhũnam  aggo  pannãpesi1 2  mahãmati. 

6075.  Kilesã  jhãpitã  mayham  bhavã  sabbe  samũhată, 
nãgo  Va  bandhanam  chetvă  viharãmi  anãsavo. 

6076.  Svãgatam  vata  me  ãsi  buddhasetthassa  santike, 
tisso  vijjã  anuppattă  katam  buddhassa  sãsanam. 

6077.  Patisambhidã  catasso  vimokkhã  pi  ca  atthime, 
chaỊabhinnã  sacchikatã  katam  buddhassa  sãsanam. 

Ittham  sudam  ãyasmã  Kankhãrevato  thero  imã  gãthãyo 

abhãsitthãti. 

Kankhãrevatattherassa  apadãnam  dutiyam. 

— 00O00-- 

543.  Sĩvalittherãpadãnam 

6078.  Padumuttaro  nãma  jino  sabbadhammesu  cakkhumã, 
ito  satasahassamhi  kappe  uppajji  nãyako. 

6079.  Sĩlam  tassa  asankheyyam  samãdhi  vajirũpamo, 
asankheyyam  nãnavaram  vimutti  ca  anũpamã. 

6080.  Mamỹãmaranãgãnam  brahmãnam  ca  samãgame, 
samanabrãhmanãkinne  dhammam  desesi  nãyako. 

6081.  Sasãvakam  mahãlãbhim  punnavantam  jutindharam, 
thapesi  etadaggamhi  parisãsu  visãrado. 

6082.  Tadãham  khattiyo  ãsim  nagare  hamsasavhaye, 
sutvă  jinassa  tam  vãkyam  sãvakassa  gunam  bahum. 

6083.  Nimantayitvã  sattãham  bhojayitvã  sasãvakam, 
mahãdãnam  daditvãna  tam  thãnamabhipatthayim. 

6084.  Tadã  mam  vinatam  pãde  disvãna  purisãsabho, 
sussarena  mahãvĩro  idam  vacanamabravĩ. 


1  jhapayim  -  Ma,  Sya,  PTS. 

2  pannãpeti  -  Ma. 
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6073.  Việc  làm  đã  được  thực  hiện  ở  một  trăm  ngàn  kiếp  đã  cho  tôi  nhìn 
thấy  quả  báu  tại  đây.  Như  là  tốc  độ  của  mũi  tên  khéo  được  bẳn  ra,  tôi  đã 
thiêu  đốt  các  phiền  não  của  tôi. 

6074.  Do  đó,  sau  khi  nhìn  thấy  tôi  được  thỏa  thích  trong  thiền,  đức 
Phật,  vị  đã  đi  đến  tận  cùng  của  thế  giới,  bậc  Hiền  Trí,  đấng  Đại  Trí  đã 
tuyên  bố  tôi  là  đứng  đầu  trong  số  các  vị  tỳ  khưu  có  thiền  chứng. 

6075.  Các  phiền  não  của  tôi  đã  được  thiêu  đốt,  tất  cả  các  hữu  đã  được 
xóa  sạch.  Sau  khi  cât  đứt  sự  trói  buộc  như  là  con  voi  đực  (đã  được  cởi 
trói),  tôi  sống  không  còn  lậu  hoặc. 

6076.  Quả  vậy,  tôi  đã  thành  công  mỹ  mãn,  đã  thành  tựu  tam  minh,  đã 
thực  hành  lời  dạy  đức  Phật  trong  sự  hiện  tiền  của  đức  Phật  tối  thượng. 

6077.  Bốn  (tuệ)  phân  tích,  tám  giải  thoát,  và  sáu  thâng  trí  đã  được  (tôi) 
đâc  chứng;  tôi  đã  thực  hành  lời  dạy  của  đức  Phật. 

Đại  đức  trưởng  lão  Kankhãrevata1  đã  nói  lên  những  lời  kệ  này  như 
thế  ấy. 


Ký  sự  ve  trưởng  lão  Kankharevata  là  phan  thứ  nhì. 

--00O00-- 

543.  Ký  Sự  ve  Trưởng  Lão  Sĩvali: 

6078.  Trước  đây  một  trăm  ngàn  kiếp,  vị  Lãnh  Đạo,  đấng  Chiến  Thẳng 
tên  Padumuttara,  bậc  Hữu  Nhãn  về  tất  cả  các  pháp  đã  hiện  khởi. 

6079.  Giới  của  vị  ấy  là  không  thể  đo  lường,  định  được  sánh  với  kim 
cương,  trí  tuệ  cao  quý  là  không  thể  ước  lượng,  và  sự  giải  thoát  là  không 
có  tương  đương. 

6080.  Ở  cuộc  hội  họp  của  loài  người,  chư  Thiên,  các  loài  rồng  và  các 
đấng  Phạm  Thiên,  được  đông  đảo  các  vị  Sa-môn  và  Bà-la-môn,  bậc 
Lãnh  Đạo  đã  thuyết  giảng  Giáo  Pháp. 

6081.  Được  tự  tin  ở  nơi  các  hội  chúng,  Ngài  đã  thiết  lập  vị  Thinh  Văn  có 
lợi  lộc  nhiều,  có  phước  báu  rạng  ngời  vào  vị  thế  tối  thâng. 

6082.  Khi  ấy,  tôi  đã  là  vị  Sát-đế-lỵ  ở  thành  phố  tên  là  Hamsã.  Tôi  đã 
nghe  được  lời  nói  ấy  của  đấng  Chiến  Thắng  (nói)  về  nhiều  đức  hạnh  của 
vị  Thinh  Văn. 

6083.  Tôi  đã  thỉnh  mời  và  đã  cung  cấp  vật  thực  đến  Ngài  cùng  với  các 
vị  Thinh  Văn  trong  bảy  ngày.  Sau  khi  cúng  dường  cuộc  đại  thí,  tôi  đã 
phát  nguyện  vị  thế  ấy. 

6084.  Khi  ấy,  sau  khi  nhìn  thấy  tôi  khom  mình  ở  bàn  chân,  bậc  Nhân 
Ngưu  đấng  Đại  Hùng  với  âm  điệu  dịu  dàng  đã  nói  lời  nói  này. 


1  Kankharevata  nghĩa  là  “vị  Revata  có  sự  hoài  nghi  ( kankha ).” 
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6085.  Tato  jinassa  vacanam  sotukama  mahajana, 
devadãnavagandhabbã  brahmãno  ca  mahiddhikã. 

6086.  Samanabrãhmanã  ceva  namassimsu  katanjalĩ, 
namo  te  purisậjanna  namo  te  purisuttama. 

6087.  Khattiyena  mahãdãnam  dinnam  sattãhikam  hi  vo,1 
sotukãmã  phalam  tassa  vyãkarohi  mahãmune. 

6088.  Tato  avoca  bhagavã  sunãtha  mama  bhãsitam, 
appameyyamhi  buddhamhi  sanghamhi  suppatitthitã.2 

6089.  Dakkhinã  tãya  ko  vattă  appameyyaphalã  hi  sã, 
apicesa  mahãbhogo  thãnam  pattheti  uttamam. 

6090.  Lãbhĩ  vipulalãbhãnam  yathã  bhikkhu  sudassano, 
tathăhampi  bhaveyyanti  lacchatetam  anãgate. 

6091.  Satasahasse  ito  kappe  okkãkakulasambhavo, 
gotamo  nãma  nãmena  satthã  loke  bhavissati. 

6092.  Tassa  dhammesu  dãyãdo  oraso  dhammanimmito, 
sĩvali  nãma  nãmena  hessati  satthusãvako. 

6093.  Tena  kammena  sukatena  cetanãpanidhĩhi  ca, 
jahitvã  mãnusam  deham  tãvatimsũpago  aham. 

6094.  Ekanavute  ito  kappe  vipassĩ  lokanãyako, 
uppajji  cãrunayano3  sabbadhammavipassako. 

6095.  Tadãham  bandhumatiyam  kulassannatarassa  ca, 
dayito  patthito4  ceva  ãsim  kammantavyãvato.5 

6096.  Tadã  annataro  pũgo  vipassissa  mahesino, 
parivesam  akãresi6  mahantamativissutam. 

6097.  Nitthite  ca  mahãdãne  dadam7  khajjakasamhitam,8 
navam  dadhim  madhum  ceva  vicinam  neva  addasa.9 

6098.  Tadãham  tam  gahetvãna  navam  dadhim  madhumpi  ca, 
kammassãmigharam  gacchim  tamesantă  mamaddasum. 


1  sattãhikampi  vo  -  Ma;  sattahakãdhikam  -  Syã;  sattãhikam  vibho  -  PTS. 

2  patitthitã  -  Ma,  Syã.  7  dadum  -  Ma,  Syã. 

3  cãrudassano  -  Ma.  8  khajjakasanhitam  -  Ma. 

4  passito  -  Ma;  vutthito  -  Syă.  khajjakasannutam  -  Syã,  PTS. 

5  vãvato  -  Ma.  9  addasum  -  Ma,  Syã. 

6  akãrayi  -  Ma.  addasam  -  PTS. 
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6085.  Do  đó,  có  ước  muốn  được  nghe  lời  nói  của  đấng  Chiến  Thẳng, 
đám  đông  người  gồm  có  chư  Thiên,  A-tu-la,  Càn-thát-bà,  và  các  đấng 
Phạm  Thiên  có  đại  thần  lực. 

6086.  Luôn  cả  các  vị  Sa-môn  và  Bà-la-môn  đã  châp  tay  lên  lẽ  bái  rằng: 
“Bạch  đăng  Siêu  Nhân,  xin  kính  lễ  Ngài.  Bạch  đăng  Tôĩ  Thượng  Nhân, 
xin  kính  lễ  Ngài. 

6087.  Bạch  đấng  Đại  Hĩên  Trí,  cuộc  đại  thí  đã  được  vị  Sát-đế-lỵ  dâng 
cúng  đêh  Ngài  trọn  bảy  ngày,  xin  Ngài  hãy  chú  nguyện  quả  báu  cho 
vị  ấy,  (chúng  tôi)  có  ước  muôn  được  nghe.” 

6088.  6089.  Khi  ấy,  đức  Thế  Tôn  đã  nói  ràng:  “Các  ngươi  hãy  lắng 
nghe  lời  nói  của  Ta.  Sự  cúng  dường  đã  khéo  được  thiết  lập  ở  đức  Phật 
vô  lượng,  ở  Hội  Chúng,  ai  là  người  thông  báo  rằng  chính  việc  cúng 
dường  ăy  là  có  quả  báu  vô  lượng?  Và  luôn  cả  người  có  của  cải  (Tôi 
dào  này  cũng  phát  nguyện  vị  thê' tôĩ  thượng  rằng: 

6090.  ‘Giông  như  vị  tỳ  khưu  Sudassana  là  có  lợi  lộc  trong  sô' các  vị  có 
lợi  lộc  đôi  dào,  mong  rằng  ta  cũng  có  thể  được  tương  tợ  như  thê',’ 
(người  này)  sẽ  đạt  được  đĩêu  ăy  trong  ngày  vị  lai. 

6091.  Vào  một  trăm  ngàn  kiếp  vê  sau  này,  bậc  Đạo  Sư  tên  Gotama, 
xuất  thân  gia  tộc  Okkcdca  sẽ  xuăt  hiện  ở  the' giàn. 

6092.  (Người  này)  sẽ  trở  thành  Thinh  Văn  của  bậc  Đạo  Sư,  là  người 
thừa  tự  Giảo  Pháp  của  vị  (Phật)  ấy,  là  chảnh  thôhg,  được  tạo  ra  từ 
Giảo  Pháp,  có  tên  là  Sĩvalỉ.” 

6093.  Do  nghiệp  ấy  đã  được  thực  hiện  tốt  đẹp  và  do  các  nguyện  lực  của 
tác  ý,  sau  khi  từ  bỏ  thân  nhân  loại  tôi  đã  đi  đến  cõi  trời  Đạo  Lợi. 

6094.  Trước  đây  chín  mươi  mốt  kiếp,  đấng  Lãnh  Đạo  Thế  Gian  Vipassĩ 
là  vị  có  ánh  mât  thu  hút,  vị  thấy  rõ  tất  cả  các  pháp  đã  hiện  khởi. 

6095.  Lúc  bấy  giờ,  tôi  đã  bị  bận  rộn  với  việc  buôn  bán,  là  người  được 
cảm  tình  và  còn  được  mong  mỏi  nữa  của  một  gia  đình  nọ  ở  tại  thành 
Bandhumatĩ. 


6096.  Khi  ấy,  có  hội  đoàn  nọ  đã  thực  hiện  bữa  ăn  lớn  lao  vô  cùng  nổi 
tiếng  đến  bậc  Đại  Ần  Sĩ  Vipassĩ. 


6097.  Và  khi  cuộc  đại  thí  được  hoàn  tất,  họ  đã  dâng  cúng  món  bánh 
tổng  hợp.  Trong  lúc  tìm  kiếm,  người  ta  vẫn  không  nhìn  thấy  sữa  đông 
tươi  và  luôn  cả  mật  ong  nữa. 

6098.  Khi  ấy,  tôi  đã  cầm  lấy  sữa  đông  tươi  ấy  luôn  cả  mật  ong  rồi  đã  đi 
đến  nhà  của  người  chủ  công  việc.  Trong  lúc  tìm  kiếm  vật  ấy,  họ  đã  nhìn 
thấy  tôi. 
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6099.  Sahassampi  datvana  nalabhimsu  ca  tam  dvayam, 
tatoham  evam  cintesim  netam  hessati  orakam. 


6100.  Yatha  ime  jana  sabbe  sakkaronti  tathagatam, 
ahampi  kãram  kassãmi1  sasanghe  lokanãyake. 

6101.  Tadãhamevam  cintetvã  dadhim  madhunca  ekato, 
madditvã  lokanãthassa  sasanghassa  adãsaham. 

6102.  Tena  kammena  sukatena  cetanãpanidhĩhi  ca, 
jahitvă  mãnusam  deham  tãvatimsam  agacchaham. 

6103.  Punãham  bãrãnasiyam  rặjã  hutvã  mahãyaso, 
sattukassa  tadã  ruttho2  dvãrarodham  akãrayim. 

6104.  Tadã  sapattino3  ruddhã  sattãham4  rakkhită  ahum, 
tato  tassa  vipãkena  papatim5  nirayam  bhũsam. 

6105.  Pacchime  ca  bhave  dãni  jãtoham  koliye  pure, 
suppavãsã  ca  me  mãtã  mahãlilicchavĩ  pitã. 

6106.  Khattiye  punnakammena  dvãrarodhassa  vãhasã, 
sattavassãni  nivasim  mãtukucchimhi  dukkhito. 


6107.  Sattaham  dvaramuỊhoham  mahadukkhasamappito, 
mãtã  me  chandadãnena  evamãsi  sudukkhitã. 

6108.  Suvatthitoham  nikkhanto  buddhena  anukampito, 
nikkhantadivaseyeva  pabbajim  anagãriyam. 

6109.  Upajjhã6  sãriputto  me  moggallãno  mahiddhiko, 
kese  oropayanto  me  anusãsi  mahãmati. 

6110.  Kesesu  chijjamãnesu  arahattamapãpunim, 
devã  nãgã  manussã  ca  paccaye  upanenti  me. 

6111.  Padumuttaranãthanca  vipassinca  vinãyakam, 
yam  pũjayim  pamudito  paccayehi  visesato. 


1  karissãmi  -  Syã,  PTS. 

2  duttho  -  Ma,  Syã;  buddho  -  PTS. 

3  tapassino  -  Ma,  Syã,  PTS. 

4  ekãham  -  sabbattha. 


pãpatim  -  Ma; 
pãpittham  -  Syã; 
păpattam  -  PTS. 

upajjho  -  Sĩ  Mu;  upajjhãyo  -  Syă, 
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6099.  Dầu  họ  đã  xuất  ra  đến  một  ngàn  nhưng  vẫn  không  nhận  được  hai 
món  ấy.  Do  đó,  tôi  đã  suy  nghĩ  như  vầy:  “Việc  này  sẽ  không  là  chuyện 
nhỏ. 

6100.  Giôhg  như  tất  cả  những  người  này  tôn  trọng  đức  Như  Lai,  thì 
ta  cũng  sẽ  thể  hiện  sự  tôn  kính  ở  nơi  đấng  Lãnh  Đạo  Thế  Gian  cùng 
với  Hội  Chúng.” 

6101.  Khi  ấy,  sau  khi  suy  nghĩ  như  thế,  tôi  đã  nghiền  nát  sữa  đông  và 
mật  ong  chung  lại  rồi  đã  dâng  cúng  đến  đấng  Lãnh  Đạo  Thế  Gian  cùng 
với  Hội  Chúng. 


6102.  Do  nghiệp  ấy  đã  được  thực  hiện  tốt  đẹp  và  do  các  nguyện  lực  của 
tác  ý,  sau  khi  từ  bỏ  thân  nhân  loại  tôi  đã  đi  đến  cõi  trời  Đạo  Lợi. 


6103.  Lần  khác  nữa,  tôi  đã  trở  thành  vị  vua  có  danh  vọng  lớn  lao  ở 
thành  Bãrãnasĩ.  Khi  ấy,  bị  bực  mình  đối  với  quân  thù,  tôi  đã  cho  thực 
hiện  sự  ngăn  chận  ở  cổng  thành. 

6104.  Khi  ấy,  mọi  người  cùng  với  các  quân  lính  đã  bị  ngăn  cản  và  đã  bị 
canh  giữ  bảy  ngày.  Sau  đó,  do  kết  quả  của  việc  ấy,  tôi  đã  thường  xuyên 
bị  rơi  vào  địa  ngục. 

6105.  Và  trong  kiếp  sống  cuối  cùng  hiện  nay,  tôi  đã  được  sanh  ra  ở 
thành  Koliya.  Và  mẹ  của  tôi  là  Suppavãsã,  cha  là  Mahãli  người  xứ 
Licchavĩ. 


6106.  Do  nghiệp  phước  thiện  khi  là  vị  Sát-đế-lỵ  và  do  tác  động  của  việc 
ngăn  chận  cổng  thành,  tôi  đã  sống  bảy  năm  trong  bụng  mẹ,  chịu  khổ 
đau. 

6107.  Trong  bảy  ngày,  tôi  đã  bị  mê  man  ở  cửa  (sanh  ra),  gánh  chịu  sự 
khổ  đau  lớn  lao.  Mẹ  của  tôi  đã  bị  vô  cùng  đớn  đau  như  thế  do  việc  bày 
tỏ  sự  đồng  tình  (về  quyết  định  ngăn  chận  cửa  thành  trong  bảy  ngày). 

6108.  Được  đức  Phật  thương  tưởng,  tôi  đã  được  sanh  ra  an  toàn.  Ngay 
vào  ngày  được  hạ  sanh,  tôi  đã  xuất  gia  vào  đời  sống  không  gia  đình. 

6109.  Thầy  tế  độ  của  tôi  là  vị  Sãriputta  và  vị  Moggallãna  có  đại  thần  lực. 
Trong  khi  đang  xuống  tóc,  bậc  đại  trí  đã  chỉ  dạy  cho  tôi. 


6110.  Khi  các  sợi  tóc  đang  được  cạo,  tôi  đã  thành  tựu  phẩm  vị  A-la-hán. 
Chư  Thiên,  các  loài  rồng,  và  nhân  loại  đem  lại  cho  tôi  các  vật  dụng. 

6111.  Việc  tôi  đã  hoan  hỷ  cúng  dường  đến  đấng  Bảo  Hộ  Padumuttara  và 
đấng  Hướng  Đạo  Vipassĩ  với  các  vật  dụng  một  cách  đặc  biệt. 
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6112.  Tato  tesam  visesena1  kammanam  vipuluttamam, 
lãbham  labhãmi  sabbattha  vane  gãme  jale  thale. 

6113.  Revatam  dassanatthãya  yadã  yãti  vinãyako, 
timsabhikkhusahassehi  saha  lokagganãyako. 

6114.  Tadã  devopanĩtehi  mamatthăya  mahãmati, 
paccayehi  mahãvĩro  sasangho  lokanãyako. 

6115.  Upatthito  mayã  buddho  gantvã  revatamaddasa, 
tato  jetavanam  gantvã  etadagge  thapesi  mam. 

6116.  Lãbhĩnam  sivalĩ  aggo  mama  sissesu  bhikkhavo, 
sabbalokahito  satthã  kittayĩ  parisãsu  mam. 

6117.  Kilesã  jhãpitã  mayham  bhavã  sabbe  samũhatã, 
nãgo  Va  bandhanam  chetvã  viharãmi  anãsavo. 

6118.  Svãgatam  vata  me  ãsi  buddhasetthassa  santike, 
tisso  vijjã  anuppattã  katam  buddhassa  sãsanam. 

6119.  Patisambhidã  catasso  vimokkhã  pi  ca  atthime, 
chaỊabhinnã  sacchikatã  katam  buddhassa  sãsanam. 

Ittham  sudam  ãyasmã  sĩvalĩ  thero  imã  găthăyo  abhãsitthãti. 

Sĩvalittherassa  apadãnam  tatiyam. 

— 00O00-- 

544.  Vaiigĩsattherãpadãnam 

6120.  Padumuttaro  nãma  jino  sabbadhammesu  cakkhumã, 
ito  satasahassamhi  kappe  uppajji  nãyako. 

6121.  Yathăpi  sãgare  ũmi  gagane  viya  tãrakã, 
evam  pãvacanam  tassa  arahantehi  cittitam. 

6122.  Sa  devãsuranãgehi  manựjehi  purakkhato, 
samanabrãhmanãkinne  janamajjhe  januttamo. 

6123.  Pabhãhi  anuranjento2  lokam3  lokantagũ  jino, 
vacanena  vibodhento  veneyyapadumãni  so. 


1  vipakena  -  Si  Mu. 

2  anuranjanto  -  Ma,  Syă,  PTS.  3  loke  -  Ma,  Syã,  PTS. 
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6112.  Do  đó,  với  tính  chất  đặc  biệt  của  các  nghiệp  ấy,  tôi  đạt  được  lợi  lộc 
dồi  dào  và  thượng  hạng  ở  mọi  nơi,  ở  rừng  rú,  ở  làng  mạc,  ở  sông  nước, 
ở  đất  liền. 

6113.  Vào  lúc  đấng  Hướng  Đạo  ra  đi  nhàm  mục  đích  thăm  viếng  vị 
Revata,  đấng  Lãnh  Đạo  cao  cả  của  thế  gian  đã  ra  đi  cùng  với  ba  mươi 
ngàn  vị  tỳ  khưu. 

6114.  Khi  ấy,  bậc  Đại  Trí,  đấng  Đại  Hùng,  vị  Lãnh  Đạo  Thế  Gian  cùng 
với  Hội  Chúng  đã  có  các  vật  dụng  được  chư  Thiên  đem  lại  vì  sự  lợi  ích 
cho  tôi. 


6115.  Được  tôi  phục  vụ,  đức  Phật  đã  đi  đến  và  thăm  viếng  Revata.  Sau 
đó,  Ngài  đã  đi  đến  ơetavana  và  đã  thiết  lập  tôi  vào  vị  thế  tối  thâng. 

6116.  Bậc  Đạo  Sư,  nguồn  lợi  ích  của  tất  cả  thế  gian,  đã  tán  dương  tôi  ở 
các  hội  chúng  ràng:  “Này  các  tỳ  khưu,  trong  các  đệ  tử  của  Ta,  Sivalĩ  là 
vị  đứng  đâu  trong  số  các  vị  có  được  lợi  lộc.” 

6117.  Các  phiền  não  của  tôi  đã  được  thiêu  đốt,  tất  cả  các  hữu  đã  được 
xóa  sạch.  Sau  khi  cât  đứt  sự  trói  buộc  như  là  con  voi  đực  (đã  được  cởi 
trói),  tôi  sống  không  còn  lậu  hoặc. 

6118.  Quả  vậy,  tôi  đã  thành  công  mỹ  mãn,  đã  thành  tựu  tam  minh,  đã 
thực  hành  lời  dạy  đức  Phật  trong  sự  hiện  tiền  của  đức  Phật  tối  thượng. 

6119.  Bốn  (tuệ)  phân  tích,  tám  giải  thoát,  và  sáu  thắng  trí  đã  được  (tôi) 
đâc  chứng;  tôi  đã  thực  hành  lời  dạy  của  đức  Phật. 

Đại  đức  trưởng  lão  Sĩvalĩ  đã  nói  lên  những  lời  kệ  này  như  thế  ấy. 

Ký  sự  ve  trưởng  lão  Sĩvalĩ  là  phan  thứ  ba. 

— 00O00-- 

544.  Ký  Sự  ve  Trưởng  Lão  Vangisa: 

6120.  Trước  đây  một  trăm  ngàn  kiếp,  vị  Lãnh  Đạo,  đấng  Chiến  Thắng 
tên  Padumuttara,  bậc  Hữu  Nhãn  về  tất  cả  các  pháp  đã  hiện  khởi. 

6121.  Cũng  giống  như  sóng  ở  biển  cả,  tợ  như  các  vì  sao  ở  bầu  trời,  tương 
tợ  như  thế  lời  giảng  dạy  của  Ngài  được  tô  điểm  bàng  các  vị  A-la-hán. 

6122.  Ngài  đứng  đầu  chư  Thiên,  các  hàng  A-tu-la,  các  loài  rồng,  và  nhân 
loại.  Ngài  là  bậc  tối  thượng  ở  giữa  dân  chúng  có  đông  đảo  các  vị  Sa-môn 
và  Bà-la-môn. 

6123.  Đấng  Chiến  Thắng,  vị  đã  đi  đến  tận  cùng  của  thế  giới,  đang  chiếu 
sáng  thế  gian  bằng  các  tia  sáng.  Ngài  đang  đánh  thức  những  đóa  hoa 
sen  xứng  đáng  được  dẫn  dắt  bằng  ngôn  từ. 
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6124.  Vesarajjehi  sampanno  catuhi  purisuttamo, 
pahĩnabhayasãrajjo  khemappatto  visãrado. 

6125.  Ãsabham  pavaram  thãnam  buddhabhũmim  ca  kevalam, 
patijãnãti  lokaggo  natthi  sancodako  kvaci. 

6126.  Sĩhanãdamasambhĩtam  nadato  tassa  tădino, 
devo  naro  vã  brahmã  vã  pativattã  na  vijjati. 

6127.  Desento  pavaram  dhammam  santãrento  sadevakam, 
dhammacakkam  pavatteti  parisãsu  visãrado. 

6128.  Patibhãnavatam  aggam  sãvakam  sãdhusammatam, 
gunam  bahum  pakittetvã  etadagge  thapesi  tarn. 

6129.  Tadãham  hamsavatiyam  brãhmano  sãdhusammato, 
sabbavedavidũ  jãto  vangĩso1  vãdisũdano. 

6130.  Upecca  tam  mahãvĩram  sutvã  tam  dhammadesanam, 
pĩtivaram  patilabhim  sãvakassa  gune  rato. 

6131.  Nimantayitvã2  sugatam  sasangham  lokanandanam, 
sattãham  bhojayitvãham  dussehacchãdayim  tadã. 

6132.  Nipacca  sirasã  pãde  katokãso  katanjalĩ, 
ekamantam  thito  hattho  santhavim  jinamuttamam: 

6133.  “Namo  te  vãdisaddũla3  namo  te  purisuttama,4 
namo  te  sabbalokagga  namo  te  abhayankara. 

6134.  Namo  te  mãramathana  namo  te  ditthisũdana, 
namo  te  santisukhada  namo  te  saranankara. 

6135.  Anãthãnam  bhavam  nãtho  bhĩtãnam  abhayappado, 
vissãmabhũmi5  sattãnam  saranam  saranesinam. 


1  vãgĩso  -  Sĩ  Mu,  Ma,  PTS.  4  isisattama  -  Ma,  Syã. 

2  nimantetvãva  -  Ma.  5  vissãsam  bhũmi  -  Syã;  vissãsabhũmi  -  PTS. 

3  vãdimaddana  -  Ma;  vãdisũdana  -  Syã;  vãlisaddũla  -  PTS. 
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6124.  Bậc  Tối  Thượng  Nhân  được  hội  đủ  bốn  pháp  tự  tín,  có  sự  sợ  hãi 
và  quyến  luyến  đã  được  dứt  bỏ,  đã  đạt  đến  sự  bình  an,  có  lòng  tự  tín. 

6125.  Đấng  Cao  Cả  của  thế  gian  chứng  tỏ  vị  thế  hùng  tráng  quý  cao  và 
toàn  bộ  nền  tảng  của  bậc  đã  được  giác  ngộ,  không  có  tự  trách  cứ  về  bất 
cứ  điều  gì. 


6126.  Trong  khi  Ngài  là  bậc  như  thế  ấy  đang  rống  lên  tiếng  rống  không 
chút  hãi  sợ  của  loài  sư  tử,  không  có  người  nào  phản  bác  lại  dầu  là  Thiên 
nhân,  hoặc  loài  người,  hay  là  đấng  Phạm  Thiên. 

6127.  Trong  khi  thuyết  giảng  Giáo  Pháp  quý  cao,  trong  khi  giúp  cho 
(nhân  loại)  luôn  cả  chư  Thiên  vượt  qua,  bậc  tự  tín  ở  nơi  các  hội  chúng 
(đã)  chuyển  vận  bánh  xe  Chánh  Pháp. 


6128.  Sau  khi  tán  dương  vị  Thinh  Văn  đứng  đầu  trong  số  các  vị  có  tài 
biện  giải  được  công  nhận  là  tốt  lành  về  nhiều  đức  hạnh,  Ngài  đã  thiết 
lập  vị  ấy  vào  vị  thế  tối  thẳng. 

6129.  Khi  ấy,  tôi  đã  được  sanh  ra  ở  thành  Hamsavatĩ,  là  người  Bà-la- 
môn  được  công  nhận  là  tốt  lành,  là  người  hiểu  biết  về  tất  cả  các  bộ  Vệ- 
đà,  là  vị  chúa  tể  của  việc  tranh  cãi,  là  bậc  có  sự  tiêu  diệt  người  đối  đáp. 

6130.  Tôi  đã  đi  đến  gặp  đấng  Đại  Hùng  ấy  và  đã  lắng  nghe  về  sự  thuyết 
giảng  Giáo  Pháp  ấy.  Được  thỏa  thích  với  đức  hạnh  của  vị  Thinh  Văn,  tôi 
đã  đạt  được  niềm  phỉ  lạc  cao  quý. 

6131.  Tôi  đã  thỉnh  mời  đấng  Thiện  Thệ  là  niềm  vui  thích  của  thế  gian 
cùng  với  Hội  Chúng.  Sau  khi  cung  cấp  vật  thực  trong  bảy  ngày,  khi  ấy 
tôi  đã  khoác  lên  (các  vị)  với  những  tấm  vải. 

6132.  Tôi  đã  quỳ  xuống  đê  đầu  ở  bàn  chân  (Ngài).  Được  sự  cho  phép, 
tôi  đã  chắp  tay  lại,  đứng  ở  một  bên,  mừng  rỡ,  tôi  đã  ngợi  ca  đấng  Chiến 
Thẳng  tối  thượng  rằng: 

6133.  “Bạch  đấng  tranh  luận  (dũng  mãnh)  tợ  loài  beo,  con  kính  lễ 
Ngài!  Bạch  đăng  Tôĩ  Thượng  Nhân,  con  kính  lễ  Ngài!  Bạch  đăng  Cao 
Cả  của  tất  cả  thế  gian,  con  kính  lễ  Ngài!  Bạch  đăng  làm  cho  không  còn 
hãi  sợ,  con  kính  lễ  Ngài! 

6134.  Bạch  đăng  khuấy  động  Ma  Vương,  con  kính  lễ  Ngài!  Bạch  đấng 
có  sự  tiêu  diệt  tà  kiên,  con  kính  lễ  Ngài!  Bạch  đấng  ban  cho  sự  thanh 
tịnh  và  an  lạc,  con  kính  lê  Ngài!  Bạch  đăng  tạo  sự  nương  nhờ,  con 
kính  lễ  Ngài! 

6135.  Ngài  đang  là  đăng  Bảo  Hộ  cho  những  ai  không  người  bảo  hộ,  là 
người  ban  phát  sự  không  sợ  hãi  cho  những  ai  bị  hãi  sợ,  là  vùng  đăt 
nghỉ  ngơi  của  chúng  sanh,  là  nơi  nương  nhờ  cho  những  ai  tam  câu  sự 
nương  tựa.” 
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6136.  Evamadihi  sambuddham  santhavitva  mahagunam, 
avocam  vãdisũrassa1  gatim  pappomi  bhikkhuno. 

6137.  Tadã  avoca  bhagavã  anantapatibhănavã, 

yo  so  buddham  abhojesi  sattãham  saha  sãvakam. 

6138.  Gunam  ca  me  pakittesi  pasanno  sehi  pãnihi, 
eso  patthayate  thãnam  vãdisũrassa  bhikkhuno. 

6139.  Anãgatamhi  addhãne  lacchate  tam  manoratham, 
devamãnusasampattim  anubhotvă  anappakam. 

6140.  Satasahasse  ito  kappe  okkãkakulasambhavo, 
gotamo  nãma  nãmena  satthã  loke  bhavissati. 

6141.  Tassa  dhammesu  dãyãdo  oraso  dhammanimmito, 
vangĩso  nãma  nãmena  hessati  satthusãvako. 

6142.  Tam  sutvã  mudito  hutvă  yãvajĩvam  tadã  jinam, 
paccayehi  upatthãsim  mettacitto  tathãgatam. 

6143.  Tena  kammena  sukatena  cetanãpanidhĩhi  ca, 
jahitvã  mãnusam  deham  tusitam2  agamãsaham. 

6144.  Pacchime  ca  bhavedãni  paribbậjakule3  aham, 
paccãjãto  yadã  ãsim  jãtiyã  sattavassiko. 

6145.  Sabbavedavidũ  jãto  vãdasatthavisãrado, 
vãdissaro  cittakathĩ  paravãdappamaddano. 

6146.  Vange  jãto’ti  vangĩso  vacane  issaroti  vã, 
vangĩso  iti  me  nãmam  abhavĩ  lokasammatam. 

6147.  Yadãham  viníìutam  patto  thito  pathamayobbane, 
tadã  rậjagahe  ramme  sãriputtamathaddasam.4 

(Pancavĩsatimam  bhãnavãram). 

6148.  Pindãya  vicarantam  tam  pattapãnim  susamvutam, 
alolakkhim  mitabhãnim  yugamattanĩrikkhakam.5 


1  vãdisũdassa  -  Ma. 

2  tãvatimsam  -  Syã. 

3  jãto  vippakule  -  Ma. 


4  sãriputtamahaddasam  -  Ma,  PTS; 
sãriputtanca  addasam  -  Syã. 

5  nidakkhitam  -  Ma; 

udikkhatam  -  Syã;  nirikkhitam  -  PTS. 
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6136.  Sau  khi  ngợi  ca  đấng  Toàn  Giác  có  đức  hạnh  lớn  lao  nhưthế,  v.v... 
Tôi  đã  nói  ràng:  “Con  sẽ  đạt  đêh  số  phận  của  vị  tỳ  khưu  tranh  luận 
dũng  cảm.” 


6137.  6138.  Khi  ấy,  đức  Thế  Tôn,  bậc  có  tài  biện  giải  không  giới  hạn  đã 
nói  ràng:  “ Được  tịnh  tín,  người  này  đã  tự  tay  mình  chăm  lo  bữa  ăn 
đêh  đức  Phật  cùng  với  (các)  Thinh  Văn  trong  bảy  ngày  và  đã  ngợi  ca 
đức  hạnh  của  Ta.  Người  này  ước  nguyện  vị  thê'  của  vị  tỳ  khưu  là 
người  tranh  luận  dũng  cảm. 

6139.  Trong  thời  vị  lai  xa  xăm  người  này  sẽ  đạt  được  đĩêu  ước 
nguyện  ấy  sau  khi  đã  thọ  hưởng  sự  thành  tựu  ở  cõi  Trời  và  cõi  người 
không  phai  là  ít. 

6140.  Vào  một  trăm  ngàn  kiếp  vê  sau  này,  bậc  Đạo  Sư  tên  Gotama, 
xuăt  thân  gia  tộc  Okkãka  sẽ xuăt  hiện  ở  thê' gian. 

6141.  (Người  này)  sẽ  trở  thành  Thinh  Văn  của  bậc  Đạo  Sư,  là  người 
thừa  tự  Giảo  Pháp  của  vị  (Phật)  ấy,  là  chảnh  thôhg,  được  tạo  ra  từ 
Giáo  Pháp,  có  tên  là  Vangĩsa.” 

6142.  Nghe  được  điều  ấy,  tôi  đã  trở  nên  hoan  hỷ.  Khi  ấy,  với  tâm  từ  ái 
tôi  đã  chăm  sóc  đấng  Chiến  Thắng,  đức  Như  Lai  bàng  các  vật  dụng  cho 
đến  hết  cuộc  đời. 


6143.  Do  nghiệp  ấy  đã  được  thực  hiện  tốt  đẹp  và  do  các  nguyện  lực  của 
tác  ý,  sau  khi  từ  bỏ  thân  nhân  loại  tôi  đã  đi  đến  cõi  trời  Đẩu  Suất. 

6144.  Và  trong  kiếp  sống  cuối  cùng  hiện  nay,  tôi  đã  được  tái  sanh  vào 
gia  đình  du  sĩ  ngoại  đạo.  Và  đến  lúc  tôi  đã  được  bảy  tuổi  tính  từ  lúc 
sanh. 

6145.  Tôi  đã  trở  thành  người  hiểu  biết  tất  cả  các  bộ  Vệ-đà,  được  tự  tin 
trong  nghệ  thuật  về  tranh  luận,  là  vị  chúa  tể  của  các  nhà  tranh  luận,  có 
sự  thuyết  giảng  hay,  đánh  bại  các  nhà  tranh  luận  khác. 

6146.  Vaủgĩsa  nghĩa  là  “Được  sanh  ra  ở  xứ  Vahga”  hoặc  là  “Vị  chúa  tể 
ve  lời  nói.”  Được  đồng  tình  bởi  thế  gian,  tên  của  tôi  đã  là  Vangĩsa. 

6147.  Vào  lúc  tôi  đạt  đến  sự  hiểu  biết,  tôi  đã  đứng  đầu  trong  lớp  trẻ.  Khi 
ấy  tôi  đã  nhìn  thấy  vị  Sãriputta  ở  thành  Rãjagaha  đáng  yêu. 


(Tụng  phẩm  thứ  hai  mươi  lăm). 

6148.  Trong  lúc  đi  đó  đây  để  khất  thực,  vị  ấy  tay  ôm  bình  bát,  khéo  thu 
thúc,  mắt  không  láo  liên,  có  lời  nói  cân  nhắc,  có  tầm  nhìn  xuống  một 
cán  cày. 
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6149.  Tam  disva  vimhito  hutva  avocam  mananucchavam, 1 
khanikam  thãnaracitam2  cittam  gãthãpadam  aham. 


6150.  Acikkhi  so  me  sattharam  sambuddham  lokanayakam, 
tadã  so  pandito  vĩro  uttaram3  samavoca  me. 


6151.  Virãgasamhitam  vãkyam  katvã  duddasamuttamam, 
vicittapatibhãnehi  tosito  tena  tãdinã, 
nipacca  sirasã  pãde  pabbậịehĩti  mam  bravim. 


6152.  Tato  mam  sa  mahapanno  buddhasetthamupanayi, 
nipacca  sirasã  pãde  nisĩdim  satthusantike. 

6153.  Mamãha  vadatam  settho  kacci  vangĩsa  jãnasi,4 
kinci  sippanti  tassãham  jãnãmi  ti  ca  abravim. 

6154.  Matasĩsam  vanacchuddham  api  bãrasavassikam, 
tava  vijjãvisesena  sace  sakkosi  bhãsaya.5 

6155.  Ãmãti  me  patinnãte  tĩni  sĩsãni  dassayĩ, 
nirayanaradevesu  upapanne  avãcayim. 

6156.  Tadã  paccekabuddhassa6  siram  dassesi  nãyako, 
tatoham  vihatãrambho  pabbajjam  samayãcisam. 

6157.  Pabbajitvãna  sugatam  santhavãmi  tahim  tahim, 
tato  mam  kabbavittoti7  ựjjhãyantiha  bhikkhavo. 

6158.  Tato  vimamsanattham  me  ãha  buddho  vinãyako, 
takkitã  panimã  gãthã  thãnaso  patibhanti  vã. 

6159.  Na  kabbavittoham  vĩra  thãnaso  patibhanti  mam,8 
tena  hi  dãni  vangĩsa  thãnaso  santhavãhi  mam. 


mamanucchavam  -  Ma. 
kanikãramva  nicitam  -  Ma,  Syã. 
uttarim  -  Ma. 

saccam  vaủgĩsa  kacci  te  -  Syã,  PTS. 


vãcaya  -  Ma,  Syã. 
khĩụasavasseva  -  Ma,  Syã. 
kavicittoti  -  Syã;  kavyacittoti  -  PTS, 
tam  -  Ma. 
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6149.  Sau  khi  nhìn  thấy  vị  ấy,  tôi  đã  trở  nên  sửng  sốt  và  đã  tức  thời  nói 
lên  câu  kệ  văn  vẻ  thuận  theo  tâm  ý  được  sáng  tác  tại  chỗ. 


6150.  Vị  ấy  đã  nói  với  tôi  về  đấng  Đạo  Sư,  bậc  Toàn  Giác,  đấng  Lãnh 
Đạo  của  thế  gian.  Khi  ấy,  bậc  anh  hùng  ấy  đã  nói  cho  tôi  câu  trả  lời. 


6151.  Vị  ấy  đã  nói  về  lời  giảng  dạy  có  sự  xa  lìa  tham  ái,  khó  hiểu  thấu, 
cao  thượng.  Với  các  sự  hiểu  biết  rõ  ràng,  tôi  đã  trở  nên  hoan  hỷ  với  vị 
như  thế  ấy.  Tôi  đã  quỳ  xuống  đê  đầu  ở  bàn  chân  (vị  Sãriputta)  và  đã  nói 
rằng:  “Xin  ngài  hãy  cho  tôi  xuất  gia.” 


6152.  Do  đó,  bậc  đại  trí  tuệ  ấy  đã  đưa  tôi  đến  gặp  đức  Phật  tối  thượng. 
Tôi  đã  quỳ  xuống  đê  đầu  ở  bàn  chân  (Ngài)  rồi  đã  ngồi  xuống  gần  bên 
bậc  Đạo  Sư. 


6153.  Bậc  Tối  Thượng  trong  số  những  người  tranh  luận  đã  nói  với  tôi 
rằng:  “Này  Vahgĩsa,  ngươi  biết  được  đĩêu  gì,  có  tài  nghệ  gì?”  Và  tôi  đã 
nói  với  Ngài  rằng:  “Con  có  biết.” 


6154.  “Với  tài  nghệ  đặc  biệt  của  ngươi,  nêỈL  ngươi  có  khả  năng  thì  hãy 
cho  biết  ve  cái  sọ  người  đã  chết  bị  quăng  bỏ  ở  trong  rừng  cũng  đã 
mười  hai  năm.” 


6155.  “ Xỉn  vâng.”  Khi  tôi  đồng  ý,  Ngài  đã  chỉ  cho  thấy  ba  cái  sọ  người. 
Tôi  đã  cho  biết  rằng  đã  đạt  đến  địa  ngục,  loài  người,  và  cõi  trời. 


6156.  Khi  ấy,  đấng  Lãnh  đão  đã  chỉ  cho  thấy  cái  sọ  của  đức  Phật  Độc 
Giác.  Do  đó,  tôi  đã  bị  thất  bại  và  tôi  đã  cầu  xin  sự  xuất  gia. 


6157.  Sau  khi  xuất  gia,  tôi  ngợi  ca  đức  Thiện  Thệ  ở  nơi  này  nơi  khác.  Do 
đó,  các  vị  tỳ  khưu  ở  đây  than  phiền  về  tôi  là  “Nhà  sáng  tác  thơ  ca.” 


6158.  Do  đó,  nhàm  mục  đích  tìm  hiểu,  đức  Phật  bậc  Hướng  Đạo  đã  nói 
với  tôi  rằng:  “Những  câu  kệ  này  đã  được  suy  nghĩ  ( trước  đây)  hay  là 
( vừa  mới)  nảy  sanh  theo  sự  việc?” 


6159.  “Bạch  đăng  Đại  Hùng,  con  không  phải  là  nhà  sáng  tác  thơ  ca, 
chúng  (vừa  mới)  nảy  sanh  theo  sự  việc.”  “Này  Vahgĩsa,  như  thế  thì 
người  hãy  ngợi  ca  ve  Ta  theo  sự  việc.” 
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6160.  Tadaham  santhavim  viram  gathahi  isisattamam, 
thãnãso  me  tadã  tuttho  jino  agge  thapesi  mam. 

6161.  Patibhãnena  cittena  anne  samatimannaham, 
pesale  tena  samviggo  arahattamapãpunim. 

6162.  Patibhãnavatam  aggo  anno  koci  na  vijjati, 
yathãyam  bhikkhu  vangĩso  evam  dhãretha  bhikkhavo. 

6163.  Satasahasse  katam  kammam  phalam  dassesi  me  idha, 
sumutto  saravegova  kilese  jhãpayim  aham. 1 

6164.  Kilesã  jhãpitã  mayham  bhavã  sabbe  samũhată, 
nãgo  Va  bandhanam  chetvã  viharãmi  anãsavo. 

6165.  Svãgatam  vata  me  ãsi  buddhasetthassa  santike, 
tisso  vijjã  anuppattă  katam  buddhassa  sãsanam. 

6166.  Patisambhidã  catasso  vimokkhã  pi  ca  atthime, 
chaỊabhinnã  sacchikată  katam  buddhassa  sãsanam. 

Ittham  sudam  ãyasmã  Vangĩso  thero  imã  gãthãyo  abhãsitthãti. 

Vangĩsattherassa  apadãnam  catuttham. 

— 00O00-- 

545.  Nandakattherãpadãnam 

6167.  Padumuttaro  nãma  jino  sabbadhammesu  cakkhumã, 
ito  satasahassamhi  kappe  uppajji  nãyako. 

6168.  Hităya  sabbasattãnam  sukhãya  vadatam  varo, 
atthãya  purisặjanno  patipanno  sadevake. 

6169.  Yasaggappatto  sirimã  kittivaọnabhato2  jino, 
pũjito  sabbalokassa  disãsabbãsu  vissuto. 

6170.  Uttinnavicikiccho  so  vĩtivattakathamkatho, 
paripunnamanasamkappo  patto  sambodhimuttamam. 


1  jhapayim  mama  -  Si  Mu. 

2  kittivannabhato  -  Syă. 
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6160.  Khi  ấy,  tôi  đã  ngợi  ca  đấng  Anh  Hùng,  bậc  Ẩn  Sĩ  tối  thượng  với 
những  câu  kệ  theo  sự  việc.  Khi  ấy,  được  hoan  hỷ  về  tôi,  đấng  Chiến 
Thắng  đã  thiết  lập  tôi  vào  vị  thế  đứng  đầu. 


6161.  Do  tâm  sáng  láng,  tôi  đã  vượt  trội  các  vị  tốt  lành  khác.  Do  điều  ấy, 
tôi  đã  bị  tác  động,  tôi  đã  thành  tựu  phẩm  vị  A-la-hán. 

6162.  “Không  tìm  thấy  bất  cứ  vị  nào  khác  là  vị  đứng  đâu  trong  số  các 
vị  có  tài  biện  giải  như  là  vị  tỳ  khưu  Vangĩsa  này.  Này  các  tỳ  khưu,  các 
ngươi  hãy  ghi  nhận  như  thê'.” 


6163.  Việc  làm  đã  được  thực  hiện  ở  một  trăm  ngàn  kiếp  đã  cho  tôi  nhìn 
thấy  quả  báu  tại  đây.  Như  là  tốc  độ  của  mũi  tên  khéo  được  bẳn  ra,  tôi  đã 
thiêu  đốt  các  phiền  não  (của  tôi). 


6164.  Các  phiền  não  của  tôi  đã  được  thiêu  đốt,  tất  cả  các  hữu  đã  được 
xóa  sạch.  Sau  khi  cât  đứt  sự  trói  buộc  như  là  con  voi  đực  (đã  được  cởi 
trói),  tôi  sống  không  còn  lậu  hoặc. 

6165.  Quả  vậy,  tôi  đã  thành  công  mỹ  mãn,  đã  thành  tựu  tam  minh,  đã 
thực  hành  lời  dạy  đức  Phật  trong  sự  hiện  tiền  của  đức  Phật  tối  thượng. 

6166.  Bốn  (tuệ)  phân  tích,  tám  giải  thoát,  và  sáu  thắng  trí  đã  được  (tôi) 
đâc  chứng;  tôi  đã  thực  hành  lời  dạy  của  đức  Phật. 


Đại  đức  trưởng  lão  Vangĩsa  đã  nói  lên  những  lời  kệ  này  như  thế  ấy. 

Ký  sự  ve  trưởng  lão  Vangĩsa  là  phan  thứ  tư. 

— 00O00-- 

545.  Ký  Sự  ve  Trưởng  Lão  Nandaka: 

6167.  Trước  đây  một  trăm  ngàn  kiếp,  vị  Lãnh  Đạo,  đấng  Chiến  Thắng 
tên  Padumuttara,  bậc  Hữu  Nhãn  về  tất  cả  các  pháp  đã  hiện  khởi. 

6168.  Đấng  Siêu  Nhân,  bậc  cao  quý  trong  số  các  vị  đang  thuyết  giảng  đã 
ngự  đến  (thế  gian)  có  cả  chư  Thiên  vì  sự  tấn  hóa,  vì  sự  lợi  ích,  vì  sự  an 
lạc  của  tất  cả  chúng  sanh. 

6169.  Đấng  Chiến  Thắng  đạt  được  danh  vọng  cao  cả,  có  sự  vinh  quang, 
được  mang  lại  sự  ca  ngợi  về  tiếng  thơm,  được  cúng  dường,  được  nổi 
tiếng  ở  khắp  mọi  phương  của  toàn  thể  thế  gian. 

6170.  Ngài  đã  vượt  lên  trên  sự  nghi  hoặc,  đã  vượt  qua  hẳn  sự  lưỡng  lự, 
đã  được  tròn  đủ  về  tâm  ý  và  sự  suy  tư,  đã  đạt  đến  quả  vị  Toàn  Giác  tối 
thượng. 
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6171.  Anuppannassa  maggassa  uppadeta  naruttamo, 
anakkhãtanca  akkhãsi  asanjãtam  ca  sanjanĩ. 


6172.  Maggaíĩnu  so  maggavidu1  maggakkhayi  narasabho, 
maggassa  kusalo  satthã  sãrathĩnam  varuttamo. 

6173.  Tadã  mahãkãruniko  dhammam  deseti2  nãyako, 
nimugge  mohapankamhi3  samuddharati  pãnino.4 

6174.  Bhikkhunĩnam  ovadane  sãvakam  setthasammatam, 
vannayam  etadaggamhi  pannãpesi  mahãmuni. 

6175.  Tam  sutvãham  pamudito  nimantetvă  tathăgatam, 
bhojayitvã  sasangham  tam  patthayim  thãnamuttamam. 

6176.  Tadã  pamudito  nãtho  mam  avoca  mahã-isi, 

sukhĩ  bhavassu  dĩghãyu5  lacchase  tam  manoratham. 

6177.  Satasahasse  ito  kappe  okkãkakulasambhavo, 
gotamo  nãma  nãmena  satthã  loke  bhavissati. 

6178.  Tassa  dhammesu  dãyãdo  oraso  dhammanimmito, 
nandako  nãma  nãmena  hessati  satthusãvako. 

6179.  Tena  kammena  sukatena  cetanãpaọidhĩhi  ca, 
jahitvã  mãnusam  deham  tãvatimsupago  aham. 


6180.  Pacchime  ca  bhave  ’dani  jato  setthikule  aham, 
sãvatthiyam  puravare6  iddhe  phĩte  mahaddhane. 


6181.  Purappavese  sugatam  disva  vimhitamanaso, 
jetãrãmapatiggãhe  pabbajim  anagãriyam. 


6182.  Na  cireneva  kalena  arahattamapapunim, 
tatoham  tinnasamsãro  sãsito  sabbadassinã. 


1  magganííũ  maggavidũ  ca  -  Ma,  Syã.  4  pãụine  -  Ma. 

2  desesi  -  Ma,  Syã.  5  dighãvu  -  Ma. 

3  kãmapaủkamhi  -  Ma;  6  pure  vare  -  Ma. 

mohapaủkamhi  -  Syă;  mohamaggamhi  -  PTS. 
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6171.  Bậc  Vĩ  Nhân  là  người  đã  làm  sanh  lên  con  đường  chưa  được  hiện 
khởi,  đã  công  bố  điều  chưa  được  công  bố,  và  đã  biết  điều  chưa  được 
biết. 


6172.  Là  người  biết  về  Đạo  Lộ,  hiểu  rõ  về  Đạo  Lộ,  bậc  Nhân  Ngưu  ấy  đã 
nói  về  Đạo  Lộ.  Được  thiện  xảo  về  Đạo  Lộ,  bậc  Đạo  Sư  là  đấng  cao  quý 
tối  thượng  trong  số  những  người  điều  khiển  xe. 

6173.  Khi  ấy,  đấng  Đại  Bi,  bậc  Lãnh  Đạo  thuyết  giảng  Giáo  Pháp.  Ngài 
tiếp  độ  những  sanh  mạng  bị  chìm  đắm  trong  vũng  lầy  mê  muội. 

6174.  Trong  lúc  tán  dương  vị  Thinh  Văn  được  công  nhận  là  đứng  đầu 
trong  việc  giáo  giới  các  tỳ  khưu  ni,  bậc  Đại  Hiền  Trí  đã  tuyên  bố  về  vị 
thế  tối  thẳng. 


6175.  Nghe  được  điều  ấy,  tôi  đã  trở  nên  hoan  hỷ.  Tôi  đã  thỉnh  mời  đức 
Như  Lai  cùng  với  Hội  Chúng,  và  sau  khi  đã  chăm  lo  bữa  ăn  tôi  đã  phát 
nguyện  vị  thế  tối  thượng  ấy. 


6176.  Khi  ấy,  được  hoan  hỷ  đấng  Bảo  Hộ,  bậc  Đại  Ẩn  Sĩ  đã  nói  với  tôi 
ràng:  “Mong  rằng  ngươi  được  an  lạc  và  trường  thọ,  ngươi  sẽ  đạt 
được  đĩêu  ước  nguyện  ăy. 

6177.  Vào  một  trăm  ngàn  kiếp  ve  sau  này,  bậc  Đạo  Sư  tên  Gotama, 
xuất  thân  gia  tộc  Okkãka  sẽ  xuất  hiện  ở  thế  gian. 

6178.  (Người  này)  sẽ  trở  thành  Thỉnh  Vãn  của  bậc  Đạo  Sư,  là  người 
thừa  tự  Giáo  Pháp  của  vị  (Phật)  ấy,  là  chảnh  thông,  được  tạo  ra  từ 
Giảo  Pháp,  có  tên  là  Nanắaka.” 

6179.  Do  nghiệp  ấy  đã  được  thực  hiện  tốt  đẹp  và  do  các  nguyện  lực  của 
tác  ý,  sau  khi  từ  bỏ  thân  nhân  loại  tôi  đã  đi  đến  cõi  trời  Đạo  Lợi. 

6180.  Và  trong  kiếp  sống  cuối  cùng  hiện  nay,  tôi  đã  được  sanh  vào  gia 
đình  triệu  phú  sung  túc,  thịnh  vượng,  có  tài  sản  lớn  lao  ở  trong  kinh 
thành  sẩvatthĩ. 


6181.  Sau  khi  nhìn  thấy  đấng  Thiện  Thệ  ở  lối  đi  vào  thành  phố,  tôi  đã  có 
tâm  ý  sửng  sốt.  Vào  lúc  tiếp  nhận  tu  viện  Jeta,  tôi  đã  xuất  gia  vào  đời 
sống  không  gia  đình. 


6182.  Trong  thời  gian  không  bao  lâu  tôi  đã  thành  tựu  phẩm  vị  A-la-hán. 
Sau  đó,  có  sự  luân  hồi  đã  được  vượt  qua,  tôi  đã  được  chỉ  dạy  bởi  đấng 
Toàn  Tri. 
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6183.  Bhikkhumnam  dhammakatham  patipuccha  karim  aham, 
sãsită  tã  mayã  sabbã  abhavimsu  anãsavã. 

6184.  Satãni  pancanũnãni  tadã  tuttho  mahãhito, 
bhikkhunĩnam  ovadatam  aggatthăne  thapesi  mam. 

6185.  Satasahasse  katam  kammam  phalam  dassesi  me  idha, 
sumutto  saravegova  kilese  jhãpayim  aham. 1 

6186.  Kilesã  jhãpitã  mayham  bhavã  sabbe  samũhatã, 
nãgo  ’va  bandhanam  chetvã  viharãmi  anãsavo. 

6187.  Svãgatam  vata  me  ãsi  buddhasetthassa  santike, 
tisso  vijjã  anuppattã  katam  buddhassa  sãsanam. 

6188.  Patisambhidã  catasso  vimokkhã  pi  ca  atthime, 
chaỊabhinnã  sacchikatã  katam  buddhassa  sãsanam. 

Ittham  sudam  ãyasmã  Nandako  thero  imã  gãthãyo  abhãsitthãti. 

Nandakattherassa  apadãnam  pancamam. 

— 00O00— 

546.  KãỊudãyittherãpadãnam 

6189.  Padumuttaro  nãma  jino  sabbadhammesu  cakkhumã, 
ito  satasahassamhi  kappe  uppajji  nãyako. 

6190.  Nãyakãnam  varo  satthã  gunãgunavidũ  jino, 
katannũ  katavedĩ  ca  titthe  yojeti  pãnino.2 

6191.  Sabbannutena  nãnena  tulayitvã  dayãsayo, 
deseti  pavaram  dhammam  anantagunasancayo. 

6192.  Sa  kadãci  mahãvĩro  anantajanasamsadi,3 

deseti  madhuram  dhammam  catusaccupasamhitam. 

6193.  Sutvăna  tam  dhammavaram  ãdimajjhantasobhanam, 
pãnasatasahassãnam  dhammãbhisamayo  ahu. 


1  jhãpayim  mama  -  Sĩ  Mu,  Ma,  PTS;  3  anantajinasamsari  -  Ma; 

jhãpitã  mama  -  Syã.  anantajanatam  sudhĩ  -  Syã; 

2  pãụine  -  Ma.  anantajanatamsarĩ  -  PTS. 
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6183.  6184.  Theo  sự  yêu  cầu,  tôi  đã  thực  hiện  việc  thuyết  giảng  Giáo 
Pháp  cho  các  tỳ  khưu  ni.  Được  chỉ  dạy  bởi  tôi,  tất  cả  năm  trăm  vị  ni  ấy 
không  thiếu  người  nào  đã  trở  thành  các  bậc  Vô  Lậu.  Khi  ấy,  được  hoan 
hỷ  bậc  có  sự  lợi  ích  lớn  lao  đã  thiết  lập  tôi  vào  vị  thế  tối  thắng  trong  số 
các  vị  giáo  giới  các  tỳ  khưu  ni. 


6185.  Việc  làm  đã  được  thực  hiện  ở  một  trăm  ngàn  kiếp  đã  cho  tôi  nhìn 
thấy  quả  báu  tại  đây.  Như  là  tốc  độ  của  mũi  tên  khéo  được  bẳn  ra,  tôi  đã 
thiêu  đốt  các  phiền  não  (của  tôi). 


6186.  Các  phiền  não  của  tôi  đã  được  thiêu  đốt,  tất  cả  các  hữu  đã  được 
xóa  sạch.  Sau  khi  cât  đứt  sự  trói  buộc  như  là  con  voi  đực  (đã  được  cởi 
trói),  tôi  sống  không  còn  lậu  hoặc. 

6187.  Quả  vậy,  tôi  đã  thành  công  mỹ  mãn,  đã  thành  tựu  tam  minh,  đã 
thực  hành  lời  dạy  đức  Phật  trong  sự  hiện  tiền  của  đức  Phật  tối  thượng. 

6188.  Bốn  (tuệ)  phân  tích,  tám  giải  thoát,  và  sáu  thâng  trí  đã  được  (tôi) 
đâc  chứng;  tôi  đã  thực  hành  lời  dạy  của  đức  Phật. 


Đại  đức  trưởng  lão  Nandaka  đã  nói  lên  những  lời  kệ  này  như  thế  ấy. 

Ký  sự  ve  trưởng  lão  Nandaka  là  phan  thứ  năm. 

--00O00— 

546.  Ký  Sự  ve  Trưởng  Lão  KãỊudãyi: 

6189.  Trước  đây  một  trăm  ngàn  kiếp,  vị  Lãnh  Đạo,  đấng  Chiến  Thẳng 
tên  Padumuttara,  bậc  Hữu  Nhãn  về  tất  cả  các  pháp  đã  hiện  khởi. 

6190.  Bậc  Đạo  Sư  là  đấng  cao  quý  trong  số  các  đấng  Lãnh  Đạo,  là  bậc 
hiểu  biết  về  thiện  hạnh  và  ác  hạnh,  là  đấng  Chiến  Thẳng,  là  bậc  ghi  nhớ 
ân  nghĩa,  là  bậc  biết  được  hậu  quả,  Ngài  giúp  cho  các  sanh  mạng  gẳn  bó 
vào  niềm  tin. 

6191.  Có  thiên  hướng  về  lòng  trâc  ẩn,  Ngài  phân  định  bâng  trí  tuệ  biết 
được  tất  cả.  Có  sự  tích  lũy  về  đức  độ  vô  biên,  Ngài  thuyết  giảng  về  Giáo 
Pháp  quý  cao. 

6192.  Có  lần  nọ,  bậc  Đại  Anh  Hùng  ấy  thuyết  giảng  Giáo  Pháp  ngọt 
ngào  bao  gồm  bốn  Sự  Thật  ở  cuộc  hội  họp  gồm  dân  chúng  vô  số  kể. 

6193.  Sau  khi  lẳng  nghe  Giáo  Pháp  cao  quý  có  sự  tốt  đẹp  ở  phần  đầu 
phần  giữa  và  phần  cuối  ấy,  đã  có  sự  lãnh  hội  Giáo  Pháp  của  hàng  trăm 
ngàn  sanh  mạng. 
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6194.  Ninnadita  tada  bhumi  gajjimsu  ca  payodhara, 
sãdhukãram  pavattesum1  devabrahmanarãsurã. 

6195.  Aho  kãruniko  satthã  aho  saddhammadesanã, 
aho  bhavasamuddamhi  nimugge  uddharĩ  jino. 

6196.  Evam  pavedajătesu2  sanarãmarabrahmasu, 
kulappasãdakãnaggam  sãvakam  vannayĩ  jino. 

6197.  Tadãham  hamsavatiyam  jãtomaccakule  ahum, 
pãsãdiko  dassanĩyo  pahũtadhanadhannavã. 

6198.  Hamsãrãmamupeccãham  vanditvã  tam  tathăgatam, 
sunitvã  madhuram  dhammam  kãram  katvã  ca  tãdino. 

6199.  Nipacca  pãdamũleham  imam  vacanamabravim, 
kulappasãdakãnaggo  yo  tayã  santhuto3  mune. 

6200.  Tãdiso  homaham  vữa4  buddhasetthassa  sãsane, 
tadã  mahãkãruniko  sincanto  Vãmatena  mam. 


6201.  Aha  mam  putta  uttittha  lacchase  tam  manoratham, 
katham  nãma  jine  kãram  katvãna  viphalo  siyã. 

6202.  Satasahasse  ito  kappe  okkãkakulasambhavo, 
gotamo  nãma  nãmena  satthã  loke  bhavissati. 

6203.  Tassa  dhammesu  dãyãdo  oraso  dhammanimmito, 
udãyi  nãma  nãmena  hessati  satthusãvako. 

6204.  Tam  sutvã  mudito  hutvã  yãvajĩvam  tadã  jinam, 
mettacitto  paricarim  paccayehi  vinãyakam. 

6205.  Tena  kammavipãkena  cetanãpanidhĩhi  ca, 
jahitvã  mãnusam  deham  tãvatimsamagacchaham. 

6206.  Pacchime  ca  bhave  ’dãni  ramme  kãpilavatthave, 
jãto  mahãmaccakule  suddhodanamahĩpate. 

6207.  Yadã  ajãyi  siddhattho  ramme  lumbinikãnane, 
hitãya  sabbalokassa  sukhãya  ca  narãsabho. 


1  pavattimsu  -  Ma,  Sya,  PTS.  3  yo  tava  sasane  -  Sya. 

2  samvegajãtesu  -  Sĩ  Mu,  Syă,  PTS.  4  tãdisoham  mahãvĩra  -  Syã. 
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6194.  Khi  ấy,  trái  đất  đã  gây  ra  tiếng  động,  và  các  đám  mây  mưa  đã  gào 
thét.  Chư  Thiên,  Phạm  Thiên,  nhân  loại,  và  các  A-tu-la  đã  thể  hiện  hành 
động  tán  thán: 

6195.  “Ôi  đăng  Bi  Man,  bậc  Đạo  Sư!  Ôi  sự  thuyết  giảng  Giáo  Pháp!  Ôi 
đăng  Chiến  Thắng  đã  tiếp  độ  những  kẻ  bị  chìm  đắm  trong  đại  dương 
của  hiện  hữu!” 

6196.  Trong  khi  nhân  loại,  chư  Thiên,  và  Phạm  Thiên  sanh  lên  nỗi  niềm 
bày  tỏ  như  thế,  đấng  Chiến  Thắng  đã  tán  dương  vị  Thinh  Văn  đứng  đầu 
trong  số  các  vị  tạo  niềm  tịnh  tín  cho  các  gia  đình. 

6197.  Khi  ấy,  được  sanh  ra  trong  gia  đình  vị  quan  cận  thần  ở  tại 
Hamsavatĩ,  tôi  đã  là  người  đáng  mến,  đáng  nhìn,  có  dồi  dào  về  tài  sản 
và  lúa  gạo. 

6198.  Tôi  đã  đi  đến  tu  viện  Hamsa  và  đã  đảnh  lễ  đức  Như  Lai  ấy.  Tôi  đã 
lâng  nghe  Giáo  Pháp  ngọt  ngào  và  đã  thể  hiện  hành  động  tôn  kính  đến 
vị  như  thế  ấy. 

6199.  Tôi  đã  quỳ  xuống  ở  cạnh  bàn  chân  (Ngài)  và  đã  nói  lời  nói  này: 
“Bạch  đấng  Hiên  Trí,  vị  đứng  đâu  trong  số  các  vị  tạo  nĩêm  tịnh  tín  cho 
các  gia  đình  đã  được  Ngài  ngợi  khen, 

6200.  Bạch  đăng  Anh  Hùng,  con  sẽ  là  vị  như  thế  ấy  trong  Giáo  Pháp 
của  đức  Phật  tối  thượng.”  Khi  ấy,  đấng  Đại  Bi  đang  rước  lên  tôi  bâng 
(dòng  nước)  Bất  Tử. 

6201.  Ngài  đã  nói  với  tôi  ràng:  “Này  con  trai,  hãy  đứng  dậy,  ngươi  sẽ 
đạt  được  điêu  ước  nguyện  ăy.  Sao  lại  không  có  kết  quả  sau  khi  đã  thể 
hiện  hành  động  tôn  kính  đến  đăng  Chiến  Thắng? 

6202.  Vào  một  trăm  ngàn  kiếp  ve  sau  này,  bậc  Đạo  Sư  tên  Gotama, 
xuất  thân  gia  tộc  Okkãìca  sẽ  xuăt  hiện  ở  the  gian. 

6203.  (Người  này)  sẽ  trở  thành  Thinh  Văn  của  bậc  Đạo  Sư,  là  người 
thừa  tự  Giáo  Pháp  của  vị  (Phật)  ấy,  là  chảnh  thông,  được  tạo  ra  từ 
Giảo  Pháp,  có  tên  là  Udãyi.” 

6204.  Nghe  được  điều  ấy,  tôi  đã  trở  nên  hoan  hỷ.  Khi  ấy,  với  tâm  từ  ái 
tôi  đã  chăm  sóc  đấng  Chiến  Thắng,  bậc  Hướng  Đạo  bàng  các  vật  dụng 
cho  đến  hết  cuộc  đời. 

6205.  Do  kết  quả  của  nghiệp  ấy  và  do  các  nguyện  lực  của  tác  ý,  sau  khi 
từ  bỏ  thân  nhân  loại  tôi  đã  đi  đến  cõi  trời  Đạo  Lợi. 

6206.  Và  trong  kiếp  sống  cuối  cùng  hiện  nay,  tôi  đã  được  sanh  ra  trong 
gia  đình  vị  quan  đại  thần  của  vị  lãnh  chúa  Suddhodana  ở  tại  thành 
Kapilavatthu  đáng  yêu. 

6207.  Vào  lúc  đấng  Nhân  Ngưu  Siddhattha  đã  được  sanh  ra  ở  tại  khu 
rừng  Lumbinĩ  đáng  yêu  vì  lợi  ích  và  vì  sự  an  lạc  của  tất  cả  thế  gian. 
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6208.  Tadaheva  aham  jato  saha  teneva  vaddhito, 
piyo  sahãyo  dayito  viyatto  nĩtikovido. 

6209.  Ekũnatimso  vayasã  nikkhanto  pabbajittha  so,1 
chabbassam  vĩtinãmetvã  buddho  ãsi  vinãyako. 

6210.  Jetvã  sasenakam  mãram  khepayitvãna  ãsave, 
bhavannavam  taritvãna  ãsi  buddho  sadevake.2 

6211.  Isivhayam  gamitvãna3  vinetvã  pancavaggiye, 
tato  vinesi  bhagavã  gantvã  gantvã  tahim  tahim. 

6212.  Veneyye  vinayanto  so  samganhanto  sadevakam, 
upecca  mãgadhagirim4  viharittha  tadã  jino. 

6213.  Tadã  suddhodanenãham  bhũmipãlena  pesito, 
gantvã  disvã  dasabalam  pabbajitvă  ’rahã  ahum. 

6214.  Tadã  mahesim  yãcitvã  pãpayim  kapilavhayam, 
tato  purãham  gantvãna  pasãdesim  mahãkulam. 

6215.  Jino  tasmim  gune  tuttho  mam  mahãparisãya  so,5 
kulappasãdakãnaggam  pannãpesi  vinãyako. 

6216.  Kilesã  jhãpitã  mayham  bhavã  sabbe  samũhată, 
nãgo  Va  bandhanam  chetvã  viharãmi  anãsavo. 

6217.  Svãgatam  vata  me  ãsi  buddhasetthassa  santike, 
tisso  vijjã  anuppattã  katam  buddhassa  sãsanam. 

6218.  Patisambhidã  catasso  vimokkhã  pi  ca  atthime, 
chaỊabhinnã  sacchikată  katam  buddhassa  sãsanam. 

Ittham  sudam  ãyasmã  KãỊudãyi  thero  imã  gãthãyo  abhãsitthãti. 

KãỊudãyittherassa  apadãnam  chattham. 

— 00O00-- 

547.  Abhayattherãpadãnam 

6219.  Padumuttaro  nãma  jino  sabbadhammesu  cakkhumã, 
ito  satasahassamhi  kappe  uppajji  nãyako. 

6220.  Saranagamane  kanci6  niveseti  tathãgato, 
kanci  sĩle  niveseti  dasakammapathuttame. 


1  nikkhamitvã  agãrato  -  Ma. 

2  buddho  ãsi  sadevake  -  Ma,  Syã. 

3  isivhayam  patanam  gantvã  -  Syã. 

4  magadhe  girim  -  Ma,  Syã;  mangalãgirim  -  PTS. 

5  mamãha  purisãsabho  -  Syã,  PTS.  6  kinci  -  Ma;  keci  -  Syã. 
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6208.  Tôi  đã  được  sanh  ra  đúng  vào  ngày  hôm  ấy.  Cùng  với  Ngài  ấy,  tôi 
đã  lớn  lên,  trở  thành  người  bạn  yêu  dấu,  được  cảm  tình,  có  học  thức, 
rành  rẽ  về  lề  lối. 

6209.  Đến  khi  hai  mươi  chín  tuổi,  trong  lúc  ra  đi  Ngài  đã  xuất  gia.  Sau 
khi  trải  qua  sáu  năm,  Ngài  đã  trở  thành  đức  Phật,  đấng  Hướng  Đạo. 

6210.  Sau  khi  đã  chiến  thắng  Ma  Vương  cùng  với  đạo  quân  binh,  sau 
khi  đã  làm  cho  các  lậu  hoặc  bị  quăng  bỏ,  sau  khi  đã  vượt  qua  đại  dương 
của  hiện  hữu,  Ngài  đã  trở  thành  đức  Phật  (ở  thế  gian)  luôn  cả  chư 
Thiên. 

6211.  Ngài  đã  đi  đến  nơi  có  tên  là  Isi(patana)  và  đã  hướng  dẫn  nhóm 
năm  vị.  Sau  đó,  đức  Thế  Tôn  đã  đi  đến  nơi  này,  đã  đi  đến  nơi  khác  và  đã 
hướng  dẫn. 

6212.  Khi  ấy,  trong  lúc  đang  huấn  luyện  những  người  đáng  được  huấn 
luyện,  trong  lúc  tiếp  cận  (thế  gian)  cùng  với  chư  Thiên,  đấng  Chiến 
Thắng  ấy  đã  đi  đến  ngọn  núi  Mãgadha  và  đã  cư  ngụ  ở  tại  nơi  ấy. 

6213.  Khi  ấy,  được  phái  đi  bởi  vị  lãnh  chúa  Suddhodana,  tôi  đã  đi  đến, 
đã  gặp  đấng  Thập  Lực,  đã  xuất  gia,  và  đã  trở  thành  vị  A-la-hán. 

6214.  Khi  ấy,  tôi  đã  cầu  xin  bậc  Đại  Ẩn  Sĩ  và  đã  thuyết  phục  Ngài  đi  đến 
Kapila.  Sau  đó,  tôi  đã  trở  lại  thành  phố  và  đã  tạo  được  niềm  tịnh  tín  cho 
đại  gia  tộc. 

6215.  Được  hoan  hỷ  về  đức  hạnh  ấy,  đấng  Chiến  Thâng,  bậc  Hướng  Đạo 
ấy  ở  hội  chúng  đông  đảo  đã  tuyên  bố  tôi  là  vị  đứng  đầu  trong  số  các  vị 
tạo  niềm  tịnh  tín  cho  các  gia  đình. 

6216.  Các  phiền  não  của  tôi  đã  được  thiêu  đốt,  tất  cả  các  hữu  đã  được 
xóa  sạch.  Sau  khi  cât  đứt  sự  trói  buộc  như  là  con  voi  đực  (đã  được  cởi 
trói),  tôi  sống  không  còn  lậu  hoặc. 

6217.  Quả  vậy,  tôi  đã  thành  công  mỹ  mãn,  đã  thành  tựu  tam  minh,  đã 
thực  hành  lời  dạy  đức  Phật  trong  sự  hiện  tiền  của  đức  Phật  tối  thượng. 

6218.  Bốn  (tuệ)  phân  tích,  tám  giải  thoát,  và  sáu  thắng  trí  đã  được  (tôi) 
đâc  chứng;  tôi  đã  thực  hành  lời  dạy  của  đức  Phật. 

Đại  đức  trưởng  lão  KãỊudãyi  đã  nói  lên  những  lời  kệ  này  như  thế  ấy. 

Ký  sự  ve  trưởng  lão  KãỊudãyi  là  phan  thứ  sáu. 

--00O00— 

547.  Ký  Sự  ve  Trưởng  Lão  Abhaya: 


6219.  Trước  đây  một  trăm  ngàn  kiếp,  vị  Lãnh  Đạo,  đấng  Chiến  Thắng 
tên  Padumuttara,  bậc  Hữu  Nhãn  về  tất  cả  các  pháp  đã  hiện  khởi. 

6220.  Đức  Như  Lai  giúp  cho  người  an  trú  vào  việc  đi  đến  nương  nhờ, 
giúp  cho  người  an  trú  vào  giới,  vào  mười  đường  lối  tối  thượng  về 
(thiện)  nghiẹp. 
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6221.  Deti  kassaci  so  viro  samannaphalamuttamam, 
samãpatti  tathã  attha  tisso  vijjã  pavecchati. 1 

6222.  ChaỊabhinnãsu  yojeti  kanci  sattam  naruttamo, 
deti  kassaci  so  nãtho  catasso  patisambhidã. 

6223.  Bodhaneyyam  pajam  disvã  asankheyye  pi  yojane,2 
khanena  upagantvãna  vineti  narasãrathi. 

6224.  Tadãham  hamsavatiyam  ahosim  brãhmanatrajo, 
pãragũ  sabbavedãnam  veyyãkaranasammato. 

6225.  Niruttiyã  ca  kusalo  nighantumhi  visãrado, 
padako  ketubhavidũ  chandovicitikovido. 

6226.  Janghãvihãram  vicaram  hamsãrãmamupeccaham, 
addasam  vadatam  settham3  mahãjanapurakkhatam. 

6227.  Desentam  virajam  dhammam  paccanĩkamatĩ  aham, 
upetvã  tassa  vãkyãni4  sutvãna  vimalãnaham. 

6228.  Vyãhatarn5  punaruttarn  vã  apattham  vã  niratthakam, 
nãddasam  tassa  munino  tato  pabbajito  aham. 

6229.  Na  cireneva  kãlena  sabbasatthavisãrado, 
nipuno  buddhavacane  ahosim  ganisammato. 

6230.  Tadã  catasso  gãthãyo  ganthayitvã  suvyanjanã, 
santhavitvã  tilokaggam  desayissam  dine  dine. 

6231.  Virattosi  mahãvĩra  samsãre  sabhaye  vasam, 
karunãya  na  nibbãyi  tato  kãruniko  muni. 

6232.  Puthựjjanova  yo  santo  na  kilesavaso  ahu, 
sampajãno  satiyutto  tasmã  eso  acintiyo. 

1  pavacchati  -  Ma.  4  kalyãụam  -  Ma. 

2  asankheyyampi  yojanam  -  Ma.  5  byãhatam  -  Ma,  Syã. 

3  varadam  settham  -  Ma;  pavaram  settham  -  Syã. 


380 


Tiểu  Bộ  Kinh  -  Thánh  Nhân  Ký  Sự  2 


Phẩm  Bhaddiya 


6221.  Đấng  Đại  Hùng  ấy  ban  cho  người  quả  vị  Sa-môn  tối  thượng. 
Tương  tợ  như  thế  Ngài  ban  phát  tám  sự  thể  nhập  (thiền)  và  ba  minh. 

6222.  Bậc  Tối  Thượng  Nhân  giúp  cho  chúng  sanh  gấn  bó  vào  sáu  thắng 
trí.  Bậc  Bảo  Hộ  ấy  ban  cho  người  bốn  pháp  phân  tích 

6223.  Sau  khi  nhìn  thấy  người  có  khả  năng  giác  ngộ  dầu  (ở  xa)  vô  số 
do-tuần,  đấng  Điều  Phục  Nhân  trong  phút  chốc  vẫn  đi  đến  gặp  và 
hướng  dẫn. 


6224.  Lúc  bấy  giờ,  tôi  đã  là  con  trai  của  vị  Bà-la-môn  ở  thành 
Hamsavatĩ,  là  người  thông  suốt  tất  cả  các  bộ  Vệ-đà,  được  công  nhận  về 
(khả  năng)  giảng  giải. 

6225.  Được  thiện  xảo  về  ngôn  từ,  và  tự  tin  về  từ  đồng  nghĩa,  là  người  rõ 
về  cú  pháp,  hiểu  biết  về  nghi  lễ,  rành  rẽ  về  việc  kết  hợp  âm  điệu  thi  ca. 


6226.  Trong  khi  đi  bộ  lang  thang  tôi  đã  đi  đến  tu  viện  Harnsa.  Tôi  đã 
nhìn  thấy  bậc  hàng  đầu  trong  số  các  vị  đang  thuyết  giảng,  được  đám 
đông  dân  chúng  ái  mộ. 


6227.  Trong  khi  Ngài  đang  thuyết  giảng  Giáo  Pháp  không  bị  ô  nhiêm, 
(dầu)  có  sự  hiểu  biết  trái  nghịch  tôi  đã  đi  đến  và  đã  lâng  nghe  những  lời 
nói  không  bị  bọn  nhơ  của  Ngài. 


6228.  Tôi  đã  không  nhìn  thấy  lời  đã  được  nói  ra  của  bậc  Hiền  Trí  ấy  là 
bị  lập  lại,  lạc  đề,  hoặc  không  có  ý  nghĩa;  do  đó  tôi  đã  xuất  gia. 

6229.  Trong  thời  gian  không  bao  lâu,  được  tự  tin  về  tất  cả  các  học  thuật, 
tôi  đã  được  công  nhận  bởi  tập  thể  là  vị  thông  thạo  về  lời  dạy  của  đức 
Phật. 


6230.  Khi  ấy,  tôi  đã  sáng  tác  bốn  câu  kệ  có  sự  diễn  tả  khéo  léo.  Tôi  đã 
ngợi  ca  bậc  Cao  Cả  của  tam  giới  và  tôi  đã  diên  giảng  ngày  này  qua  ngày 
khẩc: 

6231.  “Bạch  đăng  Đại  Hùng,  Ngài  không  bị  ái  luyến  trong  khi  sông 
trong  luân  hoi  (đây)  sự  kinh  hãi.  Vì  lòng  bi  mẫn  Ngài  đã  không  Niết 
Bàn;  do  đó  bậc  Hiên  Trí  là  đấng  Bi  Mần. 

6232.  Người  nào  dầu  còn  là  phàm  nhân  mà  đã  không  bị  sự  chi  phôĩ 
của  phiên  não,  có  sự  nhận  biết  mình,  được  gắn  liên  với  niệm;  do  đó 
người  này  là  không  thể nghĩ  bàn. 
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6233.  Dubbalani  kilesani  yassasayagatanime, 
nãnaggiparidaddhãni  na  khĩyimsu  tadabbhutam.1 

6234.  Yo  sabbalokassa  garu  loko  yassa  tathã  garu, 
tathãpi  lokãcariyo  loko  tassãnuvattako. 

6235.  Evamãdĩhi  sambuddham  kittayam  dhammadesanam, 
yãvajĩvam  karitvãna  gato  saggam  tato  cuto. 

6236.  Satasahasse  ito  kappe  yam  buddhamabhikittayim, 
duggatim  nãbhijãnãmi  kittanãya  idam  phalam. 

6237.  Devaloke  mahãrajjam  rajjam  pãdesikam  ca  yam,2 3 
cakkavattĩ  mahãrajjam  bahuso  'nubhavim  aham. 

6238.  Duve  bhave  pajãyãmi  devatte  atha  mãnuse, 
annam  gatim  na  jãnãmi  kittanãya  idam  phalam. 

6239.  Duve  kule  pajãyãmi  khattiye  atha  brãhmane, 
nĩce  kule  na  jãyãmi  kittanãya  idam  phalam. 

6240.  Pacchime  ca  bhave  ’dãni  giribbajapuruttame, 
rannoham  bimbisãrassa  putto  nãmena  cãbhayo. 

6241.  Pãpamittavasam  gantvã  niganthena  vimohito, 
pesito  nãtaputtena  ’  buddhasettham  upeccaham. 

6242.  Pucchitvã  nipunam  panham  sutvã  vyãkaranuttamam, 
pabbajitvãna  naciram  arahattamapãpunim. 

6243.  Kittayitvã  jinavaram  kittito  homi  sabbadã, 
sugandhadehavadano  ãsim  sukhasamappito. 

6244.  Tikkhahãsulahupanno4  mahãpanno  tathevaham, 
vicittapatibhãno  ca  tassa  kammassa  vãhasã. 

6245.  Abhitthavitvã  padumuttarãkhyam5 
pasannacitto  asamam  sayambhum, 
na  gacchi  kappãni  apãyabhũmim 
satam  sahassãni  phalena  tassa. 

6246.  Kilesã  jhãpitã  mayham  bhavã  sabbe  samũhatã, 
nãgo  ’va  bandhanam  chetvã  viharãmi  anãsavo. 


1  tamabbhutam  -  Ma. 

2  pãdesim  kancanagghiyam  -  Ma; 
nibbãnubhosahantadã  -  Syã;  rajjapãdesi  kancayam  -  PTS. 

3  nãtaputtena  -  Sĩ  Mu,  Ma,  Syã,  PTS. 

4  tikkhahãsalahupanno  -  Ma,  Syã,  PTS. 

5  padumuttarãham  -  Ma,  Syã,  PTS. 
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6233.  Đôĩ  với  người  nào  các  phiên  não  ở  trạng  thái  ngủ  ngầm  đã  trở 
nên  yếu  ớt,  đã  bị  thiêu  đốt  bởi  ngọn  lửa  trí  tuệ  mà  không  bị  cạn  kiệt, 
đĩêu  ấy  là  kỳ  diệu. 

6234.  Vị  nào  là  thay  của  tất  cả  thê' gian  và  thế  gian  tôn  kính  như  thế 
đôĩ  với  vị  nào,  cũng  tương  tợ  như  vậy  vị  nào  là  thay  dạy  của  thếgỉan, 
thếgỉan  là  xu  hướng  theo  vị  ấy.” 

6235.  Trong  khi  tán  dương  đấng  Toàn  Giác  như  thế,  v.v...  Sau  khi  thực 
hiện  việc  thuyết  giảng  Giáo  Pháp  đến  hết  cuộc  đời,  từ  nơi  ấy  chết  đi  tôi 
đã  đi  đến  cõi  trời. 

6236.  Kể  từ  khi  tôi  đã  tán  dương  đức  Phật  cho  đến  một  trăm  ngàn  kiếp, 
tôi  không  còn  biết  đến  khổ  cảnh;  điều  này  là  quả  báu  của  việc  tán 
dương. 

6237.  Ở  thế  giới  chư  Thiên,  tôi  đã  cai  quản  vương  quốc  rộng  lớn  và 
vùng  địa  phận.  Là  đấng  Chuyển  Luân  Vương,  tôi  đã  thường  xuyên  thọ 
hưởng  vương  quốc  rộng  lớn. 

6238.  Tôi  (đã)  được  sanh  ra  ở  hai  cảnh  giới  trong  bản  thể  Thiên  nhân 
và  loài  người,  tôi  không  biết  đến  cõi  tái  sanh  khác;  điều  này  là  quả  báu 
của  việc  tán  dương. 

6239.  Tôi  (đã)  được  sanh  ra  ở  hai  gia  tộc,  Sát-đế-lỵ  và  Bà-la-môn,  tôi 
không  biết  đến  gia  tộc  hạ  tiện;  điều  này  là  quả  báu  của  việc  tán  dương. 

6240.  Và  trong  kiếp  sống  cuối  cùng  hiện  nay,  tôi  là  con  trai  của  đức  vua 
Bimbisãra  ở  tại  kinh  thành  Giribbajja  và  có  tên  là  Abhaya. 

6241.  Sau  khi  rơi  vào  sự  ảnh  hưởng  của  bạn  xấu,  tôi  đã  bị  mê  muội  vì 
ngoại  đạo.  Được  phái  đi  bởi  (Giáo  chủ)  Nãtaputta,  tôi  đã  đi  đến  gặp  đức 
Phật  tối  thượng. 

6242.  Tôi  đã  hỏi  câu  hỏi  khôn  khéo  và  đã  lắng  nghe  lời  giảng  giải  xuất 
chúng.  Tôi  đã  xuất  gia,  chẳng  bao  lâu  tôi  đã  thành  tựu  phẩm  vị  A-la- 
hán. 

6243.  Sau  khi  tán  dương  đấng  Chiến  Thắng  cao  quý,  tôi  được  ca  ngợi 
vào  mọi  lúc.  Với  thân  hình  và  khuôn  mặt  có  hương  thơm  ngát,  tôi  đã 
đạt  được  sự  an  lạc. 

6244.  Tôi  có  được  tuệ  sâc  bén,  tuệ  vi  tiếu,  tuệ  nhẹ  nhàng  và  tuệ  vĩ  đại 
tương  tợ  y  như  thế, 1  và  tôi  có  tài  biện  giải  đa  dạng  nhờ  vào  tác  động  của 
nghiệp  ấy. 

6245.  Với  tâm  tịnh  tín,  sau  khi  ngợi  ca  danh  xưng  (của  đức  Phật) 
Padumuttara,  đấng  Tự  Chủ,  không  người  sánh  bâng,  tôi  (đã)  không  đi 
đến  khổ  cảnh  trong  một  trăm  ngàn  kiếp  nhờ  vào  quả  báu  của  nghiệp  ấy. 

6246.  Các  phiền  não  của  tôi  đã  được  thiêu  đốt,  tất  cả  các  hữu  đã  được 
xóa  sạch.  Sau  khi  cât  đứt  sự  trói  buộc  như  là  con  voi  đực  (đã  được  cởi 
trói),  tôi  sống  không  còn  lậu  hoặc. 


1  Xem  phần  Giảng  về  Tuệ  ở  Patỉsambhidamagga  II  -  Phân  Tích  Đạo  II,  trang  187-191 
(Tam  Tạng  PãỊi  -  Việt  tập  38). 
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6247.  Svagatam  vata  me  asi  buddhasetthassa  santike, 
tisso  vijjã  anuppattã  katam  buddhassa  sãsanam. 

6248.  Patisambhidã  catasso  vimokkhã  pi  ca  atthime, 
chaỊabhinnã  sacchikatã  katam  buddhassa  sãsanam. 

Ittham  sudam  ãyasmã  Abhayatthero  imã  gãthãyo  abhãsitthãti. 

Abhayattherassa  apadãnam  sattamam. 

--00O00-- 

548.  Lomasakangiyattherãpadãnam 

6249.  Imamhi  bhaddake  kappe  brahmabandhu  mahãyaso, 
kassapo  nãma  nãmena1  uppajji  vadatam  varo. 

6250.  Tadãham  candano  ceva  pabbajitvãna  sãsane, 
ãpãnakotikam  dhammam  pũrayitvãna  sãsane. 

6251.  Tato  cutã  santusitam  upapannã  ubho  mayam, 
tattha  dibbehi  naccehi  gĩtehi  vãditehi  ca. 

6252.  Rũpãdidasahangehi  abhibhotvãna  sesake, 
yãvatãyum  vasitvãna  anubhotvã  mahãsukham. 

6253.  Tato  cavitvã  tidasam  candano  upapajjatha, 
aham  kapilavatthusmim  ahosim2  sãkiyatrajo. 

6254.  Yadã  udãyitherena  ajjhittho  lokanãyako, 
anukampiya  sakyãnam  upesi  kapilavhayarn. 

6255.  Tadãtimãnino  sakyã  na  buddhassa  gunaíìnuno, 
panamanti  na  sambuddham  jãtitthaddhã  anãdarã. 

6256.  Tesam  sankappamannãya  ãkãse  cankamĩ  jino, 
pajjunno  viya  vassittha  pajjalittha  yathã  sikhĩ. 

6257.  Dassetvã  rũpamatulam  puna  antaradhãyatha, 
ekopi  hutvã  bahudhã  ahosi  punarekako. 

6258.  Andhakãram  pakãsam  ca  dassayitvã  anekadhã, 
pãtihĩram3  karitvãna  vinayĩ  nãtake  muni. 


1  gottena  -  Ma. 

2  ajãyim  -  Ma,  Syã.  3  pãtiheram  -  Ma,  Syã. 
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6247.  Quả  vậy,  tôi  đã  thành  công  mỹ  mãn,  đã  thành  tựu  tam  minh,  đã 
thực  hành  lời  dạy  đức  Phật  trong  sự  hiện  tiền  của  đức  Phật  tối  thượng. 

6248.  Bốn  (tuệ)  phân  tích,  tám  giải  thoát,  và  sáu  thắng  trí  đã  được  (tôi) 
đâc  chứng;  tôi  đã  thực  hành  lời  dạy  của  đức  Phật. 


Đại  đức  trưởng  lão  Abhaya  đã  nói  lên  những  lời  kệ  này  như  thế  ấy. 

Ký  sự  ve  trưởng  lão  Abhaya  là  phan  thứ  bảy. 

— 00O00-- 

548.  Ký  Sự  ve  Trưởng  Lão  Lomasakangiya: 

6249.  Ở  vào  kiếp  Bhadda  này,  trong  số  các  vị  đang  thuyết  giảng  đã  hiện 
khởi  đấng  cao  quý  tên  Kassapa,  có  danh  tiếng  vĩ  đại,  là  thân  quyến  của 
đấng  Phạm  Thiên  (dòng  dõi  Bà-la-môn). 

6250.  Lúc  bấy  giờ,  tôi  và  luôn  cả  Candana  đã  xuất  gia  trong  Giáo  Pháp 
và  đã  làm  tròn  đầy  bổn  phận  trong  Giáo  Pháp  cho  đến  phút  cuối  của 
cuộc  đời. 


6251.  6252.  Từ  nơi  ấy  chết  đi,  cả  hai  chúng  tôi  đã  đạt  đến  cõi  trời  Đẩu 
Suất.  Tại  nơi  ấy,  chúng  tôi  đã  vượt  trội  những  vị  còn  lại  về  mười  chi 
phần  là  sâc,  v.v...  về  các  điệu  vũ,  các  lời  ca,  và  các  khúc  tấu  nhạc.  Chúng 
tôi  đã  sống  cho  đến  hết  tuổi  thọ  và  đã  trải  qua  sự  an  lạc  lớn  lao. 

6253.  Sau  khi  mệnh  chung  từ  nơi  ấy,  Candana  đã  đi  đến  cõi  trời  Đạo 
Lợi,  tôi  đã  trở  thành  người  con  trai  dòng  Sakya  ở  thành  Kapilavatthu. 


6254.  Vào  lúc  được  thỉnh  cầu  bởi  trưởng  lão  Udãyi,  vì  lòng  thương 
tưởng  đối  với  các  vị  dòng  Sakya,  đấng  Lãnh  Đạo  Thế  Gian  đã  ngự  đến 
thành  Kapila. 

6255.  Khi  ấy,  các  vị  dòng  Sakya  vô  cùng  tự  cao,  không  biết  về  hạnh  lành 
của  đức  Phật,  chấp  nhất  về  sanh  chủng,  không  tôn  trọng,  nên  không  cúi 
chào  đấng  Toàn  Giác. 

6256.  Biết  được  ý  định  của  họ,  đấng  Chiến  Thắng  đã  đi  kinh  hành  ở 
trên  không  trung,  đã  đổ  mưa  xuống  tương  tợ  Thần  Mưa,  đã  phát  cháy 
như  là  ngọn  lữa. 


6257.  Ngài  đã  làm  cho  nhìn  thấy  sâc  thân  vô  song  rồi  lại  biến  mất,  chỉ  là 
một  biến  thành  nhiều,  rồi  đã  biến  thành  mỗi  một  mình  trở  lại. 

6258.  Ngài  đã  thị  hiện  bóng  tối  và  ánh  sáng  theo  nhiều  cách.  Sau  khi  đã 
tạo  ra  điều  kỳ  diệu,  bậc  Hiền  Trí  đã  hướng  dẫn  các  quyến  thuộc. 
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6259.  Catuddipo  mahamegho  tavade  sampavassatha, 1 
tadã  hi  jãtakam  buddho  vessantaramadesayi. 

6260.  Tadã  te  khattiyã  sabbe  nihantvã  jãtijam  madam, 
upesum  saranam  buddham  ãha  suddhodano  tadã: 

6261.  Idam  tatiyam  tava  bhũripanna 
pãdãni  vandãmi  samantacakkhu, 
yadã  ’bhijãto  pathavim2  pakampayi 
yadã  ca  tam  najjahi  jambuchãyã. 

6262.  Tadã  buddhãnubhãvam  tam  disvã  vimhitamãnaso, 
pabbajitvãna  tattheva  nivasim  mãtupũjako. 

6263.  Candano  devaputto  mam  upagantvãnapucchatha, 
bhaddekarattassa  tadã  samkhepavitthãranayam.3 

6264.  Coditoham  tadã  tena  upecca  naranãyakam, 
bhaddekarattarn  sutvãna  samviggo  vanamãmako. 

6265.  Tadã  mãtaramãpucchim4  vane  vacchãmi  ekako, 
sukhumãloti  me  mãtã  vãrayi  tam  tadãvacam: 

6266.  Dabbam  kusam5  potakilam  usĩram  munjababbajam,6 
urasã  panudissãmi  vivekamanubrũhayam. 

6267.  Tadã  vanam  pavitthoham  saritvă  jinasãsanam, 
bhaddekaratta-ovãdam  arahattamapãpunim. 

6268.  Atĩtam  nanvãgameyya  nappatikankhe  anãgatam, 
yadatĩtam  pahĩnam  tam  appattanca  anãgatam. 

6269.  Paccuppannanca  yo  dhammam  tattha  tattha  vipassati, 
asamhĩram  asamkuppam  tarn  vidvã  anubrũhaye. 


1  tãvadeva  pavassatha  -  Ma,  Syã.  4  mãtaramapucchim  -  Ma. 

2  pathavĩ  -  Ma;  pathavĩ  -  Syã,  PTS.  5  kãsam  -  Ma. 

3  sankhepavitthãram  nayam  -  Ma,  Syã.  6  mufíjapabbajam  -  Ma,  Syã. 
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6259.  Liền  khi  ấy  có  đám  mây  lớn  khắp  bốn  châu  lục  đã  đổ  mưa.  Chính 
vào  khi  ấy,  đức  Phật  đã  thuyết  giảng  chuyện  Bổn  Sanh  Vessantara. 

6260.  Khi  ấy,  tất  cả  các  vị  Sát-đế-lỵ  ấy  đã  tiêu  diệt  sự  tự  hào  khởi  lên  do 
sanh  chủng.  Họ  đã  đi  đến  nương  nhờ  đức  Phật.  Khi  ấy,  (đức  vua) 
Suddhodana  đã  nói  rằng: 

6261.  “Bạch  đăng  có  tuệ  bao  la,  bạch  đăng  Toàn  Nhãn,  đây  là  rân  thứ 
ba  cha  đảnh  lễ  các  bàn  chân  của  Ngài,  vào  lúc  đản  sanh  Ngài  đã  làm 
rung  động  trái  đất,  và  vào  lúc  bóng  cây  Jambu  đã  không  rời  bỏ  Ngài.” 

6262.  Khi  ấy,  sau  khi  nhìn  thấy  năng  lực  ấy  của  đức  Phật,  với  tâm  ý 
sửng  sốt,  tôi  đã  xuất  gia  ở  ngay  tại  nơi  ấy  và  đã  sống  là  người  phụng 
dưỡng  mẹ. 


6263.  Khi  ấy,  vị  Thiên  tử  Candana  đã  đi  đến  gặp  tôi  và  đã  hỏi  về  cách 
thức  tóm  tất  và  giải  rộng  của  bài  Kinh  Bhaddekaratta. 1 

6264.  Khi  ấy,  bị  thúc  đẩy  bởi  vị  ấy,  tôi  đã  đi  đến  gặp  đấng  Lãnh  Đạo  loài 
người.  Sau  khi  lâng  nghe  bài  Kinh  Bhaddekaratta,  tôi  đã  chấn  động  và 
đã  trở  thành  người  nhiệt  tình  với  khu  rừng. 

6265.  Khi  ấy,  tôi  đã  hỏi  mẹ  về  việc  tôi  sẽ  sống  mỗi  một  mình  ở  trong 
rừng.  Mẹ  của  tôi  đã  ngăn  cản  rằng:  “Con  là  mảnh  mai.”  Khi  ấy,  tôi  đã 
nói  với  mẹ  rằng: 

6266.  “Bằng  ngực  con  sẽ  đây  lùi  cỏ  dabba,  cỏ  kusa,  cỏ  potakila,  cỏ 
usĩra,  cỏ  muhja,  và  cỏ  babbaỳa  trong  khi  thực  hành  hạnh  độc  cư.”2 

6267.  Khi  ấy,  tôi  đã  đi  vào  trong  rừng.  Tôi  đã  nhớ  lại  lời  dạy  của  đấng 
Chiến  Thắng,  về  sự  giáo  giới  bài  Kinh  Bhaddekaratta,  và  tôi  đã  thành 
tựu  phẩm  vị  A-la-hán. 

6268.  Hiển  nhiên,  người  ta  có  thể  tưởng  nhớ  quá  khứ  nhưng  không  thể 
mong  mỏi  tương  lai,  vì  việc  quá  khứ  ấy  đã  được  từ  bỏ  và  việc  tương  lai 
là  chưa  đến. 


6269.  Và  người  nào  nhìn  thấy  rõ  pháp  hiện  tại  ở  nơi  này  ở  nơi  kia,  sau 
khi  biết  được  điều  ấy  là  không  dời  đổi  không  lay  chuyển,  người  ấy  có 
thể  tiến  bộ. 


1  Majjhimanikaya  III  -  Kinh  Trung  Bộ  III,  Kinh  Nhất  Dạ  Hiền  Giả  (HT.  Minh  Châu). 

2  Câu  kệ  này  được  thấy  Theragãthã  -  Trưởng  Lão  Kệ,  câu  27. 
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6270.  Ajjeva  kiccam  atappam  ko janna  maranam  suve, 
na  hi  no  samgaram  tena  mahãsenena  maccunã. 

6271.  Evam  viharamãtãpĩ1  ahorattamatanditam, 
tam  ve  bhaddekarattoti  santo  ãcikkhate  muni. 

6272.  Kilesã  jhãpitã  mayham  bhavã  sabbe  samũhatã, 
nãgo  Va  bandhanam  chetvã  viharãmi  anãsavo. 

6273.  Svãgatam  vata  me  ãsi  buddhasetthassa  santike, 
tisso  vijjã  anuppattă  katam  buddhassa  sãsanam. 

6274.  Patisambhidã  catasso  vimokkhã  pi  ca  atthime, 
chaỊabhiímã  sacchikatã  katam  buddhassa  sãsanam. 

Ittham  sudam  ãyasmã  Lomasakangiyo2  thero  imã  găthăyo 

abhãsitthăti. 

Lomasakangiyattherassa  apadãnam  atthamam. 

— 00O00-- 

549.  Vanavacchattherãpadãnam 

6275.  Imamhi  bhaddake  kappe  brahmabandhu  mahãyaso, 
kassapo  nãma  nãmena3  uppajji  vadatam  varo. 

6276.  Tadãham  pabbajitvãna  tassa  buddhassa  sãsane, 
yãvajĩvam  caritvãna  brahmacariyam  tato  cuto. 

6277.  Tena  kammena  sukatena  cetanãpanidhĩhi  ca, 
jahitvã  mãnusam  deham  tãvatimsamagacchaham. 

6278.  Tato  cuto  arannamhi  kapoto  ãsaham  tahim, 
vasate  gunasampanno  bhikkhu  jhãnarato  sadã. 

6279.  Mettacitto  kãruniko  sadã  pamuditãnano, 
upekkhako  mahãvĩro  appamannãsu  kovido. 

6280.  Vinĩvaranasankappe  sabbasattahitãsaye, 
vissattho4  nacirenãsim  tasmim  sugatasãvake. 

6281.  Upecca  pãdamũlamhi  nisinnassa  tadã  sa  me,5 
kadãci  ãmisam  deti  dhammam  deseti  cekadã. 


1  vihãrim  ãtãpim  -  Ma,  Syã,  PTS. 

2  lomasatiyo  -  Syã.  4  visattho  -  Ma;  vissattho  -  Syã. 

3  gottena  -  Ma.  5  tadãssame  -  Ma,  Syã. 
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6270.  Người  nào  đang  nhiệt  tâm  với  phận  sự  trong  chính  ngày  hôm 
nay,  có  thể  biết  được  Tử  Thần  vào  ngày  mai.  Nếu  không,  (sẽ)  không  có 
sự  chạm  trán  với  Tử  Thần  cùng  với  đạo  quân  binh  đông  đảo. 

6271.  Quả  vậy,  bậc  Hiền  Trí  nói  về  vị  đang  sống  có  sự  nhiệt  tâm  như  thế 
đêm  ngày  không  biếng  nhác  là  vị  được  an  tịnh  là  “Người  hiên  một 
đêm.” 

6272.  Các  phiền  não  của  tôi  đã  được  thiêu  đốt,  tất  cả  các  hữu  đã  được 
xóa  sạch.  Sau  khi  cât  đứt  sự  trói  buộc  như  là  con  voi  đực  (đã  được  cởi 
trói),  tôi  sống  không  còn  lậu  hoặc. 

6273.  Quả  vậy,  tôi  đã  thành  công  mỹ  mãn,  đã  thành  tựu  tam  minh,  đã 
thực  hành  lời  dạy  đức  Phật  trong  sự  hiện  tiền  của  đức  Phật  tối  thượng. 

6274.  Bốn  (tuệ)  phân  tích,  tám  giải  thoát,  và  sáu  thắng  trí  đã  được  (tôi) 
đâc  chứng;  tôi  đã  thực  hành  lời  dạy  của  đức  Phật. 

Đại  đức  trưởng  lão  Lomasakahgiya  đã  nói  lên  những  lời  kệ  này  như 
thế  ấy. 

Ký  sự  ve  trưởng  lão  Lomasakangiya  là  phan  thứ  tám. 

— 00O00-- 

549.  Ký  Sự  ve  Trưởng  Lão  Vanavaccha: 

6275.  Ở  vào  kiếp  Bhadda  này,  trong  số  các  vị  đang  thuyết  giảng  đã  hiện 
khởi  đấng  cao  quý  tên  Kassapa  có  danh  tiếng  vĩ  đại,  là  thân  quyến  của 
đấng  Phạm  Thiên  (dòng  dõi  Bà-la-môn). 

6276.  Lúc  bấy  giờ,  tôi  đã  xuất  gia  trong  Giáo  Pháp  của  đức  Phật  ấy.  Tôi 
đã  thực  hành  Phạm  hạnh  đến  hết  cuộc  đời  và  đã  chết  đi  từ  nơi  ấy. 

6277.  Do  nghiệp  ấy  đã  được  thực  hiện  tốt  đẹp  và  do  các  nguyện  lực  của 
tác  ý,  sau  khi  từ  bỏ  thân  nhân  loại  tôi  đã  đi  đến  cõi  trời  Đạo  Lợi. 

6278.  Mệnh  chung  từ  nơi  ấy,  tôi  đã  trở  thành  con  chim  bồ  câu  ở  trong 
khu  rừng.  Tại  nơi  ấy  có  vị  tỳ  khưu  đầy  đủ  đức  hạnh  cư  ngụ,  luôn  luôn 
thỏa  thích  với  thiền. 

6279.  Vị  anh  hùng  vĩ  đại  luôn  luôn  có  tâm  từ  ái,  có  lòng  bi  mẫn,  có  vẻ 
mặt  hoan  hỷ,  là  vị  có  hành  xả,  rành  rẽ  về  các  tâm  vô  lượng. 

6280.  (Vị  ấy)  có  sự  suy  tầm  không  bị  chướng  ngại,  có  thiên  hướng  về  sự 
lợi  ích  cho  tất  cả  chúng  sanh.  Không  bao  lâu  sau,  tôi  đã  có  được  niềm 
tin  ở  vị  Thinh  Văn  ấy  của  đấng  Thiện  Thệ. 

6281.  Khi  ấy,  tôi  đây  đã  đi  đến  ở  cạnh  bàn  chân  của  vị  ấy  đang  ngồi.  Có 
lần  nọ,  vị  ấy  cho  thức  ăn,  và  có  một  lần  thuyết  giảng  Giáo  Pháp. 
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6282.  Tada  vipulapemena  upasitva  jinatrajam, 

tato  cuto  gato  saggam  pavãsã1  sagharam  yathã. 

6283.  Saggã  cuto  manussesu  nibbatto  punnakammunã, 
agãram  chaddayitvăna  pabbajim  lahuso  aham. 

6284.  Samano  tãpaso  vippo  paribbãjo  tathevaham, 
hutvã  vãsim  arannamhi  anekasataso  aham. 

6285.  Pacchime  ca  bhave  dãni  ramme  kãpilavatthave,2 
vacchagotto  dvijo3  tassa  jãyãya  ahamokkamim. 

6286.  Mătu  me  dohaỊo  ãsi  tirokucchigatassa  me, 
jãyamãnasamĩpamhi  vanavãsãya  nicchayo. 

6287.  Tato  me  ajanĩ  mãtã  ramanĩye  vanantare, 
gabbhato  nikkhamantam  mam  kãsãyena  patiggahum. 

6288.  Tato  kumãro  siddhattho  jãto  sakyakuladdhajo, 
tassa  mitto  piyo  ãsim  samvissattho  sumãniyo. 

6289.  Sattasăre  'bhinikkhante  ohãya  vipulam  yasam, 
ahampi  pabbajitvãna  himavantamupãgamim. 

6290.  Vanãlayam  bhãvanĩyam  kassapam  dhutavãdakam,4 
disvã  sutvã  jinuppãdam  upesim  narasãrathim. 

6291.  So  me  dhammamadesesi  sabbattham  sampakãsayam, 
tatoham  pabbajitvãna  vanameva  punãgamim.5 

6292.  Tatthãppamatto6  viharam  chalabhinnã  aphassayim,7 
aho  suladdhalãbhomhi  sumittenãnukampito. 

6293.  Kilesã  jhãpitã  mayham  bhavã  sabbe  samũhatã, 
nãgo  ’va  bandhanam  chetvã  viharãmi  anãsavo. 

6294.  Svãgatam  vata  me  ãsi  buddhasetthassa  santike, 
tisso  vijjã  anuppattã  katam  buddhassa  sãsanam. 

6295.  Patisambhidã  catasso  vimokkhã  pi  ca  atthime, 
chaỊabhinnã  sacchikatã  katam  buddhassa  sãsanam. 

Ittham  sudam  ãyasmã  Vanavaccho  thero  imã  gãthãyo  abhãsitthãti. 

Vanavacchattherassa  apadãnam  navamam. 

— 00O00— 


1  pavãso  -  Ma,  Syã,  PTS.  5  punãgamam  -  Ma; 

2  kapilavatthave  -  Ma,  PTS.  punokkamam  -  Syã. 

3  dijo  tassa  -  Ma,  Syã;  ti  Jotissa  -  PTS.  6  tatthappamatto  -  Sĩ  Mu,  Syã,  PTS. 

4  dhutavãdikam  -  Ma.  7  apassayim  -  Syã,  PTS. 
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6282.  Khi  ấy,  tôi  đã  phục  vụ  người  con  trai  của  đấng  Chiến  Thẳng  với 
lòng  yêu  thương  bao  la.  Từ  nơi  đó  chết  đi,  tôi  đã  đi  đến  cõi  trời  như  là 
đã  đi  về  nhà  của  chính  mình  sau  cuộc  hành  trình  ở  xứ  lạ. 

6283.  Mệnh  chung  từ  cõi  trời,  tôi  đã  hạ  sanh  vào  loài  người  nhờ  vào 
nghiệp  phước  thiện.  Tôi  đã  từ  bỏ  gia  đình  và  đã  xuất  gia  một  cách  mau 
chóng. 

6284.  Tương  tợ  y  như  thế,  sau  khi  trở  thành  vị  Sa-môn,  đạo  sĩ  khổ 
hạnh,  Bà-la-môn,  du  sĩ  ngoại  đạo,  tôi  đã  sống  ở  trong  rừng  hàng  trăm 
(kiếp  sống). 

6285.  Và  trong  kiếp  sống  cuối  cùng  hiện  nay,  ở  thành  Kapilavatthu 
đáng  yêu  có  người  Bà-la-môn  Vacchagotta.  Tôi  đã  nhập  thai  ở  người  vợ 
của  ông  ta. 

6286.  Khi  tôi  đã  nhập  thai,  mẹ  của  tôi  (là  sản  phụ)  đã  có  niềm  khao 
khát  và  đã  có  quyết  định  về  việc  cư  ngụ  ở  rừng  vào  lúc  gần  được  lâm 
bồn. 

6287.  Do  đó,  mẹ  đã  sanh  ra  tôi  ở  bên  trong  khu  rừng  đáng  yêu.  Khi  tôi 
đang  ra  khỏi  bào  thai,  mọi  người  đã  đỡ  lấy  tôi  bâng  tấm  y  ca-sa. 

6288.  Sau  đó,  vương  tử  Siddhattha  biểu  tượng  của  gia  tộc  Sakya  đã 
được  sanh  ra.  Tôi  đã  trở  thành  người  bạn  yêu  quý  của  vị  ấy,  được  tin 
tưởng,  vô  cùng  tự  hào. 

6289.  Khi  con  người  ưu  tú  của  chúng  sanh  đang  ra  đi  sau  khi  đã  từ  bỏ 
danh  vọng  vĩ  đại,  tôi  cũng  đã  xuất  gia  và  đã  đi  đến  núi  Hi-mã-lạp. 

6290.  Tôi  đã  nhìn  thấy  vị  (Mahã)  Kassapa  là  người  thuyết  giảng  về 
pháp  giũ  bỏ,  có  sự  cư  ngụ  ở  rừng,  vị  đáng  được  tôn  kính.  Tôi  đã  được 
nghe  về  sự  hiện  khởi  của  đấng  Chiến  Thắng  và  tôi  đã  đi  đến  gặp  đấng 
Điêu  Phục  Nhan. 

6291.  Trong  lúc  giảng  giải  về  mọi  ý  nghĩa,  Ngài  đã  thuyết  giảng  Giáo 
Pháp  cho  tôi.  Sau  đó,  tôi  đã  xuất  gia  và  cũng  đã  quay  về  lại  khu  rừng. 

6292.  Tại  nơi  ấy,  trong  khi  sống  không  xao  lãng,  tôi  đã  chạm  đến  sáu 
thắng  trí.  Ôi,  điều  lợi  ích  đã  được  đạt  thành  tốt  đẹp  cho  tôi,  tôi  đã  được 
người  bạn  tốt  thương  tưởng! 

6293.  Các  phiền  não  của  tôi  đã  được  thiêu  đốt,  tất  cả  các  hữu  đã  được 
xóa  sạch.  Sau  khi  cât  đứt  sự  trói  buộc  như  là  con  voi  đực  (đã  được  cởi 
trói),  tôi  sống  không  còn  lậu  hoặc. 

6294.  Quả  vậy,  tôi  đã  thành  công  mỹ  mãn,  đã  thành  tựu  tam  minh,  đã 
thực  hành  lời  dạy  đức  Phật  trong  sự  hiện  tiền  của  đức  Phật  tối  thượng. 

6295.  Bốn  (tuệ)  phân  tích,  tám  giải  thoát,  và  sáu  thắng  trí  đã  được  (tôi) 
đâc  chứng;  tôi  đã  thực  hành  lời  dạy  của  đức  Phật. 

Đại  đức  trưởng  lão  Vanavaccha1  đã  nói  lên  những  lời  kệ  này  như  thế  ấy. 

Ký  sự  ve  trưởng  lão  Vanavaccha  là  phan  thứ  chín. 

--00O00-- 


1  Vanavaccha  nghĩa  là  “vị  có  sự  cư  ngụ  ( vaccha )  ở  rừng  ( vana ).” 
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550.  CuỊasugandhattherapadanam 

6296.  Imamhi  bhaddake  kappe  brahmabandhu  mahãyaso, 
kassapo  nãma  nãmena1  uppajji  vadatam  varo. 

6297.  Anuvyanjanasampanno  battimsavaralakkhano,2 
byãmappabhãparivuto  ramsijãlasamotthato.3 

6298.  Assãsetă  yathã  cando  suriyova  pabhankaro, 
nibbãpetã  yathă  megho  sãgarova  gunãkaro. 

6299.  Dharanĩriva  sĩlena  himavãva  samãdhinã, 
ãkãso  viya  pannãya  asango  anilo  yathã. 

6300.  Tadãham  bãrãnasiyam  upapanno  mahãkule, 
pahũtadhanadhannasmim  nãnãratanasancaye. 

6301.  Mahată  parivãrena  nisinnam  lokanãyakam, 
upecca  dhammamassosim  amatamva  manoharam. 

6302.  Battimsalakkhanadharo4  sanakkhattova  candimã, 
anuvyanjanasampanno  sãlarặịãva  phullito. 

6303.  Ramsijãlaparikkhitto  dittova  kanakãcalo, 
byãmappabhãparivuto  sarasmĩva  divãkaro. 

6304.  Sonọãnano  jinavaro  samanĩva5  siluccayo, 
karunãpunnahadayo  gunena  viya  sãgaro. 

6305.  Lokavissutakitti  ca  sinerũva  naguttamo, 
yasasã  vitthato  vĩro  ãkãsasadiso  muni. 

6306.  Asangacitto  sabbattha  anilo  viya  nãyako, 
patitthã  sabbabhũtãnam  mahĩva  muni  sattamo. 

6307.  Anupalitto  lokena  toyena  padumam  yathã, 
kuvãdagacchadahano  aggikkhandhova  sobhati.6 

6308.  Agado  viya  sabbattha  kilesavisanãsako, 
gandhamãdanaselova  gunagandhavibhũsito. 

6309.  Gunãnam  ãkaro  vĩro  ratanãnamva  sãgaro, 
sindhũva  vanarậịĩnam  kilesamalahãrako. 


1  gottena  -  Ma. 

2  bãttimsavaralakkhano  -  Ma;  dvattimsavaralakkhaụo  -  PTS. 

3  samotthato  -  Ma;  samotato  -  Syã,  PTS. 

4  dvattimsalakkhanadharo  -  Ma,  Syã,  PTS. 

5  rammanĩva  -  Syã.  6  sobhasi  -  Ma,  PTS;  so  vasi  -  Syă. 
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550.  Ký  Sự  ve  Trưởng  Lão  CuỊasugandha: 

6296.  Ở  vào  kiếp  Bhadda  này,  trong  số  các  vị  đang  thuyết  giảng  đã  hiện 
khởi  đấng  cao  quý  tên  Kassapa  có  danh  tiếng  vĩ  đại,  là  thân  quyến  của 
đấng  Phạm  Thiên  (dòng  dõi  Bà-la-môn). 

6297.  Ngài  đầy  đủ  các  tướng  phụ,  có  ba  mươi  hai  hảo  tướng,  được  bao 
quanh  bởi  quầng  ánh  sáng,  được  bao  trùm  bởi  mạng  lưới  hào  quang. 

6298.  Là  người  làm  cho  thoải  mái  tương  tợ  mặt  trăng,  là  nguồn  tạo  ra 
ánh  sáng  tợ  như  mặt  trời,  là  người  dập  tât  (lửa  phiền  não)  như  là  cơn 
mưa,  là  kho  chứa  của  đức  hạnh  ví  như  biển  cả. 

6299.  Với  giới  như  là  trái  đất,  với  định  như  là  núi  Hi-mã-lạp,  với  tuệ  tợ 
như  bầu  trời,  không  bị  dính  mắc  giống  như  làn  gió. 

6300.  Vào  lúc  bấy  giờ,  tôi  được  sanh  ra  tại  thành  Bãrãnasĩ  trong  đại  gia 
tộc  có  tài  sản  và  lúa  gạo  dồi  dào,  có  sự  tích  lũy  nhiều  loại  châu  báu  khác 
nhau. 

6301.  Vào  lúc  đấng  Lãnh  Đạo  Thế  Gian  đang  ngồi  cùng  đoàn  tùy  tùng 
đông  đảo,  tôi  đã  đi  đến  gần  và  đã  lắng  nghe  Giáo  Pháp  tợ  như  cao  lương 
mỹ  vị  có  sự  thu  hút  tâm  ý. 

6302.  Ngài  có  ba  mươi  hai  hảo  tướng  như  là  mặt  trăng  có  chòm  tinh  tú, 
được  đầy  đủ  các  tướng  phụ  tợ  như  cây  sãlã  chúa  đã  được  trổ  hoa. 

6303.  Ngài  phát  ra  xung  quanh  mạng  lưới  hào  quang  tợ  như  ngọn  núi 
vàng  cháy  rực,  được  bao  quanh  bởi  quầng  ánh  sáng  tợ  như  mặt  trời  có 
các  tia  sáng. 

6304.  Đấng  Chiến  Thẳng  cao  quý  có  khuôn  mặt  vàng  chói  tợ  như  tảng 
đá  có  viên  ngọc  ma-ni,  có  trái  tim  tràn  đầy  lòng  bi  mẫn  cùng  với  đức 
hạnh  như  là  biển  cả. 

6305.  Và  đấng  Anh  Hùng,  bậc  Hiền  Trí  có  danh  tiếng  lẫy  lừng  ở  thế 
gian  tợ  như  ngọn  núi  tối  thượng  Sineru,  đã  được  lan  rộng  với  sự  vinh 
quang  tương  tợ  bầu  trời. 

6306.  Đấng  Lãnh  Đạo  có  tâm  không  bị  ràng  buộc  với  tất  cả  các  nơi  như 
là  làn  gió.  Bậc  Hiền  Trí  thứ  bảy  là  sự  nâng  đỡ  đối  với  tất  cả  chúng  sanh 
tợ  như  trái  đất. 

6307.  Ngài  không  bị  vấy  bẩn  bởi  thế  gian  giống  như  hoa  sen  không  bị 
lấm  lem  bởi  nước.  Ngài  chiếu  sáng  như  là  khối  lửa  có  sự  đốt  cháy  những 
lùm  cây  ngoại  giáo. 

6308.  Ngài  là  người  tiêu  diệt  chất  độc  phiền  não  ở  tất  cả  các  nơi  như  là 
phương  thuốc  chữa  bệnh.  Ngài  được  trang  sức  bằng  hương  thơm  của 
đức  hạnh  tợ  như  viên  đá  nghiền  nát  hương  liệu. 

6309.  Đấng  Chiến  Thắng  là  kho  chứa  của  các  đức  hạnh  tợ  như  biển  cả 
(là  nơi  chứa  đựng)  đối  với  các  loại  châu  báu,  là  người  mang  đi  các  phiền 
não  và  ô  nhiêm  tợ  như  con  sông  Sindhu  đối  với  những  dãy  rừng. 
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6310.  Vijayiva  mahayodho  marasenappamaddano, 1 
cakkavattĩva  so  rậjã  bojjhangaratanissaro. 

6311.  Mahãbhisakkasaiikãso  dosavyãdhitikicchako, 
sallakatto  yathã  settho2  ditthigandaviphãlako. 

6312.  So  tadã  lokapajjoto  sanarãmarasakkato, 
parisãsu  narãdicco  dhammam  desayate  jino. 

6313.  Dãnam  datvã  mahãbhogo  sĩlena  sugatũpago, 
bhãvanãya  ca  nibbãti  iccevamanusãsatha. 

6314.  Desanam  tam  mahassãdam  ãdimajjhantasobhanam, 
sunanti  parisã  sabbã  amatamva  mahãrasam. 

6315.  Sutvã  sumadhuram  dhammam  pasanno  jinasãsane, 
sugatam  saranam  gantvã  yãvajĩvam  namassaham. 

6316.  Munino  gandhakutiyã  opunchesim3  tadã  mahim, 
catựjjãtena  gandhena  mãse  atthadinesvaham. 

6317.  Panidhãya  sugandhattam  sarĩrassa  dugandhino,4 
tadã  jino  viyãkãsi  sugandhatanulãbhitam. 

6318.  Yo  yam  gandhakutibhũmim  gandhenopunchate  sakim, 
tena  kammavipãkena  upapanno  tahim  tahim. 

6319.  Sugandhadeho  sabbattha  bhavissati  ayam  naro, 
gunagandhayuto5  hutvã  nibbãyissatanãsavo. 

6320.  Tena  kammena  sukatena  cetanãpanidhĩhi  ca, 
jahitvã  mãnusam  deham  tãvatimsamagacchaham. 

6321.  Pacchime  ca  bhave  dãni  jãto  vippakule  aham, 
gabbhe  me  vasato  mãtã  dehenãsi  sugandhikã.6 

6322.  Yadã  ca  mãtukucchimhã  nikkhamãmi  tadã  purĩ,7 
sãvatthi  sabbagandhehi  vãsită  viya  vãyatha. 

6323.  Pupphavassam  ca  surabhi  dibbagandhamanoramam, 
dhũpãni  ca  mahagghãni  upavãyimsu  tã  va  de. 

6324.  Devã  ca  sabbagandhehi  dhũpapupphehi  tam  gharam, 
vãsayimsu  sugandhena  yasmim  jăto  aham  ghare. 


1  mãrasenãvamaddano  -  Ma.  5  gunagandhayutto  -  Ma. 

2  vejjo  -  Ma.  6  sugandhitã  -  Ma,  PTS. 

3  opunjesim  -  Ma;  ubbattesim  -  Syã.  7  puram  -  Syã. 

4  sarĩravissagandhino  -  Ma;  sarĩrassa  vigandhino  -  Sĩ  Mu,  Syă,  PTS. 
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6310.  Với  sự  tiêu  diệt  đạo  binh  của  Ma  Vương,  Ngài  như  là  người  chiến 
sĩ  lực  lưỡng  có  sự  chiến  thắng.  Ngài  là  vị  chúa  tể  của  các  loại  châu  báu  là 
các  chi  phần  đưa  đến  giác  ngộ  tợ  như  đấng  Chuyển  Luân  Vương. 

6311.  Ngài  là  người  thầy  thuốc  về  cơn  bệnh  sân  hận  tương  tợ  vị  y  sĩ  vĩ 
đại.  Ngài  là  người  mổ  xẻ  mụt  nhọt  tà  kiến  giống  như  phẫu  thuật  viên 
hạng  nhất. 

6312.  Khi  ấy,  được  loài  người  và  chư  Thiên  kính  trọng,  bậc  Quang  Đăng 
của  thế  gian,  ánh  Mặt  Trời  của  nhân  loại,  đấng  Chiến  Thắng  ấy  thuyết 
giảng  Giáo  Pháp  ở  các  hội  chúng. 

6313.  Ngài  đã  chỉ  dạy  như  vầy:  “Sau  khi  dâng  cúng  vật  thí  thì  trở  nên 
có  tài  sản  lớn  lao,  nhờ  vào  giới  đi  đêh  nhàn  cảnh,  và  do  sự  tham  thiên 
đạt  đêh  Niết  Bàn.” 

6314.  Toàn  thể  các  hội  chúng  lắng  nghe  sự  thuyết  giảng  có  phẩm  vị  cao 
cả  ấy,  có  sự  tốt  đẹp  ở  phần  đầu  phần  giữa  và  phần  cuối,  như  là  cao 
lương  mỹ  vị  có  chất  bổ  dưỡng  lớn  lao. 

6315.  Sau  khi  lắng  nghe  Giáo  Pháp  có  vị  ngọt  tuyệt  vời,  tôi  được  tịnh  tín 
với  Giáo  Pháp  của  đấng  Chiến  Thắng.  Tôi  đã  đi  đến  nương  nhờ  đức 
Thiện  Thệ  và  đã  tôn  kính  Ngài  đến  hết  cuộc  đời. 

6316.  Khi  ấy,  tôi  đã  lau  chùi  hên  đất  ở  hương  thất  của  bậc  Hiền  Trí 
bâng  chất  thơm  được  sanh  lên  từ  bốn  loại  (bông  hoa)  vào  tám  ngày 
trong  một  tháng. 

6317.  Tôi  đã  ước  nguyện  về  trạng  thái  có  hương  thơm  ở  thân  thể  bị  mùi 
khó  chịu.  Khi  ấy,  đấng  Chiến  Thắng  đã  chú  nguyện  về  việc  đạt  được  cơ 
thể  có  hương  thơm  rằng: 

6318.  “Người  nào  lau  chùi  nên  đất  của  hương  thất  bằng  chất  thơm 
một  lan,  do  kết  quả  của  nghiệp  ăy  được  sanh  lên  ở  nơi  này  nơi  khác. 

6319.  Ở  tất  cả  các  nơi,  người  nam  này  sẽ  có  được  thân  hình  có  hương 
thơm  ngạt  ngào.  Sau  khi  được  gắn  liên  với  hương  thơm  của  đức 
hạnh,  (người  này)  sẽ  Niết  Bàn  không  còn  lậu  hoặc.” 

6320.  Do  nghiệp  ấy  đã  được  thực  hiện  tốt  đẹp  và  do  các  nguyện  lực  của 
tác  ý,  sau  khi  từ  bỏ  thân  nhân  loại  tôi  đã  đi  đến  cõi  trời  Đạo  Lợi. 

6321.  Và  trong  kiếp  sống  cuối  cùng  hiện  nay,  tôi  đã  được  sanh  vào  gia 
đình  Bà-la-môn.  Khi  tôi  đang  trú  ở  trong  bào  thai,  mẹ  của  tôi  đã  trở 
thành  người  có  hương  thơm  ở  cơ  thể. 

6322.  Và  vào  lúc  tôi  rời  khỏi  lòng  mẹ,  khi  ấy  thành  Sãvatthĩ  đã  tỏa  ra 
như  là  được  tẩm  bâng  tất  cả  các  loại  hương  thơm. 

6323.  Và  có  cơn  mưa  bông  hoa  thơm  ngát  làm  thích  ý  với  các  hương 
thơm  của  cõi  trời  và  có  các  hương  trầm  có  giá  trị  cao  đã  thổi  đến  liền 
khi  ấy. 

6324.  Và  ở  ngôi  nhà  tôi  đã  được  sanh  ra,  chư  Thiên  đã  tẩm  hương  thơm 
ngôi  nhà  ấy  bằng  mọi  thứ  hương  thơm,  bằng  hương  trầm  và  các  bông 
hoa. 
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Bhaddiyavaggo 


6325.  Yada  ca  taruno  bhaddo  pathame  yobbane  thito, 
tadã  selam'  saparisam  vinetvã  narasãrathi. 

6326.  Tehi  sabbehi  sahito2  sãvatthipuramãgato, 

tadã  buddhãnubhãvam  tam  disvã  pabbajito  aham. 

6327.  Sĩlam  samãdhim  paníianca3  vimuttinca  anuttaram, 
bhãvetvã  caturo  dhamme  pãpunim  ãsavakkhayam. 

6328.  Yadã  pabbajito  cãham  yadã  ca  arahã  ahum, 
nibbãyissam  yadã  cãham  gandhavasso  tadã  ahu. 

6329.  Sarĩragandho  ca  sadã  ’tiseti  me 
mahãraham  candanacampakuppalam, 
tatheva  gandhe  itare  ca  sabbaso 
pasayha  vãyãmi  gato  tahim4  tahim. 

6330.  Kilesã  jhãpitã  mayham  bhavã  sabbe  samũhatã, 
nãgo  Va  bandhanam  chetvã  viharãmi  anãsavo. 

6331.  Svãgatarn  vata  me  ãsi  buddhasetthassa  santike, 
tisso  vijjã  anuppattă  katam  buddhassa  sãsanam. 

6332.  Patisambhidã  catasso  vimokkhã  pi  ca  atthime, 
chaỊabhinnã  sacchikatã  katam  buddhassa  sãsanam. 

Ittham  sudam  ãyasmã  CũỊasugandho  thero  imã  găthãyo  abhãsitthãti. 

CũỊasugandhattherassa  apadãnam  dasamam. 

Bhaddiyavaggo  pancapannãsamo. 

— 00O00-- 

Uddãnam 

• 

Bhaddiyo  revato  thero  mahãlãbhĩ  ca  sĩvalĩ, 
vangĩso  nandako  ceva  kãỊudãyi  tathãbhayo. 

Lomaso  vanavaccho  ca  sugandho  dasamo  kato,5 
tĩni  gãthãsată  tattha  soỊasa6  ca  taduttarim. 

Atha  vagguddãnam 

Kanikãravhayo  vaggo  phalado  tinadãyako, 
kaccãno  bhaddiyo  vaggo  gãthãyo  ganitã  cimã. 

Navagãthã  satãnĩha  caturãsĩti  eva  ca, 
sapannãsã  pancasatã7  apadãnã  pakãsitã. 

Saha  uddãnagãthãhi  chasahassãni  hontimã, 
dvesatãni  ca  gãthãnam  atthãrasa  taduttarim. 

— 00O00-- 


1  sesam  -  Syã. 

2  parivuto  -  Ma. 

3  sĩlamsamãdhipannanca  -  Ma. 

4  yahim  -  Syã. 


5  sugandho  ceva  dasamo  -  Ma, 
soỊasã  ca  taduttari  -  Ma,  Syã,  PTS. 
sapannãsam  pancasatam  -  Ma; 
sapannãsam  pancasatã  -  Syã. 
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Phẩm  Bhaddiya 


6325.  Và  vào  lúc  tôi  còn  trẻ,  hiền  thiện,  đang  ở  vào  giai  đoạn  đầu  của 
tuổi  thanh  niên,  khi  ấy  đấng  Điều  Phục  Nhân  đã  hướng  dẫn  Sela  cùng 
nhóm  tùy  tùng. 

6326.  Cùng  với  tất  cả  những  người  ấy,  Ngài  đã  ngự  đến  thành  Sãvatthĩ. 
Sau  khi  nhìn  thấy  năng  lực  ấy  của  đức  Phật,  tôi  đã  xuất  gia. 

6327.  Sau  khi  làm  cho  phát  triển  bốn  pháp:  Giới,  Định,  Tuệ,  và  sự  Giải 
Thoát  vô  thượng,  tôi  đã  thành  tựu  sự  đoạn  tận  các  lậu  hoặc. 

6328.  Và  vào  lúc  tôi  đã  được  xuất  gia,  vào  lúc  tôi  trở  thành  vị  A-la-hán, 
và  vào  lúc  tôi  sẽ  Niết  Bàn,  khi  ấy  sẽ  có  cơn  mưa  hương  thơm. 

6329.  Hương  thơm  ở  cơ  thể  của  tôi  luôn  luôn  vượt  trội  các  loại  hương 
trầm,  hương  campaka,  và  hương  sen  vô  cùng  giá  trị,  tương  tợ  như  thế 
ấy  khi  tôi  đi  nơi  này  nơi  khác  tôi  tỏa  ra  hương  thơm  át  hẳn  tất  cả  các 
loại  hương  thơm  khác  về  mọi  phương  diện. 

6330.  Các  phiền  não  của  tôi  đã  được  thiêu  đốt,  tất  cả  các  hữu  đã  được 
xóa  sạch.  Sau  khi  cât  đứt  sự  trói  buộc  như  là  con  voi  đực  (đã  được  cởi 
trói),  tôi  sống  không  còn  lậu  hoặc. 

6331.  Quả  vậy,  tôi  đã  thành  công  mỹ  mãn,  đã  thành  tựu  tam  minh,  đã 
thực  hành  lời  dạy  đức  Phật  trong  sự  hiện  tiền  của  đức  Phật  tối  thượng. 

6332.  Bốn  (tuệ)  phân  tích,  tám  giải  thoát,  và  sáu  thắng  trí  đã  được  (tôi) 
đắc  chứng;  tôi  đã  thực  hành  lời  dạy  của  đức  Phật. 

Đại  đức  trưởng  lão  CũỊasugandha  đã  nói  lên  những  lời  kệ  này  như 
thế  ấy. 

Ký  sự  ve  trưởng  lão  CũỊasugandha  là  phan  thứ  mười. 
Phẩm  Bhaddiya  là  phẩm  thứ  năm  mươi  lăm. 

--00O00— 

Phan  Tóm  Lược: 

Vị  Bhaddiya,  vị  trưởng  lão  Revata,  và  vị  Sĩvali  có  lợi  lộc  lớn  lao,  vị 
Vangĩsa,  vị  Nandaka,  và  luôn  cả  vị  KãỊudãyi,  và  tương  tợ  là  vị  Abhaya, 
vị  Lomasa,  vị  Vanavaccha,  và  vị  Sugandha  đã  được  thực  hiện  là  thứ 
mười.  Ở  đây,  có  ba  trăm  câu  kệ  và  mười  sáu  câu  thêm  vào  đó  nữa. 

— 00O00— 

Giờ  là  phan  tóm  lược  của  các  phẩm: 

Phẩm  tên  Kanikãra,  phẩm  về  vị  dâng  cúng  trái  cây,  phẩm  về  vị  dâng 
cúng  cỏ,  phẩm  Kaccãna,  và  phẩm  Bhaddiya.  Và  các  câu  kệ  này  đã  được 
tính  đếm  ở  đây  là  chín  trăm  và  tám  mươi  bốn.  Có  năm  trăm  năm  mươi 
ký  sự  đã  được  giảng  giải.  Cùng  với  các  câu  kệ  tóm  lược,  đây  là  sáu  ngàn 
hai  trăm  câu  kệ  và  mười  tám  câu  thêm  vào  đó  nữa. 

— 00O00— 
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LVI.  YASAVAGGO 

551.  Yasattherãpadãnam 

6333.  Mahãsamuddam  ogayha'  bhavanam  me  sunimmitam, 
sunimmitã  pokkharanĩ  cakkavãkũpakũjitã. 

6334.  Mandãlakehi1 2  sanchannã  padumuppalakehi  ca, 
nadĩ  ca  sandate  tattha  supatitthã  manoramã. 

6335.  Macchakacchapasanchannã  nãnãdijasamãkulã,3 
mayũrakoncãbhirudã  kokilãdibhi4  vaggubhi. 

6336.  Pãrevatã  ravihamsã  cakkavãkã  nadĩcarã, 
dindibhã5  sãỊikã  cettha  pampakã  jĩvamjĩvakã. 

6337.  Hamsã  koncãbhinadită  kosiyã  pingalã  bahũ, 
sattaratanasampannã  manimuttikavãlikã.6 

6338.  Sabbe  sonnamayã  rukkhã  nãnãgandhasameritã, 
ựjjotenti  divãrattim  bhavanam  sabbakãlikam. 

6339.  Satthituriyasahassãni  sãyam  pãto  pavajjare, 
soỊasitthisahassãni  parivãrenti  mam  sadã. 

6340.  Abhinikkhamma  bhavanã  sumedharn  lokanãyakam, 
pasannacitto  sumano  vandayim  tam  mahãyasam. 

6341.  Sambuddham  abhivãdetvã  sasangham  tam  nimantayim, 
adhivãsesi  so  dhĩro  sumedho  lokanãyako. 

6342.  Mama  dhammakatham  katvã  uyyojesi  mahãmuni, 
sambuddham  abhivãdetvã  bhavanam  me  upãgamim. 

6343.  Ãmantayim  parijanam  sabbe  sannipatum  tadã, 
pubbanhasamayam  buddho  bhavanam  ãgamissati. 

6344.  Lãbhã  amham  suladdhã  no  ye  vasãma  tavantike, 
mayampi  buddhasetthassa  pũjayissãma  satthuno. 

6345.  Annam  pãnam  patthapetvã  kãlam  ãrocayim  aham, 
vasĩsatasahassehi  upesi  lokanãyako. 

6346.  Pancangikehi  turiyehi  paccuggamamakãsaham, 
sabbasonnamaye  pĩthe  nisĩdi  purisuttamo. 

6347.  Uparicchadanam  ãsi  sabbasonọamayam  tadã, 

YĨjanĩyo  pavãyanti  bhikkhusangham  anuttaram. 


1  oggayha  -  Ma.  5  tittirã  -  Ma. 

2  mandãrakehi  -  Ma.  6  manimuttapavãỊikã  -  Ma. 

3  nãnãdijasamotthatã  -  Ma. 

4  kokilãdĩhi  -  Ma. 
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LVI.  PHẤM  YASA: 

551.  Ký  Sự  ve  Trưởng  Lão  Yasa: 

6333.  Chỗ  cư  ngụ  của  tôi  đã  được  hóa  hiện  ra  ở  gần  biển  cả,  có  hồ  nước 
đã  khéo  được  hóa  hiện  ra,  được  líu  lo  bởi  loài  ngỗng  đỏ.1 

6334.  (HỒ  nước)  được  che  phủ  bởi  các  cây  mạn-đà-la,  bởi  các  đóa  sen 
xanh  và  sen  đỏ.  Và  con  sông  chảy  qua  nơi  ấy  có  bến  nước  cạn  xinh  xắn 
làm  thích  ý. 

6335.  (Dòng  sông)  chứa  đầy  dẫy  những  cá  và  rùa,  đông  đúc  với  nhiều 
loại  chim  khác  nhau,  náo  nhiệt  bởi  các  chim  công  và  chim  cò  cùng  với 
những  loài  dơi  và  loài  chim  sáo,  v.v... 

6336.  Và  ở  đây  có  các  loài  sống  ở  sông  như  là  các  con  chim  bồ  câu,  các 
loài  ngỗng  trời,  các  con  ngỗng  đỏ,  các  chim  le  le,  các  con  chim  cu,  các 
loài  pampaka,  và  các  con  jĩvarnjĩvaka. 

633 7.  (Dòng  sông)  có  các  chim  thiên  nga,  chim  cò  làm  ầm  ĩ,  có  nhiều 
chim  cú  và  loài  piĩìgala,  được  đầy  đủ  bảy  loại  châu  báu,  với  bãi  cát  có 
ngọc  ma-ni  và  ngọc  trai. 

6338.  Tất  cả  các  cây  đều  làm  bâng  vàng  được  tỏa  ra  với  nhiều  hương 
thơm  khác  loại.  Chúng  thâp  sáng  chỗ  trú  ngụ  ngày  và  đêm  vào  mọi  thời 
điểm. 

6338.  Sáu  mươi  ngàn  loại  nhạc  cụ  được  phát  ra  âm  thanh  sáng  chiều. 
Mười  sáu  ngàn  người  nữ  luôn  luôn  quây  quần  bên  tôi. 

6340.  Tôi  đã  rời  khỏi  nơi  cư  ngụ  (đi  đến  gặp)  đấng  Lãnh  Đạo  Thế  Gian 
Sumedha.  Với  tâm  tịnh  tín,  với  ý  vui  mừng,  tôi  đã  đảnh  lẽ  bậc  có  danh 
vọng  lớn  lao  ấy. 

6341.  Sau  khi  đảnh  lễ  bậc  Toàn  Giác,  tôi  đã  thỉnh  mời  Ngài  cùng  Hội 
Chúng.  Đấng  Lãnh  Đạo  Thế  Gian  Sumedha  trí  tuệ  ấy  đã  chấp  nhận. 

6342.  Sau  khi  thực  hiện  việc  thuyết  giảng  Giáo  Pháp  cho  tôi,  bậc  Đại 
Hiền  Trí  đã  giải  tán.  Tôi  đã  đảnh  lễ  bậc  Toàn  Giác  và  đã  đi  về  chỗ  cư 
ngụ  của  tôi. 

6343.  Tôi  đã  thông  báo  với  nhóm  tùy  tùng  rằng:  “Vào  buổi  sáng,  đức 
Phật  sẽ  đi  đêh  chỗ  ngụ  (này).”  Khi  ấy  tất  cả  đã  tụ  hội  lại  (đáp  rằng): 

6344.  “Đĩêu  lợi  ích  cho  chúng  tôi  đã  được  chúng  tôi  thành  đạt  khéo  léo 
là  chúng  tôi  sõng  thân  cận  với  ngài.  Chúng  tôi  cũng  sẽ  cúng  dường 
đêh  bậc  Đạo  Sư  là  đức  Phật  tối  thượng.” 

6345.  Sau  khi  sắp  đặt  thức  ăn  và  nước  uống,  tôi  đã  thông  báo  về  thời 
gian.  Đấng  Lãnh  Đạo  Thế  Gian  đã  ngự  đến  cùng  với  một  trăm  ngàn  vị 
có  năng  lực. 

6346.  Tôi  đã  thực  hiện  việc  tiếp  đón  với  các  loại  nhạc  cụ  có  đủ  năm  yếu 
tố.  Bậc  Tối  Thượng  Nhân  đã  ngồi  xuống  chiếc  ghế  làm  toàn  bằng  vàng. 

6347.  Khi  ấy,  ở  phía  trên  đã  có  chiếc  lọng  làm  toàn  bảng  vàng.  Có 
những  cái  quạt  quạt  gió  đến  Hội  Chúng  tỳ  khưu  vô  thượng. 


1  Ký  sự  này  giống  y  như  ký  sự  399  về  trưởng  lão  Sabbadayaka  ( Apadana  -  Thánh 
Nhân  Ký  Sự,  tập  ĩ). 
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Yasavaggo 


6348.  Pahutenannapanena  bhikkhusaiìgham  atappayim, 
paccekadussayugale  bhikkhusanghassadãsaham. 

6349.  Yam  vadanti  sumedhoti1  ăhutĩnam  patiggaho, 
bhikkhusaiìghe  nisĩditvã  imã  gãthã  abhãsatha: 

6350.  “Yo  me  annena  pãnena  sabbe  ime  ca  tappayi, 
tamaham  kittayissãmi  sunãtha  mama  bhãsato: 

6351.  Atthãrase  kappasate  devaloke  ramissati, 
sahassakkhattum  rậjãyam  cakkavattĩ  bhavissati. 

6352.  Upagacchati  yam  yonim  devattam  athamãnusam, 
sabbasonnamayam  tassa  chadanam  dhãrayissati. 

6353.  Timsakappasahassamhi  okkãkakulasambhavo, 
gotamo  nãma  nãmena2  satthã  loke  bhavissati. 

6354.  Tassa  dhammesu  dãyãdo  oraso  dhammanimmito, 
sabbãsave  parinnãya  nibbãyissatanãsavo. 

6355.  Bhikkhusanghe  nisĩditvã  sĩhanãdam  nadissati, 
citake  chattam  dhãrenti  hetthã  chattamhi  dayhatha.” 

6356.  Sãmannam  me  anuppattam  kilesã  jhãpitã  mayã, 
mandape  rukkhamũle  vã  santãso  me  na  vijjati. 

6357.  Timsakappasahassamhi  yam  dãnamadadim  tadã, 
duggatim  nãbhijãnãmi  sabbadãnassidam  phalam. 

6358.  Kilesã  jhãpitã  mayham  bhavã  sabbe  samũhatã, 
nãgo  Va  bandhanam  chetvã  viharãmi  anãsavo. 

6359.  Svãgatam  vata  me  ãsi  buddhasetthassa3  santike, 
tisso  vijjã  anuppattã  katam  buddhassa  sãsanam. 

6360.  Patisambhidã  catasso  vimokkhãpi  ca  atthime, 
chaỊabhinnã  sacchikată  katam  buddhassa  sãsanam. 

Ittham  sudam  ãyasmã  Yaso  thero  imã  gãthãyo  abhãsitthãti. 

Yasattherassa  apadãnam  pathamam. 

— 00O00-- 


1  sumedho  so  -  Ma. 

2  gottena  -  Ma.  3  mama  buddhassa  -  Ma. 
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6348.  Tôi  đã  làm  thỏa  mãn  Hội  Chúng  tỳ  khưu  với  cơm  ăn  nước  uống 
dồi  dào.  Tôi  đã  dâng  cúng  đến  Hội  Chúng  tỳ  khưu  mỗi  vị  một  xấp  vải 
đôi. 


6349.  Sau  khi  ngồi  xuống  ở  nơi  Hội  Chúng  tỳ  khưu,  vị  thọ  nhận  các  vật 
hiến  cúng  mà  mọi  người  gọi  là  “Sumedha”  đã  nói  lên  lời  kệ  này: 

6350.  “Người  nào  đã  làm  thỏa  mãn  Ta  và  tất  cả  các  vị  này  với  cơm 
ăn  nước  uôhg,  ta  sẽ  tán  dương  người  ăy.  Các  người  hãy  lắng  nghe  Ta 
nói. 

6351.  Người  này  sẽ  sướng  vui  ở  thê'  giới  chư  Thiên  một  ngàn  tám 
trăm  kiếp  và  sẽ  trở  thành  đăng  Chuyển  Luân  Vương  một  ngàn  lan. 

6352.  Người  này  sanh  lên  chôn  nào,  là  bản  thể  Thiên  nhân  hay  nhân 
loại,  có  chiếc  lọng  làm  toàn  bằng  vàng  sẽ  che  cho  người  ấy. 

6353.  Vào  ba  mươi  ngàn  kiếp  (vê  sau  này),  bậc  Đạo  Sư  tên  Gotama, 
xuất  thân  gia  tộc  Okkãka  sẽ  xuất  hiện  ở  thê' gian. 

6354.  Là  người  thừa  tự  Giảo  Pháp  của  vị  (Phật)  ấy,  là  chánh  thôhg, 
được  tạo  ra  từ  Giáo  Pháp,  (người  này)  sẽ  biết  toàn  diện  ve  tất  cả  các 
lậu  hoặc  và  sẽ  Niết  Bàn  không  còn  lậu  hoặc. 

6355.  (Người  này)  sẽ  ngoi  xuống  ở  Hội  Chúng  tỳ  khưu  và  sẽ  rôhg  lên 
tiêng  rông  của  loài  sư  tử.  Nhiêu  người  cầm  chiếc  lọng  ở  giàn  hỏa 
thiêu,  và  (người  này)  được  thiêu  ở  bên  dưới  chiếc  lọng.” 

6356.  Trạng  thái  Sa-môn  đã  được  tôi  đạt  đến,  các  phiền  não  đã  được  tôi 
thiêu  đốt.  Dầu  ở  mái  che  hoặc  ở  gốc  cây,  sự  run  sợ  không  được  biết  đến 
ở  tôi. 

6357.  Kể  từ  khi  tôi  đã  dâng  cúng  vật  thí  trước  đây  ba  mươi  ngàn  kiếp, 
tôi  không  còn  biết  đến  khổ  cảnh;  điều  này  là  quả  báu  sự  dâng  cúng  mọi 
thứ. 


6358.  Các  phiền  não  của  tôi  đã  được  thiêu  đốt,  tất  cả  các  hữu  đã  được 
xóa  sạch.  Sau  khi  cắt  đứt  sự  trói  buộc  như  là  con  voi  đực  (đã  được  cởi 
trói),  tôi  sống  không  còn  lậu  hoặc. 

6359.  Quả  vậy,  tôi  đã  thành  công  mỹ  mãn,  đã  thành  tựu  tam  minh,  đã 
thực  hành  lời  dạy  đức  Phật  trong  sự  hiện  tiền  của  đức  Phật  tối  thượng. 

6360.  Bốn  (tuệ)  phân  tích,  tám  giải  thoát,  và  sáu  thâng  trí  đã  được  (tôi) 
đâc  chứng;  tôi  đã  thực  hành  lời  dạy  của  đức  Phật. 

Đại  đức  trưởng  lão  Yasa  đã  nói  lên  những  lời  kệ  này  như  thế  ấy. 

Ký  sự  ve  trưởng  lão  Yasa  là  phan  thứ  nhất. 

— 00O00-- 
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552.  Nadikassapattherapadanam 

6361.  Padumuttarassa  bhagavato  lokajetthassa  tãdino 
pindacãram  carantassa  vãrato  uttamam  yasam, 
aggaphalam  gahetvãna  adãsim  satthuno  aham. 

6362.  Tena  kammena  devindo  lokajettho  narãsabho, 
sampattomhi  acalam  thãnam  hitvã  jayaparãjayam. 

6363.  Satasahasse  ito  kappe  yam  phalam  adadim  tadã, 
duggatim  nãbhijãnãmi  aggadãnassidam  phalam. 

6364.  Kilesã  jhăpitã  mayham  bhavã  sabbe  samũhatã, 
nãgo  Va  bandhanam  chetvã  viharãmi  anãsavo. 

6365.  Svãgatam  vata  me  ãsi  buddhasetthassa  santike, 
tisso  vijjã  anuppattã  katam  buddhassa  sãsanam. 

6366.  Patisambhidã  catasso  vimokkhã  pi  ca  atthime, 
chaỊabhinnã  sacchikatã  katam  buddhassa  sãsanam. 

Ittham  sudam  ãyasmã  Nadĩkassapo  thero  imã  gãthãyo  abhãsitthãti. 

Nadĩkassapattherassa  apadãnam  dutiyam. 

--00O00-- 

553.  Gayãkassapattherãpadãnam 

6367.  Ajinacammavatthoham‘  khãribhãradharo  tadã, 
khãrikam  hãrayitvãna  kolam  ahãsimassamam. 

6368.  Bhagavã  tasmim1 2  samaye  eko  adutiyo  jino, 
mamassamam  upãganji3  jotento  sabbakãlikam. 

6369.  Sakam  cittam  pasãdetvã  abhivãdetvãna  subbatam, 
ubhohatthehi  paggayha  kolam  buddhass’  adãs’  aham. 

6370.  Ekatimse  ito  kappe  yam  phalam  adadim  tadã, 
duggatim  nãbhijãnãmi  koladãnassidam  phalam. 


1  ajinavattham  nivatthoham  -  Si. 

2  tamhi  -  Ma.  3  upãgacchi  -  Ma. 
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552.  Ký  Sự  ve  Trưởng  Lão  Nadikassapa: 


6361.  Nhân  dịp  đức  Thế  Tôn  Padumuttara  bậc  Trưởng  Thượng  của  thế 
gian  như  thế  ấy  đang  hành  hạnh  khất  thực,  tôi  đã  cầm  lấy  trái  cây  đầu 
mùa  danh  tiếng  hạng  nhất  và  đã  dâng  cúng  đến  bậc  Đạo  Sư. 

6362.  Do  nghiệp  ấy,  tôi  trở  thành  vị  chúa  của  chư  Thiên,  bậc  trưởng 
thượng  của  thế  gian,  là  vị  ưu  tú  của  nhân  loại,  tôi  đã  từ  bỏ  hơn  thua  và 
đã  đạt  đến  vị  thế  Bất  Động. 


6363.  Kể  từ  khi  tôi  đã  dâng  cúng  trái  cây  trước  đây  một  trăm  ngàn  kiếp, 
tôi  không  còn  biết  đến  khổ  cảnh;  điều  này  là  quả  báu  của  việc  dâng 
cúng  trái  cây  đầu  mùa. 

6364.  Các  phiền  não  của  tôi  đã  được  thiêu  đốt,  tất  cả  các  hữu  đã  được 
xóa  sạch.  Sau  khi  cât  đứt  sự  trói  buộc  như  là  con  voi  đực  (đã  được  cởi 
trói),  tôi  sống  không  còn  lậu  hoặc. 

6365.  Quả  vậy,  tôi  đã  thành  công  mỹ  mãn,  đã  thành  tựu  tam  minh,  đã 
thực  hành  lời  dạy  đức  Phật  trong  sự  hiện  tiền  của  đức  Phật  tối  thượng. 

6366.  Bốn  (tuệ)  phân  tích,  tám  giải  thoát,  và  sáu  thắng  trí  đã  được  (tôi) 
đâc  chứng;  tôi  đã  thực  hành  lời  dạy  của  đức  Phật. 


Đại  đức  trưởng  lão  Nadĩkassapa  đã  nói  lên  những  lời  kệ  này  như  thế  ấy. 

Ký  sự  ve  trưởng  lão  Nadĩkassapa  là  phan  thứ  nhì. 

— 00O00-- 

553*  Ký  Sự  ve  Trưởng  Lão  Gayãkassapa: 

6367.  Vào  lúc  bấy  giờ,  tôi  mặc  y  da  dê,  mang  túi  vật  dụng.  Tôi  đã  cầm 
lấy  gói  trái  táo  và  đã  mang  về  khu  ẩn  cư. 

6368.  Vào  thời  điểm  ấy,  đức  Thế  Tôn,  đấng  Chiến  Thắng  là  đơn  độc 
không  người  thứ  hai.  Trong  khi  đang  làm  cho  sáng  tỏ  vào  mọi  thời 
điểm,  Ngài  đã  đi  đến  khu  ẩn  cư  của  tôi. 

6369.  Sau  khi  làm  cho  tâm  của  mình  được  tịnh  tín,  tôi  đã  đảnh  lẽ  vị  có 
sự  hành  trì  tốt  đẹp.  Bằng  cả  hai  bàn  tay,  tôi  đã  nâng  lên  trái  táo  và  đã 
dâng  cúng  đến  đức  Phật. 

6370.  Kể  từ  khi  tôi  đã  dâng  cúng  trái  cây  trước  đây  ba  mươi  mốt  kiếp, 
tôi  không  còn  biết  đến  khổ  cảnh;  điều  này  là  quả  báu  của  việc  dâng 
cúng  trái  táo. 
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6371.  Kilesa  jhapita  mayham  bhava  sabbe  samuhata, 
nãgo  Va  bandhanam  chetvã  viharãmi  anãsavo. 

6372.  Svãgatam  vata  me  ãsi  buddhasetthassa  santike, 
tisso  vijjã  anuppattă  katam  buddhassa  sãsanam. 

6373.  Patisambhidã  catasso  vimokkhã  pi  ca  atthime, 
chaỊabhinnã  sacchikată  katam  buddhassa  sãsanam. 

Ittham  sudam  ãyasmã  Gayãkassapo  thero  imã  gãthãyo  abhãsitthãti. 

Gayãkassapattherassa  apadãnam  tatiyam. 

— 00O00-- 

554.  Kimbilattherãpadãnam1 

6374.  Nibbute  kakusandhasmim2  brãhmanasmim3  vusĩmati, 
gahetvã  salalam  mãlam  mandapam  kãrayim  aham. 

6375.  Tãvatimsam  gato  santo  labhimha  vyamhamuttamam, 
anne  deve  ’tirocãmi  punnakammassidam  phalam. 

6376.  Divã  vã  yadi  vã  rattim  cankamanto  thito  caham, 
channo  salalapupphehi  punnakammassidam  phalam. 

6377.  Imasmim  yeva  kappamhi  yam  buddhamabhipũjayim, 
duggatim  nãbhijãnãmi  buddhapũjãyidam  phalam. 

6378.  Kilesã  jhãpitã  mayham  bhavã  sabbe  samũhată, 
nãgo  ’va  bandhanam  chetvã  viharãmi  anãsavo. 

6379.  Svãgatam  vata  me  ãsi  buddhasetthassa  santike, 
tisso  vijjã  anuppattã  katam  buddhassa  sãsanam. 

6380.  Patisambhidã  catasso  vimokkhã  pi  ca  atthime, 
chaỊabhinnã  sacchikată  katam  buddhassa  sãsanam. 

Ittham  sudam  ãyasmã  Kimbilo  thero  imã  gãthãyo  abhãsitthãti. 

Kimbilattherassa  apadãnam  catuttham. 

— 00O00-- 


1  kimila  -  Ma. 

2  kakusandhamhi  -  Ma. 

3  brãhmaụamhi  -  Ma. 
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6371.  Các  phiền  não  của  tôi  đã  được  thiêu  đốt,  tất  cả  các  hữu  đã  được 
xóa  sạch.  Sau  khi  cắt  đứt  sự  trói  buộc  như  là  con  voi  đực  (đã  được  cởi 
trói),  tôi  sống  không  còn  lậu  hoặc. 

6372.  Quả  vậy,  tôi  đã  thành  công  mỹ  mãn,  đã  thành  tựu  tam  minh,  đã 
thực  hành  lời  dạy  đức  Phật  trong  sự  hiện  tiền  của  đức  Phật  tối  thượng. 

6373.  Bốn  (tuệ)  phân  tích,  tám  giải  thoát,  và  sáu  thẳng  trí  đã  được  (tôi) 
đâc  chứng;  tôi  đã  thực  hành  lời  dạy  của  đức  Phật. 


Đại  đức  trưởng  lão  Gayãkassapa  đã  nói  lên  những  lời  kệ  này  như  thế  ấy. 

Ký  sự  ve  trưởng  lão  Gayãkassapa  là  phan  thứ  ba. 

— 00O00— 

554.  Ký  Sự  ve  Trưởng  Lão  Kimbila: 

6374.  Khi  đấng  Bà-la-môn  toàn  hảo  Kakusandha  Niết  Bàn,  tôi  đã  cầm 
lấy  tràng  hoa  salala  và  đã  cho  thực  hiện  mái  che. 

6375.  Trong  khi  đi  đến  cõi  trời  Đạo  Lợi,  tôi  đã  đạt  được  tòa  lâu  đài  hạng 
nhất.  Tôi  rực  rỡ  hơn  chư  Thiên  khác;  điều  này  là  quả  báu  của  nghiệp 
phước  thiện. 

6376.  Và  vào  ban  ngày  hoặc  vào  ban  đêm,  trong  khi  đi  kinh  hành  và 
trong  khi  đứng  tôi  được  bao  phủ  bởi  các  bông  hoa  salala;  điều  này  là 
quả  báu  của  nghiệp  phước  thiện. 


6377.  Việc  tôi  đã  cúng  dường  đức  Phật  là  ngay  trong  kiếp  này,  tôi  không 
còn  biết  đến  khổ  cảnh;  điều  này  là  quả  báu  của  việc  cúng  dường  đức 
Phật. 


6378.  Các  phiền  não  của  tôi  đã  được  thiêu  đốt,  tất  cả  các  hữu  đã  được 
xóa  sạch.  Sau  khi  cắt  đứt  sự  trói  buộc  như  là  con  voi  đực  (đã  được  cởi 
trói),  tôi  sống  không  còn  lậu  hoặc. 

6379.  Quả  vậy,  tôi  đã  thành  công  mỹ  mãn,  đã  thành  tựu  tam  minh,  đã 
thực  hành  lời  dạy  đức  Phật  trong  sự  hiện  tiền  của  đức  Phật  tối  thượng. 

6380.  Bốn  (tuệ)  phân  tích,  tám  giải  thoát,  và  sáu  thắng  trí  đã  được  (tôi) 
đâc  chứng;  tôi  đã  thực  hành  lời  dạy  của  đức  Phật. 


Đại  đức  trưởng  lão  Kimbila  đã  nói  lên  những  lời  kệ  này  như  thế  ấy. 

Ký  sự  về  trưởng  lão  Kimbila  là  phân  thứ  tư. 

— 00O00-- 
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555.  Vajjiputtattherãpadãnam 

6381.  Sahassaramsĩ  bhagavã  sayambhũ  aparãjito, 
vivekã  vutthahitvãna  gocarãyãbhinikkhami. 

6382.  Phalahattho  aham  disvã  upaganchim'  narãsabham, 
pasannacitto  sumano  savantam  adadim  phalam. 

6383.  Catunavutito1 2 3  kappe  yam  phalam  adadim  tadã, 
duggatim  nãbhijãnãmi  phaladãnassidam  phalam. 

6384.  Kilesã  jhãpitã  mayham  bhavã  sabbe  samũhatã, 
nãgo  Va  bandhanam  chetvã  viharãmi  anãsavo. 

6385.  Svãgatam  vata  me  ãsi  buddhasetthassa  santike, 
tisso  vijjã  anuppattã  katam  buddhassa  sãsanam. 

6386.  Patisambhidã  catasso  vimokkhã  pi  ca  atthime, 
chaỊabhinnã  sacchikată  katam  buddhassa  sãsanam. 

Ittham  sudam  ãyasmã  Vajjiputto  thero  imã  gãthãyo  abhãsitthãti. 

Vajjiputtattherassa  apadãnam  pancamam. 

— 00O00— 

556.  uttarattherãpadãnam 

6387.  Sumedho  nãma  sambuddho  battimsa  Varalakkhano, 
vivekakãmo  bhagavã  himavantamupãgami. 

6388.  Ajjhogahetvã  himavantam  aggo  kãruniko  muni, 
pallankam  ãbhujitvãna  nisĩdi  purisuttamo. 

6389.  Vijjãdharo4  tadã  ãsim  antalikkhacaro  aham, 
tisũlam  sugatam  gayha  gacchãmi  ambare  tadã. 

6390.  Pabbatagge  yathã  aggi  punnamãyeva  candimã, 
vanam  obhãsate  buddho  sãlarậjãva  phullito. 

6391.  Vanaggã  nikkhamitvãna  buddharamsĩ  vidhãvare,5 
naỊaggivannasankãsã6  disvã  cittarn  pasãdayim. 

6392.  Vicinam  addasam  puppham  kanikãram  devagandhikam, 
tĩni  puppãni  ãdãya  buddhasetthamapũjayim. 


1  upagacchim  -  Ma.  4  vijjadharo  -  Ma. 

2  catunnavutito  -  Ma.  5  abhidhãvare  -  Ma. 

3  bãttimsa  -  Ma.  6  naỊaggiva  nasaủkãsam  -  Sĩ  Mu. 
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555.  Ký  Sự  ve  Trưởng  Lão  Vạjjiputta: 


6381.  Đức  Thế  Tôn  có  ngàn  ánh  hào  quang,  đấng  Tự  Chủ,  vị  không  bị 
đánh  bại  sau  khi  xuất  ra  khỏi  sự  độc  cư  đã  ra  đi  về  việc  khất  thực. 

6382.  Có  được  nẳm  tay  trái  cây,  tôi  đã  nhìn  thấy  đấng  Nhân  Ngưu  và  đã 
đi  đến  gần  Ngài.  Với  tâm  tịnh  tín,  với  ý  vui  mừng,  tôi  đã  dâng  cúng  trái 
cây  savanta. 

6383.  Kể  từ  khi  tôi  đã  dâng  cúng  trái  cây  trước  đây  chín  mươi  bốn  kiếp, 
tôi  không  còn  biết  đến  khổ  cảnh;  điều  này  là  quả  báu  của  việc  dâng 
cúng  trái  cây. 

6384.  Các  phiền  não  của  tôi  đã  được  thiêu  đốt,  tất  cả  các  hữu  đã  được 
xóa  sạch.  Sau  khi  cât  đứt  sự  trói  buộc  như  là  con  voi  đực  (đã  được  cởi 
trói),  tôi  sống  không  còn  lậu  hoặc. 

6385.  Quả  vậy,  tôi  đã  thành  công  mỹ  mãn,  đã  thành  tựu  tam  minh,  đã 
thực  hành  lời  dạy  đức  Phật  trong  sự  hiện  tiền  của  đức  Phật  tối  thượng. 

6386.  Bốn  (tuệ)  phân  tích,  tám  giải  thoát,  và  sáu  thắng  trí  đã  được  (tôi) 
đắc  chứng;  tôi  đã  thực  hành  lời  dạy  của  đức  Phật. 

Đại  đức  trưởng  lão  Vajjiputta  đã  nói  lên  những  lời  kệ  này  như  thế  ấy. 

Ký  sự  ve  trưởng  lão  Vajjiputta  là  phan  thứ  năm. 

— 00O00-- 

556.  Ký  Sự  ve  Trưởng  Lão  uttara: 


6387.  Đấng  Toàn  Giác  tên  Sumedha  có  ba  mươi  hai  hảo  tướng.  Có  ước 
muốn  độc  cư,  đức  ThếTôn  đã  đi  đến  núi  Hi-mã-lạp.1 

6388.  Sau  khi  đã  đi  sâu  vào  núi  Hi-mã-lạp,  đấng  Bi  Mẫn  cao  cả,  bậc 
Hiền  Trí,  đấng  Tối  Thượng  Nhân  đã  xếp  chân  thế  kiết  già  rồi  đã  ngồi 
xuống. 

6389.  Khi  ấy,  tôi  đã  là  người  nẳm  giữ  pháp  thuật,  là  vị  du  hành  ở  không 
trung.  Sau  khi  cầm  lấy  cây  chỉa  ba  được  thực  hiện  khéo  léo,  tôi  đi  ở  trên 
không  trung. 

6390.  Đức  Phật  chói  sáng  ở  trong  khu  rừng  giống  như  ngọn  lửa  ở  trên 
đỉnh  núi,  tợ  như  mặt  trăng  ngày  ràm,  như  là  cây  sãlã  chúa  được  trổ 
hoa. 

6391.  Hào  quang  của  đức  Phật  vượt  ra  khỏi  chóp  đỉnh  của  khu  rừng  và 
tỏa  rộng  giống  như  là  màu  sâc  ngọn  lửa  của  cây  sậy,  sau  khi  nhìn  thấy 
tôi  đã  làm  cho  tâm  được  tịnh  tín. 

6392.  Trong  khi  chọn  lựa,  tôi  đã  nhìn  thấy  bông  hoa  kanikãra  có  hương 
thơm  của  cõi  trời.  Sau  khi  cầm  lấy  ba  bông  hoa,  tôi  đã  cúng  dường  đến 
đức  Phật  tối  thượng. 


1  Ký  sự  này  tương  tợ  như  ký  sự  501  về  trưởng  lão  Tikanikarapupphiya. 
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6393.  Buddhassa  anubhavena  tĩni  pupphani  me  tada, 
uddhavantã'  adhopattă  chãyam  kubbanti  satthuno. 

6394.  Tena  kammena  sukatena  cetanãpanidhĩhi  ca, 
jahitvã  mãnusam  deham  tãvatimsamagacchaham. 

6395.  Tattha  me  sukatam  vyamham1 2  kanikãrĩti3  nãyate.4 
satthiyoj  anamubbedham  timsayoj  anavitthatam. 

6396.  Sahassakandam  satabhendu  dhajãlu  haritãmayam, 
satasahassaniyyũhă5  vyamhe  pãturahamsu6  me. 

6397.  Sovannamayã  manimayã  lohitankamayã  ’pi  ca, 
phalikã  ’pi  ca  pallankã  yenicchakã  yadicchakã. 

6398.  Mahãrahanca  sayanam  tũlikãvikatĩyutam, 
uddhalominca  ekantam  bimbohanasamãyutam. 

6399.  Bhavanã  nikkhamitvãna  caranto  devacãrikam, 
yadã  icchãmi7  gamanam  devasanghapurakkhato. 

6400.  Pupphassa  hetthã  titthămi  uparicchadanam  mama, 
samantã  yojanasatam  kanikãrehi  chãditam. 

6401.  Satthituriyasahassãni  sãyam  pãtam  upatthahum, 
parivãrenti  mam  niccam  rattindivamatanditã. 

6402.  Tattha  naccehi  gĩtehi  tãỊehi8  vãditehi  ca, 
ramãmi  khiddãratiyã  modãmi  kãmakãmaham. 

6403.  Tattha  bhutvã  pivitvã  ca  modãmi  tidase  pure, 
nãriganehi  sahito  modãmi  vyamhamuttame. 

6404.  Satãnam  pancakkhattunca  devarajjamakãrayim, 
satãnam  tĩnikkhattunca  cakkavattĩ  ahos’  aham, 
padesarajjam  vipulam  gananãto  asankhiyam. 


1  uddham  vantã  -  Ma. 

2  byamham  -  Ma. 

3  kaụikãroti  -  Sĩ. 

4  íĩãyati  -  Ma. 

5  satasahassãni  byũhãni  -  Sĩ. 


6  pãtubhavimsu  -  Ma. 

7  yathă  gacchãmi  -  Sĩ; 
yathã  icchãmi  -  Ma. 

8  tãlehi  -  Ma. 
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6393.  Khi  ấy,  do  nhờ  năng  lực  của  đức  Phật,  ba  bông  hoa  của  tôi  (xoay 
ngược  lại)  có  các  cuống  hoa  ở  bên  trên  và  các  cánh  hoa  ở  bên  dưới,  tạo 
thành  bóng  râm  che  cho  đức  Phật. 

6394.  Do  nghiệp  ấy  đã  được  thực  hiện  tốt  đẹp  và  do  các  nguyện  lực  của 
tác  ý,  sau  khi  từ  bỏ  thân  nhân  loại  tôi  đã  đi  đến  cõi  trời  Đạo  Lợi. 

6395.  Tại  nơi  ấy,  có  cung  điện  được  kiến  tạo  khéo  léo  dành  cho  tôi  được 
biết  (với  tên)  là  “kanikãrĩ’  có  chiều  dài  sáu  mươi  do-tuần,  chiều  rộng 
ba  mươi  do-tuần. 


6396.  (Cung  điện)  có  một  ngàn  cột  trụ  chống  có  màu  lục,  với  một  trăm 
mái  tròn  được  trang  hoàng  với  những  ngọn  cờ.  Có  một  trăm  ngàn  tháp 
nhọn  đã  hiện  diện  ở  cung  điện  của  tôi. 

6397.  Có  những  chiếc  ghế  bành  làm  bàng  vàng,  làm  bâng  ngọc  ma-ni, 
và  cũng  làm  bằng  hồng  ngọc  nữa,  luôn  cả  ngọc  pha-lê  (hiện  ra)  ở  bất  cứ 
nơi  nào  và  bất  cứ  khi  nào  theo  ước  muốn. 

6398.  Và  có  chiếc  giường  vô  cùng  giá  trị  được  trải  loại  nệm  bông  gòn  có 
một  phần  lông  rái  cá,  và  được  gấn  liền  với  chiếc  gối. 

6399.  Khi  nào  tôi  ước  muốn  việc  ra  đi,  thì  sau  khi  rời  khỏi  nơi  cư  ngụ  và 
trong  lúc  thực  hiện  cuộc  du  hành  cùng  với  chư  Thiên,  tôi  dẫn  đầu  hội 
chúng  chư  Thiên.. 

6400.  Tôi  đứng  ở  phía  bên  dưới  là  bông  hoa,  ở  phía  bên  trên  của  tôi 
xung  quanh  một  trăm  do-tuần  có  mái  che  được  phủ  bâng  các  bông  hoa 
kanika. 

6401.  Có  sáu  mươi  ngàn  nhạc  công  đã  phục  vụ  sáng  chiều.  Họ  thường 
xuyên  vây  quanh  tôi  ngày  đêm  không  biếng  nhác. 

6402.  Ở  tại  nơi  ấy,  tôi  sướng  vui  với  các  điệu  vũ,  các  lời  ca,  các  tiếng 
chũm  chọe,  và  các  khúc  tấu  nhạc,  với  niềm  sướng  vui  của  việc  giải  trí. 
Tôi  vui  thích  theo  sự  mong  muốn  này  mong  muốn  khác. 

6403.  Lúc  bấy  giờ,  ở  tại  nơi  ấy  tôi  đã  ăn,  tôi  đã  uống,  tôi  vui  thích  ở  cõi 
trời  Tam  Thập.  Được  gần  gũi  với  các  đám  nữ  nhân,  tôi  vui  thích  ở  lâu 
đài  tuyệt  hảo. 

6404.  Và  tôi  đã  cai  quản  Thiên  quốc  năm  trăm  lần.  Và  tôi  đã  trở  thành 
đấng  Chuyển  Luân  Vương  ba  trăm  lần.  Lãnh  thổ  vương  quốc  là  bao  la, 
không  thể  đo  lường  bàng  phương  diện  tính  đếm. 
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6405.  Bhave  bhave  samsaranto  mahabhogam  labhamaham, 
bhoge  me  ũnatã  natthi  buddhapũjãyidam  phalam. 

6406.  Duve  bhave  samsarãmi  devatte  atha  mãnuse, 
aíinarn  gatim  na  jãnãmi  buddhapũjãyidam  phalam. 

6407.  Duve  kule  pajãyãmi1  khattiye  cãpi  brãhmane, 
nĩce  kule  na  jãnãmi  buddhapũjãyidam  phalam. 

6408.  Hatthiyãnam  assayãnam  sivikam  sandamãnikam, 
labhãmi  sabbamevetam  buddhapũjãyidam  phalam. 

6409.  Dãsiganam  dãsaganam  nãriyo  samalankatã, 
labhãmi  sabbamevetam  buddhapũjãyidam  phalam. 

6410.  Koseyya  kambaliyãni  khomakappãsikãni  ca, 
labhãmi  sabbamevetam  buddhapũjãyidam  phalam. 

6411.  Navavattham  navaphalam  navaggarasabhojanam, 
labhãmi  sabbamevetarn  buddhapũjãyidam  phalam. 

6412.  Imam  khãda  imam  bhunja  imasmim2  sayane  saya, 
labhãmi  sabbamevetam  buddhapũjãyidam  phalam. 

6413  Sabbattha  pũjito  homi  yaso  accuggato  mama, 
mahãpakkho  sadã  homi  abhejjapariso  sadã. 

6414.  Sĩtam  unham  na  jãnãmi  pariỊãho  na  vijjati, 
atho  cetasikam  dukkham  hadaye  me  na  vijjati. 

6415.  Suvannavanno  hutvãna  samsarãmi  bhavãbhave, 
vevanniyam  na  jãnãmi  buddhapũjãyidam  phalam. 

6416.  Devalokã  cavitvãna  sukkamũlena  codito, 
sãvatthiyam  pure  jăto  mahãsãlesu  addhake. 

6417.  Pancakãmagune  hitvã  pabbajim  anagãriyam, 
j ãtiyã  sattavasso  ’ham  arahattamapãpunim. 


1  yattha  paccha  pajayami  -  Si  Mu.  2  imamhi  -  Ma. 
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6405.  Trong  khi  luân  hồi  ở  cõi  này  cõi  khác,  tôi  nhận  lãnh  của  cải  lớn 
lao,  tôi  không  có  sự  thiếu  hụt  về  của  cải;  điều  này  là  quả  báu  của  việc 
cúng  dường  đức  Phật. 

6406.  Tôi  (đã)  luân  hồi  ở  hai  cảnh  giới  trong  bản  thể  Thiên  nhân  và  loài 
người,  tôi  không  biết  đến  cõi  tái  sanh  khác;  điều  này  là  quả  báu  của  việc 
cúng  dường  đức  Phật. 

6407.  Tôi  (đã)  được  sanh  ra  ở  hai  gia  tộc,  Sát-đế-lỵ  và  luôn  cả  Bà-la- 
môn,  tôi  không  biết  đến  gia  tộc  hạ  tiện;  điều  này  là  quả  báu  của  việc 
cúng  dường  đức  Phật. 

6408.  Về  phương  tiện  di  chuyển  bằng  voi,  phương  tiện  di  chuyển  bảng 
ngựa,  kiệu  khiêng,  và  cỗ  xe  kéo,  tôi  đạt  được  tất  cả  mọi  thứ  này;  điều 
này  là  quả  báu  của  việc  cúng  dường  đức  Phật. 

6409.  Về  đám  tôi  trai,  bầy  tớ  gái,  và  các  nữ  nhân  đã  được  trang  điểm, 
tôi  đạt  được  tất  cả  mọi  thứ  này;  điều  này  là  quả  báu  của  việc  cúng 
dường  đức  Phật. 

6410.  Về  y  phục  làm  bảng  tơ  lụa,  bàng  sợi  len,  bâng  chỉ  lanh,  và  bâng 
bông  vải,  tôi  đạt  được  tất  cả  mọi  thứ  này;  điều  này  là  quả  báu  của  việc 
cúng  dường  đức  Phật. 

6411.  Về  vải  vóc  mới,  trái  cây  tươi,  thức  ăn  mới  lạ  có  phẩm  vị  cao  sang, 
tôi  đạt  được  tất  cả  mọi  thứ  này;  điều  này  là  quả  báu  của  việc  cúng 
dường  đức  Phật. 

6412.  “Ngài  hãy  nhai  món  này,  ngài  hãy  ăn  món  này,  ngài  hãy  nằm  ở 
chiếc  giường  này,”  tôi  đạt  được  tất  cả  mọi  thứ  này;  điều  này  là  quả  báu 
của  việc  cúng  dường  đức  Phật. 

6413.  Tôi  được  tôn  vinh  ở  tất  cả  các  nơi,  danh  vọng  của  tôi  được  thăng 
tiến,  tôi  luôn  luôn  có  phe  cánh  đông  đảo,  luôn  luôn  có  hội  chúng  không 
bị  chia  rẽ. 


6414.  Tôi  không  biết  đến  sự  lạnh  (và)  sự  nóng,  sự  bực  bội  không  được 
biết  đến.  Sự  khổ  sở  thuộc  về  tâm  ở  trái  tim  của  tôi  không  được  biết  đến. 

6415.  Sau  khi  có  được  làn  da  màu  vàng  ròng,  tôi  luân  hồi  ở  cõi  này  cõi 
khác,  tôi  không  biết  đến  việc  tàn  tạ  sâc  thân;  điều  này  là  quả  báu  của 
việc  cúng  dường  đức  Phật. 

6416.  Sau  khi  mệnh  chung  ở  thế  giới  chư  Thiên,  được  thúc  đẩy  bởi 
nhân  tố  trong  sạch  tôi  đã  được  sanh  ra  trong  nhà  đại  bá  hộ  vô  cùng 
sang  trọng  ở  thành  phố  Sãvatthĩ. 

6417.  Sau  khi  từ  bỏ  năm  phần  dục  lạc,  tôi  đã  xuất  gia  vào  đời  sống 
không  gia  đình.  Vào  lúc  bảy  tuổi  tính  từ  khi  sanh,  tôi  đã  thành  tựu 
phẩm  vị  A-la-hán. 
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6418.  Upasampadayi1  buddho  gunamannaya  cakkhuma, 
taruno  pũjanĩyo  ’ham  buddhapũjãyidam  phalam. 

6419.  Dibbacakkhuvisuddham  me  samãdhikusalo  aham, 
abhinnãpãramippatto  buddhapũjãyidam  phalam. 

6420.  Patisambhidã  anuppatto  iddhipãdesu  kovido, 
dhammesu  pãramippatto  buddhapũjãyidam  phalam. 

6421.  Timsakappasahassamhi  yam  buddhamabhipũjayim, 
duggatim  nãbhijãnãmi  buddhapũjãyidam  phalam. 

6422.  Kilesã  jhãpitã  mayham  bhavã  sabbe  samũhatã, 
nãgo  Va  bandhanam  chetvã  viharãmi  anãsavo. 

6423.  Svãgatam  vata  me  ãsi  buddhasetthassa  santike, 
tisso  vijjã  anuppattã  katam  buddhassa  sãsanam. 

6424.  Patisambhidã  catasso  vimokkhã  pi  ca  atthime, 
chaỊabhinnã  sacchikatã  katam  buddhassa  sãsanam. 

Ittham  sudam  ãyasmã  Uttaro  thero  imã  gãthãyo  abhãsitthãti. 

Uttaratherassa  apadãnam  chattham. 

— 00O00-- 

557.  Apara-uttarattherãpadãnam 

6425.  Nibbute  lokanãthamhi  siddhatthe  lokanãyake, 
mama  nãtĩ  samãnetvã  dhãtupũjam  akãs’  aham. 

6426.  Catunavutito  kappe  yam  dhãtumabhipũjayim, 
duggatim  nãbhijãnãmi  dhãtupũjãyidam  phalam. 

6427.  Kilesã  jhãpitã  mayham  bhavã  sabbe  samũhatã, 
nãgo  ’va  bandhanam  chetvã  viharãmi  anãsavo. 

6428.  Svãgatam  vata  me  ãsi  buddhasetthassa  santike, 
tisso  vijjã  anuppattã  katam  buddhassa  sãsanam. 

6429.  Patisambhidã  catasso  vimokkhã  pi  ca  atthime, 
chaỊabhinnã  sacchikată  katam  buddhassa  sãsanam. 

Ittham  sudam  ãyasmã  apara-Uttaratthero  imã  gãthăyo  abhãsitthãti. 

Aparassa  Uttarattherassa  apadãnam  sattamam. 

— 00O00-- 


1  upasampadayĩ  -  Ma. 


412 


Tiểu  Bộ  Kinh  -  Thánh  Nhân  Ký  Sự  2 


Phẩm  Yasa 


6418.  Sau  khi  nhận  biết  đức  hạnh  (của  tôi),  đức  Phật  bậc  Hữu  Nhãn  đã 
cho  tu  lên  bậc  trên,  tôi  là  vị  trẻ  tuổi  xứng  đáng  được  cúng  dường;  điều 
này  là  quả  báu  của  việc  cúng  dường  đức  Phật. 

6419.  Thiên  nhãn  của  tôi  được  thanh  tịnh,  tôi  là  thiện  xảo  về  định,  đã 
đạt  đến  sự  toàn  hảo  về  các  thắng  trí;  điều  này  là  quả  báu  của  việc  cúng 
dữờng  đức  Phật. 

6420.  Tôi  đã  thành  tựu  các  pháp  phân  tích,  là  vị  rành  rẽ  về  các  nền  tảng 
của  thần  thông,  đã  đạt  đến  sự  toàn  hảo  về  các  pháp;  điều  này  là  quả  báu 
của  việc  cúng  dường  đức  Phật. 

6421.  Việc  tôi  đã  cúng  dường  đức  Phật  trước  đây  ba  mươi  ngàn  kiếp,  tôi 
không  còn  biết  đến  khổ  cảnh;  điều  này  là  quả  báu  của  việc  cúng  dường 
đức  Phật. 

6422.  Các  phiền  não  của  tôi  đã  được  thiêu  đốt,  tất  cả  các  hữu  đã  được 
xóa  sạch.  Sau  khi  cât  đứt  sự  trói  buộc  như  là  con  voi  đực  (đã  được  cởi 
trói),  tôi  sống  không  còn  lậu  hoặc. 

6423.  Quả  vậy,  tôi  đã  thành  công  mỹ  mãn,  đã  thành  tựu  tam  minh,  đã 
thực  hành  lời  dạy  đức  Phật  trong  sự  hiện  tiền  của  đức  Phật  tối  thượng. 

6424.  Bốn  (tuệ)  phân  tích,  tám  giải  thoát,  và  sáu  thâng  trí  đã  được  (tôi) 
đâc  chứng;  tôi  đã  thực  hành  lời  dạy  của  đức  Phật. 

Đại  đức  trưởng  lão  Uttara  đã  nói  lên  những  lời  kệ  này  như  thế  ấy. 

Ký  sự  ve  trưởng  lão  Ưttara  là  phan  thứ  sáu. 

— 00O00— 

557.  Ký  Sự  ve  Trưởng  Lão  uttara  khác: 

6425.  Khi  bậc  Bảo  Hộ  Thế  Gian,  đấng  Lãnh  Đạo  Thế  Gian  Siddhattha 
Niết  Bàn,  tôi  đã  tập  hợp  quyến  thuộc  của  tôi  lại  và  tôi  đã  cúng  dường 
xá-lợi. 

6426.  (Kể  từ  khi)  tôi  đã  cúng  dường  xá-lợi  trước  đây  chín  mươi  bốn 
kiếp,  tôi  không  còn  biết  đến  khổ  cảnh;  điều  này  là  quả  báu  của  việc 
cúng  dường  xá-lợi. 

6427.  Các  phiền  não  của  tôi  đã  được  thiêu  đốt,  tất  cả  các  hữu  đã  được 
xóa  sạch.  Sau  khi  cât  đứt  sự  trói  buộc  như  là  con  voi  đực  (đã  được  cởi 
trói),  tôi  sống  không  còn  lậu  hoặc. 

6428.  Quả  vậy,  tôi  đã  thành  công  mỹ  mãn,  đã  thành  tựu  tam  minh,  đã 
thực  hành  lời  dạy  đức  Phật  trong  sự  hiện  tiền  của  đức  Phật  tối  thượng. 

6429.  Bốn  (tuệ)  phân  tích,  tám  giải  thoát,  và  sáu  thắng  trí  đã  được  (tôi) 
đâc  chứng;  tôi  đã  thực  hành  lời  dạy  của  đức  Phật. 

Đại  đức  trưởng  lão  Uttara  khác  đã  nói  lên  những  lời  kệ  này  như  thế  ấy. 

Ký  sự  ve  trưởng  lão  Uttara  khác  là  phan  thứ  bảy. 

— 00O00— 
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558.  Bhaddajittherapadanam 

6430.  Ogayha  yam  pokkharanim  nãnãkunjarasevitam, 
uddharãmi  bhisam  tattha  ghãsahetu  aham  tadã. 

6431.  Bhagavãtamhi'  samaye  padumuttarasavhayo, 
rattambaradharo  buddho  gacchate  anilanjase. 

6432.  Dhunanto  pamsukũlãni  saddam  assos’  aham  tadã, 
uddham  nijjhãyamãno  ’ham  addasam  lokanãyakam. 

6433.  Tattheva  thitako  santo  ãyãcim  lokanãyakam, 
“Madhum  bhisehi  sahitam  khĩram  sappim  mulãlikam, 
patiganhãtu1 2 3  me  buddho  anukampãya  cakkhumã.” 

6434.  Tato  kãruniko  satthã  orohitvă  mahãyaso, 
patiganhĩ’  mama  bhikkhum  anukampãya  cakkhumã, 
patiggahetvã  sambuddho  akã  me  anumodanam. 

6435.  “Sukhĩ  hotu  mahãpuíìna  gati  tuyham  samijjhatu, 
iminã  bhisadãnena  labhassu  vipulam  sukham.” 

6436.  Idam  vatvãna  sambuddho  jalajuttamanãmako, 
bhikkhamãdãya  sambuddho  ãkãsenãgamã  jino. 

6437.  Tato  bhisam  gahetvãna  ãganjim4  mama  assamam, 
bhisam  rukkhe  laggetvãna  mama  dãnam  anussarim. 

6438.  Mahãvãto  utthahitvã  sancãlesi  vanam  tadã, 
ãkãso  abhinãdittha  asanĩ  ca  phalĩ  tadã. 

6439.  Tato  me  asanĩpãto  matthake  nipatĩ  tadã, 
soham  nisinnako  santo  tattha  kãlakato5  aham. 

6440.  Punnakammena  sannutto  tusitam  upapajj’  aham, 
kalevaram  me  patitam  devaloke  ramãm’  aham. 

6441.  ChaỊãsĩti6sahassãni  nãriyo  samalankatã, 

sãyam  pãtam  upatthahanti  bhisadãnassidam  phalam. 

6442.  Manussayonimãgantvã  sukhito  hom’  aham  tadã, 
bhoge7  me  ũnată  natthi  bhisadãnassidam  phalam. 


1  tasmim  -  Sĩ  Mu. 

2  patigganhãtu  -  Ma. 

3  patigganhi  -  Ma. 

4  ãgacchim  -  Ma. 


5  kãlankato  -  Ma. 

6  chaỊasĩti  -  Ma. 

7  bhogã  -  Ma. 
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558.  Ký  Sự  ve  Trưởng  Lão  Bhaddaji: 


6430.  Lúc  bấy  giờ,  tôi  đã  lội  xuống  hồ  nước  đã  bị  nhiều  con  voi  sử  dụng, 
và  vì  lý  do  đói  (bụng)  tôi  (đã)  nhổ  lên  củ  sen  ở  tại  nơi  ấy. 1 

6431.  Vào  thời  điểm  ấy,  đức  Thế  Tôn  danh  hiệu  Padumuttara  là  vị  Phật 
mặc  y  màu  đỏ  (đang)  di  chuyển  ở  trên  không  trung. 

6432.  Khi  ấy,  trong  khi  Ngài  đang  phất  phơ  các  lá  y  may  từ  vải  bị  quăng 
bỏ,  tôi  đã  nghe  được  tiếng  động.  Trong  khi  chú  ý  ở  phía  bên  trên,  tôi  đã 
nhìn  thấy  đấng  Lãnh  Đạo  Thế  Gian. 

6433.  Trong  khi  đứng  ngay  tại  nơi  ấy,  tôi  đã  thỉnh  cầu  đấng  Lãnh  Đạo 
Thế  Gian  ràng:  “Xin  đức  Phật,  bậc  Hữu  Nhãn,  vì  lòng  thương  tưởng 
hãy  thọ  lãnh  mật  ong  cùng  với  các  củ  sen,  sữa,  bơ  lỏng,  và  rễ  sen  của 
con.” 

6434.  Do  đó,  đấng  Bi  Mẫn,  bậc  Đạo  Sư  có  danh  vọng  lớn  lao  đã  ngự 
xuống.  Bậc  Hữu  Nhãn  vì  lòng  thương  tưởng  đã  thọ  nhận  vật  thực  của 
tôi.  Sau  khi  thọ  nhận,  bậc  Toàn  Giác  đã  thực  hiện  lời  tùy  hỷ  đến  tôi 
ràng: 

6435.  “Này  người  có  đại  phước,  mong  rằng  ngươi  được  an  lạc.  Mong 
rằng  cảnh  giới  tái  sanh  được  thành  tựu  cho  ngươi.  Do  việc  dâng  cúng 
củ  sen  này,  ngươi  sẽ  đạt  được  sự  an  lạc  lớn  lao.” 

6436.  Sau  khi  nói  lên  điều  ấy,  đấng  Toàn  Giác  tên  Padumuttara,  bậc 
Toàn  Giác,  đấng  Chiến  Thẳng  đã  cầm  lấy  thức  ăn  rồi  đã  ra  đi  bâng 
đường  không  trung. 

6437.  Sau  đó,  tôi  đã  cầm  lấy  củ  sen  và  đã  đi  về  lại  khu  ẩn  cư  của  mình. 
Sau  khi  đã  treo  củ  sen  ở  trên  cây,  tôi  đã  tưởng  nhớ  lại  việc  dâng  cúng 
của  mình. 

6438.  Khi  ấy,  có  cơn  gió  lớn  đã  nổi  lên  và  đã  làm  lay  chuyển  khu  rừng. 
Bầu  trời  đã  gào  thét  và  sấm  sét  đã  nổ  ra. 

6439.  Sau  đó,  tia  sét  đánh  xuống  đã  giáng  vào  đầu  của  tôi.  Khi  ấy,  trong 
khi  bị  khuỵu  xuống  tôi  đây  đã  lìa  đời  ở  tại  nơi  ấy. 

6440.  Được  gắn  liền  với  nghiệp  phước  thiện,  tôi  đã  đi  đến  cõi  trời  Đẩu 
Suất.  (Khi)  thân  thể  của  tôi  bị  ngã  xuống,  tôi  sướng  vui  ở  thế  giới  chư 
Thiên. 

6441.  Có  tám  mươi  sáu  ngàn  nữ  nhân  đã  được  trang  điểm  hầu  cận  sáng 
tối;  điều  này  là  quả  báu  của  việc  dâng  cúng  củ  sen. 

6442.  Sau  khi  đi  đến  sự  sanh  ra  ở  loài  người,  tôi  luôn  luôn  được  sung 
sướng,  tôi  không  có  sự  thiếu  hụt  về  của  cải;  điều  này  là  quả  báu  của  việc 
dâng  cúng  củ  sen. 


1  Ký  sự  này  tương  tợ  như  ký  sự  483  về  trưởng  lão  Bhisadayaka. 


415 


Khuddakanikaye  ApadanapaỊi  2 


Yasavaggo 


6443.  Anukampitako  tena  devadevena  tadina, 
sabbãsavã  parikkhĩnã1  natthidãni  punabbhavo. 

6444.  Satasahasse  ito  kappe  yam  bhisam  adadim  tadã, 
duggatim  nãbhijãnãmi  bhisadãnadassim  phalam. 

6445.  Kilesã  jhãpitã  mayham  bhavã  sabbe  samũhată, 
nãgo  Va  bandhanam  chetvã  viharãmi  anãsavo. 

6446.  Svãgatam  vata  me  ãsi  buddhasetthassa  santike, 
tisso  vijjã  anuppattã  katam  buddhassa  sãsanam. 

6447.  Patisambhidã  catasso  vimokkhã  pi  ca  atthime, 
chaỊabhinnã  sacchikatã  katam  buddhassa  sãsanam. 

Ittham  sudam  ãyasmã  Bhaddajitthero  imã  gãthãyo  abhãsitthãti. 

Bhaddajittíierassa  apadãnam  atthamam. 

— 00O00-- 

559.  Sĩvakattherãpadãnam 

6448.  Esanãya  carantassa  vipassissa  mahesino, 
rittakam  pattam  disvãna  kummãsam  pũrayim  aham. 

6449.  Ekanavute  ito  kappe  yam  bhikkhamadadim  tadã, 
duggatim  nãbhijãnãmi  kummãsassa  idam  phalam. 

6450.  Kilesã  jhãpitã  mayham  bhavã  sabbe  samũhatã, 
nãgo  Va  bandhanam  chetvã  viharãmi  anãsavo. 

6451.  Svãgatam  vata  me  ãsi  buddhasetthassa  santike, 
tisso  vijjã  anuppattă  katam  buddhassa  sãsanam. 

6452.  Patisambhidã  catasso  vimokkhã  pi  ca  atthime, 
chaỊabhinnã  sacchikatã  katam  buddhassa  sãsanam. 

Ittharn  sudarp  ãyasmã  Sĩvakatthero  imã  gãthãyo  abhãsitthãti. 

Sĩvakattìierassa  apadãnam  navamam. 

— 00O00— 

T  assuddãnam 

• 

Yaso  nadĩkassapo  ca  gayãkimbilavajjino, 

dve  uttarã  bhaddaji  ca  sĩvako  cãpi  uttamo. 

Yasavaggo  chapannãsatimo. 

Therãpadãnam  samattam. 

(Ratthapãla  -  Upavãnattherãnam  apadãnãni  Machasam  potthake  Yasa- 

vaggantogadhãni  dissante,  tathãpi  ApadãnapãỊi  pathamabhãge  dutiya 

tatiyavaggesu  tesam  ãgatattã  idha  na  dassitãnĩti  datthabbam). 

— 00O00— 


1  sabbasavaparikkhiụa  -  Ma. 
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6443.  Là  người  được  thương  tưởng  bởi  vị  Trời  của  chư  Thiên  như  thế 
ấy,  (tôi  có)  tất  cả  các  lậu  hoặc  đã  được  đoạn  tận,  giờ  đây  không  còn  tái 
sanh  nữa. 

6444.  Kể  từ  khi  tôi  đã  dâng  cúng  rễ  sen  trước  đây  một  trăm  ngàn  kiếp, 
tôi  không  còn  biết  đến  khổ  cảnh;  điều  này  là  quả  báu  của  việc  dâng 
cúng  củ  sen. 

6445.  Các  phiền  não  của  tôi  đã  được  thiêu  đốt,  tất  cả  các  hữu  đã  được 
xóa  sạch.  Sau  khi  cât  đứt  sự  trói  buộc  như  là  con  voi  đực  (đã  được  cởi 
trói),  tôi  sống  không  còn  lậu  hoặc. 

6446.  Quả  vậy,  tôi  đã  thành  công  mỹ  mãn,  đã  thành  tựu  tam  minh,  đã 
thực  hành  lời  dạy  đức  Phật  trong  sự  hiện  tiền  của  đức  Phật  tối  thượng. 

6447.  Bốn  (tuệ)  phân  tích,  tám  giải  thoát,  và  sáu  thẳng  trí  đã  được  (tôi) 
đâc  chứng;  tôi  đã  thực  hành  lời  dạy  của  đức  Phật. 

Đại  đức  trưởng  lão  Bhaddaji  đã  nói  lên  những  lời  kệ  này  như  thế  ấy. 

Ký  sự  ve  trưởng  lão  Bhaddaji  là  phan  thứ  tám. 

--00O00— 

559.  Ký  Sự  ve  Trưởng  Lão  Sĩvaka: 

6448.  Khi  bậc  Đại  Ẩn  Sĩ  Vipassĩ  đang  đi  về  việc  tìm  kiếm  (vật  thực).  Tôi 
đã  nhìn  thấy  bình  bát  trống  trơn  và  tôi  đã  để  đầy  sữa  kem. 

6449.  Kể  từ  khi  tôi  đã  dâng  cúng  vật  thực  trước  đây  chín  mươi  mốt 
kiếp,  tôi  không  còn  biết  đến  khổ  cảnh;  điều  này  là  quả  báu  của  sữa  kem. 

6450.  Các  phiền  não  của  tôi  đã  được  thiêu  đốt,  tất  cả  các  hữu  đã  được 
xóa  sạch.  Sau  khi  cât  đứt  sự  trói  buộc  như  là  con  voi  đực  (đã  được  cởi 
trói),  tôi  sống  không  còn  lậu  hoặc. 

6451.  Quả  vậy,  tôi  đã  thành  công  mỹ  mãn,  đã  thành  tựu  tam  minh,  đã 
thực  hành  lời  dạy  đức  Phật  trong  sự  hiện  tiền  của  đức  Phật  tối  thượng. 

6452.  Bốn  (tuệ)  phân  tích,  tám  giải  thoát,  và  sáu  thắng  trí  đã  được  (tôi) 
đâc  chứng;  tôi  đã  thực  hành  lời  dạy  của  đức  Phật. 

Đại  đức  trưởng  lão  Sĩvaka  đã  nói  lên  những  lời  kệ  này  như  thế  ấy. 

Ký  sự  ve  trưởng  lão  Sĩvaka  là  phan  thứ  chín. 

— 00O00-- 

Tóm  lược  của  phẩm  này: 

Vị  Yasa,  vị  Nadĩkassapa,  vị  Gayãkassapa,  vị  Kimbila,  vị  Vajjiputta,  hai  vị 
Uttara,  vị  Bhaddaji,  và  luôn  cả  vị  Sĩvaka  tối  thượng. 

Phẩm  Yasa  là  phẩm  thứ  năm  mươi  sáu. 

Trưởng  Lão  Ký  Sự  được  đây  đủ. 

— 00O00— 
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APADANAPALI 

(Thánh  Nhân  Ký  Sự  2) 

GÃTHÃD IPÃD ASỮ CI  -  THƯ  MỤC  CÂU  KỆ  PÃLI: 


Trang 

Trang 

A 

A 

Akarim  ãnantariyam 

214 

Ajjhayako  mantadharo  04,  40, 188 

Akkante  ca  pade  disvã 

98,  222 

Ajjhittho  kathayĩ  buddho 

28 

Akkhadasso  tadã  ãsim 

302 

Ajjhogahetvã  sãlavanam 

216 

Akhilo  ca  visallo  ca 

286 

Ajjhogahetvã  himavantam 

58, 

Agado  viya  sabbattha 

392 

174,  238,  406 

Agãrã  abhinikkhamma 

196,  200 

Ajjhogahetvã  himavam 

168 

Agãrã  nikkhamantopi 

184 

Anjalimpaggahetvãna 

38 

Aggaphalam  gahetvãna 

128 

Anne  gacchanti  goyãnam 

22 

Aggidãrunca  chaddetvã 

38 

Anne  pĩthe  ca  pallaủke 

30 

Aggidãrum  nĩharitvã 

194 

Atthatimsatikkhattunca 

10 

Aggim  dãrum  ãharitvã 

2 

Atthahetũhi  samphussa 

168 

Ankolakã  bimbijãlã 

50 

Atthãrasasissasatã 

12 

Aiikolã  yũthikã  ceva 

62 

Atthãrase  kappasate 

32,  60, 

Angapaccangasampanno 

278 

68, 110, 134, 

Angãrajãtã  pathavĩ 

150 

144, 164,  210,  218,  400 

Aciram  gatamattam  mam 

270 

Atthivĩsatikkhattunca 

76 

Acchã  mayũrã  dĩpĩ  ca 

62 

Atithim  me  gahetvãna 

80 

Acchodakã  sĩtajalã 

52 

Atimuttã  sattalikã 

50 

Ajinacammavatthoham 

402 

Atĩtam  nanvãgame>ya 

386 

Ajinamhi  nisĩditvã 

200 

Atĩto  visayam  tesam 

200 

Ajinam  me  gahetvãna 

188 

AtoỊãrãni  bhandãni 

140 

Ajinãni  dharã  ete 

52 

Attano  pubbacaritam 

324 

Ajinena  nivatthoham 

130 

Atthadassĩ  tu  bhagavã 

66, 

Ajjunã  atimuttã  ca 

18 

108,  208 

Ajjunã  asanã  cettha 

64 

Atthadhammaniruttĩsu 

330 

Ajjuno  nãma  sambuddho 

250 

Atha  annataro  sisso 

66 

Ajjeva  kiccam  ãtappam 

388 

Adassanena  sabbannu 

70 

Ajjhãyako  bhavitvãna 

48 

Adãsim  tutthacitto  ’ham 

350 
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A 

A 

Addasam  vimalam  buddham  274 

Appatittham  anãlambam 

304 

Addasumha  tadãranne 

312 

Abbhantarã  bãhirã  ca 

280 

Addhikã  pathikã  sabbe 

42 

Abbhokãsagatam  santam 

14 

Adhikãram  sasanghassa 

308 

Abhinnãpãramippattã 

66 

Adhigacchim  tadã  pĩtim 

164,  254 

Abhinnãpãramim  gantvã 

266 

Adhiccuppattikã  buddhã 

188 

Abhitthavitva  padumuttarakhyam 

Adhippãyavidũ  jãto 

294 

382 

Adhĩtã  vedagũ  sabbe 

168 

Abhinikkhamma  bhavanã 

398 

Anantãdĩnavo  kãyo 

300 

Abhirũhatu  mam  buddho 

210 

Anãgatamhi  addhãne 

366 

Abhirũha  mahãvĩra 

182 

Anãthãnam  bhavam  nãtho 

364 

Amatam  paramassãdam 

114 

Anãvilam  mama  cittam 

88 

Ambajambũhi  sanchannã 

50 

Aniccasannam  uggayha 

102 

Ambapindim  gahetvãna 

126 

Aniccã  vata  samkhãrã 

102 

Ambarã  pupphavasso  me 

154 

Anukampako  kãruniko 

30, 134, 

Ambã  jambu  ca  tilakã 

64 

152,  308,  326, 

Ambãtakã  bahũ  tattha 

18 

330,  338,  342 

Ayam  ca  pathavĩ  ghorã 

100,  226 

Anukampatu  me  buddho 

46 

Ayam  pacchimakodãni 

108 

Anukampitako  tena 

192,  418 

Ayam  pacchimako  mayham 

86, 

Anupalitto  lokena 

392 

124, 154 

Anuppannassa  maggassa 

372 

Ayam  buddho  asamasamo 

102 

Anubhosim  sakam  punnam 

102 

Ayam  me  pacchimã  jãti 

152 

Anumodi  mahãvĩro 

112 

Ayam  loko  paro  loko 

346 

Anumodimsu  me  vãkyã 

206 

Arahã  ãsi  so  thero 

312 

Anuruddho  upatthãko 

216 

Alasandakã  pallavakã 

44 

Anuruddho  nama  sambuddho  26 

Alãbunodakam  gayha 

112 

Anuvyanjanasampanno 

284,  392 

Avacãsim  tadã  tesam 

168 

Anekasatakkhattunca 

196 

Avasesesu  kappesu 

208 

Anejo  acalo  dhĩmã 

286 

Avidũre  citakassa 

76 

Anomadassĩ  bhagavã 

182, 184 

Avidũre  pokkharanĩ 

50,  64 

Andhakã  mundakã  sabbe 

42 

Avidũre  himavato 

172 

Andhakãram  pakãsam  ca 

384 

Avyãdhitã  rũpavatã 

80 

Annam  pãnam  patthapetvã 

398 

Asaủgacitto  nikleso 

114 

Apathampi  patham  katvã 

26 

Asangacitto  sabbattha 

392 

Aparampi  gunam  tassa 

280 

Asandiddham  vĩyãkãsiĩn 

330 

Aparime>ye  ito  kappe 

184 

Asambhĩtã  ca  te  buddhã 

204 

Appakicchã  aloluppã 

190 

Asamsayam  buddhasettho 

168 
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A 

Asĩtikotiyo  mayham 

110 

Asokapindĩ  ca  varĩ 

50 

Asokã  ca  kapitthã  ca 

64 

Asmim  kappe  samuddamhi 

214 

Assamassãvidũramhi 

206 

Assamassãvidũre  me 

18 

Assamam  tattha  mãpetvã 

70 

Assamam  sukatam  katvã 

264 

Assamã  abhinikkhamma 

204,  216 

Assãsetã  yathã  cando 

284,  392 

Aham  tena  samayena 

100 

Aham  pure  bodhipattam 

278 

Aho  kãruniko  satthã 

376 

Aho  buddhã  aho  dhammã 

10, 

118, 146 

Aho  me  sukatam  kammam 

16, 

28,  68 

Aho  me  sukato  thũpo 

232 

AỊarapamha  hasula  32,  38, 172 

A 

Ãkãso  minitum  sakkã 

196 

Akinnam  bhavanam  mayham  106 

Ãgantvãna  manussattam 

14 

Ãcikkhi  so  me  satthãram 

368 

Ãjĩvakã  viluttãvĩ 

42 

Ãnãpesi  ca  sambuddho 

112 

Ãdeyyavãkyavacano 

40 

Ãnandassa  mahãranno 

44 

Ãmantayim  parijanam 

398 

Ãmãti  me  patinnãte 

368 

Ãyãgamme  gavesissam 

230 

Ãrannakã  dhutadharã 

80 

Ãrãdhayitvã  sambuddham 

48 

Ãrãdhito  ’mhi  sugatam 

28 

Ãruhimha  tadã  nãvam 

272 

AruỊha  gamamyehi  32,  58,  60 

A 

ÃrũỊhe  gãmanĩyehi  36 

Ãropite  ca  citake  76 

Ãluvã  ca  kaỊambã  ca  18 

Ãsanam  pannapetvãna  92 

Ãsandim  sukatam  katvã  84 

Ãsannake  katam  kammam  116 
Ãsanne  me  katam  kammam  88,  270 
Ãsabham  pavaram  thãnam  364 
Ãsim  dhammaruci  nãma  214 

Ãhanantam  dhammabherim  166 
Ãha  mam  putta  uttittha  376 

ÃỊakã  isimuggã  ca  18 

ÃỊãrikã  kappakã  ca  34 

I 

Icchamãno  caham  ajja  226 

Ito  dvenavute  kappe  332 

Ito  satasahassamhi  296, 

314,  318 

Idam  tatiyam  tava  bhũripanna  386 
Idam  pacchimakam  mayham  08, 

32,  62,  68,  74 
Idam  me  sãtakam  ekam  90 

Idam  vatvãna  bhagavã  172 

Idam  vatvãna  sambuddho  90, 

94, 124, 
172, 192,  200,  416 
Idam  sutvãna  vacanam  212 

Idãnaham  rãjagahe  318 

Idãnipi  munindena  318 

Idha  naccanca  gĩtanca  218 

Imamhi  bhaddake  kappe  114, 


284,  310, 
344,  350, 
384,  388,  392 
Imasminneva  kappasmim  130, 132, 
134, 148, 180,  290 


421 


Thánh  Nhân  Ký  Sự  2  -  Thư  Mục  Câu  Kệ  PaỊi 


I 

u 

Imasmim  yeva  kappamhi 

404 

Upatthahitvã  sambuddham 

116 

Imassa  jãtiyã  mãtã 

212 

Upatthahitvana  sambuddham  28 

Imassa  jãyamãnassa 

66 

Upatthito  mayã  buddho 

362 

Imam  annena  pãnena 

322 

Upatisso  kolito  ca 

212 

Imam  khãda  imam  bhunja 

84, 106, 

Upanissãya  viharam 

230 

242, 410 

Upapajjati  yam  yonim  04,  24,  48, 

Imãham  kattham  nissãya 

232 

Uparicchadanam  ãsi 

398 

Iminã  ekadussena 

90 

Upasampãdayi  buddho 

242, 414 

Iminã  pindapãtena 

302 

Upãgatam  mahãvĩram 

08,  22 

Iminã  phaladãnena 

200 

Upãsamãno  yamaham 

230 

Iminã  buddhataranena 

210 

Upecca  tam  mahãvĩram 

364 

Iminã  morahatthena 

146 

Upecca  pãdamũlamhi 

388 

Iminãsanadãnena 

94 

Upecca  santikam  tassa 

292 

Iminã  sappidãnena 

08, 10 

Uposathamhi  divase 

232 

Isivhayam  gamitvãna 

378 

Uppajjantã  ca  sambuddhã 

206 

Uppãtam  tamaham  disvã 

6 

u 

Uppãtã  supinã  mayham 

30 

Ukkã  patimsu  nabhasã 

312 

Uppãte  dãrune  disvã 

312 

Ukkãsate  gahetvãna 

176 

Ubhato  vyĩiỊhasangãme 

140 

Uggacchantamva  suriyam 

70 

Ubho  punnam  ca  pãpanca 

314 

Uggacchante  ca  suriye 

218 

ƯỊ^yutto  parakiccesu 

114 

Uggãhakã  ajagarã 

20 

Usabho  ’va  mahĩ  nadati 

206 

Ucchangã  pulinam  gayha 

186 

Usukãrã  bhamakãrã 

44 

Ucchukhandakamãdãya 

120 

Unhe  vãtãtape  tassa 

278 

E 

Uttaritvãna  sambuddho 

210 

Ekakam  mam  viharantam 

198 

Uttãnakũlã  nadikã 

62,  230 

Ekatimse  ito  kappe 

186 

Uttinnavicikiccho  so 

370 

Ekadussaựi  daditvãna 

90 

Udakã  abhinikkhamma 

208 

Ekanavute  ito  kappe 

8,  40,  48, 

Udake  Vokkamitvãna 

100 

56,  62,  68,  72,  74, 

Udayantova  suriyo 

76 

78,  88, 116, 120, 122, 

Uddãlakã  campakã  ca 

62 

130, 136, 146, 158, 160, 

Uddãlakã  pãtalikã 

18 

164, 170, 178, 182,  220, 

Upagacchati  yam  yonim 

400 

222,  224,  236,  244,  246,  248, 

Upagantvãna  sambuddham 

264 

250,  254,  256,  258,  262,  268, 

Upagantvãna  sambuddho 

22 

272,  274,  276,  310,  358,  402,  418 

Upajjhã  sãriputto  me 

360 

Ekapannasakkhattunca 

10 
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E 

0 

Ekarattim  vasantoham 

194 

Okãsãham  na  passãmi 

216 

Ekavĩsatikkhattunca 

102 

Ogayha  yam  pokkharanim 

414 

Ekasattatikkhattunca 

24, 110 

Ogayhãham  pokkharanim 

192 

Ekasattatime  kappe 

116 

Oddakã  damiỊã  ceva 

42 

Ekãsanam  daditvãna 

94 

Odumbarikapuppham  ca 

190 

Ekũnatimso  vayasã 

378 

Oruhitvãna  sambuddho 

134 

Enimigã  varãhã  ca 

20 

Ovãdakassa  bhikkhũnam 

302 

Enimigã  ca  sarabhã 

62 

Ovãdako  vinnãpako 

308, 

Ete  canne  ca  bahavo 

18 

326,  330,  336,  342 

Eteneva  upãyena 

200 

Ovãdapatikarã  te 

66 

Etesu  kĩỊamãnesu 

42 

Ovãdam  nãdÌỊdtvãna 

334 

Etha  gantvãna  paccantam 

334 

Osadhi  tinavãsĩ  ca 

266 

Edisã  te  mahãnãgã 

206 

Edisã  te  mahãvĩra 

22 

K 

Evamãdĩhi  sambuddham 

382,  366 

Kakudham  vilasantamva 

166,  256 

Evam  tenãnusitthoham 

300 

Kakudho  vilasantova 

14 

Evam  thero  viyãkãsi 

324 

Kakusandhassa  munino 

148 

Evam  nirãkulam  ãsi 

308, 

Kakusandham  upãgamma 

132 

326,  330, 

Kakusandho  mahãvữo 

130 

338,  342 

Kankhã  me  bahulã  ãsi 

354 

Evam  pabbajito  cãham 

284 

Kaccãnassa  gunam  sutvã 

294 

Evam  pavedajãtesu 

376 

Katacchubhikkham  padasim  340 

Evam  lokam  avekkhantam 

346 

Kanikãramva  jalitam 

120,  248 

Evam  viharamãtãpĩ 

388 

Kanikãramva  jotantam 

220, 246 

Evam  viharamãnam  mam 

230 

Katattã  ãcitattã  ca 

98, 226 

Evam  viharamãnoham 

212 

Katvãna  kusalam  kammam 

138 

Evam  vutte  mahãvĩro 

298 

Kadambam  pupphitam 

96 

Evãbhikkantadassãvim 

346 

Kadambã  kadalĩ  ceva 

64 

Evãham  cintayitvãna 

90 

Kalambã  kandalĩ  tattha 

50 

Esa  khĩnãsavo  buddho 

284 

Kappakã  nahãpakã  sũdã 

42 

Esanãya  carantassa 

178,  418 

Kappasatasahassamhi 

16,  24,  48 

Esa  patthayate  thãnam 

28 

Kappino  nãmaham  ãsim 

304 

Esa  buddho  samuppanno 

54 

Kamandaludharã  sabbe 

190 

Esa  so  bhagavã  buddho 

284 

Kamandalum  thapetvãna 

120 

Eso  anãgataddhãne 

298 

Karavĩkaruto  nãtho 

114 

Eso  patthayate  thãnam 

320, 332 

Karitvã  patisanthãram 

198 

Eso  pattheti  tam  thãnam 

344 

Karitvã  pulinam  thũpam 

230 
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K 

K 

Karitvã  hatthacittoham 

110 

Kimsukam  pupphitam  disvã 

224 

Kallatthikã  ye  passanti 

92 

Kĩdisã  te  mahãvĩrã 

204 

Kavãtantarikãyãpi 

46 

Kĩdiso  tvam  mahãvĩra 

4 

Kassapassa  bhagavato 

180 

Kĩdiso  so  mahãvĩra 

2 

Kassapo  nãma  gottena 

336 

Kuttharogãbhibhũtoham 

344 

Kãnanam  pavisitvãpi 

94 

Kuttham  gando  kilãso  ca 

88,  278 

Kãnanam  vanamogayha 

276 

Kumãrakassapo  ceva 

312 

Kãyassa  dosam  disvãna 

344 

Kumudã  ambagandhĩ  ca 

20 

Kãrãpetvãna  tam  setum 

14 

Kummã  soụã  madhukarã 

266 

Kãlanca  punarãgamma 

30 

Kumbhamattam  gahetvãna 

24,  250 

Kikino  kãsirãjassa 

350 

Kumbhĩlã  sumsumãrã  ca 

52 

Kittayitvã  jinavaram 

382 

Kuraũjiyaphalam  gayha 

254 

Kittayitvãna  sambuddham 

70 

Kusalam  kattukãmena 

232 

Kimevãt’  anisãmetvã 

36 

Kusalam  vijjate  mayham 

260 

Kilese  jhãpayitvãna 

72 

Kũtajã  pupphitã  tattha 

18 

Kilesã  jhãpitã  mayham 

6,  8, 

Kũtãgãrã  guhã  rammã 

174 

12, 16,  24,  28,  34,  40,  48,  56, 

Kũtãgãrã  ca  pãsãdã 

32 

62,  68,  72,  78,  82,  84,  86,  88, 

Kesesu  chijjamanesu  330,  360 

92,  96,  98, 100, 102, 108, 110, 

Kokilã  maũjubhãnĩ  ca 

62 

112, 114, 116, 118, 120, 

122, 124, 

Kotthakã  sukapotã  ca 

20 

126, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 

Ko  nu  kho  bhagavã  hetu 

216 

140, 142, 144, 146, 148, 150, 152, 

Korandam  pupphitam  disvã 

\D 

00 

ro 

iõ 

rõ 

154, 156, 158, 160, 162, 164, 166, 

Ko  vã  tvam  kassa  vã  putto 

198 

170, 174, 176, 178, 180, 182, 186, 

Kosambã  salalã  nĩpã 

50 

188, 190, 194, 198,  202,  208,  210, 

Kosiko  nãma  bhagavã 

174 

Kilesa  jhapita  mayham 

214,  218, 

Koseyyakambaliyani  106,  242,  410 

220,  222,  224,  226,  228,  234, 

236,  242,  244,  246,  248,  250, 

KH 

252,  254,  256,  258,  260,  262,  266, 

Khaggahatthã  ca  purisã 

34 

268,  270,  272,  274,  276,  278,  282, 

Khattiyamhi  kule  jãto 

4 

290,  294,  300,  308,  314,  318,  324, 

Khattiyena  mahãdãnam 

358 

330,  336,  342,  346,  352,  356,  362, 

Khattiye  punnakammena 

360 

370,  374,  378,  382,  388,  390,  396, 

Khamã  sĩtassa  uụhassa 

34 

400,  402,  404,  406,  414,  418,  418 

Khayato  vayato  vã  pi 

80 

Kim  karosi  mahãpunna 

2 

Khãrikãjam  gahetvãna 

58 

Kim  pamãdena  rajjena 

36 

Khãribhãranca  pũretvã 

4 

Kim  me  puttehi  dãrehi 

36 

Kharibharam  gahetvana  52,  264,  282 
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KH 

Khippam  oruyha  pãsãdã  46 

Khippam  paggayha  tam  sabbam  200 
Khippam  pabbatamãruyha  200 

Khippãbhinnassa  bhikkhussa  318 

Khĩne  ãyusi  nibbãnam  288 

Khĩrodanaphalenãham  314 

Khujjuttarã  nandamãtã  212 

Khettato  dhannamãhatvã  102 

Khemã  uppalavannã  ca  212 

c 

CakkavãỊamupãdãya  90 

Caủkamantampi  manujam  32 

Cankamanto  nipajjanto  72 

Candãlo  ãsaham  tattha  84 

Catuttimsakkhattunca  234 

Catudande  gahetvãna  26 

Catudande  thapetvãna  216 

Catudĩpã  ime  rukkhã  100 

Catuddasesu  kappesu  234 

Catuddisã  dundubhiyo  312 

Catunavute  ito  kappe  78,  84,  86, 


96, 100, 122, 126, 
142, 150, 160, 162, 
176, 180, 190,  202,  246, 
250,  252,  270,  276,  406,  414 


Catupãkãraparikkhittam  176 

Catusaccam  pakãsentam  262,  314 
Catusatthikkhattum  rãjã  ca  48 

Cattãro  ca  patipannã  102 

Candanam  anulimpitvã  200 

Candano  devaputto  mam  386 

Candabhãgãnadĩtĩre  62, 

132,  260 

Campake  nãgavanike  38 

Caranena  ca  sampanno  348 

Caramãno  'nupubbena  68 


c 


Carime  vattamãnamhi 

102 

Cavitvã  tusitã  kãyã 

168 

Cãtuddipã  ime  rukkhã 

226 

Cãtuddĩpo  mahãmegho 

386 

Cãrimaggena  gacchãmi 

86 

Citakam  parivãretvã 

206 

Citesu  kayiramãnesu 

156 

Cirakãlam  samangito  tayã 

na  214 

Cĩvare  pindapãte  ca 

72 

Cullãsĩtisahassãni 

52, 110, 

142,  204 

Cetiyassa  pamãnam  yam 

352 

Celãvakã  arammã  ca 

44 

CeỊeva  dayhamãnamhi 

54 

Codito  tãya  samviggo 

322 

Coditoham  tadã  tena 

386 

CH 

Chattimsakkhattum  devindo  82, 

90,  260 

Channavute  ito  kappe 

226 

Chabbĩsatikappasate 

40,  200 

Chahi  gãthãhi  sabbannum 

196 

ChaỊabhinnãsu  yojeti 

380 

ChaỊasitisahassani  172, 192,  416 

J 

ơanghãvihãram  vicaram 

284,  380 

Jatãbhãrabharitã  te 

66 

ơatãbhãrena  bharitã 

52,  64 

ơatãbhãrena  bharito 

204 

ơanakãyamatikkamma 

194 

ơanoghe  titthakãkinne 

288 

Jahitã  purimã  jãti 

26 

Jãtijaranca  maranam 

68 

Jãtiyã  catuvassoham 

76 

Jãtiyã  pancavassena 

202 
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J 

Jãtiyã  sattavassena 

102,  232 

Jino  tasmim  gune  tuttho 

306,  378 

Jetvã  sasenakam  mãram 

378 

JH 

ơhayamanassa  bhagavato 

158 

Jhãyim  jhãnaratam  vĩram 

354 

TH 

Thapesi  etadaggamhi 

326 

Thito  pabbatapãdamhi 

300 

T 

Tato  angasatã  tũrã 

116 

Tato  alattham  pabbajjam 

340 

Tato  avoca  bhagavã 

358 

Tato  avoca lokaggo 

326 

Tato  avocum  naradevavandito  322 

Tato  aham  cavitvãna 

126 

Tato  ãmantayĩ  satthã 

324 

Tato  kattham  gahetvãna 

2 

Tato  kãruniko  satthã 

416 

Tato  kumãro  siddhattho 

390 

Tato  candanamãdãya 

38 

Tato  cavitvã  tidasam 

384 

Tato  cittam  vimucci  me 

318 

Tato  cutã  santusitam 

334,  384 

Tato  cuto  arannamhi 

388 

Tato  cuto  ’yam  manujo 

40,  216 

Tato  cutoham  tusite 

288,  350 

Tato  jinassa  vacanam 

358 

Tato  jetavanam  gantvã 

306 

Tato  jhãnaratam  disvã 

356 

Tato  tesam  visesena 

362 

Tato  nãvã  abhijjittha 

320 

Tato  bhikkhusahassam  tam 

306 

Tato  bhisam  gahetvãna 

192, 416 

T 

Tato  mayam  avocumha  334 

Tato  mayam  laddhavarã  334 

Tato  mam  bhagavã  ãha  338 

Tato  mam  vyãkari  buddho  320 

Tato  mam  sa  mahãpanno  368 

Tato  me  ajanĩ  mãtã  390 

Tato  me  asanĩpãto  192,  416 

Tato  me  cittamannãya  322 

Tato  me  nĩyamãnassa  26 

Tato  vimamsanattham  me  368 

Tato  sankham  gahetvãna  116 

Tatoham  tinnasamsãro  354 

Tatoham  tuvatam  gantvã  322 

Tatohambãhiyojãto  320 

Tatoham  sukatam  kãram  304 

Tattha  cittam  pasãdetvã  74, 

86, 152,  204 

Tattha  dassãmaham  dãnam  102 

Tattha  dibbehi  naccehi  216,  264 

Tatthaddasam  pamsukũlam  186 

Tatthaddasãsim  samane  12 

Tatthaddasãsim  sambuddham  82,  216 
Tattha  naccehi  gĩtehi  240,  408 

Tattha  bhutvã  pivitvã  ca  240,  408 

Tattha  mante  adhĩyãmi  10 

Tattha  me  vasamãnassa  138 

Tattha  me  sukatam  vyamham  76, 

106,  240,  234,  408 
Tatthãppamatto  viharam  390 

Tattheva  thitako  santo  192,  416 

Tatrãpi  nãmadheyyam  me  8 

Tatheva  me  katam  kammam  232 

Tathevidam  buddhakhettam  210 

Tathevimam  pattadãnam  244 

Tadassa  sutvã  vacanam  supĩnito  322 
Tadaheva  aham  jãto  378 

Tadã  annataro  pũgo  358 
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T 

Tadã  avoca  parisam  332 

Tadã  avoca  bhagavã  344,  366 

Tadã  upecca  mam  buddho  336 

Tadã  ekacaro  hutvã  292 

Tadã  ovadi  no  thero  312 

Tadã  catasso  gãthãyo  380 

Tadã  cavitvã  tusitã  206 

Tadã  jino  viyãkãsi  354 

Tadã  tato  nikkhamitũna  322 

Tadãtituttho  vutthãya  320 

Tadãtimãnino  sakyã  na  384 

Tadã  te  khattiyã  sabbe  386 

Tadã  te  mama  vãkyena  350 

Tadã  disvã  munĩ  ãha  214 

Tadã  devopanĩtehi  362 

Tadã  dve  bhãtaro  mayham  336 

Tadã  paccekabuddhassa  368 

Tadã  patiggahi  so  mam  298 

Tadã  pamudito  nãtho  372 

Tadã  parisatim  nãtho  342 

Tadã  pasanno  sugate  328 

Tadã  pindãya  gacchantam  350 

Tadã  punappunam  buddham  324 

Tadãppabhuti  tenãham  298 

Tadã  buddhãnubhãvam  tam  386 

Tadã  buddho  viyãkãsi  348 

Tadãbhãsi  mahãbhãgo  302 

Tadã  bhãsi  mahãvĩro  310 

Tadã  bhikkhũ  samãnetvã  340 

Tadã  mayi  kucchigate  316 

Tadã  mahãkãruniko  372 

Tadã  mahãparisatim  332 

Tadã  mahesim  yãcitvã  378 

Tadã  mam  vinatam  pãde  356 

Tadã  mãtaramãpucchim  386 

Tadã  muditacittam  mam  350 

Tadã  muditacittoham  314 


T 


Tadã  munivaro  ãha 

316 

Tadã  me  cittamannãya 

350 

Tadã  me  nagaram  ãsi 

176 

Tadãyam  pathavĩ  sabbã 

312 

Tadã  vanam  pavitthoham 

386 

Tadã  vipulapemena 

390 

Tadã  sapattino  ruddhã 

360 

Tadã  suddhodanenãham 

378 

Tadã  so  lokapajjoto 

348 

Tadã  so  sãvakam  vĩro 

326 

Tadãhamevam  cintetvã 

360 

Tadãhain  kãram  katvãna 

338 

Tadãham  khattiyo  ãsim 

356 

Tadãham  candano  ceva 

384 

Tadãham  tam  gahetvãna 

358 

Tadãham  pabbajitvãna 

388 

Tadãham  bandhumatiyam 

358 

Tadãham  bãrãnasiyam 

284, 

332,  392 

Tadãham  brãhmano  hutvã 

314 

Tadãham  mãnavo  ãsim 

212 

Tadãhain  vãyamitvãna 

320 

Tadãham  vimhito  hutvã 

292 

Tadãham  santhavim  vĩram 

370 

Tadãham  hamsavatiyam 

296, 

308,  326,  332,  338,  342, 

348,  354,  364,  376,  380 

Tapassino  brahmacãrĩ 

52 

Tamandhakãram  nãsetvã 

166 

Tamandhakãram  vidhamam 

120 

Tamhã  kãyã  cavitvãna 

8 

Tamhi  kãle  sikhĩ  buddho 

130 

Tayo  pãsãdamãruyha 

42 

Tayi  saddhãya  me  vĩra 

332 

Tava  gandham  sunitvãna 

40 

Tava  nãnena  sabbannũ 

54,  70 

Tava  dassanakãmoham 

10 
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T 

Tava  dassanamãgamma  70 

Tasmim  mahãkãrunike  276 

Tasmim  sanghe  padãtabbam  106 

Tassa  kammassa  tejena  278 

Tassa  tamhi  gune  tuttho  344 

Tassa  dassanamãgamma  32 

Tassa  dhammam  sunitvãna  32,  324 
Tassa  dhammesu  dãyãdo  16,  24, 


60,  68, 186,  218,  294,  298, 
304,  316,  320,  328,  332,  338, 
348,  354,  358,  366,  372,  376,  400 


Tassa  ranno  pamattassa  34 

Tassa  vãcam  sunitvãham  200 

Tassa  sankappamannãya  4 

Tassa  sisso  bhavitvãna  40 

Tasseva  naravữassa  310 

Tahim  kusumavasso  me  154 

Tam  viditvã  mahĩpãlo  318 

Tam  samecca  nipaccãham  322 

Tam  sutvã  mudito  hutvã  328,  338, 
344,  348,  366,  368,  376 
Tam  sutvãham  pamudito  372 

Tãdiso  homaham  vĩra  376 

Tãni  gandhãni ghãyanto  20 

Tãyeva  manipũjãya  174 

Tãretã  atthakãretã  286 

Tãvatimsam  gato  santo  404 

Tikkhahãsulahupanno  382 

Tinattharam  pannapetvã  134 

Tinam  katthanca  pũretvã  6 

Titthiyãnam  yaso  hanti  302 

Tidasehi  yathã  indo  12 

Tidhã  pabhinnã  mãtangã  34 

Tindukã  ca  piyãlã  ca  18 

Timirã  pupphitã  tattha  16 

Tiyaggĩ  nibbutã  mayham  146 

Tiracchãnayonim  nirayam  56 


T 


Tiriyam  yojanam  ãsi 

142 

Tirokuddam  tiroselam 

76,  78 

Tivaggĩ  nibbutã  mayham 

198 

Tividhaggi  nibbuta  mayham  40 

Tisũlakontamantehi 

36 

Tissassãham  bhagavato 

146 

Tisso  nãmãsi  bhagavã 

186 

Timsa  kappasahassamhi 

10,  24, 

46,  56,  60,  82, 

102, 140, 

196, 198,  202,  242, 

0 

p 

M 

Timsakappãni  devindo 

152 

Timsakappãni  devesu 

218 

Tĩni  kinkanipupphãni 

220 

Tutthahattho  pamudito 

66 

Turiyasatasahassãni 

46 

Turiyã  ãhatã  mayham 

42 

Tulãmandale  thapetvãna 

196 

Tuvam  satthã  ca  ketu  ca 

54,  194 

Tusitam  upapannomhi 

142 

Tusitãto  cavitvãna 

202 

Te  cevanne  ca  bahavo 

336 

Tettimsakkhattum  devindo 

40, 

80, 226 

Tena  kammena  dipadinda 

128, 176 

Tena  kammena  devindo 

402 

Tena  kammavipãkena 

328, 376 

Tena  kammavisesena 

298, 344 

Tena  kammãvasesena 

344 

Tena  kammena  sakatena 

350 

Tena  kammena  sukatena 

76,  82, 

84, 106, 

202, 

220,  222, 

224,  234, 

240,  260, 

310, 316,  338, 

344,  348, 

354,  358,  360, 

366,  408 

Tena  cittappasãdena 

276 

Tena  nãnena  sabbannũ 

120 
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T 

Tena  sã  migarãjena  316 

Tenãnusittho  migayũthapena  316 

Teneva  ekadussena  90 

Teneva  mamsadãnena  74 

Temãsam  bhojayitvãna  304 

Telikã  katthahãrã  ca  44 

Tevijjã  iddhipattã  ca  266 

Te  sabbe  anubhotvãna  142 

Tesam  kiủkanipupphãnam  232 

Tesam  dhammakatham  katvã  206 

Tesam  lãlappamãnãnam  208 

Tesam  sankappamannãya  384 

Tehi  sabbehi  sahito  396 

Tehi  sissehi  parivuto  66 

Tosayitvãna  sambuddham  8 

Tositã  sakakammena  22 

TH 

Thũpassa  paricinnattã  232 

Thũpam  karotha  pũjetha  324 

D 

Dakkhinã  tãya  ko  vattã  358 

Dakkhine  himavantassa  194 

Datvãnaham  buddhasetthe  8 

Datvã  sattãhikam  dãnam  320 

Datvã  sasamghassa  mune  334 

Danto  dametã  santo  ca  286 

Dabbam  kusam  potakilam  386 

Dayhamãne  sariramhi  158 

Darito  pabbatãto  vã  14, 144 

Dasayojana-ãyãmam  142 

Dasasahassã  pokkharanno  176 

Dassetvã  rũpamatulam  384 

Dãnam  datvã  mahãbhogo  394 

Dãrakeneva  santena  234 

Dãrucĩram  nivãsetvã  320 


D 

Dãsĩganam  dãsaganam  106, 

242,  410 

Dindibhã  cakkavãkã  ca  20 

Dibbacakkhu  visuddham  me  242, 

254,  414 

Dibbacakkhum  visodhesim  78 

Diyaddhayojane  sese  190 

Divasanceva  rattinca  176 

Divã  vã  yadi  vã  rattim  112,  404 
Divãvihãrã  nikkhanto  274 

Disvã  devãtidevam  tam  284 

Disvãna  pabbhãragatam  124 

Disvãna  pãtihĩram  tam  264 

Disvãna  lokapajjotam  78 

Disvãnaham  devadevam  70, 130 
Disvã  mahãkãruniko  340 

Disvã  mam  vãnijã  bhĩtã  214 

Dukkhassantakaram  buddham  288 
Duggatim  samatikkanto  26 

Dutthacitto  upavadim  310 

Dubbalãni  kilesãni  382 

Duve  kule  pajãyãmi  240, 

294,  328,  382,  410 
Duve  bhave  pajãyãmi  382 

Duve  bhave  samsarãmi  94, 

240,  294,  328,  410 
Dussehacchãdayitvãna  326 

Deti  kassaci  so  vĩro  380 

Devabhũto  manusso  vã  58, 

124, 196,  298,  320 
Devamãnusarajjãni  304 

Devalokagato  santo  84 

Devalokam  gato  santo  110 

Devalokã  idhãgantvã  210,  218 

Devalokã  cavitvãna  76,  84, 

270,  278,  242, 410 
Devaloke  manusse  ca  280 
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D 

N 

Devaloke  manusse  vã 

14,  24, 

Na  cireneva  kãlena 

372,  380 

48, 136, 186,  278 

Nacchannam  nappatirũpam 

104 

Devaloke  mahãrajjam 

382 

Na  tasmim  nagare  atthi 

176 

Devaloke  vasantassa 

216 

Na  te  aggi  pajjalati 

2 

Devã  ca  sabbagandhehi 

394 

Na  te  dakam  ãharanti 

22 

Devã  manussã  asurã 

280 

Na  te  dãrum  ãharanti 

52 

Devesu  devasobhaggam 

302 

Nadite  migarãje  ca 

70 

Desanam  tam  mahassãdam 

394 

Nadiyo  sandare  tattha 

50 

Deseti  madhuram  dhammam 

292 

Nadim  amarikam  nãma 

230 

Desentam  virajam  dhammam 

380 

Nadĩ  ca  sandatĩ  tattha 

16 

Desento  pavaram  dhammam 

364 

Nadĩsotapatibhãgã 

84, 188 

Desento  virajam  dhammam 

114 

Nandãrãmavane  tassa 

350 

Dovãrikã  anĩkatthã 

44 

Na  mam  sĩtam  vã  unham  vã 

106 

Dvattimsakkhattum  devindo 

30 

Na  me  ovãdako  atthi 

230 

Dvenavute  ito  kappe 

72,  98, 

Na  me  corã  pasahanti 

144 

146, 170, 188,  222,  348 

Na  me  deyyam  tava  atthi 

94 

Dve  satani  kanitthassa 

336 

Na  mogham  tam  katam  tuyham  94 

Dvesampattiyo  bhutvã 

74 

Namo  te  purisãjanna  60,  202,  244 

Namo  te  mãramathana 

364 

DH 

Namo  te  vãdisaddũla 

364 

Dhammadassissa  munino 

144 

Namhi  devo  na  gandhabbo 

200 

Dhammapãsãdamãruya 

234 

Nayitã  ambagandhi  ca 

52,  64 

Dhammam  abhisamentassa 

218 

Navavattham  navaphalam 

106, 

Dharamriva  silena  284,  392 

242,  410 

Dhata  dhata  ca  hanta  ca 

286 

Navasassam  ca  sampannam 

102 

Dhunanto  pamsukulani  192,  416 

Navasassam  daditvãna 

108 

Na  hi  tam  orakam  manne 

116 

N 

NaỊakãrã  pesakãrã 

44 

Na  kabbavittoham  vĩra 

368 

NaỊamãlam  gahetvãna 

170 

Nagaram  pavisato  yassa 

166 

NaỊãgãram  karitvãna 

234 

Nagaram  pavisantassa 

118 

Nãgapallavamãdãya 

74 

Nagarã  nikkhamanto 

324 

Nãgã  sãlã  ca  saỊalã 

64 

Nagarã  nikkhamitvãna 

38 

Nãdĩsakãse  bhãtã  me 

336 

Nagare  bandhumatiyã 

72, 

Nãnãr  atanap  ajj  otam 

314 

74,  78, 120, 162,  252,  274 

Nãnãvannehi  pupphehi 

314 

Nagare  hamsavatiya 

12, 

Nãyakãnam  varo  satthã 

374 

42,  88, 102,  224,  244 

Nãrado  iti  nãmena 

92 
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N 

Nãrado  nãma  nãmena  228 

Nãssa  corã  pasahanti  14 

Nãham  evam  vidham  kanci  292 

Nãham  sunomi  sambuddham  194 

NãỊikeraphalam  gayha  254 

Niggundĩ  siriniggundĩ  50 

Nigrodhameva  seveyya  316 

Nigrodhe  haritobhãse  134 

Nitthite  ca  mahãdãne  358 

Nittinna-ogham  sambuddham  112 
Nittinnakankho  nimmãno  286 

Nidditthã  no  mantapade  204 

Ninnãditã  tadã  bhũmi  376 

Nipacca  pãdamũleham  376 

Nipacca  sirasã  tassa  296 

Nipacca  sirasã  pãde  364 

Nipatanti  khanãtĩtã  312 

Nippapanco  nirãlambo  114 

Nibbãyissati  dhammakkho  312 

Nibbindiya  tato  rũpe  300 

Nibbute  kakusandhasmim  404 

Nibbute  tamhi  lokagge  350 

Nibbute  lokanãthamhi  202,  414 
Nibbuto  tinnasamsãro  312 

Nimantayitvã  sattãham  356 

Nimantayitvã  sambuddham  46 

Nimantayitvã  sugatam  364 

Niruttiyã  ca  kusalo  380 

Nisinnam  addasam  buddham  306 

Nisĩdanattham  buddhassa  270 

Nisĩdi  tattha  bhagavã  94 

Nisĩdi  bhagavã  tattha  4 

Nisĩdetvãna  sambuddham  22 

Nissãso  mukhagandho  ca  288 

Nìharante  sarĩramhi  154 

Nepunno  dassane  vĩro  196 

Nonĩtasukhumãlam  mam  298 


p 

Pakkhandim  selapabbhãre  300 

Paccante  kupite  khippam  34 

Paccayãnam  tadã  lãbhĩ  322 

Paccuppannanca  yo  dhammam  386 
Pacchimabhave  sampatte  328, 

334,  340,  344 
Pacchime  ca  bhave  ’dãni  80,  232, 
294,  352,  354,  360,  366,  372, 


376,  382,  390,  394 
Pancakãmagune  hitvã  198,  242,  410 
Pancangikehi  turiyehi  398 

Pancajãtisatãneva  344 

Pancannam  yãgum  datvãna  80 

Pancapannãsakappamhi  176 

Pancavĩsatikkhattum  so  4,  70 

Pancasatthimhito  kappe  142 

Pancasĩle  samãdãya  46 

Pancãham  sannipatanti  52 

Pannãpentam  mahãvĩram  338 

Pannãsakkhattum  devindo  84, 

94, 100,  226 

Patakã  latakã  sabbe  42 

Patikkamanasãlãyam  342, 344 
Patiganhi  mamam  bhikkham  192 

Patibhãnavatam  aggam  364 

Patibhãnavatam  aggo  370 

Patibhãnena  cittena  370 

Patisambhidã  anuppatto  242,  414 
Patisambhidã  catasso  6,  8, 


12, 16,  24,  28,  34,  40,  48,  56,  62,  68, 
72,  76,  78,  82,  84,  86,  88,  92,  96,  98, 
100, 102, 108, 110, 112, 116, 118, 120, 
122, 124, 126, 128, 130, 132, 134, 136, 
138, 140, 142, 144, 146, 148, 150, 152, 
154, 156, 158, 160, 162, 164, 168, 170, 
172, 174, 178, 180, 182, 184, 186, 188, 
190, 194, 198,  202,204,208,  212,  214, 
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p 

Patisambhidã  catasso  218, 

220,  222,  224,  226,  228,  234, 
236,  244,  246,  248,  250,  252,  254, 
256,  258,  260,  262,  264,  268,  270, 
272,  274,  276,  278,  282,  290,  296, 
302,  308,  314,  318,  324,  330,  336, 
342,  346,  352,  356,  362,  370,  374, 
378,  384,  388,  390,  396,  400, 
402,  404,  406,  414,  418,  418 


Patisallĩnako  santo  230 

Pathamam  navasassam  hi  108 

Panidhãya  sugandhattam  394 

Pandaram  chattamãdãya  150 

Pannarasesu  kappesu  112 

Pannasãlam  karitvãna  38 

Patiganhãtu  me  buddho  192 

Patito  dabbapunjamhi  312 

Patipũjenti  pulinam  206 

Pattapãnim  alolakkham  322 

Pattharitvãjinacammam  4, 200 

Patthodanam  gahetvãna  82 

Paduddhãre  paduddhãre  90 

Padumãkãravadano  296 

Padumã  pupphare  tattha  52 

Padumuttaranãthanca  360, 362 

Padumuttarabuddhassa  128, 

140, 148,  228 
Padumuttarassa  bhagavato  136, 

224,  402 

Padumuttaro  nãma  jino  54,  88, 
92, 100, 118, 172,  282, 


292,  302,  308,  326,  330,  336, 
342,  348,  352,  356,  370,  374,  378 
Padumuttaro  lokavidũ  2,  4,  14, 

22,  24,  46,  54, 
56,  90,  102,  172,  264 
Padumuppalã  bahũ  tattha  18 


p 


Padesarajjam  vipulam 

72,  80,  82, 

84,  90,  94, 152, 

226,  260,  310,  328,  340 

Padhãnapahitattomhi 

16,  210 

Padhãnapahitattoham 

126 

Padhãnam  padahitvãna 

212 

Pabbajitassa  aciram 

26 

Pabbajitvã  tadã  cãham 

114 

Pabbajitvãna  kãyena 

198 

Pabbajitvãna  sugatam 

368 

Pabbajjam  na  labhe  vĩra 

340 

Pabbatagge  dumagge  vã 

228 

Pabbatagge  yathã  aggi 

238,  406 

Pabbataraja  himava  pavaropi  12 

Pabbate  himavantamhi 

204 

Pabbãjenti  na  mam  keci 

340 

Pabbhãrakũtam  nissãya 

2,  6,  28 

Pabham  disvana  buddhassa  46 

Pabhã  niddhãvate  tassa 

270 

Pabhãhi  anuranjento 

362 

Parakammãyane  yutto 

82 

Parinibbutamhi  sugate 

76 

Parinibbute  kãrunike 

84 

Parinibbute  bhagavati 

152, 156 

Paribbhamam  bhavãkãse 

316 

Parivattakã  siddhipattã 

42 

Parivãrena  mahatã 

302 

ParũỊhakacchanakhalomã 

66 

Passathetam  isivaram 

294 

Passathetam  mãnavakam 

298 

Passanti  nirayam  cete 

206 

Pasannacitto  sumano 

80, 136, 

170, 188, 

246,  260,  282 

Pahãya  rajjam  sãmacco 

304 

Pahĩnadaratho  buddho 

124 

Pahũtabhakkho  hutvãna 

46 
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p 

p 

Pahũtenannapãnena 

400 

Pupphassa  hetthã  titthãmi 

240,  408 

Pãthĩnã  pãvusã  macchã 

16,  20, 

Puppham  kutajamãdãya 

262 

50,  52,  64 

Puppham  hemavatam  gayha  262 

Pãnasantãranatthãya 

322 

Pubbakammam  gavesanto 

202 

Pãtiyo  paribhunjãmi 

244 

Pubbakammam  sarantassa 

172 

Pãdamũle  mahesissa 

298 

Pubbakammena  samyutto 

26 

Pãnadhim  sukatam  gayha 

182 

Pubbasannam  saritvãna 

214 

Pãnadhĩnam  padãnena 

184 

Pubbe  nivãsam  jãnãmi 

26 

Pãpamittavasam  gantvã 

382 

Purappavese  sugatam 

352, 372 

Pãrevatã  ravihamsã 

52,  398 

Pure  ’ham  bodhiyã  pattam 

282 

Pãsãdã  sĩvikã  mayham 

184 

Pulinã  sobhanã  tattha 

64 

Pindãya  vicarantam  tam 

366 

Pulinena  kate  thũpe 

204 

Pitugehe  nisĩditvã 

102 

Pũjayitvãna  sambuddham 

54 

Pipphalĩ  maricã  tattha 

18 

Pũjetvã  lokasaranam 

292 

Piyakãrĩ  janassãpi 

288 

Pũrayitvã  visesena 

334 

Piyadassĩ  ca  bhagavã 

216 

Pisãcã  dãnavã  ceva 

20 

PH 

Piyadassĩ  tu  bhagavã 

30 

Phaladãnena  buddhassa 

352 

Piyadassĩ  nãma  sambuddho 

28 

Phalahattho  aham  disvã 

162, 

Piyãlaphalamãdãya 

236 

246,  252,  406 

Pĩtippasannavadanam 

344 

Phalam  buddhassa  datvana 

24 

Pĩtipãmojjabahulam 

316 

Pucchitvã  nipunam  panham 

382 

B 

Pucchitvã  nipune  panhe 

40 

Battimsalakkhanadharo 

392 

Punnakammena  samyuttã 

4 

Battimsalakkhanã  buddhã 

204 

Punnakammena  samyutto 

192 

Balanca  vata  me  khĩnam 

110,  206 

Punnakammena  sannutto 

416 

Bahussuto  mahãnãnĩ 

294 

Punnapãpaparikkhĩno 

346 

Bĩjaminjam  gahetvãna 

130 

Putakam  tam  gahetvãna 

264 

Buddharũparatam  natvã 

300 

Putto  tiritavacchassa 

294 

Buddhavannena  sattãnam 

290 

Puthujjanova  yo  santo 

380 

Buddhasetthassa  upari 

100 

Punãham  bãrãnasiyam 

360 

Buddhasetthassa  bhikkhussa  328 

Puno  kassapavĩrassa 

316,  320 

Buddhasettham  na  passãmi 

118 

Punopi  dhammam  desesi 

300 

Buddhassa  anubhãvena 

118 

Puno  sabbe  manussattam 

304 

Buddhassa  ãnubhãvena 

238,  408 

Punnãgã  giripunnãgã 

50 

Buddhassa  giramannãya 

58, 184 

Pupphavassam  ca  surabhi 

394 

Buddhassa  lãbum  datvãna 

112 
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B 

Buddho  lokamhi  uppanno 

190 

Buddho  loke  samuppanno 

38,  66, 

M 

00 

00 

190,  304 

BodhaneỊ^yarp  janam  disvã 

28 

Bodhaneyyam  pajam  disvã 

380 

Bodhipapatikam  gayha 

232 

Bodhiyã  ãsanam  katvã 

138 

Brãhmano  samano  nãtho 

286 

BH 

Bhagavã  tamhi  samaye 

38,  46, 

66,  78, 192, 194, 

216,  416 

Bhagavã  tasmim  samaye 

402 

Bhavanã  abhinikkhamma 

172 

Bhavanã  nikkhamitvãna 

240, 

268,  408 

Bhavasotam  sace  buddho 

304 

Bhavãbhave  samsaranto 

82, 

106,  240 

Bhave  nibbattamãnoham 

244 

Bhave  bhave  samsaranto 

410 

Bhikkhunĩnam  ovadane 

372 

Bhikkhunmam  dhammakatham  374 
Bhikkhusanghassa  vã  majjhe  108 

Bhikkhusanghe  nisĩditvã 

400 

Bhikkhũhi  sahito  vĩthim 

46 

Bhuttãvim  kãlamannãya 

46 

Bhũmiyam  patitam  dantam 

324 

Bhogavã  yasavã  homi 

280 

M 

Maggannũ  so  maggavidũ 

372 

Magge  phale  ãgame  ca 

280 

Maccuvyãdhijarãbhĩto 

334 

Macchakacchapasanchannã 

20,  398 

Manikãrã  lohakãrã 

44 

Manimayanca  me  vyamham 

80 

M 

Mandapam  chãdayitvãna  26 

Mandape  rukkhamũle  vã  38,  74 

Matasĩsam  vanacchuddham  368 

Madhugandhassa  pupphena  258 

Madhu  bhisamhã  savati  20,  64 

Mãdhurakã  kosalakã  44 

Manujãmaranãgãnam  356 

Manussayonimãgantvã  192, 416 
Manobhãvanĩyam  buddham  112 

Mandãlakehi  sanchannã  398 

Mama  annataro  sisso  188 

Mama  assamasãmantã  6, 

38,  54,  70 

Mama  ãsayasãmantã  98,  222 

Mama  dhammakatham  katvã  398 

Mama  nijjhãyamãnassa  4, 126, 134 
Mama  pãdamũle  patitam  316 

Mama  sankappamannãya  10, 

70, 140, 210 

Mama  sĩse  manim  gayha  172 

Mama  hãsam  janetvãna  30 

Mamãha  vadatam  settho  368 

Mamuddharitukãmo  so  28 

Mamupenti  ca  vissatthã  70 

Mayãpi  sukatam  kammam  140 

Mayi  evam  sarantamhi  30 

Mayhampi  sukatam  kammam  174 

Marĩcike  phandamãne  26 

Marĩciyotthatã  bhũmi  152 

Mallesu  kusinãrãyam  312 

Mahagghãni  ca  vatthãni  334 

Mahatã  parivãrena  332, 

344,  392 

Mahãkassapamãgamma  318 

Mahãjetavanam  gantvã  214 

Mahãdãnam  daditvãna  332 

Mahãnubhãvã  isayo  22 
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M 

Y 

Mahãparisabhãvasmim 

336 

Yattha  ãpo  ca  pathavĩ 

324 

Mahãparisamajjheham 

284 

Yathã  ime  janã  sabbe 

360 

Mahãbhisakkasankãso 

394 

Yathã  komudike  mãse 

208 

Mahãbhisakko  tasmim 

346 

Yathãpi  balavã  poso 

232 

Mahãmati  mahãvĩro 

352 

Yathapi  bhaddake  khette  210,  244 

Mahãmunim  tosayitvã 

218 

Yathãpi  sãgare  ũmi 

362 

Mahãrajjasukham  patto 

304 

Yathãsattivasenãham 

290 

Maharahanca  sayanam  240,  408 

Yadã  ajãyi  siddhattho 

376 

Mahãvãto  utthahitvã 

416 

Yadã  udãyitherena 

384 

Mahãvãto  vutthahitvã 

192 

Yadã  kapilavatthusmim 

354 

Mahãsamuddam  ogayha 

398 

Yadã  kilesã  jãyanti 

230 

Mahãsamudde  udakam 

10, 196 

Yadã  ca  attanã  vedi 

326 

Mahãsamuddova  'kkhobho 

10 

Yadã  ca  taruno  bhaddo 

396 

Mahĩsannam  adhitthãya 

26 

Yadã  ca  mãtukucchimhã 

394 

Mampãdamũle  patitam 

302 

Yadã  dĩpaủkaro  buddho 

212 

Mãtangavã  sattaliyo 

18 

Yadã  pabbajito  cãham 

396 

Mãtã  candavatĩ  nãma 

328 

Yadã  buddhã  cakkhumanto 

70 

Mãtukucchigate  mayham 

202 

Yadãham  vinnutam  patto 

366 

Mãtu  me  dohaỊo  ãsi 

390 

Yadi  buddhosi  sabbannũ 

4 

Mãtulungaphalam  gayha 

248 

Yadi  santigamo  maggo 

306 

Mãnãvamãnato  muttã 

206 

Yannũna  buddhasetthassa 

14 

Mãyãkãro  yathã  raủge 

334 

Yamhi  ãyuppamãnamhi 

280 

Migaluddo  pure  ãsim 

26, 

Yasaggappatto  sirimã 

370 

186,  254,  262,  270,  236,  276 

Yasassĩ  sukhito  kanto 

288 

Mukhagandho  sadã  mayham 

288 

Yassanjalim  karitvãna 

166 

Mudukã  maddavã  saniddhã 

278 

Yam  pakittemi  sambuddham 

206 

Munino  gandhakutiyã 

394 

Yam  pũritam  tayã  kiccam 

6 

Mettacitto  kãruniko 

388 

Yam  yam  icchati  kãmehi 

72 

Morahattham  gahetvãna 

146 

Yam  yam  disam  pakkamãmi 

140 

Yam  yam  yonupapajjãmi 

60,  90, 

Y 

94,  98, 116, 

Yakkhassa  vacanam  sutvã 

38,  54 

144, 174,  222,  264 

Yajantãnam  manussãnam 

102 

Yam  vadanti  sumedhoti 

58, 

Yato  aham  kammamakam 

68 

196,  400 

Yato  kutoci  gatisu 

278 

Yã  kãci  kankhã  idha  vã  huram  vã 

Yato  sarami  attanam  6, 198,  210 

354 

Yato  hantakamadam 

124 

Yagum  sanghassa  datvana 

80 
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Y 

Yãcitvã  satthupatthãnam  334 

Yãvatã  khettã  vijjanti  244 

Yãvatã  ganino  loke  54 

Yãvatã  cakkavãỊassa  12 

Yãvatã  caturo  dĩpã  264 

Yãvatã  parisã  tassa  216 

Yãvatã  brahmalokato  166 

Yãvatã  me  pakkhiganã  264 

Yãvatãyum  vasitvãna  230 

Yãvatã  vattate  cittam  210 

Yãvatã  vanasandasmim  6, 

264,  266 

Yugamattanca  pekkhantã  22 

Yugamattamapekkhantã  64 

Yugamattam  pekkhamãnã  190 

Yũpo  tattha  subho  ãsi  270 

Ye  kec  ’ime  gandhajãtã  54 

Ye  te  ahesum  sambuddhã  230 

Yena  nãnena  sambuddho  54 

Yepi  dĩghãyukã  nãgã  266 

Ye  phalatthã  buddhaputtã  266 

Ye  bãlã  vimatippattã  290 

Ye  mayã  kittitã  sabbe  44 

Yo  koci  vedam  janayam  82 

Yo  ’ttha  therataro  bhikkhu  74 

Yo  pãnadhim  me  adadã  184 

Yo  mam  turiyehupatthãsĩ  46 

Yo  mam  pupphehi  chãdesi  70 

Yo  mam  phalena  tappesi  4 

Yo  me  annena  pãnena  400 

Yo  me  gune  pakittesi  40 

Yo  me  chattamadhãresi  66 

Yo  me  nãnam  apũjesi  56 

Yo  me  nãnam  pakittesi  196 

Yo  me  phalanca  agarum  24 

Yo  me  ratanamayam  pĩtham  30 

Yo  me  sattãham  mandapam  58 


Y 

Yo  me  setum  akãresi  14 

Yo  yam  gandhakutibhũmim  394 

Yo  sabbalokassa  garu  382 

Yo  so  tayã  santhavito  298 

Yo  hi  passati  saddhammam  300 

R 

Rajanĩye  na  rajjãmi  88 

Ratanãnatthapannãsa  308 

Ratanãnatthapannãsam  326, 

330, 
338,  342 

Ratane  ca  nisinnassa  30 

Rathiyã  gacchato  yassa  166 

Ramsijãlaparikkhitto  392 

Rãjãsi  vijayo  nãma  34 

Rãjuyyãnam  tadã  gantvã  350 

Rũpavã  gunasampanno  90 

Rũpãdidasahangehi  384 

Revatam  dassanatthãya  362 

Romaso  nãma  sambuddho  122 

Rohanã  sindhavã  ceva  44 

L 

Labujam  phalamãdãya  164 

Lãbhã  amham  suladdhã  no  398 

Lãbhã  tuyham  suladdham  te  10 

Lãbhã  tesam  suladdham  ca  174 

Lãbhã  tesam  suladdham  vo  138 

Lãbhã  mayham  suladdham  me  60, 

184 

Lãbhãlãbhena  santuttho  194 

Lãbhĩnam  sivalĩ  aggo  362 

Lãbhĩ  vipulalãbhãnam  358 

Lokajettho  ca  nimmãno  296 

Lokavissutakitti  ca  392 

Lohadonim  gahetvãna  22 
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V 


Vaggũsu  bhãsamãnãsu 

44 

Vange  jãto’ti  vangĩso 

366 

Vacanãbhãya  bodheti 

302 

Vajjanti  bheriyo  sabbã 

46 

Vannavã  yasavã  homi 

108 

Vattham  gandhanca  sappinca 

12 

Vadanena  sugandhena 

296 

Vanakammiko  pure  asim  98,  222 

Vanagga  nikkhamitvana 

238, 

406 

Vanagge  gacchamãnassa 

92 

Vanacãrĩ  pure  ãsim 

82 

Vanante  buddham  disvãna 

164 

Vanãlayam  bhãvanĩyam 

390 

Vanditvãna  sahãmacco 

306 

Varacandanenãnulimpim 

40 

Varadhammamanuppatto 

6 

Varuno  nãma  nãmena 

264 

Vasĩsatasahassehi 

166 

Vassasatasahassãni 

308, 

326,  332, 

338, 342 

Vassike  pupphamãnamhi 

38 

Vãkacĩram  dhunantã  te 

22 

Vãrimajjhagato  santo 

94 

Vicittapupphadussãnam 

316 

Vicinam  addasam  puppham 

238, 

406 

Vicinam  nãddasam  puppham 

172 

Vijayĩva  mahãyodho 

394 

Vijjãdharo  tadã  ãsim 

238, 

406 

Vitakkavasiko  hutvã 

212 

Vittisanjananam  mayham 

254 

Vittisanjanano  mayham 

164 

Vinatam  dhanumãdãya 

186 

Vinatãnadiyã  tĩre 

258 

V 

Vinipãtagato  santo  214 

Vinipãtam  vivajjetvã  8 

Vinĩvaranasaủkappe  388 

Vipassino  bhagavato  86, 

116, 160, 
178, 272 

Vipãkam  ekadussassa  92 

Vipãkam  kittayitvãna  218 

Vipine  buddham  disvãna  122 

Vipine  vyaggharãjãva  48 

Vimokkhe  attha  phassitvã  266 

Virattosi  mahãvĩra  380 

Virãgasamhitam  vãkyam  368 

Virãgo  vimalo  brahmã  286 

Viriyam  me  dhuradhorayham  32, 

208 

VirũỊhamũlasantãnam  14 

Vivekamanuyuttomhi  48 

Visamã  me  samã  honti  78 

Visãrado  sasamaye  28 

Visuddhasĩlã  sappannã  320 

Vissatthakantavacanam  284 

Vissattho  hohi  mã  bhãyi  10,  94 
Vĩtasoko  nirãrambho  28 

Vĩmamsattham  buddhassa  294 

Vĩrangarũpã  balino  334 

Vĩro  kamalapattakkho  292 

Vĩro  padumapattakkho  296 

Vĩro  suro  ca  dhĩro  ca  286 

Vutthitam  kosikam  buddham  176 
Vetãlino  kumbhathũnĩ  42 

Veneyye  vinayanto  so  378 

Vebhãram  nãma  nagaram  200 

Velãpikã  lãmanikã  42 

Vesãrajjehi  sampanno  364 

Vyãhatam  punaruttam  vã  380 

Vyãharantassa  buddhassa  166 
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s 

Sa  kadãci  tilokaggo 

354 

s 

Satasahasse  katam  kammam  306, 

Sa  kadaci  mahaviro  284,  296,  374 

356,  370, 374 

Sakam  cittam  pasãdetvã  130,182,402 

Satanam  tinikkhattunca 

60, 

Sakãyavũpakasso  me 

114 

106,  230, 

Sake  ghare  nisĩditvã 

90 

310,  328,  340 

Sake  sissenusãsitvã 

208 

Satanam  pancakkhattunca 

208, 

Sakkaccam  munino  vakyam  340 

240,  408 

Sakkã  have  kusaggena 

196 

Satãni  pancanũnãni 

374 

Sagabbham  tam  viditvãna 

318 

Satipatthãnasayano 

12 

Saggã  cuto  manussesu 

390 

Sa  te  hetugune  tuttho 

338 

Sankãrakũtã  ãhitvã 

346 

Sattanettamanohãrĩ 

292 

Sankhasaddam  bherisaddam  36 

Sattayojanikam  thũpam 

350 

Sankhittena  mayã  vuttam 

292 

Sattasattatikappani  30,  68, 196 

Saủghato  uddisitvãna 

106 

Sattasattatikkhattunca 

68,76 

Saủghikesu  vihãresu 

346 

Sattasãravare  tasmim 

286 

Saiigho  ce  tinnakantãro 

306 

Sattasãre  'bhinikkhante 

390 

Sanjanitvana  sambuddham  30 

Sattãham  dvãramũỊhoham 

360 

Satthi  assasahassãni 

32,  36,  60 

Sattãham  dhãrayitvãna 

216 

Satthi  itthisahassãni 

38 

Sattaham  pupphachadanam  216 

Satthikappãni  devindo 

172 

Sadatthe  vãyameyyãtha 

208 

Satthikotĩ  hirannassa 

10 

Sadã  paricaritvãna 

334 

Satthigãmasahassãni 

38,  60 

Sadevakassa  lokassa 

14 

Satthituriyasahassãni 

110, 116, 

Sa  devãsuranãgehi 

362 

240,  398,  408 

Saddam  mãnusak’  ãkamsu 

36 

Satthidhenusahassãni 

32,  36 

Saddhãdhimutto  sumati 

296 

Satthinãgasahassãni 

32,  36,  58 

Saddhã  mãtãpitã  mayham 

232 

Satthirathasahassãni 

32,  36,  60 

Saddhãya  abhinikkhamma 

108 

Sataramsĩ  nãma  bhagavã 

162,  252 

Santam  yasam  bhagavato 

288 

Satasahassassa  vayam 

14 

Sannipãtam  aham  gantvã 

72 

Satasahassam  datvãna 

14 

Sabbakãmasamiddham  ca 

274 

Satasahasse  ito  kappe  92,  94, 102, 

Sabbannutena  nãnena 

374 

108, 112, 118, 120, 128, 

Sabbattha  pũjito  homi 

242, 410 

138, 140, 148, 152, 154, 

Sabbattha  sukhito  hutvã 

298,  328 

156, 166, 174, 194,  208,  226, 

Sabbapãramisambhũtam 

300 

228,  266,  282,  294,  298,  300,  304, 

Sabbaratanamayam  pĩtham 

30 

310,  316,  328,  332,  338,  348,  354, 

Sabbavedavidũ  jãto 

366 

358,  366,  372,  376,  382,  402,  418 

Sabbaverabhayãtĩto 

234 
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s 

Sabbasonnamayam  gharam  142 

Sabbãkãram  pakampittha  168 

Sabbãsavariparikkhĩno  290 

Sabbe  janã  samãgamma  166, 168 
Sabbe  mam  apacãyanti  108 

Sabbesam  pakkamantãnam  22 

Sabbe  sissã  samãgantvã  206 

Sabbe  sonnamayã  rukkhã  398 

Samacitto  samasamo  286 

Samanabrãhmanã  ceva  358 

Samanã  brãhmanã  ceva  42 

Samano  tãpaso  vippo  390 

Samãdhim  so  samãpanno  58 

Samãdhĩsu  na  sajjãmi  88 

Samuddharasimam  lokam  120 

Sambuddhamuddisitvãna  280 

Sambuddham  abhivãdetvã  398 

Sambuddhe  upapajjante  168 

Sambuddho  bodhayam  satte  292 

Sammajjanim  gahetvãna  58,  86 
Sammukhã  viya  sambuddham  110 
Sayane  ’ham  tuvattãmi  26 

Sayane  ’ham  tuvattento  36 

Saranagamane  kanci  378 

Sariragandho  ca  sadã  'tiseti  me  396 
Sarĩram  jhãpayitvãna  6 

Sarena  madhurenãham  352 

Sarena  rajanĩyena  102,  350 

Sallakatto  mahãvĩra  92 

Sasãvakam  tam  vimalam  296 

Sasãvakam  mahãlãbhim  356 

Sasisse  nibbute  nãthe  310 

Sasĩ  va  tãrãsahitam  306 

Saha  ãvajjite  thũpe  230 

Saha  kate  saccavare  306 

Saha  gãtham  sunitvãna  102 

Saha  gãthãvasãnena  346 


s 

Saha  disvãnaham  thũpam  232 

Saha  vãcãya  sabbepi  306 

Sahassakandam  satabhendu  240, 

408 

Sahassakkhattum  rãjã  ca  184 

Sahassaparivãrena  304, 336 

Sahassampi  ce  gãthã  324 

Sahassampi  datvãna  360 

Sahassayuttahayavãhim  26 

Sahassaramsĩ  bhagavã  246,  406 
Sahassassã  vãtajavã  14 

Sahassãrãni  cakkãni  198 

Samvissattho  bhavitvãna  212 

Samvuto  pãtimokkhasmim  212 

Samsaritvã  bhave  sabbe  198 

Samsãrasotam  chinditvã  54 

Sãdhu  sãdhu  katannũsi  340 

Sãdhũti  ’ham  patissutvã  112 

Sãmannam  me  anuppattam  400 

Sãyam  pãtam  tarantã  ’me  14 

Sãyam  pãtam  namassãmi  230 

Sãriputto  tadãvoca  340 

Sãlapuppham  ãharitvã  58 

Sãvako  tassa  buddhassa  310 

Sãvako  varuno  nãma  216 

Sãvatthiyam  kosalamandire  jino  322 
Sãsanam  jotayitvã  so  310,350 
Sãsanena  vinãmhãkam  312 

Siddhatthassa  bhagavato  142, 

150, 160 

Siddhattho  nãma  sambuddho  188 

Siddham  tassa  tapokammam  28 

Sĩtam  unham  na  jãnãmi  242,  410 
Sĩtam  unham  vihanantarn  152 

Sĩlam  tassa  asaủkheyyam  356 

Sĩlam  samãdhim  pannanca  396 

Sĩsam  nahãto  c’  ayam  poso  72 
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s 

Sĩhanãdamasambhĩtam 

364 

s 

Suyuttã  tassa  sissã  ca 

304 

Sĩhahanu  brahmagiro 

352 

Suladdhalãbham  laddhomhi 

56 

Siha  vyaggha  ca  dipi  ca  20,  52,  266 

Suladdhalãbho  laddho  me 

24 

Sĩhã  vyagghã  varãhã  ca 

62 

Suvannavannam  sambuddham 

134, 

Sĩhãsanassa  sãmantã 

138 

170, 

10 

-S 

00 

Sukatam  mattikãpattam 

244 

250,  256,  258 

Sukhĩ  bhavassu  dĩghãyu 

338 

Suvannavanno  hutvana 

242, 

Sukhĩ  hotu  mahãpunna 

414 

410 

Sukhĩ  hohi  mahãpunna 

192 

Suvatthitoham  nikkhanto 

360 

Sugatena  vinãbhũto 

298 

Susampannam  tadã  khettam 

102 

Sugandhadeho  sabbattha 

394 

Setacchattam  gahetvãna 

66 

Sugandham  beluvam  disvã 

132 

Senãsanam  pannãpayim 

314 

Sucintitam  bhagavantam  98,  226 

Senãsanãni  bhikkhũnam 

308 

Suciram  vihatattamo  tayã 

214 

Seleyyakã  bahũ  tattha 

18 

Suciram  satapunnalakkhanam 

214 

Sokam  pariddavam  vyãdhim 

80 

Sunnato  lokam  avekkhassu 

346 

Soko  ca  paridevo  ca 

88 

Sutvã  ca  vimalam  vãkyam 

294 

So  ca  sabbam  tamam  hantvã 

332 

Sutvãna  tam  dhammavaram 

374 

Sonnakinkanipupphãnam 

110 

Sutvãna  dhammam  vimalam 

306 

Sonnamayam  rũpimayam 

30 

Sutvãna  pancasĩlãni 

168 

Sonnamayã  manimayã 

174, 

Sutvã  patĩto  sumano 

302 

240 

Sutvã  sumadhuram  dhammam 

394 

Sonnamayã  rũpimayã 

138 

Sudinnam  me  dãnavaram 

80 

Sonnãnano  jinavaro 

392 

Sududdasam  sunipunam 

266 

So  tadã  lokapajjoto 

394 

Supannã  nãma  sakunã 

266 

Sotũnam  buddhimajaniĩn 

290 

Supupphitam  sãlavanam 

136 

So  te  ijjhatu  sankappo 

172 

Suppãrakã  kikumãrã 

44 

Sodani  patto  amatam  72, 110 

Suphullam  padumam  gayha 

54 

So  pacchã  pabbajitvãna 

48 

Suphullam  sãlarãjamva 

6 

Sobhanam  nãma  nagaram 

176 

Suphullã  bandhujĩvã  ca 

20 

Sobhito  nãma  ãrãmo 

12 

Subhaddako  tvam  manuje 

2 

Sobhito  nãma  sambuddho 

180 

Sumano  nãma  sambuddho 

182 

So  me  dhammamadesesi 

390 

Sumahãparisãmajjhe 

300 

Soyam  kamalapattakkho 

310 

Sumedho  nãma  bhagavã 

40 

Sovannamayã  manimayã 

408 

Sumedho  nãma  sambuddho 

8,38, 

So  ’ham  buddhassa  sutvãna 

30 

58, 138, 

SoỊasitthisahassãni 

32 

194,  238,  406 

Svãkkhãto  bhikkhave  dhammo 

306 
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s 

Svãgatam  vata  me  ãsi  6,  8, 

12, 16,  24, 
28,  34,  40,  48, 
56,  62,  68,  72,  74, 
76,  78,  82,  84,  86,  88, 
92,  96,  98, 100, 102, 108, 
110, 112, 116, 118, 120, 122, 
124, 126, 128, 130, 132, 134, 
136, 138, 140, 142, 144, 146, 
148, 150, 152, 154, 156, 158, 
160, 162, 164, 168, 170, 172, 
174, 176, 178, 180, 182, 186, 
188, 190, 194, 198,  202,  208, 
210,  214,  218,  220,  222,  224, 
226,  228,  234,  236,  242,  244, 
246,  248,  250,  252,  254,  256, 
258,  260,  262,  268,  270,  272, 
274,  276,  278,  282,  290,  296, 
300,  308,  314,  318,  324,  330, 
336,  342,  346,  352,  356,  362, 
370,  374,  378,  384,  388, 
390,  396,  400,  402,  404, 
406,  414,  418,  418 


H 

Hatthãrohã  anĩkatthã 

34 

Hatthiyãnam  assayãnam 

94, 

Hatthirãjã  tadã  ãsim 

106,  242, 

272,  410 

126 

Hatthĩ  assã  rathã  pattĩ 

60 

Handametam  gavesissam 

100 

Haritakam  ãmalakam 

124 

Haritakam  gahetvãna 

124 

Haritakã  ãmalakã 

18, 

Hamsã  koncãbhinaditã 

50,  64 
398 

Hamsã  koncã  mayũrã  ca 

20 

Hamsãrãmamupeccãham 

376 

Hãsassupunnanayanam 

294 

Hitãya  sabbasattãnam 

370 

Himavantassa  avidũre 

8, 16,  50, 

92,  96,  220,  228, 

234,  262,  268,  270 

Hetudhammanirodhãya 

4 

Hemajãlãhi  sanchannã 

110 

Hemayannopavĩtangam 

320 

Hemavannam  mahãbãhum 

332 

— 00O00-- 
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SANNÃNÃMÃNUKKAMANIKÃ  -  THƯ  MỤC  DANH  TỪ  RIÊNG: 


Trang 

Trang 

A 

0 

Atthadassĩ  66, 

10fi 

ì,  134,  208,  210 

Okkaka 

16,  24, 

Anuruddha 

26, 216 

48,  60, 184, 

Anoma  (pabbata) 

16 

196 

ro 

M 

00 

ro 

Ó5 

00 

00 

0 

Anoma  (tãpasa) 

28 

310, 

316: 

,  328,  332,  338, 

Anomadassĩ 

182, 184 

348,  354,  358 

,  366,  372,  376,  400 

Amarikã 

230 

Asoka 

8 

K 

Assalãyana 

328 

Kakusandha 

130, 

132, 148,  404 

Ã 

Kaccãna 

294 

Ãnanda 

44,  212 

Kadamba 

96 

ÃỊavaka 

212 

Kapilavatthu 

354,  378,  384 

Kappina 

304,  306 

I 

Kassapa  (Buddha) 

92, 114, 

Isipatana 

378 

180,  284,  310, 

316,  320,  350, 

u 

384,  388,  392 

Ujjenĩ 

294 

Kasika 

142 

Udaiigana 

220 

Kikĩ 

350 

Udãyi 

376,  384 

Kukkuta 

304 

Upatissa 

212,  270,  330 

Kumãrakassapa 

312,  316,  318 

Uparittha 

344 

Kusinãrã 

312 

Uppalavannã 

212 

Ketumatĩ 

34 

Uruvela  kassapa 

336 

Kolita 

212 

Kosala  (rãjã) 

318 

E 

Kosala  (padesa) 

322 

Ekadĩpiya 

76 

Kosita 

174 
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KH  T 


Khema 

212 

Tavatimsa 

74,  76,  80,  82, 

Khujjuttarã 

212 

84,  96,  98, 102, 106, 

138,  202,  220, 

G 

222,  224,  234,  240, 

Gayãkassapa 

336 

260,  298,  310,  316, 

Giribbaja 

340 

328,  344,  348,  350,  354,  358,  360, 

Guna 

334 

372,  376,  388,  394,  404,  408 

Gotama 

8, 16, 

Timingala 

214 

24,  28,  32, 

Tiritavaccha 

294 

40,  48,  60,  68, 

Tissa 

70,  98, 

184, 196,  212,  214, 

146, 186,  222 

218,  294,  298,  304, 

Tusitã 

26, 126, 142, 

310, 312,  316,  320, 

168, 176, 192,  202, 

328,  322,  332,  338, 

206,  264,  288,  304, 

346,  348,  354,  358, 

316,  350,  366, 414 

366,  372,  376,  400 

Gosita 

92 

D 

Dabba 

310,  312 

c 

Dĩpaủkara 

212 

Candapajjota 

294 

Devadatta 

318 

Candana 

384 

DevaỊa 

204 

Candana  (devaputta)  386 

Candabhãgã 

62, 132,  260 

DH 

Candavatĩ  (nadĩ) 

194 

Dhammadassĩ 

144 

Candavatĩ  (mãtã) 

328 

Dhammaruci 

214 

Candimã 

294 

Cãvala 

262 

N 

Citta 

212 

Nãdĩkassapa 

336 

Cittakũta 

174, 180 

Nandaka 

372 

Nandamãtã 

212 

CH 

Nandãrãma 

350 

ChaỊaủga 

12 

Nãrada 

92,  228,  234,  334 

Nigrodha 

316 

J 

ơambusanda 

10, 116, 176 

p 

ơetavana 

214,  306, 362 

Paduma 

50 
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p 

M 

Padumuttara 

2,  4, 12, 14,  22, 

Megha 

212 

46,  54,  56,  88,  90,  92, 

Moggallãna 

328,  360 

100, 104, 112, 118, 

128, 136, 140, 148, 

Y 

150, 152, 172, 192, 224, 

Yamaka 

228 

228, 264, 282, 292, 

296, 302, 308,  314, 

R 

318,  326,  330,  336,  342,  344, 

Rãdha 

338 

348,  352,  356,  360,  362, 

Revata 

354,  362 

370,  374,  378,  382,  402,  414 

Romasa  (Buddha)  122 

Pãyãsi 

318 

Romasa  (pabbata)  268 

Piyadassĩ 

28,  30, 216, 218 

Pukkusãti 

312 

L 

Punnaka 

6,8 

Lambaka 

270 

PH 

V 

Phussa 

332,  348 

Vakkali 

296,  298,  300 

Vaủgĩsa 

364,  366,  368,  370 

B 

Vacchagotta 

390 

Bandhumatĩ 

72,  74,  78, 

Varuna 

216,  264 

120, 162,  252,  274,  358 

Vijaya 

34 

Bãrãnasĩ 

284,  304, 

Vinatã 

258 

332,  334,  360,  392 

Vipassĩ 

78,  86, 116, 

Bãvari 

10,  20,  334 

120, 160, 178,  220,  272, 

Bãhiya 

312,  320, 324 

274,  310,  358,  360,  416 

Vissakamma 

8, 142, 176,  200 

BH 

Vessabhũ 

136, 158 

Bhãgĩrathĩ 

12,  38,  98,  226 

Vebhãra 

200 

Bhãrukaccha 

320 

s 

M 

Saccasena 

344 

Maủgala 

142 

Sataramsĩ 

162,  252 

Malla 

312 

Santusita 

334, 384 

Mahãkassapa 

318 

Sabhiya 

312 

Mahãli 

360 

Sambhava 

268 

Mãyã 

212 

Sãkha 

316 
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s 

s 

Sariputta 

338,  340,  360,  366 

Sumedha 

8,  38, 

Sãvatthĩ 

214,  232, 

40,  58, 138, 194, 

298,  322, 

196,  200,  212,  214, 

242,  324,  328,  352, 

238,  398,  400,  406 

372,  394,  396,  410 

Sela 

396 

Sikhĩ 

130, 158,  262 

Sobhana 

176 

Siddhattha 

76,  84, 

Sobhita 

2, 12, 180 

126, 142, 150, 160, 

188,  202,  376,  390,  412 

H 

Sĩvali 

358,  362 

Hamsavatĩ 

12,  41, 

Sudassana 

116,  262 

88, 104,  224, 

Suddhodana 

212,  376, 

244,  296,  308,  326, 

378, 386 

332,  338,  342,  348, 

Suppavãsã 

360 

354,  356,  364,  376,  380 

Suppãrapattana 

320 

Hamsãrãma 

376,  380 

Sumana 

182 

Hãrita 

234 
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Trang 

Trang 

A 

A 

Agãre 

4 

Aparãjitam 

8 

Acalam  padam 

14,  86 

Aparãdham 

86 

Accayam 

82,84 

Aparãdho 

86 

Acchariyam 

70 

Appativãnĩyam 

204 

Ajjhattam 

82 

Appameyyaphalam 

72 

Anjalim 

84 

Abhabbatthãne 

90, 162, 176 

Addhap  allaủkam 

64 

Abhijjamãne  udake 

54 

Atappaneyyarũpena 

80 

Abhinnãvosito 

156 

Atidayitã 

150 

Abhidhammanayannũ 

86 

Atisakkatã 

168, 180 

Abhirũpanĩ 

80 

Atuliddhiparakkamã 

90 

Amatamdada 

82 

Atthadhammaniruttĩsu 

70,  86, 116 

Amatena 

84 

Atthavicintakã 

112 

Amarindassa 

58 

Atthe 

62 

Amito 

198 

Adantadamako 

134 

Amejjhabharitã 

140 

Addhagũ 

204 

Amejjhe 

152 

Addhamãse 

84 

Ambaram 

160 

Adhikuttanã 

98 

Ambare 

14 

Anagãriyam 

8,74 

Ayyako 

124 

Anano 

46 

Aranam 

84 

Anapekkhino 

82 

Arano 

202 

Anavatthitam 

50 

Arahattam 

84 

Anassãsitam 

64 

Arindama 

84 

Anãsavã 

6, 12 

Arunam 

94 

Animittam 

82 

Avatamsã 

148 

Anukampako 

8 

Avandiyã 

52 

Anubyanj  anasamp  attam 

132 

Asucim 

82 

Anumodanam 

121 

Asubhãya 

82 

Anomo 

198 

Asecanakam 

204 
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A 

u 

Amsehi 

68 

Uccãkulĩnã 

34 

Ãkãsãyatanam 

64 

Ucchange 

138 

Ãkincannam 

64 

Uttarãyam 

66 

Ãdicco 

68 

Udakahãrikã 

122 

Ãdeyyavacanã 

16 

Udaggacittã 

16, 132 

Ãnandabherikãlo 

46 

Udaggacitto 

82 

Ãyatapanhike 

50 

Udayantam 

80 

Ãrammanam 

12 

Udahãrena 

22 

Ãrãmam 

2 

Udukkhalam 

88 

Ãvelam 

56 

u  dda-  ekantalomĩhi 

34 

Ãsavã 

86 

Uddhumãtam 

140 

Ãsĩvisãlaya 

50 

Upatthãko 

2,  76 

Upãdikã 

12 

I 

Uppanduppandukã 

80 

Ittaram 

50,  64 

Uppalassa 

16,  88 

Itthigumbassa 

150 

Uppalahatthãni 

166 

Itthimande 

164 

Uppalã 

14 

Itthiya??? 

160 

Uppãdetã 

128 

Itthiratanam 

2 

UbbãỊhã 

188 

Iddhim 

88 

Ubbiddham 

148 

Iddhipãdã 

98 

Iddhiyã 

70,  84,  86 

Ũ 

Iddhĩsu 

66 

ũkhã 

152 

Iddhe 

104, 142 

ũmĩyo 

168, 180 

Isigilipassse  ??? 

96 

Isisattama 

54 

E 

Isisattamam 

66 

Ekajjham 

10, 192 

Isisattamo 

58 

Ekantalomĩ 

34 

Issarã 

16 

Ekãsanaphalam 

34 

Ekikã 

54, 104 

ĩ 

Etadaggam 

72 

ĩdise 

80 

Etadaggamhi 

72 

Etadagge 

86 

u 

Uggato 

134 

0 

Uggatamãnasam 

166 

Ogatãkãsapadumã 

68 
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o  K 


Opattapadumam 

96 

Kalebaram 

48 

Orasã 

102 

Kalebare 

50 

Oruddhe 

188 

Kalbtacittam 

82 

Ohito 

100, 106 

Kãmam 

80 

Kãmabandhoghatãrinam 

70 

K 

Kãmarãgavimohitã 

84 

Kakudho 

14 

Kãmalãlasam 

138 

Kandam 

88 

Kãmavanninĩ 

172 

Kancanagghiyã 

148 

Kãmasukham 

82 

Kancanagghiyasankãso 

134 

Kãye 

82 

Kannã 

80 

Kãram 

72, 116, 142 

Kannãsahassappamukhã 

160 

Kãrayantassa 

8 

Katacchubhikkham 

12 

Kãsirãjã 

102 

Katukam 

10 

Kittayam 

130 

Katthissacittakãhi 

34 

Kittijananam 

138 

Katanjalĩ 

8 

Kinnarĩ 

8 

Kathãvatthu 

86 

Kinnarideham 

8 

Kadalĩ 

190 

Kilesã 

4,  6, 

Kadalũpamam 

50 

10,  86 

Kanakãbhãsã 

80 

Kutitthiye 

148 

Kanĩyasĩ 

152 

Kuthinã 

32 

Kantisũcakam 

206 

Kundadasanã 

80 

Kappamhi 

2 

Kunnadim 

104 

Kappãkappavisãradam 

100 

Kumbhadãsĩ 

26 

Kappe 

72 

Kusalam 

10 

Kambugĩvã 

140 

Kũtãgãravare 

66 

Kammassa 

2 

Kũtãgãrãni 

68 

Kammãrehi 

152 

Keyũram 

112 

Kammãro 

60 

Kesari 

14 

Kammena 

4 

Kokilãgĩtasahitam 

78 

Karunam 

52 

Kotthakam 

22,  60 

Karunam  rãvam 

64 

Komalango 

120 

Karunãkara 

82 

Komãrako 

88 

Kallapunnam 

152 

Komãribrahmacariyam 

76,  94, 

Kalasãkãrasutthanĩ 

80 

102, 110, 126 

Kalimalãkinne 

50 

Koseyyakambaliyani 

28 
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KH 

Khantiya  10 

Khanti  4 

Khandho  70 

Khalitam  86, 714 

Khalitajjhãsayo  110 

Khujjã  34 

Khemam  76 

Khelãsikã  34 

Khomakappãsikãni  28 

G 

Gati  70 

Gandhageham  86 

Gandhehi  68 

Gandho  16 

Gabbitã  206 

GaruỊam  56 

Gahatthena  80 

Gãthã  82 

Gãyake  78 

Girigabbhare  112 

Giribbajapuruttame  78 

Gunandhara  50 

Gunasanticayam  78 

Gune  86 

Gonakacittakãdĩhi  32 

Gottena  2 

Gotamĩnibbãne  68 

GH 

Gharato  8 

Ghorarũpam  10 

c 

Cakkankusadhajãkinne  48 

Cakkhuma  88 


c 


Cakkhumã 

72 

CakkavãỊagiritundã 

176 

Caturassa  ratham 

98 

Caturoghe 

84 

Cattãya 

144 

Candalekhã 

48 

Candasuriyã 

68 

Candasũra  visãlakkhã 

174 

Carimo 

34 

Calãvalam 

64 

Cãrikĩ 

18 

Cãrunayano 

74, 

94, 150 

Cikkhallabhũmim 

192 

Citakãni 

68 

Cittam 

8,82 

Cittappasãdena 

8 

Cittamunjam 

88 

Cĩrãnam 

166 

Cĩvaram 

6 

Cunnam 

190 

Cullyam 

144 

Cullãsĩti  sahassãni 

186 

Cetanãpanidhĩhi 

4,  72, 104 

Cetopariyanãnassa 

62, 
70,  84 

Corapapãtam 

110 

CH 

Chattimsa  devarãjũnam 

8 

Chadam 

14, 16 

Chandam 

82 

Chassũrodayakãle 

54 

ChaỊabhhinnã 

4,  62, 116 

ChaỊuttari 

160 

Chijjamãnesu 

204 
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J 

T 

ơanapadam 

6 

Tarunam 

78 

Jatiyo 

2 

Tahim 

68 

ơarãbhibhũtã 

80 

Tã 

68 

Jalajuttamanãyako 

92 

Tãto 

76,  102,  110,  126 

ơãtavedaso 

70 

Tãdim 

100 

ơãtisamsãram 

86 

Tãdino 

8,  84 

ơãnapadam 

104 

Tãnãya 

106 

Jãyã 

58 

Tãranãya 

104 

Jãlam 

82 

Tãrakã 

68 

Jãlãmãlãkulam 

54 

Tãrã 

66 

ơinnena 

80 

Tãrunne 

138 

Jinam 

72 

Tãvatimsam 

18,  22,  94 

ơinaggassa 

76, 102, 110 

Tinnasamsãra 

82 

ơinaggãnam 

90 

Tinnasamsarasagara 

70 

Jinavacchalo 

52 

Titthikãcariyehi 

52 

ơinasammukhã 

86 

Tirokuddam 

132 

ơinasãsane 

74,  86 

Tiroselam 

132 

ơinãlayam 

80 

Tilokasarano 

134 

Jino 

72,  84,  86 

Tittim 

50 

ơĩvitam 

66 

Titthiye 

134 

ơĩvitãpãdikã 

58 

Tisso 

2 

ơutindhara 

88 

Tundam 

162 

Tulitã 

178 

JH 

Tũlikãvikatikã 

34 

Jhãnajjhenaparam 

138 

Telamattakam 

130 

N 

TH 

Nãnam 

70,  86 

Thiyo 

3 

Nãnamhi 

14 

Thũpam 

6 

Nãtisanghena 

16 

Thũpakãrassa 

6 

T 

D 

Tankhane 

66 

Dakadãnassa 

22 

Tanumajjhã 

80 

Dandadutiyã 

80 

Tambanakhe 

50 

Daddara 

56 

Tambabimbavarottham 

140 

Dayitã 

110, 118, 130 
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D 


Dãnavaram 

14 

Dijavaro 

4 

Ditthapubbam 

150 

Ditthigahanapakkhantã 

80 

Ditthigahanapakkhanto 

198 

Dibbagandham 

16 

Dibbacakkhu 

62,  70,  86 

Dibbãya  sotadhãtuyã 

70,  84 

Diso 

110 

Dĩghaủgulĩ 

50 

Dĩnamãnasã 

104 

Dĩpacci 

66 

Dĩpodayam 

84 

Dukkhassantam 

70 

Duggaccam 

26 

Duggatim 

6 

Dundubhiyo 

64 

Dubbanniyam 

16 

Dumagge 

22 

Devagandhikã 

14 

Devadundubhi 

42 

Devamanujã 

68 

Devã 

66,  68,  78 

Devãnam 

68 

Devesu 

2,  4,  74 

DoỊãlãlã 

140 

Dosagghãni 

50 

Dvãragãmake 

152 

Dvãrãsanne 

14 

Dviradam 

56 

DH 

Dhaje 

190 

Dhannã 

50 

Dhammakathikam 

124 

Dhammakãyo 

46 

DH 


Dhammakhĩram 

46 

Dhammacakkhum 

82, 114 

Dhammadesanam 

72 

Dhammanimmitã 

72, 136 

Dhammanimmito 

148 

Dhammaratãya 

4 

Dhamme 

62 

Dhammesu 

72 

Dhãtiyo 

34 

Dhãtuthũpassa 

206 

Dhãtũni 

70 

Dhĩtaro 

4 

Dhĩtã 

76 

Dhĩtu 

88 

Dhĩro 

14 

Dhutavãdãnam 

146 

Dhuradhorayham 

16 

Dhuvam 

6 

Dhũpam 

190 

Dhũmikam 

54 

N 

Naccehi 

68 

Nato 

64 

Natangã 

80 

Nandanam 

78,96 

Nabham 

14 

Nabhatthalam 

68 

Nayanam 

78 

Narapatim 

84 

Narapungava 

50 

Narapungavo 

146 

Narasaddulo 

134,  202 

Narasãrathi 

72 

Narasãrathim 

74,82 

Narãdiccam 

146 
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N  p 


Narãsabho 

80 

Paccantadesavisaye 

166 

Narissaro 

2,  76, 102 

Paccayãkãrakovidã 

84 

Naruttamo 

86 

Pacchimako 

34 

Navakammãya 

6 

Pacchimam 

66 

Navanivesamhi 

2 

Pancanetto 

66 

Navayobbane 

80 

Pannattim 

66 

NaỊaggi 

148 

Patãkãni 

148 

NaỊamãlam 

8 

Patipattiphalena 

74 

Nãgã 

66,  68 

Patibhane  62,  70,  86, 116 

Nãgĩ 

4 

Patisambhidã 

4,  62, 116 

Nãgĩva 

54 

Panditã 

70, 112 

Nãthassa 

70 

Panidhi 

72 

Nãnãbhamarakũjitam 

78 

Patãkã 

68 

Nãnãratanapajjote 

98, 134 

Pattam 

10 

Nãyako 

66,  72 

Padakkhinam 

84 

Nikitthe 

112 

Padumãnanalocanã 

80 

Nigame 

6 

Padumodare 

96 

Nittinnã 

86 

Pabbajjã 

76,  84 

Nipakã 

122 

Pabbhãramhi 

158 

Nibbãnam 

4 

Pabhavo 

4 

Nibbãnado 

84 

Payattena 

138 

Nibbãne 

68 

Parakammakarĩ 

122 

Nibbidã  bahulo 

82 

Paramatthanivedakam 

134 

Nirayam 

10 

Paramantena 

10 

Nirãnando 

66 

Paramassãdam 

116 

Nirãsanã 

64 

Paramãsane 

64 

Nirindhano 

52 

Parãyatte 

50 

Nirĩhake 

50 

Parikittayam 

124 

Nissasantĩ 

140 

Paricinno 

132 

Nekajãtisu 

4 

Parinibbãnam 

68 

Nettena 

80 

Paribbãjakinĩ 

130 

Nerutte 

62 

Pariyãputasaddhammã 

202 

Nevasannam 

64 

Parivajjitasantãpã 

70 

p 

Pakhumantarikãyam 

98 

Parivasike 

Pariyã 

Parissamo 

124 

16,  86 

52 
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p  p 


Pavãsite 

104 

Pupphakancukã 

68 

Pavedhamãno 

80 

Pupphadãnassa 

16 

Pavedhitasabbaủgĩ 

140 

Pupphavutthi 

64 

Pasannacittã 

8 

Pubbadakkhinapacchãsu 

66 

Pasũtisamaye 

104 

Pubbasannam 

82 

Pasũtaratano 

146 

Pubbasnehena 

150 

Pãthĩram 

36 

Pubbanivãsam 

62,  70,  86 

Pãthĩrãni 

60 

Purakkhatã 

158 

Pãnino 

8 

Puruttame 

76 

Pãnĩhi 

6 

Pure 

76 

Pãtiyo 

148 

PuỊavãkulam 

114 

Pãdapakkhãlanena 

114 

Pũjitã 

6 

Pãdapũjanatapparã 

50 

Pũtim 

82 

Pãdamũlamhi 

82 

Pũvam 

122 

Pãdo 

88 

Pãpima 

98 

PH 

Pãmokkhã 

160 

Phalikãmayã 

34 

Pãrichattakam 

186 

Phalikãmayam 

28 

Pãsãdavare 

14 

Phĩte 

104, 142 

Pinjam 

162, 174 

Phullapadmena 

162 

Pindacãram 

12 

Phullavipinam 

78 

Pindapãtassa 

12 

Phullitam 

92 

Pindãya 

78 

Phusitam 

88 

Pitaram 

72 

Piyamvadã 

160 

B 

PiỊandhavikatĩ 

60 

Bandhanam 

4 

Pĩtamattham 

96 

Bandhavã 

106 

Punnakammasamohitã 

4 

Bahiddhã 

82 

Punnakammassa 

6 

Bãlakkam 

48 

Punnakumbhãni 

148 

Bãlãnam 

82 

Punnaghate 

190 

Bãlĩsã 

82 

Punnalocano 

66 

Bimbotthĩ 

80 

Puthupannã 

70 

Bĩbhaccham 

140 

Puthussoni 

140 

Buddhanibbãnam 

70 

Punabbhavo 

10,  70,  86 

Buddhappamukhasaiighassa  2 

Puno 

152 

Buddhapunnena 

78 
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B 

BH 

Buddhapũjãya 

16 

Bhikkhunĩnilayã 

42,44 

Buddhaposikã 

50,  68 

Bhikkhunĩsanghassa 

70 

Buddhamãtaram 

68 

Bhikkhunũpassayam 

64 

Buddhamãtã 

66 

Bhikkhunũpassaye 

42 

Buddhasãsanavacchalã 

64 

Bhisajuttamam 

120 

Buddhasãsane 

86 

Bhojanavatthusmim 

86 

Buddhasetthassa 

4 

Buddhãnavandanã 

52 

M 

Buddhãnujã 

136 

Makkatako 

82 

Buddhupatthãnaniratã 

4 

MakuỊamburuhãkãrã 

140 

Brahmacariyam 

4,  74 

Maccuhãyinĩ 

156 

Brahmacariyaphalena 

74 

Mancakam 

66 

Brahmannakulasambhava  186 

Mancesu 

68 

Brahmanivesanam 

54 

Mandalĩnam 

4, 136 

Brahmabandhu  2,  74, 102, 130 

Mandapo 

6 

Brahma 

66 

Manimayã 

34 

Brahmãno 

68 

Matthake 

14, 16 

Madhuraniggoso 

84 

BH 

Manasã 

12 

Bhagavati 

2 

Manujesu 

74 

Bhandasãmuggam 

168 

Manussatte 

4 

Bhattã 

74 

Manussesu 

2 

Bhattukam 

112 

Manonettarasãyanã 

80 

Bhadde 

84,  102,  108 

Manosilãya 

150 

Bhadro 

120 

Mandamati 

112 

Bhayamokkham 

162, 176 

Mayũragananaccitam 

78 

Bhariyã 

10 

Maranantagum 

84 

Bhavanetti 

100,  106,  132 

Mayham 

16 

Bhavasandhi 

184 

Marupuram 

202 

Bhavã 

4 

Mahãkãruniko 

82,  84 

Bhavesu 

12 

Mahãcelena 

194 

Bhãkaram 

56,  80 

Mahãdayarn 

78 

Bhãvitindriyam 

10 

Mahãdukkham 

84 

Bhãsitam 

66 

Mahãtelam 

16 

Bhikkhavo 

68 

Mahãtelassa 

16 

Bhikkhãdãnassa 

14 

Mahãpannã 

70 
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M 


Mahãparisatim 

58 

Mahãthũpe 

6 

Mahãbhitãpam 

10,192 

Mahãbhoge 

78 

Mahãmuni 

86 

Mahãmune 

66, 158 

Mahãrãjã 

10 

Mahãvĩram 

72 

Mahãvĩra 

86,  88 

Mahãsãle 

194 

Mahãsukhasamappite 

134 

Mahãsokasamappitã 

5 

Mahãhitam 

84 

Mahiddhikã 

2 

Mahiyã 

54,  68 

Mahĩtalam 

78 

Mahĩpati 

78,  84 

Mahesittam 

4,  72, 136 

Mahisinam 

84 

Mahesino 

72 

Mahesissa 

2,  76,  82 

Mahesĩ 

2 

Mahorago 

90 

Mãtaram 

72 

Mãtucchã 

50 

Mãtuccham 

58 

Mãtunibbutim 

66 

Mãtuyã 

68,  70 

Mãnãnusayam 

82 

Mãnãbhisamayã 

82 

Mãnusam  (deham) 

4 

Mãnusakamhi 

2 

Mãnusake  (bhave) 

2 

Mãnusesu 

4 

Mãlam 

190 

Mãlãhi 

14 

M 

Mãlutã  32 

Mãlehi  68 

Migamunnã  112 

Migarãjã  14 

Mundo  80 

Muddhani  16 

Muni  84 

Munivãninã  84 

Mune  66 

Mũlam  4 

Mũlatanhã  186 

Mekhalikã  6 

Y 

Yathãrandham  32 

Yathãsatti  116 

Yãgasampadã  14 

Yasodharã  174, 176 

Yasodharĩ  174 

Yãvajĩvitam  12 

Yogã  66 

Yobbannam  136 

Yobbanam  76 

Yobbanatthã  160 

R 

Raủgamajjhe  64 

Ranno  10, 78 

Ratthiko  188 

Ratanamandapam  152 

Ratanãnatthapannãsam  134 

Ratanãmayam  148 

Ratim  80 

Rattannũ  70 

Rathiyam  8 

Rambhoru  80 
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R 

L 

Ramsim 

14 

Lokasaranam 

84 

Ramsimãlãkulam 

58 

Lokasãram 

138 

Rãgarattã 

82 

Loke 

72 

Rãja 

84 

Lohitaủkamayã 

34 

Rãjakannã 

4,  76,  94, 102 

Rãjadhãniyo 

6 

V 

Rãjapunnena 

78 

Vacanam 

10,  82 

Rãjãnam 

10 

Vaco 

70 

Rãjino 

76 

Vacchalo 

52 

Rãjũnam 

4,  72, 10 

Vanitakibbisã 

140 

Rukkhamũlamhi 

80 

V  annakittibhato 

128 

Rukhassa 

70 

Vannadhãtu 

98 

Rudammukhã 

120 

Vanno 

16,  88 

Rũpam 

82 

Vanam 

4 

Rũpakelãyane 

78 

Vatthayugena 

10 

Rũpadessim 

206 

Vanadassanakãmãya 

84 

Rũpanirotã 

84 

Vanasamiddhim 

78 

Rũpayobbanalãlitã 

138 

Vanassa 

78 

Rũpãcãragunũpetã 

160 

Vandiyã 

52 

Rũpãnam 

78 

Varadadam 

84 

Rũpe 

84 

Varãkiyã 

144 

Varitthiyã 

80 

L 

Valivitatasabbangĩ 

80 

Lakkhĩnilayanam 

200 

Vasavattipuram 

4 

Lajjinim 

100 

Vãkyam 

106 

Lambãsubhapayodharã 

80 

Vãkyãni 

50 

Lahum 

112 

Vãtapãne 

132 

Lũkho 

80 

Vãditehi 

68 

Lũtã 

138 

Vãdidappãpahãrino 

50 

Lokajetthassa 

8 

Vãdipavaram 

60 

Lokanãthassa 

6 

Vahasa  108, 122, 132, 136 

Lokanãtho 

8 

Vicittakathika 

200 

Lokanãyakam 

74 

Vijjã 

4 

Lokanãyako 

8 

Vinnãnayatanam 

64 

Lokapãlã 

68 

Vinnãta  saddhammã 

114,  120 

Lokabandhuno 

6 

Vinnãpako 

134 
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V 

s 

Vitãnena 

68 

Sakyabhikkhavo 

114 

Videho 

146 

Sakhiyo 

2 

Vinadantam 

56 

Sankamanatthã 

8 

Vinaye 

84 

Sankãrakũtã 

122 

Vinãyakam 

72 

Sankhãrã 

66 

Vinãyako 

100 

Sankhittakannã 

80 

Vinĩlam 

140 

Sangĩtĩhi 

68 

Vipubbam 

140 

Sanghãtipãruto 

80 

Vippakule 

132 

Saủghãrãmamhi 

2 

Vimano 

52 

Sancitakusalã 

2 

Vimalã 

90 

Sanjhãghanã 

48 

Vimuttãnam 

70 

Sandãsena 

112 

Vimokkhã 

4 

Sataramsĩ 

148 

Vimokkho 

62 

Satahatthakam 

152 

Vimhitã 

138 

Sati  kãyagatã 

82 

Vijjam 

8 

Sattabojjhangã 

70 

Viriyam 

16 

Sattamãlã 

14 

Vivannã 

80 

Sattasãro 

188 

Visayajan 

80 

Sattã 

84 

Visãdena 

64 

Sattãham 

72 

Visuddhĩsu 

86 

Sattãhikam 

146 

Vihãradãnam 

2 

Sattisũlũpamã 

98 

Vihãram 

74, 188 

Sattukam 

112 

Vĩjamãnã 

80 

Sattusambãdhã 

112 

Vĩrassa 

74 

Satthã 

12, 16,  72 

Vĩthiyã 

12 

Satthãgamena 

150 

Vĩsamvassasatikã 

56 

Satthuno 

6, 12,  86 

Vedajãtã 

8, 16,  92 

Satthusãsanakãrikã 

66, 106 

Vediyo 

150 

Saddhã 

66 

Vemãtubhaginĩ 

130 

Saddhãvimuttãnam 

196 

Vyamham 

18,  20,  26 

Sanãgãsurabrahmakã 

68 

Santattakuthitã 

22 

s 

Santim 

66 

Sakulãlayam 

104 

Santike 

4 

Sakkãram 

66 

Sabbakãmasamiddhinĩ 

98 

Sakyaputtanivesane 

160 

Sabbaủgasampannã 

132 
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s 

s 

Sabbaủgasampadã 

180 

Sasikantam 

138 

Sabbadassãvĩ 

82 

Sasĩ 

68 

Sabbadukkham 

86 

Sassuyã 

124 

Sabbadhmmãnapãragũ 

100 

Sahadhammake 

114 

Sabbadhammavipassako 

74 

Sahassagghanakena 

10 

Sabbadhammesu 

72 

Sahãyikã 

4 

Sabbapati 

170 

Samviggã 

66 

Sabbavositavosãnã 

20,  38 

Samsãrasãgare 

84 

Sabbasaủkhãre 

84 

Samsãre 

86 

Sabbasamvarim 

130 

Samvego 

82 

Sabbãyo 

68 

Samsayo 

10 

Sabbãvayavamanditam 

2 

Sãkiyãni 

60 

Sabbãsavã 

12 

Sãkiyamhi 

160 

Sabbãsave 

12 

Sãkiye 

168 

Samanam 

10 

Sãriputtãdhikã 

68 

Samatiggayha 

132 

Sãvikã 

88 

Samodhãnam 

4 

Sãsanakãrike 

88 

Sampatti 

4,  12,  74 

Sãsanam 

4 

Sampattiyo 

74 

Sãsane 

4,  74,  84,  86 

Sambuddham 

14 

Sikhã 

162, 174 

Sambuddho 

12 

Singĩnikkhasavanno 

204 

Sambhavo 

88 

Siddhatthakam 

120 

Sammã-upãyo 

84 

Sineruparibhandam 

186 

Sayanãsanam 

100, 180 

Sirasã 

84 

Sayambhũ 

8 

Sirasãropitãhi 

14 

Sayam 

82 

Sirasi 

8 

Saranam 

72 

Siriyã 

18 

Saradãdiccasadisam 

58 

Sirisanghãtasannibham 

138 

Sarĩram 

66 

Sirĩmato 

50 

Sarĩrakam 

70 

Sivampadam 

158 

Sarena 

66 

Sĩtibhũtã 

70 

Salalam 

30 

Sĩlesu 

4 

Salãlavadanã 

80 

Sĩsante 

8 

Savãhinim 

156 

Sukkamũlena 

184, 196 

Sasanghe 

72 

Sukhedhitã  4, 

102, 120, 142 

Sasanjho 

148 

Sugatam 

86 

459 
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s 


Sugatãbhãnuranjitam 

78 

Sugatãlayam 

78 

Sugate 

66 

Sugato 

82 

Sugatorasã 

66,  68 

Sunnatã 

80 

Sunisam 

124 

Sutisãgaram 

52,  66 

Suttantam 

82 

Sudãrunam 

10 

Suduggato 

150 

Suduratthã 

66 

Suddhodanagharam 

60 

Sunã 

140 

Sunibbutã 

10 

Supasuppaya 

138 

Subhaddako 

80 

Suno 

8, 16 

Sumittã 

170 

Sumedho 

166, 

170 

Suriyodaye 

66 

Sulakkhanã 

60 

Suvãkyena 

50 

Suvãno 

114 

Susamãhitam 

82 

Susamiddhakulappajã 

2 

s 


Sussonĩ 

80 

Sũtikãgehe 

38 

Sũtighare 

18 

Setthikule 

72,98 

Setakkhĩ 

80 

Setasirã 

80 

Setum 

188 

Sesabhãgãni 

70 

Sokatta 

120 

Sokattã 

104 

Sokapariddavo 

70 

Sonã 

146 

Sonnavacchattam. 

206 

Sonnamayã 

34 

Sotam 

82 

Sovanna-itthakavaram 

152 

Svãgatam 

116 

H 

Hatthã 

130 

Hatthaparikammam 

190 

Hatthapãtiyam 

88 

Haritãlena 

150 

Hamsarãjã 

14 

Hãvabhãvasamanvitã 

80 

Hemadolãbhasavanã 

80 

Hetu 

4 

— ooOoo— 
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CÔNG  TRÌNH  ẨN  TỐNG  TAM  TẠNG  SONG  NGỮ  PALI  -  VIỆT 


PHƯƠNG  DANH  THÍ  CHỦ 


Công  Đức  Thành  Lập 

1.  Ven.  Khánh  Hỷ  và  Phật  tử  chùa  Bát  Nhã 

2.  Quỹ  Hùn  Phước  Visãkhã 

3.  Gia  đình  Phật  tử  Visãkhã  An  Trương 

4.  Gia  đình  Phật  tử  Trương  Đình  Nguyên  &  Huỳnh  Ngọc  Hạnh 

5.  Bà  Quả  Phụ  Phạm  Vũ  Điềm  -  Pháp  danh  Diệu  Đài 

6.  Bà  Phật  tử  Diệu  Giới  và  các  con  cháu 

7.  Gia  đình  Phật  tử  Lương  Xuân  Lộc  &  Lê  Thị  Thu  Hà 

8.  Gia  đình  Phật  tử  Phạm  Trọng  Độ  &  Ngô  Thị  Liên 

9.  Gia  đình  Phật  tử  Lý  Hoàng  Anh 

10.  Gia  đình  Phật  tử  Nguyễn  Văn  Hòa  &  Minh  Hạnh 

11.  Gia  đình  Phật  tử  Hồ  Hoàng  Anh 

12.  Phật  tử  Diệu  Bình  và  Gia  đình  Phạm  Thiện  Bảo 

13.  Gia  đình  Phạt  tử  Phạm  Thị  Thi  &  Châu  Thiên  Hưng 

14.  Gia  đình  Phật  tử  Phạm  Xuân  Lan  &  Trần  Thành  Nhơn 

15.  Cư  sĩ  Liên  Tâm  (Phan  đình  Quẽ) 

16.  Ái  nữ  Chú  Nguyễn  Hữu  Danh 

17.  Gia  đình  Phật  tử  Khánh  Huy 

18.  Ái  nữ  Cô  Lê  thị  Tích 

19.  Cô  Võ  Trân  Châu 

20.  Cô  Hồng  (IL) 

Công  Đức  Hộ  Trì 

1.  Ven.  Dr.  Bodagama  Chandima 
(Một  bộ  Tam  Tạng  Sri  Lanka  in  tại  Taiwan) 


2.  Phật  tử  Tống  Thị  Phương  Lan 
(Một  Bộ  Đại  Tạng  Kinh  Việt  Nam) 
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CÔNG  TRÌNH  ẨN  TỐNG  TAM  TẠNG  SONG  NGỮ  PALI  -  VIỆT 


PHƯƠNG  DANH  THÍ  CHỦ 

Ấn  Tống  Tập  Kinh  40 
APADĂNA II  &  THANH  NHAN  KÝ  sự  II 

Công  Đức  Bảo  Trợ 

Ven.  Đức  Minh  (Hồi  hướng  đến  HT.  Giới  Nghiêm) 
Thượng  Tọa  Giác  Giới 
Tỳ  Khưu  Pháp  Luân 
Tu  Nữ  Dhammasãrĩ 
Phật  tự  Phật  Bảo  Tự  (France) 

Phật  tử  Thiền  Viện  Bát  Nhã  (Canada) 

Phật  tử  Chùa  Bửu  Đức  (Biên  Hòa) 

Phật  tử  Tam  Bảo  Tự  (Đà  Nẵng) 

Nhóm  Phật  tử  Philadelphia  (do  Phật  tử  Thanh  Đức  đại  diện) 
Nhóm  Phật  tử  (do  Phật  tử  Thành  Nghĩa  đại  diện) 

Phật  tử  Diệu  Hương  &  Đạo  Tràng  Phật  Đài  (úc  Châu) 

Công  Đức  Hỗ  Trợ 

Ven.  Khánh  Hỷ 

Thầy  Thích  Tâm  Không  (Lê  Nguyên  Kim) 

Thầy  Minh  Hạnh 
Sư  Cô  Từ  Tâm 

Tu  Nữ  Giác  Nữ  Diệu  Linh  và  Lê  Thị  Kim  Phụng 
Cố  Phật  tử  HỒ  văn  Châu  Pd.  Nguyên  Bảo 
Phật  tử  Trịnh  Kim  Thanh  &  Các  Con 
Phật  tử  Xuân  Hâng  và  gia  đình 
Phật  tử  Lâm  Tuấn  Anh 
Gia  đính  Phật  tử  Lê  văn  Hòa 
Gia  đình  Phật  tử  Trần  Hữu  Đức 
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CÔNG  TRÌNH  ẨN  TỐNG  TAM  TẠNG  SONG  NGỮ  PALI  -  VIỆT 


PHƯƠNG  DANH  THÍ  CHỦ 

Ấn  Tống  Tập  Kinh  40 

APADĂNA II  &  THÁNH  NHÂN  KÝ  sự  II 


Công  Đức  Bảo  Trợ 

Phật  tử  Kiều  Công  Minh 
Gia  đình  Phật  tử  Phạm  Trọng  Độ  &  Ngô  thị  Liên 
Gia  đình  Ông  Trần  Bá  Thế 
Phật  tử  Đào  Thanh  Tuyền 
Phật  tử  Đào  Duy  Lâm 
Phật  tử  Tâm  Kiến  Chánh 
Phật  tử  Long  Ngọc 
Phật  tử  Lý  Hoàng  Anh 
Phật  tử  Nguyên  Diêm  My 
Gia  đình  Phật  tử  Trần  Minh  &  Thúy  Hoa 
Phật  tử  Võ  Đức  Hùng  &  Một  Thí  Chủ  ẩn  danh 

Công  Đức  Hỗ  Trợ 

Phật  tử  HỒ  Hữu  Hòa 
Phật  tử  Chúc  Tánh 
Cô  Huyền  Từ 

Phật  tử  Lê  Anh  &  Phật  tử  Lê  Tâm 
Ms  Kusuma  Daley  (England) 

Phật  tử  Nguyễn  thị  Trang 
Phật  tử  Tuệ  Phương 
Phật  tử  Thúy  Hằng 
Phật  tử  Diệu  Thư  -  Văn  Thị  Yến  Dung 
Phật  tử  Christine  Nguyễn 
Phật  tử  Nguyên  Thi  &  Phật  tử  Nguyên  Thìn 
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DANH  SÁCH  PHẬT  TỬ  PHILADELPHIA 

(do  Phật  tử  Thanh  Đức  đại  diện): 

Gđ.  Hứa  thị  Liên  Pd.  Diệu  Bạch,  Gđ.  Nguyễn  Bạch  Cúc  Pd.  Thanh 
Đức,  Gđ.  Nguyên  Ngọc  Hương  Pd.  Chơn  Thanh,  Gđ.  Nguyễn  Thị 
Thanh  Hương  Pd.  Diệu  Thanh,  Gđ.  Nguyễn  Thị  Ký  Pd.  Diệu  Nhã, 
Gđ.  Đặng  Thị  Gái  Pd.  Tâm  Thành,  Gđ.  Đoàn  Việt  Nga  Pd.  Quảng 
Anh,  Gđ.  Dương  thị  Chiểu  Pd.  Diệu  Hương,  Gđ.  La  song  Hi  Pd. 
Nguyên  Tịnh,  Gđ.  Ngụy  Kim  Pd.  Diệu  Hảo,  Gđ.  Nguyên  Thị  Rắt  Pd. 
Tâm  Thạnh,  Gđ.  Bùi  Thị  Sáng  Pd.  Diệu  Minh,  Gđ.  Nguyễn  Thị  Diêm 
Thúy  Pd.  Ngọc  Duyên,  Gđ.  Nguyễn  Thanh  Trung,  Phật  Tử  Ngụy  Mỹ 
An  Pd.  Nguyên  Như,  Phật  tử  Phan  Thông  Hảo  Pd.  Hoàng  Trí,  Phật 
tử  Lưu  Kim  Chi  Pd.  Mỹ  Trí,  Phật  tử  Đào  Thị  Giúp  Pd.  Diệu  Thiện, 
Phật  tử  Lê  Thị  Sinh  Pd.  Diệu  Trí,  Phật  tử  Nghiêm  Ái  Phương  Pd. 
Diệu  Hiền,  Phật  tử  Evans  Lan  Pd.  Diệu  Anh,  Phật  tử  Trần  Quốc 
Việt  Pd.  Thiện  Đạt,  Phật  tử  Trần  Thị  Bích  Thủy  Pd.  Diệu  Hảo,  Gđ. 
Võ  Thị  Xuân,  Gđ.  Ông  Bà  Nguyễn  Hữu  Phước,  Gđ.  Nguyễn  thị  Tốt, 
Đạo  Tràng  Bất  Quan  Trai  Chua  Giác  Lâm. 

DANH  SÁCH  PHẬT  TỬ  PHẬT  BẢO  Tự  (FRANCE): 

Bà  Lê  Nguyên  Xuân  Tuyết  Nga,  Bà  Nguyễn  Thị  Đến,  Cô  Cathy 
LIEOU  FangTsai,  Hội  nghiên  cứu  Phật  Giáo  Paris  I3ème,  Ông  Bà  Lê 
Thiện  Bửu,  Ông  Bà  Nguyên  Hữu  Phước,  Ông  Bà  Nguyên  Ngọc  Tuấn 
&  Hồng,  Ông  Bà  Trang  Thành  Báu,  Ông  Bùi  Thuận,  Ông  Lê  Quí 
Hùng,  Ông  Nguyễn  Văn  Phố,  Ông  Phạm  Phi  Long. 

DANH  SÁCH  PHẬT  TỬ  TAM  BẢO  Tự  -  ĐÀ  NẮNG: 

Ông  Nguyễn  Đức  Vui,  Bà  Hồ  thị  Đẩu,  Cô  Hựu  Huyền,  Bé  Huyền  Vi, 
Bác  Kiệt,  Cô  Liễu  Nhiên,  Gđ.  Nguyên  Sam  &  Khánh  Phượng,  Gđ.  Cô 
Mai  Chín,  Cương  Hảo,  Cô  Nguyệt,  Cô  Thi,  Chị  Tường  &  Hà,  Nguyễn 
văn  Vinh,  Đoàn  Tu  Nữ,  Nguyên  Ngọc  Thị,  Ngô  thị  Phượng,  Thùy 
Chung,  Ngọc  Anh,  Thôi,  Cô  Bốn  Đề,  Cô  Mẹo,  Dì  Thủy,  Nhân  Huy  - 
Từ  Nhẫn,  Bà  Nhàn,  Trần  thị  Ngọc  Lan,  Gđ.  Trần  thị  Khứu,  Trương 
Tiến  Hoàng,  Trương  Tiến  Hưng,  Nguyễn  Ngọc  Thị,  Trần  thị  Quý, 
Tôn  Thất  Lộc,  Trương  thị  Đoạt,  Tôn  Nữ  Minh  Ngọc,  Tôn  Thất  Minh 
Trí,  Như  Hồng,  Lệ  Liên,  Bà  Hai  Nhàn,  Dì  Bảy,  Ngọc  Anh,  Trần  thị 
Củng,  Trần  thị  Ngân,  Trương  thị  Loan,  Trương  đình  Trực,  Nguyễn 
thị  Loan,  Nguyên  thị  Hạnh,  Nguyên  Bảo  Lộc  (Huế),  Gđ.  Ngô  thị 
Tiến,  Dì  Bảy  Nhân,  Chị  Trâm,  Chị  Trương  thị  Hiền. 
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DANH  SÁCH  PHẬT  TỬ 

(do  Phật  tử  Thành  Nghĩa  đại  diện): 

Phật  tử  An  Trụ,  Phật  tử  An  Minh,  Phật  tử  An  Như,  Phật  tử  Thanh 
Lan,  Phật  tử  Thanh  Minh,  Phật  tử  Thanh  Trí,  Phật  tử  Minh  Châu, 
Phật  tử  HỒ  Ngọc  Hải,  Phật  tử  Thành  Quang,  Phật  tử  Thành  Minh, 
Phật  tử  Thanh  Nhàn,  Phật  tử  Thành  Nghĩa. 

DANH  SÁCH  PHẬT  TỬ  CHÙA  BỬU  ĐỨC  -  BIÊN  HÒA: 

TT.  Bửu  Chánh,  ĐĐ.Tuệ  Quyền,  ĐĐ.Chánh  Trí,  ĐĐ.Phước 
Độ,  ĐĐ.Chơn  Quý,  ĐĐ.HỘ  Huệ,  ĐĐ.Giác  Thiền,  ĐĐ  Pháp  Hương, 
ĐĐ.Minh  Hạnh,  ĐĐ.Pháp  Thắng,  ĐĐ.Thiện  Hoà,  ĐĐ.Giác  Tâm, 
ĐĐ.Huệ  Tiến,  Sư  Phước  Toàn,  Sư  Pháp  Định,  Sư  Pháp  Thiện,  Sư 
Thiện  Thông,  Sư  Pháp  Thái,  Tu  Nữ  Từ  Nguyện,  Tu  Nữ  Diệu  Từ,  Tu 
Nữ  Diệu  Lộc,  Tu  Nữ  Phước  Bửu,  Tu  Nữ  Diệu  Hải,  Tu  Nữ  Diệu  Tín, 
Tu  Nữ  Diệu  Tấn,  Tu  Nữ  Diệu  Ánh,  Tu  Nữ  Quang  Giới,  Gđ.  Tu  Nữ 
Diệu  Tấn,  Gđ.  Lý  Văn  Thòn,  Gđ.  Bảy  Tiến,  Gđ.  Văn  Hưng,  Gđ.  Ông 
Tư  Minh,  Gđ.  Bà  Giảng,  Gđ.  Chánh  Lý,  Gđ.  Bà  Lý  Mỹ  Ngọc,  Gđ.  Ấn 
Minh,  Ngọc  Huyền,  Thanh  Hàng,  Lê  thị  Trọng,  Lê  thị  Hải,  Cô 
Trang,  Cô  Giáo  Bửu,  Cô  Luyến,  Gđ.  Nguyên  thị  Thanh  Châu  và  các 
con,  Gđ.  Nguyên  thị  Liên  Châu  và  các  con  cháu,  Gđ.  Nguyên  Quốc 
Thái,  Nguyên  thị  Nhiêu,  và  Nguyên  thị  Long  Châu,  Cô  Hiền,  Cô 
Diệu  Hương,  Cô  Hai  Nhang  Cô  Thảo,  Cô  Sumanã  (Phượng),  Cô 
Medhikã  (Liên),  Cô  Sukannã  (Trinh),  Gđ.  Upekkhã,  Cô  Bùi  Hồng, 
Gđ.  Giác  Hải,  Lê  Thị  Loan,  Co  Diệu  Bảo,  Gđ.  Bà  Lý  Mỹ  Ngọc,  Gđ. 
Nguyên  Thị  Kim  Châu  và  Hồng  Châu,  Ngọc  Châu,  Gđ.  Trí  Thọ,  Gđ. 
Nguyên  Thị  Phương  Thùy,  Gđ.  Châu  Thanh,  Gđ.  Đặng  Thị  Hoa,  Gđ. 
Chú  Phước,  Gđ.  Nguyên  Văn  Quyền,  Gđ.  Nguyên  Thị  Long  Châu, 
Gđ.  Cô  Tâm  Giới,  Gđ.  Diệu  Tâm,  Gđ.  Ngô  Thanh  Nhàn,  Gđ.  Trần 
Ngọc  Phương,  Gđ.  Diệu  Mẫn,  Gđ.  Cô  Tâm,  Gđ.  Như  Thiện,  Gđ. 
Nguyên  Thắng,  Gđ.  Thầy  Dậu,  Gđ.  Chánh  Kiến,  Gđ.  Tín  Huệ,  Gđ. 
Nguyên  Kim  Chi,  Gđ.  Cô  Ba,  Gđ.  Châu  Công  Sang,  Gđ.  Cô  Sáu  Loan, 
Gđ.  Diệu  Thành,  Gđ.  Tư  Bình  Long,  Gđ.  Cô  Ba  Đỏ,  Gđ.  Cô  Đỏ  Chín, 
Gđ.  Ông  Tư  (Bình  Điền),  Gđ.  Thế  Trinh,  Gđ.  Long  Chi,  Gđ.  Trương 
Trinh,  Gđ.  Trương  Ngọc  Thu,  Trương  Ngọc  Hải,  Gđ.  Mã  Thị  Thới, 
Gđ.  Diệu  Hành,  Chánh  Lý,  Gđ.  Lý  Văn  Dừng,  Gđ.  Lý  Văn  Thân,  Gđ. 
Lý  Ngọc  Lành,  Gđ.  Lý  Thị  Ngọc  Thảo,  Gđ.  Hoàng  Thị  Kim  Ngân, 
Gđ.  Lý  Văn  Phương,  Gđ.  Lý  Hữu  Kỳ,  Gđ.  Lê  Quang  Quyền  Gđ.  Diệu 
Đức,  Gđ.  Bà  Nguyên  Thị  Kim  Lợi,  Gđ.  Phan  Hạnh  Thu,  Gđ.  Ngọc 
Chánh,  Gđ.  Đặng  Văn  Thoại,  Cô  Diệu  Thọ,  Cô  Hai  Thành, 
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DANH  SÁCH  PHẬT  TỬ  CHÙA  BỬU  ĐỨC  -  BIÊN  HÒA: 


Cô  Huệ  Như,  Cô  Dương,  Cô  Huỳnh  Thị  Xuân  cùng  các  con,  Cô  Giàu 
(Gò  vẩp),  Cô  Tịnh  Lực,  Cô  Liên,  Cô  Hong  Lộc,  Co  Chi,  Cô  Sơn,  Cô 
Giáo  Hạnh,  Cô  Tám  NH  Huệ  Sơn,  Cô  Hoa  Biên  Hoà,  Cô  Hòa,  Cô 
Hương,  Cô  Yến,  Cô  Xuân  Lộc,  Cô  Diệu  Tịnh,  Cô  Thu,  Cô  Diệu  Nhẫn, 
Cô  Lợi,  Cô  Nam  Đào,  Pt.  Diệu  Cần,  Pt.  Mai  Ngọc  Châu,  Pt.  Nguyễn 
Thị  Đẹp,  Pt.  Nguyên  Thanh  Bạch,  Pt.  Trí  Tín,  Pt.  Nguyên  Thùy 
Đoan,  Pt.  La  Kim  Định,  Pt.  Nguyễn  Phối  Thuận,  Pt.  Trần  Kín,  Pt. 
Nguyên  Huệ  Trứ,  Pt.  Huệ  Nga,  Pt.  Huệ  Tấn,  Pt.  Trần  Thị  Ba,  Pt. 
Phan  Thanh  Hồng,  Pt.  Văn  Long,  Bác  Sáu  Dép,  Pt.  Thiện  Tánh,  Pt. 
Nguyễn  Thị  Bích  Phương,  Pt.  Vũ  Thị  Sơn,  Pt.  Lý  Văn  Hải,  Pt.  Đặng 
Thị  Ngọc  Mai,  Pt.  Trần  Đức  Hoàng,  Pt.  Duy  Duyên  Bảo,  Anh  Hai 
Phật  tử  Phước  Sơn,  Pt.  Lý  Kim  Hoàng,  Pt.  Võ  Hoàng  Hảo.  Pt.  Lê  Thị 
Sương,  Phật  tử  Cái  Đôi,  Pt.  Nguyễn  Thị  Kim  Hoa,  Pt.  Nguyễn  Minh 
Nhơn,  Pt.  Ngọc  Ái,  Pt.  Trí  Cương,  Pt.  Gia  Nguyên,  Pt.  QuếTrinh,  Pt. 
Hoàng  Trọng  Thu,  Pt.  Trương  Thanh  Lâm,  Pt.  Nguyễn  Ngọc  Thảo, 
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